QUYN 5 


(Quyên Lớn) 
[MAHÄ-VAGGA] 


Về Bản Dịch SN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Đây là bản dịch chính xác nhất từng câu chữ của kinh văn nguyên thủy với 
đầy đủ chú-giải cần thiết. Có nhiều chỗ tham chiếu với các phiên bản của nhà 
sư Ajahn SuJato và PTS. 

- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh §N này có 05 QUYỀN lớn 
(Vagga); mỗi QUYÊN được đặt tên theo tên của CHƯƠNG đẩu tiên của nó. 
Toàn bộ kinh có 56 CHƯƠNG. Mỗi chương là đồng nghĩa với một LIÊN- 
KÉT (tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết về Nhập-Lưu, 
liên-kết về Ca-Diếp, liên-kết về Gia Chủ Cifra...). Trong nhiều CJƯƠNG 
lại có các NHÓM kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh số CHƯƠNG trùng 
với số LIÊN-KÉT luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Spk, Spk-Pt, Vism ...) 


thì đã được ghi rõ tên ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 12:08, 56:34 
thì có nghĩa đó thuộc bộ kinh SN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là AN, MN, hay DN ... trước số kinh rồi. Người dịch Việt cũng thường ghi 
luôn số quyền đề dễ dàng tra chiếu, ví dụ 12:08 (Quyền 2), 56:34 (Quyền 5). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) ... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fu học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mẫy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh SN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một Liên-kết (chương, tương 


ưng) dài hay vài L/ên-kết ngắn, thì trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một 
QUYẺN. tồi sẽ hết Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẩu-kinh là rất 
nhiều, nhưng quý vị chỉ cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng /iếng Việt phổ thông 
nên ai cũng có thể đọc hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu 
chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc 
và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của 
Phật đề tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 


buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


- Do bộ kinh có nhiều /iên-kết chủ-để khác nhau nên quý vị có thể chọn 
bất kỳ QUYN nào và trong đó có thể chọn những /ên-kếr nào mình quan 
tâm hơn để đọc trước. Ví dụ, nếu quý vị muốn đọc về các phẩm-chất để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu thì có thể đọc 1ên-kết 'Nhập-Lưu', về lý 
duyên-khởi thì đọc Liên-kết “Sự khởi-sinh tùy thuộc", về Mục-kiền-liên thì 


đọc Liên-kết 'Mục-kiên-hiên` ... 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích những chữ đó thì người 
đọc có thê bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các 
chú-thích để hiểu. Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những 
chú-giải, vì đa phần những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích 
của các giảng luận sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thây. 


Nhà bè, Mùa mưa 2018 (PL 2562) 
(hiệu đính năm thảm dịch Covids 2021) 
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Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 3 


NHÓM 1 
NHÓM “VÔ MINH? 
(1vjjja-vagsa) 


1 (1) Vô Minh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãävatth1 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãäthapindika). Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


() “Này các Tỳ kheo, vô-minh—đi kèm với sự không biết xấu-hỗ (về 
mặt đạo đức, lương tâm) và sự không biết sợ-hãi việc làm sai trái—là thứ 
dẫn đầu bước vào những trạng thái bắt-thiện.! (1) Đối với người ngu bị 
chìm đắm trong vô-minh thì cách-nhìn sai lạc (tà kiến) cứ phát sinh. (2) 
Người có cách-nhìn sai lạc thì ý-định sai lạc (tà tư duy) phát sinh. (3) 
Người có ý-định sai lạc thì lời-nói sai trái (tà ngữ) phát sinh. (4) Người có 
lòi-nói sai trái thì hành-động sai trái (tà nghiệp) phát sinh. (Š) Người có 
hành-động sai trái thì sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) phát sinh. (6) Người 
có sự mưu-sinh sai trái thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tinh tấn) phát sinh. (7) 
Người có sự nỗ-lực sai lạc thì sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm) phát sinh. (8) 


Người có sự tâm-niệm sai lạc thì sự định-tâm sai lạc (tà định) phát sinh. 


(II) “Này các Tỳ kheo, trí-biết đích thực (minh, chân trí)—đi kèm với 
sự biết xâu-hỗ (về mặt đạo đức) và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái—là thứ 
dẫn đầu bước vào những trạng thái thiện-lành.? (1) Đối với người có trí đã 
đạt tới trí-biết đích thực thì cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) khởi sinh. (2) 
Người có cách-nhìn đúng đắn thì ý-định đúng đăn (chánh tư duy) khởi 
sinh. (3) Người có ý-định đúng đẫắn thì lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) khởi 
sinh. (4) Người có lời-nói đúng đắn thì hành-động đúng đắn (chánh 
nghiệp) khởi sinh. (5) Người có hành-động đúng đắn thì sự mưu-sinh 
đúng đắn (chánh mạng) khởi sinh. (6) Người có sự mưu-sinh đúng đắn thì 
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sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn) khởi sinh. (7) Người có sự nỗ-lực 
đúng đăn thì sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) khởi sinh. (8) Người có 


sự tâm-niệm đúng đắn thì sự định-tâm đúng đắn (chánh định) khởi sinh.” 


(SN 45:01) 


2 (2) Một Nửa Đời Sống Tâm Linh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những 
người dân xứ Thích-Ca, trong một thị trấn của họ có tên là Nãgaraka.* Rồi 
ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, thầy ấy kính lễ đức, 
ngồi xuống một bên, và thưa rằng: “Thưa đức Thế Tôn, đây là một-nửa 
của đời sống tâm linh [đời sống thánh thiêng; đời sống tu hành; phạm 


hạnh], đó là: sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.”Š 


“Không phải vậy, này Ananda! Không phải như vậy, này Ananda! 
Này Änanda, đó chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: sự có đạo-hữu 
tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, điều đó có thể trông đợi người đó sẽ tu 
tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và, này Ananda, theo cách nào một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh 
Đạo' [Tám Phần Thánh Thiện, Bát Chi Thánh Đạo]? Ở đây, này Änanda, 
một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), dựa trên sự tách-ly 
(sự ắn dật, lánh trần, ắn tu, ắn cư, sống tách-ly, cách-ly), sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập ý- 
định đúng đắn (chánh tư duy)... lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) ... hành- 
động đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng) ... 
sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn) ... sự tâm-niệm đúng đắn (chánh 
niệm) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa trên sự /ách-ly, sự chán- 
bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát.” Này Änan- 
da, theo cách này là một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, 
đồng-đạo tốt tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo. 


“Này Änanda, với phương pháp sau đây thì cũng có thể hiểu được 
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cách mà toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn 
tốt, đồng-đạo tốt, đó là, này Änanda, bằng cách dựa theo Ta đây (tức Phật) 
như một người đạo-hữu tốt, nên những chúng sinh phải bị (tái) sinh sẽ 
được giải thoát khỏi sự-sinh; những chúng sinh phải bị già được sẽ giải 
thoát khỏi sự-già; những chúng sinh phải bị chết sẽ được giải thoát khỏi 
sự-chết; những chúng sinh phải bị sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng buôn sẽ được giải thoát khỏi sự buôn sâu, than khóc, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Này Änanda, với phương pháp này thì 
có thể hiểu được cách mà toàn bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo- 
hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.” 


(SN 45:02) 


3 (3) Xá-lợi-phất 
Ở Sãvatthi. 
Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 
“Thưa Thế Tôn, đây là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: sự có đạo- 


hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.”8 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Đây chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó 
là: sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt. Khi một Tỳ kheo có 
đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ 
tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và, này Xá-lợi-phất, theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt, 
đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, thì người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường 
“Bát Thánh Đạo”?” 

[Phần còn lại giống như kinh kế trên, chỉ khác là thây Änanda đổi thành 
thây Xá-lợi-phát. ] 


(SN 45:03) 
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4 (4) Ông Bà-la-môn 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Änanda mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực. Thầy Änanda nhìn 
thấy ông bà-la-môn tên Jãnussoni đang đi ra khỏi thành SãvatthT trong một 
chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi mấy con ngựa cái. Những con ngựa 
kéo đều lông trắng, những đồ trang trí của chúng đều trăng, cỗ xe màu 
trăng, nệm yên trăng, dây cương, roi ngựa, và mái che cũng đều màu 
trắng: khăn đóng, quần áo, và giày dép của ông ta đều trắng, và ông ta 


được hâu quạt bởi cái quạt màu trăng.” 


Sau khi nhìn thấy vậy, người ta nói: “Đúng thực là cỗ xe thiên thánh! 


Nó trông đúng là một cỗ xe thiên thánh!” 19 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã đi khất thực trong thành Sãvatthï và trở 
về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng, con mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Con nhìn thấy bà-la- 
môn Jãnussoni đang đi ra khỏi thành Sãvatthï trong một chiếc xe ngựa 
toàn trăng.... Sau khi nhìn thấy vậy, người ta nói: “Đúng thực là cỗ xe 
thiên thánh! Nó trông đúng là một cỗ xe thiên thánh! Thưa Thế Tôn, có 
thể nào đức Thế Tôn chỉ ra một cỗ xe thiên thánh trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này?” 

“Có thể, này Änanda”, đức Thế Tôn nói. 

“Đây là một cách gọi để chỉ con-đường Bát Thánh Đạo là: “cỗ xe 
thiên thánh” và “cỗ xe Giáo Pháp", và “cỗ xe tối thắng trong chiến trận”. 

“Này Ananda, cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), khi được tu tập và tu 
dưỡng, có sự dẹp bỏ tham, sự dẹp bỏ sân, sự dẹp bỏ sĩ là mục-tiêu cuỗi 
cùng của nó. Ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... Sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định), khi được tu tập và tu dưỡng, có sự dẹp bỏ tham, sự dẹp bỏ 
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sân, sự dẹp bỏ s1 là mục-tiêu cuôi cùng của nó. 


“Này Änanda, theo cách này thì có thể hiểu một cách gọi để chỉ con- 
đường Bát Thánh Đạo này là: “cỗ xe thiên thánh" và “cỗ xe Giáo Pháp” và 
“cỗ xe tối thăng trong chiến trận'.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Những phẩm chất của nó là niềm-tin và trí-tuệ, 
Luôn được liên kết [ách chung] ngang nhau.!! 
Sự biết xấu-hồ là cán xe, tâm là cái đòn ách, 

Sự chánh-niệm là người lái xe luôn quán sát. 


'“[rang hoàng của xe là giới-hạnh, 

Trục bánh xe là thiền-định [jhãna],!2 

Sự nỗ-lực (nh tắn) là những bánh xe; 

Sự buông-xả giữ tải trọng của xe được cân bằng, 
Sự vô-tham như nệm yên xe. 

“Sự thiện-ý, sự vô-hại, và sự sống tách-ly (ân dật): 
Đó là những vũ khí của cỗ xe, 

Sự nhẫn-nhịn là áo giáp và tâm khiêng bảo hộ, !° 
Và nó lăn bánh tới “sự an-toàn khỏi sự trói-buộc'. 
“Đây là cỗ xe thiên thánh tối thượng, 

Xuất phát từ chính bên-trong mình.“ 

Người có trí đi thoát khỏi thế giới bên trong nó, 


kà 


Hiên nhiên sẽ dành được chiên thăng.” 


(SN 45:04) 


9 (5) Vì Mục Đích Gì? 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... Sau khi ngồi 
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xuống một bên, các Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, những du sĩ các giáo phái khác hỏi chúng con: 
“Này các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh (tu hành) theo/dưới 
sa-môn Cồ-đàm?? Thưa Thế Tôn, khi được hỏi như vậy, chúng con đã trả 
lời các du sĩ đó như vầy: “Này các bạn, vì mục đích để hoàn-toàn hiểu sự 
khổ nên mới đi sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn'. Thưa Thế Tôn, 
chúng con hy vọng khi chúng con trả lời như vậy là đã nói đúng điều đức 
Thế Tôn đã nói và không diễn dịch sai lời đức Thế Tôn bằng điều gì trái 
với (điều đức Thế Tôn đã nói) đó; rằng chúng con đã giải thích đúng theo 
Giáo Pháp, và không để lại cơ sở có lý nào đề bị (họ) phê bình.” 


“Chắc chắn là vậy, này các Tỳ kheo, khi các thầy trả lời như vậy là 
các thầy là đã nói đúng điều ta đã nói và không diễn dịch sai lời ta bằng 
điều gì trái với (điều ta đã nói) đó; rằng các thầy đã giải thích đúng theo 
Giáo Pháp, và không để lại cơ sở có lý nào để bị (họ) phê bình. Bởi vì, 
này các Tỳ kheo, mục đích là để hoàn-toàn hiểu sự khổ nên mới đi sống 
đời sống tâm linh dưới ta. 

“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ các giáo phái khác còn hỏi các 
thầy như vây: “Nhưng, này các bạn, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi 
nào đề dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu sự khổ này?—khi được hỏi như vậy, các 
thầy nên trả lời như vầy: “Có một con-đường, có một đường-đi để dẫn tới 
sự hoàn-toàn hiểu sự khổ này.” 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
sự khổ này? Đó là con-đường Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. Đây là con-đường, đây là đường-đi dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
sự khô. 

“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời những 


du sĩ các giáo phái khác đó theo cách như vậy.” 


(SN 45:05) 
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6 (6) Một Tỳ kheo (1) 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... Sau khi ngồi xuống 
một bên, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “đời sống tâm linh, đời sống tâm 
linh”. Thưa Thế Tôn, cái gì là đời sống tâm linh? Cái gì là mục-tiêu cuối 
cùng của đời sống tâm linh?” 

“Này Tỳ kheo, con-đường Bát Thánh Đạo này chính là đời sống tâm 
linh; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt 


sân, sự tiêu diệt s1: đây là mục-tiêu cuôi cùng của đời sông tâm linh.” 


(SN 45:06) 


7 (7) Một Tỳ kheo (2) 
“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự dẹp bỏ tham, sự dẹp bỏ sân, sự 
đẹp bỏ sỉ”. Thưa Thế Tôn, đây là một cách gọi đề chỉ cái gì?” 


“Này Tỳ kheo, đây là một cách gọi để chỉ yếu-tô của Niết-bàn (Niết- 
bàn giới), đó là: sự dẹp bỏ tham, sự dẹp bỏ sân, sự dẹp bỏ s1. Sự tiêu diệt 
những ô-nhiễm được nói theo cách như vậy.”!Š 

Sau khi điều này được nói ra, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự Bất Tử, sự Bất Tử”. Thưa Thế 
Tôn, bây giờ cái gì là sự Bất Tử? Cái gì là con đường dẫn tới sự Bất Tử?” 

“Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s1: đây được gọi là sự 
Bất Tử. Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự Bất Tử; đó gồm: 


chánh-kiến ... chánh-định.” 


(SN 45:07) 


6 (8) Phân Tích 
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Ở Sãvatth1. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con-đường Bát Thánh Đạo 
và ta sẽ phân tích nó cho các thầy. Hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta 
sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó gồm: chánh-kiến 
... chánh-định.!ế 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn]? 
Đó là sự biết về khổ, sự biết về nguỗôn-gốc khổ, sự biết về sự chấm-dứt 
khổ, sự biết về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ: đây được gọi là 
chánh-kiến. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh tư-duy [ý-định đúng đắn]? 
Đó là ý định tù-bỏ (vô tham), ý định không ác-ý (vô sân), ý định không 
gây-hại (vô hại): đây được gọi là chánh tư-duy. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-ngữ [lời-nói đúng đăn]? Sự 
kiêng cữ sự nói-dối nói sai, kiêng cữ sự nói lời gây chia-rẽ, kiêng cữ sự 
nói lời nói gắt-gỏng nạt nộ, kiêng cữ sự nói chuyện tầm-phào tán dóc: đây 
được gọi là chánh-ngữ. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-nghiệp [hành-động đúng 
đắn]? Sự kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục: 


đây được gọi là chánh-nghiệp. 


(Š) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-mạng [sự mưu-sinh đúng 
đăn]? Ở đây một người đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp bỏ sự mưu-sinh 
sai trái, chỉ kiếm sống nuôi thân bằng sự mưu-sinh đúng đắn: đây được 


gọi là chánh-mạng. 


(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh tinh-tấn [sự nỗ-lực đúng 
đắn]? Ở đây, này các Tỳ kheo, Ở đây, này các Tỳ kheo, (7) một Tỳ kheo 
phát tạo mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác 


chưa khởi sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), 
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áp dụng tâm, và KK tu (tinh cần). () Người đó phát tạo mong-muốn frừ 
bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... () Người đó phát 
tạo mong-muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... 
(iv) Người đó phát tạo mong-muốn đy rì liên tục những trạng thái thiện 
lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, để chúng gia tăng, tăng 
trưởng, và hoàn thiện nhờ sự tu-tập; người đó tạo sự cố-găắng, phát khởi 


sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây được gọi là chánh tinh-tấn. 


(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-niệm [sự tâm-niệm đúng 
đắn]? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo an trú quán sát /hân trong 
thân, nhiệt thành, thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. () 
Người đó an trú quán sát những cảm-giác (thọ) trong những cảm-giác, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
buôn-phiên đối với thế giới. (¡) Người đó an trú quán sát zâm trong tâm, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
buôn-phiền đối với thế giới. (0w) Người đó an trú quán sát những giáo 
pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và buồn-phiền 
đối với thế giới. Đây được gọi là chánh-niệm. (gồm “bốn nên tảng chánh- 


niệm: thân, thọ, tâm, pháp) 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chánh-định [sự định-tâm đúng 
đắn]? Ở đây, này các Tỳ kheo: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 
kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tử), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh- 
phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó." 

(ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiên), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 


và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 
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buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: 
“Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh- 


32.2 


phúc (tâm lạc)”. 


(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng 
thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc 
tinh khiết nhờ sự buông-xả.” 


(SN 45:08) 


9 (9) Đầu Hột Lúa 
Ở Sãvatthi. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ một đầu nhọn hột lúa hay hột lúa mì được 
đặt sai hướng và được ấn vào tay hay chân. Vậy nó có thể đâm thủng tay 
hay chân làm chảy máu, hay không? — Không thể được. Vì lý do gì? Vì 
đầu hột lúa bị đặt sai hướng. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một 
Tỷ kheo có cách-nhìn theo hướng sai lạc (theo tà kiến), với sự tu-tẬp con- 
đường [đạo] theo hướng bị sai lạc (theo tà đạo), thì có thể chọc thủng (bức 
màn) vô-minh, có thể phát khởi trí-biết đích thực (minh) và chứng ngộ 
Niết-bàn, hay không? — Không thể được. Vì lý do gì? Bởi vì cách-nhìn của 


người của người đó đã bị theo hướng sai lạc. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ một đầu nhọn hột lúa hay hột lúa mì được 
đặt đúng hướng và được ấn vào tay hay chân. Vậy nó có thể đâm thủng 
tay hay chân làm chảy máu, hay không? — Có thể được. Vì lý do gì? Vì 
đầu nhọn của nó được đặt giữ đúng hướng. Cũng giống như vậy, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo có cách-nhìn theo hướng đúng đắn (theo chánh 
kiến), với sự tu-tập con-đường [đạo] theo hướng được đúng đắn (theo 
chánh đạo), thì có thể chọc thủng (bức màn) vô-minh, hay không? — Có 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 13 


thể được. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn của người đó đã được theo hướng 
đúng đắn. 


“Và một Tỳ kheo làm như vậy theo cách nào? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập chánh-kiến [cách-nhìn đúng đắn], [sự tu tập đó] 
dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, dần chín muồi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập chánh tư-duy [ý-định đúng đẳn]... 
chánh-định [sự định-tâm đúng đắn], dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 


sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có cách-nhìn 
theo hướng đúng đắn, với sự tu-tập con đường [đạo] theo hướng được 
đúng đắn, sẽ chọc thủng (bức màn) vô-minh, phát khởi trí-biết đích thực 


(minh), và chứng ngộ Niết-bàn.” 


(SN 45:09) 


10 (10) Nandiya 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có du sĩ tên là Nandiya đến gặp và chào hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống 
một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, có bao nhiêu thứ gì, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ 
dẫn tới Niết-bàn, có Niết-bàn là đích-đến của chúng, Niết-bàn là mục-tiêu 


cuôi cùng của chúng?” 


“Này Nandiya, có tám phân, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới 
Niết-bàn, có Niết-bàn là đích-đến của chúng, Niết-bàn là mục-tiêu cuối 
cùng của chúng. Đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Tám phần này, nếu 
được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới Niết-bàn, có Niết-bàn là đích-đến của 


chúng, Niêt-bàn là mục-tiêu cuôi cùng của chúng.” 


Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Nandiya đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! ... Kế từ hôm 
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nay mong Thầy Cô-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


(SN 45:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “AN TRỨ? 
(Vihära-vagga) 


11 (1) An Trú (I) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi vào chỗ tách-ly (đi ân dật, nhập thất) 
trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang cho ta thức 
ăn khất thực.”18 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và không ai đến gặp đức 
Thế Tôn, trừ người đưa thức ăn khắt thực. 


Rồi, nửa tháng đã trôi qua, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tách-ly, và nói 


với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta đã an trú trong một phần của sự thiền trú mà ta 
đã an trú trong đó ngay sau khi ta mới giác-ngộ toàn thiện.!? Ta đã hiểu 
được như vầy: “Có cảm-giác do cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều-kiện 
(duyên), cũng có cảm-giác do cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là điều- 
kiện ... Có cảm-giác do sự định-tâm sai lạc (tà định) là điều-kiện, cũng có 
cảm-giác do sự định-tâm đúng đắn (chánh định) là điều-kiện. Có cảm-giác 
do tham-muốn (dục) là điều-kiện, cũng có cảm-giác do ý-nghĩ (tầm) là 
điều-kiện, cũng có cảm-giác do nhận-thức (tưởng) là điều-kiện.?0 


666 


(a) Khi sự tham-muốn (dục) cha lắng lặn, và những ý-nghĩ (tầm) 
chưa lắng lặn, và nhận-thức (tưởng) cjzz lăng lặn, thì có cảm-giác với 
chúng là điều-kiện (duyên). [(b) Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những 
ý-nghĩ cha lắng lặn, và nhận-thức c#zzz lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
với chúng là điều-kiện. (c) Khi sự tham-muốn đỡ lắng lặn, và những ý- 
nghĩ đã lắng lặn, và nhận-thức cjzz lắng lặn, thì cũng có cảm-giác với với 
chúng là điều-kiện.] Khi sự tham-muốn đã lăng lặn, và những ý-nghĩ đã 


lăng lặn, và nhận-thức đi lăng lặn, thì cũng có cảm-giác với chúng là 
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điều-kiện. Có sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ điêu chưa được chứng 
ngộ. Khi giai đoạn đó đã được đạt đên, thì cũng có cảm-giác với đó là 
điều-kiện.'”?! 


(SN 45:11) 


12 (2) An Trú (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi vào chỗ tách-ly (đi ân dật, nhập thất) 
trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang cho ta thức 
ăn khất thực.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và không ai đến gặp đức 
Thế Tôn, trừ người đưa thức ăn khắt thực. 


Rồi, ba tháng đã trôi qua, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tách-ly, và nói với 


các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta đã an trú trong một phần của sự thiền trú mà ta 
đã an trú trong đó ngay sau khi ta mới giác-ngộ toàn thiện. Ta đã hiểu 
được như vầy: “Có cảm-giác do cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều-kiện 
(duyên), cũng có cảm-giác do có sự lắng lặn cách-nhìn sai lạc là điều- 
kiện.?? Có cảm-giác do cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện, cũng có cảm-giác 
do sự lắng lặn của cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện ... Có cảm-giác do sự 
định-tâm sai lạc là điều-kiện, cũng có cảm-giác do sự lắng lặn của sự 
định-tâm sai lạc là điều-kiện. Có cảm-giác do sự định-tâm đúng đắn là 
điều-kiện, cũng có cảm-giác do sự lắng lặn của sự định-tâm đúng đắn là 
điều-kiện. Có cảm-giác do tham-muốn (dục) là điều-kiện, cũng có cảm- 
giác do sự lắng lặn của tham-muốn (văng dục) là điều-kiện (/à cảm-giác 
trong Nhất thiển). Có cảm-giác do ý-nghĩ (tầm) là điều-kiện, cũng có 
cảm-giác do sự lắng lặn của ý-nghĩ (vắng tầm) là điều-kiện (Ià cảm-giác 
trong Nhị thiên). Có cảm-giác do nhận-thức (tưởng) là điều-kiện, cũng có 


cảm-giác do sự lăng lặn của nhận-thức (văng tưởng) là điêu-kiện (là cảm- 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 17 


giác trong Phi tưởng phi phi tưởng xử). 


666 


(a) Khi sự tham-muốn (dục) cha lắng lặn, và những ý-nghĩ (tầm) 
chưa lắng lặn, và nhận-thức (tưởng) cha lắng lặn, thì có cảm-giác với 
chúng là điều-kiện (duyên). [(b) Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những 
ý-nghĩ ca lắng lặn, và nhận-thức czø lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
với chúng là điều-kiện. (c) Khi sự tham-muốn đỡ lắng lặn, và những ý- 
nghĩ đã lắng lặn, và nhận-thức cjzz lắng lặn, thì cũng có cảm-giác với với 
chúng là điều-kiện.] Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý-nghĩ đã 
lăng lặn, và nhận-thức đã lắng lặn, thì cũng có cảm-giác với chúng là 
điều-kiện. Có sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ điều chưa được chứng 
ngộ. Khi giai đoạn đó đã được đạt đến, thì cũng có cảm-giác với đó là 


điêu-kiện.”” 


(SN 45:12) 


15 (3) Một Học Nhân 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... Sau khi ngồi xuống 
một bên, thầy ấy thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một học nhân, một học nhân”. Theo 


cách nào một người là một học-nhân?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một người có được chánh-kiến của một học 
nhân ... chánh-định của một học-nhân. Đây là cách người đó là một học 


nhân.” 


(SN 45:13) 


14 (4) Khởi Sinh (1) 
Ở Sãvatthi. 


18 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được tu tập và tu dưỡng, nếu 
chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh nếu không có sự xuất hiện của một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Tám đó là gì? Đó là: chánh-kiến ... 


chánh-định. Tám phần này ...” 


(SN 45:14) 


15 (5) Khởi Sinh (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được tu tập và tu dưỡng, nếu 
chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi không có Giới Luật của bậc Phúc 
Lành (Thiện Thệ). Tám đó là gì? Đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Tám 


phân này ... ” 


(SN 45:14) 


16 (6) Được Thanh Lọc (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được thanh lọc, được thanh tẩy, 
không còn khuyết điểm, không còn những suy đôi, nếu chưa khởi sinh sẽ 
không khởi sinh khi không có sự xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toản Giác. Tám đó là gì? Đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Tám 


phân này ... ” 


(SN 45:16) 


17 (7) Được Thanh Lọc (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được thanh lọc, được thanh tẩy, 


không còn khuyết điểm, không còn những suy đồi, nếu chưa khởi sinh thì 
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không khởi sinh khi không có Giới Luật của bậc Phúc Lành (Thiện Thệ). 
Tám đó là gì? Đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Tám phần này ...” 


(SN 45:17) 


18 (8) Khu Vườn Gà (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Änanda và Ngài Bhadda 
đang sống ở Pãtaliputta (thành Hoa Thị), trong khu Vườn Gà (hay Tịnh xá 
Gà). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Bhadda ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ trú 
ân, ân dật), đến gặp thầy Änanda, và chảo hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi 
họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, thầy Bhadda ngồi xuống một bên, và 


nói với thầy Änanda: 


“Này đạo hữu Änanda, thường nghe nói “đời sống không thánh 
thiêng, đời sống không thánh thiêng” (không phải đời sống tâm linh; phi 
phạm hạnh). Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là đời sống không thánh 
thiêng?” 

“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là xuất sắc,? 
này đạo hữu Bhadda, sự tài khéo của thầy là xuất sắc, sự tìm hiểu của thầy 
là tốt. Bởi vì thầy đã hỏi tôi câu hỏi này: “Này đạo hữu Änanda, thường 
nghe nói “đời sống không thánh thiêng, đời sống không thánh thiêng”. 
Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là đời sống không thánh thiêng?”” 


“Dạ, đạo hữu?” 


“Này đạo hữu, con-đường tám phần sai lạc (bát tà đạo) này là không 
thánh thiêng; đó gồm: tà-kiến [cách-nhìn sai lạc] ... tà-định [sự định-tâm 


saI lạc].” 


(SN 45:18) 


19 (9) Khu Vườn Gà (2) 
Ở Pãftaliputta (thành Hoa Thị). 
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“Này đạo hữu Änanda, thường nghe nói “đời sống thánh thiêng, đời 
sống thánh thiên” (đời sống tâm linh, phạm hạnh). Bây giờ, này đạo hữu, 
cái gì là đời sống thánh thiêng và cái gì là mục-tiêu cuối cùng của đời 
sống thánh thiêng?” 

“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là xuất sắc, 
này đạo hữu Bhadda, sự khôn khéo của thầy là xuất sắc, sự tìm hiểu của 
thầy là tốt. Bởi vì thầy đã hỏi tôi câu này: “Này đạo hữu Änanda, thường 
nghe nói “đời sống thánh thiêng, đời sống thánh thiên”. Bây giờ, này đạo 
hữu, cái gì là đời sống thánh thiêng và cái gì là mục-tiêu cuối cùng của đời 
sống thánh thiêng?”” 


“Dạ, đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, con-đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo) 
chính là đời sống thánh thiêng; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định.. Sự 
tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt sĩ: đây là mục-tiêu cuối cùng 


của đời sống thánh thiêng.” 


(SN 45:19) 


20 (10) Khu Vườn Gà (3) 
Ở Pãfaliputta (thành Hoa Thị). 


“Này đạo hữu Änanda, thường nghe nói “đời sống thánh thiêng, đời 
sống thánh thiên (đời sống tâm linh, phạm hạnh). Bây giờ, này đạo hữu, 
cái gì là đời sống thánh thiêng và cái gì là một người đi theo đời sống 
thánh thiêng, và cái gì là mục-tiêu cuối cùng của đời sống thánh thiêng 
đó?” 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là xuất sắc, 
này đạo hữu Bhadda, sự khôn khéo của thầy là xuất sắc, sự tìm hiểu của 
thầy là tốt. Bởi vì thầy đã hỏi tôi câu này: “Này đạo hữu Änanda, thường 
nghe nói “đời sống thánh thiêng, đời sống thánh thiên”. Bây giờ, này đạo 


hữu, cái gì là đời sống thánh thiêng và cái gì là một người đi theo đời sống 
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thánh thiêng, và cái gì là mục-tiêu cuối cùng của đời sống thánh thiêng 
đó?” 

“Dạ, đạo hữu.” 

“Này đạo hữu, con-đường Bát Thánh Đạo chính là đời sống thánh 
thiêng; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Người có được con-đường Bát 
Thánh Đạo này thì được gọi là người sống đời sống thánh thiêng. Sự tiêu 
diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si: đây là mục-tiêu cuối cùng của 


đời sống thánh thiêng.” 


(SN 45:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “SAI LẠC? 
(Micchaffa-vagsga) 


21 (1) Sự Sai Lạc 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự sai lạc (tà) và sự đúng 
đắn (chánh). Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sai lạc? Đó là: cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến) ... định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là sự saI lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đúng đắn? Đó là: cách-nhìn đúng 
đăn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây được gọi là 


sự đúng đăn.” 


(SN 45:21) 


22 (2) Những Điều Bắt Thiện 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những điều (phẩm chất, 
trạng thái, sự thực hành) bất thiện và những điều thiện. Hãy lắng nghe 
điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều bất thiện? Chúng là: cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến)... sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là 
những điều bắt thiện. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều thiện? Chúng là: cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây được 
gọi là những điều thiện.” 


(SN 45:22) 
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23 (3) Con Đường (I) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con-đường sai lạc (tà đạo) 
và con-đường đúng đắn (chánh đạo). Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường sai lạc? Đó là: cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến)... sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là con- 


đường sai lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường đúng đắn? Đó là: cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây 


được gọi là con-đường đúng đắn.” 


(SN 45:23) 


24 (4) Con Đường (2) 
Ở SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, cho dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta 
không đề cao con-đường sai lạc (tà đạo). Cho dù là người tại gia hay xuất 
gia đang tu tập một cách sai lạc, thì bởi do con-đường tu tập sai lạc người 
đó sẽ không đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp thiện lành. Và, này 
các Tỳ kheo, cái gì là con-đường sai lạc? Đó là: cách-nhìn sai lạc (tà kiến) 

.. Sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là con-đường sai lạc. Cho 
dù là người tại gia hay xuất gia đang tu tập một cách sai lạc, thì bởi do 
con-đường tu tập sai lạc người đó sẽ không đạt được phương pháp, là 
Giáo Pháp thiện lành. 

- “Này các Tỳ kheo, cho dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta luôn 
đề cao con-đường đúng đắn (chánh đạo). Cho dù là người tại gia hay xuất 
gia đang tu tập một cách đúng đắn, thì bởi nhờ con-đường tu tập đúng đắn 
người đó sẽ đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp thiện lành.” Và, này 
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các Tỳ kheo, cái gì là con-đường đúng đắn? Đó là: cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây được gọi là con- 
đường đúng đắn. Cho dù đó là người tại gia hay xuất gia đang tu tập một 
cách đúng đăn, thì bởi nhờ con-đường tu tập đúng đắn người đó sẽ đạt 
được phương pháp, là Giáo Pháp thiện lành. 


(SN 45:24) 


25 (5) Người Nhược (I) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy người nhược [thấp kém] và 
người ưu [cao hơn, giỏi hơn, ưu hơn]. Hãy lắng nghe điều đó ... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người nhược? Ở đây có người có 
cách-nhìn sai lạc, ý-định sai lạc, lời-nói sai lạc, hành-động sai lạc, sự 
mưu-sinh sai lạc, sự nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm, sự định-tâm sai lạc (tà 
kiến ... tà định). Đây được gọi là người nhược. 

- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người ưu? Ở đây có người có cách- 
nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn (chánh kiến ... chánh định). Đây 


được gọi là người ưu.” 


(SN 45:25) 


26 (6) Người Nhược (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy người nhược và người tệ 
hơn người nhược. Ta sẽ dạy cho các thầy người ưu và người tốt hơn người 
ưu. Hãy lắng nghe điều đó ... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người nhược? Ở đây có người có 


cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây là được 
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gọi là người nhược. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người còn tệ hơn người nhược? Ở đây 
có người có cách-nhìn sai lạc (tà kiên) ... sự định-tâm sai lạc (tà định), sự- 


) Ko 


biết sai lạc (tà tri), sự giải-thoát sai lạc (ngụy giải-thoát).“ Đây là được gọi 


là người tệ hơn người nhược. 

- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người ưu? Ở đây có người có cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây là 
được gọi là người ưu. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người còn tốt hơn người ưu? Ở đây có 
người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định), sự-biết đúng đắn (chánh tri), sự giải-thoát đúng đắn (chánh 
giải-thoát). Đây là được gọi là người tốt hơn người ưu. 


(SN 45:26) 


27 (7) Cái Chậu 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, như cái chậu không có chân đứng dễ bị ngã đồ, 
còn chậu có chân đứng thì khó bị ngã đổ; cũng giống như vậy, cái tâm 
không có chân đứng dễ bị ngã đồ, còn cái tâm có chân đứng khó bị ngã 
đô. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chân đứng của tâm? Đó là con-đường 
Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Đây là chân đứng của 


tâm. 


“Này các Tỳ kheo, như cái chậu ... cũng giông như vậy, cái tâm 
không có chân đứng dễ bị ngã đồ, còn cái tâm có chân đứng khó bị ngã 


đỗ » 


(SN 45:27) 
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28 (8) Sự Định Tâm 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự định-tâm đúng đắn thánh 
thiện (thánh chánh-định) với những sự hỗ-trợ của/cho nó và những điều- 
kiện tiên quyết của/cho nó. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự định-tâm đúng đắn thánh thiện với 
những sự hỗ-trợ cho nó và những điều-kiện tiên quyết cho nó? Đó là (07 
chi phần): chánh-kiến ... chánh-niệm. Sự nhất-điểm của tâm được trang bị 
với bảy chi phần này thì được gọi là sự định-tâm đúng đắn thánh thiện 
“cùng với những sự trợ-g1úp của nó”, và “cùng với những điều-kiện tiên 
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quyết của nó. 


(SN 45:28) 


29 (9) Cảm-giác 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác sướng 
[dễ chịu; lạc thọ], cảm-giác khổ [khó chịu; khổ thọ], cảm-giác trung tính 


[không khổ không sướng: vô ký thọ, xả thọ]. Đó là ba cảm-giác.” 


“Này các Tỳ kheo, Bát Thánh Đạo được tu tập đề đạt tới sự hoàn-toàn 
hiểu ba cảm-giác này. Cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó là: chánh-kiến ... 
chánh-định. Bát Thánh Đạo được tu tập để đạt tới sự hoàn-toàn hiểu ba 
cảm-giác này.” 


(SN 45:29) 


30 (10) Uữiya 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có Ngài Uttiya đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 
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“Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con ở một mình trong chỗ tách-ly (ân dật, 
ân thiền) thì một sự suy xét (quán chiếu) đã khởi lên trong tâm con như 
vầy: “Năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được nói bởi đức Thế 


Tôn”. Nhưng giờ cái gì là năm dây khoái-lạc giác quan?” 


“Tốt, tốt, này Uttiya! Năm dây khoái-lạc giác quan này đã được nói 
bởi ta. Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi 
nhục dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai... Những mùi-hương 
được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... 
Những chạm-xúc được nhận biết bởi thân ... Những hiện-tượng thuộc tâm 
được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, 
liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái-lạc giác 
quan. 

“Này Uttiva, Bát Thánh Đạo được tu tập để đạt tới sự dẹp-bỏ năm dây 
khoái-lạc giác quan này. Và cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó là: chánh-kiến 
... chánh-định. Bát Thánh Đạo này được tu tập đề đạt tới sự đẹp-bỏ năm 


dây khoái-lạc giác quan này.” 


(SN 45:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “SỰ TU TẬP 
(Pafipafi-vagga) 


31 (1) Sự Tu Tập (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tu-tập sai lạc và sự tu-tập 
đúng đắn. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu-tập sai lạc? Đó là: cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến) ... sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là sự tu-tập sai 


lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu-tập đúng đắn? Đó là: cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định).” 


(SN 45:31) 


32 (2) Sự Tu Tập (2) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về người tu-tập một cách sai 
lạc và người tu-tập một cách đúng đắn. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người tu-tập một cách sai lạc? Ở đây 
có người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... sự định-tâm sai lạc (tà định). 


Đây được gọi là người tu-tập một cách sai lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người tu-tập một cách đúng đắn? Ở 
đây có người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng 


đắn (chánh định). Đây được gọi là người tu-tập một cách đúng đắn.”?7 


(SN 45:32) 
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J3 (3) Bỏ Lơ 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những ai đã bỏ lơ (bỏ lỡ, bỏ mặc, bỏ mắt, không tu 
tập) con-đường Bát Thánh Đạo là bỏ lơ con-đường thánh thiện” dẫn tới 
sự hoàn toàn diệt-khô. Những ai đảm nhận con-đường Bát Thánh Đạo là 
đảm nhận con-đường thánh thiện dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Đó là: 
chánh-kiến ... chánh-định. Những ai đã bỏ lơ con-đường Bát Thánh Đạo 
là bỏ lơ con-đường thánh thiện dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Những ai 
đảm nhận con-đường Bát Thánh Đạo là đảm nhận con-đường thánh thiện 


dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(SN 45:33) 


34 (4) Vượt Qua Bờ Bên Kia 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự vượt khỏi bờ bên-này (thử ngạn) qua bờ bên-kia (bỉ ngạn). Tám đó 
là gì? Đó là: Chánh-kiến ... chánh-định. Tám phần này, nếu được tu tập 


và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự vượt khỏi bờ bên-này qua bờ bên-kia.”?? 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 

Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Chỉ ít người trong nhân gian, 

Qua được bờ bên kia (đáo bỉ ngạn). 

Mọi người chỉ đi lên đi xuống 

Lần quân bên bờ này. 

“Khi Giáo Pháp được giảng bày một cách đúng đắn, 

Những alI tu tập theo Giáo Pháp, 

Là những người sẽ vượt khỏi cõi Chết, 
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Vốn rất khó vượt qua. 


“Sau khi bỏ lại những phẩm chất tối, 

Người có trí tu đưỡng những phẩm chất sáng. 
Sau khi bỏ lại đời tại gia để sống đời xuất gia: 
Nơi khó tìm sự thích thú, khoái lạc—— 


““Fìm sự vui thích trong sự tách-ly (ân dật), 

Sau khi đã từ bỏ những khoái-lạc giác quan. 

Không còn vướng nợ gì, người có trí tu tập, 

Đề thanh tây bản thân hết những ô-nhiễm trong tâm. 
“Những aI có tâm được tu tập khéo léo, 

Về những chi giác-ngộ, 

Ai tìm thấy sự vui thích thông qua sự không còn dính-chấp, 
Trong sự từ-bỏ sự nằm-giữ: 

Những bậc tỏa sáng đó, với ô-nhiễm đã diệt sạch, 


Đã hoàn toàn nguội tắt trong thế gian.” 


(SN 45:34) 


35 (5) Đời Sống Tu Sĩ (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tu sĩ [sa-môn] 
và những kết quả của đời sống tu sĩ [sa-môn quả]. Hãy lắng nghe ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tu sĩ? Chính là con-đường 
Bát Thánh Đạo này; đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là đời 
sống tu Sĩ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sống tu sĩ? Đó 
là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhất-lai, kết quả Bắt-lai, kết quả A-la-hán. 


Đây là được gọi là những kết quả của đời sống tu sĩ.” 


(SN 45:35) 
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36 (6) Đời Sống Tu Sĩ (2) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tu sĩ [sa-môn] 
và mục-tiêu của đời sống tu sĩ [sa-môn quả]. Hãy lắng nghe... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tu sĩ? Chính là con-đường 
Bát Thánh Đạo này: đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là đời 
sống tu Sĩ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục-tiêu của đời sống tu sĩ? Đó là sự 
tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt sĩ. Đây là được gọi là mục-tiêu 
của đời sống tu sĩ.” 


(SN 45:36) 


37 (7) Đời Sống Bà-la-môn (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống bà-la-môn (đích 
thực) và những kết quả của đời sống bà-la-môn. Hãy lắng nghe ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống bà-la-môn? Chính là con- 
đường Bát Thánh Đạo này; đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được 
gọi là đời sống bà-la-môn (đích thực). 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sông bà-la-môn 
(đích thực)? Đó là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhắt-lai, kết quả Bắt-lai, kết 


quả A-la-hán. Đây là được gọi là những kết quả của đời sống bà-la-môn.” 


(SN 45:37) 


38 (8) Đời Sống Bà-la-môn (2) 
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Ở Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống bà-la-môn (đích 
thực) và mục-tiêu của đời sống bà-la-môn. Hãy lắng nghe... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống bà-la-môn? Chính là con- 
đường Bát Thánh Đạo này; đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được 
gọi là đời sống bà-la-môn (đích thực). 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục-tiêu của đời sống bà-la-môn (đích 
thực)? Đó là sự tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt sĩ. Đây là được 


gọi là mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 45:38) 


39 (9) Đời Sống Tâm Linh (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tâm linh (tu 
hành; phạm hạnh) và những kết quả của đời sống tâm linh (phạm hạnh 
quả). Hãy lắng nghe ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tâm linh? Chính là con- 
đường Bát Thánh Đạo này; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được 
gọi là đời sống tâm linh. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sống tâm linh? 
Đó là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhất-lai, kết quả Bắt-lai, kết quả A-la- 


hán. Đây là được gọi là những kết quả của đời sống tâm linh.” 


(SN 45:39) 


40 (10) Đời Sống Tâm linh (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tâm linh và 
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mục-tiêu của đời sống tâm linh. Hãy lắng nghe... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tâm linh? Chính là con- 
đường Bát Thánh Đạo này: đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được 
gọi là đời sống tâm linh. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục-tiêu của đời sống tâm linh? Đó là 
sự tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt sĩ. Đây là được gọi là mục- 
tiêu của đời sống tâm linh.” 


(SN 45:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DU SĨ KHÁC ĐẠO? 
(Añfñatitthiya-vagga) ° 


41 (1) Sự Phai Biến Tham-Dục 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: “Này 
các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh theo/dưới sa-môn Cỗ- 
đàm?'—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như vây: “Này các 
bạn, đó là để dẫn tới sự phai biến của tham-dục nên mới đi sống đời sống 
tâm linh dưới đức Thế Tôn.) 

“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Nhưng, này các bạn, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào để dẫn tới 
sự phai biến đó của tham dục?'—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả 
lời họ như vầy: “Này các bạn, có một con-đường, có một đường-đi đề dẫn 
tới sự phai biến của tham-dục.' 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để dẫn 
tới sự phai biến đó của tham-dục? Chính là Bát Thánh Đạo: đó là: chánh- 
kiến ... chánh-định. Đây là con-đường, đây là đường-đi để dẫn tới sự phai 


biến của tham-dục. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ theo 
cách như vậy.” 


(SN 45:41) 


42 (2)— 46 (8) Sự Dẹp Bỏ Các Gông-Cùm ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: “Này 


các bạn, vì mục đích gì đi sông đời sông tâm linh theo/dưới sa-môn Cô- 
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đàm??—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như vầy: “Này các 
bạn, đó là để dẫn tới sự dẹp-bỏ những gông-cùm (kiết sử) ... đề dẫn tới sự 
bứng-bỏ những khuynh-hướng tiêm-ẩn (tùy miên) ... để dẫn tới sự hoàn- 
toàn hiểu cái hành trình (quá trình sinh tử) ... để dẫn tới sự riêu-diệt 
những ô-nhiễm (lậu tận) ... đễ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
(minh) và sự giải-thoát.... đề đạt tới sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm 
nhìn)... để đạt tới Niếr-bàn không còn dính-chấp, nên mới đi sông đời 
sống tâm linh đưới đức Thế Tôn.'3! 


“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Nhưng, này các bạn, có con-đường (đạo) nào, có đường-đi nào để dẫn tới 
sự dẹp-bỏ các gông-cùm ... đề đạt tới Niễt-bàn không còn dính-chấp đó— 
khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ như vây: “Này các bạn, có 
một con-đường, có một đường-đi để dẫn tới ... để đạt tới Niết-bàn không 
còn sự dính-chấp đó. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi để dẫn 
tới sự dẹp-bỏ các gông-cùm ... đề đạt tới Niết-bàn không còn dính-chấp. 
Chính là Bát Thánh Đạo; đó là: chánh-kiến ... chánh-định. Đây là con- 
đường, đây là đường-đi để dẫn tới sự dẹp-bỏ các gông-càm ... đề đạt tới 
Niễt-bàn không còn dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ theo 
cách như vậy.” 


(SN 45:42—48) 
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NHÓM 6 
NHÓM “MẶT TRỜI' LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Su„riya Peyyala-vagga) 


[đ) THEO MẪU “SỰ TÁCH-LY ...'] 
49 (1) Sự Có Đạo Hữu Tốt 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự có đạo-hữu tốt 
(đồng đạo, đồng môn, sư huynh, sư thầy tốt) là cái đi trước và tiền thân 
của sự khởi-sinh của Bát Thánh Đạo??. Khi một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh 
Đạo'. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), (¡) dựa trên sự Zách-ly (ân dật, lánh trần, 
ân tu), sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Người đó tu tập ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn 
(chánh ngữ) ... hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng 
đắn (chánh mạng) ... sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tắn)... sự tâm-niệm 
đúng đắn (chánh niệm)... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), () dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách này là một Tỳ kheo với sự có đạo- 
hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo'.” (lời kinh lặp lại giống đoạn thứ ba kinh 45:02 ở đầu chương) 


(SN 45:49) 


50 (2)— 55 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh ... 
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Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự thành-tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về mong-muốn ... sự thành-tựu về bản-thân ... 
sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên-cần ... Sự thành- 
tựu về sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý)? là cái đi trước và tiền thân của 
sự khởi-sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể trông đợi Tỳ 
kheo đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu 
về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”.” 


(SN 45:50—55) 


[đi) THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM...'] 
56 (1) Sự Có Đạo Hữu Tốt 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự có đạo-hữu tốt 
là cái đi trước và tiền thân của sự khởi-sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một 
Tỳ kheo có đạo-hữu tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 

“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 


con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
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cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
(7) có mục-tiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 
s¡. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo".” 


(SN 45:56) 


57 (2) — 62 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự thành-tựu về 
giớI-hạnh ... sự thành-tựu về mong-muốn ... sự thành-tựu về bản-thân ... 
sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên-cần ... Sự thành- 
tựu về sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là cái đi trước và tiền thân của sự 
khởi-sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về ĐIỚI- 
hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể trông đợi người đó 


sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo). 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
() có mục-tiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 
sï. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo".” 


(SN 45:57—62) 
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NHÓM 7 
NHÓM “MỘT PHÁP? THỨ NHÁT 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ekadhamma-Peyyala-vagga) 


[đ) THEO MẪU “SỰ TÁCH-LY ...'] 
63 (1) Sự Có Đạo Hữu Tốt 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ là rất hữu ích cho sự khởi-sinh của Bát 
Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự có đạo-hữu tốt. Khi một Tỷ kheo 
có đạo-hữu tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo'. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
() dựa trên sự ách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


„p3? 


có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


(SN 45:51) 


64 (2) — 69 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ là rất hữu-ích cho sự khởi-sinh của Bát 
Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về mong-muốn ... Sự thành-tựu về bản-thân ... sự thành-tựu về 
cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên-cần ... Sự thành-tựu về sự chú- 
tâm kỹ càng (như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh 
... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thê trông đợi Tỳ kheo đó sẽ 
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tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt 
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tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 


(SN 45:50—55) 


[đi THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM...'] 
70 (1) Sự Có Đạo Hữu Tốt 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có một thứ là rất hữu ích cho sự khởi-sinh của Bát 
Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự có đạo-hữu tốt. Khi một Tỷ kheo 
có đạo-hữu tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo". 

“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
(7) có mục-tiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 
sỉ. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo".” 

(SN 45:56) 


71 (2) — 76 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh... 


Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, có một thứ là rất hữu-ích cho sự khởi-sinh của Bát 
Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự thành-tựu về giớIi-hạnh ... sự 
thành-tựu về mong-muốn ... sự thành-tựu về bản-thân ... sự thành-tựu về 
cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên-cần ... sự thành-tựu về sự chú- 
tâm kỹ càng (như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh 
... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thê trông đợi Tỳ kheo đó sẽ 
tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), () có mục-tiêu 
cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sĩ. Này các Tỳ 
kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... 
sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo.” 


(SN 45:59—62) 
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NHÓM 8 
NHÓM “MỘT PHÁP? THỨ HAI 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Dutiyaekadhamma-Peyyäla-vagga) 


[đ) THEO MẪU “SỰ TÁCH-LY sả Í 
77 (1) Sự Có Đạo Hữu Tốt 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, /ø không thấy một thứ nào thông qua đó Bát 
Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi-sinh và Bát Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ 
đi đến hoàn-thiện, đó là: sự có đạo-hữu tốt (đồng đạo, đồng môn, đạo hữu 
tốt). Khi một Tỷ kheo có đạo-hữu tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu 
tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
() dựa trên sự ách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
có đạo-hữu tốt tu tập và tu đưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:53) 


78 (2) — 83 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh... 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, fa không thấy một thứ [một pháp] nào thông qua 
đó Bát Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi-sinh và Bát Thánh Đạo đã khởi 
sinh sẽ đi đến hoàn-thiện, đó là: sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu 
về mong-muốn ... sự thành-tựu về bản-thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn 


... SỰ thành-tựu về sự chuyên-cân ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng 
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(như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành- 
tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt 
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tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”. 


(SN 45:78—83) 


[đï) THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM...°] 
84 (1) Bạn Tốt 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ứư không thấy một thứ nào thông qua đó Bát 
Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi-sinh và Bát Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ 
đi đến hoàn-thiện, đó là: sự có đạo-hữu tốt. Khi một Tỳ kheo có đạo-hữu 
tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng 
con-đường “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
(7) có mục-tiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 
sỉ. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về 
giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo".” 


(SN 45:84) 
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85 (2) — 90 (7) Sự Thành Tựu về Giới Hạnh ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ứz không thấy một thứ nào thông qua đó Bát 
Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi-sinh và Bát Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ 
đi đến hoàn-thiện, đó là: sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về 
mong-muốn ... sự thành-tựu về bản-thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... 
sự thành-tựu về sự chuyên-cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng 
(như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành- 
tựu về sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo'. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), () có mục-tiêu 
cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ. Này các Tỳ 
kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... 
sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ càng tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo.” 


(SN 45:85—90) 
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NHÓM 9 
NHÓM “SÔNG HÀNG? THỨ NHÁT 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) ** 


[đ) THEO MẪU “SỰ TÁCH-LY ...'] 
91 (1) Đồ Về Hướng Đông ... (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía 
đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con-đường 


“Bát Thánh Đạo" là đỗ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
“Bát Thánh Đạo' để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), (7), [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt 
tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo? để cho người đó đồ về, 


nghiêng về, và ngã vê Niêt-bản.” 


(SN 45:91) 
92 (2)— 96 (6) Đồ Và Hướng Đông ... 
“Này các Tỳ kheo, như sông Yamunä ...sông AciravafT... sông 


Sarabhũ ... sông Mahï... hay bất kỳ sông lớn nào—tất cả đều đồ về, 
nghiêng về, và chảy về phía đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu 
tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo' là đồ về, nghiêng vẻ, và ngã 
về Niết-bản.” 


[Tiếp tục đoạn 2 như kinh 91 kế trên. | 
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(SN 45:92—96) 


97 (7) — 102 (12) Đồ Về Đại Dương ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng ... hay bất kỳ sông lớn nào—tất 
cả đều đồ về, nghiêng vẻ, và chảy ra đại dương; cũng giống như vậy, một 
Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo? là đồ về, nghiêng 
về, và ngã về Niết-bàn.” 


[Tiếp tục các đoạn 2 như kinh 91—96 ở trên. | 


(SN 45:92—102) 
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NHÓM 10 
NHÓM “SÔNG HÀNG? THỨ HAI 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Dufiyaganga-Peyyala-vagga) 


[đï) THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM....'] 
103 (1) — 108 (6) Đỗ Về Hướng Đông ... 
109 (7) — 114 (12) Đồ Về Đại Dương ... 

[Trong phiên mẫu [LOẠI-BÓ THAM ...] này, các kinh 103—108 là 
giống hệt các kinh 91—96, và các kinh 109—114 giống hệt các kinh 97—102, 
ngoại trừ chỉ đổi đoạn “phiên mâu” thành như sau: ] 

“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm (chánh định), (#), [sự tu tập đó] có 
mục-tiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ.” 


(SN 45:103—108) 
(SN 45:109—114) 
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NHÓM 11 
NHÓM “SÔNG HÀNG? THỨ BA 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Tatiya-Peyyala-vagga) 


[ii THEO MẪU “CÓ SỰ BÁT-TỬ LÀ NÈN-TÁNG ....'] 
115 (1) — 120 (6) Đỗ Về Hướng Đông 
121 (7) — 126 (12) Đồ Về Đại Dương 

[Trong phiên mẫu [SỰ BẤT-TỬ LÀ NÊN TẢNG ...] này, các kinh 
115—120 là giống hệt các kinh 91—96, và các kinh 121—126 giống hệt các 
kinh 97—102, ngoại trừ chỉ đổi đoạn “phiên mẫu” thành như sau: ] 

“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng tu tập cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm (chánh định), (7), [sự tu tập 
đó] có sự Bát-tử là nên-tảng của nó, sự Bắt-tử là đích-đến của nó, sự Bất- 
tử là mục-tiêu cuối cùng của nó.” 3Š 

(SN 45:115—120) 
(SN 45:121—126) 
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NHÓM 12 
NHÓM “SÔNG HÀNG? THỨ TƯ 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Catuttha-Peyyala-vagga) 


[äv) THEO MẪU “ĐỎ VỀ NIÉT-BÀN ...] 
127 (1) — 132 (6) Đỗ Về Hướng Đông 
133 (7) — 138 (12) Đồ Về Đại Dương 

[Trong phiên mẫu [ĐÔ VẺ NIÉT-BÀN ...] này, các kinh 127—132 là 
giống hệt các kinh 9I1—96, và các kinh 133—138 giống hệt các kinh 97—102. 
ngoại trừ chỉ đổi đoạn “phiên mẫu” thành như sau: ] 

“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập vả tu dưỡng tu tập cách- 
nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm (chánh định), (7), [sự tu tập 
đó] đồ về, nghiêng về, và ngã về Niễt-bàn.” 

(SN 45:127—132) 
(SN 45:133—138) 
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NHÓM 13 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(4ppamada-vagga) *° 


139 (1) Như Lai 
[@) THEO MẪU “SỰ TÁCH-LY =. Í 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loài chúng sinh—dù là loài không chân, 
hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có sắc-thân (sắc) hay không 
có sắc-thân(vô sắc), có nhận-thức (tưởng) hay không có nhận-thức (phi 
tưởng), hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức (phi 
tưởng phi phi tưởng)—thì Như Lai [Tathãgata]|, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác, được tuyên bố là đứng đầu trong tất cả mọi loài. Cũng giống như 
vậy, mọi phẩm-chất thiện lành nếu có, thì tất cả chúng đều bắt rễ từ sự 
chuyên-chú (chú tâm tu tập), hội tụ ở sự chuyên-chú, và sự chuyên-chú 
được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng.” Khi một Tỳ kheo chuyên- 
chú, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người chuyên- 
cần, tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định), (7) dựa trên sự zách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là 
một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh 
Đạo'.” 


[đï) THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM...'] 


... “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn 


(chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), () có mục-tiêu cuối 
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cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ...” 


[đii) THEO MẪU “CÓ SỰ BÁT-TỬ LÀ NÈN-TÁNG ....'] 


... “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), () có sự Bár-tử là 
nên tảng của nó, sự Bắt-tử là đích đến của nó, sự Bắt-tử là mục-tiêu cuối 


cùng của nó.” 


[đv) THEO MẪU “ĐỒ VÈ NIÉT-BÀN ...?] 


... “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), (¡v) đổ về, nghiêng 


về, và ngã về Niêt-bàn ... ” 


(SN 45:139) 


[Môi bài kinh sau đây, từ 140-148, lặp lại theo 04 “phiên mẫu” 
giống như kinh 139 kế trên:] 


140 (2) Dấu Chân 


“Này các Tỳ kheo, giống như những dấu chân của mọi loài chúng 
sinh biết đi đều lọt lòng trong dấu chân voi, và dấu chân voi được tuyên 
bố là đứng đầu trong tất cả chúng, đó là, về mặt kích cỡ. Cũng giống như 
vậy, mọi phẩm-chất thiện lành nếu có, thì tất cả chúng đều bắt rễ từ sự 
chuyên-chú, hội tụ ở sự chuyên-chú, và sự chuyên-chú được tuyên bố là 
đứng đầu trong số chúng. Khi một Tỳ kheo chuyên-chú, thì có thể trông 
đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người chuyên- 
cần, tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn 


(chánh định), (w) dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần 
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chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy 
là một Tỳ kheo, là người chuyên-cần, tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạö”.”... (ấ}... NJ... (vJ 

[Tiếp tục đoạn 2 lần lượt theo 04 “phiên mẫu” ()-(iy) giống nhự trong 
kinh 139 kế trên. )P. Từ kinh 14I—148 cũng tương tự như vậy. ] 


(SN 45:140) 


141 (3) Đửnh Mái Nhà 

“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả những thanh xà của căn nhà mái 
nhọn đều dựa vào đỉnh mái nhà, đỗ về đỉnh mái nhà, hội tụ về đỉnh mái 
nhà, và đỉnh mái nhà được tuyên bố là đứng đầu (năm đầu) trong số 
chúng.*® Cũng giống như vậy ... [riếp tục đoạn 2 lần lượt theo 04 “phiên 


mẫu” như trong kinh 139 ở trên] ...”... (ii)... (ii)... (y) 


(SN 45:141) 


142 (4) Rễ Cây 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại rễ cây có hương thơm, 
thì rễ cây ô-rít đen được tuyên bố là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng 


giống như vậy ...”... ().... (ii)... (0v) 


(SN 45:142) 


143 (5) Gỗ Lõi 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại gỗ lõi có hương thơm, 
gỗ cây chiên-đàn đỏ được cho là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng 


giống như vậy ...”... (ii)... (ii)... (v) 
(SN 45:143) 
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144 (6) Hoa Lài 
“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loài hoa có hương thơm, 
hoa lài được tuyên bố là thơm đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như 
VẬY...”... Ñ}... (GIẢ)... (M) 
(SN 45:144) 


145 (7) Vị Vua 


“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả những hoàng tử nhỏ là hạ thần 
của vị vua quay chuyền bánh xe (chuyên luân vương), vị vua quay chuyền 
bánh xe được tuyên bố là đứng đầu trong số họ. Cũng giống như vậy ...” 


... (Ð)... (ii)... (iv) 
(SN 45:145) 


146 (8) Mặt Trăng 


“Này các Tỳ kheo, giống như sự chiếu sáng của tất cả các vì sao 
(cộng lại) cũng không bằng một phần mười sáu sự chiếu sáng của mặt 
trăng, cho nên sự chiếu sáng của mặt trăng (như đối với mắt người đứng 
nhìn từ trái đất vào ban đêm) được tuyên bố là sáng đứng đầu trong số 


chúng. Cũng giống như vậy ...”... (ii)... (ii)... (iv) 
(SN 45:146) 


147 (8) Mặt Trời 


“Này các Tỳ kheo, giống như vào mùa thu, khi trời quang và mây 
tạnh, mặt trời mọc lên, xua tan tất cả màn đêm khỏi không gian khi nó 
phát sáng, tỏa sáng, và chiếu sáng (ý nói ánh sáng mặt trời được tuyên bố 
là đứng đầu trong bầu trời đó). Cũng giống như vậy ...”... ().... (i)... 
(v) 
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(SN 45:147) 


146 (10) Vải 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại vải dệt, vải Kãsi được 
tuyên bồ là tốt đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy, mọi phâm- 
chất thiện lành nếu có, thì tất cả chúng đều bắt rễ từ sự chuyên-chú, hội tụ 
ở sự chuyên-chú, và sự chuyên-chú được tuyên bố là đứng đầu trong số 
chúng. Khi một Tỳ kheo chuyên-chú, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu 
tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo". 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người chuyên- 
cần, tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là 
một Tỳ kheo, là người chuyên-cần, tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo'.”... (7)... (0)... (in) 


(SN 45:148) 
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NHÓM 14 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vaggd) 


[Mỗi bài kinh sau đáy, từ 149-160. cũng được lặp lại theo 04 “phiên 


mẫu” giống như kinh 139 ở trên.] 


149 (1) Khó Nhọc 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, giống những việc làm khó nhọc (nặng nhọc, cần 
nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái đất, được 
thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, 
dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “Bát 
Thánh Đạo”, và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng trưởng về 


những trạng thái [thiện lành]. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như như vậy? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo'.”... (77)... (7) 
... (1) 

(SN 45:149) 


150 (2) Hạt Giống 


“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả mọi hạt giống và cây cối đạt được 
sự lớn lên, sự tăng trưởng, và sự gia tăng, tất cá đều làm như vậy dựa trên 
trái đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, 


một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu 
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dưỡng “Bát Thánh Đạo", và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng 


trưởng về những trạng thái [thiện lành]. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như như vậy? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự £ách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giói-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”, và nhờ đó 
người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng trưởng về những trạng thái [thiện 
lành].”... ()... (ii)... () 


(SN 45:150) 


151 (3) Rồng Nãga 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya, vua của các ngọn núi, 
những con rồng nãga đã nuôi dưỡng thân thể của chúng và đạt được sức 
mạnh.”? Sau khi chúng đã nuôi dưỡng thân thể của chúng và đạt được sức 
mạnh, chúng tiến vào những ao nước. Từ những ao nước chúng tiễn vào 
những hồ nước; từ những hồ nước chúng tiễn vào những suối, rồi những 
sông, và cuối cùng chúng tiến ra biển. Ở đó chúng đạt tới sự to lớn và lớn 
rộng của thân. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, dựa 
trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “Bát 
Thánh Đạo", và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự mở rộng trong 


những trạng thái [thiện lành]. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như như vậy? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định), (7) dựa trên sự £ách-Íy, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giói-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo", và nhờ đó 


người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng trưởng về những trạng thái [thiện 
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lành].”... () ... (ii)... (iv) 
(SN 45:151) 


152 (4) Cây Cỗi 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây đang đô vê, nghiêng về, và ngã 


vê hướng đông. Nêu nó bị chặt ở gôc, thì nó sẽ đô xuông hướng nào?” 


“Nó sẽ đô xuông theo bât cứ hướng nó đang đô về, nghiêng vê, và 
ngã về, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo người tu tập và 


tu dưỡng “Bát Thánh Đạo? là đang đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn.” 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (;) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo? để cho người đó đồ về, nghiêng về, và 


ngã về Niết-bàn.”... ()... ().... (iv) 


(SN 45:152) 


153 ($5) Bình Nước 


“Này các Tỳ kheo, giống như một cái bình đã được trở đầu trút bỏ 
nước ra và không chứa nước lại. Cũng giỗng như vậy, một Tỳ kheo tu tập 
và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo' là từ bỏ những trạng thái xấu ác bất thiện và 


không thu nhập chúng trở lại. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (;) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo' là từ bỏ những trạng thái xấu ác bất 
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thiện và không thu nhập chúng trở lại.”... (7)... (777)... (ín) 
(SN 45:153) 


154 (6) Đầu Hột Lúa 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có đầu hột lúa hay đầu hột lúa mỳ được giữ 
thăng và được ấn vào bàn tay hay bản chân. Như vậy nó có thể đâm bàn 
tay hay bàn chân và làm chảy máu: điều này là có thể. Vì lý do gì? Bởi vì 
đầu nhọn được giữ hướng đâm thắng. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo có cách-nhìn được giữ một cách đúng đắn, với sự tu 
tập con đường đạo một cách đúng đắn, thì có thể chọc thủng (bức màn) 
vô-minh, phát khởi trí-biết đích thực (chân trí, minh), và chứng ngộ Niết- 
bàn: điều này là có thể. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn của người đó được giữ 


một cách đúng đắn (thuộc loại chánh-kiến). 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (;) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự 
buông bỏ giải thoát.” 

“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo có cách-nhìn được 
giữ một cách đúng đắn, với sự tu tập con đường đạo một cách chánh 
thăng, thì có thể đâm thủng vô-minh, phát khởi trí-biết đích thực, và 
chứng ngộ Niết-bàn.”... (0)... (i)... (0v) 


(SN 45:154) 


155 (7) Trong Bầu Trời 


“Này các Tỳ kheo, như nhiều thứ gió thổi trong bầu trời: gió từ phía 
nam, gió từ phía bắc, gió từ phía tây, gió từ phía nam, gió bụi và gió 
không bụi, gió lạnh và gió nóng, gió nhẹ và gió mạnh“°— cũng giống như 


vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
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Thánh Đạo", thì đối với người đó “bốn nền tảng chánh-niệm” (tứ niệm xứ) 
... “sự KK tu đúng đắn” (tứ chánh cần) ... “bốn cơ-sở năng-lực tâm linh” 
(tứ thần túc)... “zăm căn tâm linh” (ngũ căn)... “năm năng-lực” (ngũ 
lực)... “bảy chỉ giác-ngộ” (thất giác chi) sẽ đi đến hoàn-thiện thông qua 


sự tu-tập. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, () dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 
buông bỏ giải thoát.” 

“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy, khi một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo", thì đối với người đó “bốn nễn tảng 
chánh niệm”... “bảy chỉ giác-ngộ” sẽ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu- 
tập.”... ()... ()... () 

(SN 45:155) 


156 (8) Mây Mưa (1) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ, vào tháng cuối của mùa nóng, khi một đống 
bụi đất vừa cuốn bay lên, một đám mây mưa lớn sẽ phá tan và dập tắt nó 
ngay tại chỗ; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con- 
đường “Bát Thánh Đạo, thì mỗi khi những trạng thái xấu ác bất thiện 


khởi lên, người đó sẽ dẹp tan chúng và dập tắt chúng ngay tại chỗ.” 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (7) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo tu 
tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo? đề cho mỗi khi những trạng thái xấu ác 
bất thiện khởi lên, người đó sẽ giải tán chúng và dập tắt chúng ngay tại 
chỗ.”... ()... (ii)... (iv) 


(SN 45:156) 
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157 (9) Mây Mưa (2) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ, khi một đám mây mưa lớn vừa khởi sinh, thì 
một cơn gió mạnh thổi xen ngang sẽ giải tán và dập mắt nó; cũng giống 
như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”, thì 
mỗi khi những trạng thái xấu ác bất thiện khởi lên, người đó sẽ dẹp tan 


chúng và dập tắt chúng ngay tại chỗ.” 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (¡) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 
buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo tu 
tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo? đề cho mỗi khi những trạng thái xấu ác 
bất thiện khởi lên, người đó sẽ giải tán chúng và dập tắt chúng ngay tại 
chỗ.”... ()... (ii)... (iv) 


(SN 45:157) 


158 (10) Con Thuyền 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một con thuyền đi biển có những trang 
thiết bị (cột buồm, các loại dây căng buồm ...) đã bị mòn hao trong nước 
biển qua sáu tháng. Rồi nó được kéo lên bờ khô trong mùa lạnh và những 
trang thiết bị đó lại bị tấn công thêm bởi gió và nắng. Rồi tới khi bị ngập 
ướt vì mưa rào, những trang thiết bị đó càng dễ dàng bị tàn mục và gãy 
rớt. Cũng giỗng như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo", thì (dần dần) những gông-cùm trói 
buộc của người đó sẽ dễ dàng bị tàn rụi và gãy rớt.” 

“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vậy? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, (;) dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự 


buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo tu 
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tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo? để cho những gông-cùm trói buộc của 
người đó sẽ dễ dàng bị tàn rụi và gãy rớt.”... (ii)... (ii)... (iv) 


(SN 45:158) 


159 (11) Nhà Khách 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nhà khách. Có những người từ phía 
đông, tây, nam, bắc đến và trọ ở đó; những người giai cấp chiến-sĩ, những 
người giai cấp bà-la-môn, những người giai cấp nông-thương, những 
người giai cấp bằn-lao đến và trọ ở đó.*? Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, khi một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”, thì 
người đó sẽ hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực tiếp những điều nên được 
hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực tiếp; người đó sẽ dẹp bỏ bằng sự-biết 
trực tiếp những điều nên được dẹp bỏ bằng sự-biết trực tiếp; người đó sẽ 
chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp những điều nên được chứng ngộ bằng 
sự-biết trực tiếp; người đó sẽ tu dưỡng bằng sự-biết trực tiếp những điều 


nên được tu dưỡng bằng sự-biết trực tiếp.” 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được hoàn-toàn 
hiểu bằng sự-biết trực tiếp? Nên nói rằng đó là: „ăm-uẩn bị dính-chấp 
(năm thủ uân). Năm đó là gì? Uẫn sấc-/hân bị dính chấp ... uân hức bị 
dính-chấp. Đây là những điều nên được hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực 
tiếp. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được dẹp bỏ bằng 
sự-biẾt trực tiếp? Đó là: vô-minh và dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu 
ái). Đây là những điều nên được dẹp bỏ bằng sự-biết trực tiếp. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được chứng ngộ 
bằng sự-biết trực tiếp? Đó là: rrí-biết đích thực (chân trí, minh) và sự giải- 
thoát. Đây là những điều nên được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được tu dưỡng 


bằng sự-biết trực tiếp? Đó là: sự uắng-lặng (thiền định; định) và sự minh- 
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sát (thiền quán; tuệ). Đây là những điều nên được tu dưỡng bằng sự-biết 


trực tiếp. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng “Bát Thánh Đạo' thì người đó sẽ hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực 
tiếp những điều nên được hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực tiếp ... TPƯỜI 
đó sẽ tu dưỡng bằng sự-biết trực tiếp những điều nên được tu dưỡng bằng 
sự-biết trực tiếp? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn 
đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (?) dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo' để 
cho người đó hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực tiếp những điều nên được 
hoàn-toàn hiểu bằng sự-biết trực tiếp ... người đó tu dưỡng bằng sự-biết 
trực tiếp những điều nên được tu dưỡng bằng sự-biết trực tiếp.”.... (ii)... 
(1)... (iv) 

(SN 45:159) 


160 (12) Dòng Sông 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ, khi sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy 
về phía đông, một đám người tới mang theo cuốc và giỏ đựng, trong đầu 
nghĩ: “Chúng ta sẽ làm (đào) cho sông Hằng này đồ về, nghiêng về, và 
chảy về phía tây”. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, liệu đám người đó 
có thể làm cho sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây được 
không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì sông Hằng (tự hồi nào giờ) 
đồ về, nghiêng về, và chảy về phía đông, và không dễ gì làm cho nó đồ về, 
nghiêng về, và chảy về phía tây cho được. Đám người đó chỉ chuốc lấy sự 
mệt mỏi và ưu phiền mà thôi.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang tu tập 
và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo”, nếu vua chúa hay các quan thân, 


bạn bè hay đồng sự, bà con hay họ hàng có thỉnh dụ người đó về nhận lấy 
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của cải, họ nói răng: “Này thiện nhân, sao phải để mấy cái áo cà sa đè 
nặng (làm vướng lụy) mình như vậy? Tại sao cứ đi lang thang với cái đầu 
trọc và bình bát ăn xin như vậy? Này, hãy trở lại đời sống trần tục, sau đó 
mặc sức mà hưởng thụ của cải và làm những việc công đức'. Nhưng sự 
thực thì, không thể nào người đó từ bỏ sự tu-hành để quay lại đời sống 
thấp tục. Vì lý do gì? Vì từ lâu giờ tâm của người đó đã đồ về, nghiêng về, 
và ngã về sự (sống) tách-ly (ấn dật, lánh trần). Vì vậy, không thể nào 


người đó từ bỏ sự tu-hành đề quay lại đời sống thấp tục.”4° 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
“Bát Thánh Đạo”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn 
đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (?) dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “Bát Thánh Đạo'.” 
‹u2 HH}... (ND)... ÔV) 


(SN 45:160) 
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NHÓM 15 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


161 (1) Sự Tìm Kiếm 
Ở SãvatthI. 
[I Sự-Biết Trực Tiếp] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm-kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu (tái sinh), tìm 
kiếm đời-sống tâm linh (đời sống thánh thiêng: phạm hạnh). Đây là ba 
sự tìm-kiếm. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự- 
biết trực tiếp ba sự tìm-kiếm này. 


— “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Ty kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định), (¡) dựa trên sự zách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Con-đường Bát Thánh Đạo này nên được 


tu tập đề dẫn tới sự-biết trực tiếp ba sự tìm-kiếm này.” 


—... “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, () có 


mục-tiêu cuôi cùng của nó là sự loại-bỏ tham. loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ... ` 


—... “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đăn ... sự định-tâm đúng đắn, () có 
sự Bắt-tử là nên-tảng của nó, sự Bắt-tử là đích-đến của nó, sự Bất-tử là 


mục-tiêu cuôi cùng của nó ... ” 


—... “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (w) đổ 
về, nghiêng về, và ngã về Niễr-bàn. Con-đường Bát Thánh Đạo này nên 


được tu tập đề dẫn tới sự-biết trực tiếp ba sự tìm-kiếm này.” 
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[Mỗi chỉ-mục tiếp theo [TL], [HII.] và [IV.] dưới đây được lặp lại 
tương tự phần mẫu kế trên về [I. Sự-biết trực tiếp] ] 


[H. Sự Hoàn-Toàn Hiểu] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tm-kiếm này. Ba đó là gì? Tìm kiếm 
khoái-lạc giác quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời-sống tâm linh. 
Đây là ba sự tìm-kiếm. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập đề dẫn 


tới sự hoàn-toàn hiệu ba sự tìm-kiêm này ... 


[IH. Sự Diệt-Sạch] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm-kiếm này. Ba đó là gì? Tìm kiếm 
khoái-lạc giác quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời-sống tâm linh. 
Đây là ba sự tìm-kiếm. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập đề dẫn 


tới sự điệt-sạch ba sự tìm-kiễm này ... 


[IV. Sự Dẹp-Bó] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tm-kiếm này. Ba đó là gì? Tìm kiếm 
khoái-lạc giác quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời-sống tâm linh. 
Đây là ba sự tìm-kiếm. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập đề dẫn 


tới sự dẹp-bỏ ba sự tìm-kiếm này ... 


(SN 45:161) 


[Mỗi bài kinh sau đây, từ 162—180, lặp lại theo khuôn mẫu “04-mục” 
[L]. [TL]. [II] và [IV.] như kinh 161 kế trên. ] 


162 (2) Sự Phân Biệt 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự phân-biệt này. Ba đó là gì? Sự phân biệt 
“Ta hơn tốt hơn, sự phân biệt “Ta kém hơn", sự phân biệt “Ta ngang 
bằng. Đây là ba sự phân-biệt. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập 


để dẫn tới s-biết trực tiếp ba sự phân-biệt này: dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
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chúng: dẫn tới sự điệï-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (7) dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Con-đường Bát Thánh Đạo này nên được tu tập để dẫn tới sự- 
biết trực tiếp ba sự phân-biệt này: dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba sự phân- 
biệt này; dẫn tới sự điệf-sạch chúng; dẫn tới sự đẹp-bỏ chúng.”... ().... 
(1)... (m) 
(SN 45:162) 


163 (3) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự ô-nhiễm (lậu hoặc) này. Ba đó là gì? ỗ- 
nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), ô-nhiễm của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), 
ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Đây là ba sự ô-nhiễm. Con-đường 
Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp ba sự ô-nhiễm 
này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệf-sạch chúng: dẫn tới 


w dẹp-bỏ chúng ... 
(SN 45:163) 


164 (4) Sự Hiện Hữu 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại sự hiện-hữu (hữu) này. Ba đó là gì? Sự 
hiện-hữu thuộc cõi dục-giới, sự hiện-hữu thuộc cõi sắc-giới, sự hiện-hữu 
thuộc cõi vô-săc-giới. Đây là ba sự hiện-hữu. Con-đường Bát Thánh Đạo 
nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp ba loại sự hiện-hữu này; dẫn 
tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự điệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng ... 


(SN 45:164) 
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165 (5) Sự Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại sự khổ này. Ba đó là gì? Khổ do đau 
khổ (khổ khổ), khổ do những sự tạo-tác cô ý (hành khổ), khổ do sự thay 
đổi biến đồi (hoại khổ, vô thường khổ). Đây là ba loại sự khổ. Con-đường 
Bát Thánh Đạo nên được tu tập đề dẫn tới sự-biết trực tiếp ba loại sự khổ 
này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệf-sạch chúng: dẫn tới 


sự dẹp-bỏ chúng ... ® 


(SN 45:165) 


166 (6) Sự Căn Côi 

“Này các Tỳ kheo, có ba loại sự căn-cỗi này. Ba đó là gì? Đó là sự 
căn cỗi do tham, sự căn cỗi do sân, sự căn cỗi do si. Đây là ba sự căn-cỗi. 
Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết frực tiếp ba 
loại sự căn-cỗi này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng; dẫn tới sự diệt-sạch 


chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:166) 


167 (7) Những Sự Ô Nhơ 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự ố-nhơ (vết ó, ô nhiễm, ó rỉ) này. Ba đó là 
gì? Đó là ố-nhơ của/do/là tham, sự ố-nhơ là/do/là sân, sự ố-nhơ của/do/là 
si. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
ba sự ố-nhơ này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch 


chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:167) 


168 (8) Những Sự Rắc Rối 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại sự rắc-rôi (sự vân nạn, sự khó khô) này. 
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Ba đó là gì? Đó là sự răc-rôi của/do tham, sự rắc rôi của/do sân, sự rắc rôi 
của/do si. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết 
trực tiếp ba loại sự rắc-rỗi này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới 


sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:168) 


169 (9) Những Cảm Giác 


“Này các Tỳ kheo có ba loại cảm-giác (thọ) này. Ba đó là gì? Cảm- 
giác sướng (dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), cảm- giác trung tính (không 
khổ không sướng). Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới 
sự-biết trực tiếp ba loại cảm-giác này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: 


dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:169) 


170 (10) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo có ba loại dục-vọng (ái) này. Ba đó là gì? Dục- 
vọng khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu 
ái), dục-vọng muốn diệt-vong (phi hữu ái). Con-đường Bát Thánh Đạo 
nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp ba loại dục-vọng này; dẫn tới 
sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng ... 


(SN 45:170) 


170 (11) Sự Thèm Khát *° 


“Này các Tỳ kheo có ba sự thèm-khát này. Ba đó là gì? Sự thèm-khát 
khoái-lạc giác quan, sự thèm-khát được hiện hữu, sự thèm-khát muốn/vì 
bị hủy-diệt. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập đề dẫn tới sự-biết 


trực tiếp ba loại sự thèm khát này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng; dẫn 
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tới sự điệt-sạch chúng: dẫn tới sự đẹp-bỏ chúng. 


“Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Tỷ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (7) dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Con-đường Bát Thánh Đạo này nên được tu tập để dẫn tới sự- 
biết trực tiếp ba sự phân-biệt này: dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba sự phân- 
biệt này; dẫn tới sự điệf-sạch chúng; dẫn tới sự đẹp-bỏ chúng.”... ()... 
(1)... (mm) 
(SN 45:170) 
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NHÓM 16 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


171 (1) Những Dòng Lũ 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng-lũ này. Bốn đó là gì? Dòng lũ của 
tham-dục (dục), dòng lũ của sự hiện-hữu (hữu), dòng lũ của quan-điểm 
này nọ (tà kiến), dòng lũ của vô-minh (vô minh). Đây là bốn dòng-]ũ. 
Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
bốn dòng-lũ này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch 
chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:171) 


172 (2) Những Sự Trói Buộc 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự trói-buộc này. Bốn đó là gì? Sự trói- 
buộc bởi tham-dục (dục), sự trói-buộc bởi sự hiện-hữu (hữu), sự trói-buộc 
bởi những quan-điểm này nọ (tà kiến), sự trói-buộc bởi vô-minh (vô 
minh). Đây là bốn sự trói-buộc. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu 
tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp bỗn sự trói-buộc này: dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiểu chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:172) 


173 (3) Những Sự Dính Chấp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự dính-chấp (thủ) này. Bốn đó là gì? Sự 
dính-chấp vào tham-dục (dục thủ), sự dính-chấp vào sự hiện-hữu (hữu 
thủ). sự dính-chấp vào những quan-điểm này nọ (kiến thủ), sự dính-chấp 


sai lạc mê tín vào những tục lệ câm ky, cúng bái, và những thệ nguyện 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 71 


(giới-cắm thủ). Đây là bốn sự dính-chấp. Con-đường Bát Thánh Đạo nên 
được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp bỗn sự dính-chấp này; dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng 


(SN 45:173) 


174 (4) Những Gút Mắc 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự gút-mắc này. Bốn đó là gì? Sự gút-mắc 
về thân (hành động) của sự thèm-khát (tham), sự gút-mắc về thân của sự 
ác-ý (sân), sự gút-mắc về thân của sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những 
tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-cắm thủ), sự gút-mắc 
về thân của sự cố-chấp những giáo-điều (giáo thuyết, giáo lý) này nọ 
[chấp rằng chúng là đúng, là phải đúng].” Đây là bốn sự gút-mắc. Con- 
đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp bỗn sự 
gút-mắc này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch chúng; 


dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:174) 


175 (5) Những Khuynh Hướng Tiềm Ẩn 


“Này các Tỳ kheo, có bảy khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên). Bảy đó 
là gì? Khuynh hướng tiềm ân (tạo ra) tham,“ khuynh hướng tiềm ân (tạo 
ra) sân, khuynh hướng tiềm ấn (tạo ra) những quan-điểm này nọ (tà kiến), 
khuynh hướng tiềm ẩn (tạo ra) sự nghi-ngờ, khuynh hướng tiềm ân (tạo 
ra) sự tự-ta (ngã mạn), khuynh hướng tiềm ấn (tạo ra) tham-muốn được 
hiện-hữu (hữu tham), khuynh hướng tiềm ẩn (tạo ra) sự vô-minh. Đây là 
bảy khuynh-hướng tiềm-ân. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập 
để dẫn tới sự-biết trực tiếp bảy khuynh-hướng tiềm-ấn này; dẫn tới sự 


hoàn-toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng 
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(SN 45:175) 


176 (6) Năm Dây Khoáải-lạc Giác Quan 


“Này các Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc) này. 
Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai... Những mùi-hương được 
nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những 
đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... Những hiện-tượng thuộc 
tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự- 
biết trực tiếp năm dây khoái-lạc giác quan này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 


chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:176) 


177 (7) Năm Chướng Ngại 


“Này các Tỳ kheo, có năm chướng-ngại (ngũ triền cái) này. Năm đó 
là gì? Chướng ngại là tham-dục (tham), chướng ngại là sự ác-ý (sân), 
chướng ngại sự đò-đẫn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), chướng ngại là 
sự bất-an và hồi-tiếc (trại cử hồi quá), chướng ngại là sự nghi-ngờ (nghI). 
Đây là năm chướng-ngại. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để 
dẫn tới sự-biết trực tiếp năm chướng-ngại này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:177) 


178 (8) Năm Uẩn Bị Dính Chấp 


“Này các Tỳ kheo, có năm-uẩn bị dính-chấp (ngũ thủ uẫn) này. Năm 
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đó là gì? Uân sắc-thân bị dính chấp (sắc), uân cảm-giác bị dính chấp (thọ), 
uân nhận-thức bị dính chấp (tưởng), uấn những sự tạo-tác cố ý bị dính 
chấp (hành), uẫn thức bị dính chấp (thức). Đây là năm-uân bị dính-chấp. 
Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
năm-uẩn bị dính-chấp này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng; dẫn tới sự 


diệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ... 


(SN 45:178) 


179 (9) Năm Gông Cùm Thấp Hơn 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm thấp hơn (nhẹ hơn; hạ phân kiết 
sử) này.' Năm đó là gì? Cách-nhìn danh-tính (thân kiến), sự nghi-ngờ 
(nghi), sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bát, và 
những thệ nguyện” (giới-cắm thủ), tham-dục (tham), và sự ác-ý (sân). Đây 
là năm gông-cùm thấp hơn. Con-đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để 
dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm thấp hơn này; dẫn tới sự hoàn-toàn 


hiểu chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng: dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng ...” 


(SN 45:179) 


180 (10) Năm Gông Cùm Cao Hơn 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này."° Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. Con- 
đường Bát Thánh Đạo nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm 
gông-cùm thấp hơn này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng; dẫn tới sự diệt- 
sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 

— “Cái gì là con-đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, (7) dựa trên 


sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ 
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giải thoát... (¡) có mục-tiêu cuỗi cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ 
sân, loại-bỏ sỉ... (ii) có sự Bát-tử là nên-tảng của nó, sự Bắt-tử là đích- 
đến của nó, sự Bắt-tử là mục-tiêu cuối cùng của nó ... () đồ về, nghiêng 
về, và hướng về Niết-bàn. Con-đường Bát Thánh Đạo này nên được tu tập 
để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này; dẫn tới sự hoàn- 


toàn hiểu chúng: dẫn tới sự diệt-sạch chúng: dẫn tới sự đẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:180) 


Chương 46 


Liên Kết CÁC CHI GIÁC-NGỘ 


(46 BoJJhanga-samyufta) 
(46 Tương ưng Giác-Chì) 
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NHÓM 1 
NHÓM “NÚI? 
(Pabbafa-vagga) 


1 (1) Núi Hừnalaya 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya, vua của các ngọn núi, 
những con rồng nãga đã nuôi dưỡng thân thể của chúng và đạt được sức 
mạnh. Sau khi chúng đã nuôi dưỡng thân và đạt được sức mạnh, chúng 
tiến vào các ao hồ. Từ các ao hồ chúng tiến vào các hồ lớn, rồi các suối, 
các sông, và cuối cùng tiến ra đại dương. Ở đó chúng đạt tới sự to lớn và 
lớn rộng của thân. Sau khi chúng đã nuôi dưỡng thân thê của chúng và đạt 
được sức mạnh, chúng tiến vào những ao nước. Từ những ao nước chúng 
tiễn vào những hồ nước; từ những hồ nước chúng tiền vào những suối, rồi 
những sông, và cuối cùng chúng tiến ra biển. Ở đó chúng đạt tới sự to lớn 
và lớn rộng của thân."! Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng 
“bảy chỉ giác-ngộ' (thất giác chi), và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và 
sự mở rộng trong những trạng thái [thiện lành].°Z 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, dựa trên giớói-hạnh, được thiết lập 
trên giới-hạnh, tu tập “bảy chi giác-ngộ”? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ 
kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, dựa trên sự fách-ly, sự chán- 
bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu 
tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng-thái (trạch pháp) ... chi giác- 
ngộ là sự nổ-lực (tỉnh tấn)... chỉ giác-ngộ là sự hoan-hỷ.... chỉ giác-ngộ 
là sự fnh-lặng ... chị giác-ngộ là sự định-tâm... chỉ giác-ngộ là sự 
buông-xả, dựa trên sự fách-ly, sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, dần chín muồi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một 
Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập “bảy chỉ 


giác-ngộ”, và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự mở rộng trong 
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những trạng thái [thiện lành|.” 


(SN 46:01) 


2 (2) Thân 
[i. Dưỡng-Chất cho Năm Chướng-Ngạï] 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ dưỡng-chắt, 
tồn tại phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tôn tại mà không có dưỡng- 
chất. Cũng giống như vậy, năm chướng-ngại được duy trì nhờ dưỡng-chất, 


phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tồn tại mà không có dưỡng-chất."° 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh /hzrn- 
dục (tham) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường tham-dục đã 
khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự-đẹp (sắc đẹp, vẻ đẹp, 


tướng đẹp):"“ 


sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" (phi như lý tác ý: 
tác ý không đúng pháp, không thiện khéo) tới nó chính là đưỡng-chất làm 
khởi sinh tham-dục chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường tham- 


dục đã khởi sinh. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh sự ác-ý 
(sân) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự ác-ý đã khởi sinh? 
Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự đáng-chê (thứ xâu, khó ưa, đáng 
ghét): sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới nó chính là dưỡng- 
chất làm khởi sinh sự ác-ý chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường 
sự ác-ý đã khởi sinh. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh sự đờ- 
đân và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên) chưa khởi sinh và làm gia tăng và 
tăng cường sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có 
những sự không biết hài lòng, sự lờ đờ, sự lười biếng, sự buồn ngủ sau khi 
ăn, sự lười biếng của tâm:°5 sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng' tới 


chúng chính là dưỡng-chất làm khởi sinh sự đò-dẫn và buồn-ngủ chưa 
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khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự đờ-dẫn và buôn-ngủ đã khởi 


sinh. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh sự bắt- 
an và hồi-tiếc (trại cử hối quá) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng 
cường sự bắt-an và hồi-tiếc đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có sự bất 
an ôn của tâm:Š” sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng' tới nó chính là 
dưỡng-chất làm khởi sinh sự bắt-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh và làm gia 


tăng và tăng cường sự bât-an và hôi-tiệc đã khởi sinh. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh sự nghỉ- 
ngở chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự nghi-ngờ đã khởi 
sinh? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là cơ-sở tạo ra cho sự nghi-ngờ: 
sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất 
làm khởi sinh sự nghi-ngờ chưa khởi sinh và làm gia tăng và tắng cường 


sự nghi-ngờ đã khởi sinh. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ dưỡng-chất, 
tồn tại phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tôn tại mà không có dưỡng- 
chất. Cũng giống như vậy, năm chướng-ngại được duy trì nhờ dưỡng-chất, 


phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tồn tại mà không có dưỡng-chắt. 


[ii. Dưỡng-Chất cho Bảy Chi Giác-Ngộ'] 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ dưỡng-chất, 
tồn tại phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tôn tại mà không có dưỡng- 
chất. Cũng giống như vậy, năm chướng-ngại được duy trì nhờ dưỡng-chất, 
phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tồn tại mà không có dưỡng-chắt. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh thông qua (nhờ, bởi) sự 
tu-tập? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là cơ-sở (giúp, trợ, duyên) cho 
chi giác-ngộ là sự chánh-niệm:°Š sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng” (như 


lý tác ý; tác ý một cách đúng pháp, thiện khéo) tới chúng chính là dưỡng- 
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chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh và 
giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh thông qua sự 
tu-tập. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái (trạch-pháp giác chi) chưa khởi 
sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái đã khởi 
sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, do có những trạng thái thiện 
lành và trạng thái bắt thiện, những trạng thái không tội lỗi và trạng thái tội 
lỗi, những trạng thái nhược (tệ hơn) và trạng thái ưu (tốt hơn), những 
trạng thái thuộc bên tối và trạng thái thuộc bên sáng, và những trạng thái 
ứng với chúng:Ÿ? sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là 
dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái 
chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 


thái đã khởi sinh thông qua sự tu-tập. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh-tấn giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự nỗ-lực đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những yếu tố phát-khởi, yếu tố phấn-đấu, yếu tô cố-găng:”? sự 
thường xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm 
khởi sinh chi giác-ngộ là sự nỗ-lực chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 


giác-ngộ là sự nỗ-lực đã khởi sinh thông qua sự tu-tập. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ giác chị) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 
giác-ngộ là sự hoan-hỷ đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những thứ là cơ-sở cho chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ: sự thường 
xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi 
sinh chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 
giác-ngộ là sự hoan-hỷ đã khởi sinh thông qua sự tu-tập. 

(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự /nh-lặng (khinh-an giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện chi giác-ngộ là sự tĩnh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này 
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các Tỳ kheo, có sự tĩnh-lặng của thân, sự tĩnh-lặng của tâm:! sự thường 
xuyên “chú-tâm kỹ càng' tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi 
sinh chi giác-ngộ là sự tính-lặng chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 


giác-ngộ là sự tĩnh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu-tập. 


(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự đ;nh-tâm (định giác chị) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, do có dấu-hiệu của sự vắng-lặng (định), dấu-hiệu của sự không 
phân-tán (hội tụ, hợp nhất; của tâm):52 sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng? 
tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự định- 
tâm chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi 


sinh thông qua sự tu-tập. 


(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả (xả giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những cơ-sở cho chi giác-ngộ là sự buông-xả: sự thường xuyên 
'chú-tâm kỹ càng' tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chị giác-ngộ là 


sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu-tập. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ đưỡng-chất, 
tồn tại phụ thuộc vào dưỡng-chất, và không tôn tại mà không có dưỡng- 
chất. Cũng giống như vậy, năm chướng-ngại được duy trì nhờ dưỡng-chất, 


phụ thuộc vào dưỡng-chắt, và không tồn tại mà không có đưỡng-chất.” 


(SN 46:02) 


3 (3) Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào thành tựu về giới-hạnh, thành 
tựu về sự định-tâm, thành tựu về trí-tuệ, thành tựu về sự giải-thoát, thành 
tựu về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát: ngay cả việc nhìn thấy những 


Tỳ kheo đó cũng là hữu ích, ta nói vậy; ngay cả việc lắng nghe họ ... ngay 
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cả việc đến gặp họ ... ngay cả việc kính lễ họ ... ngay cả việc tưởng nhớ 
họ ... ngay cả việc xuất gia theo họ cũng là hữu ích, ta nói vậy. Vì lý do 
gì? Bởi vì khi một người đã nghe Giáo Pháp từ những Tỳ kheo đó thì họ 
sẽ sống thu mình (lui về) theo cách của hai sự thu mình —sự thu mình về 


thân và sự thu mình về tâm. 


(1) “Sau khi sống thu-mình như vậy, họ tưởng niệm Giáo Pháp đó và 
suy nghĩ kỹ về nó. Này các Tỳ kheo, trong bất cứ thời nào một Tỳ kheo 
sống thu-mình như vậy và tưởng niệm Giáo Pháp đó và suy nghĩ kỹ về nó, 
thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chi) được phát 
khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập chi giác-ngộ là 
sự chánh-niệm; trong thời đó chi giác-ngộ là sự chánh-niệm sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua sự tu-tập.® 


(2) “Sau khi an trú một cách có chánh-niệm như vậy, người đó phân 
biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều tra về nó. Này các Tỳ 
kheo, trong bất cứ thời nào một Tỳ kheo sống một cách có chánh-niệm 
như vậy phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều tra về nó, thì 
trong thời đó chi giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng thái (trạch-pháp 
giác chi) được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu 
tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng thái; trong thời đó chi giác- 
ngộ là sự phân-biệt những trạng thái sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ 


kheo đó thông qua sự tu-tập. 


(3) “Trong khi vị Tỳ kheo đó phân biệt Giáo Pháp đó, xem xét nó, 
điều tra về nó, thì sự nỗ-lực (tinh tấn) của người đó được phát khởi mà 
không hề gia giảm. Này các Tỳ kheo, trong bất cứ thời nào sự nổ-lực của 
một Tỳ kheo được phát khởi mà không hề gia giảm khi người đó phân- 
biệt Giáo Pháp bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều tra về nó, thì trong thời đó chi 
giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh-tấn giác chi) được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; 
trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập chi giác-ngộ là sự nỗ-lực; trong thời đó 
chi giác-ngộ là sự nỗ-lực sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó 


thông qua sự tu-tập. 


(4) “Sau khi sự nỗ-lực của người đó được phát khởi, sẽ khởi sinh 
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trong người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh. Này các Tỳ kheo, trong bất 
cứ thời nào sự hoan-hÿ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong một Tỳ kheo 
có sự nỗ-lực được phát khởi, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ 
(hỷ giác chi) được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo 
đó tu tập chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ; trong thời đó chi giác-ngộ là sự ho- 


an-hỷ sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua sự tu-tập. 


(5) “Đối với người tu có tâm được nâng bổng bởi niềm hoan-hỷ thì 
thân trở nên tĩnh-lặng và tâm trở nên tĩnh-lặng. Này các Tỳ kheo, trong 
bất cứ thời nào thân được /nh-lặng và tâm được íinh-lặng bên trong một 
Tỳ kheo có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hỷ như vậy, thì trong thời 
đó chi giác-ngộ là sự /nh-lặng (khinh-an giác chi) được phát khởi bởi vị 
Ty kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập chi giác-ngộ là sự tĩnh- 
lặng: trong thời đó chi giác-ngộ là sự tĩnh-lặng sẽ đi đến hoàn thiện bên 


trong vị Tỳ kheo đó thông qua sự tu-tập. 


(6) “Đối với người tu có thân được tĩnh-lặng và người đó hạnh phúc 
thì tâm trở nên đạt-định.“ Này các Tỳ kheo, trong bất cứ thời nào tâm 
được đ47-đjnh trong một Tỳ kheo có thân được tĩnh-lặng và người đó hạnh 
phúc, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự đƒnh-tâm (định giác chỉ) được 
phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập chi giác- 
ngộ là sự định-tâm; trong thời đó chi giác-ngộ là sự định-tâm sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua sự tu-tập. 


(7) “Người đó chỉ ngồi nhìn sát vào cái tâm đã đạt-định như vậy với 
một sự buông-xả. Này các Tỳ kheo, trong bất cứ thời nào một Tỳ kheo 
nhìn sát sao vào cái tâm được đạt-định như vậy, thì trong thời đó chị giác- 
ngộ là s buông-xả (xả giác chI) được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong 
thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó chi 
giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó 
thông qua sự tu-tập. 

“Này các Tỳ kheo, khi “bảy chi giác-ngộ” này đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách như vậy, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và ích lợi. 
Cái gì là bảy thánh quả và ích lợi đó? 
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() “Người tu chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp 
này. 

(ï) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này, thì người đó sẽ chứng ngộ trí-biết cuối cùng vào lúc 
chết. 


(i) “Nếu người tu không chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này hoặc vào lúc chết, thì với sự phá sạch năm gông-cùm 
thấp hơn (hạ phần kiết-sử), người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn trong 
khoảng-giữa (giữa 02 kiếp). 

(iv) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc trong khoảng-giữa, thì với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống 
(ngay sau tái sinh). 


(y) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc ngay khi đáp-xuống, thì với sự phá sạch năm 
sông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn không cần sự có- 
gắng thêm. 


(ni) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố- 
găng, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ 


Niết-bàn nhờ sự cô-gắng thêm. 


(ii) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la- 
hán) ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố- 
găng thêm, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó (sẽ tái 
sinh hướng thượng trong 05 cõi trời trong-sạch, và) cuối cùng sẽ chứng 
ngộ Niết-bàn ở cõi trời Akaniftha (Sắc cứu kính thiên, là cõi trời cao nhất, 
thọ nhất trong 05 cõi trời trong-sạch (05 Tịnh cư thiên) dành cho các bậc 
thánh Bắt-lai).””55 


“Này các Tỳ kheo, khi “bảy chi giác-ngộ” này được tu tập và tu dưỡng 
theo cách như vậy, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và ích lợi này.” 
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(SN 46:03) 


4 (4) Quân Áo 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ) 
trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi 
gia chủ) Cấp Cô Độc (Anäthapindika). Ở đó thầy Xá-lợi-phất đã nói với 
các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa đạo hữu”, họ đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


“Này các đạo hữu, có bảy chị giác-ngộ. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là 
sự chánh-niệm; chị giác-ngỘ là sự phân-biệt các trạng thái; chì giác-ngộ 
là sự nổ-lực, chỉ giác-ngộ là sự hoan-hỷ; chi giác-ngộ là sự f?nh-lặng: chỉ 
giác-ngộ là sự đjnh-tâm; và chị giác-ngộ là sự buông-xả sự chánh-niệm 
(niệm giác chi; trạch-pháp giác chi; tinh-tấn giác chi; hỷ giác chi; khinh- 
an giác chỉ; định giác chi; và xả giác chi). Đây là “bảy chi giác-ngộ'.54 

“Nếu tôi muốn thiền trú trong bất kỳ chi nào của “bảy chỉ giác-ngộ” 
trong buổi sáng, thì tôi thiền trú trong chi đó trong buổi sáng. Nếu tôi 
muốn thiền trú trong bất kỳ chỉ nào của “bảy chỉ giác-ngộ' trong buổi trưa, 
thì tôi thiền trú trong chỉ đó trong buổi trưa. Nếu tôi muốn an trú trong bất 
kỳ chi nào của “bảy chi giác-ngộ” trong buổi chiêu, thì tôi thiền trú trong 
chỉ đó trong buổi chiều. 

(1) “Này các đạo hữu, [tùy duyên] nếu đó là chỉ chánh-niệm, tôi biết 
“nó là vô-lượng”; tôi biết 'nó được hoàn-thiện một cách tròn đầy". Nếu nó 
còn (duy trì), tôi hiểu 'nó vẫn còn”. Nếu nó lắng xuống trong tôi, tôi hiểu 


399 


“nó lăng xuông trong tôi vì có lý do nào đó”.”....... 

(7) “Này các đạo hữu, [tùy duyên] nêu đó là chỉ buông-xả, tôi biệt “nó 
là vô-lượng”; tôi biệt “nó được hoàn-thiện một cách tròn đây”. Nêu nó vân 
còn, tôi hiểu 'nó vẫn còn. Nêu nó lắng xuống trong tôi, tôi hiểu “nó lắng 
xuông trong tôi vì có lý do nào đó". 


“Này các đạo hữu, ví dụ có một ông vua [hay quan đại thần] có đầy 
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một tủ quần áo đủ màu khác nhau. Buổi sáng ông ta có thể mặc bộ 
quần áo nào ông ta thích mặc trong buổi sáng; buổi trưa ông ta có thê 
mặc bộ quân áo nào ông ta thích mặc trong buổi trưa; buổi chiều ông 
ta có thể mặc bộ quần áo nào ông ta thích mặc trong buổi chiều. Cũng 
giống như vậy, này các đạo hữu, nếu tôi muốn thiền trú trong bất kỳ chỉ 
nào của “bảy chi giác-ngộ' trong buổi sáng ... trong buổi trưa ... trong 


buổi chiêu, thì tôi thiền trú trong chỉ đó trong buổi chiều. 
(1) “Này các đạo hữu, [tùy duyên] nếu đó là chỉ chánh-niệm ....... 


(7) “Này các đạo hữu, [tùy duyên] nêu đó là chi buông-xảd, tôi biệt “nó 
là vô-lượng”; tôi biệt “nó được hoàn-thiện một cách tròn đây”. Nêu nó vân 
còn, tôi hiểu 'nó vẫn còn. Nêu nó lắng xuống trong tôi, tôi hiểu “nó lắng 


>1? 


xuông trong tôi vì có lý do nào đó". 


(SN 46:04) 


O (5) Một Tỳ Kheo 
Ở Sãvatthi. 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “các chi giác-ngộ, các chi giác-ngộ'. 
Theo nghĩa nào chúng được gọi là các chi giác-ngộ?” 


“Này Tỳ kheo, do chúng dẫn tới sự giác-ngộ, nên chúng được gọi là 
các chi giác-ngộ. Ở đây, này Tỳ kheo, (1) người tu tu tập chi giác-ngộ là 
sự chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự £ách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm- 
dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... (7) người tu tu tập chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, và 
sự châm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Trong khi người tu 
đang tu tập “bảy chi giác-ngộ' này, thì tâm người đó được giải-thoát khỏi 
ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm của/do sự hiện-hữu 
(hữu lậu), khỏi ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Sau khi tâm được 


giải-thoát thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh 
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đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Này Tỳ kheo, do 
chúng dẫn tới sự giác-ngộ, nên chúng được gọi là các chi giác-ngộ.” 


(SN 46:05) 


6 (6) Kundaliya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãketa, trong tịnh xá Vườn 
Nai, trong khu rừng Añjana. Lúc đó có bà-la-môn tên là Kundaliya đến 
gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và thưa với Thế Tôn: 


“Thưa Thầy Côổ-đàm, tôi là người sống gần các khu tịnh xá và thường 
xuyên ghé tới các buổi hội họp của các tu sĩ. Sau bữa ăn, sau khi tôi ăn 
sáng xong, thói quen của tôi là đi dạo vòng quanh và ghé thăm từ tịnh xá 
này tới tịnh xá khác, từ khu vườn này tới khu vườn khác. Ở đó tôi nhìn 
thấy nhiều tu sĩ và bà-la-môn tham gia thảo luận vì những ích-lợi là bào 
chữa những luận thuyết của mình và bác bỏ những luận thuyết của những 
người khác.” Còn Thầy Côồ-đàm thì sống vì ích-lợi gì?” 


I- “Này Kundaliya, Như Lai sống vì ích-lợi và kết-quả là “r-biết 
› 68 


đích thực (minh) và sự giải-thoát`. 

“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, khi tu tập và tu dưỡng những thứ gì thì sẽ 
thành tựu “trí-biết đích thực và sự giải-thoát”?” 

2- “Này Kundaliya, đó là “bảy chỉ giác-ngộ”, nếu được tu tập và tu 
dưỡng thì sẽ thành tựu “trí-biết đích thực và sự giải-thoát”.” 

“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, khi tu tập và tu dưỡng những thứ gì thì sẽ 
thành tựu “bảy chi giác-ngộ” đó?” 

3- “Này Kundaliya, đó là “bốn nền tảng chánh-niệm', nếu được tu tập 
và tu dưỡng thì sẽ thành tựu “bảy chi giác-ngộ”.” 


“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, khi tu tập và tu dưỡng những thứ gì thì sẽ 
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thành tựu “bôn nên tảng chánh-niệm”?” 


4- “Này Kundaliya, đó là “ba loại hành-vi thiện, nếu được tu tập và 


tu dưỡng thì sẽ thành tựu “bốn nền-tảng hánh-niệm”.” 


“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, khi tu tập và tu dưỡng những thứ gì thì sẽ 


thành tựu “ba loại hành-vi thiện” đó?” 


5- “Này Kundaliya, đó là “sự kiêm-chế các căn cảm-nhận" (phòng hộ 
sáu căn) nếu được tu tập và tu dưỡng thì sẽ thành tựu “ba loại hành-vi 
thiện”. 

5-4 “Và, này Kundaliya, theo cách nào “sự kiểmn-chế các căn cảm 
nhận” được tu tập và tu dưỡng để nó thành tựu được “ba loại hành-vi 
thiện”? Ở đây, này Kundaliya, khi nhìn thấy một hình-sắc để chịu bằng 
mắt, một Tỳ kheo không ham muốn nó, không thích thú, không khởi tạo 
tham-dục đối với nó (không tham). Thân người đó ôn định và tâm người 
đó ổn định, nội tâm bình tĩnh và được giải thoát khéo léo. Khi nhìn thấy 
một hình-sắc khó chịu, người đó không ghê sợ bởi nó, không khó chịu, 
không kháng cự, không ác ý gì với nó (không sân)."' Thân người đó ỗn 
định và tâm người đó ồn định, nội tâm bình tĩnh và được giải thoát khéo 


léo. 


“Cũng tương tự như vậy, này Kundaliya, khi nghe thấy một âm-thanh 
để chịu bằng tai ... khi ngửi thấy một mùi-hương để chịu bằng mũi ... khi 
nếm thấy một mài-vị dễ chịu bằng lưỡi ... khi cảm nhận một chạm-xúc dễ 
chịu bằng thân ... khi nhận biết hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu băng tâm, 
người đó không ham muốn nó, không thích thú nó, không khởi tạo tham- 
dục đối với nó (không tham). Thân người đó ổn định và tâm người đó ồn 
định, nội tâm bình tĩnh và được giải thoát khéo léo. Khi nghe thấy một 
âm-thanh khó chịu ... một hiện-tượng thuộc tâm khó chịu, người đó 
không ghê sợ bởi nó, không khó chịu, không kháng cự, không ác ý gì với 
nó (không sân). Thân người đó ôn định và tâm người đó ôn định, nội tâm 


bình tĩnh và được giải thoát khéo léo. 


- “Này Kundaliya, nếu mà, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, 
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thân của một Tỳ kheo ổn định và tâm người đó ổn định, trong nội tâm 
bình tĩnh và được giải thoát một cách khéo léo đôi với cả những hình-sắc 
dễ chịu và những hình-sắc khó chịu, ... 


- Nếu mà, sau khi nghe thấy một mùi-hương bằng tai ... ngửi thấy 
một mùi-vỊị bằng mũi ... nễm thấy một mùi-vỊị bằng lưỡi ... cảm nhận một 
đối-tượng chạm xúc bằng thân ... nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm 
bằng tâm, thân của một Tỳ kheo ổn định và tâm người đó ổn định, trong 
nội tâm bình tĩnh và được giải thoát một cách khéo léo đối với cả những 
hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và những hiện-tượng thuộc tâm khó chịu, thì 
“sự kiềm-chế các căn cảm-nhận” của người đó đã được tu tập và tu dưỡng 


theo một cách đề nó thành tựu được “ba loại hành-vi thiện". 


4-3 “Và, này Kundaliya, theo cách nào “ba loại hành-vi thiện” được tụ 
tập và tu dưỡng để nó thành tựu được “bốn nền tảng chánh-niệm”? Ở đây, 
này Kundaliya, sau khi đã đẹp bỏ hành vi thân bất thiện, một Tỳ kheo tu 
tập hành vi thân thiện lành; sau khi đã dẹp bỏ hành vị lòi-nói bất thiện, 
một Tỳ kheo tu tập hành vi lời-nói thiện lành; sau khi đã dẹp bỏ hành vi 
tâm bắt thiện, một Tỳ kheo tu tập hành vi tâm thiện lành. Chính theo cách 
như vậy là “ba loại hành-vi thiện” được tu tập và tu dưỡng để nó thành tựu 


được “bôn nên tảng chánh-niệm). 


3-2 “Và, này Kundaliya, theo cách nào “bốn nên tảng chánh-niệm” 
được tu tập và tu dưỡng đề thành tựu được “bảy chỉ giác-ngộ”? Ở đây, này 
Kundaliya, một Tỳ kheo an trú quán sát (quán niệm, thiền quán) /hân 
trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác) và có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và phiền-buồn (ưu) đối với thế giới. Người đó 
an trú quán niệm n⁄ng cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm 

. những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo 
pháp, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và phiển-buôn (ưu) đối với 
thế giới. Chính theo cách như vậy là “bốn nền tảng chánh-niệmˆ được tu 


tập và tu đưỡng đề thành tựu được “bảy chỉ giác-ngộ'. 


2-1 “Và, này Kundaliya, theo cách nào “bảy chỉ giác-ngđ” được tu tập 
và tu dưỡng để thành tựu “?rí-biết đích thực và sự giải-thoát ? Ở đây, này 
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Kundaliya, một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), [sự 
tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi 
tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt 
các trạng thái (trạch pháp) ... sự nổ-lực (tinh tân) ... sự hoan-hý (hỷ) ... 
sự fĩnh-lặng (khinh an)... sự định-tâm (định)... sự buông-xả (xả), dựa 
trên s fách-ly, sự chán-bỏ, và sự chắm-dứt, dần chín muồi tới sự buông 
bỏ giải thoát.” 

Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Kundaliya đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa thầy Cồ-đàm! Thật kỳ diệu, thưa thầy Cồ-đàm! 
Giáo Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như 
đức Thế Tôn đang dựng đứng lại những thứ đã bị lộn đầu, khai mở điều đã 
bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy được các thứ. Nay con xin quy y 
nương tựa theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ 
kheo. Kể từ hôm nay mong đức Thế Tôn chi nhớ con là một đệ tử tại gia 


đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 46:06) 


7 (7) Ngôi Nhà Mái Nhọn 


“Này các Tỳ kheo, cũng như tất cả thanh xà dọc của một ngôi nhà mái 
nhọn đều đồ về, nghiêng về, và ngã về đỉnh mái nhà; cũng giống như vậy, 
khi một Tỳ kheo tu tập và tu đưỡng “bảy chi giác-ngộ' thì người đó đồ về, 
nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 

“Và theo cách nào có được điều này? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), [sự tu tập đó] dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ 
giải thoát... Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bảy chi 


giác-ngộ” đê cho người đó đô về, nghiêng vê, và ngã về Niêt-bàn.” 
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(SN 46:07) 


ổ (8) Upavaya 


Trong một lần có Ngài Upavãna và Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở 
Kosambi, trong Tịnh Xá (được cúng đường bởi gia chủ) Ghosita. Rồi, vào 
buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ấn trú) và đến 
gặp thầy Upavãna. Thầy ấy chào hỏi với thầy Upavãna, và sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với 
thầy Upavana: 


“Này đạo hữu Upaväna, liệu một Tỳ kheo có thê tự mình biết được: 
“Nhờ sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), “bảy chi giác-ngộ” đã được ta 
hoàn thiện theo cách để chúng dẫn tới sự an trú trong sự an ồn thư thái??? 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo có thê tự mình biết được điều 
đó. Này đạo hữu, khi phát khởi chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm), một 
Tỳ kheo hiểu: “Tâm ta đã khéo được giải thoát; ta đã bứng bỏ (chướng 
ngại) sự đò-đẫn và buồn-ngủ và đã hoàn toàn loại bỏ sự bắt-an và hồi-tiếc. 
Sự nỗ-lực (tinh tấn) của ta đã được phát khởi. Ta chú-tâm (tác ý) một cách 
như vấn đề sống-còn, không hề lơi lỏng lơ là.”... Khi phát khởi chi giác- 
ngộ là sự buông-xả (xả), người đó hiểu: “Tâm ta đã khéo được giải thoát; 
ta đã bứng bỏ (chướng ngại) sự đò-đẫn và buồn-ngủ và đã hoàn toàn loại 
bỏ sự bắt-an và hồi-tiếc. Sự nỗ-lực (tinh tấn) của ta đã được phát khởi. Ta 


chú-tâm (tác ý) một cách như vẫn đề sống-còn, không hè lơi lỏng lơ là.? 


“Này đạo hữu, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tự mình biết 
được: “Nhờ sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), “bảy chi giác-ngộ” đã được 
ta hoàn thiện theo cách để chúng dẫn tới sự an trú trong sự an ôn thư 
thái.” 


(SN 46:08) 


9 (9) Khởi Sinh (1) 
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“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ”, được tu tập và tu dưỡng, nếu 
chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi không có sự xuất hiện của một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm (niệm) ... chi giác-ngộ là sự buông-xả (xả). “Bảy chị giác-ngộ' này, 
được tu tập và tu dưỡng, nếu chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi không 


có sự xuât hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


(SN 46:09) 


10 (10) Khởi Sinh (2) 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ', được tu tập và tu đưỡng, nếu 
chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi không có Giới Luật của một bậc 
Phúc Lành [bậc Thiện Thệ]|. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm 
(nệm) ... chi giác-ngộ là sự buông-xả (xả). “Bảy chị giác-ngộ” này, được 
tu tập và tu dưỡng, nếu chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi không có 
Giới Luật của một bậc Phúc Lành.” 


(SN 46:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “BỆNH? 
(Gilãna-vagøga) 


11 (1) Chúng Sinh 


“Này các Tỳ kheo, mọi loài chúng sinh dùng bốn tư thế— lúc đi, lúc 
đứng, lúc ngồi, lúc nằm—thì tất cả đều dùng bốn tư thế đó dựa trên trái 
đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bảy chị 
giác-ngộ'. 

“Và theo cách nào người đó làm điều đó? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát ... Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, dựa trên sự fách-ly, 
sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Này 
các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ'.” 


(SN 46:11) 


12 (2) Ví Dụ Mặt Trời (1) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự có đạo-hữu tốt 
(đồng đạo, đồng môn, sư huynh, sự thầy tốt) là cái đi trước và tiền thân 
của sự khởi-sinh của “bảy chỉ giác-ngộ”. Khi một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ'. 

“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người có đạo-hữu tốt, tu tập và tu 
dưỡng “bảy chỉ giác-ngộ”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, 


sự chắm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người đó tu tập 
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chỉ giác-ngộ là sự buông-xả, dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo 
cách như vậy là một Tỳ kheo, là người có đạo-hữu tốt, tu tập và tu dưỡng 
“bảy chị giác-ngộ”.” 


(SN 46:12) 


15 (3) Ví Dụ Mặt Trời (2) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự chú-tâm kỹ 
càng (như lý tác ý) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi-sinh của “bảy 
chỉ giác-ngộ”. Khi một Tỳ kheo thành tựu sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể 
trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người thành tựu sự chú-tâm kỹ 
càng, tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Ty kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, [sự tu tập đó| dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát 
... Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, dựa trên sự fách-Ïy, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các 
Tỷ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, là người thành tựu sự 


chú-tâm kỹ càng, tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”.” 


(SN 46:13) 


14 (4) Bệnh (1) " 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Đại Ca-diếp (Mahãkassapa) đang sống ở 
Hang Động Pipphali— đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như sần chết. Rồi, 
vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đến gặp thầy Đại 


Ca-diệp. Đức Thê Tôn ngôi xuống chỗ ngôi đã dọn sẵn và nói với thây 
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Đại Ca-diếp: 


“Này Ca-diếp, ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, ta hy vọng thầy 
đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của thầy đang 
lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ không gia 
tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không 
lăng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy 


~:92 


TØ. 


“Này Ca-diếp, “bảy chỉ giác-ngộ” này đã được ta giảng giải một cách 
đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, 
dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm đã được ta giảng giải một cách đúng đắn; khi được tu tập và 
tu dưỡng, nó sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết- 
bàn ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả đã được ta giảng giải một cách đúng 
đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự 
giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. “Bảy chi giác-ngộ” này đã được ta giảng giải 
một cách đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ dẫn tới trí-biết 
trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn.” 


“Chắc chắn là vậy, thưa Thế Tôn, chúng là những chi giác-ngộ! Chắc 


Ị? 


chắn như vậy, thưa bậc Phúc Lành, chúng là những chi giác-ngộ 

“Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Ca-diếp đã vui mừng với lời 
tuyên tuyết của đức Thế Tôn. Và thầy Đại Ca-diếp đã phục hồi khỏi sự 
bệnh đau đó.”' Theo cách như vậy thầy Đại Ca-diếp đã được trị khỏi 
bệnh.” 


(SN 46:14) 


15 (5) Bệnh (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) ... ở 
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Chỗ Kiếm Ăn của Bằy Sóc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Đại Mục-kiền-liên 
(Mahãmogøgallãna) đang sống trên Đỉnh Núi Kền Kền— đang bị bệnh, đau 
đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra 
khỏi chỗ tách-ly (chỗ ân trú) và đi đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên ... 
[Phân còn lại giống kinh kế trên, chỉ khác tên người bệnh] ... Theo cách như 
vậy thầy Đại Mục-kiên-liên đã được trị khỏi bệnh.” 


(SN 46:15) 


16 (6) Bệnh (3) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) ... ở 
Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang bị bệnh, 
đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Lúc đó có Ngài Đại Cunda (Mahäãcunda) 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn 


đã nói với thầy Đại Cunda. 
“Này Cunda, hãy tụng đọc “bảy chi giác-ngộ”.” 


“Thưa đức Thế Tôn, “bảy chi giác-ngộ' này đã được đức Thế Tôn 
giảng giải một cách đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ dẫn 
tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? 
Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách 
đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn 
tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả đã được 
đức Thế Tôn giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, 
chúng sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. 
“Bảy chi giác-ngộ' này đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách đúng 
đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn 
tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn.” 


“Chắc chắn là vậy, này Cunda, chúng là những chi giác-ngộ! Chắc 


32 


chắn là vậy, này Cunda, chúng là những chi giác-ngộ 


“Đây là lời thầy Đại Cunda đã nói. Vị Sư Thầy chấp thuận. Và đức 
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Thế Tôn đã phục hồi khỏi sự bệnh đau. Theo cách như vậy đức Thế Tôn 
đã được trị khỏi bệnh.” 


(SN 46:16) 


17 (7) Vượt Qua Bờ 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” này, khi được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới vượt khỏi bờ bên này (thử ngạn) đến bờ kia (bỉ ngạn). 
Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chì giác-ngộ là sự buông- 
xả. Đây là “bảy chi giác-ngộ”, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới vượt 
qua bờ này đến bờ bên kia.” 


[Tiếp theo là bài thi kệ giống cuối kinh SN 45:34 ở trên. 


(SN 46:17) 


18 (8) Bỏ Lơ 


“Này các Ty kheo, những ai đã bỏ lơ (lơ là, không tu tập) “bảy chi 
giác-ngộ' là (coi như) đã bỏ lơ con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn 
diệt-khổ. Những ai đã đảm nhận (tu tập) “bảy chi giác-ngộ' là (coi như) đã 
đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 

“Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chi giác-ngộ là sự 
buông-xả. 

“Này các Tỳ kheo, những aI đã bỏ lơ ... những ai đã đảm nhận “bảy 
chi giác-ngộ” là (coi như) đã đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự 


hoàn toàn diệt-khô.”” 


(SN 46:18) 


19 (9) Thánh Thiện 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” này, khi được tu tập và tu 
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dưỡng, là thánh thiện và mang tính giải thoát; chúng sẽ dẫn dắt người thực 
hiện được chúng tới sự hoàn toàn diệt-khố. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là 
sự chánh-niệm ... chi giác-ngỘộ là sự buông-xả. “Bảy chị giác-ngỘ' này ... 


sẽ dẫn dắt người thực hiện được chúng tới sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(SN 46:19) 


20 (10) Sự Ghê Sợ 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” này, khi được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn ghê-sợ, dẫn tới sự chán-bỏ, dẫn tới sự 
chấm-dứt, dẫn tới sự bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, 
dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chỉ giác- 
ngộ là sự buông-xả. “Bảy chỉ giác-ngộ” này ... dẫn tới Niết-bàn.” 


(SN 46:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “UDÄYP 
(Udäy¡-vagga) 


21 (1) Dẫn Tới Sự Giác Ngộ 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... Sau khi ngồi xuống 
một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “các chi giác-ngộ, các chỉ giác-ngộ'. 
Theo nghĩa nào chúng được gọi là các chi giác-ngộ?” 

“Này Tỳ kheo, chúng dẫn tới sự giác-ngộ, do vậy chúng được gọi là 
các chi giác-ngộ. Ở đây, này Tỳ kheo, người tu tu tập chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người tu tu tập chi giác-ngộ 
là sự buông-xả, dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này Tỳ kheo, chúng dẫn tới sự giác-ngộ, 
do vậy chúng được gọi là các chi giác-ngộ.” 


(SN 46:21) 


22 (2) Một Giáo Lý 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy “bảy chi giác-ngộ'. Hãy 
lăng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “bảy chi giác-ngộ”2 Chị giác-ngộ là s 


chánh-niệm ... chì giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là “bảy chị giác-ngộ”.” 


(SN 46:22) 


23 (3) Một Cơ Sở 


“Này các Tỳ kheo, (¡) do sự thường xuyên chú-tâm (tác ý) đến những 
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thứ là cơ-sở tạo ra (chướng-nøgạn) /ham-dục, cho nên tham-dục chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. (1) 
Do sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là cơ-sở tạo ra sự ác-ý, cho 
nên sự ác-ý chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia 
tăng và tăng cường. (iii) Do sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là 
cơ-sở tạo ra sự đò-đẫn và buôn-ngủ, cho nên sự buôn-ngủ và đò-dẫn chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh thì gia tăng 
và tăng cường. (iv) Do sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là cơ-sở 
tạo ra sự bá/-an và hối-tiếc, cho nên sự bất-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh 
thì khởi sinh và sự bất-an và hối-tiếc đã khởi sinh thì gia tăng và tăng 
cường. (v) Do sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là cơ-sở tạo ra sự 
nghi-ngở, cho nên sự nghi-ngờ chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự nghĩ- 
ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. 


“Này các Tỳ kheo, (1) bằng cách thường xuyên chú-tâm vào những 
thứ là cơ-sở tạo ra chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, cho nên chi giác-ngộ là 
sự chánh-niệm chưa khởi sinh thì khởi sinh và chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm đã khởi sinh thì đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập ... (vii) Bằng 
cách thường xuyên chú-tâm vào những thứ là cơ-sở tạo ra chi giác-ngộ là 
sự buông-xả, cho nên chi giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh thì khởi 
sinh và chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thì đi đến hoàn-thiện 


thông qua sự tu-tập.” 


(SN 46:23) 


24 (4) Sự Chú Tâm Không Kỹ Càng 


(1) “Này các Tỳ kheo, (1) khi người tu chú-tâm một cách không kỹ- 
càng (không đúng pháp; phi như lý tác ý), (chướng-ngạI) /ham-dục chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và tăng 
cường. (1) Khi người tu chú-tâm một cách không kỹ-càng, s ác-ý chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. 


(ii) Khi người tu chú-tâm một cách không kỹ-càng, sự buổn-ngủ và đờ- 
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dân chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh 
thì gia tăng và tăng cường. (1v) Khi người tu chú-tâm một cách không kỹ- 
càng, sự bắt-an và hối-tiếc chưa khởi sinh thì khởi sinh và Sự bất-an và 
hối-tiếc đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. (v) Khi người tu chú-tâm 
một cách không kỹ-càng, sự ngh¡-ngở chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự 
nghi-ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. 


- “Cũng bởi do như vậy, nên (1ï) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh và chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi 
sinh thì bị mất đi ... (vii) chi giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh thì 
không khởi sinh và chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thì bị mắt 
ŠÍ Dâu 

(2) “Này các Tỳ kheo, (1) khi người tu cách chú-tâm một cách kỹ- 
càng (đúng pháp; như lý tác ý), /ham-dục chưa khởi sinh thì không khởi 
sinh và tham-dục đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ. (1)-(v) Khi người tu chú-tâm 
một cách kỹ-càng, sự ác-ý.... sự buồn-ngủ và đò-dân ... sự bắt-an và hối- 
tiếc... sự nghỉ-ngở chưa khởi sinh thì không khởi sinh và sự nghi-ngờ đã 
khởi sinh thì bị dẹp bỏ. 

- “Cũng bởi do như vậy, nên (1) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh thì 
đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập ... (v11) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh 


thì đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập.” 


(SN 46:24) 


25 (5) Sự Không Sa Sút 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy thứ dẫn tới sự không sa- 
sút. Hãy lăng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bảy thứ dẫn tới sự không sa-sút? Đó 


là: “bảy chi giác-ngộ”. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chị 
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giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là bảy thứ dẫn tới sự không sa-sút.” 


(SN 46:25) 


26 (6) Sự Tiêu Diệt Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập con-đường (đạo) và phương-cách dẫn 
tới sự tiêu diệt dục-vọng. Và cái gì là con-đường và phương-cách dẫn tới 
sự tiêu diệt dục-vọng? Đó là: “bảy chị giác-ngộ'. Bảy đó là gì? Chị giác- 


ngộ là sự chánh-niệm ... chị giác-ngộ là sự buông-xả. ” 
Khi điều này được nói ra, Ngài UdãyT đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 


dưỡng đề chúng dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng?” 


“Ở đây, này UdãyT, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự zách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát;, [sự tu tập đó] là rộng lớn [quảng đại], 
bao la [được khuếch đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn sự ác-ý. 
Khi người đó tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, dựa trên sự tách-ly ... 
không còn sự ác-ý, thì dục-vọng sẽ được dẹp bỏ. Khi dục-vọng được dẹp- 


bỏ, thì nghiệp được dẹp bỏ. Khi nghiệp được dẹp bỏ, thì sự khô được dẹp 


(7) “Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa 
trên s fách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ 
giải thoát;, [sự tu tập đó] là rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch đại, 
cao rộng, cao vời |, vô lượng, không còn sự ác-ý. Khi người đó tu tập chi 
giác-ngộ là sự chánh-niệm, dựa trên sự fách-ly ... không còn sự ác-ý, thì 
dục-vọng sẽ được dẹp bỏ. Khi dục-vọng được dẹp-bỏ, thì nghiệp được dẹp 
bỏ. Khi nghiệp được dẹp bỏ, thì sự khổ được đẹp bỏ.” 


“Như vậy đó, này UdayT, do có sự tiêu diệt dục-vọng nên có sự tiêu- 


diệt nghiệp; do có sự tiêu-diệt nghiệp nên có sự tiêu-diệt sự khô.” 
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(SN 46:26) 


27 (7) Sự Chẳấm Dứt Dục Vọng 


Này các Tỳ kheo, hãy tu tập con-đường (đạo) và phương-cách dẫn tới 
sự chấm dứt dục-vọng. Và cái gì là con-đường và phương-cách dẫn tới sự 
chấm dứt dục-vọng? Đó là: “bảy chi giác-ngộ”. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ 
là sự chánh-niệm ... ch1 giác-ngộ là sự buông-xảd.” 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ”, khi được tu 
tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự chấm-dứt dục-vọng? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm ... (7) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Chính là, khi “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu dưỡng theo cách 


như vậy thì chúng dẫn tới sự chấm-dứt dục-vọng.” 


(SN 46:27) 


28 (8) Gáp Phân Thâm Nhập 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con-đường (đạo) góp phần 
vào sự thâm-nhập.”3 Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường góp phần vào sự thâm- 
nhập? Đó là: “bảy chi giác-ngộ”. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm ... ch1 giác-ngộ là sự buông-xả.” 

Khi điều này được nói ra, Ngài Udãyï đã hỏi đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 
dưỡng để chúng có thê dẫn tới sự thâm-nhập?” 

“Ở đây, này Udãyï, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh- 


niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự ứách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
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muồi tới sự buông bỏ giải thoát;, [sự tu tập đó] là rộng lớn [quảng đại], 
bao la [được khuếch đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn sự ác-ý. 
Với một cái tâm đã được tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm, người đó 
có thể thâm nhập và phá vỡ đống-tham (tham uẫn) mà người đó chưa từng 
thâm nhập và phá vỡ trước đây; người đó thâm nhập và phá vỡ đồng-sân 
(sân uẫn) mà người đó chưa từng thâm nhập và phá vỡ trước đây; người 
đó thâm nhập và phá vỡ đồng-sỉ (si uẫn) mà người đó chưa từng thâm 


nhập và phá vỡ trước đây.”....... 


(7) “Người đó tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa 
trên s# fách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ 
giải thoát;, [sự tu tập đó] là rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch đại, 
cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn sự ác-ý. Với một cái tâm đã được 
tu tập chi giác-ngộ là sự buông-xả, người đó có thể thâm nhập và phá vỡ 
đồng-tham ... đống-sân ... đồng-sỉ mà người đó chưa từng thâm nhập và 
phá vỡ trước đây.” 


“Chính là vậy, này Uday!, khi “bảy chi giác-ngộ' được tu tập và tu 
dưỡng theo cách như vậy là chúng dẫn tới sự thâm-nhập.” 


(SN 46:28) 


29 (9) Một Thứ 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy có một thứ (pháp) nào khác, mà khi 
được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự dẹp-bỏ những thứ gông cùm (trói 
buộc) một cách thật hiệu quả như thứ này: đó là “bảy chi giác-ngộ”. Bảy 


đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chì giác-ngộ là sự buông-xả. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ” được tu tập 
và tu dưỡng để chúng có thê dẫn tới sự dẹp-bỏ những thứ gông cùm? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh- 
niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát ... (7) Người đó tu tập chỉ giác-ngộ là sự 


buông-xả, dựa trên sự fách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi tới 
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sự buông bỏ giải thoát. Chính là vậy, khi “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và 
tu dưỡng theo cách như vậy là chúng dẫn tới sự dẹp-bỏ những thứ gông 


cùm. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ gông cùm? M⁄ấ là một thứ 
sông cùm; chính tại đây những gông-cùm, những xiềng-xích, những 
kiềm-kẹp này khởi sinh. 7z¡ là một thứ gông cùm ... 7z: là một thứ gông 
cùm; chính tại đây những gông-cùm, những xiềng-xích, những kiềm-kẹp 


này khởi sinh. Đó được gọi là những thứ gông cùm.” 


(SN 46:29) 


30 (10) Udãyï 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Sumbha, trong 
một thị trấn của họ tên là thị trấn Sedaka. Lúc đó Ngài Udãyï đã đến gặp 
đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn, là cách sự 
kính mộ của con đối với đức Thế Tôn thật là hữu ích; “sự biết xấu-hồ (về 
mặt đạo đức)” và “sự biết sợ-hãi việc làm sai trái” của con thật là hữu ích. 
Thưa Thế Tôn, trong quá khứ, khi con còn là một gia chủ, con không quan 
tâm (coi trọng) nhiều đến Giáo Pháp hay Tăng Đoàn.” Nhưng sau khi con 
đã suy xét về sự kính mộ của con đối với đức Thế Tôn, và “sự biết xấu-hồ 
(về mặt đạo đức)” và “sự biết sợ-hãi việc làm sai trái”, con đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Đức Thế Tôn đã dạy cho 
con Giáo Pháp như vây: “Này là sắc-thân (sắc), này là nguồn gốc của nó, 
này là sự biến diệt của nó; này là cảm-giác (thọ)... này là nhận-thức 
(tưởng) ... này là những sự tạo-tác cố ý (hành) ... này là thức (thức), này 
là nguồn gốc của nó, này là sự biến diệt của nó.” 


“Rồi, thưa Thế Tôn, trong khi con đang ở trong chòi trống theo dõi 


“sự trôi lên và sụt xuông" (sinh và diệt)”Š của năm-uân bị dính-châp (năm 
thủ uân), con đã trực-tiệp biệt đúng như nó thực là: “Đây là khô”; con trực- 


tiếp biết đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; con trực-tiếp biết 
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đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ'; con trực-tiếp biết đúng 
như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Thưa Thế 
Tôn, con đã làm-nên sự đột-phá tới Giáo Pháp (ngộ Pháp) và đã chứng 
đắc con-đường (đắc đạo),”° mà sau khi con đã tu tập và tu dưỡng nó (đạo), 
và trong khi con đang an trú một cách phù hợp, thì nó sẽ dẫn dắt con tới 
một trạng thái mà con hiểu được: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.” 

(1) “Con đã chứng đắc chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm, mà sau khi con 
đã tu tập và tu dưỡng nó (sự chánh-niệm), và trong khi con đang an trú 
một cách phù hợp, thì nó dẫn dắt con tới một trạng thái mà con hiểu được: 


“Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa.'... ... 


(vii) “Con đã chứng đắc chỉ giác-ngộ là sự buông-xả, mà sau khi con 
đã tu tập và tu dưỡng nó (sự buông-xả), và trong khi con đang an trú một 
cách phù hợp, thì nó dẫn dắt con tới một trạng thái mà con hiểu được: 


“Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa.” 


“Thưa Thế Tôn, đây là con-đường (đạo) mà con đã chứng đắc, mà sau 
khi con đã tu tập và tu dưỡng nó ... thì nó dẫn dắt con tới một trạng thái 
mà con hiểu được: “Sinh đã tận ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


nào nữa.”” 


“Tốt, tốt, này Udãyï! Đúng thực vậy, này Udãyï, đây là con-đường 
(đạo) mà thầy đã chứng đắc, và sau khi thầy đã tu tập và tu dưỡng nó, và 
trong khi thầy đang an trú một cách thích hợp, thì nó sẽ dẫn dắt thầy tới 
một trạng thái mà thầy hiểu được: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


nào nữa.”” 


(SN 46:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “CHƯỚNG NGẠI? 


(Nivarana-vagga) 


31 (1) Tiện Lành (1) 


“Này các Tỳ kheo, mọi phẩm chất thiện lành nếu có, góp phần trong 
sự thiện lành,” thuộc về sự thiện lành, thì tất cả chúng đều bắt rễ từ sự 
chuyên-chú (chú tâm tu táp)., hội tụ ở sự chuyên-chú, và sự chuyên-chú 
được tuyên bồ là đứng đầu trong số chúng. Khi một Tỳ kheo chuyên-chú, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ'. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người chuyên 
cần, tu tập và tu đưỡng “bảy chi giác-ngộ”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... chì giác-ngỘ là sự buông- 
xả, [sự tu tập đó] dựa trên s £ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như 
vậy là một Tỳ kheo, là người chuyên cần, tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác- 


A9 1% 


ngộ. 


(SN 46:31) 


32 (2) Thiện Lành (2) 


“Này các Tỳ kheo, mọi phâm chất thiện lành nếu có, góp phần trong 
sự thiện lành, thuộc về sự thiện lành, thì tất cả chúng đều bắt rễ từ sự chưí- 
tâm kỹ càng (như lý tác ý), hội tụ ở sự chú-tâm kỹ càng, và sự chú-tâm kỹ 
càng được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng. Khi một Tỳ kheo thành 
tựu sự chú-tâm kỹ càng, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu 
dưỡng “bảy chị giác-ngộ'. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người thành tựu 
sự chú-tâm kỹ càng, tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”? Ở đây ... [ép 


° 


tục giống kinh kế trên] ...` 
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(SN 46:32) 


33 (3) Sự Hư Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có năm thứ ô nhiễm của vàng, do bị hư nhiễm như 
vậy nên vàng là không dễ uốn nắn, không dễ điều khiển, không sáng sủa, 
mà dễ bị bể gãy (cứng giòn, không tinh dẻo), và không thích hợp để sử 
dụng. Năm đó là gì? Sắt... đồng... thiết... chì... bạc là một thứ hư 
nhiễm của vàng. Đây là năm thứ hư nhiễm của vàng, do bị dơ nhiễm như 
vậy nên vàng là không dễ uốn nắn, không dễ điều khiển, không ánh kim, 


mà dễ bị bể gãy và không thích hợp để sử dụng (chế tác). 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm thứ làm ô nhiễm của 
tâm, do bị hư nhiễm như vậy nên tâm là không dễ uốn nắn (cứng lỳ), 
không dễ điều khiển, không phát sáng, mà dễ bị bể gãy (bị hư, bại), và 
không đạt-định một cách thích hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. Năm đó là 
gì? (chướng-ngại) Tham-dục là một thứ hư nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm 
như vậy nên tâm là không dễ uốn nắn (cứng lỳ), không dễ điều khiến, 
không phát sáng, mà dễ bị bề gãy (bị hư, bại), và không đạt-định một cách 
thích hợp để tiêu diệt những ô-nhiễm. [Š ác-ý là một thứ hư nhiễm của 
tâm ... sự đỏ-đân và buồn-ngủ là một thứ hư nhiễm của tâm ... sự bár-an 
và hối-tiếc là một thứ hư nhiễm của tâm ... sự ñghi-ngở là một thứ hư 
nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm như vậy nên tâm là không dễ uốn nắn 
(cứng lỳ), không dễ điều khiển, không phát sáng, mà dễ bị bể gãy (bị hư, 
bại), và không đạt-định một cách thích hợp đề tiêu diệt những ô-nhiễm.]78 
Đây là năm thứ hư nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm như vậy nên tâm là 
không dễ uốn nắn (cứng lỳ), không dễ điều khiến, không phát sáng, mà dễ 
bị bể gãy (bị hư, bại), và không đạt-định một cách thích hợp để tiêu diệt 


những ô-nhiễm.” 


(SN 46:33) 
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34 (4) Sự Không Hư Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ' là sự không trở-ngại, là sự 
không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và 
tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực (minh) và sự 
giải-thoát. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm là sự không trở- 
ngại ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả là sự không trở-ngại ... sau khi được 
tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và 
sự giải-thoát. “Bảy chi giác-ngộ” này là sự không trở-ngại, là sự không 
chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và tu 
dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và sự giải- 
thoát.” 


(SN 46:34) 


35 (5) Sự Chú Tâm Kỹ Càng” 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người tu chú-tâm không kỹ càng (phi 
như lý tác ý), (1) (chướng ngại) /ham-dục chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường; (1) sự ác-ý chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường; (11) 
sự đò-đân và buồn-ngủ chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự đỏ-đân và 
buôn-ngủ đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường; (iv) sự bất-an và hồi- 
tiếc chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự bẩ-an và hồi-tiếc đã khởi sinh thì 
ø1a tăng vả tăng cường; (v) sự nghi-ngở chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự 


nghi-ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và tăng cường. 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người tu chú-tâm kỹ cảng (như lý tác 
ý), (1) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và chi 
giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh sẽ đi đến sự hoàn-thiện thông qua 
sự tu-tập ... (v1) chi giác-ngộ là sự buông-xá chưa khởi sinh sẽ khởi sinh 
và chỉ giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh sẽ đi đến sự hoàn-thiện thông 


qua sự tu-tập. ” 
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(SN 46:35) 


36 (6) Sự Tăng Trưởng 


“Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ”, sau khi được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới sự tăng-trưởng, sự không sa-sút. Bảy đó là gì? Chi giác- 
ngộ là sự chánh-niệm ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là “bảy chị 
giác-ngộ”, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự tăng-trưởng, sự 


không sa-sút.” 


(SN 46:36) 


37 (7) Những Trở Ngại 


(1) “Này các Tỳ kheo, có năm thứ trở-ngại, thứ chướng-ngại, thứ hư- 
nhiễm của tâm, là những thứ (tác nhân) làm suy yếu trí-tuệ. Năm đó là gì? 
() Tham-dục là một thứ trở-ngại, thứ chướng-ngại, thứ hư-nhiễm của tâm, 
là một thứ làm suy yếu trí-tuệ. (1) S# ác-ý là một trở-ngại ... (11) sự đờ- 
đẫn và buôn-ngủ là một trở-ngại ... (iv) sự bár-an và hồi-tiếc là một trở- 
ngại... (V) sự nghi-ngở là một thứ trở-ngại, thứ chướng-ngại, thứ hư- 
nhiễm của tâm, là một thứ làm suy yếu trí-tuệ. Đây là năm thứ trở-ngại, 


thứ chướng-ngại, thứ hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” là những thứ không trở- 
ngại, những thứ không chướng-ngại, những sự không hư-nhiễm của tâm; 
sau khi được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết 
đích thực (minh) và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? (1) Chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm là một thứ không trỏ-ngại, thứ không chướng-ngại, thứ không 
hư-nhiễm của tâm ... (vii) Chi giác-ngộ là sự buông-xả là là một thứ 
không trở-ngại, thứ không chướng-ngại, thứ không hư-nhiễm của tâm, sau 
khi được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích 
thực và sự giải-thoát. “Bảy chị giác-ngộ” này là những thứ không trở-ngạiI, 


những thứ không chướng-ngại, những sự không hư-nhiễm của tâm; sau 
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khi được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích 


thực và sự giải-thoát.” 


(SN 46:37) 


đ8 (8) Không Có Những Chướng Ngại °9 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện lắng nghe Giáo 
Pháp bằng cả hai tai nhiệt thành, chú tâm lắng nghe một cách như vấn đề 
sống-còn, hướng toàn bộ tâm trí vào nó, thì trong thời đó năm chướng- 
ngại không có mặt trong người đó; trong thời đó “bảy chỉ giác-ngộ' đi đến 


hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 


(1) “Và cái gì là năm chướng-ngại không có mặt trong thời (lúc) đó? 
Đó là, chướng ngại là /ham-dục không có mặt trong thời đó; chướng ngại 
là sự ác-ý ... chướng ngại là sự đò-đân và buôn-ngủ ... chướng ngại là sự 
bắt-an và hối-tiếc.... chướng ngại là sự nghi-ngờ không có mặt lúc đó. 
Đây là năm chướng ngại không có mặt trong thời đó. 

(2) “Và cái gì là “bảy chỉ giác-ngộ' trong thời đó sẽ đi đến hoàn-thiện 
thông qua sự tu-tập? (1) Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm trong thời đó sẽ đi 
đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập ... (vi) Chị giác-ngộ là sự buông-xả 
trong thời đó sẽ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. Đây là “bảy chỉ 
giác-ngộ' trong thời đó sẽ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện lắng nghe Giáo 
Pháp bằng cả hai tai nhiệt thành, chú tâm lắng nghe một cách như vấn đề 
sống-còn, hướng toàn bộ tâm trí vào nó, thì trong thời đó năm chướng- 
ngại không có mặt trong người đó; trong thời đó “bảy chi giác-ngộ' đi đến 


hoàn-thiện thông qua sự tu-tập.” 


(SN 46:38) 


39 (9) Cây Cối 
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“Này các Tỳ kheo, có những cây to lớn có hạt nhỏ và thân to, bao 
quanh những cây khác, và những cây bị bao quanh thì bị ép cong, bị vặn 
vẹo, và bị chẻ đôi. Và cây nào là những cây to lớn có hạt nhỏ và thân to? 
Đó là cây bồ-đề (assafha), cây đa (banyan, nigrodha), cây vả (pilakkha), 
và cây sung (udumbara):Š! đây là những cây to lớn có hạt nhỏ và thân to, 
bao che những cây khác, và những cây bị bao che thì bị ép cong, bị vặn 
vẹo, và bị chẻ đôi. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một người 
họ tộc ở đây bỏ lại sau lưng những khoái-lạc giác quan (dục lạc) và từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì người đó (thường 
vẫn còn) bị ép cong, bị vặn vẹo, và bị chẻ đôi bởi những khoái-lạc giác 


quan đó, hoặc bởi những thứ còn tệ hại hơn chúng. 


(1) “Này các Tỳ kheo, năm thứ này là những thứ trở-ngại, những thứ 
chướng-ngại, những thứ bao-che của cái tâm, là những thứ (tác nhân) làm 
suy yếu trí-tuệ. Năm đó là gì? (¡) Tham-dục là một thứ trở-ngại, thứ 
chướng-ngại, thứ bao-che của cái tâm, là một thứ làm suy yếu trí-tuệ. (1) 
Sự ác-ý ... (11) sự đò-đân và buôn-ngủ ... (1V) sự bắt-an và hối-tiếc.... (V) 
sự nghi-ngở là một thứ trở-ngại, thứ chướng-ngại, thứ bao-che của cái 
tâm, là một thứ làm suy yếu trí-tuệ. Đây là năm thứ trỏ-ngại, thứ chướng- 


ngại, thứ bao-che của cái tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” này là những thứ không trở- 
ngại, những thứ không chướng-nøgại, những thứ không bao-che của tâm; 
sau khi được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết 
đích thực (minh) và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? (1) Chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm là một thứ không trỏ-ngại, thứ không chướng-ngại, thứ không 
bao-che của tâm ... (vi) Chị giác-ngộ là sự Đuông-xá là một thứ không 
trở-ngại, thứ không chướng-nøại, thứ không bao-che của tâm; sau khi 
được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
và sự giải-thoát. “Bảy chi giác-ngộ' này là những thứ không trở-ngại, 
những thứ không chướng-ngại, những thứ không bao-che của tâm; sau khi 
được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
Và sự giải-thoát.” 
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(SN 46:39) 


40 (10) Những Chướng Ngại 


(1) “Này các Tỳ kheo, năm chướng-ngại này là những thứ (tác nhân) 
làm ra sự mù-quáng, gây ra sự thiếu sự-thấy (không thấy), gây ra sự thiếu 
sự-biết (không biết), gây hại tới trí-tuệ, dẫn tới sự phiền-bực (ưu), dẫn lạc 
hướng khỏi Niết-bàn. Năm đó là gì? (¡) Chướng ngại /hzzn-dục là một thứ 
làm ra sự mù-quáng ... (11) Chướng ngại sÿ ác-ý ... (11) Chướng ngại sự 
đờ-đẫn và buôn-ngủ.... (iv) Chướng ngại sự bất-an và hói-tiếc.... (V) 
Chướng ngại sự nghi-ngờ là một thứ làm ra sự mù-quáng ... dẫn lạc 
hướng khỏi Niết-bàn. Năm chướng ngại này là những thứ làm ra sự mù- 
quáng, gây ra sự thiếu sự-thấy, gây ra sự thiếu sự-biết, gây hại tới trí-tuệ, 
dẫn tới sự phiền-bực (ưu), dẫn lạc hướng khỏi Niết-bàn. 


(2) “Này các Tỳ kheo, “bảy chi giác-ngộ” này là những thứ (tác nhân) 
làm nên sự-thấy, những thứ làm nên sự-biết, phát huy sự tăng trưởng trí- 
tuệ, thoát khỏi sự phiền-bực (ưu), dẫn hướng tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? 
(¡) Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm là một thứ làm nên sự-thấy ... (vii) Chi 
giác-ngộ là sự buông-xả là một thứ làm nên sự-thấy ... “Bảy chi giác-ngộ” 
này là những thứ làm nên sự-thấy, những thứ làm nên sự-biết, phát huy sự 


tăng trưởng trí-tuệ, thoát khỏi sự phiền-bực, dẫn hướng tới Niết-bàn.” 


(SN 46:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “CHUYÊN LUÂN VƯƠNG? 
(CakkavaffI-vagga) 


41 (1) Những Phân Biệt 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ đã 
đẹp bỏ ba sự phân-biệt,#? tất cả họ làm được vậy là do họ có tu tập và tu 
dưỡng “bảy chi giác-ngộ”. Những tu sĩ và bả-la-môn nào trong /ương lai 
sẽ dẹp bỏ ba sự phân-biệt, tất cả họ làm được vậy là do họ có tu tập và tu 
dưỡng “bảy chi giác-ngộ”. Những tu sĩ và bảà-la-môn nào trong hiện tại 
dẹp bỏ ba sự phân-biệt, tất cả họ làm được vậy là do họ có tu tập và tu 
dưỡng “bảy chi giác-ngộ”. Bảy đó là gì? (1) Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm 
... (VI) Chi giác-ngộ là sự buông-xảá. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
quá khứ ... trong tương lai ... trong hiện tại dẹp bỏ ba sự phân-biỆt, tất cả 


"ng 3% 


họ làm được vậy là nhờ họ có tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”. 


(SN 46:41) 


42 (2) Chuyển Luân Vương 


“Này các Tỳ kheo, với sự xuất hiện của một vị vua quay chuyên bánh 
xe (chuyên luân vương) thì xuất hiện bảy thứ báu. Bảy đó là gì? Đó là sự 
xuất hiện của bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, phụ nữ báu, 
người tài quản báu, và tướng lĩnh báu.Ÿ3 

“Này các Tỳ kheo, với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác thì xuất hiện bảy thứ báu. Bảy đó là gì? Đó là sự xuất hiện của 
() thứ báu là chi giác-ngộ sử chánh-niệm ... (v11) thứ báu là chi giác-ngộ 
sự buông-xả. Với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác 
thì xuất hiện bảy thứ báu là “bảy chi giác-ngộ” này.” 
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(SN 46:42) 


43 (3) Ma Vương 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con-đường (đạo) để nghiền 
nát đội quân của Ma Vương. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường nghiền nát đội quân của 
Ma Vương? Đó là “bảy chi giác-ngộ”. Bảy đó là gì? (1) Chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm ... (vii) chi giác-ngộ là sự buông-xá. Đây là con đường để 


nghiên nát đội quân của Ma Vương.” 


(SN 46:43) 


44 (4) Vô Trí 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “kẻ ngu vô trí, kẻ ngu vô trí”. Thưa 
Thế Tôn, theo cách nào một người bị gọi là một “kẻ ngu vô trí”?” 

“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một người chưa tu tập và tu dưỡng 
“bảy chi giác-ngộ” này nên người đó bị gọi là “kẻ ngu vô trí”. Bảy đó là gì? 
() Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (vi) chì giác-ngộ là sự buông-xả. 
Chính bởi vì một người chưa tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ” này 


nên người đó bị gọi là “kẻ ngu vô trí”. 


(SN 46:44) 


45 (5) Có Trí 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người có trí và tỉnh thức, người có 
trí và tỉnh thức°. Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người được gọi là một 


“người có trí và tỉnh thức”?” 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một người đã tu tập và tu dưỡng “bảy 
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chi giác-ngộ” này nên người đó được gọi là “người có trí và tỉnh thức'. 
Bảy đó là gì? (1) Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (v1) chỉ giác-ngộ là sự 
buông-xả. Chính bởi vì một người đã tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác- 
ngộ” này nên người đó được gọi là “người có trí và tỉnh thức.” 


(SN 46:45) 


46 (6) Nghèo Nàn 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “kẻ nghèo nàn, kẻ nghèo nàn”. Thưa 


Thê Tôn, theo cách nào một người bị gọi là một “kẻ nghèo nàn”?” 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một người chưa tu tập và tu dưỡng 
“bảy chi giác-ngộ” này nên người đó bị gọi là “kẻ nghèo nàn". Bảy đó là 
gì? () Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (v1) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả. 
Chính bởi vì một người chưa tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ” này 


nên người đó bị gọi là “kẻ nghèo nàn". 


(SN 46:46) 


47 (7) Giàu Có 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người giàu có, người giàu có'. 
Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người được gọi là một “người giàu 


có ”?” 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một người đã tu tập và tu dưỡng “bảy 
chi giác-ngộ” này nên người đó được gọi là “người giàu có”. Bảy đó là gì? 
() Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (v1) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả. 
Chính bởi vì một người đã tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ” nảy nên 


293 3% 


người đó được gọi là “người giàu có”. 


(SN 46:47) 
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48 (8) Mặt Trời 


“Này các Tỳ kheo, như rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự 
mọc-lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự có đạo- 
hữu tốt (đồng đạo, đồng môn, sư huynh, sự thây tốt) là cái đi trước và tiền 
thân của sự khởi-sinh của “bảy chi giác-ngộ”. Khi một Tỳ kheo có đạo- 
hữu tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy chỉ giác- 
ngộ”. 

“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người có đạo-hữu tốt, tu tập và tu 
dưỡng “bảy chỉ giác-ngộ”? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập 
chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (v11) Người đó tu tập và tu dưỡng chi 
giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự £ách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính theo cách như 
vậy là một Tỳ kheo, là người có đạo-hữu tốt, tu tập và tu dưỡng “bảy chỉ 


A39”? 


giác-ngộ”. 


(SN 46:48) 


49 (9) Yếu Tổ Bên Trong 

“Này các Tỳ kheo, khi nói về yếu-tố bên trong, ta không thấy có yếu- 
tố nào khác thật hữu ích để giúp khởi sinh “bảy chi giác-ngộ' như thứ này, 
đó là: sự chú-tâm kỹ cảng (như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo thành tựu sự 
chú-tâm kỹ càng, thì có thê trông đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy 


R9» 


chi giác-ngộ'. 
[Tiếp tục đoạn sau giống kinh 46:13 ở trên. | 
(SN 46:49) 


50 (10) Yếu Tổ Bên Ngoài 


“Này các Tỳ kheo, khi nói về yêu-tô bên ngoài, ta không thây có yêu- 
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tố nào khác thật hữu ích để giúp khởi sinh “bảy chi giác-ngộ” như thứ này, 
đó là: sự có đạo-hữu tốt. Khi một Tỳ kheo có đạo-hữu tốt, thì có thể trông 
đợi người đó sẽ tu tập và tu dưỡng “bảy chi giác-ngộ”.” 
[Tiếp tục đoạn sau giống kinh 46:12 ở trên. | 
(SN 46:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM “NHỮNG THẢO LUẬN? 
(Sakaccha-vagga) 


51 (1) Dưỡng Chất 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về dưỡng-chất và sự phi 
dưỡng-chất đối với “năm chướng-ngại” và “bảy chi giác-ngộ'. Hãy lắng 


nghe điều đó ... 
[i. Dưỡng-Chất cho Năm Chướng Ngạï]#* 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh /hzrn- 
dục (tham) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường tham-dục đã 
khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự-đẹp (sắc đẹp, vẻ đẹp, 
tướng đẹp): sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" (phi như lý tác ý; 
tác ý không đúng pháp, không thiện khéo) tới nó chính là đưỡng-chất làm 
khởi sinh tham-dục chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường tham- 
dục đã khởi sinh. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh sự ác-ý 
(sân) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự ác-ÿý đã khởi sinh? 
Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự đáng-chê (thứ xấu, khó ưa, đáng 
ghét): sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới nó chính là dưỡng- 
chất làm khởi sinh sự ác-ý chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường 
sự ác-ý đã khởi sinh. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất làm khởi sinh sự đờ- 
đân và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên) chưa khởi sinh và làm gia tăng và 
tăng cường sự đò-đẫn và buồn-ngủ đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có 
những sự không biết hài lòng, sự lờ đờ, sự lười biếng, sự buồn ngủ sau khi 
ăn, sự lười biếng của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới 


chúng chính là dưỡng-chất làm khởi sinh sự đò-dẫn và buồn-ngủ chưa 
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khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự đờ-dẫn và buôn-ngủ đã khởi 


sinh. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh sự bắt- 
an và hồi-tiếc (trại cử hối quá) chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng 
cường sự bắt-an và hối-tiếc đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có sự bất 
an ôn của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới nó chính là 
dưỡng-chất làm khởi sinh sự bắt-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh và làm gia 


tăng và tăng cường sự bât-an và hôi-tiêc đã khởi sinh. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đưỡng-chất làm khởi sinh sự nghỉ- 
ngở chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường sự nghi-ngờ đã khởi 
sinh? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là cơ-sở tạo ra cho sự nghi-ngờ: 
sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất 
làm khởi sinh sự nghi-ngờ chưa khởi sinh và làm gia tăng và tăng cường 
sự nghi-ngờ đã khởi sinh. 

[ii. Dưỡng-Chất cho “Bảy Chỉ Giác-Ngộ'] 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh thông qua (nhờ, bởi) sự 
tu-tập? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là cơ-sở (giúp, trợ, duyên) cho 
chi giác-ngộ là sự chánh-niệm: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng” (như 
lý tác ý; tác ý một cách đúng pháp, thiện khéo) tới chúng chính là dưỡng- 
chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh và 
giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh thông qua sự 
tu-tập.”Š 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái (trạch-pháp giác chi) chưa khởi 
sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái đã khởi 
sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, do có những trạng thái thiện 
lành và trạng thái bất thiện, những trạng thái không tội lỗi và trạng thái tội 


lỗi, những trạng thái nhược (thấp kém) và trạng thái ưu (tốt hơn), những 
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trạng thái thuộc bên tối và trạng thái thuộc bên sáng, và những trạng thái 
ứng với chúng: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là 
dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái 
chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 


thái đã khởi sinh thông qua sự tu-tập.”5 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi 
giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh-tấn giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự nỗ-lực đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những yếu tố phát-khởi, yếu tố phẩn-đấu, yếu tố cố-găng: sự 
thường xuyên “chú-tâm kỹ càng” tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm 
khởi sinh chi giác-ngộ là sự nỗ-lực chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 


giác-ngộ là sự nỗ-lực đã khởi sinh thông qua sự tu-tập.” 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ giác chị) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những thứ là cơ-sở cho chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ: sự thường 
xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi 
sinh chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 


giác-ngộ là sự hoan-hý đã khởi sinh thông qua sự tu-tập.® 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi 
giác-ngộ là sự /nh-lặng (khinh-an giác chị) chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện chi giác-ngộ là sự tĩnh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này 
các Tỳ kheo, có sự tĩnh-lặng của thân, sự tính-lặng của tâm: sự thường 
xuyên “chú-tâm kỹ càng" tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi 
sinh chi giác-ngộ là sự tính-lặng chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi 


giác-ngộ là sự tĩnh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu-tập.”? 


(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi 
giác-ngộ là sự định-tâm (định giác chi) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, do có dấu-hiệu của sự vắng-lặng (định), dấu-hiệu của sự không 


phân-tán (hội tụ, hợp nhất; của tâm): sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng? 
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tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chi giác-ngộ là sự định- 
tâm chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi 
sinh thông qua sự tu-tập.”? 

(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả (xả giác chị) chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện 
chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những cơ-sở cho chi giác-ngộ là sự buông-xả: sự thường xuyên 
'chú-tâm kỹ càng' tới chúng chính là dưỡng-chất giúp làm khởi sinh chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện chi giác-ngộ là 
sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu-tập.°! 


[iii. Cắt Dưỡng-chất của Năm Chướng-Ngạï] ?? 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất để ngăn chặn sự 
khởi sinh của /ham-dục chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng 
cường của tham-dục đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự ô- 
u (dơ, không sạch, bắt tịnh: như của thân thể ...): sự thường xuyên “chú- 
tâm kỹ càng" tới nó chính là sự cắt dưỡng-chất để ngăn chặn sự khởi sinh 
của tham-dục chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng cường của 
tham-dục đã khởi sinh.” 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất để ngăn chặn sự 
khởi sinh của sự ác-ý chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng 
cường của sự ác-ý đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có s# giải-thoát của 
tâm bằng tâm-từ: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng' tới nó chính là sự 
cắt đưỡng-chất để ngăn chặn sự khởi sinh sự ác-ý chưa khởi sinh và ngăn 
chặn sự gia tăng và tăng cường của sự ác-ý đã khởi sinh.” 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất để ngăn chặn sự 
khởi sinh của sự đỏ-đẩn và buôn-ngủ chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia 
tăng và tăng cường của sự đò-đẫn và buôn-ngủ đã khởi sinh? Này các Tỳ 
kheo, do có yếu tố phát-khởi, yêu tổ KK tu (tỉnh cần), yếu tố cố-gắng: sự 
thường xuyên “chú-tâm kỹ càng' tới chúng chính là sự cắt dưỡng-chất để 


ngăn chặn sự khởi sinh của sự đò-đẫn và buôn-ngủ chưa khởi sinh và ngăn 
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chặn sự gia tăng và tăng cường của sự đò-đẫn và buôn-ngủ đã khởi sinh.” 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất để ngăn chặn sự 
khởi sinh của sự bẩr-an và hối-tiếc chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia 
tăng và tăng cường của sự bất-an và hồi-tiếc đã khởi sinh? Này các Tỳ 
kheo, do có sự bình-an của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng” tới nó 
chính là sự cắt dưỡng-chất để ngăn chặn sự khởi sinh của sự bắt-an và hồi- 
tiếc chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng cường của sự bắt-an 
và hối-tiếc đã khởi sinh.” 

(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng-chất để ngăn chặn sự 
khởi sinh của sự ngh¡-ngở chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng 
cường của sự nghi-ngờ đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có những trạng 
thái thiện lành và trạng thái bất thiện, những trạng thái không tội lỗi và 
trạng thái tội lỗi, những trạng thái nhược (tệ hơn) và trạng thái ưu (tốt 
hơn), những trạng thái thuộc bên tối và trạng thái thuộc bên sáng, và 
những trạng thái đối ứng của chúng: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ càng” 
tới chúng chính là sự cắt dưỡng-chất đề ngăn chặn sự khởi sinh của sự 
nghi-ngờ chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và tăng cường của sự 
nghi-ngờ đã khởi sinh.?” 


[iv. Cắt Dưỡng-chất của “Bảy Chỉ Giác-Ngộ'] 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh và làm 
ngăn chặn chi giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh đạt tới sự hoàn- 
thiện thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở (giúp, 
trợ, duyên) cho chi giác-ngộ là sự chánh-niệm: sự không thường xuyên 
'chú-tâm' (không tác ý) tới chúng chính là sự cắt dưỡng-chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh và 
làm ngăn chặn chi giác-ngộ chánh-niệm đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện 


thông qua sự tu-tập. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng-chất làm ngăn chặn 


sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái (trạch pháp) 
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chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 
thái đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ 
kheo, có những trạng thái thiện lành và trạng thái bất thiện, những trạng 
thái không tội lỗi và trạng thái tội lỗi, những trạng thái nhược và những 
trạng thái ưu, những trạng thái sáng và những trạng thái tối, và những 
trạng thái ứng với chúng: sự không thường xuyên “chú-tâm' tới chúng 
chính là sự cắt dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của chỉ giác-ngộ là 
sự phân-biệt các trạng thái chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ 
là sự phân-biệt các trạng thái đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông qua 
sự tu-tập. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh tấn) chưa khởi sinh và làm 
ngăn chặn chi giác-ngộ là sự nỗ-lực đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện 
thông qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có những yếu tố phát-khởi, yếu tố 
KK tu (nh cần), yếu tố cố-găng: sự không thường xuyên “chú-tâm tới 
chúng chính là sự cắt dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của chỉ giác- 
ngộ là sự nỗ-lực chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ là sự nỗ- 


lực đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là s# hoan-hý chưa khởi sinh và làm ngăn 
chặn chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông 
qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở cho chi giác-ngộ là 
sự hoan-hỷ: sự không thường xuyên “chú-tâm' tới chúng chính là sự cắt 
dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ 
chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ là sự hoan-hÿ đã khởi sinh 


đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự /nh-lặng chưa khởi sinh và làm ngăn 
chặn chi giác-ngộ là sự tính-lặng đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông 
qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có sự tĩnh-lặng của thân, có sự tĩnh-lặng 


của tâm: sự không thường xuyên “chú-tâm' tới chúng chính là sự cắt 
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dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự fnh-lặng 
chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ là sự /nh-lặng đã khởi sinh 


đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 


(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự đjnh-tâm chưa khởi sinh và làm ngăn 
chặn chi giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông 
qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có dấu hiệu sự vắng-lặng (định), có dấu 
hiệu sự không phân-tán (hợp nhất, của tâm): sự không thường xuyên “chú- 
tâm” tới chúng chính là sự cắt dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của 
chi giác-ngộ là sự định-tâm chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ 


là sự định-tâm đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập. 


(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt đưỡng-chất làm ngăn chặn 
sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh và làm ngăn 
chặn chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông 
qua sự tu-tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở cho chi giác-ngộ là 
sự buông-xả: sự không thường xuyên “chú-tâm' tới chúng chính là sự cắt 
dưỡng-chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của chi giác-ngộ là sự buông-xả 
chưa khởi sinh và làm ngăn chặn chi giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh 


đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu-tập.” 


(SN 46:51) 


52 (2) Một Phương Pháp Thuyết Giảng 


Lúc đó, vào buồi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) đề khất thực. Rồi ý nghĩ này xảy 
đến với họ: “Giờ vẫn còn quá sớm để đi khất thực trong thành Sãvatth1. 
Hay chúng ta ghé qua khu ở (tịnh xá, khu trú) của các du sĩ giáo phái 
khác.” 

Rồi các Tỳ kheo đó đã đi đến khu ở của các du sĩ khác đạo ở đó. Họ 
chào hỏi với các du sĩ đó, và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ 


ngôi xuông một bên. Các du sĩ đã nói với họ: 
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“Này các bạn, sa-môn Cô-đàm dạy Giáo Pháp cho những đệ tử của 
mình như vây: “Này, này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ năm chướng-ngại, là 
những sự hư-nhiễm của tâm làm suy yếu trí-tuệ, và hãy tu tập một cách 
chánh đúng “bảy chi giác-ngộ”. Bên chúng tôi cũng dạy Giáo Pháp cho 
các đệ tử của mình như vậy: “Này, này các đạo hữu, hãy dẹp bỏ năm 
chướng-ngại, là những sự hư-nhiễm của tâm làm suy yếu trí-tuệ, và hãy tu 
tập một cách chánh đúng “bảy chi giác-ngộ”. Như vậy, này các bạn, ở đây, 
cái gì là sự khác nhau, sự khác biệt, sự không tương đồng giữa sa-môn 
Cô-đàm và chúng tôi về “một sự chỉ-dạy Giáo Pháp” và về 'một cách-thức 
chỉ dạy?” 

Lúc đó các Tỳ kheo không hài lòng cũng không phản đối câu nói của 
các du sĩ đó. Rồi không hài lòng cũng không phản đối, họ đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và đi ra; trong đầu nghĩ răng: “Chúng ta sẽ học ý nghĩa của câu 
nói này khi có mặt (khi gặp) đức Thế Tôn.” Rồi, sau khi các Tỳ kheo đó 
đã đi khất thực trong thành và đã trở về sau một vòng khất thực, sau khi 
ăn trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi 
xuống một bên, và thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ và các du sĩ 
khác đạo đó. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các thầy 
nên hỏi họ: “Này các bạn, có một phương-pháp thuyết giảng nào thông 
qua nó “năm chướng-nøạ!i” trở thành mười, và “bảy chi giác-ngộ' trở thành 
mười bốn, hay không?' - Khi được hỏi như vậy, các du sĩ đó chắc không 
thể trả lời, và hơn nữa, họ sẽ thấy phiền bực. Vì lý do gì? Bởi vì điều đó 
chắc chắn không thuộc lĩnh vực (trú xứ, chuyên môn) của họ. Này các Tỳ 
kheo, ta không thấy có ai trong thế gian này có các thiên thần, Ma Vương, 
và trời Brahma, trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên 
thần và loài người, có thể làm thỏa mãn tâm trí bằng một câu trả lời cho 
những câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai hoặc các đệ tử của Như Lai hoặc 


người đã nghe được câu trả lời từ các vị đệ tử đó. 


[i. Năm Trở Thành Mười] 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương-pháp thuyết giảng thông qua 
nó năm chướng-ngại trở thành mười? 


(1) “Mỗi /ham-dục [có] đối với bên-frong đều là một chướng-ngại. 
Mỗi tham-dục đối với bên-ngoài đều là một chướng-ngại.”? Như vậy, cái 
được nói gọn là 'chướng-ngại tham-dục' là trở thành (gồm có) hai, theo 


phương pháp thuyết giảng này. 


(2) “Mỗi sự ác-ý đối với bên-trong đều là một chướng-ngại. Mỗi sự 
ác-ý đôi với bên-ngoài đều là một chướng-ngại. Như vậy, cái được nói 
gọn là “chướng-ngại sự ác-ý” là trở thành hai, theo phương pháp thuyết 
giảng này. 

(3) “Mỗi sự đỏ-đân và buổn-ngủ đôi với bên-trong đều là một 
chướng-ngại. Mỗi sự đỏ-đẩn và buồn-ngủ đỗi với bên-ngoài đều là một 
chướng-ngại. Như vậy, cái được nói gọn là 'chướng ngại sự đờ-đẫn và 


buôn-ngủ' là trở thành hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


(4) “Mỗi sự báắt-an và hồi-tiếc đối với bên-trong đều là một chướng- 
ngại. Mỗi sự bắt-an và hồi-tiếc đối với bên-ngoài đều là một chướng-ngại. 
Như vậy, cái được nói gọn là “chướng ngại sự bất-an và hối-tiếc” là trở 
thành hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 

(5) “Mỗi sự nghi-ngờ đỗi với bên-trong đều là một chướng-ngại. Mỗi 
sự nghi-ngờ đối với bên-ngoài đều là một chướng-ngại. Như vậy, cái được 
nói gọn là “chướng ngại sự nghi-ngờ' là trở thành hai, theo phương pháp 
thuyết giảng này. 

“Này các Tỳ kheo, đây là phương pháp thuyết giảng thông qua nó 
“nưm chướng-ngạ!" trở thành mười.” 


[ii. Bảy Trở Thành Mười Bồn] 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp thuyết giảng thông qua 
nó “bảy chỉ giác-ngộ” trở thành mười bốn?!90 
(1) “Mỗi sự chánh-niệm về những thứ Đên-rrong đều là một “chỉ giác- 


ngộ là sự chánh-niệm'. Mỗi sự chánh-niệm về những thứ bên-ngoài đều là 
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một “chi giác-ngộ là sự chánh-niệm'. Như vậy, cái được nói gọn là “chi 
giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chị) là trở thành hai, theo phương 
pháp thuyết giảng này. 


(2) “Mỗi khi người tu phân biệt những thứ bên-irong bằng trí-tuệ, 
xem xét chúng, điều tra về chúng, thì đó là một “chi giác-ngộ là sự phân- 
biệt các trạng thái”; mỗi khi người tu phân biệt những thứ bên-ngoài bằng 
trí-tuệ, xem xét chúng, điều tra về chúng, thì đó cũng là một “chi giác-ngộ 
là sự phân-biệt các trạng thái. Như vậy, cái được nói gọn là “chi giác-ngộ 
là sự phân-biệt các trạng thái" (trạch-pháp giác chị) là trở thành hai, theo 
phương pháp thuyết giảng này. 


(3) “Mỗi khi có sự nỗ-lực /huộc thân, đó là một “chi giác-ngộ là sự 
nỗ-lực”; mỗi khi có sự nỗ-lực /huộc âm. đó cũng là một “chi giác-ngộ là 
sự nỗ-lực°. Như vậy, cái được nói gọn là “chi giác-ngộ là sự nổ-lực” (tỉnh- 


tấn giác ch) là trở thành hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


(4) “Mỗi khi có sự hoan-hỷ đi kèm bởi ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
đó là một “chi giác-ngộ là sự hoan-hý' (thuộc tầng thiền định thứ nhất); 
mỗi khi có sự hoan-hÿ không còn ý-nghĩ và sự soi-xét (hết tầm, hết tứ), đó 
cũng là một “chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ' (thuộc tầng thiền định thứ hai).!91 
Như vậy, cái được nói gọn là “chi giác-ngộ là s# hoan-hÿ` (hỷ giác chị) là 


trở thành hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


(5) “Mỗi khi có sự tĩnh-lặng cửa (hân, đó là một “chi giác-ngộ là sự 
tĩnh-lặng”; mỗi khi có sự tĩnh-lặng ca ứâm, đó cũng là “chi giác-ngộ là sự 
tĩnh-lặng°.!“ Như vậy, cái được nói gọn là “chi giác-ngộ tĩnh-lặng” 
(khinh-an giác chi) là trở thành hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


(6) “Mỗi khi có sự định-tâm đi kèm bởi ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), đó là “chi giác-ngộ là sự định-tâm" (là định và cận-định thuộc tầng 
thiền định thứ nhất); mỗi khi có sự định-tâm không còn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), đó cũng là “chi giác-ngộ là sự định-tâm' (là định thuộc tầng 
thiền định thứ hai và cao hơn).!°3 Như vậy, cái được nói gọn là “chi giác- 


ngộ định-tâm' (định giác chỉ) là trở thành hai, theo phương pháp thuyết 
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giảng này. 

(7) “Mỗi khi có sự buông-xả đối với những thứ bên-rong, đó là một 
“chi giác-ngộ là sự buông-xả'; mỗi khi có sự buông-xả đối với những thứ 
bên-ngoài, đó cũng là “chi giác-ngộ là sự buông-xả”. Như vậy, cái được 
nói gọn là “chi giác-ngộ là buông-xả" (xả giác chị) là trở thành hai, theo 


phương pháp thuyết giảng này. 
“Này các Tỳ kheo, đây là phương pháp thuyết giảng thông qua nó 


“bảy chi giác-ngộ” trở thành mười bốn.” 


(SN 46:52) 


ĐÓ (3) Lửa 


Lúc đó, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, và mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) đề khất thực ...!9* [7iép rực 
như kinh 46:52 kế trên, cho tới:] ... [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các thầy 
nên hỏi họ rằng: “Này các bạn, (1) khi tâm trở nên thụ-động (chậm chạp, 
nặng nề, chìm nghỉm, bị động, lười nhát, lu mò), thì (1) tu tập những chỉ 
giác-ngộ nào là không hợp lúc, và (1) tu tập những chi giác-ngộ nào là 
hợp lúc? Rồi nữa, này các bạn, (2) khi tâm trở nên khích-động (phân 
khích, dao động, tăng động), thì (1) tu tập những chi giác-ngộ nào là không 
hợp lúc, và (1) tu tập những chi giác-ngộ nào là hợp lúc?” - Khi được hỏi 
như vậy, các du sĩ đó chắc không thê trả lời, và hơn nữa, họ sẽ thấy phiền 
bực. Vì lý do gì? Bởi vì điều đó chắc chắn không thuộc lĩnh vực (trú xứ, 
chuyên môn) của họ. Này các Tỳ kheo, ta không thấy có ai trong thế gian 
này có các thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ này có các 
tu sĩ và bả-la-môn, có những thiên thần và loài người, có thể làm thỏa mãn 
tâm trí bằng một câu trả lời cho những câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai hoặc 
các đệ tử của Như Lai hoặc người đã nghe được câu trả lời từ các vị đệ tử 
đó. 
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[i. Khi Tâm Thụ-động: Chỉ Không Hợp Lúc] 


“Irong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên thụ-động, thì 
lúc đó không hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự tĩnh-lặng, sự định-tâm, 
và sự buông-xả [khinh an, định, xả]. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì tâm 
đang thụ-động và lúc đó khó phát khởi nó bằng những chi đó. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một người muốn nhóm lửa nhỏ thành đồng 
lửa lớn. Nêu người đó quăng cỏ ướt, phân bò ướt, và củi cây ướt vô đó, 
còn rưới thêm nước vô đó, và rải đât lên đó, vậy người đó có thê nhóm 
thành đống lửa lớn hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi tâm trở 
nên thụ-động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự tĩnh- 
lặng, sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì tâm 
đang thụ-động và lúc đó khó phát khởi nó bằng những chi đó. 


[ii. Khi Tâm Thụ-động: Chỉ Hợp Lúc] 


“Irong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên thụ-động, thì 
lúc đó là hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái, sự 
nỗ-lực, và sự hoan-hÿ [trạch pháp, tinh tấn, hý]. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, vì tâm đang thụ-động và lúc đó đễ phát khởi nó bằng những chỉ đó. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một người muốn nhóm lửa nhỏ thành đồng 
lửa lớn. Nếu người đó quăng cỏ khô, phân bò khô, và củi cây khô vô đó, 
còn thổi gió thêm vô đó, và không rải đất lên đó, vậy người đó có thể 
nhóm thành đống lửa lớn hay không?” 

“Có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi tâm trở 
nên thụ-động, thì lúc đó là hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt 
các trạng thái, sự nỗ-lực, và sự hoan-hÿ. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
tâm đang thụ-động và lúc đó dễ phát khởi nó bằng những chỉ đó. 
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[iii. Khi Tâm Khích-Động: Chỉ Không Hợp Lúc] 


'“I[rong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên khích-động, thì 
lúc đó không hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái 
trạch pháp, sự nỗ-lực, và sự hoan-hỷ [trạch pháp, tinh tấn, hý|. Vì lý do 
gì? Này các Tỳ kheo, bởi vì tâm đang bị khích-động và lúc đó khó làm nó 
tĩnh tại bằng những chi đó 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một người muốn dập tắt đống lửa lớn. Nếu 
người đó quăng cỏ khô, phân bò khô, và củi cây khô vô đó, và còn thôi 
gió thêm vô đó, và không rải đất lên đó, vậy người đó có thê đập tắt đồng 
lửa hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi tâm trở 
nên khích-động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự 
phân-biệt các trạng thái, sự nỗ-lực, và sự hoan-hỷ. Vì lý do gì? Này các 
Tỳ kheo, bởi vì tâm đang bị khích-động và lúc đó khó làm nó tĩnh tại bằng 
những chi đó 


[iv. Khi Tâm Khích-Động: Chi Hợp Lúc] 


“ [rong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên khích-động, thì 
lúc đó là hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự tĩnh-lặng, sự định-tâm, và sự 
buông-xả [khinh an, định, xả|. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì tâm đang 
khích-động và lúc đó dễ làm nó tĩnh tại bằng những chi đó 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một người muôn dập tắt đông lửa lớn. Nêu 
người đó quăng cỏ ướt, phân bò ướt, và củi cây ướt vô đó, và còn rưới 
nước thêm vô đó, và rải đât lên đó, vậy người đó có thê đập tắt đông lửa 
hay không?” 

“Có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi tâm trở 
nên khích-động, thì lúc đó là hợp lúc để tu tập chi giác-ngộ là sự tĩnh lặng, 


sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì tâm đang 
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khích-động và lúc đó dễ làm nó tĩnh tại bằng những chi đó 


— “Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói, sự chánh-niệm luôn luôn là hữu- 


dụng.” (trong mọi tình huống trên)!9 


(SN 46:53) 


24 (4) Cùng Với Tâm-Tìừ:... 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Koliya (Câu-lợi), 
ở một thị trấn của họ tên là thị trấn Haliddavasana. Lúc đó, vào buổi sáng, 
một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thị trấn 
Haliddavasana để khất thực. Rồi ý này đã xảy đến với họ: “Giờ vẫn còn 
quá sớm để đi khất thực trong thị trấn Haliddavasana. Hay chúng ta ghé 


qua khu ở của các du sĩ giáo phái khác.”19% 


Rôi các Tỳ kheo đó đi đên khu ở của các du sĩ khác đạo ở đó. Họ 
chào hỏi với các du sĩ, và sau khi xong phân chào hỏi thân thiện, họ ngôi 


xuông một bên. Các du sĩ đã nói với họ: 


“Này các bạn, sa-môn Cô-đàm dạy Giáo Pháp cho những đệ tử của 
mình như vây: “Này, các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ „ăm chướng-ngại, đó là 
những sự hư-nhiễm của tâm làm suy yếu trí-tuệ, và hãy an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự /z-ái (tâm từ), cũng tương tự 
như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như 
vậy là trên, dưới, ngang dọc, và khắp nơi, và đối với tất cả mọi chúng sinh 
và đối với chính mình, người đó an trú với một cái tâm thắm đẫm sự rừ-ái, 
rộng lớn, bao la [được khuếch đại, cao vời], vô lượng, không còn hung dữ, 
không còn sự ác-ý. 


'... Hãy an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi- 
mân (tâm bi), cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ 
ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang dọc, và khắp nơi, và 
đối với tất cả mọi chúng sinh và đối với chính mình, người đó an trú với 


một cái tâm thăm đẫm sự bi-mẩn, rộng lớn, bao la, vô lượng, không còn 
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hung dữ, không còn sự ác-ý. 


'... Hãy an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự 
tùy-hỷ (tâm hỷ), cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang dọc, và khắp nơi, 
và đối với tất cả mọi chúng sinh và đối với chính mình, người đó an trú 
với một cái tâm thắm đẫm sự fày-hÿ, rộng lớn, bao la, vô lượng, không 


còn hung dữ, không còn sự ác-ý. 


'... Hãy an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự 
buông-xả (tâm xả), cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang dọc, và 
khắp nơi, và đối với tất cả mọi chúng sinh và đối với chính mình, người 
đó an trú với một cái tâm thắm đẫm w buông-xảá, rộng lớn, bao la, vô 


lượng, không còn hung dữ, không còn sự ác-ý. 


“Này các bạn, chúng tôi cũng vậy, cũng chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ 
tử của mình giống y như vậy: “Này, các đạo hữu, hãy dẹp bỏ năm chướng- 
ngại... [giống hệt đoạn kế trên] ... không còn sự ác-ý.` Như vậy, này các 
bạn, ở đây, cái gì là sự khác nhau, sự khác biệt, sự không tương đồng giữa 
sa-môn Cổ-đàm và chúng tôi về “một sự chỉ-dạy Giáo Pháp” và về “một 
cách-thức chỉ dạy?” 1% 

Lúc đó các Tỳ kheo không hài lòng cũng không phản đối câu nói của 
các du sĩ đó. Rồi không hài lòng cũng không phản đối, họ đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và đi ra; trong đầu nghĩ răng: “Chúng ta sẽ học ý nghĩa của câu 
nói này khi có mặt (khi gặp) đức Thế Tôn.” Rồi, sau khi các Tỳ kheo đó 
đã đi khất thực trong thị trần Haliddavasana và đã trở về sau một vòng 
khất thực, sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện 
giữa họ và các du sĩ khác đạo đó. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các thầy 
nên hỏi họ: “Này các bạn, theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm bằng 


tâm-từ”? Nó có gì là đích-đên của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kêt-quả của nó, 
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mục-tiêu cuôi cùng của nó?!93 


“Theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm băng /Zâm-b¡”? Nó có gì là 
đích-đên của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kêt-quả của nó, mục-tiêu cuôi cùng 


của nó? 


“Theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm băng /âm-hỷˆ? Nó có gì 
là đích-đên của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kêt-quả của nó, mục-tiêu cuôi cùng 


của nó? 


“Theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm băng /âm-xả”? Nó có gì 
là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng 
của nó?” 

- Khi được hỏi như vậy, các du sĩ đó chắc không thẻ trả lời, và hơn 
nữa, họ sẽ thấy phiền bực. Vì lý do gì? Bởi vì điều đó chắc chắn không 
thuộc lĩnh vực (trú xứ, chuyên môn) của họ. Này các Tỳ kheo, ta không 
thấy có ai trong thế gian này có các thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmäa, trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần 
và loài người, có thê làm thỏa mãn tâm trí bằng một câu trả lời cho những 
câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai hoặc các đệ tử của Như Lai hoặc người đã 


nghe được câu trả lời từ các vị đệ tử đó. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát của tâm 
bằng ¿zâm-£>? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của 
nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu 
tập (1) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có đi kèm bởi fâm-fừ.... (v1) chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả có đi kèm bởi /âm-fz, [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát. !°9 


* “() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê (đáng 
ghê tởm, không hấp dẫn, đáng ghét) trong những thứ không đáng-chê 
(đáng thích, dễ chịu, đáng ước)', thì người đó an trú nhận-thức sự đáng- 
chê trong đó. () Nếu người đó muốn “Ta sẽ an trú nhận-thức sự không 


đáng-chê trong những thứ đáng-chê", thì người đó an trú nhận-thức sự 
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không đáng-chê trong đó. () Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận- 
thức sự đáng-chê trong những thứ đáng-chê và những thứ không đáng- 
chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê trong đó. (vi) Nếu người 
đó muốn “Ta sẽ an trú nhận-thức sự không đáng-chê trong những thứ 
đáng-chê và những thứ không đáng-chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự 
không đáng-chê trong đó. (y) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự đáng- 
chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh-niệm 
và rõ-biết (tỉnh giác)”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết.!!° — Hoặc khác, người đó chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của thứ đẹp-đẽ. Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-từ có vẻ-đẹp là tuyệt-đỉnh của nó, ta nói vậy, đối với một Tỳ 
kheo có trí ở đây là người chưa thâm nhập tới một sự giải-thoát cao siêu 


hơn 111 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát của tâm 
bằng /âm-bï? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của 
nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu 
tập (1) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có đi kèm bởi /âm-bi... (vi) chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xảá có đi kèm bởi /âm-b¡, [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. 


" “() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 
trong đó. ().... (i).... (vi)... () Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự 
đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết. — Hoặc khác: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thể-sắc (thuộc sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (sự khác-biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng: ] “không 
gian là vô biên, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên 
xứ [cảnh xứ không gian vô biên].` Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát của tâm 
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bằng tâm-bi có không vô biên xứ là tuyệt-đỉnh của nó, ta nói vậy, đôi với 
một Tỳ kheo có trí ở đây là người chưa thâm nhập tới sự giải-thoát cao 


siêu hơn. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát của tâm 
bằng ¿âmn-h? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của 
nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu 
tập (0) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có đi kèm bởi tâm tùy-hỷ ... (v11) chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xảá có đi kèm bởi ứâm fày-hý, [sự tu tập đó] dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. 


" “() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê", thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 
trong đó. (ữ).... (1)... (yb)... (Đ) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai Sự 
đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết. — Hoặc khác: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không 
vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên].ˆ Này các Tỳ kheo, 
sự giải-thoát của tâm bằng tâm-hỷ có thức vô biên xứ là tuyệt-đỉnh của 
nó, ta nói vậy, đối với một Tỳ kheo có trí ở đây là người chưa thâm nhập 
tới sự g1ải-thoát cao siêu hơn. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát của tâm 
bằng ¿âm-xá? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của 
nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu 
tập (1) chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có đi kèm bởi tâm-xả ... (1) chị 
giác-ngộ là sự buông-xả có đi kèm bởi /âmn-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. 

" “) Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê", thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 


trong đó. (ữ) ... (1)... (vi)... (Đ) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự 
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đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết. — Hoặc khác: “Băng sự hoàn toàn vượt trên thức 
vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].ˆ Này các Tỳ kheo, sự 
giải-thoát của tâm bằng tâm-xả có vô sở hữu xứ là tuyệt-đỉnh của nó, ta 
nói vậy, đôi với một Tỳ kheo có trí ở đây là người chưa thâm nhập tới sự 


giải-thoát cao siêu hơn.” 


(SN 46:54) 


O0 (5) Bà-la-môn Sangarava 
Ở SãvatthT.!12 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Sagärava đến gặp đức Thế Tôn và chào 
hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cô-đàm, (I) cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có 
nhiều lúc các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày lại không nhớ được trong 
tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng? (II Và tại sao nhiều 
lúc các kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn nhớ được lâu trong 


tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày?” 
(D [Tại sao một người không nhớ được những kinh kệ?] 


(1) “Này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm ðÿ ám muội bởi 
(chướng-ngạn) /ham-dục (tham), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó 
không hiểu “sự £hoát-khỏi tham-dục” đúng như nó thực là, thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 
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“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu đựng nước có pha thuốc nhuộm 
màu đỏ, vàng, xanh, hay màu sắc (hàm chỉ đủ loại tham-dục). Nếu một 
người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó (khuôn mặt) 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái (âm bị ám muội bởi /hzn-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói 


chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(2) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự ác-ý (sân), bị chiếm ngự bởi sự ác-ý, và người đó không 
hiểu “sự hoát-khỏi sự ác-ý” đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó 
người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt- 
lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói chi tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một chậu nước được nấu bằng lửa, đang nồi 
bọt và sôi sục (hàm chỉ sự ác-ý, sự sân hận). Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống 
như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi 
sự ác-ý ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày chúng cũng 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


(3) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự đò-đẩn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), bị chiếm ngự 
bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ, và người đó không hiểu “sự thoát-khỏi sự đò- 
đân và buồn-ngủ` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó 
sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của 
người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực 


là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
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không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có chậu nước bị che phủ bởi rong rêu và tảo 
(hàm chỉ sự đò-đẫn và buôn-ngủì). Nếu một người có mắt sáng nhìn xem 
hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ 
không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự 
đò-đân và buồn-ngủ ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những kinh kệ chưa 
được học tụng. 


(4) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự bár-an và hối-tiếc (trạo cử hối quá), bị chiếm ngự bởi sự 
bắt-an và hối-tiếc, và người đó không hiểu “sự fhoái-khỏi sự bắt-an và 
hồi-tiếc` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không 
biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, 
hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 


nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, ví dụ có một cái chậu nước bị thôi bởi gió, chao 
động, xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ (hàm chỉ sự bắt-an và hói- 
riếc). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn 
mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được 
nó đúng như nó thực là. Cũng giỗng như vậy, này bà-la-môn, khi một 
người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự bár-an và hối-tiếc ... mặc dù 
các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại 


được trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(5) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi s# ngh¡-ngở (nghì), bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người 
đó không hiểu “sự thoát-khỏi sự nghi-ngờ” đúng như nó thực là, thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 


hoặc sự tôt-lành của người khác, hoặc sự tôt-lành của cả mình và người 
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khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới các 
kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước đục ngâầu, không lắng trong, 
đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tối (hàm chỉ sự nghỉ-ngờ, sự chưa thấy rô). 
Nếu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt 
mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi sự nñghï-ngở ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi 


tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả các kinh 
kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chi 


tới các kinh kệ chưa được học tụng. 
(T [Tại sao một người nhớ được những kinh kệ ?] 


(1)-(5) “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm không bị 
ám muội bởi (chướng-ngại) tham-dục, sự ác-ý, sự đò-đân và buồn-ngủ, sự 
bắt-an và hối-tiếc, và sự nghỉ-ngờ, thì trong trường hợp đó ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 


tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước không bị pha tạp bởi thuốc 
nhuộm; không nổi bọt và sôi sục; không bị che phủ bởi rong rêu và tảo; 
không bị khuấy động bởi gió và chao động thành sóng: được trong sạch, 
lắng trong, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ biết và thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này 
bà-la-môn, khi một sống với một cái tâm không bị ám muội bởi fham-dục, 
Sự áC-Ý, Sự đò-đân và buôn-ngủ, sự bắt-an và hốồi-tiếc, và sự nghi-ngồ, thì 
trong trường hợp đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày 
vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng 
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lầu ngày. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi 


tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


(HD) “Này bà-la-môn, có “bảy chi giác-ngộ” này là sự không trở-ngạI, 
là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu 
tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực (minh) 
và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm là sự không 
trở-ngại ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả là sự không trở-ngại ... sau khi 
được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
và sự giải-thoát. “Bảy chị giác-ngộ' này là sự không trở-ngại, là sự không 
chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và tu 


dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và sự giải-thoát. 


Sau khi lời tuyên thuyết này được nói ra, bà-la-amôn Sañgãrava đã 
thưa với đức Thế Tôn rằng: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Mong Thầy 
Cô-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 46:55) 


56 (6) Abhaya 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kêền. Lúc đó Hoàng tử Abhaya đã đến gặp 


đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: !!“ 


“Thưa Thế Tôn, ông Pũrana Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) nói rằng: 
“Không có nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) nào gây ra sự thiếu 
sự-biết và sự-thấy; sự thiếu sự-biết và sự-thấy là không có nguyên-nhân và 
điều-kiện. Không có nguyên-nhân và điều-kiện nào làm ra sự-biết và sự- 
thấy; sự-biết và sự-thấy là không có nguyên-nhân và điều-kiện.' Đức 
Thế Tôn nói sao về điều này?” 


- “Này hoàng tử, có nguyên-nhân và điêu-kiện gây ra sự thiêu sự-biêt 
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và sự-thây; sự thiêu sự-biêt và sự-thây là có nguyên-nhân và điêu-kiện. Có 
nguyên-nhân và điêu-kiện làm ra sự-biêt và sự-thây; sự-biêt và sự-thây có 


nguyên-nhân và điều-kiện.” 
[i. Nguyên Nhân của sự thiếu sự-biết và sự-thấy] 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện gây ra sự 
thiếu sự-biết và sự-thấy? Theo cách nào thì sự thiếu sự-biết và sự-thấy là 


có nguyên-nhân và điều-kiện?” 


- “Này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sống với cái tâm bị 
ám muội bởi hzmm-dục, bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi tham-dục” đũng như nó thực là: đây là nguyên-nhân và 
điều-kiện gây ra sự thiếu sự-biết và sự-thấy; chính theo cách như vậy sự 


thiêu sự-biêt và sự-thây là có nguyên-nhân và điêu-kiện. 


“Lại nữa, này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sống với cái 
tâm bị ám muội bởi sự ác-ý.... sự đò-đân và buôn-ngủ.... sự bắt-an và 
hồi-tiếc.... sự nghi-ngờ, bị chiêm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi sự nghỉ-ngờ” đúng như nó thực là: đây là nguyên-nhân 
và điều-kiện gây ra sự thiếu sự-biết và sự-thấy; chính theo cách như vậy 
sự thiếu sự-biết và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện.” 

“Thưa Thế Tôn, lời giảng giải Giáo Pháp này được gọi là gì?” 

- “Này hoàng tử, đây được gọi là những chướng-ngại.” 

“Chắc chắn chúng là những chướng-ngại, thưa Thế Tôn! Chắc chắn 
chúng là những chướng-ngại, thưa Bậc Phúc Lành! Người bị chi phối 
thậm chí bởi một trong những chướng-ngại đó cũng không biết và thấy 
mọi sự đúng như chúng thực là, nói chi đến người bị chi phối bởi cả năm 
chướng-ngại. 

[ii. Nguyên Nhân của Sự-Biết và Sự-Thấy] 

“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện của sự-biết 
và sự-thấy? Theo cách nào sự-biết và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều- 
kiện?” 
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- (1 “Ở đây, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Với một cái tâm đã tu tập chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm, người đó biết và thấy mọi sự đúng như chúng 
thực là. Đây là nguyên nhân làm nên sự-biết và sự-thấy; chính theo cách 


như vậy sự-biêt và sự-thây là có nguyên-nhân và điêu-kiện....... 


- (7) “Lại nữa, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
buông-xả, dựa trên sự fách-ly, sự chán-bỏ, sự chắấm-dứt, dần chín muồi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Với một cái tâm đã tu tập chi giác-ngộ là sự 
buông-xả, người đó biết và thấy mọi sự đúng như chúng thực là. Đây là 
nguyên nhân làm nên sự-biết và sự-thấy; chính theo cách như vậy sự-biết 


và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện.” 
“Thưa Thế Tôn, lời giảng giải Giáo Pháp này được gọi là gì?” 
“Này hoàng tử, đây được gọi là những chỉ giác-ngộ.” 


“Chắc chắn chúng là những chi giác-ngộ, thưa Thế Tôn! Chắc chắn 
chúng là những chi giác-ngộ, thưa Bậc Phúc Lành! Người có-được thậm 
chí một chi giác-ngộ cũng thấy và biết mọi sự đúng như chúng thực là, nói 
chi đến người có-được bảy chi giác-ngộ. Sự mệt mỏi của thân và sự mệt 
mỏi của tâm mà con đã nêm trải khi leo lên Đỉnh Núi Kền Kên này giờ đã 
lặn mất. Con đã thâm nhập vào Giáo Pháp.” (tức chứng nhập thánh quả 
Nhập-lưu)!!s 


(SN 46:56) 
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NHÓM 7 
NHÓM “THỞ VÔ-THỞ RA'? 
(Anãpãna-vagga) 


O7 (I) Bộ Xương 
[i. Có Kết-Quả Lớn Lao] 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một bộ xương được tu tập và 


tu dưỡng, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng đề mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? PỞ đây, 
này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có 
kèm theo nhận-thức về một bộ xương ... (7) người đó tu tập chi giác-ngộ 
là sự buông-xả có kèm theo nhận-thức về một bộ xương, [sự tu tập đó] dựa 
trên sự ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Chính theo cách như vậy là sự nhận-thức về một bộ xương 


được tu tập và tu dưỡng đề nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 
[ii. Một trong hai Thánh Quả] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu tập và tu 
dưỡng, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả là: trí-biết cuối cùng 
(A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi hướng của 
sự dính-chấp (thủ)!'8 thì thánh quả Bắt-lai. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng để có thể trông đợi một trong hai thánh quả là: trí- 
biết cuối cùng ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi hướng 
của sự dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai?... [Tiếp tục y hệt đoạn [ỉ.] kế trên 
ừ PP]... Chính theo cách như vậy là sự nhận-thức về một bộ xương được 
tu tập và tu dưỡng để có thê trông đợi một trong hai thánh quả là: trí-biết 


cuôi cùng ngay trong kiêp này, hoặc nêu còn chút tàn dư hơi hướng của sự 
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dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai.” 
[iii. Sự Tốt-Lành Lớn Lao] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao?... [7iép fục y 
hệt đoạn [i.] kế trên từ |... Chính theo cách như vậy là sự nhận-thức về 


một bộ xương được tu tập và tu dưỡng đề nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao.” 
[iv. Sự An-Toàn khỏi Sự Tróïi-Buộc] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức vê một bộ xương được tu tập và 
tu dưỡng, thì nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao khỏi sự trói-buộc (của vòng 
luân-hồi ...). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng đề nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự trói- 
buộc? ... [7iếp tục y hệt đoạn [ï.] ở trên từ -] ... Chính theo cách như vậy 
là sự nhận-thức về một bộ xương được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự 
an-toàn lớn lao khỏi sự trói-buộc. 

[v. Cảm-Nhận về Sự Cắp-Bách] 

“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một bộ xương được tu tập và 
tu dưỡng, thì nó dẫn tới cảm-nhận về sự cấp-bách (tức nhìn thấy săc-thân 
là mong manh và vô thường, người nên mau chóng tìm đường thoát khỏi 
sự tái hiện-hữu đây khổ đau). 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới cảm-nhận về sự cấp-bách? ... [7iép 
tục y hệt đoạn [1.] ở trên từ )#].... 

[vi. An-Trú trong Sự An-Ôn] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một bộ xương được tu tập và 


tu dưỡng, thì nó dẫn tới sự an-frú trong sự an-ôn. 
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“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ xương 
được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự an-trú trong sự an-ôn?... [7iếp 
tục y hệt đoạn [1.] ở trên từ )P].... 


(SN 46:57) 

[Mỗi kinh sau đáy (từ 58—70) đều lặp lại theo mẫu kinh 57 gốm sáu- 
phân ([i.]—lvi.]).] 
58 (2) Xác Chết Bị Giòi Đục 

“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về zmột xác chết bị giòi đục được 
tu tập và tu dưỡng, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao ...” 
59 (3) Xác Chết Bị Xanh Tím 

“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một xác chết bị xanh tín được 
tu tập và tu dưỡng, thì nó mang lại...” 
60 (4) Xác Chết Bị Bung Rữa 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một xác chết bị bung rữa 


được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang lại ...” 


61 (5) Xác Bị Sình Chảy 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một xác chết bị sình chảy 


được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang lại ...” 


62 (6) Tâm Từ 


“Này các Tỳ kheo, khi Zâm-z được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang 


Là) 


lại... 


63 (7) Tâm-Bi 
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“Này các Tỳ kheo, khi /âm-b¡ được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang 


Là) 


lại... 


64 (8) Tâm Hỷÿ 


“Này các Tỳ kheo, khi Zâm-(ày) hý được tu tập và tu dưỡng, thì nó 


mang lại...” 


65 (9) Tâm Xả 


“Này các Tỳ kheo, khi /âm-xả được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang 


”? 


lột se; 


66 (10) Sự Thỏ- Vô Thó-Ra 


“Này các Tỳ kheo, khi sự /hở-vô thở-ra được tu tập và tu dưỡng, thì 


nó mang lại ...” 


(SN 46:58—66) 
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NHÓM 8 
NHÓM “SỰ CHÁM DỨT? 
(Nirodha-vagga) !!° 


67 (1) Sự Không Sạch 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự không-sạch ô-uê của thân 


được tu tập và tu dưỡng, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao...” 


[Tiếp tục theo mẫu kinh 76 gồm sáu-phần (Ji.]—|vi.]) lời kinh và 04 
phân đoạn giống như kinh 76 ở cuối NHÓM này (tức y theo mẫu kinh 57 ở 
đâu NHÓM 7 ké trên); và tất cả các kinh tiếp theo 68—75 cũng đêu tiếp tục 


như vậy. | 


68 (2) Cái Chết 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về cái chết được tu tập và tu 


dưỡng ...” 


69 (3) Sự Gớm Ghiếc của Thức Ấn 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn 
được tu tập và tu dưỡng ...” 


70 (4) Sự Không Khoái-Thích Trong Toàn Bộ Thế Gian 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự không (gì đáng) khoái- 


thích trong toàn-bộ thế gian được tu tập và tu dưỡng ...” 


Z1 (5) Vô Thường 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự vô-¿zờng được tu tập và 


tu dưỡng ...” 
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72 (6) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự khổ được tu tập và tu 
dưỡng ...” 


Z3 (7) Vô Ngã 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức vỀ sự vô-ngã được tu tập và tu 


dưỡng ...” 


Z4 (8) Sự Dẹp Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức vỀ sự dẹp-bỏ được tu tập và tu 
dưỡng ...” 


Z5 (9) Sự Chán Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chán-bỏ được tu tập và tu 


dưỡng ...” 


76 (10) Sự Chẳm Dứt 
[i. Có Kết-Quả Lớn Lao] 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chấm-dứt được tu tập và tu 


dưỡng, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về sự chấm-dứt 
được tu tập và tu dưỡng để mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? PỞ đây, 
này các Tỳ kheo, (I) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm có 
kèm theo nhận-thức về sự chấm-dứt ... (7) người đó tu tập chỉ giác-ngộ là 
sự buông-xả có kèm theo nhận-thức về sự chẩm-dứt, [sự tu tập đó] dựa 


trên s# fách-ly, sự chán-bỏ, sự chầm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ 
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giải thoát. Chính theo cách như vậy là nhận-thức về sự chấm-dứt được tu 


tập và tu dưỡng để nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 
[ii. Một trong hai Thánh Quả] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chẩm-dứt được tu tập và tu 
dưỡng, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả là: trí-biết cuối cùng 
(A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi hướng của 
sự dính-chấp (thủ) thì thánh quả Bắt-lai. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về sự chấm-dứt 
được tu tập và tu dưỡng để có thể trông đợi một trong hai thánh quả ... 
[Tiếp tục y hệt đoạn [ỉ.] kế trên từ )>]...” 

[iii. Sự Tốt-Lành Lớn Lao] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chẩm-dứt được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức về sự chấm-dứt được 
tu tập và tu dưỡng đề nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao? ... [Tiếp rục y hệt đoạn 
H.] ở trên từ )P]...” 

[iv. Sự An-Toàn khỏi Sự Tróïi-Buộc] 

“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chẩm-dứt được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự trói-buộc(của vòng 
luân-hôi ...). 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức về sự chấm-dứt được 
tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự trói- 
buộc? ... [Tiếp tục y hệt đoạn [1.] ở trên từ )P]...” 

[v. Cảm Nhận về Sự Cắp-Bách] 

“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chẩm-dứt được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó dẫn tới cảm-nhận về sự cấp-bách. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về sự chấm-dứt 


được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới cảm nhận về sự cấp-bách? ... [Tiếp 
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tục y hệt đoạn [1.] ở trên từ )PF]...” 
[vi. An-Trú trong Sự An-Ôn] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự châm-đư được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó dẫn tới sự an-trú trong sự an-nhiên. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức vê sự chầm-dứt 
được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự an-trú trong sự an-nhiên?... 


[Tiếp tục y hệt đoạn [1.] ở trên từ )P]...” 


(SN 46:67—76) 
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NHÓM 9 
NHÓM “SÔNG HÀNG 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Ganga-peyyäla-vagga) 


77 (1)— 88 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bảy chỉ 


giác-ngổ` là đô vê, nghiêng về, và ngã vê Niêt-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
“bảy chi giác-ngộ' để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết- 
bàn? .Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm ... (7) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và 
tu dưỡng “bảy chỉ giác-ngộ” để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về 
Niết-bàn.” 

[Các kinh còn lại của NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương 
ứng với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn 
đạt bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ` (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong Chương 
45).] 


(SN 46:78—88) 


Sáu đồ ra hướng đông, 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 10 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(4ppamada-vagga) 


69 (1) — 98 (10) Nhự Lai... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loài chúng sinh——dù là loài không chân, 
hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có sắc-thân (sắc) hay không 
có sắc-thân(vô sắc), có nhận-thức (tưởng) hay không có nhận-thức (phi 
tưởng), hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức (phi 
tưởng phi phi tưởng)— ... 

[Tiếp tục các kinh NHÓM này là lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bảy Chỉ Giác-Ngộ' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo) trong Chương 45).] 


(SN 46:89—98) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 11 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakararya-vagga) 


99 (1)— 110 (12) Khó Nhọc ... !20 


“Này các Tỳ kheo, giống những việc làm khó nhọc (nặng nhọc, cần 
nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái đất, được 
thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, 
dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “bảy 
chi giác-ngộ”, và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng trưởng về 


những trạng thái [thiện lành]... 


[Tiếp tục với các kinh NHÓM này là lặp lại một cách song hành tương 
ứng với các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn 
đạt bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong Chương 
45).] 


(SN 46:99—110) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, Và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, Và Hai Loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, Và Dòng Sông. 
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NHÓM 12 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


111 (1) — 120 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm-kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu (tái sinh), tìm 


kiếm đời-sống tâm linh (đời sống thánh thiêng: phạm hạnh) ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bảy Chỉ Giác-Ngộ' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo) trong Chương 45).] 


(SN 46:111—120) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự cằn cỗi, Những sự ố nhơ, Những sự rắc rối, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. 
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NHÓM 13 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


121 (1) — 129 (9) Những Dòng Lũ ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng-lũ này. Bốn đó là gì? Dòng lũ của 
tham-dục (dục), dòng lũ của sự hiện-hữu (hữu), dòng lũ của quan-điểm 


này nọ (tà kiến), dòng lũ của vô-minh (vô minh) ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:171—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bảy Chỉ Giác-Ngộ' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo) trong Chương 45).] 


(SN 46:121—129) 


150 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. “Bảy chi giác-ngộ” này nên được tu tập 
để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn- 


toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Bảy đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (7) chi giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập 
đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự 
buông bỏ giải thoát. “Bảy chi giác-ngộ' này nên được tu tập để dẫn tới sự- 
biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 46:130) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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NHÓM 14 
NHÓM “SÔNG HÀNG 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Ganga-peyyäla-vagga) 


[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...] 


131 (1) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đỗ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập “bảy chi giác-ngộ” 
là đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 

“Và theo cách nảo người đó làm được như vậy? Ở đây, (1) một Tỳ 
kheo tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (7) chi giác-ngộ là buông-xả, 
[sự tu tập đó] có mục-tiêu của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 


si. Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo ... ngã về Niết-bàn.” 
(SN 46:131) 


132 (2)— 142 (12) Đồ Về Hướng Đông ... 
[Tiếp tục lần lượt lặp lại theo mẫu kinh 131 kế trên, theo cách diễn đạt 
bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ)` và theo phiên mẫu [Loại Bỏ Tham ... Ƒ] 
(SN 46:132—142) 


Sáu đồ ra hướng đông 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 15 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...”] 


142 (1) — 152 (10) Như Lai... 
[Tiếp tục lần lượt lặp lại theo mâu kinh 131 ở trên, theo cách diễn đạt 
bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ)` và theo phiên mâu [Loại Bỏ Tham ... Ƒ] 


(SN 46:143—152) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 16 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vaggd) 


[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...] 


153 (1) — 164 (10) Khó Nhọc ... 
[Tiếp tục lần lượt lặp lại theo mâu kinh 131 ở trên, theo cách diễn đạt 
bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ)` và theo phiên mẫu [Loại Bỏ Tham ... Ƒ] 
(SN 46:153—164) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naøa, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 
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NHÓM 17 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...”] 


165 (1) — 174 (10) Sự Tìm Kiễm ... 
[Tiếp tục lần lượt lặp lại theo mâu kinh 131 ở trên, theo cách diễn đạt 
bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ)` và theo phiên mẫu [Loại Bỏ Tham ... Ƒ] 
(SN 46:165—174) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự căn cỗi, Những sự ố nhơ, Những sự rắc rồi, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. 
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NHÓM 18 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...] 


175 (1 — 183 (10) Những Dòng Lũ ... 


[Tiếp tục lần lượt lặp lại theo mâu kinh 131 ở trên, theo cách diễn đạt 
bằng “Bảy Chỉ Giác-Ngộ)` và theo phiên mẫu [Loại Bỏ Tham ... Ƒ] 


(SN 46:175—183) 


164 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Bảy 
chi giác-ngộ” này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông- 
cùm cao hơn nảy, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch 
chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Bảy đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một Tỳ kheo tu tập chỉ 
giác-ngộ là sự chánh-niệm ... (7) chi giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập 
đó] (7) có mục-tiêu của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-Bỏ sỉ ..., 
[sự tu tập đó] (¡) có sự Bắt-tử là nên-tảng của nó, sự Bắt-tử là đích-đến 
của nó, sự Bắt-tử là mục-tiêu cuối cùng của nó ..., [sự tu tập đó] (i) là đổ 
về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. “Bảy chi giác-ngộ” này nên được tu 
tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.”12! 
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(SN 46:184) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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Chương 47 


Liên Kết CÁC NÈN TẢNG 
CHÁNH-NIỆM 


(47 Sati0oa†thana-samyufta) 
(47 Tương ưng Niệm Xứ) 
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Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 167 


NHÓM 1 
NHÓM “AMBAPALT 
(Ambapah) 


1 (1) Ambapalr 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-ly) trong Khu Vườn của cô Ambapälï (về sau là Tỳ kheo ni Am- 
bapäl). Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ 
kheo!” 


“Dạ, Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này:!22 


“Này các Tỳ kheo, đây là con đường một-chiều (trực dẫn) để dẫn tới 
sự thanh-lọc của chúng sinh, đề vượt qua sự buồn sầu và ai oán, để làm 
phai biên sự sự khổ và ưu phiền, đề thành tựu một phương-pháp, để chứng 
ngộ Niết-bàn, đó là “bốn nền tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ).!?3 Bốn đó là 
gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát 6hân frong 
thân, nhiệt thành, rõ-biễt (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-khát (tham) và buồn phiền (ưu) đối với thế giới.!? Người đó an trú 
quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát và sự buôn phiền đối với thế 
giới. Người đó an trú quán sát đâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát và buồn phiền đối với thế 
giới. Người đó an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các 
pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi 
đã đẹp bỏ sự thèm-khát và buôn phiền đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, đây là con đường một-chiều để dẫn tới sự thanh- 
lọc của chúng sinh, đỀ vượt qua sự buôn sẩầu và ai oán, để làm phai biên sự 
sự khô và ưu phiền, để thành tựu một phương-pháp, để chứng ngộ Niết- 


bàn, đó là “bôn nên tảng chánh-niệm'.” 
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Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(SN 47:01) 


2 (2) Cá Chánh Niệm 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-ly) trong Khu Vườn của cô Ambapälï (về sau là Tỳ kheo ni Am- 
bapälï). Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ 
kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên an trú có chánh-niệm và thường 
rõ-biết (tỉnh giác): đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.!25 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là có chánh- 
niệm? Ở đây, một Tỳ kheo an trú quán sát hân trong thân, nhiệt thành, 
rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) 
và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát những 
cảm-giác trong những-cảm giác... íâm trong tâm ... những giáo pháp 
[những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Này các Tỳ kheo, chính 


theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo thực tập sự rõ- 
biết? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một người hành động (làm) 
với sự rõ-biết (tỉnh giác) khi đang đi tới và đang ổi lui; khi đang nhìn 
thăng và đang nhìn ngang; khi đang co hay đang duỗi tay chân; khi đang 
mặc quần áo và khi đang mang cà sa và bình bát; khi đang ăn, khi đang 
uống, khi đang nhai thức ăn, và khi đang nếm; khi đang đại tiện và khi 
đang tiểu tiện; khi đang đi, khi đang đứng, khi đang nằm, khi đang ngồi, 
khi đang đi ngủ, khi đang thức dậy, khi đang nói, và khi đang 1m lặng. 
Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo thực tập sự rõ-biết. 
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“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống có chánh-niệm và thường 
rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.” 


(SN 47:02) 


ổ (3) Một Tỳ Kheo 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho con 
một cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


- “Có mấy người ngu ở đây cũng thỉnh cầu ta theo kiểu này, nhưng 
sau khi Giáo Pháp đã được nói cho họ, họ chỉ nghĩ tới việc quanh quân đi 


theo ta mà thôi; (chứ không chịu lui về ân dật tu hành).”126 


“Mong đức Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho con một cách ngắn gọn! 
Mong bậc Phúc Lành chỉ dạy Giáo Pháp cho con một cách ngắn gọn! Có 
lẽ con có thê hiểu được ý nghĩa của lời dạy của đức Thế Tôn; có lẽ con có 
thể trở thành người thừa hưởng lời dạy của đức Thế Tôn.” 


- “Vậy được rồi, này Tỳ kheo, hãy thanh lọc ngay điểm khởi-đầu của 
những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm khởi-đầu của những trạng 
thái thiện lành? Giới-hạnh phải được thanh lọc tốt và cách-nhìn phải được 
chánh trực.!?7 Rồi, này Tỳ kheo, sau khi phần giới-hạnh của thầy được 
thanh lọc tốt và cách-nhìn của thầy được chánh trực, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu tập 'bốn nền tảng chánh-niệm” 
theo cách ba-phần. 

- “Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, hãy an trú guán sát thân trong 
thân ở (Ù bên-trong, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 


khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế 
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giới. Hãy an trú quán sát thân trong thân ở () bên-ngoài, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền 
đối với thế giới. Hãy an trú quán sát thân trong thân ở (ii) bên-trong và 
bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. !28 

- “Hãy an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác... Ở 
bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. Hãy an trú quán 
sát âm trong tâm ... ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới. Hãy an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các 
pháp] là những giáo pháp ... ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 
đối với thê giới. 

- “Này Tỳ kheo, khi, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, 
thầy tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm' theo cách ba-phần (bên-trong, bên- 
ngoài, và bên-trong và bên ngoài) như vậy, thì, dù là ngày hay đêm, có thê 
trông đợi sự gia tăng những trạng thái thiện lành, chứ không phải sự gia 
giảm.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức 
Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn 
ở bên phải mình, và đi ra. 

Rồi, sau khi sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, vị Tỳ kheo đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó 
bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những 
người họ tộc đã đúng đắn rời khỏi đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât 
gia tu hành. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


(tái sinh) nào nữa.” 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 17I 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


(SN 47:03) 


4 (3) Ở Salã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Kosala (Kiều-tất- 
la) trong ngôi làng của những bà-la-môn là làng Sãlã. Ở đó đức Thế Tôn 


đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


(1) “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là những người mới thụ 
giới, chưa xuất gia lâu ngày, vừa mới đến với Giáo Pháp và Giới Luật, các 
thầy nên khởi xướng (giáo giới, giáo huấn) cho họ, ôn định họ, và thiết lập 


họ trong sự tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm'. Bốn đó là gì? 


- “(Các thầy nên khởi xướng cho họ như vây:) “Này các đạo hữu, hãy 
an trú quán sát hân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, được hợp 
nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, với một cái tâm nhất-điểm, để biết 
thân đúng như nó thực là. Hãy an trú quán sát những cảm-giác trong 
những-cảm giác ... đề biết những cảm-giác đúng như chúng thực là. Hãy 
an trú quán sát ứâm trong tâm ... để biết tâm đúng như nó thực là. Hãy an 
trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] là những giáo 
pháp ... để biết những giáo pháp đúng như chúng thực là.) 


(2) “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là những học-nhân (đã 
lọt vào dòng thánh đạo), là những người chưa đạt tới lý tưởng của tâm, 
những người sông tâm nguyện đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc”: thì họ cũng vậy, họ cũng an trú quán sát /hân trong thân, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, được hợp nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, 
với một cái tâm nhất-điểm, để biết thân đúng như nó thực là. Họ an trú 
quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... đề biết những cảm- 
giác đúng như chúng thực là. Họ an trú quán sát ứâm trong tâm ... đề biết 
tâm đúng như nó thực là. Họ an trú quán sát những giáo pháp trong những 
giáo pháp ... để biết những giáo pháp đúng như chúng thực là.) 
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(3) “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là những A-la-hán (vô 
học nhân), là những người đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống đời sống 
tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt 
tới mục-tiêu, đã phá-sạch những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, và đã 
hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng: thì họ cũng vậy, họ cũng 
an trú quán sát /hân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, được hợp 
nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, với một cái tâm nhất-điểm, đã 
tách-ly khỏi thân. Họ cũng an trú quán sát những cảm-giác trong những- 
cảm giác ... đã tách-ly khỏi những cảm-giác. Họ cũng an trú quán sát £âm 
trong tâm ... đã tách-ly khỏi tâm. Họ cũng an trú quán sát những giáo 


pháp trong những giáo pháp ... đã tách-ly khỏi những giáo pháp. 


“Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là những người mới thụ 
giới, chưa xuất gia lâu ngày, vừa mới đến với Giáo Pháp và Giới Luật, các 
thầy nên khởi xướng cho họ, ồn định họ, và thiết lập họ trong sự tu tập 


“bôn nên tảng chánh-niệm).” 


(SN 47:04) 


5 (5) Một Đống Thiện 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

(1) “Này các Tỳ kheo, nếu ai nói “một đồng bắt thiện” mà chỉ “øăzn 
chướng-ngại” (ngũ triền cái) thì đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi 
đây là một đồng toàn bắt thiện, đó là, 'năm chướng-ngại”. Năm đó là gì? 
Chướng ngại là tham-dục, chướng ngại là sự ác-ý, chướng ngại là sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ, chướng ngại là sự bất-an và hối-tiếc, chướng ngại là sự 
nghi-ngờ. Nếu ai nói “một đống bắt thiện” mà chỉ 'năm chướng-ngại' thì 
đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi đây là một đồng toàn bắt thiện, đó 


là, năm chướng-ngạI.” 


(2) “Này các Tỳ kheo, nêu ai nói “một đông thiện” mà chỉ “bốn nên 
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tảng chánh-niệm'” (tứ niệm xứ) thì đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi 
đây là một đồng toàn thiện, đó là, 'bốn nền tảng chánh-niệm'. Bốn đó là 
gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân 
trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó 
an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... ứâm frong tâm 

. những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo 
pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới.!?' Nếu ai nói “một đống thiện” mà 
chỉ “bốn nền tảng chánh-niệm' thì đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi 


đây là một đông toàn thiện, đó là, “bôn nên tảng chánh-niệm'.” 


(SN 47:05) 


6 (6) Diều Hâu 


“Này các Tỳ kheo, ngày xưa có một con diều hâu đột kích bay xuống 
và gắp bắt một con chim. Rồi, trong khi chim cút đang bị gắp đi bởi 
diều hâu, nó mới than khóc: “Tôi thật xui xẻo, thật ít phước đức (nên mới 
bị như vầy)! Tôi đã ra khỏi khu vực (lãnh địa, trú xứ) của mình, đã lạc qua 
lãnh địa của người khác. Nếu hôm nay tôi ở trong khu vực của mình, 
trong lãnh địa của tổ tiên tôi, thì con diều hâu không có cơ hội nào để 


thăng tôi, nêu có đánh nhau. 


- “Nhưng, này chim cút, khu vực của ngươi là đâu, lãnh địa của tô tiên 
ngươi ở đâu?” 

- “Là đông cỏ mới cày có những ụ đât lôi lõm.” 

“Rôi con diêu hâu, tin tưởng vào sức mạnh của mình, không khoác 
lác vê sức mạnh của mình,!3! mới thả con chim cút ra và nói: “Ê, chim cút, 
giờ thì chạy đi, coi thử ở (lãnh địa) đó ngươi có trôn thoát khỏi ta hay 


không. 


“Rôi, này các Tỳ kheo, lúc đó con chim cút liên chạy tới đông cỏ mới 
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cày có những ụ đất lỗi lõm. Sau khi trèo lên một ụ đất lớn, nó đứng đó và 


nói với diêu hâu: “Đên bắt ta đi, diêu hâu! Đên bắt ta đi, diêu hâu!” 


“Rồi con diều hâu, tin tưởng vào sức mạnh của mình, không khoác 
lác về sức mạnh của mình, mới xếp đôi cánh lại và lao nhanh xuống và 
sắp lây con chim cút. Nhưng khi chim cút biết 'Diều hâu đã áp sát”, trong 
giây khắc đó nó lũi ngay xuống bên dưới ụ đất, và con diều hâu lỡ trớn 
đập vào ụ đất, bị bể ngực ngay tại chỗ. Như vậy đó, này các Tỳ kheo, 
trong bất cứ thời nào ai (lần này là diều hâu) ra khỏi khu vực của mình và 


lạc qua lãnh địa của người khác thì sẽ bị như vậy. 


(1) “Do vậy, này các Tỳ kheo, đừng ra khỏi trú xứ của mình và lạc 
qua lãnh địa của người khác. Ma Vương sẽ tiếp cận ngay những ai ra khỏi 
trú xứ của mình và lạc qua lãnh địa của người khác; Ma Vương sẽ bắt họ 
ngay. l2 

“Và cái gì không phải là trú xứ của một Tỳ kheo mà là lãnh địa của 
người khác? Đó là năm dáy khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm đó là gì? 
Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vỊị được nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Đây là những thứ không phải là trú xứ của các Tỳ kheo mà 


thuộc lãnh địa của người khác. 


(2) “Này các Tỳ kheo, hãy vào ở trong trú xứ của mình, trong trú xứ 
của tô tiên mình. Ma Vương không thể tiếp cận những người vào ở trong 
trú xứ của mình, trong trú xứ của tổ tiên mình; Ma Vương sẽ không bắt 
được họ. 

“Và cái gì là trú xứ của các Tỳ kheo? Đó là “bốn nên tảng chánh- 
niệm. Bôn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát 


thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 
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đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. Đây là trú xứ của một Tỳ kheo, là 
trú xứ của tổ tiên mình.” 


(SN 47:06) 


7 (7) Con Khi 


“Này các Tỳ kheo, trên dãy núi Himalaya, vua của các ngọn núi, có 
những vùng gập ghênh và hiểm trở mà những con khi và con người không 
thể đi qua; có những vùng gập ghềnh và hiểm trở khi có thể đi qua, nhưng 
người không thể đi qua; có những vùng bằng phẳng và đáng thích cả khỉ 
và người đều có thể đi lại được. Ở đó, đọc theo đường mòn khi đi, những 
thợ săn đã đặt nhiều bẫy keo dính (trét nhựa thông, nhựa keo) đề bắt khi. 


“Một con khi không ngu dại thấy được cái bẫy và tránh nó từ xa. 
Nhưng con khỉ ngu đại thì sờ tay vào bẫy dính và bị dính tay. Nó nghĩ “Ta 
phải gỡ tay ra”, con khi dùng tay kia để gỡ và bị dính tay đó luôn. Nó nghĩ 
“Ta phải gỡ hai tay của ta ra”, con khi dùng chân để đạp cái bẫy và bị dính 
chân luôn. Nó nghĩ “Ta phải gỡ hai tay và hai chân ”, con khỉ dùng miệng 
để đây cái bẫy và nó bị dính miệng luôn ở đó. 

“Này các Tỳ kheo, con khi nằm đó kêu la, với năm-chỗ bị dính chặt. 
Nó đã bị dính vào tai nạn và thảm họa, và giờ người thợ săn muốn làm gì 
nó thì làm. Lúc đó thợ săn chỉ việc đâm chết con khỉ, cột nó vào tấm gỗ 
dính đó, 3 rồi muốn (mang, vác, chở nó) đi đâu thì đi. Như vậy đó, này 
các Tỳ kheo, nếu ai đi ra khỏi trú xứ của mình và đi lạc vào lãnh địa của 
người khác thì sẽ bị như vậy. 

(1) “Do vậy, này các Tỳ kheo, đừng ra khỏi trú xứ của mình và lạc 
qua lãnh địa của người khác. Ma Vương sẽ tiếp cận ngay những ai ra khỏi 


trú xứ của mình và lạc qua lãnh địa của người khác; Ma Vương sẽ bắt họ 
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ngay. 

“Và cái gì không phải là trú xứ của một Tỳ kheo mà là lãnh địa của 
người khác? Đó là năm đáy khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm đó là gì? 
Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vỊị được nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Đây là những thứ không phải là trú xứ của các Tỳ kheo mà 


thuộc lãnh địa của người khác. 


(2) “Này các Tỳ kheo, hãy vào ở trong trú xứ của mình, trong trú xứ 
của tổ tiên mình. Ma Vương không thể tiếp cận những người vào ở trong 
trú xứ của mình, trong trú xứ của tổ tiên mình; Ma Vương sẽ không bắt 


được họ. 


“Và cái gì là trú xứ của các Tỳ kheo? Đó là “bốn nên tảng chánh- 
niệm. Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 
đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Đây là trú xứ của một Tỳ kheo, là 
trú xứ của tổ tiên mình.” 


(SN 47:07) 


8 (8) Người Đầu Bắp 
[i. Đầu Bếp Dở] 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đầu bếp dở, ngu dại, không 
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khéo léo, dâng lên một nhà vua hay một đại thân nhiêu món cà-ri khác 


nhau: chua, đăng, cay, ngọt, nặng mùi, nhẹ mùi, mặn, lạt. 


“Người đầu bếp dở, ngu đại, không khéo léo đó không tiếp thu dấu- 
hiệu về chủ của mình thích món nào, như: “Bữa nay món cà-ri này làm hài 
lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món này, hoặc chủ mình ăn 
món này nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món này; hoặc món cà-ri chua 
làm hài lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món cà-ri chua, hoặc 
chủ mình ăn món cả-ri chua nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món cà-rI 
chua; hoặc món cà-ri đắng ... hoặc món cà-ri cay ... hoặc món cà-ri ngọt 
... hoặc món cà-rI nặng mùi ... hoặc món cà-r1 ... hoặc món cà-rI nhẹ mùi 


... hoặc món cà-rI mặn ... hoặc món cà-ri lạt. 


“Người đầu bếp dở, ngu dại, không khéo léo đó sẽ không được nhận 
[ban thưởng] quần áo, lương bồng, và tiền thưởng. Vì lý do gì? Vì người 
đầu bếp dở, ngu dại, không khéo léo đó không nắm bắt được (không biết 
được, không tiếp thu) dấu-hiệu chủ mình thích món nảo. (để nấu và phục 


vụ những món mà chủ mình ưa thích) 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có mấy Tỳ kheo dở, 
ngu dại, không thiện khéo an trú quán sát thân trong thân—nhiệt thành, 
rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) 
và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Trong khi họ đó an trú quán sát 
thân trong thân, tâm của họ không đạt-định, những hư-nhiễm của họ 


13 Họ an 


không được dẹp-bỏ, nhưng họ không nắm bắt được dấu-hiệu đó. 
trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... fâm frong tâm ... 
những giáo pháp [|những hiện-tượng, các pháp] là những giáo 
pháp—nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. Trong khi họ an trú quán sát 
những giáo pháp trong những giáo pháp, tâm của họ không đạt-định, 
những hư-nhiễm của họ không được dẹp-bỏ, họ không năm bắt được dấu- 
hiệu đó. 

“Mấy Tỳ kheo đở, ngu dại, không thiện khéo đó không có được 


những sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này; cũng không có được sự 
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chánh-niệm và sự rõ-biêt. Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, mây Tỳ 
kheo đó không biệt năm bắt dâu-hiệu của tâm mình. 
[ii. Đầu Bêp Giỏi] 
“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đâu bêp giỏi, khôn ngoan, 
khéo léo, dâng lên một nhà vua hay một đại thân nhiêu món cà-ri khác 


nhau: chua, đăng, cay, ngọt, nặng mùi, nhẹ mùi, mặn, lạt. '°Š 


“Người đầu bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó bắt được dấu-hiệu về 
chủ của mình thích món nảo, như: “Bữa nay món cà-ri này làm hài lòng 
chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món này, hoặc chủ mình ăn món này 
nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món này; hoặc món cà-ri chua làm hài 
lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món cà-rI chua, hoặc chủ mình 
ăn món cà-ri chua nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món cà-ri chua; hoặc 
món cà-rI đắng ... hoặc món cà-ri cay ... hoặc món cà-rI ngọt ... hoặc 
món cà-ri nặng mùi ... hoặc món cà-ri ... hoặc món cà-ri nhẹ mùi ... hoặc 


món cà-ri mặn ... hoặc món cà-rI lạt. 


“Người đầu bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó sẽ được nhận [ban 
thưởng] quần áo, lương bồng, và tiền thưởng. Vì lý do gì? Vì người đầu 
bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó biết bắt được dấu-hiệu chủ mình thích 


món nào.!°6 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có mấy Tỳ kheo giỏi, 
khôn trí, thiện khéo, an trú quán sát thân trong thân—nhiệt thành, rõ-biết 
(tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn- 
phiền đối với thế giới. Trong khi họ an trú quán sát thân trong thân, tâm 
của họ đạt-định, những hư-nhiễm của họ được dẹp-bỏ, họ bắt được dấu- 
hiệu đó. Họ an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... ứâm 
trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp—nhiệt thành, rõ- 
biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 
buồn-phiền đối với thế giới. Trong khi họ an trú quán sát những giáo pháp 
trong những giáo pháp, tâm của họ đạt-định, những hư-nhiễm của họ được 


dẹp-bỏ, họ bắt được dấu-hiệu đó. 
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“Mấy Tỳ kheo giỏi, khôn trí, thiện khéo đó có được những sự an trú 
lạc trú ngay trong kiếp này, họ cũng có được sự chánh-niệm và sự rõ-biết. 
Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, mấy Tỳ kheo đó biết bắt được dấu- 


hiệu của tâm mình.” 


(SN 47:08) 


9 (9) Bệnh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesãlT 
(Tỳ-xá-ly) trong một ngôi làng nhỏ tên là Làng Tre (8eluvagãmaka). Ö đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


“Nảo, này các Tỳ kheo, hãy nhập trú kỳ an cư Mùa Mưa (kiết hạ) ở 
chỗ nào các thầy có đạo hữu, hay người quen biết, hay người thân thuộc ở 
lân cận thành VesaälI. Còn ta sẽ nhập trú kỳ an cư Mùa Mưa trong Làng 


Tre này.” 137 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và họ đã đi trú qua kỳ an cư 
Mùa Mưa ở nơi họ có đạo hữu, hay người quen biết, hay người thân thuộc 
ở lân cận thành VesälT, trong khi đức Thế Tôn nhập trú mùa mưa ngay 


trong Làng Tre đó. 


Rồi, sau khi đức Thế Tôn nhập trú kỳ an cư mùa mưa, một cơn bệnh 
nặng đã phát sinh trong đức Thế Tôn và những sự đau đớn kinh khủng gần 
như chết đã tấn công đức Thế Tôn. Nhưng đức Thế Tôn đã chịu đựng 
chúng, có chánh-niệm và thường rõ-biết, không để bị sầu não. Rồi ý nghĩ 
này đã xảy đến với đức Thế Tôn: “Thật không phù hợp với ta nếu ta Bát 
niết-bàn mà không nói cho những người phụ cận và không báo cho Tăng 
Đoàn các Tỳ kheo. Vậy ta sẽ khống chế cơn bệnh bằng sự nỗ-lực (tinh 
tấn) và sống tiếp, sau khi đã ổn định sự tạo-tác sự-sống (hành sinh 
mạng).”!* Rồi đức Thế Tôn đã khống chế cơn bệnh bằng phương tiện là 


sự nỗ-lực, và sống tiếp, sau khi đã ồn định sự tạo-tác sự-sống. 


Rồi đức Thế Tôn đã phục hồi khỏi cơn bệnh. Ngay sau khi hồi phục, 
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đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ấn trú) và ngồi xuống chỗ ngồi đã 
dọn sẵn dưới mái hiên phía sau chỗ ấn trú. Rồi Ngài Änanda đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức 
Thể Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời rằng Thế Tôn, đang chịu đựng tốt; thật 
tuyệt vời rằng Thế Tôn đã hồi phục!!? Nhưng, thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn 
bị bệnh thì thân con như bị trúng thuốc vậy, con bị mất phương hướng, 
các thứ đều không rõ ràng với con. Tuy nhiên con vẫn còn nhiều sự an ủi 
này: “Chắc đức Thế Tôn sẽ không Bát niết-bàn mà không nói vài lời tuyên 
bố (di huấn, di chúc, chỉ thị, căn đặn ...) với Tăng Đoàn các Tỳ kheo.”” 

- “Này Ananda, Tăng Đoàn các Tỳ kheo còn trông đợi gì ở ta nữa? 
Này Ananda, ta đã chỉ dạy Giáo Pháp mà không phân biệt bên trong và 
bên ngoài.!'“ Đối với những giáo lý, Như Lai đâu còn giấu gì trong năm 
tay của người thầy. Này Änanda, nếu có ai nghĩ rằng “Mình sẽ lãnh đạo 
Tăng Đoàn Tỳ kheo” hoặc “Tăng Đoàn Tỳ kheo sẽ chịu sự chỉ đạo của 
mình”, thì đó mới là người nên nói mấy lời tuyên bố liên quan tới Tăng 
Đoàn Tỳ kheo. Nhưng, này Änanda, đối với Như Lai điều đó là không có, 
không có cái sự “Ta sẽ lãnh đạo Tăng Đoàn Tỳ kheo" hay “Tăng Đoàn Tỳ 
kheo sẽ theo sự chỉ đạo của ta”, do vậy, tại sao Như Lai phải nói mây lời 
tuyên bố liên quan đến Tăng Đoàn Tỳ kheo? Này Änanda, giờ ta đã già, 
đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã gần hết cuộc đời, đang đến giai 
đoạn cuối. Giờ ta đã tám mươi tuổi. Giống như một cỗ xe già cỗi còn chạy 
được nhờ một sự kết hợp của những dây chăng giữ (để khỏi bị bung rã), !“t 
cũng vậy dường như thân của Như Lai còn vận hành được nhờ một sự kết 


hợp của những dây chẳng. 


- “Này Ananda, khi nào, nhờ sự không chú-tâm (không tác-ý) tới mọi 
dấu-hiệu (hình tướng) và nhờ sự chẩm-dứi một số cảm-giác, Như Lai 
chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu-hiệu của tâm (vô tướng 
định), thì trong thời đó, này Änanda, thân của Như Lai được dễ chịu an ôn 
hơn.!“2 Vì vậy, này Änanda, hãy sống lấy chính mình là hòn đảo của mình, 


lẫy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; sống 
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với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi nương tựa của 
mình, không nương tựa chỗ khác. Và, này Ananda, theo cách nào một Tỳ 
kheo sống lẫy chính mình là hòn đảo của mình, lấy chính mình là nơi 
nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; sống với Giáo Pháp là hòn 
đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi nương tựa của mình, không nương tựa 
chỗ khác? Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo an trú quán sát hân trong 
thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú 
quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác... ứâm trong tâm ... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và 
sự buồn-phiên đối với thế giới. 

“Này Änanda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hoặc sau khi ta mất, là 
những người sống (an trú) lây chính mình là hòn đảo của mình, lẫy chính 
mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; sống với Giáo 
Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi nương tựa của mình, 
không nương tựa chỗ khác— thì đối với ta, này Änanda, chính những Tỳ 


kheo đó là bậc cao nhất trong số những người tha thiết tu tập.”14 


(SN 47:09) 


10 (10) Khu Ở Của Các Tỳ Kheo Ni 


Lúc đó, vào buổi sáng Ngài Änanda mặc y phục, mang theo cà sa và 
bình bát, thầy ấy đi đến khu ở của các Tỳ kheo ni, và ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dọn sẵn. Rồi một số Tỳ kheo ni đã đến gặp thầy Änanda, kính lễ thầy, 
ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 

“Thưa thầy Änanda, ở đây có một số Tỳ kheo ni sống với tâm được 
khéo thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm', nhận thức (chứng ngộ) 
lần lượt những giai đoạn khác-biệt cao hơn. 

“Phải vậy, này các ni, phải là vậy! Điều đó có thê trông đợi từ bất cứ 


ai, này các ni—dù là Tỳ kheo hay Tỳ kheo nI—al sông với một cái tâm 
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được khéo thiết lập trong 'bốn nền tảng chánh-niệm', thì người đó sẽ lần 


lượt đạt tới những giai đoạn khác-biệt cao hơn.” 


Rồi thầy Änanda đã chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan 
hỷ các Tỳ kheo ni bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp, sau đó thầy ấy 
đứng dậy khỏi chỗ ngôi và ra về. Rồi thầy Änanda đi khất thực trong 
thành Sãvatthï. Sau khi đã đi một vòng khát thực, sau khi ăn trưa, thầy đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kể lại cho 


đức Thế Tôn mọi chuyện đã xảy ra. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Phải vậy, này Änanda, phải là vậy! Điều đó có thể trông đợi từ bất 
cứ ai—dù là Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni—ai sống với một cái tâm được khéo 
thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm”, thì người đó sẽ lần lượt đạt tới 


những giai đoạn khác-biệt cao hơn.” 


(1) “Bốn đó là gì? Này Änanda, ở đây một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 
đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Trong khi người đó đang quán sát thân trong thân, thì trên cơ sở thân, có 
khởi sinh trong người đó sự-sốt trong thân hoặc sự trì-trệ của tâm, hoặc 
cái tâm bị xao lãng ra bên ngoài. Vậy thì Tỳ kheo đó nên hướng tâm mình 
tới một “dấu-hiệu tạo cảm hứng” nào khác.!* Khi người đó hướng tâm 
mình tới một dấu-hiệu tạo cảm hứng, thì sự hoan-hỷ sinh ra. Khi người đó 
được hoan-hỷ, thì niềm khoan-khoái sinh ra. Khi tâm được nâng bồng bởi 
niềm khoan-khoái, thì thân trở nên tnh-lặng (khinh an). Người được tĩnh- 
lặng trong thân thì trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc). Tâm của một người 
hạnh-phúc thì trở nên đạt-định (định). Người đó quán chiếu như vây: “Cái 
mục-đích, vì nó mà ta đã chuyển hướng tâm mình, giờ đã đạt được. Giờ ta 
rút lui khỏi nó.`!4 Vì vậy người đó rút (thu) tâm lại, và không nghĩ hay soi 
xét. Người đó hiểu rằng: 'Không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 


chánh-niệm bên trong, ta hạnh-phúc. 14 


“Lại nữa, một Tỳ kheo an trú quán sát những cảm-giác trong những- 
cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các 


pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi 
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đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buỗôn-phiền đối với thế giới. Trong khi 
người đó đang quán sát thân trong thân, thì trên cơ sở thân, có khởi sinh 
trong người đó sự-sốt trong thân hoặc sự trì-trệ của tâm, hoặc cái tâm bị 
xao lãng ra bên ngoài. Vậy thì Ty kheo đó nên hướng tâm mình tới một 
“dấu-hiệu tạo cảm hứng” nào khác. Khi người đó hướng tâm mình tới một 
dấu-hiệu tạo cảm hứng, thì sự hoan-hỷ sinh ra. Khi người đó được hoan- 
hỷ, thì niềm khoan-khoái sinh ra ... Người đó hiểu răng: “Không còn ý- 


nghĩ (tầm) Và sự soI-Xét (tứ), có chánh-niệm bên trong, ta hạnh-phúc. ` 


“Này Änanda, chính theo cách như vậy là có sự thiền tập bằng sự 
định-hướng.!“ 


(2) “Và bây giờ, này Änanda, theo cách nào thì có sự thiền tập không 
có sự định-hướng? (tức không bị chuyển hướng ra chủ-đề hay đối-tượng 
khác) 

() “Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: “Tâm 
của ta không bị chuyển hướng ra bên ngoài”. Rồi người đó hiểu: “Tâm 
trước và sau không bị thu hẹp (o ép, gò bó), được giải thoát, không bị 
chuyền hướng”. !'' Rồi người đó hiểu thêm: “Ta an trú quán sát hân trong 


thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm; ta hạnh phúc. ` 


(ii) “Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: “Tâm 
của ta không bị chuyển hướng ra bên ngoài”. Rồi người đó hiểu: “Tâm 
trước và sau không bị thu hẹp, được giải thoát, không bị chuyển hướng". 
Rồi người đó hiểu thêm: “Ta an trú quán sát những cảm-giác trong những- 


cảm giác, nhiệt thành, rõ-biẾt, có chánh-niệm, ta hạnh phúc. ` 


(ii) “Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: “Tâm 
của ta không bị chuyển hướng ra bên ngoài”. Rồi người đó hiểu: “Tâm 
trước và sau không bị thu hẹp, được giải thoát, không bị chuyển hướng". 
Rồi người đó hiểu thêm: “Ta an trú quán sát ứâm irong tâm, nhiệt thành, 


rõ-biêt, có chánh-niệm, ta hạnh phúc. ` 


(iv) “Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: “Tâm 


của ta không bị chuyên hướng ra bên ngoài". Rôi người đó hiêu: “Tâm 
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trước và sau không bị o ép, được giải thoát, không bị chuyên hướng. Rồi 
người đó hiểu thêm: “Ta an trú quán sát những giáo pháp trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm; ta hạnh phúc.” 


“Này Änanda, chính theo cách như vậy là có sự thiền tập không có sự 
định-hướng. 


“Như vậy, này Änanda, ta đã chỉ dạy “sự thiền tập bằng sự định- 
hướng”, ta đã chỉ dạy “sự thiền tập không có sự định-hướng'. Này Änanda, 
những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối với 
những đệ tử, mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã làm xong. Này 
Ananda, đây có những gốc cây, kia có những chòi trống. Hãy thiền tập, 
này Änanda, đừng lơ tâm xao lãng để sau này phải hối tiếc. Đây là chỉ thị 
của ta đối với các thầy.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda hài lòng và vui mừng 
với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(SN 47:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “NALANDA? 
(Nalanda-vasga) 


11 (1) Vĩ Nhân 
Ở Sãvatthr. Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói 'một vĩ nhân, một vĩ nhân”. !° Thưa 


Thế Tôn, theo cách nào một người là vĩ nhân?” 


“Này Xá-lợi-phất, với một cái tâm được giải-thoát, một người là một 
vĩ nhân, ta nói vậy. Không có một cái tâm được giải-thoát, một người 
không phải là một vĩ nhân, ta nói vậy. 

“Và, này Xá-lợi-phất, theo cách nào một người có một cái tâm được 
giải-thoát? Ở đây, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo an trú quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Khi 
người đó an trú quán sát thân trong thân, tâm trở nên chán-bỏ, và nhờ sự 


không còn dính-chấp, tâm được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm. 


“Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... 
tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. Khi người đó an trú 
quán sát những giáo pháp trong những giáo pháp, tâm trở nên chán-bỏ, và 
nhờ sự không còn dính-chấp, tâm được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm. 

“Này Xá-lợi-phất, chính theo cách như vậy là một người có tâm được 
giải-thoát. Với một cái tâm được giải-thoát, này Xá-lợi-phất, một người là 
một vĩ nhân, ta nói vậy. Không có một cái tâm được giải-thoát, một người 
không phải là một vĩ nhân, ta nói vậy.” 


(SN 47:11) 
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12 (2) Nilanda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã trong khu Vườn 
Xoài của Pãvãrika. Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa:!°! 


“Thưa Thê Tôn, con có sự tự-tin vào đức Thê Tôn, con tin răng không 
có tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ, trong tương lai, và trong hiện tại 


có hiêu-biêt hơn đức Thê Tôn vê phương diện giác-ngộ.” 


“Này Xá-lợi-phất, lời của thầy cất lên thật cao quý, thầy đã cất tiếng 
gầm sư tử dõng dạc, dứt khoát,!2 rằng: “Thưa Thế Tôn, con có sự tự-tin 
vào đức Thế Tôn, con tin rằng không có tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ, trong tương lai, và trong hiện tại có hiểu-biết hơn đức Thế Tôn về 
phương diện giác-ngộ.' Này Xá-lợi-phất, thầy đã bao giờ đã bằng tâm 
mình bao trùm các tâm của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, 
đã xuất hiện trong quá khứ, và thầy đã biết rõ như vầy: “Những bậc Thế 
Tôn đó với giới-hạnh như vậy, hoặc với những phâm-hạnh như vậy, hoặc 
với trí-tuệ như vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với 


sự giải-thoát như vậy',!Š3 hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Rồi, này Xá-lợi-phất, thầy đã bao giờ bằng tâm mình bao trùm các 
tâm của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, sẽ xuất hiện trong 
tương lai, và thầy đã biết rõ như vầy: 'Những bậc Thế Tôn đó với giới- 
hạnh như vậy, hoặc với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc với trí-tuệ như 
vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với sự giải-thoát 


như vậy”, hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Rồi, này Xá-lợi-phất, thầy đã bao giờ bằng tâm mình bao trùm tâm 
của ta—ta hiện tại là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác—và thầy đã biết rõ như 
vầy: “Ta với giới-hạnh như vậy, hoặc với những phâm-hạnh như vậy, hoặc 
với trí-tuệ như vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với 


sự giải-thoát như vậy”, hay chưa?” 
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“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Này Xá-lợi-phất, khi thầy chưa có sự-biết bằng cách bao trùm các 
tâm của những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá khứ, tương 
lai, và hiện tại, thì tại sao thầy có thể cất lên lời phát biểu đó và cất lên 
tiếng gầm sư tử một cách dõng dạc rằng: “Thưa Thế Tôn, con có sự tự-tin 
vào đức Thế Tôn, con tin rằng không có tu sĩ và bả-la-môn nào trong quá 
khứ, trong tương lai, và trong hiện tại có hiểu-biết hơn đức Thế Tôn về 


phương diện giác-ngộ” như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con không có sự-biết bằng cách bao trùm các tâm 
của những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá khứ, tương lai, 
và hiện tại, nhưng con vẫn hiểu được điều này bằng cách suy luận từ Giáo 
Pháp.!"“ Thưa Thế Tôn, ví dụ có một thành trì ở biên cương của một nhà 
vua, có những thành lũy và tháp canh được xây trên những nền móng kiên 
có, và chỉ có một công ra vào. Và người gác cổng ở đó khôn khéo, giỏi 
việc, và thông minh, kinh nghiệm và cảnh giác, người đó chặn đuôi những 
người lạ mặt, và cho phép những người quen mặt đi vào đi ra. Khi người 
gác công đi rảo hết con đường bao bọc tường thành, ông ấy không nhận 
thấy có một lỗ hở hay kẽ hở nào thậm chí đủ lớn để một con mèo có thê 
chui qua được. Do vậy ông ấy (suy luận) biết chắc rằng: “Mọi sinh vật lớn 
hơn (như người và vật lớn hơn mèo) muốn ra vào thành trì này thì phải đi 
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qua một công chính đó mà thôi. 


“Cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, con đã hiểu được điều đó bằng 
cách suy luận từ Giáo Pháp như vầy: Những A-la-hán, bậc Toàn Giác đã 
xuất hiện trong guá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn đó đều trước hết đã 
dẹp bỏ øăm chướng-ngại (ngũ triền cái), đó là những hư-nhiễm của tâm, 
là những thứ làm suy yếu trítuệ; và sau đó, với tâm họ được thiết-lập 
vững chắc trong “bốn nên tảng chánh-niệm' (tứ niệm xứ), họ đã tu tập 
'bảy chỉ giác-ngộ`” (thất giác chi) một cách chánh đúng: và nhờ đó họ đã 


tỉnh thức tới một mức độ giác-ngộ hoàn thiện vô thượng.!°5 


“Và, thưa Thế Tôn, những A-la-hán, bậc Toàn Giác sẽ xuất hiện trong 


tương lai, tất cả những bậc Thế Tôn đó đều trước hết sẽ dẹp bỏ øăm 
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chướng-ngại, đó là những hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu 
trí-tuệ; và sau đó, với tâm họ được thiết-lập vững chắc trong bốn nên 
tảng chánh-niệm” (tứ niệm xứ), họ sẽ tu tập “bảy chỉ giác-ngồ` (thất giác 
chi) một cách chánh đúng; và nhờ đó họ sẽ tỉnh thức tới một mức độ giác- 


ngộ hoàn thiện vô thượng. 


“Và, thưa Thế tôn, đức Thế Tôn, là một A-la-hán, bậc Toàn Giác 
đang xuất hiện trong hiện rại, đức Thế Tôn cũng trước hết đã đẹp bỏ năm 
chướng-ngại, đó là những hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu 
trí-tuệ; và sau đó, với tâm mình được thiết-lập vững chắc trong “bốn nên 
tảng chánh-niệm` (tứ niệm xứ), đức Thế Tôn đã tu tập “bảy chỉ giác-ngồ) 
(thất giác chi) một cách chánh đúng; và nhờ đó đức Thế Tôn đã tỉnh thức 


tới một mức độ giác-ngộ hoàn thiện vô thượng. 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Vậy là, này Xá-lợi-phất, thầy nên lặp lại 
lời thuyết giảng Giáo Pháp này một cách đều đặn cho các Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni, cho những người đệ tử tại gia nam và nữ. Ngay cả những người 
ngu sỉ có thể có sự nghi ngờ hay không chắc chắn về Như Lai, khi họ 
nghe lời thuyết giảng này, sự nghi ngờ hay sự không chắc chắn đối với 


Như Lai sẽ được đẹp bỏ.”1Z6 


(SN 47:12) 


15 (3) Ngài Cunda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc.!”” Bấy giờ, lúc đó có Ngài Xá-lợi- 
phất đang sống giữa xứ dân Ma-kiệt-đà (Magadha), trong làng Nãlaka 
(Nãlakagama)— đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết—và sa-di Cun- 
da là người hầu cận của thầy ấy. Rồi do cơn bạo bệnh đó, thầy Xá-lợi-phất 


đã bát niết-bàn. !°Š 


Sa-di Cunda đã mang bình bát và cà sa của thầy Xá-lợi-phất đi đến 
Sãvatthĩ (Xá-vệ), đến Khu Vườn Jeta, chỗ Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi thầy 


ấy gặp Ngài Änanda, kính lễ, ngồi xuống một bên, và nói với thầy Änan- 
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đa: 


“Thưa thầy, thầy Xá-lợi-phất đã bát niết-bàn. Đây là bình bát và cà-sa 


của thầy ấy.” 


“Này đạo hữu Cunda, về tin tức này chúng ta nên đến gặp đức Thế 
Tôn. Này, đạo hữu Cunda, chúng ta hãy cùng đến chỗ đức Thế Tôn và báo 


lại sự việc này cho đức Thế Tôn.” 
“Được, thưa thầy”, sa-di Cunda đáp lại. 


Rồi thầy Änanda và sa-di Cunda đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, “sa-di Cunda° này mới nói thầy Xá-lợi-phất đã bát 
niết-bàn, và đây là bình bát và cà-sa của thầy ấy. Thưa Thế Tôn, từ lúc 
con nghe thầy Xá-lợi-phất đã bát niết-bàn, thân con như bị dính thuốc, con 


bị mât phương hướng, các thứ không còn rõ ràng đôi với con.” !52 


- “Tại sao vậy, này Änanda, khi thầy Xá-lợi-phất bát niết-bàn thầy ấy 
có lấy đi 'mớ [đống, uân] giới-hạnh” nào của thầy, hay “mớ thiền-định? 
nào của thầy, hay “mớ trí-tuệ” nào của thầy, hay 'mớ giải-thoát” nào của 
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thầy, hay “mớ trí-biết và tầm-nhìn'!5? nào của thầy, hay không?” 


“Không, không có vậy, thưa Thế Tôn. Nhưng đối với con thầy Xá-lợi- 
phất là người cố vấn và người chỉ giáo, người đã chỉ dạy, khởi xướng, tạo 
cảm hứng, và làm hoan hỷ con.!“' Thầy ấy đã không biết mệt mỏi trong 
việc chỉ dạy Giáo Pháp; thầy ấy giúp ích cho các huynh đệ trong đời sống 
tâm linh. Chúng con tưởng nhớ dưỡng chất Giáo Pháp, tài sản Giáo Pháp, 
sự giúp ích của Giáo Pháp đã được thầy Xá-lợi-phất ban cho.” 


- “Nhưng, này Änanda, bộ ta đã chưa từng nói rằng chúng ta đều sẽ bị 
chia cách, bị xa lìa, và bị cắt đứt với tất cả mọi người thân thuộc và mọi 
thứ mình yêu thích, hay sao? Này Ãnanda, nêu cầu muốn: “Cầu cho những 
thứ được sinh, được trở thành, có điều-kiện (hữu vi) và phải bị tan hoại sẽ 
không bị tan hoại! thì làm sao có được? Điều đó là không thể. Giống như 


một nhánh lớn nhất đã rụng khỏi của một cây lớn đang đứng có được gỗ 
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lõi: cũng giống như vậy, này Änanda, trong Tăng Đoàn lớn đang đứng có 
được cốt-lõi, thầy Xá-lợi-phất đã (la đi) bát niết-bàn. Này Änanda, nếu 
cầu muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, được trở thành, có điều-kiện, và 
phải bị tan hoại sẽ không bị tan hoại!” thì làm sao có được? Điều đó là 
không thê. 


“Do vậy, này Änanda, hãy sống (an trú) lấy chính mình là hòn đảo 
của mình, lấy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ 
khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi 
nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác. Và, này Ananda, theo 
cách nào một Tỳ kheo sống lấy chính mình là hòn đảo của mình ... [zếp 
tục như đoạn cuối kinh 47:09 ở trên]... sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
sự buồn-phiên đối với thế giới. 

“Này Änanda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hoặc sau khi ta mất, là 
những người sống (an trú) lấy chính mình là hòn đảo của mình, lẫy chính 
mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; sống với Giáo 
Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi nương tựa của mình, 
không nương tựa chỗ khác— thì đối với ta, này Änanda, chính những Tỳ 


kheo đó là bậc cao nhất trong số những người tha thiết tu tập.” 


(SN 47:13) 


14 (4) Ở Ukkacelã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Vajji (Bạt-kỳ) ở 
Ukkacelä, bên bờ sông Hằng, cùng với Tăng Đoàn các Tỳ kheo, không lâu 
sau khi Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Mục-kiền-liên đã bát niết-bàn.!2 Bấy 
giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi ở ngoài trời, xung quanh là các Tỳ 
kheo. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi quan sát sự im lặng của đoàn Tỳ kheo, đã 


nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, đối với ta hội chúng này giờ như trống-không khi 
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Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã bát niết-bàn. Khi Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên còn sống, hội chúng này không bao giờ là trống-không đối với 
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ta,' và ta cũng không cần quan tâm cho dù Xá-lợi-phất hay Mục-kiền- 


liên đang an trú ở phương nào. 


“Những bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong quá khứ cũng 
có cặp đệ tử kiệt xuất như ta có Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Những bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong tương lai cũng có cặp đệ tử kiệt 
xuất như ta có Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. 


“Này các Tỳ kheo, thật tuyệt vời về phần của các đệ tử, thật kỳ diệu 
về phần các đệ tử, rằng họ sẽ làm đúng theo những sự chỉ dạy của Người 
Thây và tuân thủ theo những lời khuyên bảo của Người Thây, rằng họ sẽ 
được thân mến và hài lòng bởi bốn hội chúng, rằng họ sẽ được tôn trọng 
và kính trọng bởi bốn hội chúng. (tăng, ni, tại gia nam, tại gia nữ).! Này 
các Tỳ kheo, thật tuyệt vời về phần của Như Lai, thật kỳ diệu về phần của 
Như Lai, rằng sau khi cặp đệ tử đó đã bát niết-bàn, không có sự buôn sầu 


hay aI oán trong Như Lai. 


“Này các Tỳ kheo, nếu cầu muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, 
được trở thành, có điều-kiện (hữu vi) và phải bị tan hoại sẽ không bị tan 
hoại!” thì làm sao có được? Điều đó là không thể. Giống như một nhánh 
lớn nhất đã rụng khỏi của một cây lớn đang đứng có được gỗ lõi: cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong Tăng Đoàn lớn đang đứng có được 
cốt-lõi, thầy Xá-lợi-phất đã (lìa đi) bát niết-bàn. Này các Tỳ kheo, nếu cầu 
muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, được trở thành, có điều-kiện, và 
phải bị tan hoại sẽ không bị tan hoại!” thì làm sao có được? Điều đó là 
không thê. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, hãy sống lấy chính mình là hòn đảo của 
mình, lấy chính mình là nơi nương tựa của mình, không nương tựa chỗ 
khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi 
nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác. Và, này Ananda, theo 
cách nào một Tỳ kheo sống lấy chính mình là hòn đảo của mình ... [zép 


tục như đoạn cuối kinh 47:09 ở trên] ... sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
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sự buồn-phiên đối với thế giới. 

“Này Änanda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hoặc sau khi ta mất, là 
những người sống (an trú) lây chính mình là hòn đảo của mình, lẫy chính 
mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; sống với Giáo 
Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi nương tựa của mình, 
không nương tựa chỗ khác— thì đối với ta, này Änanda, chính những Tỳ 


kheo đó là bậc cao nhất trong số những người tha thiết tu tập.” 


(SN 47:14) 


15 (5) Ngài Bahiya 
Ở Sãvatthi. 
Lúc đó có Ngài Bãhiya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp, con sẽ sống một 
mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Được rồi, này Bãhiya, hãy thanh lọc ngay điểm khởi-đầu của những 
trạng thái thiện lành.!" Và cái gì là điểm khởi-đầu của những trạng thái 
thiện lành? Giới-hạnh phải được thanh lọc tốt và cách-nhìn phải được 
chánh trực. Rồi, này Bãhiya, sau khi phần giới-hạnh của thầy được thanh 
lọc tốt và cách-nhìn của thầy được chánh trực, dựa trên giới-hạnh, được 
thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu tập “bốn nên tảng chánh-niệm' theo 


cách ba-phần. 


- “Bốn đó là gì? Ở đây, này Bãhiya, hãy an trú quán sát thân trong 
thân ở (¡) Đên-rrong, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Hãy an trú quán sát thân trong thân ở () bên-ngoài, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 


đối với thế giới. Hãy an trú quán sát thân trong thân ở (ii) bên-trong và 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM * 193 


bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phièn đối với thế giới. 

- “Hãy an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác... ở 
bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. Hãy an trú quán 
sát âm trong tâm ... ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới. Hãy an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các 
pháp] là những giáo pháp ... ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 
đối với thế giới. 

- “Này Bahiya, khi, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, 
thầy tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm' theo cách ba-phần (bên-trong, bên- 
ngoài, và bên-trong và bên ngoài) như vậy, thì, dù là ngày hay đêm, có thê 
trông đợi sự gia tăng những trạng thái thiện lành, chứ không phải sự gia 
giảm.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức 
Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn 
ở bên phải mình, và đi ra. 

Rồi, sau khi sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, vị Tỳ kheo đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó 
bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những 
người họ tộc đã đúng đắn rời khỏi đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât 
gia tu hành. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


(tái sinh) nào nữa.” 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 47:15) 
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16 (6) Ngài Utfiya 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Uttiya đến gặp đức Thế Tôn ... [ép fục giống kinh kế 
trên cho đến:] ... sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối 
với thế giới. 

- “Này Uttiya, khi thầy, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới- 
hạnh, tu tập 'bốn nền tảng chánh-niệm" theo cách như vậy, thì thầy sẽ 
vượt lên khỏi cõi Chết.” 

Rồi thầy Uttiya, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế 


Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ` [ép tục đoạn cuối giống kinh kế trên]... 
Và thầy Uttiya đã trở thành một trong những A-la-hán. 
(SN 47:16) 


17 (7) Thánh Thiện 


“Này các Tỳ kheo, “bốn nền tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 
tu dưỡng, là thánh-thiện và mang tính giải-thoát; chúng sẽ dẫn dắt người 
tu tập chúng đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ. Bốn đó là gì? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát hân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết 
(tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát những cảm- 
giác trong những-cảm giác ... ứâm frong tâm ... những giáo pháp [những 
hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 
thế giới. 

“Này các Tỳ kheo, “bốn nền tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 
tu dưỡng, là thánh-thiện và mang tính giải-thoát; chúng dẫn người tu tập 


chúng đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


(SN 47:17) 
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18 (8) Vị Trời 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Uruvelä bên bờ sông Nerañjarä 
(Ni-liên-thiền), dưới gốc cây Đa (Banyan) của người Chăn Dê, ngay sau 
khi giác-ngộ toàn thiện. Rồi, khi đức Thế Tôn đang ở một mình trong sự 


tách-ly đó, một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm đức Thế Tôn như vây: 


“Đây là con-đường một-chiều (trực dẫn) để dẫn tới sự thanh lọc của 
chúng sinh, đỀ vượt qua sự buôn sâu và ai oán, để chấm dứt sự khổ và ưu 
phiền, để thành tựu một phương pháp, để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, “bốn 


nên tảng chánh-niệm". Bôn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát fhân frong 
thân, nhiệt thành, rõ-biễt (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-khát (tham) và buồn phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú 
quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác... fâm rong tâm ... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát và 
buồn phiên đối với thế giới.” 

Lúc đó vị Trời [Brahmã] Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được 
sự quán chiếu trong tâm đức Thế Tôn, nhanh như một người khỏe mạnh 
co hay duỗi cánh tay, biến mắt khỏi cõi trời, và hiện ra trước mặt đức Thế 
Tôn.!5 Vị trời chỉnh lại y áo trên một vai, chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, 


và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! 
Thưa Thế Tôn, đây là con-đường một-chiều để dẫn tới sự thanh lọc của 
chúng sinh ... [/iếp fục lời như đoạn trên] ... đó là, “bốn nền tảng chánh- 
niệm". ” 

Đây là lời vị Trời Sahampati đã nói. Sau khi nói xong điều đó, vị Trời 


nói thêm như vây: 


“Bậc nhìn thây sự tiêu diệt sự-sinh, 
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Đầy bi-mẫn, biết rõ con-đường một-chiêu, 
Theo đó, trong quá khứ những người đi đã vượt qua cơn lũ, 
Theo đó, trong tương lai những người đi sẽ vượt qua cơn lũ.” 


(SN 47:18) 


19 (9) Ở Làng Sedaka 


Trong một lần đức Thế Tôn sống giữa xứ dân Sumbha, ở một thị trấn 
của họ tên là Sedaka. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, trước kia có một người thợ xiếc nhào lộn dựng cây 
tre và nói với người học nghề (thợ phụ) của ông tên là Medakathalika như 
vày:!” “Này con Medakathälikã, hãy trèo lên cây tre và đứng trên vai ta'. 
Người học nghề đáp lại “Dạ, thưa thầy”, và leo lên cây tre và đứng trên hai 
vai thầy. Rồi người thợ xiếc nói với Medakathälikã: “Này Medakathälikã, 
con canh chừng [phòng hộ, bảo vệ| cho ta và ta sẽ canh chừng cho con. 
Như vậy đó, mỗi người được canh chừng bởi người kia, được phòng hộ 
bởi người kia, chúng ta sẽ biểu diễn các kỹ năng, thu tiền, và leo xuống 
một cách an toàn'. Khi điều này được nói ra, cô gái học nghề Meda- 
kathãlikã mới trả lời: “Thưa thầy, đó không phải là cách đúng. Thầy canh 
chừng cho thầy, và con sẽ canh phòng cho con. Như vậy, mỗi người được 
tự mình canh chừng và tự mình phòng hộ, chúng ta sẽ biểu diễn các kỹ 


năng, thu tiên, và leo xuông khỏi cây tre an toàn”.!3 


“Đó mới đúng là phương pháp”, đức Thế Tôn nói. “Đúng như lời của 
cô gái học nghề nói với người thầy. “Ta sẽ phòng hộ chính mình”, này các 
Tỳ kheo: như vậy “bốn nền tảng chánh-niệm' nên được tu tập. “Ta sẽ 
phòng hộ người khác”: như vậy “bốn nền tảng chánh-niệm' nên được tu 
tập. Này các Tỳ kheo, phòng hộ chính mình là phòng hộ người khác; 
phòng hộ người khác là phòng hộ chính mình. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ chính mình là 
phòng hộ người khác? Bằng cách theo đuổi, tu tập và tu dưỡng [“bốn nền 


tảng chánh-niệm”]. Chính theo cách như vậy thì phòng hộ chính mình là 
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phòng hộ người.!“? 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ người khác là 
phòng hộ chính mình? Bằng sự nhằn-nhịn, sự vô-hại, tâm từ-ái, và tâm bi- 
mẫn tha thương. Chính theo cách như vậy thì phòng hộ người khác là 


phòng hộ chính mình.!79 


“Này các Tỳ kheo, “Ta sẽ phòng hộ chính mình”: như vậy “bốn nền 
tảng chánh-niệm" nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, “La sẽ phòng hộ 
người khác”: như vậy “bốn nền tảng chánh-niệm' nên được tu tập. Này các 
Tỳ kheo, phòng hộ chính là phòng hộ người khác; phòng hộ người khác là 
phòng hộ chính mình.” 


(SN 47:19) 


20 (10) Hoa Hậu Của Vùng Đắt 


Trong một lần đức Thế Tôn sống giữa xứ dân Sumbha, ở đó có một 
thị trần của họ tên là Sedaka. Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như 
vây: “Này các Tỳ kheo!”. 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều 


b` 


này: 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ khi nghe có “Hoa hậu của vùng đất! Hoa hậu 
của vùng đất!” thì đám đông thường tụ tập đến. Giờ cô gái hoa hậu đó múa 
tuyệt đẹp và ca hát tuyệt đẹp. Khi nghe có “Hoa hậu của vùng đất đang 
múa! Hoa hậu của vùng đất đang hát! thì đám đông tụ tập đến càng lớn 
hơn.”! Rồi có một người đến, đang muốn sống, không muốn chết, thích 
sướng, ghét khổ. Có người nói với anh ta: “Này người bạn tốt, anh phải 
mang cái chén đồ đầy dầu này đi chen qua giữa đám đông và cô hoa hậu 
đang múa. Có một người đi sát sau lưng anh với kiếm đã rút ra sẵn, nếu 


anh làm đồ một giọt dầu nào thì người đó sẽ chém đầu anh ngay.” 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, người đó có dám lơ tâm khỏi 


chén dầu và để tâm trí xao lãng ra ngoài (đám đông và hoa hậu) hay 
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không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, ta làm ví dụ này để chuyên tải một ý nghĩa. Đây là 
ý nghĩa: 'Chén đồ đầy dầu: đây là một cách chỉ “sự chánh-niệm hướng 
vào fhân°. Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vây: “Chúng ta sẽ tu tập và tu đưỡng “sự chánh-niệm hướng vào thân”, làm 
nó thành một cỗ xe (tu thừa), làm nó thành một căn bản, ôn định nó, thực 
hành chính mình trong đó, và hoàn thiện nó tròn vẹn." Này các Tỳ kheo, 


các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 2 


(SN 47:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “GIỚI HẠNH & TÒN TẠI? 
(S1la†thiti-vasga) 


21 (1) Giới Hạnh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Änanda và Ngài Bhadda 
đang sống ở Pãtaliputta (thành Hoa Thị), trong Tịnh xá Con Gà. Lúc đó, 
vào buổi cuối chiều, thầy Bhadda ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ấn trú), đến gặp 
thầy Änanda, và chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ đã xong phần 
chào hỏi thân thiện, thầy Bhadda ngồi xuống một bên, và nói với thầy 


Ananda:1”3 


- “Này đạo hữu Änanda, đối với những giới-hạnh thiện lành được nói 
ra bởi đức Thế Tôn, cái gì là mục-đích khi chúng được nói ra bởi đức Thế 
Tôn?” 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là xuất sắc, 
này đạo hữu Bhadda, sự khéo nhạy của thầy là xuất sắc, sự tìm hiểu của 
thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: “Này đạo hữu Änanda, đối với những giới- 
hạnh thiện lành được nói ra bởi đức Thế Tôn, cái øì là mục-đích khi chúng 
được nói ra bởi đức Thế Tôn?”” 


- “Dạ, đạo hữu.” 


“Những giới-hạnh thiện lành đó được nói ra bởi đức Thế Tôn là vì 
mục-đích để tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm”. Bốn đó là gì? Ở đây, một 
Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những- 
cảm giác ... ứâm frong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các 
pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. 

“Những giới-hạnh thiện lành đó được nói ra bởi đức Thế Tôn là vì 


3.32 


mục-đích đê tu tập “bôn nên tảng chánh-niệm'. 
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(SN 47:21) 


22 (2) Tân Tại Lâu 


Tình huống như kinh kế trên. Sau khi ngồi xuống một bên, thầy 
Bhadda đã nói với thầy Änanda: 


- “Này đạo hữu Ananda, cái gì là nguyên nhân và lý do làm cho Giáo 
Pháp đích thực (chân pháp, chánh pháp) không tôn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát niết-bàn? Và cái gì là nguyên nhân và lý do làm cho Giáo 
Pháp đích thực tổn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát niết-bàn?” 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông mình của thầy là xuất sắc, sự 
khéo nhạy của thầy là xuất sắc, sự tìm hiểu của thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi 
tôi: “Này đạo hữu Änanda, cái gì là nguyên nhân và lý do làm cho Giáo 
Pháp đích thực không tôn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát niết-bàn? Và 
cái gì là nguyên nhân và lý do làm cho Giáo Pháp đích thực tôn tại lâu sau 
khi một Như Lai đã bát niết-bàn??” 


- “Dạ, đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' không được tu tập 
và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một Như 
Lai đã bát niết-bàn. Và chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và 
tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã 
bát niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán 
sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... âm frong 
tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo 
pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' không được tu tập và tu dưỡng 
nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tôn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát 
niết-bàn. Và chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và tu dưỡng 


nên Giáo Pháp đích thực sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát niết- 
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bàn. 


(SN 47:22) 


28 (3) Sự Sa Sút 
[Giống kinh kế trên, cho đến:] 


- “Này đạo hữu Änanda, cái gì là nguyên nhân và lý do gây ra sự sa 
sút của Giáo Pháp đích thực (chân pháp, chánh pháp)? Và cái gì là nguyên 
nhân và lý do làm nên sự không sa sút của Giáo Pháp đích thực?”... [ép 


tục tương tự kinh kế trên]... 


“Này đạo hữu, chính do “bốn nền tảng chánh-niệm” không được tu tập 
và tu đưỡng nên Giáo Pháp đích thực bị sa sút. Và chính do “bốn nền tảng 
chánh-niệm" được tu tập và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực không bị sa 


”? 


sút. 


(SN 47:23) 


24 (4) Bản Kinh Ngắn Gọn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có “bốn nên tảng chánh-niệm' này. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán 
sát những cảm-giác trong những-cảm giác... tâm trong tâm ... những 
giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 
buồn-phièn đối với thế giới. Đây là “bốn nền tảng chánh-niệm'.” 


(SN 47:24) 
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25 (5) Một Bà-la-imnôn 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một 
bà-la-môn đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau 
khi họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói với 
đức Thế Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao Giáo Pháp đích 
thực (chân pháp, chánh pháp) không tôn tại lâu sau khi một Như Lai Bát- 
niết-bàn? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao Giáo Pháp đích thực 


tồn tại lâu sau khi một Như Lai Bát-niết-bàn?” 


“Này bà-la-môn, chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' không được tu 
tập và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát niết-bàn. Và chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu 
tập và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ tồn tại lâu sau khi một Như 
Lai đã bát niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo an 
trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... 
tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 


đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế ĐIỚI. 


“Chính do “bốn nên tảng chánh-niệm' không được tu tập và tu dưỡng 
nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tôn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát 
niết-bàn. Và chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và tu dưỡng 
nên Giáo Pháp đích thực sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát niết- 


”2 


bàn. 

Sau khi điều này được nói ra, Bà-la-môn đó đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! ... Kế từ hôm 
nay mong Thầy Cô-đàm nhi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


(SN 47:25) 
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26 (6) Một Phân 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Mục-kiền-liên và 
Ngài A-nậu-lâu-đà đang sống ở Sãketa, trong Khu Rừng Bụi Gai. Lúc đó, 
vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền-liên ra khỏi chỗ 
tách-ly (chỗ ấn trú), đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà, và chào hỏi qua lại với 
thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, hai thầy ấy ngồi xuống 


một bên, và thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A-nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, thường nghe nói “Một học nhân, một học 
nhân”. Này đạo hữu, theo cách nào một người là một học nhân?” (= bậc 
thánh dưới A-la-hán) 


“Này đạo hữu, chính do một người có tu tập một phần “bốn nền tảng 
chánh-niệm" nên người đó (được gọi) là một học-nhân. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những 
cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp 
[những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết 
(tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Chính do một người tu tập một phần 


“bôn nên tảng chánh-niệm” nên người đó là một học-nhân.” 


(SN 47:26) 


27 (7) Hoàn Thành 


Tình huống như kinh kế trên. Sau khi hai thầy ấy ngồi xuống một bên, 
thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A-nậu-lâu-đà: 

“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, thường nghe nói “Một bậc vô-học nhân, 
một bậc vô-học nhân". Theo cách nào một người là một bậc vô-học 


nhân?” (= A-la-hán) 


“Này đạo hữu, chính do một người đã tu tập hoàn thành “bốn nên tảng 
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chánh-niệm" nên người đó (được gọi) là một bậc vô-học nhân. Bốn đó là 
gì?.... [như kinh kế trên] ... Chính do một người đã tu tập hoàn thành “bốn 


nên tảng chánh-niệm" nên người đó là một bậc vô-học nhân.” 


(SN 47:27) 


28 (8) Thế Giới 


Tình huống như kinh kế trên. Sau khi hai thầy ấy ngồi xuống một bên, 


thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A-nậu-lâu-đà: 


“Nhờ đã tu tập và tu dưỡng những điều gì mà thầy A-nậu-lâu-đà đã 


chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp (đại tự trí)?” 


“Này đạo hữu, do tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nên tảng chánh- 
niệm' nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này đạo hữu, tôi an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác 
trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện- 
tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Này đạo hữu, do tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nền 
tảng chánh-niệm' này nên tôi trực-biết hệ một ngàn thế giới.”174 


(SN 47:28) 


29 (9) Gia Chủ Sirivaddha 


Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của 
Bầy Sóc. Lúc đó có gia chủ tên Sirivaddha đang bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Rồi gia chủ Sirivaddha đã nói với một người như vầy: 

“Này, người tốt, hãy đến gặp Ngài Änanda, nhân danh ta cúi đầu dưới 
chân thầy ấy đề kính lễ, và thưa: “Thưa thấy, gia chủ Sirivaddha đang bị 


bệnh, đau đớn, bệnh yêu như gân chêt; ông ây xin cuôi đâu dưới chân thây 
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để kính lễ. Rồi thưa tiếp rằng: “Thưa thấy, sẽ tốt lành nếu thầy Ãnanda 


đến gia cư để thăm gia chủ Sirivaddha, vì lòng bi-mẫn."” 


“Dạ được, thưa ông chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến gặp thầy 
Ananda, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và chuyên lại lời nhắn của 


gia chủ. Thầy Änanda đồng ý trong im lặng. 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Ananda mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi tới nhà gia chủ Sirivaddha. Rồi thầy ngôi xuống chỗ ngồi đã được 


dọn săn, và nói với gia chủ Sirivaddha: 


“Này gia chủ, tôi hy vọng chú đang chịu đựng tốt, tôi hy vọng chú 
đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của chú đang lắng lặn, 
chứ không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, không phải sự gia 


tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 


lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Này gia chủ, vậy chú nên tu tập bản thân như vây: “Ta sẽ an trú quán 
sát thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Ta sẽ an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới." Ông nên tu tập bản 
thân theo cách như vậy.” 


“Thưa thầy, đối với 'bốn nền tảng chánh-niệm' đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn—những điều (sự thiền quán) đó có mặt ở trong con, và con 
sống đúng theo những điều đó. Thưa thầy, con an trú quán sát thân trong 
thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những 
giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Và đối với 


năm gông-cùm thấp hơn đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy 
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còn cái nào chưa được dẹp-bỏ trong con.” 


“Này gia chủ, đó là sự đạt-được (lợi ích, chứng đắc) của chú! Này gia 
chủ, nó đã khéo đạt-được bởi chú! Này gia chủ, như vậy là chú đã tuyên 
bố thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:29) 


30 (10) Gia Chủ Mãanadinna 


Tình huống như kinh kế trên. Bấy giờ, lúc đó có gia chủ tên 
Mãnadinna đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia chủ 


Mãnadimna đã nói với một người như vây: 


“Này, người tốt, hãy đến gặp Ngài Änanda ... [iiếp tục như kinh kế 


trên, cho đến: ] 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lăng 
lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ. 
Nhưng, thưa thầy, khi con đang bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn như vậy, 
con an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm 
giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Và đối với năm gông-cùm 
thấp hơn đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy còn cái nào chưa 


được đẹp-bỏ trong con.” 


“Này gia chủ, đó là sự đạt-được (lợi ích, chứng đắc) của chú! Này gia 
chủ, đó đã khéo đạt-được bởi chú! Này gia chủ, như vậy là chú đã tuyên 
bố thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:30) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 207 


NHÓM 4 
NHÓM “CHƯA TỪNG NGHE? 


(Ananussufa-vagga) 


ð1 (1) Chưa Tùng Nghe 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, (7) “Đây là sự quán sát thân trong thân”——này các 
Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong 
ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh- 


sáng” 


“*Này các Tỳ kheo, “sự quán sát thân trong thân đó cần được tu tập” 
.... Sự quán sát thân trong thân đó đã được tu tập`—này các Tỳ kheo, như 
vậy đó, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh 


sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


““Này các Tỳ kheo, (7) “Đây là sự quán sát những cảm-giác trong 
những-cảm giác”... (1ñ) “Đây là sự quán sát tâm trong tâm"... (iv) “Đây 
là sự quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] là những 
giáo pháp`—này các Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa được 
nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích 
thực (minh), và ánh-sáng. 


““Này các Tỳ kheo, “sự quán sát những giáo pháp đó cần được tu tập” 
. sự quấn sát những giáo pháp đó đã được tu tập——này các Tỳ kheo, 
như vậy đó, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi 


sinh sự-thây, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


(SN 47:31) 


32 (2) Sự Chán Bỏ... 


“Này các Tỳ kheo, “bôn nên tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 
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tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, sự 


bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong 
tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh 
giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. 

“Này các Tỳ kheo, “bốn nền tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 
tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn ghê-sợ, sự chán bỏ, sự chấm-dứt, sự 
bình-an, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngộ, Niết-bàn.” 


(SN 47:32) 


33 (3) Bỏ Quên 
“Này các Tỳ kheo, những aI đã bỏ quên (bỏ lơ, lơ là, không tu tập) 


'bốn nền tảng chánh-niệm' này là (coi như) đã bỏ quên con đường thánh 
đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Những ai đã đảm nhận (tu tập) “bốn 
nền tảng chánh-niệm” này là đã đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự 
hoàn toàn diệt-khổ. 

“Bốn đó là gì?.... [nu kinh 32 ké trên] ... Những ai đã bỏ quên “bốn 
nền tảng chánh-niệm' là đã bỏ quên con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn 
toàn diệt-khố. Những ai đã đảm nhận “bốn nền tảng chánh-niệm' này là đã 


đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


(SN 47:33) 


34 (4) Sự Tu Tập 

“Này các Tỳ kheo, “bốn nền tảng chánh-niệm" này, khi được tu tập và 
tu dưỡng, sẽ dẫn (người tu) vượt khỏi bờ bên này (thử ngạn) đến bờ bên 
kia (đáo bỉ ngạn). Bốn đó là gì?.... [nbư kinh 32 ở trên] ... “bôn nền tảng 
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chánh-niệm' này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn vượt khỏi bờ bên 


này đên bờ bên kia.” 


(SN 47:34) 


35 (5) Có Chánh Niệm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sông có chánh-niệm và thường 


rõ-biết (tỉnh giác). Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo là có chánh- 
niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong 
thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những 
giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 
sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Này các Tỳ kheo, chính theo cách 


như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là thường rõ-biết? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, đối với một Tỳ kheo những cảm-giác (thọ) được 
hiểu khi chúng khởi sinh (sinh), được hiểu khi chúng có mặt (trụ), được 
hiểu khi chúng phai biến (diệt). Những ý-nghĩ (hành) được hiểu khi chúng 
khởi sinh, được hiểu khi chúng có mặt, được hiểu khi chúng phai biến. 
Những nhận-thức (tưởng) được hiểu khi chúng khởi sinh, được hiểu khi 
chúng có mặt, được hiểu khi chúng phai biến. Này các Tỳ kheo, chính 


theo cách như vậy là một Tỳ kheo rõ-biết.!76 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống có chánh-niệm và thường 
rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.” 


(SN 47:35) 


36 (6) Trí Biết Cuối Cùng 
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“Này các Tỳ kheo, có 'bốn nên tảng chánh-niệm' này. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... 
những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo 
pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. 

“Này các Tỳ kheo, khi “bốn nền tảng chánh-niệm' này đã được tu tập 
và tu dưỡng, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả: trí-biết cuối 
cùng (tức A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi 
hướng của sự dính-chấp (thủ) thì thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:36) 


37 (7) Tham Muốn 


“Này các Tỳ kheo, có 'bốn nên tảng chánh-niệm' này. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buỗồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Khi người đó an trú 
quán sát thân trong thân như vậy, thì mọi tham-muốn người đó có đối với 
thân đều bị dẹp-bỏ. Với sự dẹp-bỏ tham-muốn, thì sự Bất-tử được chứng 


^ 


ngộ. 


“Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... 
tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền 
đối với thế giới. Khi người đó an trú quán sát những giáo pháp trong 
những giáo pháp như vậy, thì mọi tham-muốn người đó có đối với những 
hiện-tượng đều bị dẹp-bỏ. Với sự đẹp-bỏ tham-muốn, thì sự Bắt-tử được 


chứng ngộ.” 


(SN 47:37) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 211 


38 (8) Hoàn Toàn Hiểu 


“Này các Tỳ kheo, có “bốn nên tảng chánh-niệm' này. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buỗồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Khi người đó an trú 
quán sát thân trong thân như vậy, thì thân được hoàn-toàn hiểu. Bởi vì 


thân đã được hoàn-toàn hiêu, nên sự Bât-tử được chứng ngộ. 


“Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... 
tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền 
đối với thế giới. Khi người đó an trú quán sát những giáo pháp [những 
hiện-tượng, các pháp] là những giáo pháp như vậy, thì những giáo pháp 
được hoàn-toàn hiểu. Bởi những giáo pháp đã được hoàn-toàn hiểu, nên 


sự Bắt-tử được chứng ngộ.” 


(SN 47:38) 


39 (9) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tu tập 'bốn nền tảng 


chánh-niệm'. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm'? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, nhiệt 
thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát 
những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo 
pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi 
đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới. Này các Tỳ 


kheo, đây là sự tu tập “bôn nên tảng chánh-niệm).” 


(SN 47:39) 
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40 (10) Phân Tích 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy “sự thiết lập chánh-niệm',”7 


Và sự tu tập “sự thiết lập chánh-niệm', và con-đường dẫn tới sự tu tập “sự 


thiết lập chánh-niệm”. Hãy lắng nghe điều đó ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “sự thiết lập chánh-niệm”? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát fhân trong thân, nhiệt 
thành, rõ-biễt (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát 
những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo 
pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 


đối với thế giới. Đây được gọi là “sự thiết lập chánh-niệm'. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập “sự thiết lập chánh- 
niệm'? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát bản chất 
khởi-sinh (sinh) trong Øhân; người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt 
(diệt) trong thân; người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh và biến-diệt 
(sinh và diệt) trong thân——nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, 
sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới.8 Người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những cảm-giác 
... Người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong ứâm ... Người đó an 
trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những giáo pháp [những hiện-tượng, 
các pháp]; người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những giáo 
pháp; người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những giáo pháp; 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những hiện- 
tượng——nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Đây được gọi là sự tu tập “sự 
thiết lập chánh-niệm'. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự tu tập “sự 
thiết lập chánh-niệm'? Đó chính là con-đường Bát Thánh Đạo, đó gồm: 
chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là con-đường dẫn tới sự tu tập 


“sự thiệt lập chánh-niệm”.” 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 213 


(SN 47:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “BÁT TỬ? 
(Amafa-vagga) 


41 (1) Sự Bất Tử 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, hãy an trú với cái tâm được khéo (giỏi, tốt) thiết 
lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm'. Đừng để mất sự Bắt-tử cho các 
thầy. 


“ [rong bốn gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong 
tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo 
pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buôồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Này các Tỳ 
kheo, hãy an trú với cái tâm được khéo thiết lập trong “bốn nền tảng 


chánh-niệm' này. Đừng đề mắt sự Bắt-tử cho các thầy.” 


(SN 47:41) 


42 (2) Sự Khởi Sinh 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự khởi-sinh và sự biến-diệt 
của “bốn nền tảng chánh-niệm' (= bốn đối-tượng đề chánh-niệm).!8° Hãy 
lăng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi-sinh của /hân? Khi có sự khởi 
sinh của đưỡng-chát thì có sự khởi sinh của fhân. Khi chấm dứt dưỡng- 
chất thì thân biến diệt. 

“Khi có sự khởi sinh sự tiếp-xúc (xúc) thì có sự khởi sinh cđm-giác 
(thọ). Khi chấm dứt sự tiếp-xúc thì cảm-giác biến diệt. 


“Khi có sự khởi sinh phần danh-sấc (tầm-thần) thì có sự khởi sinh của 
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tâm. Khi châm dứt phần danh-sắc thì tâm biến diệt.!#! 


“Khi có sự khởi sinh sự chú-tâm (tác ý) thì có sự khởi sinh những 
hiện-tượng (các pháp). Khi chấm dứt sự chú-tâm thì những hiện-tượng 


biên diệt.”!%2 


(SN 47:42) 


43 (3) Con Đường 
Ở Sãvatthi. 
Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây:!83 


Trong một lần ta đang ở Uruvelã bên bờ sông Nerañjarãä (Ni-liên- 
thiền), dưới gốc cây Đa (Banyan) của người Chăn Dê ngay sau khi ta 
giác-ngộ toàn thiện. Rồi, khi ta đang ở một mình trong sự tách-ly đó, một 
sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm ta như vậy: “Đây là con đường một- 
chiều (trực dẫn) để dẫn tới sự thanh lọc của chúng sinh, để vượt qua sự 
buồn sầu và ai oán, để chấm dứt sự khổ và ưu phiền, để thành tựu một 
phương pháp, để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, 'bốn nền tảng chánh-niệm'. 
Bốn đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát fhân frong 
thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-khát (tham) và buồn phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú 
quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác... ứâm trong tâm ... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát và 
buôn phiền đối với thế giới.” 

Rồi vị Trời Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được sự quán 
chiếu trong tâm của ta, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh 
tay, biến mất khỏi cõi trời, và hiện ra trước mặt ta. Vị trời chỉnh lại y áo 


trên một vai, chấp tay kính lễ, và thưa với ta: 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn,! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! 
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Thưa Thế Tôn, đây là con đường một-chiều để dẫn tới sự thanh lọc của 
chúng sinh ... [riếp tục lời như đoạn trên]... đó là, “bốn nền tảng chánh- 
niệm". ” 

Đây là lời vị Trời Sahampati đã nói. Sau khi nói xong điều đó, vị Trời 


nói thêm như vây: 


“Bậc nhìn thấy sự tiêu diệt sự-sinh, 

Đây bi-mẫn, biết rõ con đường một-chiều, 

Theo đó, trong quá khứ những người đi đã vượt qua cơn lũ, 
Theo đó, trong tương lai những người đi sẽ vượt qua cơn lũ.” 


(SN 47:43) 


44 (4) Có Chánh Niệm 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống có chánh-niệm. Đây là chỉ 
thị của ta đối với các thầy. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo có chánh-niệm? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buồn-phiên (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán 
sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những 
giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Này các 


Tỷ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống có chánh-niệm. Đây là chỉ 


thị của ta đôi với các thây.” 


(SN 47:44) 


45 (5) Một Đồng Thiện Lành 


“Này các Tỳ kheo, nêu ai có nói “một đông thiện” mà chỉ “bôn nên 
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tảng chánh-niệm' thì đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi đây là một 
đống toàn thiện, đó là, “bốn nền tảng chánh-niệm”. Bốn đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân 
... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo 
pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (nh giác), có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. 

“Này các Tỳ kheo, nếu ai có nói 'một đống thiện mà chỉ “bốn nền 
tảng chánh-niệm' thì đó là người nói một cách đúng đắn. Bởi đây là một 
đống toàn thiện, đó là, 'bốn nền tảng chánh-niệm'.” 


(SN 47:45) 


46 (6) Sự Kiằm Chế Của Pãtinokkha 
Lúc đó một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Tỳ kheo, trong trường hợp đó, hãy thanh lọc ngay điểm khởi- 
đầu của những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm khởi-đầu của những 
trạng thái thiện lành? Ở đây, này Tỳ kheo, hãy sống được kiềm chế bởi sự 
kiềm-chế của Patimokkha [Giới Bốn Tỳ Kheo, Giới Luật Tăng Đoàn], 
được đi kèm bởi hành-vi thiện và nơi nương-tựa đúng đắn [phù hợp], nhìn 
thấy sự nguy-hại trong những tội lỗi nhỏ nhặt. Sau khi thụ lãnh (nhận lấy, 
chấp nhận) những giới luật tu hành, thầy hãy nên tu tập bản thân trong 
những giới luật đó. Này Tỳ kheo, khi thầy sống được kiềm chế bởi sự 
kiềm-chế của Pãtimokkha ... nhìn thấy sự nguy-hại trong những tội lỗi 


nhỏ nhặt, rồi, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu 
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tập “bốn nền tảng chánh-niệm'. 

“Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp| trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này Tỳ kheo, khi thầy đã, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm' theo cách như vậy, thì dù là 
ngày hay đêm, thầy có thể trông đợi chỉ có sự tăng trưởng trong những 
trạng thái thiện lành, chứ không phải sự sa sút.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi hài lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết 


của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những A-la-hán. 
(SN 47:46) 


47 (7) Hành Vi Sai Trái 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Tỳ kheo, trong trường hợp đó, hãy thanh lọc ngay điểm khởi- 
đầu của những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm khởi-đầu của những 
trạng thái thiện lành? Ở đây, sau khi đã dẹp bỏ hành-vi /hân sai trái, thầy 
nên tu tập hành-vi thân thiện lành. Sau khi đã dẹp bỏ hành-vIi /ở/-nói sai 
trái, thầy nên tu tập hành-vi lời-nói thiện lành. Sau khi đã đẹp bỏ hành-vi 
tâm sai trái, thầy nên tu tập hành-vi tâm thiện lành. Này Tỳ kheo, sau khi 


đã dẹp bỏ hành-vi fhân sai trái... lời-nói sai trái ... tâm sai trái, thầy đã tu 
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tập hành-vi thân thiện lành ... lời-nói thiện lành ... tâm thiện lành, thì, dựa 
trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu tập “bốn nền tảng 
chánh-niệm'. 

“Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... 
những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. 

“Này Tỳ kheo, khi thầy đã, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập “bốn nền tảng chánh-niệm' theo cách như vậy, thì dù là 
ngày hay đêm, thầy có thể trông đợi chỉ có sự tăng trưởng trong những 


trạng thái thiện lành, chứ không phải sự sa sút.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi hài lòng và vui mừng với lời tuyên thuyết 


của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:47) 


46 (8) Những Bạn Hữu ... 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người mà các thầy có lòng bi-mẫn 
với họ và những người nghĩ các thầy nên được chú ý (lắng nghe)—dù họ 
là bạn hữu hay đồng sự, người thân hay họ hàng—những người đó các 
thầy nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ trong sự tu tập “bốn nền tảng 
chánh-niệm'. 

“Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... 
những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người mà các thây có lòng bi-mẫn 
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với họ và những người nghĩ các thầy nên được chú ý ... những người đó 
các thầy nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ trong sự tu tập “bốn nền 
tảng chánh-niệm'.” 

(SN 47:48) 


49 (9) Những Cảm Giác 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm-giác 
Sướng (dễ chịu), cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác trung tính (không 
khổ không sướng). Đây là ba loại cảm-giác. “Bốn nền tảng chánh-niệm? 


nên được tu tập đề dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba loại cảm-giác này. 


“Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những 
cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp 
trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế 
ĐIỚI. 

“Này các Tỳ kheo, “bốn nền tảng chánh-niệm' này nên được tu tập để 
dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba loại cảm-giác này.” 

(SN 47:49) 


50 (10) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại ô-nhiễm này. Ba đó là gì? Ô nhiễm 
của/do tham-dục (dục lậu), ô nhiễm của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), ô nhiễm 
của/do vô-minh (vô minh lậu). Đây là ba loại ô-nhiễm. “Bốn nền tảng 
chánh-niệm' nên được tu tập để dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba loại ô-nhiễm 
này. 

“Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những 
cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp 
trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 


khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế 
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IỚI. 
“Này các Tỳ kheo, “bốn nên tảng chánh-niệm” này nên được tu tập để 
dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba loại ô-nhiễm này.” 
(SN 47:49) 
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NHÓM 6 
NHÓM “SÔNG HÀNG 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Ganga-peyyäla-vagga) 


51 (1) — 62 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bốn 


nên tảng chánh-niệm' là đô vê, nghiêng về, và ngã về Niêt-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú 
quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. Này các 
Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bốn 
nên tảng chánh-niệm' là đồ về, nghiêng vẻ, và ngã về Niết-bàn.” 

[Các kinh còn lại của NHÓM này đêu được lặp lại một cách tương tự 
song hành với các kinh 45:92—10)2. | 

(SN 47:51—62) 


Sáu đồ ra hướng đông 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 7 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


63 (1) — 72 (10) Như Lai... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loài chúng sinh——dù là loài không chân, 
hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có sắc-thân (sắc) hay không 
có sắc-thân(vô sắc), có nhận-thức (tưởng) hay không có nhận-thức (phi 
tưởng), hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức (phi 
tưởng phi phi tưởng) ... 

[Các kinh còn lại của NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương 
ứng với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn 
đạt bằng 'Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45). ] 


(SN 47:63—72) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 8 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vagga) 


73 (I)— 84 (12) Khó Nhọc ... '%% 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 47:73—84) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM ° 225 


NHÓM 9 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


85 (1) — 94 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 47:85—94) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự căn cỗi, Những sự ô nhơ, Những sự rắc tối, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. '#5 


226 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


NHÓM 10 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


95 (1)— 103 (10) Những Dòng Lũ ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:17I—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 47:95—103) 


104 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Bốn 
nên tảng chánh-niệm" này (tứ niệm xứ) nên được tu tập đề dẫn tới sự-biết 
trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, 
dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán 
sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tầm trong 
tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh 
giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. 'Bốn nền tảng chánh-niệm' này nên được tu 
tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 47:103) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 


- Những bài kinh trong Chương 47 được lặp lại theo cách tương tự như 
những kinh trong Chương 45, chỉ khác là diễn đạt bằng “Bốn nến tảng 


chánh-niệm' thay vì °Bát Thánh Đạo'. 186 
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Chương 48 


Liên Kêt CÁC CAN 
(46 Indriya-sarnyuffa) 
(46 Tương ưng Căn) 
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NHÓM 1 
NHÓM “BẢN KINH NGẮN GỌN? 
(Suddhika-vagea) 


1 (1) Bản Kinh Ngắn Gọn 
Ở Sãvatthi. 
Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nô-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ; (tín căn, tân căn, 


niệm căn, định căn, tuệ căn) !#7 


(SN 48:01) 


2 (2) Bậc Nhập Lưu (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niềm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ.” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm căn 
tâm linh này, đúng như chúng thực là, thì người đó được gọi là một người 
đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 


dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình.” 183 


(SN 48:02) 


ð (3) Bậc Nhập Lưu (2) 

“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niềm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được nguôn- 


gôc và sự phai-biên, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đôi với 
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[trong trường hợp] năm căn tâm linh này, đúng như chúng thực là, thì 
người đó được gọi là một người đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 


ngộ là đích đên của mình.” 


(SN 48:03) 


4 (4) Bậc A-la-hán (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm căn tâm linh này, đúng như 
chúng thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp, 
thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một bậc A-la-hán, người đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì 
cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã 
phá-sạch những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, người đã hoàn toàn 


được giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng.” 1# 


(SN 48:04) 


O (5) Bậc A-la-hán (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu nguồn-gốc và sự phai-biến, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm 
căn tâm linh này, đúng như chúng thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát 
nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một 
bậc A-la-hán ... đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuối 


cùng.” 
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(SN 48:05) 


6 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (]) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nồ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm 
căn tâm linh, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta không coi là 
tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những 
vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp 
này không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ (sa-môn 
hạnh) hay mục-tiêu của đời sống bà-la-môn (bà-la-môn hạnh). 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 48:06) 


7 (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiêu được 
căn niêm-fin, nguôn-gôc của nó, sự châm-dút của nó, và con-đường dẫn 


1° người không hiểu căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... 


tỚI SỰ chấm dứt nó; 
căn chánh-định ... căn trí-tuệ, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu 
sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị 
đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này 
không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ hay mục- 


tiêu của đời sông bà-la-môn. 
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“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 48:07) 


8 (8) Được Nhìn Thấy 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, căn niêm-tin được nhìn thây ở đâu? Căn 
niềm-tin được nhìn thấy ở đây trong bốn yếu-tố Nhập-lưu (tứ chi dự- 
lWU)"” 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, căn nỗ-lực được nhìn thấy ở đâu? Căn nỗ- 


lực được nhìn thấy ở đây trong sự KK fu đúng đắn (tứ chánh cần).!?? 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, căn chánh-niệm được nhìn thấy ở đâu? Căn 
chánh-niệm được nhìn thấy ở đây trong bón nên tảng chánh-niệm (tứ niệm 
xứ). 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, căn chánh-định được nhìn thấy ở đâu? Căn 
chánh-định được nhìn thấy ở đây trong bốn tầng thiên định (tứ thiền sắc 
giới; /hãna). 

(5) “Và, này các Tỳ kheo, căn trí-tuệ được nhìn thấy ở đâu? Căn trí- 
tuệ được nhìn thấy ở đây trong Bốn Diệu Đề (tứ diệu đề). 

“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:08) 


9 (9) Phân Tích (1) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 235 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin (tín căn)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người có lòng tin, là người đặt niềm-tin vào 
sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn đó là bậc A-la-hán [đã 
tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành (thiện thệ), bậc hiểu 
biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người 
cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn.” 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn nỗ-lực (tấn căn)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện sống với sự nỗ-lực được phát khởi để 
dẫn tới sự trù-bỏ những trạng thái bất thiện và sự thu-nạp (tích thêm) 
những trạng thái thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc trong sự KK tu 
(tinh cần), không lơ tâm xao lãng trách nhiệm tu dưỡng những trạng thái 


thiện lành. Đây được gọi là căn nỗ-lực. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm (niệm căn)? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-niệm, có-được sự 
chánh-niệm cao nhất và sự xét-biết (tuệ biết) cao nhất; là người nhớ được 
và nhớ lại những điều đã làm và đã nói từ lâu. Đây được gọi là căn chánh- 
niệm.!3 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định (định căn)? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-định, đạt được sự nhất- 
điểm của tâm, sau khi đã lẫy “sự buông bỏ giải thoát” làm đối-tượng (của 
thiền định).!?* Đây được gọi là căn chánh-định. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ (tuệ căn)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện là có trí; người đó có được trí-tuệ 
chú hướng tới (nhìn thấy) sự khởi-sinh và biến-qua, (loại trí-tuệ đó) là 
thánh thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khô.!°Š 


Đây được gọi là căn trí-tuệ. 
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“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.”!? 


(SN 48:09) 


10 (10) Phân Tích (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin (tín căn)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện là người có lòng tin, là người đặt 
niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn đó là bậc 
A-la-hán ... thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], 
bậc Thế Tôn.” 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn nỗ-lực (tấn căn)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện sống với sự nỗ-lực (tĩnh tấn) được 
phát khởi để dẫn tới sự trù-bỏ những trạng thái bất thiện và sự thu-nạp 
những trạng thái thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc trong sự KK tu 
(tinh cần), không lơ tâm xao lãng trách nhiệm tu dưỡng những trạng thái 
thiện lành. (¡) Người đó khởi tạo mong-muốn không khởi sinh những trạng 
thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó tạo nên sự cố-găắng, phát 
khởi sự nỗ-lực (tỉnh tắn), áp dụng tâm, và KK tu (tinh cần). () Người đó 
khởi tạo mong-muốn ízừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi 
sinh.... (i) Người đó khởi tạo mong-muốn khởi sinh những trạng thái 
thiện lành chưa khởi sinh ... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn duy trì 
liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
để chúng gia tăng, tăng cường, và hoàn thiện nhờ sự tu-tập; người đó tạo 
nên sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây được 


gọi là căn nỗ-lực. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm? Ở đây, này các 
Tỷ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-niệm, có-được sự chánh-niệm 
cao nhất và sự xét-biết (tuệ biết) cao nhất (tối thượng), người nhớ được và 


hồi nhớ những điều đã làm và đã nói từ lâu. Người đó an trú quán sát thân 
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trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm... 
những giáo pháp trong những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp], 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buỗồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Đây được gọi là căn 


chánh-niệm. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-định, đạt được sự nhất-điểm của 
tâm, sau khi đã lấy “sự buông bỏ giải thoát” làm đối-tượng (của thiền- 
định). (1) “L[ách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bắt thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách- 
ly đó. 


(1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: 
“Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh- 


phúc (tâm lạc). ` 


(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 


khiêt nhờ sự buông-xả. ` 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ? Ở đây, này các Tỳ 


kheo, người đệ tử thánh thiện là có trí; người đó có-được trí-tuệ chú 
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hướng tới sự khởi-sinh và sự biến-qua, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và 
mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Người đó hiểu: 
“Đây là khổ” đúng như nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ? 
đúng như nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ” đúng như 
nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ” 


đúng như nó thực là. Đây được gọi là căn trí-tuệ. 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “YÊU HƠN' 
(Mudutara-vagsea) 


11 (1) Đạt Được 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niềm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin (tín)? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện là người có lòng tin, là người đặt niềm- 
tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn đó là bậc A-la- 
hán ... thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc 
Thế Tôn.” Đây được gọi là căn niềm-tin. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn nỗ-lực (tấn)? Sự nỗ-lực (tỉnh 
tấn) người tu đạt được trên cơ-sở là!” sự KK í đúng đắn (tứ chánh cần). 


Đây được gọi là sự căn nỗ-lực. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm (niệm)? Sự chánh- 
niệm người tu đạt được trên cơ-sở là bón nền tảng chánh-niệm. Đầy được 


gọi là căn chánh-niệm. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định (định)? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đạt được sự định-tâm, đạt được sự 
nhất-điểm của tâm, sau khi lấy “sự buông bỏ giải thoát” làm đối-tượng 


(của thiền định). Đây được gọi là sự căn chánh-định. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, người đệ tử thánh thiện là có trí; người đó có-được trí-tuệ chú 
hướng tới sự khởi-sinh và sự phai-biến, (loại trí-tuệ đó) là thánh thiện và 
mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khô. Đây là căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:11) 
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12 (2) Ngắn Gọn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la-hán. 
Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là bậc Bắt-lai; nếu còn yếu hơn nữa, 
là bậc Nhất-lai; nếu còn yếu hơn nữa, là bậc Nhập-lưu; nếu còn yếu hơn 
nữa, là một người tu theo Giáo Pháp (người căn trí); nếu còn yếu hơn nữa, 


là một người tu theo niêm-tin (người căn tín).”13 


(SN 48:12) 


13 (3) Ngắn Gọn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 

“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la-hán. 
Nêu (năm căn) còn yêu hơn, người tu là bậc Bât-lai ... Nhât-lai ... Nhập- 
lưu ... người tu theo Giáo Pháp (người căn trí)... người tu theo niêm-tin 
(người căn tín). 

“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có sự khác-biệt vê các căn nên có sự 
khác-biệt về các đạo quả; do có sự khác-biệt về các đạo quả?” nên có sự 
khác biệt giữa những người tu.” 


(SN 48:13) 


14 (4) Ngắn Gọn (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la-hán. 
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Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là bậc Bắt-lai ... Nhất-lai ... Nhập- 
lưu ... người tu theo Giáo Pháp (người căn trí)... người tu theo niềm-tin 
(người căn tín). 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ai kích hoạt (tu tập) chúng một cách toàn 
vẹn sẽ thành công một cách toàn vẹn; ai kích hoạt chúng từng phần sẽ 
thành công từng phần. Này các Tỳ kheo, năm căn này không bị cằn cỗi, ta 
nói vậy. ”209 


(SN 48:14) 


15 (5) Chỉ Tiết (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


*() Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la- 
hán. (ii) Nêu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là người chứng ngộ Niết- 
bàn /rong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp): (ii) nếu còn yếu hơn nữa, là người 
chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống: (iy) nếu còn yêu hơn nữa, người 
tu là người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cô-gắng thêm: (y) nễu còn 
yếu hơn nữa, là người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm: (vì) nếu 
còn yếu hơn nữa, là người đang hướng thượng lưu, bướng tới cối trời 
Akaniffha (tức lần lượt tái sinh từ thấp lên cao qua 05 cõi trời trọng-sạch; 
cõi thứ năm là Sắc cứu kính thiên, là cõi trời cao nhất và thọ nhất trong 05 
cõi trời trong-sạch đó (Tịnh cư thiên) dành cho những thánh Bắt-lai); (yử) 
nếu còn yếu hơn nữa, /à bậc Nhấr-lai; (vửi) nễu còn yếu hơn nữa, là bác 
Nhạp-lưu; (ix) nếu còn yếu hơn nữa, là một người tu theo Giáo Pháp 
(người căn ri; (x) nếu còn yếu hơn nữa, là một người tu theo niễm-tin 


(người căn tín).”?0! 


(SN 48:15) 


16 (6) Chỉ Tiết (2) 
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“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


*() Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la- 
hán. (ii) Nêu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là người chứng ngộ Niết- 
bàn frong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp)... [tiếp tục như kinh 48:15 kế trên] 
... () nêu còn yếu hơn nữa, là một người tu theo niềm-tin (người căn tín). 

“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có sự khác-biệt về các căn nên có sự 
khác-biệt về các đạo quả; do có sự khác-biệt về các đạo quả nên có sự 
khác biệt giữa những người tu.” 


(SN 48:16) 


17 (7) Chỉ Tiết (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


*() Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la- 
hán. (ii) Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là người chứng ngộ Niết- 
bàn frong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp) ... [riếp tục như kinh 48:15 kế trên] 


... (x) nêu còn yêu hơn nữa, là một người tu theo niêm-tin (người căn tín). 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ai kích hoạt (tu tập) chúng một cách toàn 
vẹn sẽ thành công một cách toàn vẹn; ai kích hoạt chúng từng phần sẽ 
thành công từng phần. Này các Tỳ kheo, năm căn này không bị căn cỗi, ta 
nói vậy.” 


(SN 48:17) 


18 (8) Đang Thực Hành 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 
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“Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la-hán. 
Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu đang thực hành để chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán; nếu còn yếu hơn nữa, người tu là bậc thánh Bắt-lai; nếu còn 
yếu hơn nữa, người tu đang thực hành để chứng ngộ thánh quả Bắt-lai; 
nếu còn yếu hơn nữa, người tu là bậc thánh Nhất-lai; nếu còn yếu hơn 
nữa, người tu đang thực hành để chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; nếu còn 
yếu hơn nữa, người tu là bậc thánh Nhập-lưu; nếu còn yếu hơn nữa, người 
tu đang thực hành để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói rằng những ai trong mình hoàn toàn 
và tất thảy trống-vắng năm căn này, thì đó là “người ngoài cuộc, người 
đứng trong thành phần phàm phu tục chúng.” ?2 


(SN 48:18) 


19 (9) Được Trang Bị 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngôi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người được trang bị các căn, người 
được trang bị các căn'.?!3 Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người được 
trang bị các căn?” 

“Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập căn niềm-tin, điều đó dẫn 
tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. Người đó tu tập căn nỗ-lực ... căn 
chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, điều đó dẫn tới sự bình-an, 
dẫn tới sự giác-ngộ. 

“Này Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một người được trang bị 
các căn. ” 


(SN 48:19) 


20 (10) Tiêu Diệt Ô-Nhiễm 
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“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niềm-tin, căn 
nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 

“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng năm 
căn này nên người đó, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ nó (sự giải-thoát) bằng trí-biết trực tiếp.” 


(SN 48:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “SÁU CĂN"? 
(Chalindriya-vasgga) 


21 (1) Sự Tái Hiện Hữu ?°4 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự khởi- 
sinh và biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với 
[trong trường hợp] năm căn này, đúng như chúng thực là, thì ta đã không 
tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế 
giới này có những thiên thần, Ma Vương, và Trời Brahmä, trong thế hệ 
này có những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người. 
Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả chúng, đúng như chúng thực là, ta đã 
tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ tối thượng trong thế giới này 


... có những thiên thần và loài người. 


“Sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vầy: “Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyển; đây là lần sinh cuối cùng của 


ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.”” 


(SN 48:21) 


22 (2) Căn Mạng Sống 


“Này các Tỳ kheo, có ba căn này? Ba đó là gì? Căn nữ, căn nam, và 


căn sinh mạng. Đây là ba căn.” 29 


(SN 48:22) 


23 (3) Căn Trí Biết Cuối Cùng 
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“Này các Tỳ kheo, có ba căn này? Ba đó là gì? Căn “Ta sẽ biệt điêu 
hiện-chưa-biêt (chưa và sẽ giác ngộ)”; căn của trí-biêt cuôi cùng (trí giác 
ngộ); căn của người được phú với trí-biêt cuôi cùng (người giác ngộ). Đây 


là ba căn.” ?% 


(SN 48:23) 


24 (4) Người Gieo Giống Một Lân ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn 


nô-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


*() Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một A-la- 
hán. (ii) Nêu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là người chứng ngộ Niết- 
bàn rong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp); (ii) nêu còn yêu hơn nữa, là người 
chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh); (iv) nếu còn 
yếu hơn nữa, người tu là người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cổ-găng 
thêm; (y) nễu còn yếu hơn nữa, là người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố- 
găng thêm; (vi) nêu còn yêu hơn nữa, là người đang hướng thượng lưu, 
hướng tới cối trời Akaniftha (tức lần lượt tái sinh từ thấp lên cao qua 05 
Cõi trời trọng-sạch; cõi thứ năm là Sắc cứu kính thiên, là cõi trời cao nhất 
và thọ nhất trong 05 cõi trời trong-sạch đó (Tịnh cư thiên) dành cho những 
thánh Bắt-lai); (yử) nếu còn yếu hơn nữa, !à bậc Nhấr-lai; (vi) nêu còn 
yếu hơn nữa, là một người gieo hạt giống mộti-lần; (ix) nễu còn yếu hơn 
nữa, là người họ tộc này thành họ tộc khác: (x) nếu còn yếu hơn nữa, là 
người còn tái sinh tối đa là bảy kiếp; (xi) nếu còn yêu hơn nữa, là một 
người tu theo Giáo Pháp (người căn fr0; (xử) nêu còn yếu hơn nữa, là 


một người tu theo niêm-tin (người căn tin)”?” 


(SN 48:24) 


25 (5) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mặt, căn taI, căn 
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mũi, căn lưỡi, căn thân, căn tâm. Đây là sáu căn.” ?08 


(SN 48:25) 


26 (6) Bậc Nhập-Lưu 
“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt ... căn tâm. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu căn 
này, đúng như chúng thực là, thì người đó được gọi là một đệ tử thánh 
thiện là bậc thánh Nhập-lưu, là người đang hướng thượng lưu, không còn 
bị ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình.” 


(SN 48:26) 


27 (7) Bậc A-la-hán 
“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt ... căn tâm. 


“Này các Tỳ kheo, sưu khi đã hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu căn này, đúng như chúng 
thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (thủ 
diệt),”” thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một bậc A-la-hán, là 
người đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong 
những gì cần làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã phá 
sạch những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn giải-thoát 


thông qua trí-biêt cuôi cùng.” 


(SN 48:27) 


28 (8) Phật 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mặt ... căn tâm. 
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“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự khởi- 
sinh và biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với 
[trong trường hợp] sáu căn này, đúng như chúng thực là, thì ta đã không 
tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ tối thượng trong thế giới này 
có những thiên thần, Ma Vương, và Trời Brahma, trong thế hệ này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta 
đã trực-tiếp biết tất cả chúng, đúng như chúng thực là, ta đã tuyên bố mình 
đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ tối thượng trong thế giới này ... có những 
thiên thần và loài người. 

“Sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vầy: “Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyền; đây là lần sinh cuối cùng của 


ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.”” 


(SN 48:28) 


29 (9) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (I) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mặt... căn 


”? 


tâm. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sáu 
căn này, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta không coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị 
đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này 
không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ hay mục- 


tiêu của đời sông bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
băng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 
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(SN 48:29) 


30 (10) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được 
căn mắt, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt nó; họ không hiểu căn tai ... căn tâm, nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người 
đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bả-la-môn trong những 
bà-la-môn, và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của 


đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 48:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “CĂN SƯỚNG? 
(Sukhindriya-vagea) 


31 (1) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng, căn 
khô, căn vuI, căn buôn, căn xả; (lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn). 
Đây là năm căn.” ?!9 


(SN 48:31) 


32 (2) Bậc Nhập Lưu 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xã. 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm căn 
này, đúng như chúng thực là, thì người đó được gọi là một đệ tử thánh 
thiện là bậc thánh Nhập-lưu, là người đang hướng thượng lưu, không còn 
bị ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 
đến của mình.” 

(SN 48:32) 
33 (3) Bậc A-la-hán 

“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xả. 

“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm căn nảy, đúng như chúng 
thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (diệt 
thủ), thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một bậc A-la-hán, là người 


đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những 
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gì cần làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã phá sạch 
những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn giải-thoát thông 


qua trí-biêt cuôi cùng.” 


(SN 48:33) 


34 (4) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1l) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xả. 

“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm 
căn này, đúng như chúng thực là: thì những người đó ta không coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị 
đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này 
không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ hay mục- 


tiêu của đời sông bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
băng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 48:34) 


3ö (5) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được 
căn sướng, nguôn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt nó; họ không hiểu được căn khổ ... căn vui... căn buôn ... 
căn xả, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ 
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hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do không tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này không chứng nhập và 
an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ hay mục-tiêu của đời sống bà-la- 


^ 


TØN. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 48:35) 


36 (6) Phân Tích (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xả. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn sướng? Mọi sự sướng thuộc 
thân, mọi sự dễ chịu thuộc thân,?!! cảm-giác sướng dễ chịu sinh ra từ sự 
tiêp-xúc của thân: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn sướng. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn khô? Mọi sự khô thuộc /hân, 
mọi sự khó chịu thuộc thân, cảm-giác khô khó chịu sinh ra từ sự tiêp-xúc 


của thân: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn khô. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn vui? Mọi sự vui thuộc /âm, 
mọi sự dễ chịu thuộc tâm, cảm-giác vui dễ chịu sinh ra từ sự tiêp-xúc của 


tâm: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn vui. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn buồn? Mọi sự buồn thuộc /âm, 
mọi sự khó chịu thuộc tâm, cảm-giác buồn khó chịu sinh ra từ sự tiếp-xúc 
của tâm: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn buôn. 

(Š) “Và, này các Ty kheo, cái gì là căn xả? Mọi cảm-giác trung tính 
(không sướng không khổ), dù thuộc fhân hay ứâm: này các Tỳ kheo, đây 


được gọi là căn xả. ?!? 
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“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:36) 


37 (7) Phân Tích (2) 
[Giống kinh 48:36 kế trên, sau đoạn (5) thêm vào đoạn này:] 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, căn sướng và căn vui nên được nhìn thấy 
là cảm-giác sướng (lạc thọ). Căn khổ và căn buồn nên được nhìn thấy là 
cảm-giác khô (khổ thọ). Sự buông-xả nên được nhìn thấy như cảm-giác 
trung tính (vô ký thọ, xả thọ). 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:37) 


J6 (8) Phân Tích (3) 
[Giống kinh 48:36 kế trên, sau đoạn (5) thêm vào đoạn này:] 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, căn sướng và căn vui nên được nhìn thấy 
là cảm-giác sướng (lạc thọ). Căn khổ và căn buồn nên được nhìn thấy là 
cảm-giác khổ (khổ thọ). Sự buông-xả nên được nhìn thấy như cảm-giác 
trung tính (vô ký thọ, xả thọ). 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, theo phương pháp giảng giải này thì năm 


căn này, có năm được gom thành ba; và có ba được mở thành năm.” 


(SN 48:38) 


39 (9) Ví Dụ Que Môi Lửa 
“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xả. 


(1) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
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sướng, nên có căn sướng khởi sinh.”! Khi trong trạng thái sướng, người 
đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái sướng”. Người đó hiểu: “Khi chấm dứt 
sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng đó, thì cảm-giác tương ứng——tức là 
căn sướng khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng 


đó——cũng châm dứt và lặn mât." 


(2) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
khố, nên có căn khổ khởi sinh. Khi trong trạng thái khổ, người đó hiểu: 
“Ta đang trong trạng thái khổ”. Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc 
được trải nghiệm là khổ đó, thì cảm-giác tương ứng—tức là căn khổ khởi 
sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ đó—cũng chấm 


dứt và lặn mât. ˆ 


(3) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
vui, nên có căn vui khởi sinh. Khi trong trạng thái vui, người đó hiểu: “Ta 
đang trong trạng thái vui'. Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được 
trải nghiệm là vui đó, thì cảm-giác tương ứng—tức là căn vui khởi sinh 
tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là vui đó—cũng chấm dứt và 


lặn mât. 


(4) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
buôn, nên có căn buồn khởi sinh. Khi trong trạng thái buồn, người đó 
hiểu: “Ta đang trong trạng thái buồn”. Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự 
tiếp-xúc được trải nghiệm là buôn đó, thì cảm-giác tương ứng— tức là căn 
buôn khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là buồn đó— 


cũng châm dứt và lặn mât.' 


(5) “Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
buông-xả, nên có căn xả khởi sinh. Khi trong trạng thái buông-xả, người 
đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái buông-xả” Người đó hiểu: “Khi chấm 
dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là buông-xả đó, thì cảm-giác tương 
ứng——tức là căn xả khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm 


là buông-xả đó——cũng châm dứt và lặn mât. 


“Này các Tỳ kheo, cũng giống như nhiệt được tạo ra và lửa được sinh 
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ra từ sự tiếp-xúc của hai que môi lửa, nhưng khi hai que mồi lửa bị tách 
rời và bỏ ra thì nhiệt đó cũng chấm dứt và lặn mất; cũng giống như vậy, 
tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng ... một tiếp-xúc 
được trải nghiệm là khổ ... một tiếp-xúc được trải nghiệm là vui ... một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là buồn ... một tiếp-xúc được trải nghiệm là 
buông-xả, nên có căn xả khởi sinh ... Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự 
tiếp-xúc được trải nghiệm là buông-xả đó, thì cảm-giác tương ứng—tức là 
căn xả khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là buông-xả 


đó—cũng châm dứt và lặn mât.” 


(SN 48:39) 


40 (10) Thứ Tự Bất Thường ?* 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng ... căn 
xả. 

[i. Căn Khổ] 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó căn khổ. 
Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn khổ này. Nó có một 
cơ-sở, một nguồn-gốc, một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện (duyên).?!5 
Căn khô không thể khởi sinh mà không có một cơ-sở, một nguồn-gốc, một 
sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện". Người đó hiểu căn khổ; người đó 
hiểu nguồn-gốc của căn khổ; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn khổ; và 
người đó hiểu nơi mà “căn khổ đã khởi sinhˆ (sẽ) chấm dứt sạch sẽ [không 


còn tàn dư]. 


“Và “căn khổ đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ ở đâu??!5 Ở đây, này các 
Tỳ kheo: (1) “[ách Iy khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó.” Và chính ở đây “căn khổ đã khởi sinh” chấm dứt 
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sạch sẽ.?!” 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã hiểu sự 


chắm-dứt của căn khổ. Người đó hướng tâm mình theo đó.?!8 


[ii. Căn Buồn] 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó căn buôn. 
Người đó hiểu như vầy: “Có khởi sinh trong ta căn buồn này. Nó có một 
CƠ-SỞ, một nguồn-sốc, một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện (duyên). 
Căn buồn không thể khởi sinh mà không có một cơ-sở, một nguồn-gốc, 
một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện". Người đó hiểu căn buôn; người 
đó hiểu nguồn-gốc của căn buôn; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn 
buồn; và người đó hiểu nơi mà “căn buôn đã khởi sinh' (sẽ) chấm dứt sạch 


Se. 


“Và “căn buôn đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ ở đâu? (2) “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự 
hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hÿ (hỷ) 
và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.ˆ Và chính ở đây “căn 


buôn đã khởi sinh châm dứt sạch sẽ.?!? 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã hiểu sự 

chấm-dứt của căn buồn. Người đó hướng tâm mình theo đó. 
[iii. Căn Sướng] 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó căn sướng. 
Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn sướng này. Nó có một 
cơ-sở, một nguồn-góc, một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện (duyên). 
Căn sướng không thể khởi sinh mà không có một cơ-sở, một nguôn-góc, 
một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện”. Người đó hiểu căn SƯỚnØ; người 
đó hiểu nguồn-gốc của căn sướng; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn 


sướng; và người đó hiêu nơi mà “căn sướng đã khởi sinh” (sẽ) châm dứt 
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sạch sẽ. 


“Và “căn sướng đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ ở đâu? (3) “Với sự 
phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), người đó an trú buông-xả, và có 
chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự sướng bằng 
thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông- 
xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc).` Và 


chính ở đây “căn sướng đã khởi sinh châm dứt sạch sẽ.??? 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã hiểu sự 
chấm-dứt của căn sướng. Người đó hướng tâm mình theo đó. 


[iv. Căn Vuil 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó căn vui. Người 
đó hiểu như vầy: “Có khởi sinh trong ta căn vui này. Nó có một cơ-sở, một 
nguồn-sốc, một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện (duyên). Căn vui 
không thê khởi sinh mà không có một cơ-sở, một nguồn-gốc, một sự tạo- 
tác theo nhân, một điều-kiện'. Người đó hiểu căn vui; người đó hiểu 
nguồn-gốc của căn vui; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn vui; và người 
đó hiểu nơi mà “căn vui đã khởi sinh' (sẽ) chấm dứt sạch sẽ. 

“Và “căn vui đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ ở đâu? (4) “Với sự dẹp 
bỏ sự sướng-khô (không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó 
của sự vui-buôn (không còn vui hay buồn), người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay 
khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông- 
xả.` Và chính ở đây “căn vui đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ.?! 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã hiểu sự 
chấm dứt của căn sướng. Người đó hướng tâm mình theo đó. 


[v. Căn xả] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống chuyên 
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chú, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó căn xả. Người 
đó hiểu như vầy: “Có khởi sinh trong ta căn xả này. Nó có một cơ-sở, một 
nguồn-góc, một sự tạo-tác theo nhân, một điều-kiện (duyên). Căn xả 
không thể khởi sinh mà không có một cơ-sở, một nguồn-gốc, một sự tạo- 
tác theo nhân, một điều-kiện'. Người đó hiểu căn xả; người đó hiểu 
nguồn-gốc của căn xả; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn xả; và người đó 
hiểu nơi mà “căn xả đã khởi sinh” (sẽ) chấm dứt sạch sẽ. 


“Và “căn xả đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Ở đây, này các Tỳ 
kheo: (5) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh 
xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức], một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt 
của nhận-thức và cảm-giác].` Và chính ở đây “căn xả đã khởi sinh” chấm 
dút sạch sẽ. 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã hiểu sự 


chấm dứt của căn xả. Người đó hướng tâm mình theo đó. 


(SN 48:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “GIÀ'? 
(Jara-vagga) 


41 (1) Phải Bị Già 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông, trong Lâu Đài của Mẹ của Migaära (tức là 
đại nữ thí chủ Visäkkhã). Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đã ra khỏi chỗ 
tách-ly (chỗ ấn trú) vào buổi cuối chiều, và đang ngồi sưởi ấm lưng bằng 


những tia năng cuôi cùng. 


Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp và kính 
lễ, và trong khi đang xoa bóp chân cho đức Thế Tôn, thầy ấy thưa: “Thật 
kỳ lạ, thưa Thế Tôn! Thật đáng ngạc nhiên, thưa Thế Tôn. Da của Thế 
Tôn không còn tươi sáng, chân cắng của Thế Tôn đều mềm nhão và nhăn 
nheo, thân thì khom còm, và các căn thay đổi thấy rõ_—trong căn mắt, căn 
tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân.” ?22 

“Đúng là vậy, này Ananda! Trong lúc trẻ người ta phải bị già đi; trong 
sức khỏe người ta phải bị bệnh yếu; trong khi đang còn sống người ta phải 
bị chết đi; (trong trẻ đã có sẵn sự già, trong khỏe đã có sẵn sự bệnh, trong 
sự sống đã có sẵn sự chết). Da không còn tươi sáng, chân căng mềm nhão 
và nhăn nheo, thân khom còm, và các căn thay đổi thấy rõ—trong căn mắt 
;+‹ ©an thần.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy, đã nói thêm như vây: 

“Tuổi già khốn khổ này, 

Làm vẻ đẹp phai biến! 

(Thân này) giống như búp bê kiếng xinh đẹp,?° 
Bị nghiền nát bởi bánh xe tuổi già. 


Dù có sông đên trăm năm 


260 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


Thì cái chết cũng là đích đến. 
Dọc đường đi cái chết chăng tha ai, 


Mà nghiên nát tât cả.”??? 


(SN 48:41) 


42 (2) Bà-la-môn Unnabha 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có bà-la-môn tên Unnäbha đến gặp và chào hỏi với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cổ-đàm, năm căn này có các trú xứ khác nhau, các khu 
vực khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau. Năm 
đó là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Bây giờ, Thầy cỗ: 
đàm, khi năm căn có các trú xứ khác nhau, các khu vực khác nhau; chúng 
không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau, thì chúng nương dựa vào 
cái gì? Và cái gì trải nghiệm trú xứ và khu vực của chúng?”2?Š 

“Này bà-la-môn, năm căn này có các trú xứ khác nhau, các khu vực 
khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau. Năm đó 
là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Bây giờ, này bà-la- 
môn, khi năm căn có các trú xứ khác nhau, các khu vực khác nhau; không 
trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau—thì chúng nương dựa vào tâm, và 


tâm trải nghiệm trú-xứ và khu-vực khác nhau của chúng.”??5 


“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đảm, tâm thì nương dựa vào cái gì?” 
8 y gút 
“Này bả-la-môn, tâm nương dựa vào sự chánh-niệm.” 


“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, sự chánh-niệm thì nương dựa vào cái 
gì?” 


“Này bà-la-môn, sự chánh-niệm nương dựa vào sự giải-thoát.”?7” 


“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, sự giải-thoát thì nương dựa vào cái gì?” 
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“Này bà-la-môn, sự giải-thoát nương dựa vào Niết-bàn.” 
“Nhưng, thưa Thầy Cô-đàm, Niết-bàn thì nương dựa vào cái gì?” 


“Này bà-la-môn, ông đã không thê năm được giới hạn đôi với sự hỏi. 
Ong chưa thê với tới giới hạn của câu hỏi. Bởi vì, này bà-la-môn, đời sông 
tâm linh được sông với Niêt-bàn là nên-tảng, Niêt-bàn là đích-đên, Niệt- 


bàn là mục-tiêu cuôi cùng của nó.”?23 


Rồi bà-la-môn Unnäbha, sau khi hài lòng và vui mừng với lời nói của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế 
Tôn hướng bên phải mình và ổi ra. 

Rồi, không lâu sau sau khi bà-la-môn Unnabha đã đi, đức Thế Tôn đã 


nói với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ trong một ngôi nhà hay hội trường mái nhọn, 
có cửa số nhìn phía đông, mặt trời đang mọc lên. Khi những tia năng 


chiêu qua cửa sô, chúng ôn định (năm, đậu, nương) ở đâu?” 
'““lrên bức tường phía tây, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, bà-la-môn Unnäbha đã đạt 
được niềm-tin vào Như Lai, (niềm tin đó) được ổn định, được bắt rễ, được 
thiết lập, vững chắc. Nó không thể bị phá bỏ bởi tu sĩ hay bà-la-môn nào, 
hay bởi những thiên thần hay Ma Vương hay Trời Brahmä hay bởi bất cứ 
ai trong thế gian. Này các Tỳ kheo, nếu bây giờ bà-la-môn Unnäbha chết 
thì cũng không còn gông-cùm trói buộc ông ta quay lại thế gian này nữa.” 


(tức ông đã là bậc Bất-lai)??? 


(SN 48:42) 


43 (3) Saketa 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãketa, 
trong Khu Vườn Añjana, ở khu Vườn Nai. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ kheo như vây: 
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“Này các Tỳ kheo, có phương pháp thuyết giảng nào qua đó năm căn 


trở thành năm năng-lực và năm năng-lực trở thành năm căn?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 


được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Này các Tỳ kheo, có một phương pháp thuyết giảng qua đó năm căn 
trở thành năm năng-lực và năm năng-lực trở thành năm căn. Và cái gì là 
phương pháp thuyết giảng đó? Răng qua đó căn niềm-tin (tín căn) trở 
thành năng-lực niềm-tin (tín lực); qua đó năng-lực niềm-tin trở thành căn 
niềm-tin.?” Rằng qua đó căn nỗ-lực (tỉnh tấn căn) trở thành năng-lực nỗ- 
lực (tinh tấn lực); qua đó năng-lực nỗ lực trở thành căn nỗ-lực. Rằng qua 
đó căn chánh-niệm (niệm căn) trở thành năng lực chánh-niệm (niệm lực); 
năng-lực chánh-niệm trở thành căn chánh-niệm. Rằng qua đó căn chánh- 
định (định căn) trở thành năng-lực chánh-định (định lực), năng-lực chánh- 
định trở thành căn chánh-định. Rằng qua đó căn trí-tuệ (tuệ căn) trở thành 


năng-lực trí-tuệ (tuệ lực), năng-lực trí-tuệ trở thành căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một dòng sông đồ về, nghiêng về, chảy về 
phía đông, có một hòn đảo giữa sông. Có phương pháp thuyết giảng qua 
đó con sông được coi là có một dòng chảy, nhưng cũng có phương pháp 


thuyết giảng qua đó con sông được coi là có hai dòng chảy (hai bên đảo). 


“Và cái gì là phương pháp thuyết giảng qua đó con sông được coi là 
có một dòng chảy? Nếu xét hướng nước chảy tới phía đông và phía tây 
của hòn đảo, thì chỉ có một dòng chảy— đây là phương pháp thuyết giảng 
qua đó sông được coi là một dòng chảy; (vì chỉ một dòng chảy về đông, 


không có chảy về tây hay khác). 


“Và cái gì là phương pháp thuyết giảng qua đó con sông được coi là 
có hai dòng chảy? Nếu xét hướng nước chảy tới phía nam và phía bắc của 
hòn đảo, thì có hai dòng chảy— đây là phương pháp thuyết giảng qua đó 


sông được coi là hai dòng chảy; (vì nước gặp đảo bị rẽ thành hai dòng 
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khác nhau qua mạn nam và mạn băc của hòn đảo). 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, rằng qua đó căn niềm-tin trở 
thành năng-lực niềm-tin ... qua đó năng-lực trí-tuệ trở thành căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng 
năm căn nảy, cho nên người đó, bằng cách tiêu diệt mọi ô-nhiễm, trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 


giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ nó băng trí-biết trực tiếp.” 


(SN 48:43) 


44 (4) Nhà Ở Cổng Đông 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang sống ở Sävatth1 (Xá-vệ), trong căn Nhà Trạm ở công phía Đông: (tức 
nhà nhỏ ở đầu cổng vào một khu nhà hay khu thành, dùng làm chỗ ở cho 
những người quản gia hay bảo vệ). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Xá- 
lợi-phất như vầy: 


“Này Xá-lợi-phất, thầy có được niềm-tin rằng: căn niềm-tin, khi được 
tu tập và tu dưỡng, có sự Bất tử là nền-tảng, sự Bất tử là đích-đến, sự Bất 
tử là mục-tiêu cuối cùng của nó, hay không? ... căn nỗ-lực ... căn chánh- 
niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, khi được tu tập vả tu dưỡng, có sự 
Bất tử là nền tảng của nó, sự Bắt-tử là đích đến của nó, sự Bắt tử là mục- 


tiêu cuôi cùng của nó, hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, con không phải tin nhờ vào đức Thế Tôn”?! về điều 
đó rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự 
Bắt tử là nền-tảng, sự Bắt tử là đích-đến, sự Bắt tử là mục-tiêu cuối cùng 
của nó. Chỉ những người chưa tự mình biết, thấy, hiểu, chứng ngộ, và tiếp 
xúc điều này bằng trí tuệ—thì họ mới tin nhờ vào người khác về điều đó 
rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự Bất tử 
là nền-tảng, sự Bắt tử là đích-đến, sự Bất tử là mục-tiêu cuỗi cùng của nó. 


Nhưng những al đã tự mình biết, thấy, hiểu, chứng ngộ, và tiếp xúc điều 
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này băng trí tuệ—thì họ không còn lờ mờ hay nghi ngờ vê điêu đó răng: 
căn niêm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự Bât tử là 
nên-tảng, sự Bât tử là đích-đên, sự Bât tử là mục-tiêu cuôi cùng của nó. 


“Thưa Thế Tôn, con là một người đã tự mình biết, thấy, hiểu, chứng 
ngộ, và tiếp xúc điều này bằng trí tuệ—nên con không còn lờ mờ hay nghỉ 
ngờ về điều đó rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và tu 
dưỡng, có sự Bất tử là nền-tảng, sự Bắt tử là đích-đến, sự Bắt tử là mục- 
tiêu cuối cùng của nó.” 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Những ai chưa tự mình biết ... thì họ mới 
tin nhờ vào người khác ... Những ai đã tự mình biết ... thì họ không còn 
lờ mờ hay nghi ngờ về điều đó rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, khi được 
tu tập và tu dưỡng, có sự Bắt tử là nền-tảng, sự Bắt tử là đích-đến, sự Bắt 


tử là mục-tiêu cuôi cùng của nó.” 


(SN 48:44) 


45 (5) Khu Vườn Phía Đông (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá- 
vệ), trong Khu Vườn Phía Đông, trong Lâu Đài của Mẹ của Migãra. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ kheo 
tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bồ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) như vầy: 
“Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa. ””? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ Đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng một- 
căn nên người đó tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vậy. Một căn đó là gì? Đó là căn trí-tuệ. Bởi vì một người đệ tử thánh 


thiện có-được trí-tuệ, thì căn niêm-tin theo sau sẽ được củng cô, căn nồõ- 
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lực theo sau sẽ được củng cô, căn chánh-niệm theo sau sẽ được củng cô, 


căn chánh-định theo sau sẽ được củng cô.??? 


“Này các Tỳ kheo, chính do một căn này đã được tu tập và tu dưỡng 
nên Tỳ kheo đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 


nữa „33 


(SN 48:45) 


46 (6) Khu Vườn Phía Đông (2) 
Tình huống như kinh kế trên. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ kheo 
tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi hiểu 
rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 
làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa. ˆ”? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng hai 
căn nên người đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối 
cùng như vậy. Hai căn đó là gì? Đó là trí-tuệ thánh thiện và sự giải-thoát 
thánh thiện. Bởi vì trí-tuệ thánh thiện của người đó là căn trí-tuệ của người 


đó; sự giải-thoát thánh thiện của người đó là căn chánh-định của người đó. 


“Này các Tỳ kheo, chính do hai căn này đã được tu tập và tu dưỡng 
nên Tỳ kheo đó đã tiêu diệt xong ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 


232 


nữa. 


(SN 48:46) 
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47 (7) Khu Vườn Phía Đông (3) 
Tình huống như kinh kế trên. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ kheo 
tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vây: “Tôi hiểu 
rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 
làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa. ”? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng bôn 
căn nên người đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối 
cùng như vậy. Bốn căn đó là gì? Đó là căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 


chánh-định, căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, chính do bốn căn này đã được tu tập và tu dưỡng 
nên Tỳ kheo đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 


nữa „39 


(SN 48:47) 


46 (8) Khu Vườn Phía Đông (4) 
Tình huống như kinh kế trên. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ kheo 
tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vậy: “Tôi hiểu 
rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 
làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào nữa. ”? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 
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“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng năm- 
căn nên người đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối 
cùng như vậy. Năm căn đó là gì? Đó là căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn 


chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, chính do năm căn này đã được tu tập và tu dưỡng 
nên Tỳ kheo đó đã tiêu diệt những ô-nhiễm và tuyên bố trí-biết cuối cùng 
như vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 


nữa.”” 


(SN 48:48) 


49 (9) Ngài Pindola 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï 
trong Tịnh Xá Ghosita. Trong dịp đó có Ngài Pindola BhãradväaJa đã tuyên 
bố trí-biết cuối cùng của mình như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở 


lại trạng thái hiện-hữu nào nữa.” 


Rồi một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Pindola Bhãradväja đã tuyên bố trí-biết cuối 
cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận ...' Xét theo lý gì mà thầy 


Pindola Bhãradväãja đã tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vậy? 


“Này các Tỳ kheo, chính do thầy ấy đã tu tập và tu dưỡng ba căn nên 
Tỳ kheo Pindola Bhãradväãja đã tuyên bố trí-biết cuối cùng như vậy. Ba 
căn đó là gì? Đó là căn chánh-niệm, căn chánh-định, căn trí-tuệ. Chính do 
thầy ấy đã tu tập ba căn này nên Tỳ kheo Pindola Bhãradväãja đã tuyên bố 


trí-biêt cuôi cùng như vậy. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, ba căn đó chấm dứt trong sự gì? Ba căn 


đó chấm dứt trong sự tiêu-diệt. Chấm dứt trong sự tiêu diệt cái gì? Tiêu 
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diệt “sinh, già, chết”. Sau khi xét thấy ba căn đó đã chấm dứt trong sự tiêu 
diệt “sinh, già, chết ,?33 nên Tỳ kheo Bhãradvãja đã tuyên bồ trí-biết cuối 
cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


nào nữa.”” 


(SN 48:49) 


50 (10) Ở Apana 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa người 
dân Aigan, trong một thị trấn của họ tên là Äpana. Ở đó đức Thế Tôn đã 


nói Ngài Xá-lợi-phất như vây: 


“Này Xá-lợi-phất, một người đệ tử thánh thiện, là người hết lòng 
kính-mộ đối với Như Lai và có niềm-tin trọn vẹn vào Như Lai, có còn 
dung dưỡng sự lò-mờ hay nghi-ngờ nào đối với Như Lai hoặc giáo lý của 
Như Lai hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, một người đệ tử thánh thiện, là người hết lòng kính- 
mộ đối với Như Lai và có niềm-tin trọn vẹn vào Như Lai, thì không còn 
dung dưỡng sự lò-mờ hay nghi-ngờ nào đối với Như Lai hoặc giáo lý của 
Như Lai. (1) Thực sự có thể trông đợi, thưa Thế Tôn, rằng một người đệ 
tử thánh thiện, là người (¡) có niềm-tin, thì sẽ sống với sự nỗ-lực (tỉnh tấn) 
được phát khởi đề dẫn tới sự trừ-bỏ những trạng thái bất thiện và sự thu- 
nạp (tích đạt) những trạng thái thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc 
trong sự KK tu (tính cần), không lơ tâm xao lãng trách nhiệm tu dưỡng 
những trạng thái thiện lành. Sự nỗ-lực đó của người đó chính là căn nổ- 


lực của người đó, thưa Thế Tôn. 


(2) “Thực sự có thể trông đợi, thưa Thế Tôn, rằng một người đệ tử 
thánh thiện, là người () có niễm-tin, và (7) sự nỗ-lực của người đó được 
phát khởi như vậy, thì sẽ có sự chánh-niệm, có-được sự chánh-niệm cao 


nhất và sự xét-biết [tuệ biết] cao nhất (tối thượng), là người nhớ được và 
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nhớ lại những điều đã làm và đã nói từ lâu. Sự chánh-niệm đó của người 
đó chính là căn chánh-niệm của người đó, thưa Thế Tôn. 

(3) “Thực sự có thể trông đợi, thưa Thế Tôn, rằng một người đệ tử 
thánh thiện, là người (¡) có niềm-tin, và (7) sự nỗ-lực của người đó được 
phát khởi như vậy, và (77) sự chánh-niệm của người đó được thiết lập, thì 
sẽ đạt được sự định-tâm, sẽ đạt tới sự nhất-điểm của tâm, sau khi lây “sự 
buông bỏ giải thoát” làm đối-tượng (của thiền định). Sự định-tâm đó của 
người đó chính là căn chánh-định của người đó, thưa Thế Tôn. 


(4) “Thực sự có thể trông đợi, thưa Thế Tôn, rằng một người đệ tử 
thánh thiện, là người (¡) có niềm-tin, và (7) sự nỗ-lực của người đó được 
phát khởi như vậy, và (77) sự chánh-niệm của người đó được thiết lập, và 
(ii) tâm của người đó đạt chánh-định, thì sẽ hiểu được như vây: “Vòng 
luân-hồi sinh tử là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được (vô 
thủy, không thể nghĩ bàn). Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Nhưng với sự phai- 
biến và chấm-dứt sạch sẽ của sự vô-minh, của cái đồng (uân) tăm-tối đó: 
thì đây là trạng thái bình-an, đây là trạng thái siêu-phàm, đó là, sự làm 
lăng-lặn mọi sự tạo-tác (các hành), sự từ-bỏ tất cả mọi sự thu-nạp (sanh 
y), sự tiêu diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn.” Trí-tuệ đó 


của người đó chính là căn frí-fuệ của người đó, thưa Thê Tôn. 


(Š) “Và, thưa Thế Tôn, khi người đệ tử thánh thiện đã đó liên tục và 
liên tục KK íw (tỉnh cần) theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục /zởng- 
niệm (nhớ lại, nệm) theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục đ4/-đjịnh 
(định) trong tâm theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục hiểu được bằng 
trí-tuệ theo cách như vậy, thì người đó đạt được niềm-tin trọn vẹn như 
vây: “Đối với những điều trước đây ta chỉ nghe, giờ ta an trú sau khi đã 
tiếp xúc với chúng bằng thân, và sau khi đã chọc rưing chúng bằng trí-tuệ, 
ta nhìn thấy.° Niềm-tin đó của người đó chính là căn niễm-tin của người 
đó, thưa Thế Tôn.”2* 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, người đệ tử thánh thiện, 


270 » Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


là người hết lòng kính-mộ đối với Như Lai và có niềm-tin trọn vẹn vào 
Như Lai, thì không còn dung dưỡng sự lờ mờ hay nghi ngờ nào đối với 
Như Lai hoặc giáo lý của Như Lai.” 

[... Tiếp tục là Phật lặp lại toàn bộ lời của thây Xá-lợi-phất ở trên.]. 


(SN 48:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM “HANG HEO RỪNG? 
(Sukarakhatfa-vagga) 


O1 (1) Làng Sala 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
Kosala (Kiều-tất-la) ở làng Sãlã, một ngôi làng của những bà-la-môn. Ở 
đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, giống như trong những loài thú thì sư tử, vua của 
các loài thú, được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, về mặt sức mạnh, tốc độ, 
và sự gan hùng; cũng giống như vậy, trong những trạng-thái trợ dẫn tới sự 
giác-ngộ?° thì căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt đề đạt 
tới giác-ngộ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái trợ dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niễm-tin (tín) là trạng thái trợ dẫn tới sự giác- 
ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn nỗ-lực (tấn) là trạng thái trợ dẫn tới sự 
giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn chánh-niệm (niệm) là trạng thái trợ 
dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn chánh-định (định) là 
trạng thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn trí-tuệ (tuệ) 


là trạng thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong những loài thú thì sư tử được 
tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong những trạng thái trợ dẫn 
tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, về mặt để 


đạt tới giác-ngộ.” 


(SN 48:51) 


52 (2) Mallika 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
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Mallika, trong một ngôi làng của họ là làng Uruvelakappa. Ở đó đức Thế 


Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào sự-biết thánh thiện (trí-biết thánh thiện; 
thánh tri) chưa khởi sinh, thì chưa có sự ổn định của bốn căn kia, chưa có 
sự vững chắc của bốn căn kia.“ Nhưng khi sự-biết thánh thiện đã khởi 
sinh trong người đệ tử thánh thiện, thì có sự ôn định của các căn kia, có sự 


vững chắc của các căn kia. 


“Này các Tỳ kheo, như vây, giống như trong một ngôi nhà mái nhọn: 
chừng nào đỉnh mái nhọn chưa được lắp ráp đúng chỗ, thì chưa có sự ồn 
định của các thanh xà, chưa có sự vững chắc của các thanh xà; nhưng khi 
đỉnh mái nhà đã được lắp ráp đúng chỗ, thì có sự ổn định của các thanh 
xà, có sự vững chắc của các thanh xà. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, chừng nào sự-biết thánh thiện chưa khởi sinh, thì chưa có sự ổn định 
của bốn căn kia, chưa có sự vững chắc của bốn căn kia. Nhưng khi sự-biết 
thánh thiện đã khởi sinh trong người đệ tử thánh thiện, thì có sự ồn định 


của các căn kia, có sự vững chắc của các căn kia. 


“Bốn căn đó là gì? Căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định. Trong trường hợp người đệ tử thánh thiện có-được trí-tuệ, thì 
căn niềm-tin theo sau sẽ được củng cố, căn nỗ-lực theo sau sẽ được củng 
cố, căn chánh-niệm theo sau sẽ được củng cố, căn chánh-định theo sau sẽ 


được củng cô.” 


(SN 48:52) 


5ð (3) Học Nhân... 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï 
trong Tịnh Xá Ghosita. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


^ 


vây: 


“Này các Tỳ kheo, có phương pháp nào qua đó một Tỳ kheo là một 


học nhân, đang đứng trong cảnh của học nhân, có thể hiểu: “Ta là một 
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học-nhân", trong khi đó một Tỳ kheo là một vô học nhân (A-la-hán), đang 
đứng trong cảnh vô học nhân, có thể hiểu: “Ta là một vô học nhân”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, có một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một 


học-nhân ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp đó qua đó một Tỳ kheo 


là một học-nhân ... 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học nhân hiểu được 
đúng như chúng thực là: “Đây là khổ”; người đó hiểu được đúng như nó 
thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; người đó hiểu được đúng như nó thực là: 
“Đây là sự chấm-dứt khổ”; người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây 
là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Đây là một phương pháp qua đó 


một Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu được: “Ta là một học-nhân”. 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì biết Suy 
xét như vầy: “Ngoài kia (tức ngoài giáo đoàn của Phật)?” có tu sĩ hay bà- 
la-môn nào chỉ dạy Giáo Pháp là thực, đúng thực, thực tế như đức Thế 
Tôn đang làm hay không?? Và người đó hiểu: “Không có tu sĩ hay bà-la- 
môn nào chỉ dạy Giáo Pháp là thực, đúng thực, thực tế như đức Thế Tôn 
đang làm.” Đây cũng là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một học- 


nhân ... hiêu được: “Ta là một học-nhân.' 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì hiểu 
được năm căn tâm linh—căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, và căn trí-tuệ. Người đó chưa an trú sau khi đã tiếp-xúc bằng 
thân cái mục-tiêu của năm căn, đỉnh-cao của chúng, đạo-quả của chúng, 
mục-tiêu cuối cùng của chúng: nhưng sau khi đã chọc thủng nó bằng trí- 
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tuệ, người đó sẽ nhìn thấy.?8 Đây cũng là một phương pháp qua đó một 


Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu được: “Fa là một học-nhân.” 
(2) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một vô học nhân hiểu 


được năm căn tâm linh—căn niêm-tin, căn nô-lực, căn chánh-niệm, căn 
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chánh-định, và căn trí-tuệ. Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc bằng thân 
cái mục-tiêu của năm căn, đỉnh-cao của chúng, đạo-quả của chúng, mục- 
tiêu cuối cùng của chúng: và sau khi đã chọc thủng nó bằng trí-tuệ, người 
đó nhìn thấy. Đây là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một vô học 


nhân ... hiêu được: “Fa là một vô học nhân.” 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một vô học nhân hiểu sáu 
căn cảm-nhận—căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn tâm. 
Người đó hiểu: “Sáu căn này sẽ chấm-dứt hoàn toàn và sạch sẽ, và tuyệt 
đối không còn sáu căn khác nào khởi sinh nữa. Đây cũng là một phương 
pháp qua đó một Tỳ kheo là một vô-học nhân ... hiểu được: “Ta là một vô 


học nhân. ˆ 


(SN 48:53) 


54 (4) Những Dấu Chân 


“Này các Tỳ kheo, cũng như những dấu chân của các loài chúng sinh 
đều có thể nằm lọt trong dấu chân voi, và dấu chân voi được tuyên bồ là 
đứng đầu, đó là, về mặt kích thước; cũng giống như vậy, trong những 
bước dẫn dắt tới sự giác-ngộ,??? căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó 


là, vê mặt đê đạt tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những bước dẫn tới sự giác-ngộ? Này 
các Tỳ kheo, đó là căn niềm-tin là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn nỗ- 
lực là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn chánh-niệm là một bước dẫn tới 
sự giác-ngộ. Căn chánh-định là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn trí-tuệ 
là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. 

“Này các Tỳ kheo, cũng như ... dấu chân voi được tuyên bồ là đứng 
đầu, đó là, về mặt kích thước; cũng giống như vậy, trong những bước dẫn 
dắt tới sự giác-ngộ, căn trí-tuệ được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, về mặt để 


đạt tới sự giác-nsộ. 


(SN 48:54) 
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55 (5) Gỗ Lõi 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong số những gỗ lõi có hương thơm, 
số đàn hương đỏ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt hương thơm; 
cũng giống như vậy, trong những trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ, căn 


trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt đề đạt tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự giác- 


ngộ? Căn niêm-tin ... căn trí-tuệ ...” 


(SN 48:55) 


56 (6) Được Thiết Lập 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo được thiết lập trong một thứ gì 
thì năm căn được tu tập, được khéo tu tập trong người đó. Trong một thứ 


øì? Trong sự chuyên-cân. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chuyên-cần? Này các Tỳ kheo, ở 
đây một Tỳ kheo phòng hộ cái tâm khỏi những ô-nhiễm và khỏi những 
trạng thái bị ô-nhiễm.?? Trong khi người đó phòng hộ cái tâm như vậy, 
căn niềm-tin đi tới hoàn-thiện thông qua sự tu-tập; căn nỗ-lực ... căn 
chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ đi tới hoàn-thiện thông qua 
sự tu-tập. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo khi được 
thiết lập trong một thứ thì năm căn được tu tập, được khéo tu tập trong 
người đó.” 


(SN 48:56) 


O7 (7) VỊ Trời Sahampdati 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Uruvelãä, bên bờ sông Nerañjarä 
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(Ni-liên-thiền), dưới gốc cây Đa (Banyan) của người Chăn Dê, ngay sau 
khi giác-ngộ toàn thiện (thành Phật). Rồi, khi đức Thế Tôn đang ở một 
mình trong sự tách-ly đó, một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm đức 
Thế Tôn như vây: 


“Năm căn, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự Bất tử là nền-tảng, sự 
Bắt tử là đích-đến, sự Bắt tử là mục-tiêu cuối cùng của nó. Năm đó là gì? 
Căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 
Năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự Bất tử là nền-tảng, sự 


Bât tử là đích-đên, sự Bât tử là mục-tiêu cuôi cùng của nó.” 


Lúc đó vị Trời Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được sự quán 
chiếu trong tâm đức Thế Tôn, nhanh như một người khỏe mạnh co hay 
duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời, và hiện ra trước mặt đức Thế Tôn. 
Vị trời chỉnh lại y áo trên một vai, chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, và thưa 
với đức Thế Tôn: 

“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! 
Thưa Thế Tôn, năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng ... có sự Bắt-tử 


là mục-tiêu cuôi cùng của chúng. 


“Thưa Thế Tôn, trong quá khứ con đã sống đời sống tâm linh dưới 
bậc Toàn Giác là (Phật) Ca-diếp (Kassapa). Ở đó mọi người biết con là Tỳ 
kheo Sahaka. Nhờ con đã tu tập và tu dưỡng năm căn này, nên con đã loại 
bỏ tham-muốn khoái-lạc giác quan, và nhờ vậy, khi thân tan rã, sau khi 
chết, con đã được tái sinh trong một nơi-đến phúc lành, trong cõi trời. Ở 
đó mọi người biết con là vị Trời Brahmã Sahampati. Thật đúng vậy, thưa 
Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! Thưa Thế Tôn, năm căn 
này, khi được tu tập và tu dưỡng, có sự Bất tử là nền-tảng, sự Bắt tử là 


đích-đên, sự Bât tử là mục-tiêu cuôi cùng của nó.” 


(SN 48:57) 


56 (8) Hang Heo Rừng 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kèền Kên, trong chỗ Hang Heo Rừng. Ở đó đức Thế Tôn đã nói 
với Ngài Xá-lợi-phất như vây: 


“Này Xá-lợi-phất, vì xem xét lợi ích gì mà một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô- 
nhiễm (= A-la-hán) hành xử theo cách để thê hiện sự tôn vinh cao nhất đối 


với Như Lai và giáo lý của Như Lai?” 


“Thưa Thế Tôn, chính là do xem xét lợi ích là “sự an-toàn tối thượng 
khỏi mọi sự trói-buộc” nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm hành xử theo 
cách để thê hiện sự tôn vinh cao nhất đối với Như Lai và giáo lý của Như 
Lai.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, do xem xét ích lợi là “sự 
an-toàn tối thượng khỏi mọi sự trói-buộc” nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô- 
nhiễm hành xử theo cách đề thể hiện sự tôn vinh cao nhất đối với Như Lai 
và giáo lý của Như Lai. 

“Và, này Xá-lợi-phất, cái gì là “sự an-toàn tối thượng khỏi mọi sự 
trói-buộc” mà vì nó nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm hành xử theo 
cách để thê hiện sự tôn vinh cao nhất đối với Như Lai và giáo lý của Như 
Lai?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm tu tập căn 
niềm-tin, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. Người đó tu tập căn 
nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, nó dẫn tới sự 
bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. Thưa Thế Tôn, chính là “sự an-toàn tối 
thượng khỏi mọi sự trói-buộc” được xem xét như ích lợi nên một Tỳ kheo 
đã tiêu diệt ô-nhiễm hành xử theo cách đề thể hiện sự tôn vinh cao nhất 
đối với Như Lai và giáo lý của Như Lai.” 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, bởi do xem xét ích lợi là 
“sự an-toàn tối thượng khỏi mọi sự trói-buộc” nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt 
ô-nhiễm hành xử theo cách để thể hiện sự tôn vinh cao nhất đối với Như 
Lai và giáo lý của Như LaI.” 


“Và, này Xá-lợi-phất, cái gì là sự tôn vinh tối thượng mà một Tỳ 
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kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm hành xử theo cách để thể hiện nó đối với Như 
Lai và giáo lý của Như Lai?” 

“Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm sống tôn 
trọng và kính trọng đối với Vị Thầy, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, đối với sự tu- 
tập, và sự thiền-định.2 Thưa Thế Tôn, đây chính là sự tôn vinh tối 
thượng mà một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm hành xử theo cách để thê 
hiện nó đối với Như Lai và giáo lý của Như Lai.” 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, bởi do xem xét ích lợi là 
“sự an-toàn tối thượng khỏi mọi sự trói-buộc” nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt 
ô-nhiễm hành xử theo cách đề thể hiện sự tôn vinh tối cao đối với Như Lai 
và giáo lý của Như LaI.” 


(SN 48:58) 


09 (9) Khởi Sinh (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, năm căn này, được tu tập và tu dưỡng: nếu chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh khi không có sự xuất hiện của một Như Lai, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Năm đó là gì? Đó là: căn niềm-tin, căn nỗ- 
lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Năm căn này, được tu 
tập và tu dưỡng; nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi không có sự 


xuât hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


(SN 48:59) 


60 (10) Khởi Sinh (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, được tu tập và tu dưỡng: nếu chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh khi không có Giới Luật của bậc Phúc Lành 


(Thiện Thệ). Năm đó là gì? Đó là căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh- 
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niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Năm căn này, được tu tập và tu 
dưỡng; nêu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi không có Giới Luật 
của bậc Phúc Lành.” 


(SN 48:60) 
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NHÓM 7 
NHÓM “HỘ DẪN TỚI GIÁC-NGỌ? 
(Bodhipakkhiya-vagga) 


61 (1) Những Gông Cùm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới dẹp bỏ những gông-cùm (kiết sử). Năm đó là gì? Căn niêm-tin, căn nỗ- 
lực, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Năm căn này, khi 


được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới dẹp bỏ những gông-cùm.” 


(SN 48:61) 


62 (2) Những Khuynh Hướng Tiềm Ân 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới bứng bỏ những khuynh-hướng tiềm-ấn (tùy miên). Năm đó là gì? Căn 


niêm-tin ... căn trí-tuệ. Năm căn này ...” 


(SN 48:62) 


63 (3) Sự Hoàn Toàn Hiểu 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự hoàn-toàn hiểu đường-đi (đường đi của luân-hồi sinh tử; quá trình 


luân-hôi). Năm đó là gì? Căn niêm-tin ... căn trí-tuệ. Năm căn này ...” 


(SN 48:63) 


64 (4) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm ... 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
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tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu hoặc). Năm đó là gì? Căn niềm-tin ... căn trí- 


tuệ. 


“Năm căn này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự dẹp bỏ 
những gông-cùm (kiết sử), dẫn tới sự bứng bỏ những khuynh-hướng tiềm- 
ân (tùy miên), dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu đường-đi (quá trình luân-hỏi), 
dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu hoặc). Năm đó là gì? Căn niềm-tin ... căn 


trí-tuệ.” 


(SN 48:64) 


65 (5) Hai Thánh Quả 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin ... 


căn trí-tuệ. Đây là năm căn. 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và tu dưỡng, thì có 
thê trông đợi một trong hai thánh quả: trí-biết cuối cùng (A-la-hán), hoặc 


nếu còn chút tàn dư của sự dính-chấp (thủ), thì thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 48:65) 


66 (6) Bảy Ích Lợi ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm-tin ... 


căn trí-tuệ. Đây là năm căn. 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và tu dưỡng, thì có 
thể trông đợi bảy kết-quả và ích-lợi. Cái gì là bảy kết-quả và ích-lợi? 


“(đ) Người tu chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp 
này. () Nếu người đó không chứng ngộ trí-biết cuỗi cùng ngay trong kiếp 
này, thì sẽ chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay lúc chết. (ii) Nếu người đó 
không chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, hay ngay lúc 
chết, thì với sự diệt-sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết Sử), người 


đó là người chứng ngộ Niết-bàn trong /rong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp) 
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... () chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh)... (p) 
chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cô-gắng thêm ... (vi) chứng ngộ Niết- 
bàn nhờ sự cô-gắng thêm ... (vii) đang hướng thượng lưu, đang hướng tới 
cối trời Akanifha (Sắc cứu kính thiên, là cõi trời cao nhất và thọ nhất 
trong 05 cõi Tịnh cư thiên dành cho các bậc thánh Bắt-lai). 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và tu dưỡng, thì có 


thể trông đợi bảy thánh-quả và ích-lợi này.” 


(SN 48:66) 


67 Œ7) Cây (1) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối ở cõi Diêm- 
phù-nề (Jambudipa, nghĩa là: đại lục Táo Hồng) thì cây táo hồng được 
tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong số những trạng thái hộ 
dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về 


mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin là trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ: 
nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. Căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh- 
định ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự 
giác-ngộ. 

“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối ở cõi Diêm- 
phù-nè thì cây táo hồng được tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, 
trong số những trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên 
bó là đứng đầu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:67) 


68 (8) Cây (2) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối của những 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 283 


thiên thần ở cõi trời Tãvatimsa (cõi trời Đao-lợi, Ba Mươi Ba) thì cây san- 
hô? được tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong số những 
trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bồ là đứng đầu, 


đó là, vê mặt hộ dân tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin ... căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... 
căn chánh-định ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn 
dắt tới sự giác-ngộ. 

“Này các Tỳ kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng 
đầu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:68) 


69 (9) Cây (3) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối của những quỷ 
thần A-tu-la (asura) thì cây hoa loa-kèn?“ được tuyên bố là đứng đầu; 
cũng giống như vậy, trong số những trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì 
căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác- 


ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ dẫn tới 


sự giác-ngộ; nó dân dắt tới sự giác-nsộ. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng 


đâu, đó là, vê mặt hộ dân tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:69) 


Z0 (10) Cây (4) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối của những 


chim thần supanna (kim xí điều) thì cây bông-lụa được tuyên bố là đứng 
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đầu; cũng giống như vậy, trong số những trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ 
thì căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác- 


ngộ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ dẫn tới 
sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. 

“Này các Tỳ kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng 


đâu, đó là, vê mặt hộ dân tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:70) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 285 


NHÓM 8 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


[Theo mẫu “Sự Tách-Ly...”] 


71 (1) — 82 (12) Sông Hằng— Đổ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đỗ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “năm 
căn tâm linh' là đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
năm căn tâm linh? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập căn niềm- 
tin ... căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, [sự 
tu tập đó] dựa trên sự £ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một 
Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “năm căn tâm linh' là đồ về, nghiêng về, và 
ngã về Niết-bản.” 


(SN 48:71) 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo" trong Chương 45).] 


(SN 48:71—82) 


Sáu đồ ra hướng đông 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 9 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


63 (I)— 92 (10) Nhự Lai... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loại chúng sinh— dù là loài không chân, 
hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có sắc-thân hay không có 
sắc-thân, có nhận-thức hay không có nhận-thức, hay không có nhận-thức 
cũng không phải không có nhận thức ....” 

[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 43).] 


(SN 48:83—92) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 10 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vagga) 


93 (1)— 104 (12) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo" trong Chương 45).] 


(SN 48:93—104) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 
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NHÓM 11 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


105 (1) — 114 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:16I—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo" trong Chương 45).] 


(SN 48:105—114) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự căn cỗi, Những sự ố nhơ, Những sự rắc tối, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. 
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NHÓM 12 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


115 (1)— 123 (10) Những Dòng Lũ ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:171—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo" trong Chương 45).] 


(SN 48:115—123) 


124 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Năm 
căn tâm linhˆ này (ngũ căn) nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự 


phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập căn 
niềm-tin.... căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí- 
tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. “Năm căn tâm linh này nên được tu tập 
để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn- 


toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 47:124) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 
Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 
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Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 
Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 
Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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NHÓM 13 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


[Theo mẫu “Loai-Bỏ Tham... ] 


125 (1) — 136 (12) Sông Hằng—Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đỗ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “năm 
căn tâm linh' là đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng “năm căn tâm linh”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
căn niềm-tin ... căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... 
căn trí-tuệ, [sự tu tập đó| có mục-tiêu cuối-cùng của nó là sự loại-bỏ 
tham, loại-bỏ sân, loại-Bỏ sỉ. 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo tu tập 
và tu dưỡng “năm căn tâm linh là đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết- 
» 


bàn. 


(SN 48:125) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Năm Căn Tâm Linh' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo" trong Chương 45).] 


(SN 48:126—136) 
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NHÓM 14 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(4ppamada-vagga) 


[Theo mẫu “Loại-Bó Tham... ] 


157 (T) — 146 (10) Như Lai... 


[Các kinh cúa NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 48:137—146) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 

Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 15 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vaggd) 


[Theo mẫu “Loại-Bó Tham... ] 


147 (T1) — 158 (10) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 48:147—158) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naøa, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 
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NHÓM 16 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


[Theo mẫu “Loại-Bó Tham...] 


159 (1) — 168 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng “Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 48:159—168) 


Sự m-kiếm, Sự Ô-Nhiễm, Những ô-nhiễm, 

Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, 
Những Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm Khát. 
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NHÓM 17 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


[Theo mẫu “Loai-Bó Tham...” ] 


169 (1) — 177 (10) Những Dòng Lũ ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:17I—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Táảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 48:169—177) 


178 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Năm 
căn tâm linh” này (ngũ căn) nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự 


phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập căn 
niềm-tin ... căn nỗ-lực ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí- 
tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. “Năm căn tâm linh này nên được tu tập 
để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn- 


toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 48:178) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 


[>. Nghĩa là: Tất cả các kinh từ NHÓM 13-17 đêu lặp lại theo phiên- 
mẫu [Loại Bỏ Tham... ] theo cách diễn đạt bằng “Năm Căn Tâm Linh` (thay 
vì bằng Bát Thánh Đạo' như trong Chương 45.] 
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Chương 49 


Liên Kết NHỮNG SỰ PHÁN-ĐẦU 
ĐÚNG ĐÀN 


(49 Sammappadhana-sanuyuf1a) 
(49 Tương ưng Chánh Cần) 
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Chương 49 — Liên kết SỰ PHÁN-ĐẦẤU ĐÚNG ĐN * 301 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


1 (1)— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, có “sự KK tu đúng đắn' (tứ chánh cần) này. Bốn 
đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, () một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn 
không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người 
đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tần), áp dụng tâm, và KK tu 
(tỉnh cần). (7) Người đó khởi tạo mong-muốn dẹp-bỏ những trạng thái bất 
thiện đã khởi sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng 
tâm, và KK tu. (;) Người đó khởi tạo mong-muốn khởi sinh những trạng 
thái thiện lành chưa khởi sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ- 
lực, áp dụng tâm, và KK tu. (») Người đó khởi tạo mong-muốn đuy frì 
những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được 
gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, 
phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây là “sự KK tu đúng 


đắn". 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía 
đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “sự KK tu 
đúng đắn' (tứ chánh cần) là đỗ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
'sự KK tu đúng đắn' để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết- 
bàn? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn không 
khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... () Người 
đó khởi tạo mong-muốn đp-bỏ những trạng thái bất thiện đã khởi sinh ... 
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(7) Người đó khởi tạo mong-muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành 
chưa khởi sinh ... (¿”) Người đó khởi tạo mong-muốn đy írì những trạng 
thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng 
trưởng, và hoàn thiện nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự 


nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây là “sự KK tu đúng đắn". 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và 
tu đưỡng “sự KK tu đúng đắn' để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã 


về Niêt-bàn.” 


(SN 49:01) 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Sự KK tu đúng đắn" (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 49:02—12) 


Sáu đồ ra hướng đông 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 2 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


15 (1)— 22 (10) Như Lai... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Sự KK tu đúng đắn" (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 49:13—22) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakararya-vaggd) 


14 (1)— 34 (12) Khó Nhọc ... 


“Này các Tỳ kheo, giống như việc làm khó nhọc (nặng nhọc, cần 
nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái đất, được 
thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới-hạnh, được thiết 


3.92 


lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “sự KK tu đúng đắn". 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, dựa trên giới- 
hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “sự KK tu đúng 
đăn'ˆ (tứ chánh cần)? Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, () một Tỳ 
kheo khởi tạo mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu 
ác chưa khởi sinh ... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn dẹp-bỏ những 
trạng thái bất thiện đã khởi sinh ... () Người đó khởi tạo mong-muốn 
khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (7) Người đó khởi 
tạo mong-muốn đy rì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng 
không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu-tập; 
người đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây 
là “sự KK tu đúng đắn'. 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên 
giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và tu dưỡng “sự KK tu 


đúng đắn'. 
(SN 49:23) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này lặp lại một cách song hành với các 
kinh 45:149—160 trong Chương 45, nhưng theo cách diễn đạt bằng 'Sự KK 
tụ đúng đăn ` (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 43).] 


(SN 49:24—34) 
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Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 
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NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm-kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu (tái sinh), tìm 
kiếm đời-sống tâm linh (đời sống thánh thiêng; phạm hạnh). Đây là ba sự 
tìm-kiếm. “Sự KK tu đúng đắn" này (tứ chánh cần) nên được tu tập đề dẫn 
tới sự-biết trực tiếp ba sự tìm-kiếm này, để hoàn-toàn hiểu hiểu chúng, để 


tiêu diệt sạch sẽ chúng, để dẹp bỏ chúng. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, #) một Tỳ kheo khởi tạo 
mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi 
sinh... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn dẹp-bỏó những trạng thái bất 
thiện đã khởi sinh ... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh... (») Người đó khởi tạo mong-muốn 
duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố- 
găng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây là 'sự KK tu đúng 


Là 


đăn'. 


“*Sư KK tu đúng đắn" này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
ba sự tìm-kiếm này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch 
chúng, dẫn tới sự dẹp bỏ chúng.” 

(SN 49:35) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này cũng lặp lại một cách song hành 
tương ứng với các kinh 45:16I—1I7() trong Chương 45 ở trên, nhưng theo 
cách diễn đạt bằng 'Sự KK tu đúng đăn' (thay vì là °Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 49:36—44) 
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Sự m-kiếm, Sự Ô-Nhiễm, Những ô-nhiễm, 

Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, 
Những Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm Khát. 
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NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


45 (1) — 53 (9) Những Dòng Lũ ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:17I—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Sự KK tu đúng đắn" (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 49:45—53) 


O4 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bất-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. 'Sự KK 
tu đúng đắn” này (tứ chánh cần) nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực 
tiếp ba sự tìm-kiếm này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá- 


sạch chúng, dẫn tới sự dẹp bỏ chúng. 


— “Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo khởi tạo 
mong-muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi 
sinh... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn dẹp-bó những trạng thái bất 
thiện đã khởi sinh ... (7) Người đó khởi tạo mong-muốn khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh... (») Người đó khởi tạo mong-muốn 
duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu-tập; người đó tạo sự cố- 
găng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và KK tu. Đây là “sự KK tu đúng 
đắn". 

“*Sự KK tu đúng đắn" này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 


ba sự tìm-kiếm này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch 
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chúng, dẫn tới sự dẹp bỏ chúng.” 


(SN 49:54) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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Chương 50 


Liên Kết NHỮNG NĂNG-LỰC 


(50 Bala-samyu1ta) 
(50 Tương ưng Lực) 
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Chương 50 — Liên kết NHỮNG NĂNG-LỤC * 313 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


[Theo mẫu “Sự Tách-Ly...”] 


1 (1)— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này. Năm đó là gì? Năng lực 
niềm-tin, năng lực nỗ-lực, năng lực chánh-niệm, năng lực chánh-định, 
năng lực trí-tuệ, (tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực). Đây là năm 


năng-lực (ngũ lực). 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía 
đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng năm năng-lực 


này là đô vê, nghiêng về, và ngã về Niêt-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
năm năng-lực để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, tu tập năng lực niềm-tin, [sự tu tập đó] dựa trên s 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Người đó tu tập năng lực nỗ-lực ... năng lực chánh-niệm ... năng 
lực chánh-định ... năng lực trí tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự 


chán-bỏ, sự châầm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập 
năm năng-lực để cho người đó để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã 


về Niêt-bàn.” 


(SN 50:01) 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
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bằng 'Những Năng-Lục ` (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 
(SN 50:02—12) 


Sáu đồ ra hướng đông 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 2 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


15 (1)— 22 (10) Như Lai... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 50:13—22) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vagga) 


23 (1)— 34 (12) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh còn lại của NHÓM này lặp lại một cách song hành với 
các kinh 45:149—160 trong Chương 45, nhưng theo cách diễn đạt bằng 
'Năm Năng-Lực ` (thay vì là “Bát Thánh Đạo) trong Chương 45).] 


(SN 50:23—34) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 
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NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh còn lại của NHÓM này cũng lặp lại một cách song 
hành tương ứng với các kinh 45:16]—I7() trong Chương 45 ở trên, nhưng 
theo cách diễn đạt bằng "Năm Năng-Lực ` (thay vì là “Bát Thánh Đạo) trong 
Chương 45).] 


(SN 50:35—44) 


Sự m-kiếm, Sự Ô-Nhiễm, Những ô-nhiễm, 

Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, 
Những Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm Khát. 
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NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


45 (1) — 53 (9) Những Dòng Lũ ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:17I—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 50:45—53) 


O4 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. Năm 
năng-lực này (ngũ lực) nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm 
gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá- 


sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Năm đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập năng 
lực niỀm-tin, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập năng lực sự 
nỗ-lực ... năng lực chánh-niệm ... năng lực chánh-định ... năng lực trí 
tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. 

“Năm năng-lực này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm 
gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá- 
sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 50:54) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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NHÓM 6 
NHÓM “SÔNG HÀNG 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Ganga-peyyäla-vagga) 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


55 (1)— 66 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đỗ về, nghiêng về, và ngã về 
hướng đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập năm năng-lực là đồ 


vê, nghiêng vê, và ngã vê Niêt-bàn. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo tu tập năm năng-lực đê cho người đó 
đồ vê, nghiêng về, và ngã vê Niêt-bàn? Ở đây, một Tỳ kheo tu tập năng 
lực nêm-tin ... năng lực trí-tuệ, [sự tu tập đó| có mục-tiêu cuôi cùng của 


nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-Bỏ sỉ. 
“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập 
năm năng-lực đề cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn.” 
(SN 50:55—66) 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 
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NHÓM 7 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(4ppamada-vagga) 


[Theo mẫu “Loại-Bó Tham... ] 


67 (I)— 76 (10) Như Lai... 


[Các kinh của NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 50:67—76) 
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NHÓM 8 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakararya-vagga) 


[Theo mẫu “Loại-Bó Tham... ] 


Z7 (D— 88 (12) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 50:77—88) 
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NHÓM 9 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


[Theo mẫu “Loai-Bỏ Tham... ] 


89 (1) — 98 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Năm Năng-Lực' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 45).] 


(SN 50:89—98) 
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NHÓM 17 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


[Theo mẫu “Loai-Bó Tham...” ] 


99 (1) — 107 (9) Sự Tìm Kiếm... 


[Tát cả các kinh của NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng 
với các kinh 45:171—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Nên Táảng Chánh-Niệm' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 50:99—107) 


108 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn ... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-tfa 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. Năm 
năng-lực (ngũ lực) này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm 
sông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá- 


sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập năng 
lực niềm-tin ... năng lực sự nỗ-lực ... năng lực chánh-niệm ... năng lực 
chánh-định ... năng lực trí-tuệ, [sự tu tập đó] có mục-tiêu cuối cùng của 


nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-Bỏ sỉ. 


“Năm năng-lực này nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiệp năm 
gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá- 


sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 50:108) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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Chương S1 


Liên Kết NHỮNG CƠ-SỞ THÂN THÔNG 


(51 lddhipada-sanyufa) 
(51 Tương ưng Thần Túc) 
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NHÓM 1 
NHÓM “ĐÈN CABÄLA? 
(Cabala-vagsa) 


1 (1) Từ Bờ Bên Này... 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở (để tu tạo) thằn-thông (thần thông = 
năng-lực tâm linh) này, khi tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn dắt vượt qua bờ bên 
này đến bờ bên kia. Bốn đó là gì? Ở đây, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần 
thông (thần túc, như-ý túc) vôn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý 
muốn) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tnh cần hành). (/) Người 
đó tu tập cơ-sở thần thông vôn có sự định-tâm nhờ sự nồ-lực (tỉnh tẫn) và 
những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. (7) Người đó tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 
() Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu.” Bốn cơ-sở thần 
thông này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn dắt vượt qua bờ này (thử 
ngạn) đến bờ bên kia (đáo bỉ ngạn).” 


(SN 51:01) 


2 Q2) Bỏ Lơ 


“Này các Tỳ kheo, ai đã bỏ lơ (lơ tâm, bỏ quên, bỏ mắt, không tu tập) 
bốn cơ-sở thần thông là (coi như) đã bỏ lơ con đường thánh đạo dẫn tới sự 
hoàn toàn diệt-khổ. Ai đã đảm nhận (tu tập) bốn cơ-sở thần thông là đảm 


nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tính cần hành). (¡¡) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii) 


Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
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() Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 


(trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, ai đã bỏ lơ bốn cơ-sở thần thông là đã bỏ lơ con 
đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Ai đã đảm nhận bốn cơ-sở 
thần thông là đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt- 
khổ.” 


(SN 51:02) 


Ổ (3) Thánh Thiện 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập và tu 
dưỡng, là thánh thiện và mang tính giải thoát; chúng sẽ dẫn dắt người tu 


tập chúng đi tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tính cần hành). (¡¡) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tình tân)... (ij 
Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
() Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. Bốn cơ-sở thần thông 
này, khi được tu tập và tu dưỡng, là thánh thiện và mang tính giải thoát; 


chúng sẽ dẫn dắt người tu tập chúng đi tới sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(SN 51:03) 


4 (4) Sự Ghê Sợ 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn ghê-sợ, dẫn tới sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 


sự bình-an, trí-bit trực tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
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túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tính cần hành). (¡¡) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii) 
Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
() Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. Bốn cơ-sở thần thông 
nảy, khi được tu tập và tu dưỡng ... dẫn tới Niết-bàn.” 


(SN 51:04) 


5 (5) Từng Phân 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào trong quá khứ tu tạo 
được phần nào của thần-thông, tất cả họ làm được vậy là do họ đã có tu 
tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
tương lai sẽ tu tạo được phần nào thân-thông, tất cả làm được vậy là do họ 
có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào 
trong hiện tại tu tạo được phần nào thằn-thông, tất cả làm được vậy là do 
họ đã có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tính cần hành). () Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii) 
Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
(v) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điểu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ ... 
trong tương lai ... trong hiện tại tu tạo được phần nào thằn-thông, tất cả 


làm được vậy là do họ có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:05) 
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6 (6) Toàn Bộ 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào trong quá khứ tu tạo 
được toàn bộ thần-thông, tất cả họ làm được vậy là do họ đã có tu tập và 
tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bả-la-môn nào trong tương 
lai sẽ tu tạo được toàn bộ thân-thông, tất cả làm được vậy là do họ có tu 
tập và tu đưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
hiện tại tu tạo được toàn bộ thần-thông, tất cả làm được vậy là do họ đã có 


tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác có ý của sự KK tu (tỉnh cần hành). () Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii) 
Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
() Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 


(trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ ... 
trong tương lai ... trong hiện tu tạo được toàn bộ thần-thông, tất cả làm 


được vậy là do họ có tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:06) 


Z7 (7) Các Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào trong guá khứ, bằng sự tiêu 
diệt những ô-nhiễm (diệt lậu), ngay trong kiếp đó đã chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi 
đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, tất cả họ làm được vậy là do 
họ đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những Tỳ kheo nào trong 
tương lai, bằng sự tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp đó sẽ chứng 
nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ 


trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, tất cả họ làm 


Chương 51 — Liên kết CO-SỞ THÂN THÔNG * 335 


được vậy là do họ có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. Những Tỳ 
kheo nào trong Jiện rại, bằng sự tiêu diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp 
này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, tất 


cả họ làm được vậy là do họ đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, () một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần 
túc, như-ý túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tính cần hành). (¡¡) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tình tân)... (ii 
Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
(y) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điểu-tra 


(trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào trong guá khứ... trong fương 
lai... trong hiện tại, chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm ... tất cả họ làm được vậy là do họ có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở 


thần thông. 


(SN 51:07) 


8 (8) Phật 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở này (để tu tạo) thần-thông. Bốn đó là 
gì? Ở đây, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông (thần túc, như-ý túc) 
vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác 
cô ý của sự KK tu (tinh cần hành). (7) Người đó tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tân) ... (ii) Người đó tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... (i») Người đó tu tập cơ- 
sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điểu-tra (trạch pháp) và những 
sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. Đây là bốn cơ-sở thần thông. Chính do Như 
Lai đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông cho nên Như Lai được gọi 


là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 
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(SN 51:08) 
9 (9) Sự Biät 


(2) ““Đây là cơ-sở thần-thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn 
(dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tĩnh cần hành) — 
như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước 
đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh, 


chân trí), và ánh-sáng.” 


““Cơ-sở thân thông đó vôn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu nên được fu tập `— như vậy đó, này 
các Tỳ kheo, đôi với những điêu chưa được nghe trước đó, trong ta đã 


khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và 
những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu đã được tu tập`—như vậy đó, này các 
Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi 


sinh sự-thây, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


() ““Đây là cơ-sở thần-thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tinh 
tấn) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tĩnh cần hành)'—như vậy đó, 
này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã 
khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực và những sự 
tạo-tác có ý của sự KK tu nên được tu tập—như vậy đó, này các Tỳ kheo, 
đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh sự- 


thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực và những 
sự tạo-tác cố ý của sự KK tu đã được tu tập —như vậy đó, này các Tỳ 
kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh 


sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


(0) ““Đây là cơ-sở thần-thông vốn có sự định-tâm nhờ âm (tâm) và 


những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tính cần hành)—như vậy đó, này các 
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Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi 


sinh sự-thây, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ zâzn và những sự tạo- 
tác cô ý của sự KK tu nên được tu tập—như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối 
với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, 


sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ ứâm và những sự tạo- 
tác cố ý của sự KK tu đã được tu tập——như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối 
với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, 
sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 


(iv) ““Đây là cơ-sở thằn-thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra 
(trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (nh cần hành)'— như 
vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và 


ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ sự điểu-tra và những 
sự tạo-tác cố ý của sự KK tu nên được tu tập——như vậy đó, này các Tỳ 
kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh 
sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng. 

“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-sự điều-tra nhờ sự điểu-tra và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu đã được tu tập—như vậy đó, này các 
Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi 


sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng.” 


(SN 51:09) 


10 (10) Ngôi Đẫn 
Tôi nghe như vây.?!8 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesaälï 
(Tỳ-xá-li) trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Bấy giờ, 


vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
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vô thành Vesälï để khất thực. Sau khi đã xong một vòng đi khất thực trong 
thành Vesäli và trở về, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn nói với Ngài Ananda 


như vầy: 


“Này Ananda, hãy lấy tắm lót ngồi. Chúng ta đi tới chỗ Ngôi Đền 
Cây Cãpala để an trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và sau khi mang theo tắm 
lót ngồi, thầy ấy đi sát sau đức Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đi đến Đền 
Cãpäla và ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Thầy Änanda, sau khi kính lễ 
đức Thế Tôn, cũng ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy 
Ananda: 

“Thật đáng thích là VesäãlT, này Änanda, thật đáng thích là Đền Ude- 
na, thật đáng thích là Đền Gotamaka, thật đáng thích là Đền Sattamba, 
thật đáng thích là Đền Bahuputta, thật đáng thích là Đền Sãrandada, thật 
đáng thích là Đền Cãpala. Này Ãnanda, ai đã tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở 
thần thông, làm chúng thành một cỗ-xe (tu thừa), làm chúng thành một 
căn-bản, ồn định chúng, thực hành bản thân trong chúng, và hoàn thiện 
chúng tròn đầy, và nếu người đó muốn, người đó có thể sống hết một đại 
kiếp hay sống hết phần còn lại của đại kiếp này. Này Änanda, Như Lai đã 
tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông, đã làm chúng thành một cỗ-xe, 
đã làm chúng thành một căn-bản, ồn định chúng, đã thực hành bản thân 
mình trong chúng, và đã hoàn thiện chúng tròn đầy, và nếu Như Lai 
muốn, Như Lai có thể sống hết một đại kiếp hay sống hết phần còn lại của 
đại kiếp này.”?9 

Nhưng mặc dù thầy Ãnanda đã được đức Thế Tôn cho tín-hiệu rõ 
ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn gợi-ý rõ ràng như vậy, 
thầy ấy vẫn không thê thấu hiểu (thâm nhập) điều đó. Thầy ấy đã không 
thỉnh cầu đức Thế Tôn như vây: “Thưa Thế Tôn, kính mong đức Thế Tôn 
sống một đại kiếp! Kính mong bậc Phúc Lành sống một đại kiếp, vì phúc 
lợi của đại chúng, vì hạnh phúc của đại chúng, vì lòng bi mẫn dành cho 
thế gian, vì sự tốt lành, ích lợi và hạnh phúc của những thiên thần và loài 


người.” Tâm trí của thầy ấy đã bị che ám bởi Ma Vương đến mức như 
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vậy.?0 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại với thầy Änanda: 
“Thật đáng thích là Vesälĩ, này Ananda........ Này Ananda, ai đã tu tập và 
tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông ... và nếu người đó muốn, người đó có thê 
sống hết một đại kiếp hay sống hết phần còn lại của đại kiếp này ... Nếu 
Như Lai muốn, Như Lai có thể sống hết một đại kiếp hay sống hết phần 
còn lại của đại kiếp này.” 

Nhưng cũng vậy, mặc dù thầy Änanda đã được đức Thế Tôn cho tín- 
hiệu rõ ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn øợI-Ý rõ ràng như 
vậy, thầy ấy vẫn không thể thấu hiểu điều đó ... Tâm trí của thầy ấy đã bị 
che ám bởi Ma Vương đến mức như vậy. 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda: “Giờ thầy có thể đi đâu tùy 
ý, này Ẩnanda”. (tức không cần phải ngồi bên cạnh hay hầu cận Phật lúc này 
nữa) 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
kính lễ đức Thế Tôn, và giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, thầy ấy 
đi đến ngồi dưới một gốc cây gần đó. 

Rồi, không lâu sau khi thầy Änanda đi, Ma Vương Ác Ma đã tới gặp 
đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn: 

- “Này bậc Thế Tôn, vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy bát niết-bàn! (tức 
niết-bàn và qua đời). Giờ bậc Phúc Lành hãy bát niết-bàn! Giờ là lúc bát 
niết-bàn của bậc Thế Tôn! 

- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này:?! 
['Này Ác Ma, ta sẽ không bát Niết-bàn [chứng Niết-bàn cuối cùng] cho 
đến khi ta có những đệ tử Tỳ kheo là những người có hiền-trí, có kỷ- 
luật, tự-tin, an-toàn khỏi sự trói-buộc (của luân hồi „¿đa học-hiều, là 
những người hộ trì của Giáo Pháp, đang thực hành đúng theo Giáo 
Pháp, đang thực hành theo cách phù hợp đúng đắn, đang dẫn dắt bản 
thân đúng theo vậy; là những người đã học được giáo pháp của thầy mình 


và có thê giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bô nó, thiệt lập nó, khai mở nó, 
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phân tích nó, và làm rõ nó; là những người có thể bác bỏ những giáo thu- 
yết của những người khác (tà giáo, ngoại giáo) một cách thấu đáo bằng 
những cách hợp-lý (hữu lý, đúng lý) và họ có thể chỉ dạy Giáo Pháp hiệu 
nghiệm. ]?Š? Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn đã có được rồi 
những Tỳ-kheo là những người hiền trí ... và họ có thể chỉ dạy Giáo Pháp 
hiệu lực. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành 
hãy bát Niết-bàn! Giờ là lúc bát Niết-bàn của bậc Thế Tôn! 


- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này: [“Này 
Ác Ma, ta sẽ không bát Niết-bàn cho tới khi ta có những đệ tử Tỳ kheo nỉ 
... những đệ tử tại gia nam ... những đệ tử tại gia nữ là những người có 
hiển-trí, có kỷ-luật ... họ có thê chỉ dạy Giáo Pháp hiệu nghiệm.| Nhưng 
bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn đã có được rồi những Tỳ-kheo là 
những người hiền trí... và họ có thê chỉ dạy Giáo Pháp hiệu lực. Vậy bây 
giờ bậc Thế Tôn hãy bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy bát Niết-bàn! 
Giờ là lúc bát Niết-bàn của bậc Thế Tôn! 

- “Này bậc Thế Tôn, xưa bậc Thế Tôn đã từng tuyên bố lời này: [“Này 
Ác Ma, ta sẽ không bát Niết-bàn cho tới khi đời-sống tâm linh của ta đã 
thành công và phát đạt, được mở rộng, phô biến, truyền rộng, được tuyên 
thuyết một cách hay khéo trong khắp những thiên thần và loài người.']?° 
Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, đời-sống tâm linh của đức Thế Tôn đã 
thành công và phát đạt, đã được mở rộng, phổ biến, truyền rộng, được 
tuyên thuyết một cách hay khéo trong khắp những thiên thần và loài 
người. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy bát Niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành 
hãy bát Niết-bàn! Giờ là lúc bát Niết-bàn của bậc Thế Tôn!” 


Sau khi Ma Vương nói ra những điều này, đức Thế Tôn đã nói với 
Ma Vương như vầy: “Yên chí đi, này Ác Ma. Cũng không lâu nữa là tới 
lúc bát Niết-bàn của Như Lai. Trong vòng ba tháng tới Như Lai sẽ bát 
Niết-bàn.” 

Rồi đức Thế Tôn, ở Đền Cãpãla đó, một cách có chánh-niệm và rõ- 
biết, đã từ bỏ “sự tạo-tác sự sống" (sinh hành, hành sinh mạng).?"* Và sau 


khi đức Thế Tôn đã từ bỏ “sự tạo-tác sự sống” của mình, một trận động đất 
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đã xảy ra, làm kinh sợ và khiệp sợ, và tiêng gâm nô của sâm sét làm rung 
chuyên khắp trời. 
Rôi, sau khi đã hiêu được ý nghĩa của sự kiện này, đức Thê Tôn trong 
lúc đó đã thôt ra lời cảm hứng này: 
“Sau khi so sánh “điêu bât khả so sánh” với “sự tiệp tục hiện-hữu”, 
Bậc mâu-ni đã từ bỏ “sự tạo-tác sự hiện-hữu'. 
Hân hoan ở bên-trong, đạt-định; bậc ây phá bỏ 


“Sự tiêp tục sự hiện-hữu của ngã” như (cởi bỏ) một áo giáp.”?5 


(SN 51:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “RUNG CHUYỂN LÂU ĐÀI? 
(Pasãdakhampana-vagga) 


11 (1) Trước Đây ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ý đã xảy đến với ta: “Giờ cái gì là nguyên-nhân 
(nhân) và điều-kiện (duyên) đề tu tập bốn cơ-sở thần thông?” Rồi điều này 
đã xảy đến với ta: 

() 'Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm 
nhờ sự mong-mmuốn (dục, ý muốn) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu 
(tinh cần hành), (người đó) nghĩ rằng: “Như vậy sự mmong-muốn của ta sẽ 
không quá xìu [yếu, lỏng] cũng không quá bốc [mạnh, căng]; và nó sẽ 
không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” Và người đó 
an trú nhận-thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước 
cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm 
cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và 
không bị bao bọc (bao kín, bao nhốt), người đó tu tập cái tâm thấm nhuằần 


sự tỏa-sáng.Š6 


(ii) ““Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ s nổ- 
lực (tỉnh tấn) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu, (người đó) nghĩ rằng: 
“Như vậy sự nổ-lực của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ 
không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” Và người đó 
an trú nhận-thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước 
cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm 
cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và 


không bị bao bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 


(ii) ““Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ ứân 


(tâm) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu, (người đó) nghĩ rằng: “Như 
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vậy ứâm của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không bị 
co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” Và người đó an trú 
nhận-thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng 
vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng 
vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không 
bị bao bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 

(v) ““Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự 
điểu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu, (người đó) 
nghĩ rằng: “Như vậy sự điểu-tra của ta sẽ không quá xìu cũng không quá 
bốc; và nó sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không bị co-ép 
bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” Và người đó an trú nhận- 
thức sau và trước: “I[rước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; 
dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; 
đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị 


bao bọc, người đó tu tập cái tâm thâm nhuân sự tỏa-sáng. 


(1) “*Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác 
nhau (thần thông biến hóa, biến hóa thông) như:?” “Biến một thân thành 
nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân; người đó hiện hình và biến 
hình; người đó đi xuyên qua tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi 
như đi qua khoảng không; chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn 
trong nước; đi trên mặt nước không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên 
không gian như chim bay khi đang ngồi tréo chân; người đó dùng tay 
mình chạm gõ vào mặt trăng và mặt trời quá uy lực và lớn mạnh như vậy; 


vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 


(2) ““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo: “Với yếu-tố tai thiên-thánh (hiên nhĩ thông), đã 
được thanh lọc và vượt trên loài người, nghe được cả hai loại âm thanh, 
âm thanh cõi trời và cõi người, ở xa và ở gần.” 

(3) ““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 


này, thì một Tỳ kheo: “Có thể hiểu được tâm của những chúng sinh khác 
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và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ (ha tâm 
thông), hay không? Người đó hiểu được một cái tâm có tham là tâm có 
tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là 
tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có sĩ là 
tâm có si; một tâm không có si là tâm không có sĩ; tâm co cụm (bị động) 
là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được 
khuếch đại, mở rộng, cao vời] là bao la, và tâm không bao la là không bao 
la; một tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất, chưa vô thượng) là còn có 
thể vượt trên, và một tâm không thể vượt trên (cao nhất, vô thượng) là 
không thể vượt trên; một tâm đạt định là đạt định, và một tâm không đạt 
định là không đạt định; một tâm được giải thoát là được giải thoát, và một 


cái tâm chưa được giải thoát là chưa được giải thoát.” 


(4) ““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo: “Có thể nhớ lại nhiễu kiếp quá khứ của mình (túc 
mạng mỉnh); đó là: một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, 
năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn 
mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, 
một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế 
giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (người đó nhớ rõ) 
“Ở (kiếp) đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện 
mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng 
và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta 
tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục... ta được đặt tên như kia, thuộc họ 
tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, 
trải nghiệm sướng và khổ của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta 
chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái 
sinh ở đây.” Như vậy đó, người đó có thể nhớ lại những phương diện 
và những đặc điểm của những cõi kiếp quá khứ của mình.” 

(5) ““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo: “Với yếu-tố với mắt thiên-thánh (/hiên nhãn minh), 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, hìn thấy những chúng sinh 
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chết đi và tải sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, 
phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng 
sinh sống chết chuyên kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của họ 
như vầy: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý 
sai trái; người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách- 
nhìn saI1 lạc (tà kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khô đau, 
trong một nơi-đến xấu dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý 
đúng đắn; những người không mắng chửi các bậc thánh nhân, người 
nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và hành động dựa theo 
cách-nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh 
vào một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời." Như vậy đó, với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó 
có thể nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và 
cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và người 
đó đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy 
theo những nghiệp của họ như vậy.” 

(6) ““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 


nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp.” 


(SN 51:11) 


12 (2) Có Kết Quả Lớn 

“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập và tu 
dưỡng, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Và, này các Tỳ kheo, 
theo cách nào bốn cơ-sở thần thông được tu tập và tu dưỡng để mang lại 


kết quả và ích lợi lớn lao? 


() “Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm 
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nhờ sự mong-mmuốn (dục, ý muốn) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu 
(tinh cần hành), (người đó) nghĩ răng: “Như vậy sự mmong-muốn của ta sẽ 
không quá xìu [yếu, lỏng] cũng không quá bốc [mạnh, căng]; và nó sẽ 
không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.` Và người đó 
an trú nhận-thức sau và trước: “lrước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước 
cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm 
cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.` Như vậy, với một cái tâm cởi mở và 


không bị bao bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 


(i) “Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nổ- 
lực (tinh tấn)... (ii) sự định-tâm nhờ /âzn (tâm) ... (iv) sự định-tâm nhờ 
sự điểu-tra (trạch pháp) ... người đó tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa- 


sáng. (như kinh kế trên) 


(1) “Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác 
nhau (thần thông biến hóa) như: “Biễn một thân thành nhiều thân ... vận 
dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 

(2)... (Tiếp tục các loại thân thần thông (2)-(5) như kinh kế trên) 

(6) “Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biẾt trực tiếp.” 

[Sáu loại trí được lặp lại như cuối kinh 51:II kế trên. ] 


(SN 51:12) 


13 (3) Sự Định Tâm Nhờ Sự Mong Muốn ... 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu một Tỷ kheo đạt được sự định-tâm, đạt 
được sự nhất-điểm của tâm dựa trên sự zmong-muốn (dục, ý muốn),? 3 đây 
được gọi là sự định-tâm nhờ sự mong-muốn. (1) Người đó khởi tạo mong- 
muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; 
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người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), áp dụng tâm, và 
KK tu (tinh cần). (ii) Người đó khởi tạo mong muốn /rờừ bỏ những trạng 
thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... (ii) ... mong muốn khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) ... mong muốn đy /rì những 
trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, 
tăng cường, và hoàn thiện nhờ sự tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, phát 
khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và KK tu (tỉnh cần). Những đây 
được gọi là 'những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu' (tỉnh cần hành).?? Như 
vậy sự mong-muốn này, và sự định-tâm này nhờ “những sự tạo-tác có ý 
của sự KK tu”: đây được gọi là cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ 


Sự mong-muốn và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


(2) “Nếu một Tỳ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất-điểm 
của tâm dựa trên sự nổ-lực (tinh tấn), đây được gọi là sự định-tâm nhờ sự 
nổ-lực. () Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh những trạng 
thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... (i) ... mong muốn írừ bỏ những 
trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... (ii) ... mong muốn !ờm khởi 
sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) ... mong muốn đy 
írì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo sự cố- 
găng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và KK tu (tỉnh cần). 
Những đây được gọi là “những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu' (tỉnh cần 
hành). Như vậy sự nổ-lực này, và sự định-tâm này nhờ “những sự tạo-tác 
cô ý của sự KK tu”: đây được gọi là cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm 
nhờ sự nổ-lực và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu. 


(3) “Nếu một Tỷ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất-điểm 
của tâm dựa trên ứâm (tâm), đây được gọi là sự định-tâm nhờ tâm.?'? (1) 
Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện 
xấu ác chưa khởi sinh ... (ii) ... mong muốn ứrử bỏ những trạng thái bất 
thiện xấu ác đã khởi sinh ... (ii) ... mong muốn &bởi sinh những trạng 
thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) ... mong muốn đ„y írì những trạng 
thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng 
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trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự 
nỗ-lực (tỉnh tắn), áp dụng tâm, và KK tu (tĩnh cần). Những đây được gọi 
là “những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu" (tinh cần hành). Như vậy fâm này, 
và sự định-tâm này nhờ “những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu”: đây được 
øỌọI là cơ-Sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ /âm và những sự tạo-tác 


cô ý của sự KK tu. 


(4) “Nếu một Tỷ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất-điểm 
của tâm dựa trên sự điễu-tra (trạch pháp), đây được gọi là sự định-tâm 
nhờ sự điêu-tra.?! () Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh 
những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... (ii) ... mong muốn frừ 
bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... (ii) ... mong muốn 
khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... (iv) ... mong 
muốn đuy frì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị 
sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo 
sự cô-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và KK tu (tỉnh 
cần). Những đây được gọi là 'những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu' (tỉnh 
cần hành). Như vậy sự điêu-tra này, và sự định-tâm này nhờ “những sự 
tạo-tác cố ý của sự KK tu”: đây được gọi là cơ-sở thần thông vốn có sự 


định-tâm nhờ sự đ7êu-fra và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


(SN 51:13) 


14 (4) Mục-Kiằn-Liên 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn phía Đông, trong Lâu Đài của mẹ của Migära 
(tức là đại nữ thí chủ Visäkkhã). Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang 
ở tầng trệt của lâu đài cảm thấy bất an, bồn chồn, bản thân vô tích SỰ, 
miệng lưỡi cà lăm, lặp cặp khi nói chuyện, tâm trí rỗi bời, không có sự rõ- 


biệt, không định-tâm, trí não phân tán, các căn lơi lỏng.?°2 
Lúc đó đức Thê Tôn đã nói với ngài Mục-kiên-liên như vây: 


“Này Mụuc-kiền-liên, những huynh đệ trong đời sống tâm linh, đang ở 
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tầng trệt của Lâu Đài của mẹ của Migãra, đang thấy bất an ... các căn lơi 
lỏng. Này, Mục-kiên-liên, hãy đến khuấy động một “cảm-nhận về sự cấp- 
bách" trong những Tỳ kheo đó.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Đại Mục-kiền-liên đáp lại. Rồi thầy biểu 
diễn một màn thằn-thông dùng ngón chân làm rung chuyên, chấn động, và 
rung động Lâu Đài của mẹ của Migara. Lúc đó những Tỳ kheo đó, bị giật 
mình và hoảng sợ, đứng qua một bên và nói: “Đúng thực kỳ diệu, này các 
thầy! Đúng thực kỳ lạ, này các thầy! Không có gió, và Lâu Đài này của 
mẹ Migara có nền móng sâu và được xây một cách chắc chắn, bất dịch, 


bất động; nhưng nó lại bị rung chuyền, bị chấn động, và bị rung động.” 
Lúc đó đức Thế Tôn đến chỗ các Tỳ kheo và nói với họ: 


“Này các Tỳ kheo, tại sao các thầy lại đứng qua một bên, giật mình và 


hoảng sợ như vậy?” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật kỳ lạ, thưa Thế Tôn! Không có 
gió, và Lâu Đài này của mẹ Migära có nền móng sâu và được xây một 
cách chắc chăn, bất dịch, bất động; nhưng nó lại bị rung chuyển, bị chắn 
động, và bị rung động.” 


“Này các Tỳ kheo, do Tỳ kheo Mục-kiền-liên muốn khuấy động một 
'cảm-nhận về sự cấp-bách' bên trong các thầy, nên thầy ấy đã dùng ngón 
chân làm rung chuyền, chấn động, và rung động Lâu Đài của mẹ của 
Migãra.?53 Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo, bằng cách đã tu tập những 
thứ gì mà Tỳ kheo Mục-kiên-liên trở thành uy lực và uy dũng như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ nói. Chính do Mục- 
kiền-liên đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông (tứ thần túc), cho nên 
thầy ấy đã trở thành uy lực và uy dũng như vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, (¡) Tỳ kheo Mục-kiên-liên đã tu tập cơ-sở thần thông vốn có 
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sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục, ý muốn) ... (ii)... sự định-tâm nhờ 
sự nô-Ïực (tinh tấn) ... (ii) sự định-tâm nhờ /âzn (tâm) ... (1v) sự định-tâm 
nhờ sự điều-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tính 
cần hành), (thầy ấy) nghĩ rằng: “Như vậy sự mong-muốn.... sự điểu-tra 
của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không bị co ép bên 
trong cũng không bị phân tán bên ngoài” ... Như vậy, với một cái tâm cởi 


mở và không bị bao bọc, thầy ấy tu tập cái tâm thắm nhuằn sự tỏa-sáng. 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và tu dưỡng bốn 
cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy đã trở thành uy lực và uy đũng như 


^ 


vậy. 


(1) “Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và tu dưỡng 
bốn cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy đạt được và dụng được nhiều 
loại thần-thông khác nhau (hẳn thông biến hóa) như: biễn một thân thành 
nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới 
tận cõi trời Brahma ... (Tiếp tục các loại thân thân-thông (2)-(5) như kinh 
51:11 ở trên) ?% 


(6) “Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiên-liên đã tu tập và tu dưỡng 
bốn cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, 
ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí- 


biết trực tiếp.” 


(SN 51:14) 


15 (5) Bà-la-môn Unnabha 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Kos- 
ambi, trong Tịnh Xá Ghostta. Lúc đó có bà-la-môn tên Unnabha đến gặp 
thầy Änanda và chào hỏi với thầy ấy." Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ngôi xuông một bên, và nói với thây Ananda: 


“Thầy Änanda, vì mục đích gì mà đi sống đời sống tâm linh theo/dưới 
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sa-môn Cô-đàm như vậy?” 

“Đó là vì mục đích dẹp bỏ tham-muôn nên mới đi sông đời sông tâm 
linh dưới đức Thê Tôn.” 

“Nhưng, Thây Ananda, có con-đường nảo (đạo), có đường-đi nào dẫn 


tới sự dẹp bỏ tham-muốn này?” 


“Này bà-la-môn, có một con-đường, có một đường-đi dẫn tới sự dẹp 


bỏ tham-muôn này.” 


“Nhưng, Thầy Änanda, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi dẫn 


tới sự dẹp bỏ tham-muôn này?” 


“Ở đây, này bà-la-môn, (¡) một Tỳ kheo tu tập co-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ s mong-mmuốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cố 
ý của sự KK tu (nh cần hành). (ii) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii)... sự định-tâm nhờ ứâm 
(tâm) ... (1v) sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác 


cô ý của sự KK tu.” 


“Thầy Änanda, trong trường hợp như vậy thì đường tu đó là vô cùng, 
không có kết cục, (tức là vô lý, tu hoài cũng chắng xong, chăng đi tới 
đâu).?55 Vì làm sao một người có thể dẹp bỏ tham-muốn (dục) bằng chính 
sự tham-muốn [sự mong-muốn] nói trên.” 

“Vậy thì, này bà-la-môn, tôi sẽ hỏi ông về vấn đề này. Cứ trả lời nếu 
ông thấy đúng. Này bả-la-môn, ông nghĩ sao, trước đó ông đã từng có 
mong-muốn “Ta sẽ đi tới tịnh xá”, và sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải 
mons-muốn ban đầu [tương ứng] đó đã lặn mất?” 

“Đúng rồi thầy.” 

“Trước đó ông đã từng phát khởi sự nổ-lực, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới 
tịnh xá”, và sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải sự nỗ-lực ban đầu đó đã 


lặn mât?” 


“Đúng tôi thây.” 
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“Ông đã từng quyết định tâm mình, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới tịnh xá”, và 
sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải sự quyết-tâm?”” ban đầu đó đã lặn 


mật?” 
“Đúng rồi thầy.” 


'“Irước đó ông đã từng có sự điêu-fra đề biệt “Liệu ta có nên đi đên 
tịnh xá hay không?”, và sau khi ông đã đên tịnh xá, có phải sự điêu-tra ban 


đầu đó đã lặn mất?” 
“Đúng rồi thầy.” 


“Điều tôi đã nói cũng tương tự như vậy, này bà-la-môn, với một Tỳ 
kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt hết ô-nhiễm, là người đã sống đời 
sống tâm linh, đã làm xong những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh- 
nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã phá hủy những gông-cùm trói buộc 
hiện-hữu, và đã được hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng. Vị 
đó trước đây đã từng có zmong-muốn (dục) chứng đắc thánh quả A-la-hán, 
và sau khi vị ấy đã đạt tới A-la-hán, sự mong-muốn ban đầu đó đã lặn mất 
(sau khi đã đạt tới mục-tiêu). Vị đó trước đây đã từng phát khởi sự nổ-lực 
(tinh tấn) để chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã đạt tới A- 
la-hán, sự nỗ-lực ban đầu đó đã lặn mất. Vị đó trước đây đã từng guyếr- 
định tâm mình để chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã đạt 
tới A-la-hán, sự quyết-tâm ban đầu đó đã lặn mất. Vị đó trước đây đã từng 
có sự điểu-tra (trạch pháp) để chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị 


đó đã đạt tới A-la-hán, sự điều-tra ban đầu đó đã lặn mất.?8 


“Này bà-la-môn, ông nghĩ sao, trong trường hợp như vậy thì đường tu 
là có kết cục hay là vô cùng?” 

“Chắc chắn có, thưa thầy Ãnanda, trong trường hợp như vậy thì 
đường tu là có kết cục, không phải là vô cùng.?' Thật kỳ diệu! Thầy 
Ananda! Thật tuyệt vời! Thầy Ananda!... Kể từ hôm nay mong thầy 
Änanda ghi nhớ con là một để tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 51:15) 
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16 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong guá khứ đã có 
được đại thần-thông và đại uy-lực, thì tất cả họ đã có tu tập và tu dưỡng 
bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong /ương lai sẽ có 
được đại thần-thông và đại uy-lực, thì tất cả họ có tu tập và tu dưỡng bốn 
cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong ;iện fgi có được đại 
thần-thông và đại uy-lực, thì tất cả họ đã có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở 
thần thông. 


“Bốn đó là gì? Này bà-la-môn, ở đây (1) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tỉnh cần hành). (1) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nỗ-lực (tinh tấn)... (ii)... sự 
định-tâm nhờ tâm (tâm) ... (iv) sự định-tâm nhờ sự điều-tra (trạch pháp) 


và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ ... 
trong tương lai ... trong hiện tại có được đại thần-thông và đại uy lực, thì 


tất cả họ có tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở thần thông này.” 


(SN 51:16) 


17 (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ đạt 
được và dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau (hẳn thông biến 
hóa), như: biến một thân thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận 
cõi trời Brahma— thì do tất cả họ đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần 
thông. 

“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong /ơng lai sẽ đạt được và dụng 
được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều 


thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma—— thì do tất cả họ có 
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tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở thần thông. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong “/ện fạ¡ đạt được và dụng được 
nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều thân ... 
vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma— thì do tất cả họ đã tu tập 


và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và 
những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu (tinh cần hành). (ii) Người đó tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự nỗ-lực (tinh tấn)... (ii)... sự 
định-tâm nhờ tâm (tâm) ... (iv) sự định-tâm nhờ sự điều-tra (trạch pháp) 


và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ ... 
trong tương lai ... trong hiện tại đạt được và dụng được những loại thần- 
thông khác nhau ... thì do tất cả họ có tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần 


thông này.” 
(SN 51:17) 


18 (8) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu dưỡng bốn 
cơ-sở thân thông, nên người đó, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự 


giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có 
sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cô ý 
của sự KK tu (tỉnh cần hành). (ii) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có 
sự định-tâm nhờ sự nỗ-lực (tỉnh tấn) ... (ii)... sự định-tâm nhờ tâm (tâm) 
... (1v) sự định-tâm nhờ sự điều-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý 
của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã có tu tập và tu dưỡng 
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bốn cơ-sở thần thông, nên người đó, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí- 
biết trực tiếp.” 

(SN 51:18) 


19 (9) Một Giáo Lý 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy thần-thông, các cơ-sở (để tu 
tạo) thần-thông, sự tu-tập các cơ-Sở thần thông, và con-đường dẫn tới sự 


tu tập các cơ-sở thần thông. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thần-thông? Ở đây, một Tỳ kheo 
đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một 
thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân ... vận dụng thân 


bay xa tới tận cõi trời Brahma. Đây được gọi là thần-thông. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cơ-sở thần thông? Đó chính là con- 
đường và sự tu-tập để dẫn tới đạt được thằn-thông, dẫn tới chứng đắc 
thần-thông.?”" Đây được gọi là co-sở thần thông. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu-tập các cơ-sở thần thông? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự 
định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cố ý của 
sự KK tu (nh cần hành). (1) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự 
định-tâm nhờ sự nỗ-lực (tỉnh tấn)... (ii)... sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... 
(iv) sự định-tâm nhờ sự điều-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của 
sự KK tu. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự tu tập các 
cơ-sở thần thông? Đó là Bát Thánh Đạo, đó gồm: chánh-kiến, chánh tư- 
duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, 
và chánh-định. Đây được gọi là con-đường dẫn tới sự tu tập các cơ-sở 
thần-thông.” 
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(SN 51:19) 


20 (10) Phân Tích 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập và tu 


dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào bốn cơ-sở thần thông được tu 


tập và tu dưỡng đề chúng mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có-được (sở hữu) sự định-tâm nhờ s mong-muốn và những sự tạo-tác cô 
ý của sự KK tu (tỉnh cần hành), (người đó) nghĩ rằng: “Như vậy sự mong- 
muốn của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không bị co 
ép bên trong cũng không bị phân tán bên ngoài.” Và người đó an trú nhận- 
thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; 
dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; 
đêm vậy, ngày cũng vậy.` Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị 
bao bọc, người đó tu tập cái tâm thắm nhuần sự tỏa-sáng. 

(ii) “Người đó tu tập co-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ 
sự nồ-lực (tỉnh tấn) ... (ii)... sự định-tâm nhờ /âm (tâm)... đi) ... sự 
định-tâm nhờ sự điÊu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK 
tu (tỉnh cần hành). Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị bao bọc, 


người đó tu tập cái tâm thâm nhuần sự tỏa-sáng. 
[i. Phân tích cơ-sở là sự mong-muốn] 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mong-muôn quá xì? Đó là sự 
mong-muôn có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự lười chán 


biêng nhác.””! Đây được gọi là sự mong-muôn quá xìu. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự rmong-mmuôn quá bóc? Đó là sự 
mong-muôn có đi kèm sự bât-an (trạo cử), có dính kèm sự bât-an. Đây 


được gọi là sự mong-muôn quá bôc. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mong-muôn bị co ép (kìm hãm) ở 
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bên trong? Đó là sự mong-muốn có đi kèm sự đò-dẫn và buôn-ngủ (hôn 
trầm thụy miên), có dính sự đò-đẫn và buôn-ngủ. Đây được gọi là sự 


mong-muôn bị co ép bên trong. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mong-muôn bị phân tán ở bên 
ngoài? Đó là sự mong-muôn cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị quây 
nhiễu, bởi cứ chạy theo năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Đây được 


gọi là sự mong-muôn bị phân tán ở bên ngoài. 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an frú nhán-thức 
sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy: sau vậy, trước cũng vậy”? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, sự nhận-thức về sau và trước được nắm-bắt một cách 
khéo léo bởi một Tỳ kheo, được chú-tâm (tác ý) một cách khéo léo, được 
xem-xét một cách khéo léo, được thâm-nhập bằng trí-tuệ. Này các Tỳ 
kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo an trú nhận-thức sau và trước: 


“Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy”.””? 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an frú nhán-thức 
đưới và trên: 'Dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy, dưới cũng vậy”? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán xét lại hết thân này từ gót chân lên 
đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống gót chân, được bao bọc trong da, chứa đầy 
những thứ không-sạch ô-uế: “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, màng treo 
ruột, bao tử, phân, mật, đòờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũI, 
nước bọt, nhớt các khớp xương, và nước tiểu.” Này các Tỳ kheo, chính 
theo cách này là một Tỳ kheo an trú nhận-thức: “Dưới vậy, trên cũng vậy; 
trên vậy, dưới cũng vậy.” 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an frú nhán-thức 
đêm và ngày: “Ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy”? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, ban đêm một Tỳ kheo tu tập co-sở thần thông vốn có- 
được sự định-tâm nhờ s mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác 
cô ý của sự KK tu (tỉnh cần hành) với cùng những tính-chất, cùng những 
tướng-nét, cùng những phương-diện như người đó tu tập cơ-sở thần thông 


đó vào ban ngày. Hay nói khác, vào ban ngày người đó tu tập cơ-sở thần 
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thông vốn có-được sự định-tâm nhờ s mong-muốn và những sự tạo-tác 
cô ý của sự KK tu với cùng những tính-chất, cùng những tướng-nét, cùng 
những phương-diện như người đó tu tập cơ-sở thần thông đó vào ban đêm. 
Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo an trú nhận-thức: 


“Ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy." 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, với một cái tâm 
cởi mở và không bị bao bọc, tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, sự nhận-thức về ánh sáng được khéo nắm-bắt bởi 
một Tỳ kheo; sự nhận-thức về ngày được khéo giải-quyết.73 Chính theo 
cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi mở và không bị bao bọc, tu 


tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 
[ii. Phân tích cơ-sở là sự nổ-lực] 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nổ-lực guá xìu? Đó là sự nỗ-lực 
có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự lười chán biêng nhác. Đây 


được gọi là sự nỗ-lực quá xìu. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nồ-lực quá bốc? Đó là sự nỗ-lực 
có đi kèm sự bât-an (trạo cử), có dính kèm sự bât-an. Đây được gọi là sự 


nỗ-lực quá bốc. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nô-lực bị co ép ở bên trong? Đó là 
sự nỗ-lực có đi kèm sự đờ-dẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), có dính 


sự đò-đẫn và buôn ngủ. Đây được gọi là sự nỗ-lực bị co ép bên trong. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nỗ-lực bị phân tán ở bên ngoài? 
Đó là sự nỗ-lực cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị quấy nhiễu, bởi cứ 
chạy theo năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Đây được gọi là sự nỗ- 


lực bị phân tán ở bên ngoài ... 


[Tiếp tục giống đoạn [t.] ở trên chỉ thay chữ “sự mong-muốn” bằng chữ 
“sz nồ-lực”.| ... Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 


mở và không bị bao bọc, tu tập cái tâm thâm nhuân sự tỏa-sáng. 


[iii. Phân tích cơ-sở là Zâr] 


Chương 51 — Liên kết CO-SỞ THÂN THÔNG * 359 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là âm quá xìu? Đó là tâm có đi kèm sự 
lười chán biếng nhác, có dính sự lười chán biếng nhác. Đây được gọi là 
tâm quá xìu. 

- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “âm quá bốc? Đó là tâm có đi kèm sự 
bắt-an (trạo cử), có dính kèm sự bắt-an. Đây được gọi là tâm quá bốc. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là âm bị co ép ở bên trong? Đó là tâm 
có đi kèm sự đò-dẫn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), có dính sự đờ- 
đẫn và buồn-ngủ. Đây được gọi là tâm bị co ép ở bên trong. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ứâm bị phân tán ở bên ngoài? Đó là 
tâm cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị quấy nhiễu, bởi cứ chạy theo 
năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Đây được gọi là tâm bị phân tán ở 


bên ngoài.... 


[Tiếp tục giống đoạn [i.] ở trên chỉ thay chữ “sự mong-muốn” bằng chữ 
“sz nồ-lực”.| ... Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 


mở và không bị bao bọc, tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 
[iv. Phân tích cơ-sở là sự điêu-tra] 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đ7êu-fra quá xì? Đó là sự điêu- 
tra có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự lười chán biêng nhác. 


Đây được gọi là sự điêu-tra quá xìu. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điêu-fra quá bóc? Đó là sự điêu- 
tra có đi kèm sự bât-an (trạo cử), có dính kèm sự bât-an. Đây được gọi là 


sự điêu-tra quá bôc. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điêu-tra bị co ép ở bên trong? Đó 
là sự điều-tra có đi kèm sự đò-dẫn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), có 
dính sự đò-đẫn và buôn-ngủ. Đây được gọi là sự điều-tra bị co ép ở bên 
trong. 

- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điểu-tra bị phân tán ở bên ngoài? 
Đó là sự điều-tra cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị quấy nhiễu, bởi cứ 


chạy theo năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Đây được gọi là sự điều- 
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tra bị phân tán ở bên ngoài.... 

[Tiếp tục giống đoạn [t.] ở trên chỉ thay chữ “sự mong-muốn” bằng chữ 
“sz nồ-lực”.| ... Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 
mở và không bị bao bọc, tu tập cái tâm thấm nhuần sự tỏa-sáng. 

“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì chúng sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại 
thần-thông khác nhau (/hẩn thông biến hóa) như: “Biến một thân thành 
nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 

(2)... (Tiếp tục các loại thân thân thông (2)-(5) như kinh kế trên) 

(6) “Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp.” 

[Sáu loại trí được lặp lại như cuối kinh 51:11 dẫn đầu chương này. ] 


(SN 51:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “HÒN SÁT? 
(Ayoguja-vagga) 


21 (1) Con Đường 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Cái gì là con-đường 
[đạo] và sự thực-hành để tu tập bốn cơ-sở thần thông.” Rồi điều này đã 
xảy đến với ta: *Ở đây, (1) một Tỳ kheo tu tập co-sở thần thông vốn có- 
được sự định-tâm nhờ sự zmong-muốn (dục; ý muốn) ... (ii) ... nhờ sự mổ- 
lực (tỉnh tấn) ... (ii)... nhờ âm (tâm) ... (iv) nhờ s điêu tra (trạch pháp) 
và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tính cần hành). Như vậy, với một 
cái tâm cởi mở và không bị bao bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuần 
sự tỏa-sáng. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại 
thần-thông khác nhau (/hân thông biến hóa) như: “Biến một thân thành 
nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 

(2)... (Tiếp tục các loại thân thần thông (2)-(5) như kinh kế trên) 

(6) “Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và tu dưỡng theo cách 
này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp.” 

[Sáu loại trí được lặp lại như cuối kinh 5I:LI dẫn đầu chương này. | 


(SN 51:21) 


22 (2) Hòn Sắt 
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Ở Sãvatthi. 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngôi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có nhớ lại mình đã từng đến cõi trời 


[brahmä] bằng thần-thông với một thân được làm bằng tâm?” ?4 


“Này Änanda, ta có nhớ lại mình đã từng đến cõi trời bằng thần-thông 
với thân làm băng tâm” 
“Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có nhớ lại mình đã từng đến cõi 


trời bằng thằần-thông với thân này gồm bốn yếu-tố lớn (tứ đại)?”?75 


“Này Änanda, ta có nhớ lại mình đã từng đến cõi trời bằng thần-thông 


với thân này gôm bôn yêu-tô lớn.” 


“Vậy là đức Thế Tôn có khả năng?”° đi đến cõi trời bằng thần-thông 
với một thân làm bằng tâm, và đức Thế Tôn đã nhớ lại mình đã đi đến cõi 
trời bằng thằn-thông với thân này gồm bốn yếu-tố lớn: điều đó thật kỳ 


diệu và tuyệt vời về phần đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn.” 


“Này Änanda, những Như Lai là kỳ diệu và sở hữu những phẩm-hạnh 
kỳ diệu; những Như Lai là tuyệt vời và sở hữu những phẩm-hạnh tuyệt 
VỜI. 

(a) “Này Ananda, khi Như Lai đắm chìm (thiền định) thân trong tâm 
và tâm trong thân,” và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập trong 
một nhận-thức đầy hạnh phúc và một nhận-thức nỗi trội (nhẹ nỗi, trội lên) 
đối với thân, thì trong thời đó thân của Như Lai trở nên càng nôi trội, dễ 


uôn năn, dê điêu khiên, và tỏa sáng (như sáng lên trong bóng tôi). 


“Này Änanda, giống như một hòn sắt được nung đốt cả ngày, trở 
thành nổi trội (dễ nồi lên), đễ uốn nắn, đễ điều khiến, và tỏa sáng (đỏ rực); 
cũng giống như vậy, khi Như Lai đắm chìm thân trong tâm và tâm trong 
thân, và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập trong một nhận-thức 
đầy hạnh phúc và một nhận-thức nổi trội đối với thân, thì trong thời đó 


thân của Như Lai sẽ càng nôi trội, dê uôn năn, dê điêu khiên, và tỏa sáng. 
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(b) “Này Änanda, khi Như Lai đắm chìm thân trong tâm và tâm trong 
thân, và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập trong một nhận-thức 
đầy hạnh phúc và một nhận-thức nổi trội đối với thân, thì trong thời đó 
thân của Như Lai phi bổng từ dưới đất lên không trung một cách không 
khó khăn gì. Như Lai đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác 
nhau, như: biến một thân thành nhiều thân; biễn nhiều thân thành một thân 


.... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmä. 


“Này Änanda, giống như một nắm sợi bông vải hoặc bông gòn, nhẹ 
tênh, được nâng lên bởi gió, sẽ bay khỏi mặt đất lên không trung một cách 
không khó khăn gì; cũng giống như vậy, khi Như Lai đăm chìm thân trong 
tâm và tâm trong thân, và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập 
trong một nhận-thức đầy hạnh phúc và một nhận-thức nổi trội đối với 
thân, thì trong thời đó thân của Như Lai phi bồng từ dưới đất lên không 
trung một cách không khó khăn gì. Như Lai đạt được và dụng được nhiều 
loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều thân; biến 
nhiều thân thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 


Brahmäa.” 


(SN 51:22) 


23 (3) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là gì? Ở đây, 
( một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (dục; ý muốn) ... (1i)... nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii)... nhờ ứâm 
(tâm)... (iv) nhờ sự điều tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự 
KK tu (tỉnh cần hành). Đây là bốn cơ-sở thần thông. 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và tu đưỡng bốn 
cơ-sở thần thông, cho nên người đó, bằng sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí- 


biệt trực tiêp.” ?73 
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(SN 51:23) 


24 (4) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là gì? Ở đây, 
() một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (dục; ý muốn) ... (iï) ... nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (1i)... nhờ ứâm 
(tâm)... (iv) nhờ sự điều tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự 
KK tu (tỉnh cần hành). Đây là bốn cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:24) 


25 (5) Những Thánh Quả (l) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là gì? Ở đây, 
() một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (dục; ý muốn) ... (1i)... nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii)... nhờ ứâm 
(tâm) ... (1v) nhờ sự điều tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự 
KK tu (tỉnh cần hành). Đây là bốn cơ-sở thần thông. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập và tu 
dưỡng, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả: trí-biết cuối cùng (A- 
la-hán), hoặc nếu còn chút tàn dư của sự dính-chấp (thủ), thì thánh quả 
Bắt-lai.” 


(SN 51:25) 


26 (6) Những Thánh Quả (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là gì? Ở đây, 
() một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (dục; ý muốn) ... (1i)... nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn)... (ii)... nhờ ứâm 
(tâm)... (iv) nhờ sự điêu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự 
KK tu (tinh cần hành). Đây là bốn cơ-sở thần thông. 
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“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập và tu 
dưỡng, thì có thể trông đợi bảy kết quả và ích lợi. Cái gì là bảy kết quả và 
ích lợi? 


“(đ) Người tu sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay frong 
kiếp này. (ii) Nêu người đó không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng sớm 
ngay trong kiếp này, thì sẽ chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay lúc chết. (8i) 
Nếu người đó không chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay lúc chết, thì với sự 
phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử) người đó là người 
chứng ngộ Niết-bàn frong khoảng-giữa (giữa hai kiếp) ... (in) ... là người 
chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh)... (n).... là 
người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-găng thêm ... (vi) là người 
chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cô-gắng thêm ... (ii) là người đang hướng 
thượng lưu, hướng tới cối trời Akaniftha (Sắc cứu kính thiên, là cõi trời 
cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) dành cho 
các thánh Bắt-lai). 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập và tu 
dưỡng, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và ích lợi như vậy.” 


(SN 51:26) 


27 (7) Ananda (1) 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngôi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? Cái gì là 
các cơ-sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự thực-hành để tu tập các cơ- 
sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự tu-tập các cơ-sở thần 
thông?” 

[Phát trả lời y hệt như trong kinh SI:19 ở trên. | 

(SN 51:27) 
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28 (8) Ananda (2) 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Änanda: 

“Này Änanda, cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? Cái gì là các 
cơ-sở (đề tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự thực-hành để tu tập các cơ-sở 
thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự tu-tập các cơ-sở thần thông?” 

[Phát tự trả lời luôn y hệt như trong kinh 51:19 ở trên. ] 


(SN 51:28) 


29 (9) Một Số Tỳ Kheo (1) 

Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? Cái gì là 
Các cƠ-Sở (đề tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự thực-hành để tu tập các cơ- 
sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự tu-tập các co-sở thần 
thông?” 

[Phát trả lời y hệt như trong kinh SI:19 ở trên. | 

(SN 51:29) 


30 (10) Một Số Tỳ Kheo (2) 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo đó 
như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? Cái øì là 
Các cƠ-Sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự thực-hành để tu tập các cơ- 
sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự tu-tập các co-sở thần 
thông?” 
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[Phát tự trả lời luôn y hệt như trong kinh 51:19 ở trên. ] 


(SN 51:30) 


31 (11) Mục-Kiền-Liên 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, bằng cách đã tu tập và tu dưỡng 
những thứ gì mà Tỳ kheo Mục-kiển-liên trở nên thật uy lực và uy dũng 
như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 


“Đó là bởi vì thầy ấy đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông cho 
nên thầy ấy đã trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, (¡) Tỳ kheo Mục-kiền-liên đã tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục, ý muốn) và 
những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tinh cần hành), (thầy ấy) nghĩ rằng: 
“Như vậy sự mong-muốn của ta sẽ không quá xìu [yếu, lỏng] cũng không 
quá bốc [mạnh, căng]: và nó sẽ không bị co ép bên trong, cũng không bị 
phân tán bên ngoài.” Và thầy ấy an trú nhận-thức sau và trước: “Trước 
vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên 
vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” 
Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị bao bọc, thầy ấy tu tập cái 


tâm thầm nhuân sự tỏa-sáng. 


“(i) Thầy ấy tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự 
nô-lực (tỉnh tắn) ... (i1)... sự định-tâm nhờ tâm (tâm) ... (1v) sự định-tâm 
nhờ sự điều-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu (tính 
cần hành), (thầy ấy) nghĩ rằng: “Như vậy sự điêu-tra của ta sẽ không quá 
xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị 
phân tán bên ngoài” ... Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị bao 


bọc, thầy ấy u tập cái tâm thắm nhuần sự tỏa-sáng. 
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“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì thầy ấy đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ- 
sở thần thông này nên thầy ấy đã trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy. 

(1) “Này các Tỳ kheo, chính bởi vì Tỳ kheo Mục-kiền-liên đã tu tạp 
và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông, cho nên thầy ấy đã đạt được và dụng 
được nhiều loại thần-thông khác nhau (/hẩn thông biến hóa) như: “Biến 
một thân thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 
Brahma.” 

4) (Tiếp tục các loại thân thân thông (2)-(5) như kinh kế trên) 

(6) “Này các Tỳ kheo, chính bởi vì Tỳ kheo Mục-kiền-liên đã tu tạp 
và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông, cho nên thầy ấy, băng sự tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp.” 


(Sáu loại trí được lặp lại như cuối kinh 5I:LI dẫn đầu chương này.) ”7? 


(SN 51:31) 


32 (12) Như Lai 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, bằng cách đã tu tập và tu dưỡng 
những thứ gì mà Như Lai trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 
“Đó là bởi vì Như Lai đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông nên 
Như Lai đã trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy. Bốn đó là gì? .... 
... (Tiếp tục giống kinh 51:31 kế trên, chỉ khác là kinh trên nói về 
thây Mục-kiễn-liên, kinh này nói về Như Lai) ...” 


(SN 51:32) 
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NHÓM 4 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


[Theo mẫu “Sự Tách-Ly...”] 


33 (1)— 44 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía 
đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng “bốn cơ-sở 


thần thông' (tứ thần túc) là đỗ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn.” 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
“bốn cơ-sở thần thông' đề cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết- 
bàn? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo- 
tác cố ý của sự KK tu (tinh cần hành). (ii) Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự øổ-lực (nh tấn)... (ii)... sự 
định-tâm nhờ ứâm (tâm) ... (iv) ... sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch 


pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng “bốn cơ-sở thần thông? để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã 
về Niết-bản.” 

[Các kinh còn lại của NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương 
ứng với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn 
đạt bằng “Bốn Co-Sở Thân Thông' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong 
Chương 45).] 


(SN 51:34—44) 
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Sáu đồ ra hướng đông, 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 5 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


45 (1) — 54 (10) Như Lai... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Co-Sở Thân Thông' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 
45).] 


(SN 51:45—54) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 6 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakararya-vaggd) 


50 (]) — 66 (12) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Co-Sở Thân Thông' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 
45).] 


(SN 51:55—66) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, Và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, Và Hai Loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, Và Dòng Sông. 
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NHÓM 7 
NHÓM “TÌM KIÊM? 
(Esana-vagøq) 


67 (1) — 76 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Co-Sở Thân Thông' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 
45).] 


(SN 51:67—7%6) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự cằn cỗi, Những sự ố nhơ, Những sự rắc rối, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. 


374 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


NHÓM 8 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


77 (—85 (9) Những Dòng Lũ ... 


[Các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với các 
kinh 45:171—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt bằng 
“Bốn Cơ-Sở Thần Thông (thay vì là “Bát Thánh Đạo` trong Chương 45).] 


(SN 51:77—85) 


66 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Bốn 
cơ-sở thần thông" (tứ thần túc) nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp 
năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự 


phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


— “Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ- 
sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-mmuốn (dục, ý muốn) 
và những sự tạo-tác có ý của sự KK tu (tỉnh cần hành). (ii) Người đó tu 
tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự nổ-lc (tinh tấn)... 
(ii) ... sự định-tâm nhờ ¿ân (tâm) ... (v) ... sự định-tâm nhờ sự điểu-tra 


(trạch pháp) và những sự tạo-tác cô ý của sự KK tu. 


“Bốn cơ-sở thân thông” này nên được tu tập đề dẫn tới sự-biết trực 
tiếp năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới 


sự phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 51:78) 
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Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 





Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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Chương 52 


Liên Kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ 


(52 Anuruddha-samyutia) 
(51 Tương ưng A-nậu-lâu-đà) 
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Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ * 379 


NHÓM 1 
NHÓM “MỘT MÌNH? 
(Rahogafa-vagsa) 


1 (1) Một Mình (I) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần có Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) 
đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ) trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô 
Độc. Lúc đó, trong khi thầy A-nậu-lâu-đà đang ở một mình trong chỗ 
tách-ly (chỗ ấn trú), một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm thầy ây như 


và" 


“Những ai đã bỏ lơ (lơ là, không tu tập) “bốn nên tảng chánh-niệm' là 
(coi như) đã bỏ lơ con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 
Những ai đã đảm nhận (tu tập) “bốn nền tảng chánh-niệm" là (coi như) đã 


đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


Lúc đó có Ngài Đại Mục-kiên-liên, sau khi đã dùng tâm mình biết 
được sự quán chiếu trong tâm của thầy A-nậu-lâu-đà, đã nhanh chóng như 
một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, hiện ra trước mặt thầy A-nậu- 
lâu-đà và nói với thầy ấy: 

“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, 'bốn nền tảng chánh-niệm" này được 


đảm nhận bởi một Tỳ kheo tới mức độ nào?” 


[1] (a) “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát bản chất 
sinh [khởi sinh] trong THÂN ở bên-frong; người đó an trú quán sát bản 
chất diệt [biến mắt] trong thân ở bên-trong; người đó an trú quán sát bản 
chất sinh và diệt [khởi-sinh và biến-điệt] trong thân ở bên-trong—nhiệt 
thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới.?8! 

- (b) “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát bản chất sinh 
trong thân ở bên-ngoài; người đó an trú quán sát bản chất điệt trong thân 


ở bên-ngoài; người đó an trú quán sát bản chát sinh và diệt trong thân ở 
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bên-ngoài—nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


- (e) “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát bản chất sinh 
trong thân ở Đên-frong và thân ở bên-ngoài; người đó an trú quán sát bản 
chất diệt trong thân ở bên-trong và thân ở bên-ngoài; người đó an trú quán 
sát bản chất sinh và diệt trong thân ở bên-trong và thân bên-ngoài—nhiệt 
thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 


sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


* “() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê (đáng 
ghê tởm, không hấp dẫn, đáng ghét) trong những thứ không đáng-chê 
(đáng thích, dễ chịu, đáng ước)', thì người đó an trú nhận-thức sự đáng- 
chê trong đó. () Nếu người đó muốn “Ta sẽ an trú nhận-thức sự không 
đáng-chê trong những thứ đáng-chê", thì người đó an trú nhận-thức sự 
không đáng-chê trong đó. () Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận- 
thức sự đáng-chê trong những thứ đáng-chê và những thứ không đáng- 
chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê trong đó. (vi) Nếu người 
đó muốn “Ta sẽ an trú nhận-thức sự không đáng-chê trong những thứ 
đáng-chê và những thứ không đáng-chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự 
không đáng-chê trong đó. (y) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự đáng- 
chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh-niệm 
và rõ-biết (tỉnh giác)”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 


chánh-niệm và rõ-biêt.?”? 


[2l “Người đó an trú quán sát bản chất sinh ... bản chất diệt... bản 
chất sinh và diệt trong những NHỮNG CẢM-GIÁC ở bên-trong ... 
trong những cảm-giác ở bên-ngoài ... trong những cảm-giác ở bên-†rong 
và những cảm-giác ở bên-ngoài——nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 


khi đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


" “() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê", thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 
trong đó.. (0)... (1)... (m)... (Đ) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự 


đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
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niệm và rõ-biết (tỉnh giác)°, thì người đó an trú trong đó một cách buông- 
xả, có chánh-niệm và rõ-biết. 

[3] “Người đó an trú quán sát bđn chất sinh ... bản chất diệt... bản 
chất sinh và diệt trong TÂM ở bên-trong ... trong tâm ở bên-ngoài. ... 
trong tâm ở bên-trong và bên-ngoài— nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, 


sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


* “) Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 
trong đó.. ().... (i).... (in)... (n) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự 
đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết (tỉnh giác)°, thì người đó an trú trong đó một cách buông- 
xả, có chánh-niệm và rõ-biết. 

[4] “Người đó an trú quán bản chất sinh ... bản chất diệt ... bản chất 
sinh và diệt trong NHỮNG GIÁO PHÁP [những hiện-tượng, các pháp] ở 
bên-trong ... trong những giáo pháp ở bên-ngoài... trong những giáo 
pháp ở bên-trong và bên-ngoài—nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 

* “) Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận-thức sự đáng-chê trong 
những thứ không đáng-chê”, thì người đó an trú nhận-thức sự đáng-chê 
trong đó.. ().... (i).... (in)... (w) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai sự 
đáng-chê và sự không đáng-chê, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết. 

“Này đạo hữu, chính theo cách này là 'bốn nền tảng chánh-niệm' đã 


được đảm nhận bởi một Tỳ kheo.” 


(SN 52:01) 


2 (2) Một Mình (2) 
Ở Sãvatthi. 
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Lúc đó, trong khi Ngài A-nậu-lâu-đà đang ở một mình trong chỗ tách- 


ly (chỗ ân trú), một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm thầy ấy như vầy: 


“Những ai đã bỏ lơ (lơ là, không tu tập) “bốn nền tảng chánh-niệm' là 
(coi như) đã bỏ lơ con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 
Những ai đã đảm nhận (tu tập) “bốn nền tảng chánh-niệm" là (coi như) đã 


đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


Lúc đó có Ngài Đại Mục-kiền-liên, sau khi đã dùng tâm mình biết 
được sự quán chiếu trong tâm của thầy A-nậu-lâu-đà, đã nhanh chóng như 
một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, hiện ra trước mặt thầy A-nậu- 
lâu-đà và nói với thầy ấy: 

“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, 'bốn nền tảng chánh-niệm" này được 


đảm nhận bởi một Tỳ kheo tới mức độ nào?” 


[1] “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân 
ở bên-frong, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó 
an trú quán sát thân trong thân ở bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với thế ĐIỚI. 
Người đó an trú quán sát thân trong thân ở bên-frong và bên-ngoài, nhiệt 
thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
và sự buồn-phièn đối với thế giới. 

[21 “Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác 
ở bên-frong ... quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ở bên- 
ngoài ... quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ở bên-frong và 
bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. 

[3] “Người đó an trú quán sát tâm trong tầm ở bên-írong ... quán sát 
tâm trong tâm ở bên-ngoài ... quán sát tâm trong tâm ở bên-frong và bên- 
ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phièn đối với thế giới. 


[4] “Người đó an trú quán sát những giáo pháp [những hiện-tượng, 
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các pháp] là những hiện-tượng ở bên-frong ... quán sát những giáo pháp 
trong những giáo pháp ở Đên-ngoài ... quán sát những giáo pháp trong 
những giáo pháp ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 


niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Này đạo hữu, chính theo cách này là 'bốn nền tảng chánh-niệm" đã 
được đảm nhận bởi một Tỳ kheo.” 


(SN 52:02) 


ð (3) Bên Bờ Sông Sutanu 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ) bên 
bờ sông Sutanu. Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà 
và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi 


xuông một bên, và nói với thây A-nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu, bằng cách tu tập và tu dưỡng những thứ gì mà Thầy A- 
nậu-lâu-đà đã chứng ngộ được sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp (đại tự 
tr)?” 

“Này các đạo hữu, đó là bởi vì tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nên tảng 
chánh-niệm" cho nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của trí-biẾt trực 
tiếp như vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này các đạo hữu, tôi an trú quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 


đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế SIỚI. 


“Tôi an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 

“Này các đạo hữu, chính bởi vì tôi đã có tu tập và tu dưỡng “bốn nền 
tảng chánh-niệm” cho nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của trí-biẾt 
trực tiếp như vậy. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và 


tu dưỡng “bốn nên tảng chánh-niệm' cho nên tôi đã trực-tiếp biết những 
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trạng thái thấp kém là thấp kém; tôi đã trực-tiếp biết những trạng thái 
trung bình là trung bình; tôi đã trực-tiếp biết những trạng thái siêu phàm là 
siêu phàm.”283 


(SN 52:03) 


4 (4) Khu Rừng Gai Nhọn (1) 


Trong một lần có Ngài A-nậu-lâu-đà và Ngài Xá-lợi-phất, và Ngài 
Đại Mục-kiên-liên đang sống ở Sãketa, trong Khu Rừng Gai Nhọn (Kan- 
takii). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất và thầy Đại Mục- 
kiền-liên ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ấn trú), đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà, và 
chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ 
ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất mới nói với thầy A-nậu-lâu-đả: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo còn 


là bậc học-nhân nên chứng nhập và an trú trong đó?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo là bậc học-nhân nên chứng 
nhập và an trú trong “bốn nên tảng chánh-niệm'. Bốn đó là gì? Ở đây, này 
đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác 
trong những-cảm giác ... ứâm rong tâm ... những giáo pháp [những hiện- 
tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Một Tỳ kheo còn là bậc học nhân nên chứng nhập và 


an trú trong “bôn nên tảng chánh-niệm' này.”?% 


(SN 52:04) 


O (5) Khu Rừng Gai Nhọn (2) 
Ở Sãketa. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Xá-lợi-phất mới nói với thầy A- 


nậu-lâu-đà: 
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“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo đã 


là bậc vô-học nhân nên chứng nhập và an trú trong đó?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo là bậc vô-học nhân nên 
chứng nhập và an trú trong “bốn nên tảng chánh-niệm'. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những 
cảm-giác trong những-cảm giác ... fâm frong tâm ... những giáo pháp 
[những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biễt 
(tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Một Tỳ kheo đã là bậc vô-học nhân 


(cũng) nên chứng nhập và an trú trong “bôn nên tảng chánh-niệm' này.” 


(SN 52:05) 


6 (6) Khu Rừng Gai Nhọn (3) 
Ở Sãketa. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Xá-lợi-phất mới nói với thầy A- 


nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, bằng cách tu tập và tu dưỡng những thứ 
øì mà Thầy A-nậu-lâu-đà đã chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp 
(đại tự trí)?” 

“Này các đạo hữu, đó là bởi vì tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nên tảng 
chánh-niệm" cho nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của trí-biẾt trực 
tiếp như vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, tôi an trú quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... fâm frong tâm... 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 

“Này các đạo hữu, chính bởi vì tôi đã có tu tập và tu dưỡng “bốn nền 
tảng chánh-niệm” cho nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của trí-biẾt 


trực tiếp như vậy. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và 
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tu dưỡng “bôn nên tảng chánh-niệm' cho nên tôi đã trực-tiêp biệt hệ một 
ngàn thế giới. ”255 


(SN 52:06) 


7 (7) Sự Tiêu Diệt Dục- Vọng 
Ở Sãvatthi. 


Ở đó Ngài A-nậu-lâu-đà đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, 
các Tỳ kheo!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy A-nậu-lâu-đà đã nói 
điều này: 

“Này các đạo hữu, “bốn nền tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 
tu đưỡng, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng. Bốn đó là gì? Ở đây, này các 
đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác 
trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện- 
tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. “Bốn nền tảng chánh-niệm' này, khi được tu tập và 


tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng.” 


(SN 52:07) 


ổ (8) Chòi Cây Salaja 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà đang sông ở Sãvatthï (xá-vệ) trong 
căn chòi (làm bằng) cây sia/a. Ở đó thầy A-nậu-lâu-đà đã nói với các Tỳ 
KHðỔ::.; 


“Này các đạo hữu, sông Hãng đô về, nghiêng về, và chảy vê hướng 
đông. Giờ giả sử có một đám người tới mang theo cuôc và gø1ỏ đựng, trong 
đâu nghĩ: “Chúng ta sẽ làm (đảo) cho sông Hăng này đô về, nghiêng vệ, và 


chảy về phía tây. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, liệu đám người đó 
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có thể làm cho sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây được 
không?” 


“Không, thưa đạo hữu. Vì lý do gì? Vì sông Hằng (tự hồi nào giờ) đã 
đồ về, nghiêng về, và chảy về phía đông, và không dễ gì làm cho nó đồ về, 
nghiêng về, và chảy về phía tây cho được. Đám người đó chỉ chuốc lấy sự 
mệt mỏi và ưu phiền mà thôi.” 

“Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo đang tu tập 
và tu dưỡng “bốn nên tảng chánh-niệm', nếu vua chúa hay các quan thần, 
bạn bè hay đồng sự, bà con hay họ hàng có thỉnh dụ người đó nhận lấy 
của cải, họ nói răng: “Này thiện nhân, sao phải để mấy cái áo cà sa đè 
nặng (làm vướng lụy) mình như vậy? Tại sao cứ đi lang thang với cái đầu 
trọc và bình bát ăn xin như vậy? Này, hãy trở lại đời sống thấp tục, sau đó 
mặc sức mà hưởng thụ của cải và làm những việc công đức'. Nhưng sự 
thực thì, không thể nào người đó từ bỏ sự tu-hành để quay lại đời sống 
thấp tục. Vì lý do gì? Bởi vì từ lâu giờ tâm của người đó đã đồ vẻ, nghiêng 
về, và ngã về sự (sống) tách-ly (ấn dật, lánh trần). Vì vậy, không thể nào 
người đó từ bỏ sự tu-hành để quay lại đời sống thấp tục.?89 

“Và, này các đạo hữu, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 
'bốn nền tảng chánh-niệm”? Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo an trú 
quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 

“Này các đạo hữu, chính theo cách này là một Tỳ kheo tu tập và tu 


dưỡng “bôn nên tảng chánh-niệm'.” 


(SN 52:08) 


9 (9) Tất Cả (hay Khu Vườn của cô Ambapäli) 


Trong một lần có Ngài A-nậu-lâu-đà và Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở 
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VesälT (Tỳ-xá-ly) trong Khu Vườn của cô AmbapälI. Lúc đó, vào buổi 
cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ẩn trú) ... Sau khi 
ngồi xuống một bên, thầy Xá-lợi-phất mới nói với thầy A-nậu-lâu-đả như 


vậy: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, các căn của thây tĩnh lặng, da dẻ của 
thầy trong và sáng. Sự an trú nào Thầy A-nậu-lâu-đà dạo này thường an 


trú trong đó?” 


“Này đạo hữu, dạo này tôi thường an trú với một cái tâm được khéo 
thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm”. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo 
hữu, tôi thường an trú quán sát thân trong thân ... những cảm-giác t†rong 
những-cảm giác... tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện- 
tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. 

“Này Tỳ kheo, này đạo hữu, những ai đã là một A-la-hán, là người đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong 
những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu của 
mình, đã phá sạch những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, người đã hoàn 
toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng, cũng thường an trú với 


một cái tâm khéo được thiệt lập trong “bôn nên tảng chánh-niệm'.” 


“Điều này là ích lợi cho chúng tôi, thưa đạo hữu, điều này được khéo 
đắc lợi bởi chúng tôi, rằng chúng tôi đã trực tiếp nghe được lời tuyên bố 


dõng dạc từ chính Thầy A-nậu-lâu-đà như vậy.” 


(SN 52:09) 


10 (10) Bệnh Yếu Gần Chết 
Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn Người Mù, đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết. Lúc đó 


có một số Tỳ kheo đã đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà, và nói với thầy ấy: 
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“Sự an trú nào Thầy A-nậu-lâu-đà thường an trú trong đó để cho 
những cảm-giác đau đớn đã khởi sinh không ở lâu và ám muội tâm của 
thầy?” 

“Này các đạo hữu, đó là bởi vì tôi an trú với một cái tâm đã khéo 
được thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm” cho nên những cảm-giác 
đau đớn đã khởi sinh không ở lâu và ám muội tâm tôi. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này các đạo hữu, tôi an trú quán sát thân trong thân ... những cảm- 
giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp [những 
hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh 
giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. 

“Này các đạo hữu, chính bởi vì tôi an trú với một cái tâm đã khéo 
được thiết lập trong “bốn nền tảng chánh-niệm” cho nên những cảm-giác 
đau đớn đã khởi sinh không ở lâu và ám muội tâm tôi.” 


(SN 52:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “THỨ HAI? (MỘT NGÀN) 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Một Ngàn Đại Kiếp 


Trong một lần có Ngài A-nậu-lâu-đà đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), 
trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một số Tỳ 
kheo đã đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà và chào hỏi qua lại với thầy. Sau khi 
họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, và thưa với 


thầy A-nậu-lâu-đà: 


“Bằng cách tu tập và tu dưỡng những thứ gì mà Thầy A-nậu-lâu-đà đã 
chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp (đại tự trí)?” 

“Này các đạo hữu, đó là bởi vì tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nên tảng 
chánh-niệm" cho nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp như 
vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo an trú quán sát 
thân trong thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong 
tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo 
pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


Này các đạo hữu, chính bởi vì tôi đã tu tập và tu dưỡng “bốn nên tảng 
chánh-niệm' này cho nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp 
như vậy. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 


“bôn nên tảng chánh-niệm" cho nên tôi nhớ lại được một ngàn đại kiêp.” 


(SN 52:11) 


12 (2) Thân-Thông 
[Giống kinh kế trên, cho đến:] 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
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“bốn nền tảng chánh-niệm" cho nên tôi đạt được và dụng được nhiều loại 
thần-thông khác nhau (/hẩn thông biến hóa), như: tôi biến một thân thành 
nhiều thân; tôi biến nhiều thân thành một thân ... Tôi vận dụng thân bay 


xa tới tận cõi trời Brahma.” 


(SN 52:12) 


13 (3) Tai Thiên Thánh 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
bốn nền tảng chánh-niệm" cho nên, với tai thiên-thánh (/hiên nhĩ thông), 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, tôi nghe được cả hai loại âm 
thanh, ở cõi trời và cõi người, ở xa và ở gần.” 


(SN 52:13) 


14 (4) Biễt Rõ Tâm Khác 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
'bốn nền tảng chánh-niệm' nên tôi hiểu được những tâm của các chúng 
sinh khác và những người khác (ha tâm thông), sau khi đã dùng tâm của 
mình biết rõ [bao trùm] tâm của họ. Tôi hiểu một cái tâm có tham-dục là 
tâm có tham-dục ... một cái tâm chưa được giải-thoát là tâm chưa được 
giải-thoát.” 


(SN 52:14) 


15 (5) Điều Có Thể 


“... Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
'bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được điều có thể là có thể và 
điều không thể là không thể.”?8 

8 8 


(SN 52:15) 
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16 (6) Sự Nhận Lãnh Nghiệp 

“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
'bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được nghiệp quả của quá khứ, 
tương lai, và hiện tại được nhận lãnh theo cách là tiềm-năng và theo cách 


là nguyên-nhân, đúng như nó thực là.” 


(SN 52:16) 


17 (7) Dẫn Tới Nơi Đâu 


“... Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được con-đường (đạo) dẫn tới 


bât cứ nơi nào (cảnh giới nào), đúng như nó thực là.” 


(SN 52:17) 


18 (8) Những Yếu Tổ Đa Dạng Khác Nhau 


“... Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được thế giới với những yếu- 
bạ : y 


tố đa dạng và khác nhau trong đó, đúng như nó thực là.” 


(SN 52:18) 


19 (9) Những Thành Phân Đa Dạng Khác Nhau 


“... Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được sự đa dạng khác nhau 


của những thành phần chúng sinh, đúng như nó thực là.” 


(SN 52:19) 
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20 (10) Những Mức Độ Của Các Căn 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
'bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi hiểu được những mức độ trưởng 
thành trong các căn tâm linh của những chúng sinh khác và những người 


khác, đúng như nó thực là.” 


(SN 52:20) 


21 (11) Các Tầng Thiền Định ... 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm” cho nên tôi hiểu được sự ô-nhiễm, sự thanh- 
tây, và sự thoát-ra đối với các tầng thiền định (jhãna), những sự giải-thoát, 


những sự định-tâm, và những sự chứng-ngộ, đúng như chúng thực là.” 


(SN 52:21) 


22 (12) Những Cõi Sống Kiếp Trước 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên tôi nhớ lại được những cõi sống của 
những kiếp trước (úc mạng minh), đó là, một lần sinh, hai lần sinh ... 
nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra.... Như vậy tôi nhớ lại nhiều cõi 


sông của những kiêp trước với những cách thức và chi tiêt của chúng.” 


(SN 52:22) 


23 (13) Mắt Thiên Thánh 


... ` Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm" cho nên, với mắt thiên-thánh, đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người (hiên nhãn minh), tôi nhìn thấy những chúng 


sinh chết đi và tái sinh ... và tôi hiểu cách những chúng sinh trả giá tùy 
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theo những nghiệp của mình.” 


(SN 52:23) 


24 (14) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm 


“,,. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và tu dưỡng 
“bốn nền tảng chánh-niệm' cho nên, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này tôi chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí- 


biết trực tiếp.” 


(SN 52:24) 


Chương S3 


Liên Kết THIÊN ĐỊNH 


(53 Jhãng-sa1nyuf1a) 
(53 Tương ưng Thiên Định) 
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Chương 53 — Liên kết THIÊN ĐỊNH ° 391 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG? 
LẶP LẠI & TÓM LƯỢC 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


1 (1)— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 
Ở Sãvatthï. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 
“Này các Tỳ kheo, có bốn tầng thiền định (jhãna) này. Bốn đó là gì? 


(1) Ở đây, một Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 


sinh ra từ sự tách-ly đó." 


(2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(3) Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú buông- 
xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm sự sướng 
bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó buông- 


xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc). 


(4) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 


khiêt nhờ sự buông-xả. ` 


Đây là bốn tầng thiền định. 
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“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và chảy về 
hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và tu đưỡng “bốn 
tầng thiền định” là đỗ về, nghiêng vẻ, và ngã về Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và tu dưỡng 


“bôn tâng thiên định" là đô vê, nghiêng vê, và ngã về Niêt-bàn? 


Ở đây, một Tỳ kheo: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan ... 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... tầng thiền định thứ 
hai ... tầng thiền định thứ ba ... tầng thiền định thứ tư... (n đoạn (1)-(4) 
của kinh 53:01 ở đầu chương) 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo tu tập và tu 
dưỡng “bốn tầng thiền định để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về 
Niết-bàn.” 

[Các kinh còn lại của NHÓM này đều lặp lại một cách song hành tương 
ứng với các kinh 45:92—102 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn 
đạt bằng “Bồn Tầng Thiên Định' (thay vì là “Bát Thánh Đạo' trong Chương 
495).] 


(SN 53:01—44) 


Sáu đồ ra hướng đông, 

Và sáu đồ ra đại dương. 

Hai lần sáu là mười hai: 

NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 
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NHÓM 2 
NHÓM “CHUYÊN CHỨ? 
(Appamada-vagga) 


15 (1)— 22 (10) Như Lai... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:139—148 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Tầng Thiên Định' (thay vì là ' Bát Thánh Đạo' trong Chương 43).] 


(SN 53:13—22) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mái Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng và Mặt Trời, 


Cùng với Vải là thứ mười. 
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NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(Balakaraiya-vaggd) 


23 (I)— 34 (12) Khó Nhọc ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:149—160 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Tầng Thiên Định' (thay vì là ' Bát Thánh Đạo' trong Chương 43).] 


(SN 53:23—34) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, Và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, Và Hai Loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, Và Dòng Sông. 
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NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIẾM? 
(Esana-vagøq) 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


[Tát cả các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với 
các kinh 45:161—170 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt 
bằng 'Bốn Tầng Thiên Định' (thay vì là ' Bát Thánh Đạo' trong Chương 43).] 


(SN 53:35—44) 


Sự tìm kiếm, Sự phân biệt, Những ô nhiễm, 
Ba loại Sự hiện hữu, ba loại Sự khổ, 
Sự căn cỗi, Những sự ố nhơ, Những sự rắc tối, 


Những cảm giác, Dục vọng, và Sự thèm-khát. 
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NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LŨ? 
(Ogha-vagga) 


45 (1) — 53 (9) Những Dòng Lũ ... 


[Các kinh NHÓM này lặp lại một cách song hành tương ứng với các 
kinh 45:171—179 trong Chương 45 ở trên, nhưng theo cách diễn đạt bằng 
*Bồn Tâng Thiển Định' (thay vì là 'Bát Thánh Đạo' trong Chương 49).] 


(SN 53:45—53) 


24 (10) Những Gông Cùm Cao Hơn... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm cao hơn (nặng hơn; thượng 
phần kiết sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (tái sinh trong) cõi sắc giới 
(sắc giới tham), tham-muốn cõi vô sắc ĐIỚớI (vô-sắc giới tham), sự tự-ta 
(ngã mạn), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm cao hơn. “Bốn 
tầng thiền định? nên được tu tập để dẫn tới sự-biết trực tiếp năm gông-cùm 
cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự phá-sạch chúng, 
dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 

“Bốn đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây, một Tỳ kheo: (1) “Tách ly 
khỏi những khoái-lạc giác-quan ... chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất ... tầng thiền định thứ hai ... tầng thiền định thứ ba ... tầng 
thiền định thứ tư.” (như đoạn (1)-(4) của kinh 53:01 ở đầu chương) 

“Bốn tầng thiền định' này nên được tu tập đề dẫn tới sự-biết trực tiếp 
năm gông-cùm cao hơn này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu chúng, dẫn tới sự 


phá-sạch chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 53:54) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 
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Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn, 

Năm Dây Khoái Lạc Giác Quan, Năm Chướng Ngại, Năm Uẫn, 
Năm Gông Cùm Thấp Hơn và Cao Hơn. 
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Chương 54 


Liên Kết THỞ-VÔ THỞ-RA 


(54 Anãpãna-samyutfa) 
(54 Tương ưng Thỏ-Vô Thở-Ra) 
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Chương 54 — Liên kết HƠI THỞ VÔ-RA * 407 


NHÓM 1 
NHÓM “MỘT THỨ” 
(Ekadharmma-vagea) 


1 (1) Một Thứ 

Ở Sãvatthï. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, có một thứ (một pháp, pháp tu, giáo pháp), khi 
được tu tập và tu dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Cái gì là 
một thứ đó? Đó là “sự chánh-niệm (vào) hơi-thở'. Và, này các Tỳ kheo, 
theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở được tu tập và tu dưỡng đề nó mang 


lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (chỉ làm một việc 
là) có chánh-niệm (vào hơi-thở) người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó 


thở-ra.?82 


(1) “@) Thở-vô dài, người đó biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc thở-ra dài, 
người đó biết: “Ta thở-ra dài. (ii) Thỏ-vô ngắn, người đó biết: “Ta thở-vô 
ngắn”; hoặc thỏ-ra ngăn, người đó biết: “Ta thỏ-ra ngăn." (ii) Người đó 
tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thỏ-vô'; người đó tập 
luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở-ra.” (iv) Người đó tập 
luyện như vây: “Làm lăng dịu sự tạo-tác của thân (thân hành), ta sẽ thở- 
vô”; người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng dịu sự tạo-tác của thân, ta sẽ 


thở-ra.””?” 


(2) “() Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hoan-hỷ (hỷ), ta 
sẽ thỏ-vô”; người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hoan-hý, ta sẽ 
thở-ra.' (1i) Người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc (lạc), 
ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc, ta 
sẽ thở-ra.” (iii) Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo-tác của 


tâm (tâm hành), ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm 
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sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở-ra.' (iv) Người đó tập luyện như vây: 'Làm 
lắng dịu sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vẫy: 


“Làm lắng dịu sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở-ra.'??! 


(3) “() Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở- 
vô”; người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-ra.” (1i) 
Người đó tập luyện như vây: “Làm hoan hỷ cái tâm, ta sẽ thở-vô”; người 
đó tập luyện như vây: “Làm hoan hỷ cái tâm, ta sẽ thở-ra.' (ii) Người đó 
tập luyện như vây: “Tập trung (định) cái tâm, ta sẽ thỏ-vô'; người đó tập 
luyện như vây: “Tập trung cái tâm, ta sẽ thở-ra.' (iv) Người đó tập luyện 
như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ thỏ-vô”; người đó tập luyện như vầy: 
“Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở-ra.”??? 

(4) “() Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ 
thở-vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở- 
ra.” (1) Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-vô”; 
người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-ra.' (ii) 
Người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự chắm-dứt, ta sẽ thở-vô'; nØười 
đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ thở-ra.” (iv) Người đó 
tập luyện như vầy: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở-vô'; người đó tập luyện 


như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở-ra.°??” 


“Này các Tỳ kheo, chính sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và tu 


dưỡng theo cách này, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 


(SN 54:01) 


2 (2) Những Chỉ Giác Ngộ 

“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Và, này các 
Tỳ kheo, theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở được tu tập và tu dưỡng đề 


nó mang lại kêt quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập (1) chi giác-ngộ là sự 
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chánh-niệm có đi kèm bởi sự chánh-niệm hơi-thở, [sự tu tập đó] dựa trên 
sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát ... (7) chỉ giác-ngộ là sự buông-xả (xả) có đi kèm bởi sự chánh-niệm 
hơi-thở, dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới 


sự buông bỏ giải thoát. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự chánh-niệm hơI-thở 


được tu tập và tu dưỡng để nó mang lại kết quả và lợi ích lớn lao.” 


(SN 54:02) 


3 (3) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Và, này các 
Tỳ kheo, theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở được tu tập và tu dưỡng để 
nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [riếp tục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 kế trên]... 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự chánh-niệm hơi-thở 


được tu tập và tu dưỡng đề cho nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao.” 


(SN 54:03) 


4 (4) Những Thánh Quả (1) 
[Y hệt kinh 54:03 kế trên, thêm đoạn sau:] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự chánh-niệm hơi-thở đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả: trí-biết 


cuỗi cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nêu vẫn còn tàn dư của sự 
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dính-chấp (thủ), thì thánh quả Bắt-lai.” 
(SN 54:04) 


O (5) Những Thánh Quả (2) 

[Y hệt kinh 54:03 ở trên, thêm những đoạn sau: | 

“Này các Tỳ kheo, khi sự chánh-niệm hơi-thở đã được tu tập và tu 
dưỡng theo cách này, thì có thê trông đợi một trong bảy kết quả và ích lợi. 
Cái gì là bảy kết quả và ích lợi? 

() “Người tu sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay frong 
kiếp này. 

() “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay trong 


kiêp này, thì người đó sẽ chứng ngộ trí-biêt cuôi cùng vào lúc chết. 


() “Nếu người tu không chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay trong 
kiếp này hoặc vào lúc chết, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết sử), người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn frong khoảng-giữa 
(giữa 02 kiếp). 


(w) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay 
trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa, thì 
với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 


ngay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh). 


(y) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay trong 
kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống, thì với 
sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 


không cán sự cô-găng thêm. 


(vi) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay 
trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-gắng 
thêm, thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó sẽ chứng ngộ 


Niết-bàn nhờ sự cố- gắng thêm. 
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(ii) “Nếu người tu không sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng ngay 
trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự cố-gắng thêm, 
thì với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, người đó là người đang 
hướng thượng lưu, hướng tới cõi trời cõi trời Akaniftha (Sắc cứu kính 
thiên, là cõi trời cao nhất, thọ nhất trong 05 cõi trời trong-sạch (Tịnh cư 
thiên) dành cho các bậc thánh Bắt-lai).” 


(SN 54:05) 


6 (6) Arittha 

Ở Sãvatthi. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

- “Này các Tỳ kheo, các thầy có tu tập sự chánh-niệm hơi-thở hay 
không?” 


Khi điều này được hỏi, Ngài Arittha đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa 


Thê Tôn, con có tu tập sự chánh-niệm hơi-thở.” 


- “Nhưng, này Arittha, theo cách nào thầy tu tập sự chánh-niệm hơi- 
thở?” 


“Thưa Thế Tôn, con đã đẹp bỏ tham-dục đối với những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) quá khứ; con đã loại bỏ tham-dục đối với những khoái-lạc 
giác quan tương lai, và con đã hoàn toàn xua tan những nhận-thức (tưởng) 
của sự sân-bực đối với những thứ ở bên-trong và bên-ngoài. Chỉ có chánh- 
niệm, con thở-vô; có chánh-niệm, con thở-ra. Thưa Thế Tôn, chính theo 
cách này con đã tu tập sự chánh-niệm hơi-thở.” 

- “Này Artttha, đó là sự chánh-niệm hơi-thở, ta không nói đó không 
phải là sự chánh-niệm hơi-thở. Nhưng, sự (tu tập) chánh-niệm hơi-thở 
được hoàn thành một cách chỉ tiết ra sao, này Ariftha, hãy lắng nghe và 
chú-tâm kỹ càng, ta sẽ nói.””?* 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Arittha đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


- “Và, này Arittha, theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở được hoàn 
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thành một cách chi tiết? Ở đây, này Arittha, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo, 
sau khi đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau 
khi ngồi tréo chân, giữ lưng thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ (làm một việc là) có chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm 
người đó thở-ra ... [riếp tục các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 kế trên]... 


“Này Arittha, chính theo cách này sự chánh-niệm hơi-thở được hoàn 


thành một cách chỉ tiết.” 


(SN 54:06) 


7 (7) Ngài Đại Kappina 

Ở Sãvatthi. 

Bấy giờ, lúc đó không xa chỗ Đức Thế Tôn có Ngài Đại Kappina 
(Mahãkappina) đang ngồi xếp tréo chân, giữ thân thăng đứng, sau khi đã 
thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy ấy 
đang ngồi gần đó, xếp tréo chân, giữ thân thắng đứng, sau khi đã thiết lập 
sự chánh-niệm trước mặt. Sau khi nhìn thấy thầy ấy như vậy, đức Thế Tôn 
mới nói với các Tỳ kheo như vây: 

- “Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy sự rung lắc hay lay động 
nào trong thân của Tỳ kheo này không?” 


“Thưa Thế Tôn, mỗi khi chúng con nhìn thấy thầy ấy, dù thầy ấy 
đang ngồi giữa Tăng đoàn hay đang ngồi một mình, chúng con chưa bao 


giờ thấy sự run lắc hay lay động nào trong thân thầy ấy.” 


- “Này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo đó nếu muốn, thì không khó khăn hay 
rắc rỗi gì, có thể đạt được sự định-tâm đó nhờ sự tu tập và tu dưỡng (thiền 
định) nên trong đó không xảy ra sự run lắc hay lay động trong thân, và 
không xảy ra sự run lắc hay lay động trong tâm. Và sự định-tâm nào mà 
nhờ có sự tu tập và tu dưỡng nó nên trong đó không xảy ra sự run lắc hay 
lay động nào trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động nào 


trong tâm? 


Chương 54 — Liên kết HƠI THỞ VÔ-RA * 413 


- “Này các Tỳ kheo, ở đây, khi “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 
thở”? đã được tu tập và tu dưỡng thì không xảy ra sự run lắc hay lay 
động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động trong tâm. Và, 
này các Tỳ kheo, theo cách nào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' 
được tu tập và tu dưỡng để cho không xảy ra sự run lắc hay lay động 


trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động trong tâm? 


- “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [/iếp fục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 kế trên]... 


Và, này các Tỳ kheo, chính theo cách này là “sự định-tâm nhờ sự 
chánh-niệm hơi-thở' được tu tập và tu dưỡng để cho không xảy ra sự run 
lắc hay lay động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động 


trong tâm.” 


(SN 54:07) 


ổ (8) Ví Dụ Ngọn Đèn 


“Này các Tỳ kheo, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở”, khi 
được tu tập và tu dưỡng, sẽ mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Và, này 
các Tỳ kheo, theo cách nào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” 


được tu tập và tu dưỡng để nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


- “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [fiếp tục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 ở đầu chương]... 


- “Này các Tỳ kheo, chính theo cách này “sự định-tâm nhờ sự chánh- 


niệm hơi-thở' được tu tập và tu dưỡng để nó mang lại kết quả và ích lợi 
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lớn lao. 


“Này các Tỳ kheo, ta cũng làm như vậy, khi ta còn là một b-tát, chưa 
giác-ngộ toàn thiện, ta cũng thường an trú trong sự an trú này. Trong khi 
ta an trú trong sự an trú này, thân và mắt ta đều không bị mệt mỏi, và tâm 
ta, bằng sự không dính-chấp (vô thủ), ta đã được giải thoát khỏi mọi ô- 
nhiễm. 

(1) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho thân 
và mắt ta đều không bị mệt mỏi, và mong cho tâm ta, bằng sự không dính- 
chấp, sẽ được giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm”, thì người đó nên chú-tâm kỹ 
càng (như lý tác ý) vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” này.” 

(2) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào ước: () “Mong cho ta 
an trú nhận-thức sự đáng-chê trong những thứ không đáng-chê', thì người 
đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” 
này. Nếu một Tỳ kheo ước: (#) “Mong cho ta an trú nhận-thức sự không 
đáng-chê trong những thứ đáng-chê”, thì người đó nên chú-tâm kỹ càng 
vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” này. Nếu một Tỳ kheo ước: 
(r) “Mong cho ta an trú nhận-thức sự đáng-chê trong những thứ đáng-chê 
và những thứ không đáng-chê", thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự 
định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. Nếu một Tỳ kheo ước: () 
“Mong cho ta an trú nhận-thức sự không đáng-chê trong những thứ đáng- 
chê và những thứ không đáng-chê', thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào 
“sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” này. Nếu một Tỷ kheo ước: (y) 
“Tránh cả hai sự đáng-chê và không đáng-chê, mong cho ta được an trú 
buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác)°, thì người đó nên chú-tâm 
kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. ??7 

(3) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta có 
thể: (¡) [“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét 
(tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-Ìy 


đó”], thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh- 
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niệm hơi-thở” này. 


(4) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta có 
thể: đi) [“Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên 
trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm'|, thì 
người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 


thở' này. 


(5) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: “Mong 
cho ta có thể: (ii) [“Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), ta an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), ta trải nghiệm sự sướng 
băng thân (thân lạc); ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba 
(Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người đó buông-xả và có 
chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)' ], thì người đó 


nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 


(6) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta có 
thể: (iv) [“Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ) và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hý hay ưu), ta chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tính khiết 
nhờ sự buông-xả'|, thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm 
nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 


(7) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta: 
(v) [ “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc gIới), 
với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không 
còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức VỀ SỰ đa-dạng (khác biệt này nọ), 
[chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên, ta chứng nhập và an trú 
trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên|” |], thì người đó nên 
chú-tâm kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 


(8) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta: 
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(v1) ['Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng: ] 
“thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ 
[cảnh xứ thức vô biên]” ], thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định- 


tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 


(9) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta: 
(vii) [“Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ 
[cảnh xứ không-có-gi]” |, thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự định- 
tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 

(10) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta: 
(v11) ['Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận- 
thức cũng không phải không còn nhận-thức|”], thì người đó nên chú-tâm 


kỹ càng vào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” này. 


(11) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo ước: “Mong cho ta: 
(ix) [“°Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt 
của nhận-thức và cảm-giác]° |, thì người đó nên chú-tâm kỹ càng vào “sự 
định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' này. 

(12) “Này các Tỳ kheo, khi “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” 
đã được tu tập và tu dưỡng theo cách này,?? thì: nếu người đó cảm nhận 
một cảm-giác sướng, người đó hiểu: “Nó là vô thường: không có sự nắm 
giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú nó.) Nếu người đó cảm nhận 
một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô thường: không có sự nắm 
giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú nó." Nếu người đó cảm nhận 
một cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], người đó hiểu: “Nó 
là vô thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích 
thú nó. ` 

(13) “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm 


nhận nó tách-ly (cảm nhận nó là nó, không dính líu gì mình); nêu 
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người đó cảm nhận một cảm-giác khô, người đó cảm nhận nó tách-ly; 
nêu người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận 


nó tách-ly. 


(14) “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu (kết thúc) 
cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với thân.' Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
mạng-sống, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với mạng-sông.” Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt 
mạng-sống, tất cả (mọi thứ) đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 
thích thú, sẽ nguội tắt ngay tại đây.” 


- “Này các Tỳ kheo, giống như một ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào 
dầu và tim, và khi dầu cạn tim hết, nếu nó không được tiếp liệu thêm nữa, 
nó sẽ tắt ngâm do không còn nhiên liệu. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ 
kheo cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân ... đang kết liễu 
cùng với mạng-sống ... Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn 
dứt của mạng-sống, tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 
thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây.” 


(SN 54:08) 


9 (9) Ở Vesalr 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT 
(Tỳ-xá-li), trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn.?? Bấy giờ, 
lúc đó đức Thế Tôn đang nói với các Tỳ kheo về sự ô-uế (sự không sạch, 
bắt tịnh, sự đáng ghê tởm... của thân) theo nhiều cách, đang nói lời đề cao 
sự tu tập thiền quán về sự ô-uê.?90 

Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, ta 
muốn đi ở tách-ly (ấn dật một mình; nhập thất) trong nửa tháng. Không ai 
đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất thực cho ta.”39 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và không ai đến gặp đức 
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Thế Tôn, ngoại trừ người đưa thức ăn khất thực cho đức Thế Tôn. 


Rồi những Tỳ kheo đó, suy nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 
về sự ô-uê theo nhiều cách, đã nói lời đề cao về sự thiền quán về sự ô-uế”, 
rồi họ hết mình thiền quán về sự ô-uế về nhiều phương diện và nhiều yếu 
tố của nó. Rồi sau đó thấy chán chường, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm với 
thân này, nên họ đi kiếm người giết mình. Có ngày có tới mười Tỳ kheo 
đã dùng dao, hoặc ngày khác có hai mươi hay ba mươi Tỳ kheo đã dùng 


đao 302 


Rồi, nửa tháng trôi qua, đức Thế Tôn đã ra khỏi chỗ tách-ly, và nói 
với Ngài Änanda: “Này Änanda, sao Tăng đoàn có vẻ giảm đi (số người) 


vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, đó là do [Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về sự ô-uế 
theo nhiều cách, đã nói lời đề cao về sự thiền quán về sự ô-uế, và]?° các 
Tỳ kheo đó nghĩ răng: “Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về sự ô-uế theo 
nhiều cách, đã nói lời đề cao về sự thiền quán về sự ô-uế”, rồi họ đã hết 
mình thiền quán về sự ô-uế về nhiều phương diện và nhiều yếu tô của nó. 
Rồi sau đó thấy chán chường, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm với thân này, 
nên họ đi kiếm người giết mình. Có ngày có tới mười Tỳ kheo đã dùng 
dao, hoặc ngày khác có hai mươi hay ba mươi Tỳ kheo đã dùng dao. Thưa 
Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn giảng giải một phương pháp khác 
để cho Tăng đoàn Tỳ kheo này có thể được thiết lập trong trí-biết cuối 


cùng (tức chứng luôn A-la-hán).” 


“Được rồi, này Änanda, hãy gọi tất cả các Tỳ kheo hiện đang sống 
nhờ ở xứ Vesälï này tập họp trong hội trường.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và thầy ấy đã gọi tất cả các 
Tỳ kheo hiện đang sống nhờ ở xứ Vesãlï này tập họp trong hội trường. 
Rồi thầy đến gặp đức Thế Tôn và thưa: “Thưa Thế Tôn, Tăng đoàn các Tỳ 
kheo đã tập họp. Mong Thế Tôn tùy tiện đến đó.” 


Rôi đức Thê Tôn đã đên hội trường, ngôi xuông chỗ ngôi đã dọn săn, 


và nói với các Tỳ kheo như vây: 
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“Này các Tỳ kheo, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở` này, khi 
được tu tập và tu dưỡng, là bình-an và siêu-vời, là một sự lạc-trú diệu 
lành, và nó phá tan và dập tắt những trạng thái bất thiện ngay tại chỗ ngay 
khi chúng khởi sinh.*%Š 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong tháng cuối của mùa nóng, khi có 
đống bụi đất vừa cuốn bay lên trời, một đám mây mưa lớn ập xuống đẹp 
tan chúng và dập tắt chúng ngay tại chỗ.”! Cũng giống như vậy, “sự định- 
tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở”, khi được tu tập và tu dưỡng, là bình-an 
và siêu-vời, là một sự lạc-trú diệu lành, và nó phá tan và dập tắt những 
trạng thái bất thiện ngay tại chỗ ngay khi chúng khởi sinh. Và theo cách 
nào để có được sự này? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngôi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [riếp tục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 ở đầu chương]... 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là “sự định-tâm nhờ sự chánh- 
niệm hơi-thở' được tu tập và tu dưỡng để cho nó là bình-an và siêu-vời, là 
một sự lạc-trú diệu lành, và nó sẽ phá tan và dập tắt những trạng thái bất 


thiện ngay tại chỗ ngay khi chúng khởi sinh.” 
(SN 54:09) 


10 (10) Kừnbila 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kimbilã 
trong khu Rừng Tre. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Kimbila như vầy: 

“Này Kimbila, bây giờ, theo cách nào “sự định-tâm nhờ sự chánh- 
niệm hơi-thở” được tu tập và tu dưỡng đề cho nó mang lại kết quả và ích 


lợi lớn lao?” 


Khi điều này được nói ra, thầy Kimbila chỉ im lặng. Lần thứ hai ... 
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Lần thứ ba đức Thế Tôn lặp lại câu hỏi đó, thầy Kimbila cũng chỉ im lặng. 


Sau khi sự này xảy ra, Ngài Änanda mới thưa với đức Thế Tôn: “Giờ 
là lúc cho điều này, thưa Thế Tôn! Giờ là lúc cho điều này, thưa bậc Phúc 
Lành! Giờ xin đức Thế Tôn hãy nói về “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm 
hơi-thở”. Sau khi nghe được giáo pháp từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi 
nhớ nó.” 

“Được rồi, này Änanda, vậy hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này Ananda, theo cách nào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 
thở' được tu tập và tu dưỡng để cho nó mang lại kết quả và ích lợi lớn 
lao? Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một gốc 
cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [riếp tục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 ở đầu chương]... 


[(1). Quán sát Thân] 


“Này Ananda,*“ bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() khi thở-vô dài, 
biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc, khi thở-ra dài, biết: “Ta thở-ra dài”; () khi 
thở-vô ngắn, biết: “Ta thở-vô ngắn”; hoặc, khi thở-ra ngắn, biết: “Ta thở-ra 
ngắn”; (ii) khi người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ 
thở-vô”; khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ 
thở-ra”; (1v) khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lăng lặn sự tạo-tác của 
thân (thân hành), ta sẽ thỏ-vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng 
lặn sự tạo-tác của thân”, ta sẽ thỏ-ra—thì trong thời đó người đó an trú 
quán sát (hân [hơi-thở] trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta gọi đây là một loại thân, 
đó là “sự thở-vô và thở-ra' (thân hơi-thở).”'® Đó là lý do nói rằng, này 
Ananda, trong thời đó vị Tỳ kheo đó an trú quán sát thân [hơi-thở] 
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trong thân, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. 
[(2). Quán sát Những Cảm-Giác] 


“Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm sự hoan-hÿ (hỷ)”, ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm sự hoan-hý, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện 
như vầy: “Trải nghiệm sự sướng (lạc), ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập 
luyện như vây: “Trải nghiệm sự sướng, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập 
luyện như vầy: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thở-vô”; 
khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, ta sẽ 
thở-ra”; (1v) khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lăng lặn sự tạo-tác của 
tâm (tâm hành), ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vây: “Làm lắng 
lặn sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an 
trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 
thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta gọi đây là một loại cảm-giác, đó là, 
sự chú-tâm kỹ càng (chú ý sát sao) tới “sự thở-vô và thở-ra'.”"? Đó là lý 
do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 


khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiên đối với thế giới. 
[(3). Quán sát Tâm] 


“Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—(¡) tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vầy: “Trải 
nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (1) khi người đó tập luyện như vầy: “Làm 
hoan hỷ cái tâm, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vây: “Làm hoan 
hỷ cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (iii) khi người đó tập luyện như vầy: “Tập trung 
(định) cái tâm, ta sẽ thỏ-vô'; khi người đó tập luyện như vây: “Tập trung 
cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (iv) khi người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái 
tâm, ta sẽ thở-vô'; người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ 
thở-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát fâm frong tâm, 


nhiệt thành, rõ-biêt, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và 
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sự buồn-phiền đối với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta nói rằng 
không có “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” nào đối với những 
người thiếu chánh-niệm (thất niệm, xao lãng) và những người thiếu sự rõ- 
biết (thiếu tỉnh giác). Vì vậy nên nói rằng, này Änanda, trong thời đó vị 
Tỳ kheo này an trú quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 


niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 
[(4). Quán sát Những Giáo Pháp] 


“Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như vây: 
“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thỏ-vô'; khi người đó tập luyện như vây: 
“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện như vây: 
“Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán 
sát sự phai-biễn, ta sẽ thở-ra”; (iii) người đó tập luyện như vầy: “Quán sát 
sự chấm-dứt, ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự 
chấm-dứt, ta sẽ thở-ra”; (v) người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự từ- 
bỏ, ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ 
thỏ-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những giáo 
pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 
đối với thế giới. Sau khi đã nhìn thấy băng trí-tuệ cái gì là 'sự dẹp-bỏ sự 
thèm-muốn và sự buồn-phiền' như vậy, người đó là người nhìn (quan sát) 
kỹ [vào tâm] với sự buông-xả.*!° Vì vậy nên nói rằng, này Änanda, trong 
thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những giáo pháp trong những giáo 
pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buôn-phièn đối với thế giới. 

- “Này Änanda, ví dụ ở ngã tư đường có một đồng đất bủn. Một chiếc 
xe ngựa đến từ hướng đông, tây, nam, hay bắc, thì nó sẽ sang bằng đống 
đất bủn đó.*!! Cũng giống như vậy, này Änanda, khi một Tỳ kheo an trú 
quán sát thân trong thân ... những giáo pháp trong những giáo pháp, thì 


người đó sẽ sang bằng những trạng thái bất thiện xấu ác.” 


(SN 54:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “ÄNANDA? 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Ở Icchãnangala 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Icchãnaigala trong Khu 


Rừng Icchãnangala. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi ở tách-ly (ân dật một mình, nhập thất) 
trong ba tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất 
thực cho ta.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và không ai đến gặp đức 
Thế Tôn, ngoại trừ người mang thức ăn khất thực. 


Rồi, khi ba tháng đã trôi qua, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tách-ly, và nói 
với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ giáo phái khác có hỏi các thầy: 
“Này các bạn, trong sự an trú nào sa-môn Cồ-đàm thường an trú trong thời 
gian an cư mùa mưa (kiết hạ)?'—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả 
lời những du sĩ đó như vây: “Này các bạn, trong thời gian an cư mùa mưa, 
đức Thế Tôn thường an trú trong “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 
thở”. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, có chánh-niệm ta thỏ-vô, có chánh-niệm ta 
thở-ra. Khi đang thở-vô dài, ta biết: “Ta thở-vô đài”; khi đang thở-ra dài, ta 
biết: “Ta thở-ra dài”; khi đang thở-vô ngắn, ta biết: “Ta thở-vô ngắn”; khi 
đang thở-ra ngăn, biết: “Ta thỏ-ra ngắn”. Ta biết: “Trải nghiệm toàn thân, 


ta sẽ thở-vô”... Ta biết: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thỏ-ra. `?! 


“Này các Tỳ kheo, ai nói một cách đúng đắn mà nói về thứ gì như 
vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một sự an trú thiên thánh 
(phạm trú), sự an trú của Như Lai (Như Lai trú)°, thì người đó đang nói về 


“sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơI-thở'. 
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“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào còn là học-nhân, là người 
chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, người sống tâm nguyện đạt được “sự 
an-toàn khỏi sự trói-buộc”: thì đối với họ “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm 
hơi-thở', khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt những ô- 
nhiễm. Còn những Tỳ kheo đã là A-la-hán, là người đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, 
đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã phá sạch những gông-cùm 
(trói buộc) hiện-hữu, những người đã giải-thoát thông qua trí-biết cuối 
cùng: thì đối với họ “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở”, khi được tu 
tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này và dẫn tới 
sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác).3!3 

“Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn mà nói về thứ gì 
như vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện, một sự an trú thiên thánh, sự an 
trú của Như Lai”, thì người đó đang nói về “sự định-tâm nhờ sự chánh- 
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niệm hơI-thở'. 


(SN 54:11) 


12 (2) Có Nghỉ Ngờ 


Trong một lần có Ngài LomasavaigTsa đang sống ở xứ Thích-Ca (Sa- 
kya), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
NÑigrodha. Lúc đó, ông Mahanama (Đại Danh) thuộc họ tộc Thích-ca đã 
đến gặp thầy Lomasavaigisa, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa thầy, có phải sự an trú của một học-nhân cũng giống sự an trú 
của Như Lai, hay sự an trú của một học nhân là một thứ và sự an trú của 
Như lai là thứ khác?” 

“Này đạo hữu Mahanama, không phải sự an trú của một học-nhân 
cũng giống sự an trú của Như Lai; thay vì vậy, sự an trú của một học-nhân 


là một thứ và sự an trú của Như lai là thứ khác. 


“Này đạo hữu Mahanama, những Tỳ kheo nào còn là học-nhân, là 
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người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, người sống tâm nguyện đạt 
được “sự an-toàn khỏi sự trói-buộc'", thì họ an trú sau khi đã dẹp-bỏ năm 
chướng-ngại.'!* Năm đó là gì? Những chướng ngại là tham-dục, ác-ý, sự 
đò-đẫn và buồn-ngủ, sự bất-an và hối-tiếc, và sự nghi-ngờ. Những Tỳ 
kheo nào còn là học-nhân ... thì an trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng- 


ngại. 


“Nhưng, này đạo hữu Mahanäama, còn những Tỳ kheo là A-la-hán, là 
người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm 
xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã 
phá sạch những gông-cùm (trói buộc) hiện-hữu, những người đã giải-thoát 
thông qua trí-biết cuối cùng: thì đối với họ năm chướng-ngại đã bị dẹp bỏ, 
đã bị cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như gốc trơ của cây cọ chết, bị xóa số để 
không còn khởi sinh trong tương lai.*!5 Năm đó là gì? Những chướng ngại 
là tham-dục, ác-ý, sự đò-đẫn và buôn-ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự 
nghi-ngờ. Những Tỳ kheo là A-la-hán ... thì đối với họ năm chướng-ngại 
đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như sốc trơ của cây cọ 
chết, bị xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. 


“Này đạo hữu Mahãnäma, cũng theo phương pháp sau đây, có thê 
hiểu được cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và sự an trú của 
Như Lai là thứ khác: 


“Này đạo hữu Mahãnãma, trong một lần giống vầy khi đức Thế Tôn 
đang sống ở Icchãnaủgala, trong Khu Rừng Icchãnaigala. Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

““Này các Tỳ kheo, ta muốn đi ở tách-ly (ân dật một mình, nhập thất) 
trong ba tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất 
thực cho ta. 

[Tiếp tục y hệt như kinh 54:I]I kế trên, cho đến:] 

““Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn mà nói về thứ gì 
như vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một sự an trú thiên 
thánh (phạm trú), sự an trú của Như Lai (Như Lai trú)”, thì người đó đang 
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nói về “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở'. 


“Này đạo hữu Mahãnäma, bằng phương pháp này, có thể hiểu được 
cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và sự an trú của Như Lai 
là thứ khác.” 

(SN 54:12) 


13 (3) Ananda (1) 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có một thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bảy thứ. Và có bảy thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành hai thứ?” 


“Này Ananda, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành 
bốn thứ. Và có bốn thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành bảy 
thứ. Và có bảy thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành hai thứ.” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là ... (những thứ đó)...” 


“Này Änanda, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' là một thứ 
(một pháp, pháp tu) khi đã được tu tập và tu dưỡng, nó hoàn thành “bốn 
nên tảng chánh-niệm). “Bốn nền tảng chánh-niệm" khi đã được tu tập và tu 
dưỡng, chúng hoàn thành “bảy chi giác-ngộ”. “Bảy chi giác-ngộ” khi đã 
được tu tập và tu dưỡng, chúng hoàn thành “Trí-biết đích thực (minh) và 
Sự giải-thoát”. 

[I. Hoàn thành “Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm'] 


“Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() khi thở-vô dài, biết: 
“Ta thở-vô đài”; hoặc, khi thở-ra dài, biết: “Ta thở-ra đài”; (1) khi thỏ-vô 


ngắn, biệt: “Ea thở-vô ngăn"; hoặc, khi thở-ra ngăn, biệt: “Ta thở-ra ngăn”; 
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(iii) khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở-vô'; 
khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở-ra”; (iv) 
khi người đó tập luyện như vây: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân 
hành), ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự 
tạo-tác của thân”, ta sẽ thỏ-ra—thì trong thời đó người đó an trú quán 
sát thân [hơi-thở] trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (uu) đối 
với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta gọi đây là một loại thân, đó là 
“sự thở-vô và thở-ra” (thân hơi-thở). Đó là lý do nói rằng, này Änanda, 
trong thời đó vị Tỳ kheo đó an trú quán sát thân [hơi-thở] trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 
sự buồn-phiên đối với thế giới. (giống phần [(1).] kinh SN 54:10 ở trên.) 


(2) “Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm sự hoan-hý (hỷ)°, ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện 
như vầy: “Trải nghiệm sự hoan-hỷ, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập 
luyện như vây: “Trải nghiệm sự sướng (lạc), ta sẽ thở-vô'”; khi người đó 
tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự sướng, ta sẽ thở-ra”; (iii) khi người đó 
tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thở- 
vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, ta 
sẽ thở-ra”; (iv) khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác 
của tâm (tâm hành), ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm 
lắng lặn sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thỏ-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo 
này an trú quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 
đối với thế giới. Vì lý do gì? Này Ấnanda, ta gọi đây là một loại cảm-giác, 
đó là, sự chú-tâm kỹ càng (chú ý sát sao) tới “sự thở-vô và thở-ra”. Đó là 
lý do nói rằng, trong thời đó Tỳ kheo đó an trú quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. (giống 
phần [(2).] kinh SN 54:10 ở trên.) 
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(3) “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỷ kheo—() tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như vầy: 
“Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (ii) khi người đó tập luyện như vây: 
'Làm hoan hỷ cái tâm, ta sẽ thở-vô”; khi người đó tập luyện như vầy: 
“Làm hoan hỷ cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (iii) khi người đó tập luyện như vầy: 
“Tập trung (định) cái tâm, ta sẽ thở-vô'”; khi người đó tập luyện như vầy: 
“Tập trung cái tâm, ta sẽ thở-ra”; (iv) khi người đó tập luyện như vây: 
“Giải thoát cái tâm, ta sẽ thỏ-vô”; người đó tập luyện như vây: “Giải thoát 
cái tâm, ta sẽ thở-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát 
tâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn và sự buồn-phièn đối với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta 
nói rằng không có “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở' nào đối với 
những người thiếu chánh-niệm (thất niệm, xao lãng) và những người thiếu 
sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác). Vì vậy nên nói rằng, này Änanda, trong thời đó 
vị Tỳ kheo này an trú quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với 
thế giới. (giống phần [(3).] kinh SN 54:10 ở trên.) 


(4) “Này Änanda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo—() tập luyện như 
vầy: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở-vô'; khi người đó tập luyện như 
vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở-ra”; (1i) khi người đó tập luyện như 
vầy: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-vô”; người đó tập luyện như vầy: 
“Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở-ra”; (iii) người đó tập luyện như vầy: 
“Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ thỏ-vô'; người đó tập luyện như vây: “Quán 
sát sự chấm-dứt, ta sẽ thở-ra”; (iv) người đó tập luyện như vây: “Quán sát 
sự từ-bỏ, ta sẽ thỏ-vô”; người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự từ-bỏ, ta 
sẽ thở-ra—thì trong thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những giáo 
pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền 
đối với thế giới. Sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ cái gì là 'sự dẹp-bỏ sự 
thèm-muốn và sự buồn-phiền' như vậy, người đó là người nhìn (quan sát) 
kỹ [vào tâm] với sự buông-xả. Vì vậy nên nói rằng, này Änanda, trong 


thời đó vị Tỳ kheo này an trú quán sát những giáo pháp trong những giáo 
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pháp, nhiệt thành, Tõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buồn-phiễn đối với thế giới. (giống phân [(4).] kinh SN 54:10 ở 


trên.) 

“Đó là, này Änanda, khi “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” đã 
được tu tập và tu dưỡng theo cách này, nó sẽ hoàn thành “bốn nên tảng 
chánh-niệm'. 

[IL. Hoàn thành “Bảy Chỉ Giác-Ng@?” ] 


“Và, này Ananda, theo cách nào “bôn nên tảng chánh-niệm' được tu 


tập và tu dưỡng, để cho chúng hoàn thành “bảy chi giác-ngộ'? 19 


(1) @) “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /1J 
Thân trong thân, thì trong thời đó sự chánh-niệm không bị nhiễu [không 
mờ rối; liền tục, không gián đoạn, không phân tán] được thiết lập bên 
trong Tỳ kheo đó. Này Änanda, khi nào sự chánh-niệm không bị nhiễu đã 
được thiết lập trong một Tỳ kheo, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự 
chánh-niệm {niệm giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó 
người đó tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm; trong thời đó chi giác-ngộ 
là sự chánh-niệm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

(7) “Sau khi an trú có chánh-niệm như vậy, người đó phân biệt Giáo 
Pháp đó bằng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về nó. Này Änanda, khi nào một 
Tỳ kheo an trú có chánh-niệm như vậy phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí- 
tuệ, xem xét nó, điều tra về nó, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự phân- 
biệt những trạng-thái {trạch-pháp giác chi} được phát khởi bên trong 
người đó; trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự phân-biệt 
những trạng-thái, trong thời đó chi giác-ngộ là sự phân-biệt những 
trạng-thái sẽ ổ1 đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 

(ii) “Trong khi người đó phân biệt Giáo Pháp đó, xem xét nó, điều tra 
về nó, thì sự nỗ-lực của người đó được phát khởi mà không hề gia giảm. 
Này AÄnanda, khi nào sự nỗ-lực của một Tỳ kheo được phát khởi mà 
không hề gia giảm khi người đó phân-biệt Giáo Pháp bằng trí-tuệ, xem xét 


nó, điều tra về nó, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự nổ-lực {tinh-tấn 
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giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi 
giác-ngộ là sự nỗ-lực; trong thời đó chi giác-ngộ là sự nỗ-lực sẽ đi đến 
hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(») “Sau khi sự nỗ-lực của người đó được phát khởi, sẽ khởi sinh 
trong người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh (phi thế tục). Này Ãnanda, 
khi nào sự hoan-hỷ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong một Tỳ kheo có 
sự nỗ-lực được phát khởi, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ 
{hý giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập 
chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ; trong thời đó chi giác-ngộ là sự hoan-hÿ sẽ đi 
đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(y) “Trong một người tu có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hÿ thì 
thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Này Änanda, khi nào thân 
được tnh lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong một Tỳ kheo có tâm được 
nâng bồng bởi niềm hoan-hỷ như vậy, thì trong thời đó chỉ giác-ngộ là sự 
fnh-lặng {khinh-an giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó 
người đó tu tập chi giác-ngộ là sự /nh-lặng; trong thời đó chi giác-ngộ là 
sự fĩnh-lặng sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(v) “rong một người tu có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh 
phúc thì tâm trở nên đạt-định. Này Ananda, khi nào tâm được đạt-định 
trong một Tỳ kheo có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh phúc, thì 
trong thời đó chi giác-ngộ là sự đ;nh-tâm {định giác chi} được phát khởi 
bởi người đó; trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự đjnh-tâm; 
trong thời đó chi giác-ngộ là sự ấjnh-tâm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong 
người đó nhờ sự tu-tập. 


(vi) “Người đó trở thành người chỉ ngồi nhìn sát vào cái tâm đạt-định 
như vậy với sự buông-xả. Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo chỉ nhìn sát 
vào cái tâm đạt-định như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông- 
xả {xả giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu 
tập chi giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó chi giác-ngộ là s# buông- 


xả sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 
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(2) (0) “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát J2] 


Những cảm-giác trong những cảm-giác ... 


(3) () “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát [3J 


Tâm trong tâm ... 


(4) () “Này Ananda, bất cứ khi nào một Tỳ kheo an trú quán sát /4J 
Những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, 
thì trong thời đó sự chánh-niệm không bị nhiễu được thiết lập bên trong 
Tỳ kheo đó. Này Ananda, khi nào sự chánh-niệm không bị nhiễu đã được 
thiết lập trong một Tỳ kheo, thì trong thời đó chỉ giác-ngộ là sự chánh- 
niệm {niệm giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người 
đó tu tập chi giác-ngộ là sự chánh-niệm; trong thời đó chi giác-ngộ là sự 


chánh-niệm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu tập. 


[Tiếp tục 07 chỉ giác-ngộ từ (ii)-(yii) tương tự phân (1) về Thân giờ áp 
dụng đối với (2) Những cảm-giác, (3) Tâm, và (4) Những giáo pháp] ... 


(ii) Người đó trở thành người chỉ ngồi nhìn sát vào cái tâm đạt-định 
như vậy với sự buông-xả. Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo chỉ nhìn sát 
vào cái tâm đạt-định như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự buông- 
xả {xả giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong thời đó người đó tu 
tập chi giác-ngộ là sự buông-xả; trong thời đó chị giác-ngộ là sự buông- 


xả sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


“Này Ananda, đó cách “bôn nên tảng chánh-niệm' được tu tập và tu 


dưỡng, đề chúng hoàn thành “bảy chỉ giác-ngộ'. 


[II. Hoàn thành “Trí-Biết Đích Thực & Sự Giải-Thoát'] 


“Và này Ananda, theo cách nào “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 


dưỡng, đề chúng hoàn thành “trí-biết đích thực (minh) và sự giải-thoát? 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo tu tập chỉ giác-ngộ là sự chánh- 
niệm (niệm), [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập chi giác-ngộ là 


sự phân-biệt các trạng-thái (trạch pháp) ... chi giác-ngộ là sự nổ-lực (tỉnh 
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tấn)... chi giác-ngộ là sự hoan-hỷ (hỷ).... chi giác-ngộ là sự fĩnh-lặng 
(khinh an) ... chi giác-ngộ là sự chánh-định (định) ... chỉ giác-ngộ là sự 
buông-xả (xả), dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông bỏ giải thoát. 

“Này Änanda, đó chính là khi “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 


3.9% 


dưỡng, thì chúng hoàn thành “trí-biết đích thực và sự giải-thoát”. 


(SN 54:13) 


14 (4) Ananda (2) 
Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda như vầy: 

“Này Ananda, có một thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành bảy thứ. Và có bảy thứ nào, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn 
thành hai thứ?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này Ananda, có một thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành 
bốn thứ. Và có bốn thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành bảy 
thứ. Và có bảy thứ, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ hoàn thành hai thứ. 


“Và, này Änanda, cái gì là ... (những thứ đó) ...? 


“Này Änanda, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở'” là một thứ 
(pháp tu) khi đã được tu tập và tu dưỡng, nó hoàn thành “bốn nên tảng 
chánh-niệm'. “Bốn nền tảng chánh-niệm' khi đã được tu tập và tu dưỡng, 
chúng hoàn thành “bảy chi giác-ngộ”. “Bảy chi giác-ngộ” khi đã được tu 
tập và tu dưỡng, chúng hoàn thành “Trí-biết đích thực và Sự giải-thoát”. 

“Và, này Ananda, theo cách nào “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 


thở” được tu tập và tu dưỡng để nó hoàn thành “bốn nên tảng chánh- 
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niệm”? 

“Ở đây, này Ananda, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, hay đến một 
sốc cây hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ chú tâm chánh-niệm 
(chú tâm vào hơi-thở) người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... 
[riép tục toàn bộ y hệt như bài kinh 54:13 kế trên, cho đến:] ... chì giác-ngộ 
là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát.. 

“Này Änanda, đó chính là khi “bảy chi giác-ngộ” được tu tập và tu 


3.99 


dưỡng, thì chúng hoàn thành “trí-biết đích thực và sự giải-thoát”. 


(SN 54:14) 


15 (5) Các Tỳ Kheo (1) 


[Giống hệt kinh 54:13 ở trên, chỉ khác là “một số Tỳ kheo” thay vì là 
thây “4nanda”.] 
(SN 54:15) 


16 (6) Các Tỳ Kheo (2) 


[Giống hệt kinh 54:14 ở trên, chỉ khác là “một số Tỳ kheo” thay vì là 
thây “4nanda”.] 
(SN 54:16) 


17 (7) Những Gông Cùm 


“Này các Tỳ kheo, “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở', khi 
được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự dẹp-bỏ những gông-cùm (Kiết sử).” 


(SN 54:17) 


18 (8) Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn 


“... sẽ dẫn tới sự bứng bỏ những khuynh-hướng tiêm-ẩn (tùy miên).” 
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19 (9) Quá Trình 


xã 


. sẽ dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu guá-rrình (của đường luân-hồi sinh 
tử của một người).” 
(SN 54:19) 


20 (10) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm 
“... sẽ dẫn tới sự tiêu diệt những ô-nhiểm (lậu hoặc). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào “sự đjnh-tâm nhờ sự chánh-niệm 
hơi-thở'` được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự dẹp-bỏ những gông- 
cùm, dẫn tới sự bứng-bỏ những khuynh-hướng tiêm-ẩn, dẫn tới sự hoàn- 


toàn hiểu guá-rình (của luân-hồi), dẫn tới sự tiêu-diệt những ô-nhiễm? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ có chánh-niệm (chú 


tâm vào hơi thở) người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến một 
sốc cây, hay một chòi trồng, ngồi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ (làm một việc là) có 
chánh-niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra ... [ểiếp fục 
các đoạn (1)-(4) như kinh 54:01 ở đầu chương]... 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là “s# đjnh-tâm nhờ sự chánh- 
niệm hơi-thở` được tu tập và tu dưỡng để nó dẫn tới sự dẹp-bỏ những 
gông-cùm, dẫn tới sự bứng-bỏ những khuynh-hướng tiềm-ân, dẫn tới sự 


hoàn-toàn hiểu quá-trình, dẫn tới sự tiêu-diệt những ô-nhiễm.” 


(SN 54:20) 


Chương 5S 


Liên Kết NHẬP LƯU 


(55 Sofapafi-sarnyuffa) 
(55 Tương ưng Dự Lưu) 
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NHÓM 1 
NHÓM “CỎNG TRE? 
(Veludvara-vagsa) 


1 (1) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 

Ở Sãvatthï. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, co đà đó là một vị vua quay chuyển bánh xe 
(chuyên luân vương), đã thực thi quyền thống trị tối cao khắp bốn châu 
lục, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời, trong số những thiên thần của cõi trời 
Tãvatimsa (Đao-lợi), và ở đó, được vây quanh bởi các tiên nữ trong khu 
Vườn Nandana (lạc viên, vườn khoái lạc), người đó thụ hưởng bản thân, 
được chu cấp và được ưu đãi đầy đủ năm thứ khoái-lạc giác quan của cõi 
trời, øng vị vua đó vẫn chưa có-được bốn điều,°! vẫn chưa thoát khỏi 
địa ngục, cõi súc sinh và cảnh giới hồn ma ngạ quỷ, chưa thoát khỏi cảnh 


giới đày đọa, những nơi-đến xâu dữ và cõi dưới.?!3 


“Này các Tỳ kheo, đø chà một đệ tử thánh thiện chỉ sống duy trì bản 
thân bằng mớ thức ăn khất thực và y phục làm bằng giẻ rách, zz⁄g người 
đó vẫn có-được bốn điều, vẫn thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh và cảnh 
giới hồn ma ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ 
và cõi dưới. Bốn đó là gì? 

(1) Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: ['Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu VỀ trí- 
biết trực tiếp và đức-hạnh, bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thể giới, 
người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn."]*? 

(2) “Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: 
['Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 


nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể được 
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áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. ` ] 


(3) “Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: 
[Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thé Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, tu 
tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách thức 
đúng đắn; Tăng Đoàn đó gôm bốn cặp, tám loại người— Tăng Đoàn này 
của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp 
đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công 


đức tốt nhất (phước điền vô thượng) trong thế gian. `] 


(4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà những bác 
thánh quý trọng (quý giá), (chúng) không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị 
dính nhiễm, bị vết ố, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí 
hiên, không bị dính chấp, dân tới đạt định.'??9 


“Người đó có-được bôn điêu này. Và, này các Tỳ kheo, giữa hai thứ, 
quyên thông trị khắp bôn châu lục và sự có-được bôn điêu đó, thì quyên 
thông trị bôn châu lục không đáng băng một phân mười sấu so với việc 


có-được bôn điêu đó.”3?! 


(SN 55:01) 


2 (2) Đã Nhập Cứ... 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều thì người 
đó là một thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 
xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình.3?2 Bốn đó là gì? 


(ĐỞ đây, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 


thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." 
(2) Người đó có-được niễm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... 
(3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... 


(4) “Người đó có-được những giói-hạnh (đức hạnh) mà những bậc 
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thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định.` (như kinh 
55:01 kế trên) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này 
thì người đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy, đã nói thêm như vây: 

“Ai có-được niềm-tin và giới-hạnh, 
Sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp, 
Vào lúc đạt tới niềm hạnh-phúc, 


Đã nhập cứ vào đời sống tâm linh (phạm hạnh).”323 


(SN 55:02) 


(3) Dighãvu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Lúc đó có một đệ tử tại gia tên là Dighavu bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Rồi người đệ tử tại gia Dĩighãvu đó đã nói với cha mình 


là gia chủ Jotika, như vây: 


“Thưa cha, nhờ cha đến gặp đức Thế Tôn, kính lạy đức Thế Tôn với 
đầu cúi xuống chân của đức Thế Tôn giùm con, và thưa rằng: “Thưa đức 
Thế Tôn, đệ tử tại gia Dĩghãvu (là con trai của con) đang bệnh, đau đớn, 
bệnh gần chết; con trai con nhờ con đến kính lạy với đầu cúi xuống chân 
của đức Thế Tôn.” Rồi cha thưa rằng: “Thưa đức Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu 


đức Thế Tôn đến nơi ở của người đệ tử tại gia Dĩghãvu, vì lòng bi-mẫn.°” 


“Được trôi, con yêu”, gia chủ Jotika trả lời, và ông đi đên gặp đức Thê 
Tôn, kính lễ đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, vả thưa lại lời của người 


con. Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 


Rôi đức Thê Tôn mặc y áo, mang bình bát và cà sa, đi đên nơi ở của 


440 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


đệ tử tại gia Dĩighãvu. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, 
và nói với người đệ tử DIghãvu: 

“Này Dighãvu, ta hy vọng anh đang chịu đựng tốt, ta hy vọng anh 
đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của anh đang lắng 
lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ không gia tăng, 


đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đón nặng đang gia tăng trong con, chứ không 
lăng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy 
TỐ 

“Như vậy, này Dĩghãvu, anh nên tập luyện bản thân như vây: (1) “Tôi 
sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.” (2) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vầy: ... (3) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào 
Tăng Đoàn như vây: ... (4) Tôi sẽ là người có-được những giới-hạnh (đức 
hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới 
đạt định.” (như kinh 55:01 ở đầu chương) Chính theo cách như vậy anh 


nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với “bốn yếu-tô (của/dẫn tới) Nhập-lưu” đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, những điều đó đều có đủ bên trong con, và con sống 
đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, con có-được 
niêm-tin xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng, và con có-được những giới- 


hạnh mà những bậc thánh quý trọng.” 


“Như vậy, này Dĩghãvu, nếu đã thiết-lập “bốn yếu-tố Nhập-lưu' đó, 
thì anh nên tu tập thêm sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích thực” 
(minh, chân trí). Ở đây, này DIghaävu, hãy an trú (1l) quán sát sự vô-thường 
trong tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), (2) nhận thức sự-khổ trong những 
thứ vô-thường, (3) nhận thức sự vô-ngã trong những thứ khô, (4) nhận 
thức sự đẹp-bỏ, (5) nhận thức sự phai-biến, (6) nhận thức sự chấm-dứt.* 
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Chính theo cách như vậy anh nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa đức Thế Tôn, đối với sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích 
thực” đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, sáu điều đó đều có đủ bên trong con, 
và con đã sống đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, 
con an trú an trú (I) quán sát sự vô-thường trong tất cả mọi sự tạo-tác (các 
hành), (2) nhận thức sự-khổ trong những thứ vô-thường, (3) nhận thức sự 
vô-ngã trong những thứ khổ, (4) nhận thức sự dẹp-bỏ, (5) nhận thức sự 
phai-biến, (6) nhận thức sự chấm-dứt. Tuy nhiên, thưa đức Thế Tôn, con 
hy vọng sau khi con chết đi phụ thân con [gia chủ Jotika] sẽ không bị ưu 


sâu.” 


“Đừng lo lăng vê điêu này, này con DIghävu yêu dâu. Lúc này con 
chỉ nên chú-tâm kỹ càng vào những lời đức Thê Tôn đang nói với con”, 


(gia chủ Jotika nói) 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã nói những lời dạy đó cho người đệ tử tại 
gia Dighävu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi, không lâu sau khi đức 
Thế Tôn đi về, người đệ tử tại gia DTghãvu đã qua đời. 

Rồi, sau đó một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn và ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, vị đệ tử tại gia Dighävu đã chết. Vậy nơi-đến của vị 
ấy là gì? Đường tương lai của vị ấy là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, đệ tử tại gia Dighãvu là người có trí. Người đó đã 
tu tập đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền ta về vấn đề Giáo 
Pháp. Này các Tỳ kheo, với sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết-sử), đệ tử tại gia Dĩghãvu đã trở thành người tái sinh một cách 
tự phát (vào một trong 05 cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) của những bậc 
thánh Bắt Lai), và từ ở đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế 


gian) nữa.” 


(SN 55:03) 
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4 (4) Xá-lợi-phất (1) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong 
Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, 
Ngài Änanda ra khỏi chỗ tách-ly (ân trú) ... Sau khi ngồi xuống một bên, 
thầy Änanda đã nói với thầy Xá-lợi-phất: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, do có-được bao nhiêu điều gì mà có những 
người đã được đức Thế Tôn tuyên bồ là bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị 
trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của họ?” 


“Này Änanda, chính là do có-được bốn điều cho nên những người đó 
được đức Thế Tôn tuyên bố là bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của họ. 
Bồn đó là gì? (1) Ở đây, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của 
những thiên thần và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.` (2) Người đó có- 
được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác 
thực vào Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức 
hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới 
đạt định." (như kinh 55:01 ở đầu chương) 


“Này đạo hữu, chính do có-được bốn điều này cho nên những người 
đó được đức Thế Tôn tuyên bố là bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến 


của họ.” 


(SN 55:04) 


5 (5) Xá-lợi-phất (2) 


Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với thầy ấy: 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: 'Một yếu-tô để đạt tới Nhập-lưu, 
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một yếu-tố để đạt tới Nhập-lưu'. Giờ thì, này Xá-lợi-phất, cái gì là một 
yếu-tô đề đạt tới thánh quả Nhập-lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, (¡) giao lưu với bậc thượng nhân là một yếu-tô để 
Nhập-lưu. (ii) Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là một yếu-tô để 
Nhập-lưu. (iii) Sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là một yếu-tố để Nhập- 


lưu. (iv) Tu tập đúng theo Giáo Pháp là một yếu-tố để Nhập-lưu..”325 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! (¡) Giao lưu với bậc thượng nhân là một 
yếu-tố đề Nhập-lưu. (ii) Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là một 
yếu-tô để Nhập-lưu. (ii) Sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là một yếu-tố 
để Nhập-lưu. (¡v) Tu tập đúng theo Giáo Pháp là một yếu-tố để Nhập-lưu. 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Dòng chảy, dòng chảy”. Giờ thì, 
này Xá-lợi-phất, cái gì là đồng chảy?” 

“Thưa Thế Tôn, con-đường Bát Thánh Đạo là dòng chảy (dòng thánh 
đạo); đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 


chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Con-đường Bát Thánh Đạo này là dòng 
chảy; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Một bậc Nhập-lưu, một bậc 
Nhập-lưu'. Giờ thì, này Xá-lợi-phất, cái gì là một người Nhập-lưu (đã 
nhập vào dòng thánh đạo; Tu-đà-hoàn)?” 

“Thưa Thế Tôn, một người có-được con-đường Bát Thánh Đạo này 
thì được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh xưng này cùng với tên 
họ.” (tức được gọi bậc trước tên, ví dụ như “Nhập-lưu Cấp Cô Độc”) 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Một người có-được con-đường Bát Thánh 
Đạo này thì được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh xưng này cùng 
với tên họ.” 


(SN 55:05) 
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6 (6) Những Người Thị Vệ 
Ở Sãvatthi. 


Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang may cà-sa cho đức Thế Tôn, 
họ nghĩ rằng: “Sau ba tháng, khi cà-sa được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên 
đường đi du hành.” 


Bấy giờ, lúc đó có những người thị vệ”? là Isidatta và Purãqa đang 
tạm trú ở Sãdhuka vì một số công chuyện. Họ nghe rằng: “Một số Tỳ kheo 
đang may cà sa cho đức Thế Tôn, và họ nghĩ rằng: “Sau ba tháng, khi cà- 


sa được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.”” 


Rồi hai viên thị vệ Isidatta và Puräna đã đặt một người đứng trước 
đường, dặn anh ta: “Này bạn hiền, khi nào anh thấy đức Thế Tôn đến, đó 
là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì anh báo ngay cho chúng tôi nghen.” 
Sau khi đứng trước đường hai, ba ngày thì anh ta nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi tới từ xa. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, anh ta đến gặp hai viên 
thị vệ Isidatta và Purãna để báo với họ: “Thưa các ngài, đức Thế Tôn đang 


đến, đó là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Vậy các ngài tùy nghi đến gặp.” 


Rồi hai viên thị vệ Isidatta và Purana đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, và đi theo sát phía sau đức Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đã 
bước ra khỏi đường, đến một gốc cây, và ngồi xuống một chỗ ngôi đã 
được dọn sẵn. Hai viên thị vệ Isidatta và Purana kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


(a) “Thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời 
khỏi Sãvatthï (Xá-vệ) để du hành tới xứ người Kosala (Kiều-tất-la), thì 
trong thời gian đó khởi sinh trong chúng con sự buồn-bã với ý nghĩ: “Đức 
Thế Tôn sẽ ở xa chúng con.” Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã 
rời khỏi Sãvatthï để du hành tới xứ người Kosala, thì trong thời gian đó 
khởi sinh trong chúng sự buồn-bã với ý nghĩ: 'Đức Thế Tôn đang ở xa 


chúng con.” 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn 


sẽ rời khỏi Kosala để du hành tới xứ người Malla.... Rồi khi chúng con 
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nghe rằng răng đức Thế Tôn đã rời Kosala để du hành tới xứ người Malla 


... lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời khỏi Malla để du 
hành tới xứ người Vajji (Bạt-kỳ) ... Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế 
Tôn đã rời khỏi Malla đề du hành tới xứ người Vajji (Bạt-kỳ).... 


... lúc chúng con nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ Vajji để du hành 
tới xứ người Kãsi ... Rồi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời xứ 
người Vajji để du hành tới xứ người Kãsi ... 

... lúc chúng con nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời khỏi Kãsi ... Rồi 
chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Kãs¡i để du hành tới xứ người 
Magadha (Ma-kiệt-đà), thì trong thời gian đó khởi sinh trong chúng sự 
buôn-bã với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đang ở xa chúng con." Rồi chúng con 
nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Kãs¡ để du hành tới xứ người Magadha, thì 
trong thời gian đó khởi sinh trong chúng sự buồn-bã với ý nghĩ: 'Đức Thế 


Tôn đang ở xa chúng con.” 


(b) “Nhưng, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn 
sẽ rời Magadha để du hành tới xứ người Kãsi, thì trong thời gian đó khởi 
sinh trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn 
sẽ ở gần chúng con hơn.” Rồi khi chúng con nghe răng đức Thế Tôn đã rời 
Magadha để du hành ở xứ người Kãsi, thì trong thời gian đó khởi sinh 
trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đang 


ở gân chúng con hơn. 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn 
sẽ rời Kãsi để du hành tới xứ người Vajji ... Rồi chúng con nghe rằng đức 
Thế Tôn đã rời Kãsi để du hành tới xứ người Vajji... 

... lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời Vajji để du hành 
tới xứ người Malla ... Rồi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Vajji 
để du hành tới xứ người Malla ... 


... lúc chúng con mới nghe răng đức Thế Tôn sẽ rời Malla để du hành 


tới xứ người Kosala ... Rồi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Mal- 
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la để du hành tới xứ người Kosala.... 


... lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời Kosala để du 
hành tới Sävatthi, thì trong thời gian đó khởi sinh trong chúng con sự hân- 
hoan và vui-mừng với ý nghĩ: 'Đức Thế Tôn sẽ ở gần chúng con hơn.” Rồi 
khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï, trong Khu 
Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc, thì trong thời 
gian đó khởi sinh trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: 


“Đức Thê Tôn đang ở gân chúng con.” 


- “Như vậy đó, này các quan thị vệ, đời sông tại gia là sự giam câm, là 
con đường đây bụi bân. Đời sông xuât gia như trời đât rộng mở. Này các 


thị vệ, bấy nhiêu đó cũng đủ lý do để các anh biết chuyên cần (tu tập).” 


“Thưa Thê Tôn, chúng con còn bị dính một sự giam câm khác thậm 
chí còn giam câm hơn, và coi như giam câm nhiêu hơn (cả đời sông tại 


gia) đó nữa.” 


- “Nhưng, này các thị vệ, cái gì là sự giam câm mà các anh đang dính 
vào, cái gì thậm chí còn giam câm hơn và coi như giam câm nhiêu hơn (cả 


đời sống tại gia) đó nữa?” 


SỐ) đây, thưa Thế Tôn, khi Vua Pasenadi của xứ Kosala muốn đi một 
chuyên tới vườn ngự viên của mình, thì trước hết chúng con phải chuẩn bị 
những con voi, rồi đặt những cung phi được sủng ái của nhà vua ngồi lên 
những ghế ngồi trên lưng voi, ngay trước mặt và sau lưng mình. Thưa Thế 
Tôn, rồi mùi hương của những cung phi đó thơm ngát như hộp nước hoa 
mới mở ra; những cung phi được sức mùi thơm ngát như vậy. Thêm nữa, 
thưa Thế Tôn, sự đụng chạm với thân thể của các cung phi đó thì êm ái 
giống như chạm vào bông vải hay bông kapok vậy; những cung phi hoàng 
gia đó được được nuôi dưỡng một cách chăm chút như vậy. Rồi, thưa Thế 
Tôn, trong thời gian đó thì chúng con phải thị vệ những con voi, thị vệ 
những quý phi, và còn phải lo phòng vệ bản thân mình, mặc dù chúng con 
không thể nào nhớ hết bao nhiêu lần đã làm khởi sinh những trạng thái bất 


thiện (tà dục) đối với những cung phi mỹ nữ đó. Thưa Thế Tôn, đó chính 
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là một sự giam câm khác mà chúng con đang dính phải, nó thậm chí còn 
giam câm hơn, và coi như giam câm nhiêu hơn (cả đời sông tại gia) đó 


”? 


nữa. 


- “Bởi vậy, này các thị vệ, đời sống tại gia là sự giam cầm, là con 
đường đây bụi bẩn. Đời sống xuất gia thì như trời đất rộng mở. Bấy nhiiêu 
cũng đủ lý do để các anh biết chuyên cần (tu tập). Này các thị vệ, người đệ 
tử thánh thiện có-được bốn điều là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến 


của mình. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các thị vệ, (1) Ở đây, một người đệ tử 
thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thể 
Tôn là một A-la-hán ... thây của những thiên thân và người, bậc Giác 
Ngộ, bác Thế Tôn." (2) Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... (zøuw 03 
điều kinh 55:01 ở đầu chương) ... (4) Người đó sống ở nhà với một cái tâm 
không bị nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bồ-thí, mở rộng bàn tay, vui thích 
sự từ-bỏ, người tận tâm với việc tù-thiện, vui thích sự cho-đi và chỉa-sẻ."” 
Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là một bậc Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 
ngộ là đích đến của mình. 


“Này các thị vệ, các anh có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... 
vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn.... Thêm nữa, trong nhà có thứ gì thích 
hợp để cho-đi thì các anh hãy bố thí chia sẻ một cách không thủ-giữ 
những thứ đó cho những người đức-hạnh và có tính-cách thiện. Này các 
quan thị vệ, các anh nghĩ sao, có được bao nhiêu người trong dân chúng 
Kosala có thể sánh bằng các anh về mặt rộng lòng bồ-thf?” 


“Thưa Thế Tôn, điều đó thật là ích-lợi cho chúng con, điều đó được 
khéo đắc-lợi bởi chúng con, rằng đức Thế Tôn đã biết rõ chúng con như 


vậy. 


(SN 55:06) 
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7 (7) Những Người Làng Cổng Tre 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi bộ du hành ở 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc 
đó mới tới khu làng Công Tre (Trúc Môn) của những bà-la-môn người 
Kosala. Lúc đó những gia chủ bà-la-môn ở làng Cổng Tre đã nghe tin 
rằng: [“Này các ngài, nghe nói rằng sa-môn Cồ-đàm, người con của dân 
tộc Thích-Ca đã xuất gia khỏi một gia đình họ Thích-Ca, đã đi du hành tới 
xứ Kosala cùng với một tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, và mới tới làng Công 
Tre. Giờ tin đồn tốt về Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn 
đó là một A-la-hán [đã tu-thành]| và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn 
thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh, chân trí) và đức-hạnh, là 
bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô 
sonø) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và 
loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng 
ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho những 
người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, 
và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một 
đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết.”] Giờ sẽ tốt lành nếu chúng 
ta đến gặp những vị A-la-hán đó.” 

Rồi những gia chủ bà-la-môn của làng Cổng Tre đã đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi đến gặp, một số họ kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Một số chào hỏi, sau khi chào hỏi thân thiện, ngồi xuống một bên. 
Một số khác tự xưng tên tuổi và họ tộc của mình với đức Thế Tôn, và ngôi 
xuống một bên. Một số chỉ im lặng và ngồi xuống một bên. 

Sau khi ngồi xuống một bên, những gia chủ bà-la-môn của làng Công 
Tre đã nói với đức Thế Tôn: 


“Thây Cô-đàm, chúng tôi có những ước nguyện, mong muôn, và hy 
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vọng như vây: “Chúng tôi cầu được sống trong nhà với nhiều con cháu! 
Chúng tôi cầu được dùng gỗ đàn hương và lụa Kãsi! Chúng tôi cầu được 
mang vòng hoa, xức nước hoa, và cao sáp! Chúng tôi cầu nhận được vàng 
bạc! Khi thân tan rã, sau khi chết, chúng tôi cầu được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời!” Khi chúng tôi có những ước nguyện, 
mong muốn, và hy vọng như vậy, mong Thầy Cổ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp 
theo một cách để chúng tôi có thể được sống trong nhà với nhiều con cháu 


... được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


- “Này các gia chủ, ta sẽ dạy cho các người Giáo Pháp có thể ứng 
dụng được cho mỗi người.”?® Hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, Thầy Cồ-đàm”, những gia chủ bà-la-môn vùng Công Tre đáp lại. 
Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Này các gia chủ, cái gì là Giáo Pháp ứng dụng được cho mỗi người? 


(1) “Ở đây, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vây: “Ta là người muốn được sống chứ không muốn chết; ta muốn 
(thích) hạnh-phúc và tránh (ghét) khổ-đau. Vì ta là người muốn được sống 
... và tránh khô-đau, nên nếu có ai lấy mạng ta thì ta đâu vui lòng và cam 
chịu. Giờ nếu ta lẫy mạng người (hay vật) khác—người (hay vật) đó cũng 
muốn được sống chứ không muốn chết, muốn hạnh-phúc và tránh khố- 
đau— thì người (hay vật) đó cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không 
làm ta vui lòng và dễ chịu thì người (hay vật) khác cũng đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó 
đối với người (hay vật) khác? (Điều gì mình không muốn thì đừng làm 
với người khác). Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng 
cữ sár-sinh, khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh, và đề cao (khen 
ngợi) việc kiêng cữ sát-sinh. Như vậy hành-vi /hân (hành động) của người 


đó được thanh lọc theo ba cách.”?? 


(2) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 


như vây: “Nêu có ai muôn lây thứ ta không cho, đó là trộm cắp của ta, 
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điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta lấy thứ người khác không 
cho ta, tức là gian cắp của người khác, điều đó người khác đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng 
đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có 
thể làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ, kiêng cữ gian-cấp (như lấy thứ không được cho, 
cướp, gian lận, ăn hồi lộ, tống tiền, tham nhũng, làm giàu bất chính ...), 
khuyến khích người khác kiêng cữ gian-cắp, và khen ngợi sự kiêng cữ 
gian-cắp. Như vậy hành-vi £hân (hành động) của người đó được thanh lọc 
theo ba cách. 


(3) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vây: “Nếu có ai muốn ngoại tình với vợ ta, điều đó ta đâu vui lòng và 
cam chịu. Giờ nếu ta đi ngoại tình với vợ của người khác, điều đó người 
khác đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu 
thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và 
cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người khác? Sau khi suy xét 
như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ tà-dâm tà dục (ý nghĩ, hành vị, 
quan hệ tính dục bất chính), khuyến khích người khác kiêng cữ tà-dâm tà 
dục, và khen ngợi sự kiêng cữ việc tà-dâm tà dục. Như vậy hàng-vI hân 


(hành động) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(4) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vây: “Nếu có ai nói dối nói sai để làm hại ta, điều đó ta đâu vui lòng 
và cam chịu. Giờ nếu ta nói dối nói sai để làm hại người khác, điều đó 
người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng 
và dễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không 
vui lòng và cam chịu sao ta có thê làm điều đó đối với người khác? Sau 
khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ nói-dối nói láo, 
khuyến khích người khác kiêng cữ nói-dối nói láo, và khen ngợi sự kiêng 
cữ nói-dối nói láo. Như vậy hành-vi zhân (hành động) của người đó được 
thanh lọc theo ba cách. 


(5) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
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như vây: “Nếu có ai chia rẽ ta với bạn bè thân hữu bằng lời-nói gây chia- 
rẽ, điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta chia rẽ người khác và bạn 
bè thân hữu của họ, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ... 
(tiếp tục tương tự các điêu trên) ...` Như vậy hành-vi miệng (lời nói) của 


người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(6) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Nếu có ai nói với ta bằng những lời-nói gắt-gỏng nạt nộ, điều đó 
ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta nói lời gắt-gỏng nạt nộ với người 
khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ...” Như vậy 
hàng-vI miệng (lời nói) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(7) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vây: “Nếu có ai nói với ta những lời-nói tầm-phào tán đóc (vô ích, vô 
bổ, tào lao), điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta nói lời tầm- 
phào tán dóc với người khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng 
đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có 
thể làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ lời-nói tắm-phào tán dóc, khuyến khích người khác 
kiêng cữ lời-nói tầm-phào tán dóc, và khen ngợi sự kiêng cữ lời-nói tầm- 
phào tán dóc. Như vậy hành-vIi rmiệng (lời nói) của người đó được thanh 


lọc theo ba cách. 


(9)-(12) “(1) Người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.` (2) Người đó có-được niềm- 
tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực 
vào Tăng Đoàn như vây: ... (4) Người đó có-được những giới-hạnh mà 
những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dân tới đạt định.` (như 
đoạn này ở kinh 55:01 ở đầu chương) 


“Này các gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bảy phâm- 
hạnh thiện lành nói trên, cộng với bôn điêu đáng có mới nói này, thì nêu 


muốn người đó có thê tuyên bố về mình như vầy: “Ta đã hết đã hết (rớt 
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vào; đã đoạn tuyệt với) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, đã hết cảnh hồn 
ma ngạ quỷ, đã hết cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, và cõi dưới. 
Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.”” 


Sau khi điều này được nói ra, những gia chủ bà-la-môn của làng Công 
Tre đã nói: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! 
... Nay chúng con xin quy y nương tựa vào Thầy Cồ-đàm, vào Giáo Pháp, 
và vào Tăng Đoàn các Tỳ Kheo. Kể từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi 


nhớ chúng con là những đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 55:07) 


ổ (8) Hội Trường Gạch (]) 


Tôi nghe như vây.3°° Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Ñãtika 
trong Hội Trường Bằng Gạch. Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo tên Sã|ha đã chết. Vậy nơi-đến của thầy ấy 
là gì, đường tương-lai (tái sinh) của thầy ấy là gì? Tỳ kheo ni tên Nandã 
đã chết. Nơi-đến của ni ấy là gì, đường tương-lai của ni ấy là gì? Đệ tử tại 
gia nam tên Sudatta đã chết. Nơi-đến của bác ấy là gì, đường tương-lai 
của bác ấy là gì? Đệ tử tại gia nữ tên Sujãtã đã chết. Nơi-đến của cô ấy là 
gì, đường tương-lai của cô ấy là gì?” 

“Này Änanda, (a) Tỳ kheo Sãlha đã chết, bằng sự tiêu diệt hết ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp (tức A-la-hán). (b) Tỳ kheo ni Nandã đã chết, với sự 
đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), đã tái sinh tự phát 
vào một (trong năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên, của bậc thánh Bất- 
lai), và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế gian) 
nữa. (c) Đệ tử tại gia nam Sudatta đã chết, với sự phá sạch ba gông-cùm 


(đầu tiên) và đang giảm thiểu tham, sân, si, đã thành một bậc Nhất-lai, chỉ 
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còn quay lại thế gian này một lần nữa, rồi sẽ làm nên sự diệt-khố.3°! (d) 
Đệ tử tại gia nữ Sujãtã đã chết, với sự phá sạch ba gông-cùm (đầu tiên), đã 
là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


“Không có gì đáng ngạc nhiên, này Änanda, rằng làm con người rồi ai 
cũng phải chết. Nhưng cứ mỗi lần có ai chết thầy lại đến gặp ta hỏi như 
vậy, điều đó sẽ làm phiền Như Lai. Bởi vậy, này Änanda, ta sẽ dạy cho 
thầy một Giáo Pháp được gọi là “tắm gương của Giáo Pháp”, nếu được 
trang bị nó, thì một đệ tử thánh thiện, nếu muốn, có thể tự tuyên bố về 
mình như vầy: “Ta đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, đã hết 
cõi hồn ma ngạ quý, đã hết những cảnh giới đảy đọa, những nơi-đến xấu 
dữ, và cõi dưới. Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 
dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình.? 

“Và, này Änanda, cái gì là Giáo Pháp đó, là 'tắm gương của Giáo 
Pháp, khi được trang bị nó thì một người đệ tử thánh thiện, nếu muốn, có 
thể tuyên bố về mình như vậy? Ở đây, này Ananda, (1) một người đệ tử 
thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thể 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.` (2) Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... (4) “Người 
đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, 
(chúng) không bị sứt mẻ ... dân tới đạt định.` (như kinh 55:01 ở đầu 
chương) 


“Này Änanda, đây là Giáo Pháp đó, là 'tấm gương của Giáo Pháp', 
khi được trang bị nó thì một đệ tử thánh thiện, nếu muốn, có thể tự tuyên 
bố về mình như vầy: “Ta đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, 
đã hết cõi hồn ma ngạ quỷ, đã hết những cảnh giới đày đọa, những nơi- 
đến xấu dữ, và cõi dưới. Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.”” 


(SN 55:08) 
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9 (8) Hội Trường Gạch (2) 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo tên Asoka đã chết. Vậy nơi-đến của thầy ấy 
là gì, đường tương-lai của thầy ấy là gì? Tỳ kheo ni tên Asokã đã chết. 
Nơi-đến của ni ấy là gì, đường tương-lai của ni ấy là gì? Đệ tử tại gia nam 
tên Asoka đã chết. Nơi-đến của bác ấy là gì, đường tương-lai của bác ấy là 
øì? Đệ tử tại gia nữ tên Asokã đã chết. Nơi-đến của cô ấy là gì, đường 


tương-lai của cô ây là gì?” 


“Này Änanda, (a) Tỳ kheo Asoka đã chết, bằng sự tiêu diệt hết ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp (tức A-la-hán). (b)... [những người kế tiếp lần lượt 


giống những người trong kinh kế trên; rồi tiếp tục cho đến đoạn cuối:].... 


“Này Änanda, đây là Giáo Pháp đó, là 'tấm gương của Giáo Pháp', 
khi được trang bị nó thì một đệ tử thánh thiện, nếu muốn, có thể tự tuyên 
bố về mình như vầy: “Ta đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, 
đã hết cõi hồn ma ngạ quỷ, đã hết những cảnh giới đày đọa, những nơi- 
đến xấu đữ, và cõi dưới. Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.ˆ” 


(SN 55:09) 


10 (10) Hội Trường Gạch (3) 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, đệ tử tại gia nam tên Kakkata đã chết ở Ñãtika. Vậy 
nơi-đến của chú ấy là gì, đường tương-lai của chú ấy là gì? Đệ tử tại gia 
nam tên Kalinga ... Nikata.... Katissaha... Tuttha .... Santuttha... Bhad- 
da... Subhadda đã chết ở Ñãtika. Vậy nơi-đến của chú ấy là gì, đường 
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tương-lai của chú ấy là gì? 


“Này Änanda, (b) đệ tử tại gia nam Kakkata đã chết, với sự đã phá 
sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), đã tái sinh tự phát vào 
một (trong năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên, của bậc thánh Bắt-lai), 
và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế gian) nữa. 
Các các đệ tử tại gia nam là Kaliga, NÑikata, Katissaha, Tuttha, Santuttha, 


Bhadda, và Subhadda cũng giống như vậy. 


“Hơn năm mươi đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika, với sự đã phá 
sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), đã tái sinh tự phát vào 
một (trong năm) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên, của bậc thánh Bắt-lai), 


và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế gian) nữa 


“(e) Hơn chín mươi đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika, với sự phá 
sạch ba gông-cùm (đầu tiên) và đang giảm thiểu tham, sân, si, đã thành 
một bậc Nhất-lai, chỉ còn quay lại thế gian này một lần nữa, rồi sẽ làm nên 
sự diệt-khổ. 


“(đ) Năm trăm lẻ sáu đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika, với sự phá 
sạch ba gông-cùm (đầu tiên), đã là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến 
của mình.3?2 

“Không có gì đáng ngạc nhiên, này Änanda, rằng làm con người rồi ai 
cũng phải chết. Nhưng cứ mỗi lần có ai chết thầy lại đến gặp ta hỏi như 
vậy, điều đó sẽ làm phiền Như Lai. Bởi vậy, này Änanda, ta sẽ dạy cho 
thầy một Giáo Pháp được gọi là “tắm gương của Giáo Pháp"... (iếp rực 
như kinh kế trên) 


“Và, này Änanda, cái gì là Giáo Pháp đó, là 'tắm gương của Giáo 
Pháp", khi được trang bị nó ...? 


no [Tiếp tục phân còn lại như kinh 55:08 ở trên.]... 


(SN 55:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “TỊNH XÁ HOÀNG GIA'? »ay 'MỘT NGÀN? 


(Rajakãrãma-vagga) 


11 (1) Một Ngàn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatth1 (Xá-vệ), trong khu 
Tịnh Xá (của) Hoàng Gia. Lúc đó có Tăng đoàn gồm có một ngàn Tỳ 
kheo ni đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, đứng sang một bên. 
Đức Thế Tôn đã nói với những Tỳ kheo ni đó: 

“Này các Tỳ kheo ni, một đệ tử thánh thiện nếu có-được bốn điều là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 
mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này các 
Tỷ kheo mĩ, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.' (2) Người đó có-được niềm- 
tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào 
Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà 
những bậc thánh quý trọng. (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định." 
(như kinh 55:01 ở đầu chương) 


“Này các Tỳ kheo ni, một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.” 


(SN 55:11) 


12 (2) Những Bà-la-môn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những bà-la-môn tuyên bố một đường đi họ gọi là 
“hướng thượng”. Họ khuyến khích đệ tử như vây: “Này, thiện nhân, hãy 


thức dậy sớm và mặt nhìn hướng đông bước đi. Đừng tránh hồ sâu, vực 
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núi, hay gốc cây, chỗ gai góc, ao nước, hay hầm phân. Anh nên biết trước 
(trông đợi) cái chết khi rớt xuống bất cứ chỗ nào.?33 Như vậy, này thiện 
nhân, khi thân tan rã, sau khi chết, anh sẽ được tái sinh trong một nơi-đến 


tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Này các Tỳ kheo, kiểu thực hành này của những bà-la-môn là đường 
đi ngu ngốc, đường đi ngu xuân; nó không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Nhưng, 
này các Tỳ kheo, ta tuyên bố đường đi hướng thượng theo Giới Luật của 
Thánh Nhân, đường đi dẫn tới sự hoàn toàn ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm- 


dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường đi hướng thượng, dẫn tới sự 
hoàn toàn ghê-sợ ... Niết-bàn. Ở đây, này các Tỳ kheo, (I) một người đệ 
tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thế 
Tôn là một A-la-hán ... thây của những thiên thân và người, bậc Giác 
Ngộ. bậc Thế Tôn. (2) Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... (4) “Người 
đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, 
(chúng) không bị sứt mẻ ... dân tới đạt định.` (như kinh 55:01 ở đầu 


chương) 


“Này các Tỳ kheo, đây là đường đi hướng thượng, nó dẫn tới sự hoàn 
toàn sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự 


giác-ngộ, Niêt-bàn.” 


(SN 55:12) 


13 (3) Ananda 


Trong một lần Ngài Änanda và Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sãvat- 
thĩ (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, 
vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ tách-ly (chỗ ân trú), đến 
gặp thầy Änanda, và chào hỏi qua lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với thầy Änanda: 
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“Này đạo hữu Änanda, bằng cách dẹp-bỏ bao nhiêu thứ và do có- 
được bao nhiêu thứ thì có những người được đức Thế Tôn tuyên bố như 
vầy: “Người này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 


dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.”?” 


“Này đạo hữu, đó là bằng cách dẹp-bỏ bốn điều và do có-được bốn 


điều nên họ được đức Thế Tôn tuyên bồ như vậy. Bốn đó là gì? 


(1) “Này đạo hữu, người đó không-có sự không tin tưởng vào Đức 
Phật. Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự 
không tin tưởng vào Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm 
chí trong địa ngục. Và người đó có-được niêm-tin xác thực vào Đức Phật. 
Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cối trời. Niềm-tin vào Phật như 
vầy: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và 


người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." 


(2) “Này đạo hữu, người đó không-có sự không tin tưởng vào Giáo 
Pháp. Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự 
không tin tưởng vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. Và người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp. Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin 
xác thực vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Giáo 
Pháp như vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay 


khéo ... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiển." 


(3) “Này đạo hữu, người đó không-có sự không tin tưởng vào Tăng 
Đoàn. Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự 
không tin tưởng vào Tăng Đoàn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái 
sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. Và người đó có-được niêm-tin xác thực vào Tăng 
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Đoàn. Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin 
xác thực vào Tăng Đoàn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Tăng 
Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn của các đệ tử của đức Thể Tôn đang tu tập 
theo cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước 


điện vô thượng) ở thế gian. 


(4) “Này đạo hữu, người đó không-có sự thiếu giới-hạnh. Không 
giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự thiếu giới- 
hạnh, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Và người đó có-được giới-hạnh. Giống như những đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy, do có-được giới-hạnh, nên khi thân tan rã, sau khi chết, 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đó 
là: “Những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... 
dẫn tới đạt định." 


“Này đạo hữu, chính bằng cách dẹp-bỏ bốn điều như vậy và do có- 
được bốn điều như vậy, nên những người đó được đức Thế Tôn tuyên bố 
như vây: “Người này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 


dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.”” 


(SN 55:13) 


14 (4) Nơi Đến Xấu Dữ (1) 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều là đã vượt 
qua mọi sự sợ-hãi (sẽ bị tái sinh trong) một nơi-đến xấu dữ. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thần và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.` (2) Người 
đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin 
xác thực vào Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức 
hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới 
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đạt định.` (như kinh 55:01 ở đầu chương). Một người đệ tử thánh thiện có- 


được bôn điêu này là đã vượt qua mọi sự sợ-hãi một nơi-đên xâu đữ.” 


(SN 55:14) 


15 (5) Nơi Đến Xấu Dữ (2) 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều là đã vượt 
qua mọi sự sợ-hãi (sẽ bị tái sinh trong) một nơi-đến xấu dữ, frong cối 


dưới. Bốn đó là gì?... [Y hệt kinh trên, chỉ thêm chữ “trong cối đưới”.}.... 


(SN 55:15) 


16 (6) Bạn Bè và Đông Sự... (1) 


“Này các Tỳ kheo, những người mà các thầy có lòng bi-mẫn đối với 
họ và họ nghĩ các thầy nên được lắng nghe—dù họ là những bạn bè hay 
những đồng sự, những người thân hay họ hàng của mình—những người 


334 


này các thầy?! nên khởi xướng, ôn định, và thiết lập họ trong “bốn yếu-tố 


Nhập-lưu'. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thân và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thể Tôn.` (2) Người 
đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin 
xác thực vào Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức 
hạnh) mà những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới 
đạt định.` (như kinh 55:01 ở đầu chương) 


“Này các Tỳ kheo, những người mà các thầy có lòng bi-mẫn đối với 
họ .... những người này các thầy nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ 


trong “bốn yếu-tố Nhập-lưu' này.” 


(SN 55:16) 
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17 (7) Bạn Bè và Đông Sự: ... (2) 
[Mở đâu như kinh kế trên, cho đến: ] 


“Bốn đó là gì? (1) Các thầy nên khởi xướng, ổn định, và thiết lập họ 
trong niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la- 


hán ... thầy của những thiên thần và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.) 


“Này các Tỳ kheo, có thể có sự đối-khác trong bốn yếu tố tứ đại— 
trong yếu tô đất, yếu tô nước, yếu tố nhiệt, yêu tố gió—nhưng không thê 
có sự đồi-khác trong người đệ tử thánh thiện (đã) có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật. Sự đổi-khác kiểu như: người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật có thể bị tái sinh trong địa ngục, 
trong cõi súc sinh, hay trong cảnh hồn ma ngạ quÿ— điều đó là không thể 
có. 

(2) “Các thầy nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ trong niềm-tin 
xác thực vào Giáo Pháp như vầy: ... (3)... vào Tăng Đoàn ... (4)... trong 
những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không sứt mẻ ... dẫn tới 
đạt định.) 


“Này các Tỳ kheo, có thể có sự đổi-khác trong bốn yếu tố tứ đại ... 
nhưng không thể có sự đổi-khác trong người đệ tử thánh thiện (đã) có- 
được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn ... trong những 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng. Sự đôi-khác kiểu như: người đệ 
tử thánh thiện có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng có 
thể bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong cảnh hồn ma 


ngạ quÿ— điều đó là không thê có. 


“Này các Tỳ kheo, những người mà các thầy có lòng bi-mẫn đối với 
họ ... những người này các thầy nên khởi xướng, ổn định, và thiết lập họ 


trong “bốn yếu-tố Nhập-lưu' này.” 


(SN 55:17) 


18 (8) Thăm Các Thiên Thần (1) 
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Ở Sãvatthi.3°Š 


Lúc đó, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay, Ngài 
Đại Mục-kiền-liên đã biến mất khỏi Khu Vườn của thái tử Jeta và hiện ra 
trước các thiên thần ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời Ba Mươi Ba). 
Lúc đó, một số thiên thần thuộc cõi trời Đao-lợi đã đến gặp thầy Đại Mục- 
kiền-liên, kính lễ thầy ấy, và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiền-liên 
mới nói với các thiên thần: 

(1) “Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn." Bởi do có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi 


chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời. 


(2) “Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vầy: ... (3)... vào Tăng Đoàn như vầy: ... (4)... có-được 
những giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng, cho nên có những chúng 
sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến 
tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


“Thưa thầy Mục-kiền-liên, đúng thực là tốt lành nếu có-được niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... có-được 
những giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng. Bởi do có-được những 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, cho nên có những chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


trong một cõi trời.” 


(SN 55:18) 


19 (9) Thăm Các Thiên Thân (2) 


[Giống hệt bài kinh kế trên, ngoại trừ các câu “được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành” được đỗi lại thành “đã được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành”] 
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(SN 55:19) 


20 (10) Thăm Các Thiên Thân (3) 


Lúc đó, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay, Đức 
Thế Tôn đã biến mất khỏi Khu Vườn của thái tử Jeta và hiện ra trước các 
thiên thần ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, cõi trời Ba Mươi Ba). Lúc đó, 
một số thiên thần thuộc cõi trời Tãvatimsa đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên. Đức Thế Tôn mới nói với các thiên 
thần: 

(1) “Này các tiên, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thần và người, bác Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Bởi do có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật, cho nên có những chúng sinh ở đây là những bậc 
thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


(2) “Này các tiên, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vây: ... (3)... vào Tăng Đoàn như vầy: ... (4) có-được 
những giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng. Bởi do có-được những 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, cho nên có những chúng sinh ở 
đây là những bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 


định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.” 


“Thưa đức Thế Tôn, đúng thực là tốt lành nếu có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... có-được 
những giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng, cho nên có những chúng 
sinh ở đây là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình.” 


(SN 55:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “SARAKÄNTP 
(Sarakani-vagga) 


21 (1) Mahãnãma (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn ở xứ Thích-Ca (Sa- 
kya), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
NÑigrodha. Lúc đó có ông Mahanama (Đại Danh) người họ tộc Thích-ca 


đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thành Kapilavatthu này giàu có và phát đạt, đông 
dân, đông đúc, với đường phố chen chúc.3** Vào buổi cuối chiều, khi con 
đang đi vô thành Kapilavatthu sau khi đi thăm viếng đức Thế Tôn hoặc 
những Tỳ kheo đáng kính, con gặp phải voi ổi tán lạc, ngựa đi tán lạc, xe 


ngựa nhỏ đi tán lạc, xe ngựa lớn đi tán lạc, người đi tán lạc.°?” 


Trong thời 
lúc đó, thưa Thế Tôn, sự chánh-niệm của con về đức Thế Tôn bị tán 
nhiễu, sự chánh-niệm của con về Giáo Pháp bị tán nhiễu, sự chánh-niệm 
của con về Tăng Đoàn bị tán nhiễu. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với con: 
“Nếu mình chết ngay lúc này, nơi-đến của mình là gì, đường tương-lai của 


mình là gì? ˆ” 


“Đừng sợ, này Mahãnãma! Đừng sợ sệt, này Mahãnãma! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 


38 Khi tâm của một người đã được củng cô từ lâu 


một sự qua đời tôi tệ. 
bởi niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ, thì 
ngay đây lũ quạ, kên kên, diều hâu, chó, chó rừng, hay những sinh vật 
khác ăn rỉa thân xác người đó, cái thân gồm thể sắc, được tạo thành bởi 
bốn yếu-tô lớn (tứ đại), bắt nguồn từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm và 
cháo, (mang bản chất) vô thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị tan 
hoại và tan rã. Nhưng tâm của người đó, vốn đã được củng cố từ lâu bởi 
niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ—thì vẫn 
đi hướng thượng, đi đến sự khác-biệt.3?? 
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- “Này Mahãnäma, ví dụ người ta nhắn chìm một hũ bơ hay một hũ 
dầu xuống một ao nước sâu, sau đó lấy đồ đập bê hũ ra. Những miếng bể 
và mảnh vỡ đều chìm xuống dưới, nhưng bơ hay dầu ắt sẽ nỗi lên trên. 
Cũng giống như vậy, này Mahãnãma, khi tâm của một người đã được 
củng cố từ lâu bởi niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự rộng lòng bồ-thí, 


và trí-tuệ, thì nó sẽ đi hướng thượng, đi đến sự khác-biệt. 


“Đừng sợ, này Mahãnãma! Đừng sợ sệt, này Mahãnãma! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 


một sự qua đời tôi tệ.” 


(SN 55:21) 


22 (2) Mahanama (2) 
[Giống kinh kế trên, cho đến:] 


“Đừng sợ, này Mahãnãma! Đừng sợ sệt, này Mahãnãma! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 
một sự qua đời tồi tệ. Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều thì đồ 
về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, này Mahãnãma, 
(1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật 
như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và 
người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.` (2) Người đó có-được niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn 
... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà những bậc 
thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định.` (như kinh 
55:01 ở đầu chương) 


“Này Mahanama, ví dụ có một cây đang đô về, nghiêng vê, và hướng 


vê phía đông. Nêu nó bị chặt ở gôc, nó sẽ ngã về hướng nào?” 


“Thưa Thê Tôn, nó sẽ ngã theo hướng mà nó đang đô về, nghiêng vệ, 


và hướng về phía đông.” 


“Cũng giống như vậy, này Mahãnäma, một người đệ tử thánh thiện 
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có-được bôn điêu này thì đô vê, nghiêng về, và ngã về Niêt-bàn.” 


(SN 55:22) 


23 (3) Godhä 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Lúc đó có ông Mahãnãma (Đại Danh) người họ tộc Thích-ca đến gặp 
ông Godhã người họ tộc Thích-ca, và nói: 


“Này Godhã, bao nhiêu thứ một người phải có-được để chú có thê 
nhìn nhận người đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 


dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình?” 


“Này bác Mahãnãma, khi một người có-được ba điều thì tôi nhìn nhận 
người đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 

“Ba đó là gì? Ở đây, một người (1) có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật ... (2) vào Giáo Pháp ... (3) vào Tăng Đoàn ... Khi một người 
có-được ba điều này thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu 
... với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Này bác Mahãnãma, còn đối với 
bác thì bao nhiêu thứ một người phải có-được để bác nhìn nhận người đó 
là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình.?” 


“Này chú Godhã, đối với tôi, khi một người có-được bốn điều thì tôi 
nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích 
đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này chú Godhã, một người đệ tử thánh 
thiện (1) có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... (2) vào Giáo Pháp 
... (3) vào Tăng Đoàn ... (4) Và người đó có-được những giới-hạnh mà 
những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. Khi một 
người có-được bốn điều này thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc Nhập- 


lưu ... với sự giác-ngộ là đích đên của mình.” 


“Khoan đã, bác Mahänama! Đợi đã, bác Mahãnäma! Chỉ đức Thế 


Tôn mới biệt có phải người đó cân có-được những điêu này hay không.” 
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“Vậy thì, này chú Godhã, chúng ta hãy đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi 


đến gặp, chúng ta sẽ thưa lại vấn đề này cho đức Thế Tôn.” 


Rồi hai ông họ tộc Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên. Ông Mahãnãma đã thưa lại vấn đề đối thoại của 


hai người [và nói thêm như vây]: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vấn đề liên quan đến Giáo Pháp có thê 
phát sinh. (a) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo 
đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con đều đứng theo bên đó.39 


Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là một người có ziêmn-fin như vậy. 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vấn đề liên quan đến Giáo Pháp có thê 
phát sinh. (b) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, 
và Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên ... (c) Giả sử Đức Thế Tôn đứng 
một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo n1, và các đệ tử tại 
gia nam đứng một bên ... (d) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng 
Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo mi, các đệ tử tại gia nam, và các đệ tử 
tại gia nữ đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con đều đứng theo 
bên đó. Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là một người có niềm-tin như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vấn đề liên quan đến Giáo Pháp' có thê 
phát sinh. (b) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, 
và Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên ... (c) Đức Thế Tôn đứng một 
bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo mi, và các đệ tử tại gia 
nam đứng một bên ... (d) Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng Đoàn Tỳ 
kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo mi, các đệ tử tại gia nam, các đệ tử tại g1a nữ, và 
thế giới này có những thiên thần và Ma Vương, và Trời Brahmä, và thế hệ 
này có các tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người đứng một 
bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con đều đứng theo bên đó. Đức Thế Tôn 
hãy ghi nhớ con là một người có niềm-tin như vậy.” 


[Đức Thế Tôn mới nói:| “Này Godhã, khi Mahanama họ Thích-ca đã 


nói như vậy, '! chú có muôn nói gì vê ông ta nữa không?” 


“Thưa Thế Tôn, khi bác Mahãnäma họ Thích-ca đã nói ra lời như 
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vậy, con không còn muôn nói gì nữa về bác ây, ngoại trừ những điêu tôt 


lành và phúc đức cho bác ây.”3⁄2 


(SN 55:23) 


24 (4) Sarakami (1) 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Bấy giờ, lúc đó ông Sarakãni?*® người họ Thích-ca đã chết, và đức 
Thế Tôn đã tuyên bồ ông ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 
mình. Lúc đó có nhóm người họ Thích-ca, sau khi gặp nhau và tụ họp, họ 
đã phản đối điều này, họ càu nhàu và phàn nàn về điều này, họ nói rằng: 
““Thật kỳ lạ! Thật đáng ngạc nhiên! Vậy giờ đâu còn ai chưa là bậc Nhập- 
lưu sau khi đức Thế Tôn đã tuyên bố ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết 
thành bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình? Ông 


Sarakãni thì tu tập quá kém; ông ta còn uông rượu kia mà!”3⁄ 


Rồi ông Mahanama (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại vấn đề này với đức 
Thế Tôn. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này Mahanama, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rớt xuống cõi dưới cho được? Bởi 
vì, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói về ai như vây: “Người đó là một 
đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng”, thì Sarakani 
họ Thích-ca là một người mà người đó có thể nói điều đó. Này 
Mahanama, Sarakani họ Thích-ca đã từ lâu quy y nương tựa vào Phật, 


Pháp, Tăng, thì làm sao vị ây rớt xuông cõi dưới cho được? 


ñ"“ð đây, này Mahanama, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thé Tôn.` Và người đó cũng có 


niềm-tin xác thực như vậy vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Người đó là 
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người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó đã đạt tới sự 
giải-thoát. Bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập 
và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, 
sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp. Này Mahãnãma, 
người này đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, 
đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới.3° (là A- 
la-hán). 


(2) “Ở đây, này Mahanama, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ hoan hỷ, có 
trí-tuệ tốc hành, nhưng người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã phá 
sạch „ăm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), người đó sẽ tái sinh tự 
phát vào một (trong Š) cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên, dành cho những 
thánh Bắt-lai), và sẽ chứng ngộ luôn Niết-bàn ở đó, không còn quay lại 
(thế gian) nữa. Này Mahãnãma, người này cũng đã thoát khỏi địa ngục, 
cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, 


những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. (là bậc Bắt-lai) 


(3) “Ở đây, này Mahanama, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không phải là người có 
trí-tuệ hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Với sự đã phá sạch ba gông-cùm thấp hơn và đang giảm thiểu tham, sân, 
sỉ, người đó là một bậc thánh Nhất-lai, sau khi chỉ còn quay lại thế gian 
này chỉ một lần nữa, sẽ làm nên sự diệt-khổ. Này Mahanama, người này 
cũng vậy, đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, 
đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (là bậc 
Nhắt-lai) 


(4) “Ở đây, này Mahanama, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người có trí-tuệ 
hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã 
phá sạch ba gông-cùm thấp hơn (đầu tiên), người đó là một bậc Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 


ngộ là đích đến của mình. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, cũng đã 
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thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi 


cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. (là bậc Nhập-lưu) 


(5) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người 
có trí-tuệ hoan hý, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh- 
niệm, căn chánh-định, căn trí-tuệ. Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi 
Như Lai được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ 
bằng trí-tuệ. Này Mahãnãäma, người này cũng vậy, người này không đi 
xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không đi xuống 


cảnh giới đày đọa, những nơi-đên xâu dữ, cõi dưới. (là người căn trí)*“6 


(6) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người 
có trí-tuệ hoan hý, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn niềm-tin... căn trí-tuệ. Và 
người này có đủ niềm-tin vào Như Lai, có đủ lòng kính-mộ đối với Như 
Lai. Này Mahanäama, người này cũng vậy, người nảy cũng vậy, người này 
không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không 
đi xuống cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (là người căn 
tín) 

- “Này Mahãnãma, ngay cả nếu những cây sa-la lớn này hiểu được 
điều gì được thuyết một cách hay khéo và điều gì được thuyết một cách 
tôi tệ, thì ta cũng tuyên bố những cây sa-la lớn này là những bậc thánh 
Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 
với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Vậy tại sao ông Sarakãni họ Thích- 
ca lại là không được? Này Mahanama, Sarakani họ Thích-ca đã đảm nhận 


sự tu-tập vào lúc chêt.”3⁄ 


(SN 55:24) 


25 (5) Sarakamni (2) 
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Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Bấy giờ, lúc đó ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết, và đức Thế Tôn đã 
tuyên bố ông là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Lúc đó có một 
nhóm người họ tộc Thích-ca, sau khi gặp mặt và tụ họp, đã phản đối điều 
này, họ càu nhàu và phàn nàn về điều này, họ nói rằng: ““Thật kỳ lạ! Thật 
đúng đáng ngạc nhiên! Vậy giờ đâu còn ai chưa là bậc Nhập-lưu sau khi 
đức Thế Tôn đã tuyên bố ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết thành bậc 
thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình? Ông Sarakãni 


họ Thích-ca đã chưa hoàn thành việc tu tập kia mà!”38 


Rồi ông Mahanama (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại vẫn đề này với đức 
Thế Tôn. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này Mahanama, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rớt xuống cõi dưới cho được? ... 
Này Mahanama, Sarakani họ Thích-ca đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao ông ấy rớt xuống cõi dưới cho được? 

(1) “Ở đây, này Mahãnäma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vâày:3' 'Đức Thế Tôn là một A- 
la-hán... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc 
Thế Tôn." Và người đó cũng có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người 
đó đã đạt tới sự giải-thoát. Bằng sự tiêu điệt mọi ô-nhiễm, người đó ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ băng trí- 
biết trực tiếp. Này Mahãnãma, người này đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc 
sinh, cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi- 
đến xấu dữ, cõi dưới. (là A-la-hán) 

(2) “Ở đây, này Mahãnäma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 


Phật và có niêm-tin trọn vẹn vào Phật như vây: ... Và người đó cũng có 
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niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí- 
tuệ hoan hý, có trí-tuệ tốc hành, nhưng người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Với sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), người đó 
() là người sẽ sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) írong kiếp 
này; hoặc (1i) là người chứng ngộ trí-biết cuối cùng vào lúc chết; hoặc (ii) 
là người chứng ngộ Niết-bàn frong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp); hoặc (iv) 
là người chứng ngộ Niết-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh); hoặc 
(v) là người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cố-găng thêm; hoặc (vi) là 
người chứng ngộ Niết-bàn nhở sự cố-gắng thêm; hoặc (vii) là người đang 
hướng thượng, đang hướng tới cối trời Akaniffha (Sắc cứu kính thiên, là 
cõi trời cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) 
dành cho các bậc thánh Bắt-lai).*Š° Này Mahãnãma, người này cũng vậy, 
cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát 
khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (là bậc Bár-lai) 

(3) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy.... Và người đó cũng có 
niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không 
phải người có trí-tuệ hoan hý, hay trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt 
tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-càm thấp hơn và 
đang giảm thiểu tham, sân, sỉ, người đó là một bậc thánh Nhất-lai, sau khi 
quay lại thế gian này chỉ một lần nữa, sẽ làm nên sự diệt-khố. Này 
Mahanäma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, 
cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu 
dữ, cõi dưới. (là bậc Nhấr-lai) 

(4) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy ... Và người đó cũng có 
niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không 
phải người có trí-tuệ hoan hý, hay trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt 
tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-cùm thấp hơn, người 
đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. Này Mahanama, người 
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nảy cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, cảnh hồn ma ngạ 
quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. (là 
bác Nháp-lưu) 


(5) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không hết lòng kính-mộ đối với 
Đức Phật và không có niềm-tin trọn vẹn vào Phật là như vầy: “Đức Thể 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.` Và người đó cũng không có niềm-tin trọn vẹn vào 
Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Và người đó không phải người có trí-tuệ hoan 
hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, 
người đó có năm thứ này: căn niễm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, căn trí-tuệ. - Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai 
được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ bằng trí- 
tuệ. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, người này không đi xuống địa 
ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không đi xuống cảnh giới 


đày đọa, những nơi-đên xâu đữ, cõi dưới. (là người căn frí) 


(6) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không hết lòng kính-mộ đối với 
Đức Phật và không có niềm-tin trọn vẹn vào Phật là như vây: ... Và người 
đó cũng không có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Và 
người đó không phải người có trí-tuệ hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người 
đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn 
niềm-tin ... căn trí-tuệ. - Và người đó có đủ niềm-tin vào Như Lai, có đủ 
lòng kính-mộ đối với Như Lai. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, 
người này không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ 
quỷ, không đi xuống cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. 
(là người căn tín) 

- “Này Mahãnãma, ví dụ có một miếng ruộng xấu, một miếng đất xấu, 
còn đầy gốc cây chưa được dọn sạch, và những hạt giống gieo xuống đó 
thì bị bể nát, bị phá hư, bị hư hại bởi gió và nắng, chúng được gieo trồng 
một cách không an toàn, và trời thì không hề mưa xuống đúng lúc. Như 
vậy những hạt giống đó có thể mọc lên, lớn lên, và tăng trưởng hay 
không? 


414 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, ở đây, nếu một Giáo Pháp được giảng giải một 
cách tôi tệ, được tuyên thuyết một cách tôi tệ, không mang tính giúp giải- 
thoát, không hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên thuyết bởi người chưa 
giác-ngộ toàn thiện—thì đó giống như một miếng ruộng xấu, ta nói vậy. 
Và người đệ tử sống trong Giáo Pháp đó cứ tu tập theo nó như vậy, thực 
hành đúng theo nó như vậy, dẫn dắt bản thân mình đúng theo nó như 


vậy—thì người đó giống như hạt giống xấu, ta nói vậy. 


- “Này Mahãnãma, ví dụ có một miếng ruộng tốt, một miếng đất tốt, 
đã dọn sạch hết những gốc cây, và những hạt giống gieo xuống đó thì 
không bị bể nát, bị không phá hư, không bị hư hại bởi gió và nắng, chúng 
được gieo trồng một cách an toàn, và trời mưa xuống đúng lúc. Như vậy 
những hạt giống đó có thể mọc lên, lớn lên, và tăng trưởng hay không? 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Cũng giống như vậy, ở đây, nếu một Giáo Pháp được giảng giải một 
cách hay khéo, được tuyên thuyết một cách hay khéo, mang tính giúp giải- 
thoát, hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên thuyết bởi bậc đã giác-ngộ toàn 
thiện—thì đó giống như một miếng ruộng tốt, ta nói vậy. Và người đệ tử 
sống trong Giáo Pháp đó cứ tu tập theo nó như vậy, thực hành đúng theo 
nó như vậy, dẫn dắt bản thân mình đúng theo nó như vậy—thì người đó 
giống như hạt giống tốt, ta nói vậy. 

Vậy tại sao SarakãmI họ Thích-ca lại là không được? Này Mahanama, 


Sarakami họ Thích-ca là người đã hoàn thành sự tu-tập vào lúc chết.” 


(SN 55:25) 


26 (6) Cấp Cô Độc (1) 
Ở Sãvatthi. 


Bấy giờ, lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc (Anäthapindika) đang bị bệnh, 


đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc nói với một 
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người như vây: 


“Này người thiện, hãy đến gặp Thầy Xá-lợi-phất, nhân danh ta cúi 
đầu dưới chân thầy ấy để kính lễ, và thưa: “Thưa Thầy, gia chủ Cấp Cô 
Độc đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết; ông ấy xin cuối đầu 
dưới chân Thày đề kính lễ." Rồi hãy thưa tiếp rằng: “Thưa thầy, sẽ tốt lành 
nếu Thầy Xá-lợi-phất đến gia cư để thăm gia chủ Cấp Cô Độc vì lòng bi- 


Ẫ 232 


man. 


“Dạ được, thưa gia chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến gặp thầy 
Xá-lợi-phất, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và chuyền lại lời nhắn 
của gia chủ. Thầy Xá-lợi-phất đồng ý trong im lặng. 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới nhà gia chủ Cấp Cô Độc, cùng đi có thầy Änanda. Rồi các 
thầy ngồi xuống chỗ ngôi đã được dọn sẵn, và thầy Xá-lợi-phất nói với gia 
chủ Cấp Cô Độc: 


“Này gia chủ, tôi hy vọng bác đang chịu đựng tốt, tôi hy vọng bác 
đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của bác đang lắng lặn, 
chứ không gia tăng, và rằng sự lăng lặng của nó, không phải sự gia tăng, 


đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 


lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


(1) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin tưởng vào Đức Phật. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí 
trong địa ngục. Và bác có-được niễm-tin xác thực vào Đức Phật. Giỗng 
như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Phật như vây: 'Đức 


Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và người, bậc Giác 
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Ngô. bác Thế Tôn. Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực 
vào Đức Phật như vậy, thì những đau đớn của bác có thể lắng lặn ngay tại 


Ẩ 


chỗ. 


(2) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin tưởng vào Giáo Pháp. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm 
chí trong địa ngục. Và bác có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp. 
Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Giáo Pháp 
như vầy: 'Giáo Pháp đã được đức Thể Tôn giảng bày một cách hay khéo 
... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiển.` Khi bác quán xét bên 
trong mình cái niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vậy, thì những đau 


đớn của bác có thê lăng lặn ngay tại chỗ. 


(3) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin tưởng vào Tăng Đoàn. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Tăng Đoàn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm 
chí trong địa ngục. Và bác có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. 
Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác 
thực vào Tăng Đoàn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Tăng 
Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn của các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập 
theo cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước 
điển vô thượng) ở thế gian.` Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin 
xác thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì những đau đớn của bác có thể lắng 
lặn ngay tại chỗ. 

(4) “Này gia chủ, bác không-có sự thiếu giới-hạnh. Không giỗng 
những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự thiếu giới-hạnh, nên 


khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
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một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Và bác có- 
được giới-hạnh. Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do 
có-được giới-hạnh, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đó là: 'Những giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định." Khi 
bác quán xét bên trong mình những giới-hạnh mà những bậc thánh quý 


frọng như vậy, thì những đau đớn của bác có thê lắng lặn ngay tại chỗ. 


(5) “Này gia chủ, {riếp rục chỉ 1} bác không có cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến). Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có 
những cách-nhìn sai lạc ... bị tái sinh ... trong địa ngục. Và bác có-được 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi bác quán xét bên trong mình sự 


chánh-kiến đó, thì những đau đớn của bác có thể lắng lặn ngay tại chỗ. 


(6)-(14) “Này gia chủ, {chi 2-10} bác không có ý-định sai lạc (tà tư 
duy)... lởi-nói sai trái (tà ngữ)... hành-động sai trái (tà nghiệp)... sự 
mưu-sinh sai trái (tà mạng)... sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn)... sự tâm- 
niệm sai lạc (tà nệm) ... sự định-tâm sai lạc (tà định)... sự hiểu-biết sai 
lạc (tà trí)... sự giải-thoát sai lạc (sự giải-thoát giả). Không giống những 
người phàm phu không được chỉ dạy, do có ý-định sai lạc ... sự giải-thoát 
giả... bị tái sinh... trong địa ngục. Và bác có-được ý-định đúng đắn 
(chánh tư duy) ... /ởi-nói đúng đắn (chánh ngữ)... hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp) ... sự zmưu-sinh đúng đắn (chánh mạng)... sự nỗ-lực đúng 
đăn (chánh tinh tấn) ... sự ứâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... sự định- 
tâm đúng đắn (chánh định)... sự hiểu-biết đúng đăn (chánh trì)... sự 
giải-thoát đúng đắn (chánh giải-thoát).°Š! Khi bác quán xét bên trong 
mình sự chánh-ngữ ... sự chánh giải-thoát đó, thì những đau đớn của bác 
có thể lắng lặn ngay tại chỗ. 

Rồi những sự đau đớn của ông Cấp Cô Độc đã lắng lặn ngay tại chỗ. 

Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã tự tay sót thức ăn từ dĩa đựng của mình để 
mời thầy Xá-lợi-phất và thầy Änanda. Khi thầy Xá-lợi-phất ăn xong cơm 
trưa và đã đẹp bình bát qua một bên, gia chủ Cấp Cô Độc chọn chỗ ngồi 


thấp hơn và ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất mới cảm ơn vị gia 
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chủ bằng những dòng thi kệ này: 
“Khi người có niềm-tin vào Như Lai, 
(Niềm-tin) bất lay chuyển và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 
Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
“Khi người đã có niềm-tin vào Tăng Đoàn 
Và cách-nhìn của người đó đã được chánh thắng, 
Thì người ta nói rằng người đó là không nghèo nàn, 
Rằng đời sống của người đó là không vô ích. 
“Bởi vậy một người thông minh, 
Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 
Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 
Đến sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp.” 

Rồi thầy Xá-lợi-phát, sau khi đã nói xong mấy dòng thi kệ cảm ơn gia 
chủ Cấp Cô Độc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. 

Rồi thầy Ananda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn mới hỏi thầy: “Này Änanda, thầy đi đâu về 
giữa trưa như vậy?” 

“Thưa Thế Tôn, gia chủ Cấp Cô Độc đã được thầy Xá-lợi-phất khởi 
xướng (giáo giới) bằng những sự khởi xướng như vậy và như vậy ...” 

“Này Änanda, Xá-lợi-phất là có trí, Xá-lợi-phất là có trí-tuệ lớn lao 
(đại trí), bằng cách đó là thầy ấy có thể phân tách “bốn yếu-tố Nhập-lưu' 
thành mười kiểu {(6)-(14)} như vậy.” 

(SN 55:26) 


27 (7) Cấp Cô Độc (2) 


[Mở đầu như kinh kế trên, nhưng lần này ông Cấp Cô Độc cho người đi 
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thỉnh mời thây Ananda ... và đến đoạn:] 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 


lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


(D “Này gia chủ, đối với người phàm phu không được chỉ dạy, do có 
bốn điều (thiếu) nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chết đang 
tới.3Š2 Bốn điều đó là gì? 

(1) “Ở đây, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Đức Phật, và khi người đó suy xét bên trong mình sự 
không tin tưởng đó vào Phật thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái 
chết đang tới. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Giáo Pháp, và khi người đó suy xét bên trong mình 
sự không tin tưởng đó vào GIáo Pháp thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự 


sợ sệt cái chết đang tới. 


(3) “Lại nữa, này gia chủ, người phảm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Tăng Đoàn, và khi người đó suy xét bên trong mình 
sự không tin tưởng đó vào Tăng Đoàn thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự 


sợ sệt cái chết đang tới. 


(4) “Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy là 
thiếu giới-hạnh (thiếu đức hạnh, thất đức), và khi người đó suy xét bên 
trong mình sự thiếu giới-hạnh đó thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ 
sệt cái chết đang tới. 


“Đôi với người phàm phu không được chỉ dạy, do có bôn điêu này 
nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 

(II) “Này gia chủ, đôi với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được bôn điêu (đủ) nên không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có 


sự sợ sệt cái chết đang tới. Bốn điều đó là gì? 


(1) “Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
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được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thé Tôn là một A-la- 
hán... thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể 
Tôn." Khi người đó quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực vào 
Phật như vậy, thì không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ 
sệt cái chết đang tới. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp được đức Thể 
Tôn giảng bày một cách hay khéo... được tự thân chứng nghiệm bởi 
người trí hiển." Khi người đó quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp như vậy, thì không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, 


không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


(3) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được niềm-tin xác thực vảo Tăng Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn các đệ tử 
của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trông 
công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế gian.` Khi người đó quán 
xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì 
không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chết đang 
tỚI. 


(4) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được những giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng (quý giá), không bị 
sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. Khi người đó quán xét bên trong mình những 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng đó, thì không có sự sợ hãi, 


không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


“Đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có-được bốn 
điều này, nên không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ sệt 
cái chết đang tới.” 

- “Thưa thầy Änanda, con không sợ sệt. Tại sao con phải sợ? Thưa 
thầy, bởi vì con có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo 
Pháp ... vào Tăng Đoàn. Và đối với những giới-luật tu hành dành cho đệ 
tử tại gia đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy bên trong mình có 
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thứ (giới) nào bị sứt mẻ (bị bể, bị phạm, bị vết).” 


“Điều Đó là ích-lợi cho bác, này gia chủ! Điêu đó khéo được đăc-lợi 


bởi bác, này gia chủ! Này gia chủ, như vậy là bác đã tuyên bố thánh quả 


Nhập-lưu.” 
(SN 55:27) 
28 (8) Sự Thù Ghét Đáng Sợ (1) [hay Cấp Cô Độc (3)] 
[Kinh này giống hệt kinh 12:41 (Quyển 2).] 
(SN 55:28) 


29 (9) Sự Thù Ghét Đáng Sợ (2) 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một sô Tỳ kheo đên gặp đức Thê Tôn ... và ngôi xuông 


một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với họ khi họ đang ngôi một bên: 


[Phân còn lại giống hệt kinh 12:42 (Quyến 2).] 
(SN 55:29) 


30 (10) Nadaka Người Licchavi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï (Tỳ-xá-l¡) trong khu 
Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Lúc đó có ông Nandaka, là quan 
thượng thư (bộ trưởng) của những người Licchavi, đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông ấy: 

- “Này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện nếu có-được bốn điều là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 
mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này 
Nandaka, (I) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.' (2) Người đó có-được niềm- 


tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào 
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Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giới-hạnh (đức hạnh) mà 
những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. 
(như kinh 55:01 ở đầu chương). Một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều 
này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 
xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 

- “Thêm nữa, này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
điều này sẽ được phú cho mạng sống đại thọ, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho hạnh-phúc, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho danh-tiếng, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho quyền-hành, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người. Nay ta nói điều này, này Nandaka, không phải do nghe được từ tu 
sĩ hay bà-la-môn nào; mà ta nói ra điều chính tự ta đã biết, đã thấy, và đã 
hiểu.” 

Sau khi điều này được nói ra, một người (hầu cận) đã nhắc ông Nan- 
daka, vị quan thượng thư của những người Licchavi, rằng: “Thưa ngài, 
đến giờ đi tắm gội.” 

“Quá đủ rồi, ta nói, đó là sự tắm gội bên ngoài. Sự tắm gội bên-trong 
này mới đáng đủ, đó chính là, niềm-tin vào đức Thế Tôn.” 


(SN 55:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC? 


~~— 


(Pathamapunfñabhisanda-vagga) 


đ1 (1) Những Dòng Phước Đức (I) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng 


chảy của điều thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.` 
Đây là dòng chảy thứ nhất của phước-đức, là dòng chảy của điều thiện, 


một dưỡng chất của hạnh-phúc. 


(2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp được đức Thể Tôn 
giảng bày một cách hay khéo ... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí 


hiên." Đây là dòng chảy thứ hai của phước-đức ... 


(3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: “7ăng Đoàn các đệ tử của đức 
Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trông công đức 
cao nhất (phước điển vô thượng) ở thể gian." Đây là dòng chảy thứ ba của 
phước-đức ... 


(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sửt mẻ ... dân 
tới đạt định.` Đầy là dòng chảy thứ tư của phước-đức ... 

“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều 


thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:31) 
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32 (2) Những Dòng Phước Đức (2) 

“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng 

chảy của điều thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc. Bốn đó là gì? 
[Tiếp tục y hệt kinh kế trên, riêng dòng chảy thứ tư là như sau: ] 

(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện sống ở 
nhà với một cái tâm không bị nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bồ-thí, mở tay 
giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự 
cho-đï và chia-sẻ. Đây là dòng chảy thứ tư của phước-đức ... 

“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều 
thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:32) 


33 (3) Dòng Chảy Phước Đức (3) 

“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng 

chảy của điều thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc. Bốn đó là gì? 
[Tiếp tục y hệt kinh kế trên, riêng dòng chảy thứ tư là như sau: ] 

(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện là có trí, 
người đó có-được frí-tuệ được hướng tới °sự khởi-sinh và biến-diệt' (lẽ 
sinh-diệt), trí-tuệ đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự 
hoàn toàn diệt-khổ. Đây là dòng chảy thứ tư của phước-đức ... 

“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều 
thiện, những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:33) 


34 (4) Những Vễt Chân Thiên Thánh (1) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 485 


Ở Sãvatti. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn vết-chân thiên thánh (lối đi, đường đi, dấu 
vết) của những thiên thần để thanh lọc những chúng sinh chưa được thanh 
lọc, để thanh tây những chúng sinh chưa được thanh tầy.°Š3 Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.` 
Đây là vết-chân thiên thánh thứ nhất của những thiên thần để thanh lọc 
những chúng sinh chưa được thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh 
chưa được thanh tẩy. 


(2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp được đức Thể Tôn 
giảng bày một cách hay khéo ... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí 


hiên. Đây là vết-chân thiên thánh thứ hai của những thiên thần ... 


(3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức 
Thể Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trồng công đức 
cao nhất (phước điển vô thượng) ở thể gian.` Đây là vêt-chân thiên thánh 


thứ ba của những thiên thần ... 


(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
những giỏi-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sửt mẻ ... dân 
tới đạt định." Đây là vết-chân thiên thánh thứ tư của những thiên thần ... 


“Đây là bốn vét-chân thiên thánh của những thiên thần đề thanh lọc 
những chúng sinh chưa được thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh 
chưa được thanh tây.” 


(SN 55:34) 


35 (5) Những Vễt Chân Thiên Thánh (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn vết-chân thiên thánh (lối đi, đường đi, dấu 
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vết) của những thiên thần đề thanh lọc những chúng sinh chưa được thanh 
lọc, để thanh tây những chúng sinh chưa được thanh tây. Bốn đó là gì?3“! 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
..." Người đó quán chiếu như vây: “Giờ cái gì là dấu-chân thiên thánh của 
những thiên thần? Rồi người đó hiểu như vầy: “Ta đã nghe rằng thời này 
những thiên thần coi sự bấr-bạo (không ức hiếp, vô bạo lực, không hung 
dữ) là tối thượng, và ta không mạnh bạo đối với bất cứ ai, dù mạnh hay 
yếu. Chắc chắn ta sống có-được một trong những dấu-chân thiên thánh. 
Đây là dấu chân thiên thánh thứ nhất của các thiên thần... 


(2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... (3) ... vào Tăng Đoàn như 


vầy: ... Rồi người đó hiểu như vây: ... (như kế trên)... 


(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
những giói-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sửt mẻ ... dân 
tới đạt định.` “Giờ cái gì là dấu-chân thiên thánh của những thiên thần?? 
Rồi người đó hiểu như vầy: “Ta đã nghe rằng thời này những thiên thần 
coi sự bất-bạo tối thượng, và ta không mạnh bạo đối với bất cứ ai, dù 
mạnh hay yếu. Chắc chắn ta sống có-được một trong những dấu-chân 


thiên thánh.” Đây là dấu chân thiên thánh thứ tư của các thiên thần ... 


“Đây là bốn vết-chân thiên thánh của những thiên thần đề thanh lọc 
những chúng sinh chưa được thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh 
chưa được thanh tây.” 


(SN 55:35) 


36 (6) Giống Nhau Với Những Thiên Thân 
“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều 
này, thì các thiên thần vui mừng và nói về sự giống nhau (tương đồng) của 


người đó [với họ].°ŠŠ Bốn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn." 
Đối với những thiên thần đã qua đời ở đây [ở cõi người] và được tái sinh ở 
đó [ở cõi trời] đang có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật, họ có ý nghĩ 
này: “Khi một người đệ tử thánh thiện có-được cùng niễm-tin xác thực vào 
Đức Phật như chúng tôi đã từng có-được khi chúng tôi qua đời ở đó [cõi 
người] và được tái sinh ở đây [cõi trời], thì người đệ tử đó cũng sẽ đến?Š5 
có mặt (tái sinh) trong SỐ những thiên thân. 

(2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoản.... (4) Người 
đó có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt 
mẻ ... dân tới đạt định". Đôi với những thiên thần đã qua đời ở đây [ở cõi 
người] và được tái sinh ở đó [ở cõi trời] đang có-được cùng niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... có-được cùng những giới-hạnh 
mà những bác thánh quý trọng như chúng tôi đã từng có-được khi chúng 
tôi qua đời ở đó [cõi người| và được tái sinh ở đây [cõi trời], thì người đệ 
tử đó cũng sẽ đến có mặt (tái sinh) trong số những thiên thần.” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều 
này, thì các thiên thần vui mừng và nói về sự giống-nhau của người đó 


[với các thiên thần].” 


(SN 55:36) 


37 (7) Mahanama 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Lúc đó 
có ông Mahãnäma (Đại Danh) người họ Thích-ca đến gặp đức Thế Tôn, 


kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người là một đệ tử tại gia?” 
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- “Này Mahãnaäma, khi một người đã quy y nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng, thì người đó là một đệ tử tại gia.” 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về SIỚI- 
hạnh?” 


- “Này Mahãnäma, khi một đệ tử tại gia sống kiêng cữ: không sát- 
sinh, không gian-cắp, không tà-dâm tà dục, không nói-dối nói láo, không 
uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng những chất độc hại là căn cơ của đời 


sống lơ tâm phóng dật, thì người đệ tử đó đã thành tựu về mặt giới-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về niềm- 


tin?” 


- “Này Mahãnäma, ở đây, một đệ tử là người có niềm-tin. Người đó 
đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: 'Đức Thế Tôn là một 
A-la-hán ... thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc 


Thế Tôn." Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về niềm-tin.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu vỀ sự rộng 
lòng bố-thí?” 


- “Này Mahanama, ở đây, một đệ tử tại gia sống ở nhà với một cái 
tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bồ thí, mở tay giúp đỡ, 
vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-ẩi 
và chia-sẻ. Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về sự rộng 
lòng bố-thí.” 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về trí-tuệ?” 

- “Này Mahanama, ở đây, một đệ tử tại gia là có trí, người đó có-được 
trí-tuệ được hướng tới “sự khởi-sinh và biến-diệt” (lẽ sinh-diệt), trí-tuệ đó 
là thánh thiện và mang tính thâm nháp, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khó. 


Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về trí-tuệ.” 


(SN 55:37) 
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đồ (8) Mưa 


“Này các Tỳ kheo, giống như, khi mưa đồ xuống những giọt mưa 
nặng trên một đỉnh núi, nước sẽ chảy xuống dốc nghiêng và chảy đầy các 
khe núi, rạch nước, và lạch nước; rồi chúng đồ đầy các ao nước; chúng đồ 
đầy các hồ nước; chúng đồ đây các dòng suối; chúng đồ đầy các dòng 
sông; và chúng đồ đầy biến cả; cũng giống như vậy, đối với một người đệ 
tử thánh thiện, những điều này—niêm-tin xác thực vào Phát, Pháp, và 
Tăng, và những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng —sẽ luôn chảy 
tới trước, sau khi đã vượt qua bên kia, chúng dẫn tới sự tiêu diệt ô- 


nhiễm.”357 


(SN 55:38) 


39 (9) Kãligodhã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca, ở Kapilavatthu 
(Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến tư gia của phu nhân 
Kãligodhã người họ Thích-ca, đến đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dọn sẵn. Rồi phu nhân Kãligodhã họ Thích-ca đã ra gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với cô 
Ấy: 

“Này Godhã, một nữ đệ tử thánh thiện nếu có-được bốn điều là một 
bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. Bôn đó là gì? 


“Ở đây, này Godhã, (1) một nữ người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn." 
(2) Cô ta có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng 
Đoàn ... (4) Cô ta sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính 


keo-kiệt, rộng lòng bồ thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ. là người tận 
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tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. 


“Này Godhã, một nữ người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


“Thưa Thế Tôn, đối với “bốn yếêu-tố Nhập-lưu' đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn, những điều đó đã có ở trong con, và con sống đúng theo 
những điều đó. Bởi vì, thưa Thế Tôn, con có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Pháp, và Tăng. Thêm nữa, những gì trong nhà có thể cho đi thì con 


đều chia sẻ tất cả cho những người đức-hạnh và có tính-khí thiện lành. 


“Đó là ích-lợi cho cô, này Godhã! Điều đó khéo được đắc-lợi bởi cô, 
này Godhã! Như vậy là cô đã tuyên bố thánh quả Nhập-lưu.” 


(SN 55:39) 


40 (10) Nandiya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở Ka- 
pilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Lúc đó có ông Nandiya 
người họ Thích-ca đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 


một bên, và thưa:: 


“Thưa Thế Tôn, khi “bốn yếu-tố Nhập-lưu' hoàn toàn và tất thảy 
không-có bên trong một người đệ tử thánh thiện, thì có phải người đó là 


người sống lơ tâm phóng dật hay không?” 


“Này Nandiya, ta nói rằng người mà bên trong mình hoàn toàn và tất 
thảy không-có “bốn yếu-tố Nhập-lưu' thì đó là 'một người ngoài cuộc 
(ngoài sự tu tập, ngoài chánh đạo), người đứng trong thành phần phàm 
phu tục chúng'.*3 Nhưng còn, này Nandiya, theo cách nào một người đệ 
tử thánh thiện là người sống một cách lơ tâm phóng dật và theo cách nào 
là người sống một cách chuyên cần, hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta 
sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Nandiya họ Thích-ca đáp lại. Đức Thế Tôn 
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nói điều này: 
() “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh thiện là 
người sống một cách lo-tâm phóng dật? 


(1) Ở đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vây: °Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn." Rồi do 
quá tự mãn với niềm-tin xác thực đó vào Phật, người đó không nỗ-lực 
thêm cho sự sống (tu) một-mình vào ban ngày hay sự tách-ly (ân dật) vào 
ban đêm. Khi người đó sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm- 
vui. Khi không có niềm-vui thì không có sự hoan-hÿ (hỷ). Khi không có 
sự hoan-hỷ, thì không có sự tĩnh-lặng (khinh an). Khi không có sự tĩnh- 
lặng, thì người đó sống trong sự khổ. Tâm của người khổ thì không đạt- 
định được. Khi tâm không đạt-định, thì các hiện-tượng không thể hiện 
(hiến lộ, hiện thị... đúng như chúng thực là). Bởi do những hiện-tượng 
(các pháp, những giáo pháp) không thể-hiện, nên người đó được quy là 


“người sống một cách lơ-tâm phóng dật'.3”° 


(2) “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3)... Tăng Đoản.... (4) Người đó 
có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ 
... dân tới đạt định." Rồi do quá tự mãn với những giới-hạnh mà những 
bậc thánh quý trọng, người đó không nỗ-lực thêm cho sự (sống tu) một- 
mình vào ban ngày hay sự tách-ly (ân dật) vào ban đêm. Khi người đó 
sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm-vui ... Bởi do những 
hiện-tượng (các pháp, giáo pháp) không thể-hiện, nên người đó được quy 
là 'người sống một cách lơ-tâm phóng dật”. người đó không nỗ-lực thêm 
cho sự sống một-mình vào ban ngày hay sự sống tách-ly (ấn dật) vào ban 
đêm. Khi người đó sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm-vui 
... Bởi do những hiện-tượng (các pháp, những giáo pháp) không thê-hiện, 


nên người đó được quy là “người sống một cách lơ-tâm phóng dật'. 


“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử thánh 


thiện là người sống một cách lơ-tâm phóng dật. 
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(II) “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh thiện là 


người sông một cách chuyên-chú? 


()Ở đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.` Nhưng 
không tự mãn với niềm-tin xác thực đó vào Phật, người đó càng thêm nỗ- 
lực cho sự sống (tu) một-mình vào ban ngày và sự tách-ly (ân dật) vào ban 
đêm. Khi người đó sống một cách chuyên cần như vậy, thì niềm-vui được 
sinh ra. Khi có niềm-vui, thì có sự hoan-hỷ. Khi tâm được nâng bổng bởi 
sự hoan-hÿý, thì thân được tĩnh-lặng (khinh an). Một người tĩnh-lặng trong 
thân, thì trải nghiệm sự hạnh-phúc (thân lạc). Tâm của một người hạnh- 
phúc thì dễ đạt-định. Khi tâm đạt-định, thì những hiện-tượng (các pháp, 
những giáo pháp) sẽ hiển hiện (đúng như chúng thực là). Do những hiện- 
tượng hiển hiện như vậy, nên người đó được gọi là “người sống một cách 


chuyên-chú. ` 


(2) “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3)... Tăng Đoản.... (4) Người đó 
có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng (quý giá), không 
bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. Nhưng không fự mãn với niềm-tin xác thực 
đó vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... vào những giới-hạnh mà những 
bậc thánh quý trọng, người đó càng thêm nỗ-lực cho sự sống (tu) một- 
mình vào ban ngày và sự tách-ly (ấn dật) vào ban đêm. Khi người đó sống 
môt cách chuyên cần như vậy, thì niềm-vui được sinh ra... Do những 
hiện-tượng hiền hiện như vậy, nên người đó được gọi là “người sống một 


cách chuyên-chú. ` 


“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử thánh 


thiện là người sông một cách chuyên-chú.” 


(SN 55:40) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 493 


NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC—CÓ THỊ KỆ? 


~~— 


(Sagathakapunfiabhisanda-vagga) 


41 (1) Những Dòng Chảy Phước Đức (1) 
[Phân mở đầu y hệt kinh 55:3] ở trên, rồi tiếp tục như sau: Ì 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng 
chảy của phước-đức, là những dòng chảy của điều thiện, thì không dễ gì 
đo lường phước-đức của người đó mà nói: “Dòng chảy phước đức, dòng 
chảy thiện lành của người đó là nhiều bao nhiêu vây, hay nhiều bao nhiêu 


vậy”; mà phải coI đó là một khôi phước đức vĩ đại, vô lường, vô lượng. 


“Này các Tỳ kheo, giống như không dễ gì đo lường nước trong đại 
dương mà nói: “Có rất nhiều thùng nước”, hay “nhiều trăm thùng nước), 
hay “nhiều ngàn thùng nước" hay “nhiều trăm ngàn thùng nước" như vây, 
hay như vậy; mà phải coi đó là một khối nước không lô, vô lường, vô 
lượng. Cũng giống như vậy, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
dòng chảy phước-đức ... phải coi đó là một khối phước-đức lớn lao, vô 
lường, vô lượng.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Như nhiều dòng sông được dùng bởi bao quần chúng, 
Đều chảy xuống dốc, 

Cuối cùng ra tới biển, 

Thành một khối nước không lồ, một biển nước vô biên, 
Bề chứa đáng sợ, lại chứa đầy châu báu; 


“Giống vậy, những dòng chảy ùa (phước đức) tới người có trí — 
Là người biết bồ thí thức ăn, thức uống, y phục, 
[Chúng ùa tới] người bố thí chỗ năm, chỗ ngồi, và chăn mền—399 


Như những dòng sông mang nước ùa ra biên cả.” 
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(SN 55:41; giống một phần kinh AN 4:51) 


42 (2) Những Dòng Chảy Phước Đức (2) 

“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy này của phước-đức ... Bốn đó là 
øì? 

kề đây, này các Tỳ kheo, (1) một đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật ... (2)... Giáo Pháp ... (3)... Tăng Đoàn... 


(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện sống ở nhà với 
một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bồ thí, mở tay 
giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự 


cho-đi và chia-sẻ. 
“Đó là bôn dòng chảy của phước-đức ... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng 
chảy phước-đức, là những dòng chảy thiện-lành, thì không dễ gì đo lường 
phước-đức của người đó như vây: “Dòng chảy của phước đức, dòng chảy 
của thiện lành của người đó rất nhiều bao nhiêu vầy, bao nhiêu vậy”; mà 


phải coi đó là một khối phước đức vĩ đại, vô lường, vô lượng. 


“Này các Tỳ kheo, giống như ở chỗ (hợp lưu) những dòng sông lớn 
gặp nhau và hội tụ— đó là, sông Hằng, sông Yamuna, sông AcrravafI, 
sông Sarabhũ, và sông Mahi—không dễ gì đo lượng nước ở đó như vây: 
“Có nhiều thùng nước”, hay “nhiều trăm thùng nước" ... nhưng phải coi đó 
là một khối nước khổng lồ, vô lường, vô lượng. Cũng giống như vậy, khi 
một người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng chảy của phước-đức ... 
phải coi đó là một khối phước-đức lớn lao, vô lường, vô lượng.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong ðiều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

[Y hệt phần thi kệ của kinh kế trên. | 


(SN 55:42) 
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43 (3) Những Dòng Chảy Phước Đức (3) 

“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy này của phước-đức ... Bốn đó là 
øì? 

t1 đây, này các Tỳ kheo, (1) một đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật ... (2)... Giáo Pháp ... (3)... Tăng Đoàn... 


(4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện /à có frí, người 
đó cóö-được trí-tuệ được hướng tới “lẽ sinh-diệt, trí-tuệ đó là thánh thiện 
và mang tính thâm nhập, dẫn dất tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Đây là dòng 


chảy thứ tư của phước-đức ... 
“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức ... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng 
chảy phước-đức, là những dòng chảy thiện-lành, thì không dễ gì đo lường 
phước-đức của người đó như vây: “Dòng chảy phước đức, dòng chảy thiện 
lành của người đó rất nhiều bao nhiêu vầy, bao nhiêu vậy”; mà phải coi đó 
là một khối phước đức vĩ đại, vô lường, vô lượng. 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Ai mong muốn phước-đức, 

Muốn được thiết lập trong sự thiện lành, 
Hãy tu tập con-đường đạt tới sự Bắt tử; 
Người đã đạt tới cốt-lõi của Giáo Pháp, 
Vui thích sự tiêu-diệt (những ô-nhiễm), 
Không run sợ khi nghĩ tới chuyện: 


“Thân Chết sẽ đên mình.?”361 


(SN 55:43) 


44 (4) Giàu Có (1) 
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“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều thì 
được cho là giàu có, có nhiều tài sản và của cải.352 Bốn đó là gì? 

HỘI đây, này các Tỳ kheo, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... (2)... vào Giáo Pháp ... (3)... vào 
Tăng Đoàn.... (4) Người đó có-được những giới-hạnh mà những bậc 
thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định'. 

“Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này thì được cho là 
giàu có, có nhiều tài sản và của cải.” 


(SN 55:44) 


45 (5) Giàu Có (2) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều thì 
được cho là giàu có, có nhiều tài sản và của cải, có danh tiếng tốt. Bốn đó 
là gì? 

[Tiếp tục 04 điều như kinh kế trên. 

(SN 55:45) 


46 (6) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. Bôn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật... (2)... vào Giáo Pháp ... (3)... vào 
Tăng Đoàn.... (4) Người đó có-được những giới-hạnh mà những bậc 
thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định'. 

“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này 
là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 


(SN 55:46) 
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47 (7) Nandiya 

Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 

Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với ông Nandiya người họ Thích-ca khi 
ông đang ngồi một bên: 

[Phân còn lại nội dung y hệt kinh kế trên. | 


(SN 55:47) 


46 (8) Bhaddiya 
[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Bhaddiya họ Thích-ca.] 
(SN 55:48) 


49 (9) Mahanama 
[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Mahanama họ Thích-ca. | 


(SN 55:49) 


50 (10) Những Yếu Tổ 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố này đề dẫn tới Nhập-lưu. Bốn đó là 
gì? (1) Giao lưu với những thượng nhân, (2) nghe Giáo Pháp đích thực 
(chân pháp), (3) sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), (4) thực hành đúng 


theo Giáo Pháp. Đây là bốn yếu-tố để dẫn tới Nhập-lưu.”393 


(SN 55:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM “NGƯỜI CÓ TRÍ? 
(Sappañña-vagga) 


O1 (1) Có Thị Kệ 
[Phần lời kinh bằng văn xuôi giống hệt như kinh 55:46 ở trên.] 
Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy:% 
“Khi người có niềm-tin vào Như Lai, 
(Niềm-tin) bất lay chuyển và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 
Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
“Khi người đã có niềm-tin vào Tăng Đoàn 
Và cách-nhìn của người đó đã được chánh thắng, 
Thì người ta nói rằng người đó là không nghèo nàn, 
Rằng đời sống của người đó là không vô ích. 
“Bởi vậy một người thông minh, 
Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 
Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 
Đến sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp.” 
(SN 55:51) 


52 (2) Người Trú Xong Kỳ An Cư Mùa Mưa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthI (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo 
vừa mới trú xong kỳ an cư mùa mưa (kiết hạ) ở Sãvatthï đã đến Kapilavat- 
thu (Ca-tỳ-la-vệ) vì một số công việc. Những người họ tộc Thích-ca nghe 


tin răng: “Nghe nói có một Tỳ kheo vừa mới xong kỳ an cư mùa mưa ở 
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SãvatthT mới đến Kapilavatthu.” 


Rồi những người họ Thích-ca ở Kapilavatthu đó đã đến gặp Tỳ kheo 
đó, và kính lễ thầy ấy, sau đó họ ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng đức Thế Tôn vẫn khỏe mạnh.” 
“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn vẫn khỏe mạnh.” 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền- 


liên vẫn khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên vẫn khỏe 
mạnh.” 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng các Tỳ kheo trong Tăng Đoàn vẫn 
khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo trong Tăng Đoàn vẫn khỏe mạnh.” 


“Thưa thầy, thầy có được nghe hay học điều gì khi có mặt đức Thế 


Tôn trong thời gian an cư mùa mưa hay không?” 


(1) “Này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe và học 
được điều này: “Này các Tỳ kheo, (¡) một số ít các Tỳ kheo, bằng sự tiêu 
diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp (tức A-la-hán). (ii) Một số nhiều những 
Tỳ kheo, với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), đã 
trở thành (người sẽ) tái sinh tự phát (trong một trong năm cõi tịnh cư 
thiên), sẽ chứng ngộ luôn Niết-bàn ở đó chứ không còn quay lại (thế gian) 
nữa (tức Bắt-lai).” 


(2) “Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe 
và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, (¡) một số ít các Tỳ kheo, bằng 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp 
(tức A-la-hán). (¡) Một số nhiều những Tỳ kheo, với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn ... không còn quay lại (thế gian) nữa (tức Bất-lai). 
(ii) Một số nhiều hơn những Tỳ kheo, với sự đã phá sạch ba gông-cùm 
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thấp hơn và đang giảm thiêu tham, sân, si, đã trở thành bậc thánh Nhất-lai, 


sau khi quay lại thê gian một lân nữa, sẽ làm nên sự diệt-khô. ˆ 


(3) “Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe 
và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, (¡) một số ít các Tỳ kheo, bằng 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp 
(tức A-la-hán). đi) đi) Một số nhiều những Tỳ kheo, với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn ... không còn quay lại (thế gian) nữa (tức Bất-lai). 
(ii) Một số nhiều hơn những Tỳ kheo, với sự đã phá sạch ba gông-cùm 
thấp hơn và đang giảm thiểu tham, sân, si... đã trở thành bậc thánh Nhất- 
lai... (iv) Một số nhiều hơn nữa các Tỳ kheo, với sự phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, đã trở thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.”” 


(SN 55:52) 


53 (3) Dhammadinna 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bãrãnasĩ (Ba-la-nại) trong 
khu Vườn Nai ở Isipatana, (Isipatana có nghĩa là nơi những thiên thần hạ 
giới). Lúc đó có một đệ tử tại gia tên Dhammadinna, cùng với năm trăm 
đệ tử tại gia, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống 
một bên.” Sau khi ngồi xuống một bên, vị đệ tử tại gia Dhammadinna 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy khởi xướng chúng con và chỉ 
dạy chúng con theo một cách đề dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho 


chúng con.” 


“Này Dhammadinna, như vậy các người nên tu tập bản thân như vây: 
“Lúc này lúc khác chúng ta sẽ thường xuyên chứng nhập và an trú trong 
những bài thuyết giảng đã được Như Lai nói ra, chúng là sâu sắc, sâu sắc 
về ý nghĩa, xuất thế gian, liên hệ đến tính-không.” Chính theo cách như 
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vậy các người nên tu tập bản thân.”366 


“Thưa Thế Tôn, sẽ không dễ dàng cho chúng con—khi đang sống ở 
trong nhà với con cháu, dùng gỗ đàn hương và lụa Kãsi, mang vòng hoa, 
xức nước hoa, và cao sáp, nhận lãnh vàng bạc—mà thường xuyên chứng 
nhập và an trú trong những bài thuyết giảng đã được Như Lai nói ra, 
chúng là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, xuất thế gian, liên hệ đến tính-không. 


Chúng con mong Thế Tôn chỉ dạy thêm Giáo Pháp cho chúng con.” 


“Như vậy, này Dhammadinna, các người nên tu tập bản thân như vây: 
(1) “Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... (2)... vào 
Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoàn.... (4) Chúng ta sẽ có-được những 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt 


định". Các người nên tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với “bốn yếu-tố Nhập-lưu' đã được chỉ dạy bởi 
Thế Tôn, những điều đó đã có bên trong chúng con, và chúng con sống 
đúng theo những điều đó. Thưa Thế Tôn, vì chúng con có-được niềm-tin 
xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng. Chúng con có-được những giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng (quý giá), không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt 
định.” 


“Đó là ích-lợi cho các người, này Dhammadinna! Điêu đó khéo được 
đăc-lợi bởi các người, này Dhammadinna! Như vậy là các người đã tuyên 


bố thánh quả Nhập-lưu.” 
(SN 55:53) 


04 (4) Bị Bệnh 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở Ka- 
pilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Bấy giờ, lúc đó có một 
số Tỳ kheo đang may cà sa cho đức Thế Tôn, họ nghĩ rằng: 


“Sau ba tháng, khi cà sa đã được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường 
đi du hành.” 
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Ông Mahãnãma (Đại Danh) họ Thích-ca đã nghe tin: “Nghe nói rằng, 
một số Tỳ kheo đang may cà sa đức Thế Tôn, họ nghĩ rằng, sau ba tháng, 
khi y phục đã may xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.” 


Rồi ông Mahãnãma họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe tin một số Tỳ kheo đang may cà sa Thế 
Tôn ... Giờ, con chưa nghe được và học được khi có mặt đức Thế Tôn về 
cách mà một đệ tử tại gia hiền trí khi bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết, 


nên được khởi xướng bởi một đệ tử tại gia hiên trí khác.” 


(1) “Này Mahãnãma, một đệ tử tại gia hiền trí?” khi bị bệnh, đau đớn, 
bệnh yếu gần chết, nên được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác với 
bốn điều an ủi như vây: “Mong ngài”5 được yên ủi. (1) Quý ngài đã xác 
thực niềm-tin vào Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... 
thây của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.” (2) 
Quý ngài đã xác thực niỀm-tin vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoàản.... 
(4) Quý ngài đã có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, 
không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định'. 


(2) “Sau khi một đệ tử tại gia hiền trí bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần 
chết được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác với bốn điều an ủi như 
vậy, thì người đó nên được hỏi thêm: “Ngài có lo lắng về cha mẹ mình 
không?? Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó nên được nói: 
“Nhưng, thưa ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có lo lắng về cha mẹ của 
mình hay không, thì ngài cũng phải chết. Vì vậy, mong ngài dẹp bỏ sự âu 


lo vê cha mẹ của mình.” 


(3) “Nếu người đó nói: “Tôi đã dẹp bỏ sự âu lo về cha mẹ của tôi rồi”, 
thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về vợ con hay không?” 
Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó nên được nói: “Nhưng, thưa 
ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có lo lắng về vợ con của mình hay 
không, thì ngài cũng phải chết. Vì vậy, mong ngài dẹp bỏ sự âu lo về vợ 


con của mình.” 
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(4) “Nếu người đó nói: “Tôi đã dẹp bỏ sự âu lo về vợ con của tôi rồi”, 
thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về năm dây khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) hay không?? Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó 
nên được nói: “Này đạo hữu, những dục-lạc ở cõi trời còn siêu xuất hơn và 
siêu việt hơn những dục-lạc ở cõi người. Vậy mong ngài hãy thu tâm khỏi 
những dục-lạc cõi người và quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần 
ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương.” 

(5) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi những dục-lạc cõi người 
và đã quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương', thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, những thiên thần cõi 
trời Đao-lợi (Tãvatimsa, Ba Mươi Ba) còn siêu xuất hơn và siêu việt hơn 
những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Vậy mong ngài hãy thu 
tâm khỏi (cảnh) những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và quyết 
tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần cõi trời Đao-lợi.? 

(6) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên thần ở 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và đã quyết tâm hướng tới (cảnh) những 
thiên thần ở cõi trời Đao-lợi”, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, 
những thiên thần cõi trời Dạ-ma thiên ... những thiên thần cõi trời Đâu- 
suất (Tusita) ... những thiên thần thích sáng tạo ở cõi trời Hóa Lạc Thiên 
(Nimmãnarati) ... những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên 
thần khác ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavatfi) ... 
những thiên thần ở cõi trời Phạm Thiên (Brahm3) còn siêu xuất hơn và 
siêu việt hơn những thiên thần cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vậy mong 
ngài hãy thu tâm khỏi (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
Thiên và quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời 


Brahmä.?$ 


(7) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên thần ở 
cõi trời Paranimmitavasavat (Tha hóa tự tại thiên) và đã quyết tâm 
hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Brahmä (Phạm thiên)”, thì 
người đó nên được nói: “Này đạo hữu, ngay cả cõi trời Brahma cũng là vô 


thường, không ốn định mãi mãi, vẫn còn nằm trong danh-tính. Vậy mong 
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ngài hãy thu tâm khỏi cảnh trời Brahmä và hướng tâm tới sự chấm-dứt 


danh-tính luôn.?#79 


(8) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi cõi trời Brahmä và tôi đã 
hướng tâm tôi tới sự chắấm-dứt danh-tính", thì, này Mahanama, ta nói, như 
vậy không còn sự khác-biệt nào giữa một đệ tử tại gia đã được giải-thoát 
trong tâm như vậy và một Tỳ kheo đã được giải-thoát trong tâm cả trăm 
năm,”! tức là, không có sự khác-biệt giữa sự giải-thoát của người này và 
của người khác.”3”2 


(SN 55:54) 


50 (5) Thánh Quả Nhập-Lưu 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Bốn đó là gì? (1) Giao lưu với 
những bậc thượng nhân, (2) nghe học Giáo Pháp đích thực (chân pháp), 
(3) sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), (4) thực hành đúng theo Giáo Pháp. 
Bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh 
quả Nhập-lưu.” 

(SN 55:55) 


56 (6) Thánh Quả Nhất-Lai 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự chứng ngộ thánh quả Nhất-lai. Bốn đó là gì? ... [ểiếp tục như kinh 
55:55 kế trên].” 

(SN 55:56) 


57 (7) Thánh Quả Bắt-Lai 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự chứng ngộ thánh quả Bất-lai. Bốn đó là gì? .... [riếp tục như kinh 
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55:55 ở trên]. 
(SN 55:57) 


56 (8) Thánh Quả A-la-hán 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Bốn đó là gì? ... [riếp tục như kinh 
35:55 ở trên].” 

(SN 55:58) 


59 (9) Sự Đạt Được Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự đạt được trí-tuệ. Bốn đó là gì?... [riếp tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:59) 


60 (10) Sự Phát Triển Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự phát triển trí-tuệ. Bốn đó là gì? ... [riếp rục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:60) 


61 (11) Sự Gia Tăng Tri-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự tăng cường trí-tuệ. Bốn đó là gì? ... [iếp tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:61) 
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NHÓM 7 
NHÓM “ĐẠI TRÍ? 
(Mahapañña-vagga) 


62 (1) Sự Lớn Lao Của Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự lớn-lao của trí-tuệ. Bốn đó là gì? (1) Giao lưu với những bậc thượng 
nhân, (2) nghe học Giáo Pháp đích thực (chân pháp), (3) sự chú-tâm kỹ 
càng (như lý tác ý), (4) thực hành đúng theo Giáo Pháp. Bốn điều này, khi 


được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới sự lớn lao của trí-tuệ.” 


(SN 55:62) 


63 (2)— 74 (13) Sự Lớn Rộng ... Của Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn 
tới sự lớn-mạnh của trí-tuệ ... sự rộng-lớn của trí-tuệ ... chiều-sâu của trí- 
tuệ ... trạng thái vô-song của trí-tuệ?”3... bề-rộng của trí-tuệ ... sự đồi- 
dào của trí-tuệ ... sự nhanh-chóng của trí-tuỆ ... sự nồi-trội của trí-tuệ ... 
sự hoan-hỷ của trí-tuệ ... sự tốc-hành của trí-tuệ ... sự sắc-bén của trí-tuệ 
... tính thâm-nhập của trí-tuệ.”* Bốn đó là gì? (1) Giao lưu với những bậc 
thượng nhân, (2) nghe học Giáo Pháp đích thực (chân pháp), (3) sự chú- 
tâm kỹ càng (như lý tác ý), (4) thực hành đúng theo Giáo Pháp. Bốn điều 


này, khi được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới tính thâm-nhập của trí-tuệ.” 


(SN 55:63—74) 


Chương 56 


Liên Kết CHÂN LÝ (DIỆU ĐÉ) 


(56 Sacca-samyu1ta) 
(56 Tương ưng Đê) 
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NHÓM 1 
NHÓM “ĐỊNH TÂM? 
(Samadhi-vagga) 


1 (1) Sự Định Tâm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt định sẽ 


hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là.3”Š 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Người đó hiểu: “Đây là 
khổ'. Người đó hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Người đó hiểu: “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”. Người đó hiểu: “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt 
khổ”, đúng như chúng thực là. 

“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt định sẽ 
hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là 
khổ”. Nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự 
cố-găng để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-găng để hiểu: 


“Đây là con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khô". 


(SN 56:01) 


2 (2) Sự Tách Ly (ân dậO 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, hãy tạo sự cố-gắng (thiền tập) trong sự tách-ly (ân 
dật, ân tu). Một Tỳ kheo là (người) tách-ly (ân trú) sẽ hiểu được mọi sự 
đúng như chúng thực là. 

“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Người đó hiểu: “Đây là 
khổ". Người đó hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ". Người đó hiểu: “Đây là sự 
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chấm-dứt khổ”. Người đó hiểu: “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt 
khô”, đúng như chúng thực là. 


“Này các Tỳ kheo, hãy tạo sự cố-găng trong sự tách-ly. Một Tỳ kheo 


là tách-ly sẽ hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ.” 


(SN 56:02) 


(3) Những Người Họ Tộc (1) 


“Này các Tỳ kheo, những người họ tộc trong guá-khứ đã đúng đắn từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, tất cả họ đều làm 
vậy là để làm nên sự đột-phá vào (chứng ngộ) Bốn Diệu Đề đúng như 
chúng thực là. Những người họ tộc trong ứzơng-iai sẽ đúng đắn từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, tất cả đều làm vậy là để 
làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đế đúng như chúng thực là. Những 
người họ tộc trong hiện-rại đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành, tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá vào 


Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu-đề [sự thật thánh diệu, chân lý, thánh lý, 
thánh đế] về khổ, diệu-đề về nguồn-gốc khô, diệu-đề về sự chấm-dứt khô, 
diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ. Những người họ tộc trong 
quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sống xuất gia tu hành, tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá 
vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 


để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:03) 


4 (4) Những Người Họ Tộc (2) 


“Này các Tỳ kheo, những người họ tộc trong guá-khứ đã đúng đắn từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành và đã làm được sự 
đột-phá vào (chứng ngộ) mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) 
tất cả họ đều đã làm được sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng 
thực là. Những người họ tộc trong ứương-lai sẽ đúng đắn từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành và sẽ làm nên sự đột-phá vào 
mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều sẽ làm nên sự đột-phá 
vào Bốn Diệu Đế đúng như chúng thực là. Những người họ tộc trong 
hiện-tại đã đũng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành và đã làm được sự đột-phá vào mọi sự đúng như chúng thực là, thì 
tất cả họ đều đã làm được sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng 


thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-gốc khổ, 
diệu-đề về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ. Những người họ tộc trong quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại đã đúng 
đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành và đã làm 
được sự đột-phá vào mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) tất 
cả họ đều đã làm được sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực 


` 


là. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:04) 
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O (5) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn trong g„á-khứ đã hoàn 
toàn giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) tất cả họ 
đều đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những 
tu sĩ và bà-la-môn trong #ương-lai sẽ hoàn toàn giác ngộ về mọi sự đúng 
như chúng thực là, thì tất cả họ đều sẽ hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề 
đúng như chúng thực là. Những tu sĩ và bà-la-môn trong h/ện-fạ¡ đã hoàn 
toàn giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều đã hoàn 


toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-gốc khỏ, 
diệu-đề về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ. Những tu sĩ và bà-la-môn trong quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại đã 
hoàn toàn giác ngộ với mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) 


tất cả họ đều đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:05) 


6 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn trong guá-khứ đã cho 
thấy chính họ đã giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa 
là) tất cả họ đều đã cho thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đế đúng như 
chúng thực là. Những tu sĩ và bà-la-môn trong /øng-laï sẽ cho thấy mình 
đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều sẽ cho thấy 
mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những tu sĩ và 
bà-la-môn trong #iện-rại cho thấy mình đã giác ngộ mọi sự đúng như 
chúng thực là, thì tất cả họ đều cho thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề 
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đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu-để về sự khổ, diệu-đề về nguồn-gốc khổ, 
diệu-để về sự chấm-dứt khổ, diệu-đế về con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ. Những tu sĩ và bà-la-môn trong quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại cho 
thấy mình đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) tất 
cả họ đều cho thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực 


` 


là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:06) 


7 (7) Những Ý Nghĩ 


“Này các Tỳ kheo, đừng nghĩ những ý nghĩ xấu ác bắt thiện; đó là: ý 
nghĩ tham-dục, ý nghĩ ác-ý, ý nghĩ làm-hại. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 
vì những ý nghĩ đó là không ích lợi, không liên quan đến căn bản của đời 
sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chắấm-dứt, sự 
bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy nghĩ, các thầy nên nghĩ: “Đây là khổ". 
Các thầy nên nghĩ: “Đây là nguồn-gốc khổ.”. Các thầy nên nghĩ: “Đây là 
sự chấm-dứt khổ”. Các thầy nên nghĩ: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khổ”. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì những ý nghĩ đó là ích lợi, là 
liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và dẫn tới sự ghê-sợ, sự 


chán-bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, trí-biêt trực tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 
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(SN 5:07) 


ổ (8) Sự Suy Xét 


“Này các Tỳ kheo, đừng suy xét (quán chiếu, suy tư) một cách không 
thiện khéo (về những vấn đẻ):?”7 “Thế giới là bất diệt hay “Thế giới là 
không bất diệt”; hoặc “Thế giới là vô hạn” hay “thế giới là hữu hạn”; hoặc 
“Tâm hồn và thê xác là một” hay “Tâm hồn là khác, thê xác là khác”; hoặc 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết hay “Như Lai không hiện hữu sau khi 
chết” hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” hay 
“Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”. 
Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự suy xét này là không ích lợi, không 
liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, 
sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-nsộ, Niết- 
bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy suy xét, các thầy nên suy xét: “Này 
các Tỳ kheo, khi các suy xét, các thầy nên suy xét: “Đây là khổ”. Các thầy 
nên suy xét: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Các thầy nên suy xét: “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”. Các thầy nên suy xét: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khổ”. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự suy xét này là ích lợi, là liên 
quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, 


sự châm-dứt, sự bình-an, trí-biêt trực tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:08) 


9 (9) Nói Chuyện Tranh Cãi 


“Này các Tỳ kheo, đừng dính vào sự nói chuyện tranh cãi,”Š sự nói 


Chương 56 — Liên Kết CHÂN LÝ (DIỆU ĐÉ) * 515 


chuyện kiểu như: [°Bạn không hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật này. Tôi 
thì hiểu rõ Giáo Pháp và Giới Luật này. Cái gì, bạn mà hiểu được Giáo 
Pháp và Giới Luật này sao! Bạn đang tu tập sai lạc, tôi đang tu tập đúng 
đắn. Điều nên được nói trước thì bạn lại nói sau; điều nên được nói sau thì 
bạn lại nói trước. Tôi nhất quán trước sau, bạn không nhất quán. Điều bạn 
phải nghĩ rất lâu mới ra cũng bị lộn ngược (tức sai). Luận thuyết của bạn 
đã bị bác bỏ. Bạn thua rồi, đi mà cứu lấy luận thuyết của bạn, hoặc tự đi 
mà gỡ rối cho mình nếu mình có thê.”] Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
những sự nói chuyện tranh cãi như vậy là không ích lợi, không liên quan 
đến căn bản của đời sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán- 


bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, trí-biêt trực tiêp, sự giác-ngộ, Niệt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thây nói chuyện, các thây nên nói chuyện: 

“Đây là khổ”. Các thầy nên nói chuyện: “Đây là nguồn-gốc khổ. Các thà 
š : y 
nên nói chuyện: “Đây là sự châm-dứt khô”. Các thây nên nói chuyện: “Đây 
là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ”. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
sự nói chuyện như vây là ích lợi, là liên quan đên căn bản của đời sôn 
L y€ y Ề 

tâm linh, và dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, trí- 


biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:09) 


10 (10) Nói Chuyện Vô Bổ 


“Này các Tỳ kheo, đừng dính vào sự nói chuyện vô-bô,””? đó là: [sự 
nói chuyện về vua chúa, về kẻ trộm, và về các quan thần; nói chuyện về 
binh lính, về nguy cơ, vả chiến tranh: nói chuyện về thức ăn, thức uống, 
quần áo, và giường chiếu; nói chuyện về vòng hoa và nước hoa; nói 


chuyện về những quan hệ quen biết, về xe cộ, làng xã, quận thị, thành phó, 
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và xứ sở; nói chuyện về phụ nữ và nói chuyện về những người hùng; nói 
chuyện ở ngoài đường, trong chợ và nói chuyện ở giếng làng, hàng quán; 
nói chuyện về những người đã chết, đã mất; nói chuyện tán đóc dong dài; 
nói chuyện suy đoán về thế giới và về biển cả; nói chuyện về sự trở thành 
(tái sinh) này, trở thành nọ.| Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì những sự 
nói chuyện vô bổ như vậy là không ích lợi, không liên quan đến căn bản 
của đời sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm- 


dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy nói chuyện, các thầy nên nói chuyện: 
“Đây là khổ”. Các thầy nên nói chuyện: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Các thầy 
nên nói chuyện: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Các thầy nên nói chuyện: “Đây 
là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ'. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
sự nói chuyện như vầy là ích lợi, là liên quan đến căn bản của đời sống 
tâm linh, và dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí- 
biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “CHUYÉN DỊCH BÁNH XE GIÁO PHÁP? 
(Dhammma-cakkaDpvaftana-vagga) 


11 (1) Chuyển Dịch Bánh Xe Giáo Pháp 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại BãranasI 
(Ba-la-nạI) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa: nơi các 
thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với nhóm năm vị tu sĩ như 
vậy?” 

“Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan này những người xuất gia không 
nên sống theo. Hai đó là gì? () Sự sống theo đuôi sự-sướng thuộc giác- 
quan (thuộc nhục-dục) trong những khoái-lạc giác quan (những dục-lạc), 
cách đó là thấp hèn, phàm tục, là cách của những người phàm phu thế tục, 
nó không thánh thiện, không lợi lạc; và (#) sự theo đuôi cách hành-xác 
bản thân, cách đó là đau đớn, không thánh thiện, không lợi lạc. Không ngã 
theo cực đoan nào như vậy, Như Lai đã giác ngộ (thức tỉnh) con đường 
trung-đạo, nó giúp khởi sinh sự-thấy (tầm nhìn), nó giúp khởi sinh sự-biết 


(trí biết), và dẫn tới sự bình-an, tới trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường trung-đạo mà Như Lai đã 
giác ngộ? Đó chính là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Chi Thánh 
Đạo), đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh tỉnh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định, [cách-nhìn đúng 
đắn, ý-định ... lời-nói ... hành-động ... sự mưu-sinh ... sự nỗ-lực ... sự 
tâm-niệm ... và sự định-tâm đúng đắn]. Này các Tỳ kheo, đây chính là 
con đường trung-đạo mà Như Lai đã giác ngộ, nó giúp khởi sinh sự-thấy, 
nó giúp khởi sinh sự-biết, và dẫn tới sự bình-an, tới trí-biết trực tiếp, sự 
giác-ngộ, Niết-bàn. 

(1) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về sự khổ (khô đề):Sinh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ;?8! gặp những gì không thích là 


khô; không được cái mình muôn là khô; nói ngăn gọn: năm-uân bị dính- 
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chấp (năm thủ uẫn) là khổ. 


(2) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về nguồn-gốc khổ (khô 
tập đề). Chính dục-vọng [sự thèm khát; ái] này dẫn dắt tới sự tái hiện-hữu, 
đi kèm với khoái-lạc và nhục-dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ này chỗ khác; 
đó là dục-vọng muốn được khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn 


được hiện-hữu (hữu ái), dục vọng muốn/Vvì sự diệt-vong (phi hữu ái). 


(3) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-để về sự chấm-dứt khổ 
(khổ diệt đế). Đó là sự hoàn toàn phai-biến và chấm-dứt của dục-vọng đó, 


là sự buông-bỏ và từ-bỏ nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ thuộc nó. 


(4) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là điệu-đề về con-đường dẫn đến 
sự chấm dứt khổ (đạo đê). Đó là Bát Thánh Đạo, đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. 


(1) “° Đây là diệu-để về sự khổ: như vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta 
đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh), và ánh-sáng 


đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“*Diệu-để về sự khổ này nên được hoàn-toàn hiểu (liễu nøộ)”: như 
vậy đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và 


ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự khổ) 


“*Diệu-để về sự khổ này đã được hoàn-toàn hiểu”: như vậy đó, trong 
ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối 


với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự khổ phải nên hiểu !) 


(2) “' Đây là diệu-đề về nguôn-gốc khổ”: như vậy đó, trong ta đã khởi 
sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với những 
điều chưa từng được nghe trước đó. 

“* Diệu-để về nguôn-gốc khổ này nên được trừ-bỏ': như vậy đó, trong 
ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối 
với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

“+ Diệu-để về nguôn-gốc khổ này đã được trù-bỏ': như vậy đó, trong 


ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối 
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với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Nguồn gốc khổ phải nên 
trừ bỏ!) 

(3) “*Đây là diệu-để về sự chấm-dứt khổ": như vậy đó, trong ta đã 
khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với 


những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu- để về sự chấm-dứt khổ này nên được chứng-ngộ”: như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biẾt, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh- 


sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“* Diệu-để về sự chẩm-dứt khổ này đã được chứng-ngộ”: như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biẾt, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh- 
sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự chẩm-dứt 
khổ phải nên đạt tới!) 


(4) “*Diệu-để về con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ": như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và ánh- 


sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“*Diệu- đề về con-đưởng dẫn đến sự chẩm-dứt khổ này nên được fu- 
tập”: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết 


đích thực, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“*Diệu-để về con-đưởng dẫn đến sự chắm-dứt khổ này đã được tu- 
tập”: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết 
đích thực, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 
(Đạo phải nên tu tập!) 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào “sự-biết và sự-thấy của ta về Bồn Diệu 
Đề này đúng như chúng thực là vẫn cø được thanh lọc thấu suốt theo 


382. thì ta không tuyên bố rằng ta đã 


ba giai đoạn và mười hai cách như vậy 
tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những 
thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người. Nhưng khi 
“sự-biết và sự-thấy của ta về Bốn Diệu Đề này đúng như chúng thực là” đã 


được thanh lọc thấu suốt theo ba giai đoạn và mười hai cách như vậy, ta 
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tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng đó 
trong thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong 
thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và 
loài người. Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vậy: “Sự giải- 
thoát này là không thê lay chuyên. Đây là lần sinh cuối cùng của ta; từ đây 
không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Nhóm năm vị Tỳ kheo hài lonòng à ui 
mừng với lời tuyên thuyết của Thế Tôn. Và trong khi bài thuyết giảng này 
đang được nói ra, bên trong thầy Kondañãña (Kiều-trằn-như) đã khởi sinh 
sự-thây (tầm nhìn) không còn dính bụi (và) vô nhiễm về Giáo Pháp: “Cái 
gì có sinh thì có điệt.” (Khởi sinh và biến diệt; lẽ sinh-diệt, mọi thứ đều 
sinh-diệt; mọi thứ chỉ là sự sinh-diệt) 

Và khi bánh xe Giáo Pháp đã được chuyên dịch bởi đức Thế Tôn, 333 
những thiên thần ở trần gian (sống ở trái đất, như địa thần) cất tiếng nói 
to: “Ở Bãrãnasï, trong khu Vườn Nai ở Isipatana, bánh xe Giáo Pháp tối 
thượng đã được dịch chuyên bởi đức Thế Tôn, nó không thể bị chặn đứng 
bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên thần hay Ma Vương hay Trời hay 
bất cứ ai trong thế gian.” Sau khi nghe tiếng nói của các thiên thần ở trần 
gian, các thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đã hô lên: “Ở Bãrãnasĩ 
... không thể bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên thần 
hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế gian.” Sau nghe tiếng nói 
của những thiên thần trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, những thiên thần 
ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa, Ba Mươi Ba) ... những thiên thần ở cõi trời 
Dạ-ma (Yama) ... những thiên thần ở cõi trời Đâu-suất (Tusita) ... những 
thiên thần ở cõi trời Hóa Lạc Thiên (Nimmãnarati; ưa thích sáng tạo)... 
những thiên thần cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavatt: 
kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần khác) ... những thiên thần 
thuộc đoàn tùy tùng của vị trời Phạm Thiên (Brahma) đã hô lên: “Ở 
Bãranasĩ ... không thể bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay 
thiên thần hay Ma Vương hay Trời hay bắt cứ ai trong thế gian.” 


Vậy đó, vào lúc đó, trong thời điểm đó, trong khoảng khắc đó, trong 
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giây khắc đó, lời hô vang đã truyền xa tới tận cõi trời Brahma, và khắp hệ 
mười ngàn thế giới đã rung động, rúng động, chuyên động mạnh, và đã 
xuất hiện hào quang lớn vô lượng vượt trên cả tầm-uy cõi trời của các 
thiên thần. 


Rôi đức Thê Tôn đã nói câu nói đây cảm hứng này: “Kondañña đã 


‡°” 


thực sự hiểu! Kondañña đã thực sự hiểu!” Theo cách này nên Ngài 
Kondañña đã có được cái tên là “Aññaã Kondañña—(nghĩa là) “Kondañña 
Người Đã Hiểu” (ngộ nhân).” 


(SN 56:11) 


12 (2) Những Như Lai 


(1) ““ Đây là diệu-để về sự khổ: như vậy đó, này các Tỳ kheo, trong 
những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực 


(minh), và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“*Diệu- để về sự khổ này nên được hiểu hoàn-toàn”: như vậy đó, trong 
những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biẾt, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và 
ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

“* Diệu- để về sự khổ này đã được hiểu hoàn-hoàn": như vậy đó, trong 
những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và 
ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự khổ phải 
nên hiểu !) 

(2) “* Đây là diệu-để về nguồn-gốc khổ: ... 

“+ Diệu- để về nguôn-gốc khổ này nên được trù-bỏ' ... 

“+ Diệu-để về nguôn-gốc khổ này đã được trừ-bỏ', như vậy đó, trong 
những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực, và 
ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Nguôn-gốc 
khổ phải nên trừ bỏ!) 


3. “' Đây là diệu-để về sự chấm-dứt khổ" ... 
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** Diệu-đề về sự chẳm-dứt khô này nên được chứng-ngộ` ... 


“*Diệu-để về sự chẳm-dứt khổ này đã được chứng-ngộ`”, như vậy đó, 
trong những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích 
thực, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. (Sự 
chẳắm-dứt khổ phải nên đạt tới!) 


(4) “* Diệu-để vê con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ" ... 


“* Diệu-để về con-đường dẫn đến sự chẩm-dứt khổ này nên được tu- 
TP súa 

“*Diệu-để về con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ này đã được tu- 
tập, như vậy đó, trong những Như Lai đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí- 
tuệ, trí-biết đích thực, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được 


nghe trước đó. (Chánh Đạo phải nên tu tập) 
(SN 56:12) 


13 (3) Các Uẩn 


“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự 
khô, diệu-đề về nguồn-gốc khổ, diệu-đế về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu-để về sự khổ? Nên nói đó là: 
năm uân bị dính-chấp (năm thủ uân); đó gồm: uẫn sắc-thân bị dính-chấp 
... uân thức bị dính-chấp. Đây được gọi là diệu-đế về sự khổ. (Khổ để) 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu-để về nguồn-gốc khổ? Chính 
dục-vọng [sự thèm khát; ái] này dẫn dắt tới sự tái hiện-hữu, đi kèm với 
khoái-lạc và nhục-dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ này chỗ khác; đó là dục- 
vọng muốn được khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện- 
hữu (hữu ái), dục vọng muốn/Vì sự diệt-vong (phi hữu ái). Đây là diệu-đề 
về nguồn-gốc khổ. (Tập khổ đế) 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu-để về sự chấm-dứt khỗ? Đó là 
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sự phai-biến sạch sẽ và sự chấm-dứt dục-vọng đó, sự buông-bỏ và từ-bỏ 
nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ thuộc vào nó. Đây được gọi là 
diệu-đế về sự chấm-dứt khô. (Diệt đế) 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu-để về con-đường dẫn tới sự 
chẳm-dứt khổ? Đó là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 
Đây được gọi là diệu-đề về sự chấm-dứt khổ. (Đạo đề) 

“Này các Tỳ kheo, đây là Bốn Diệu Đế. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là nguồn-góc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:13) 


14 (4) Những Giác Quan 


“Này các Tỳ kheo, có Bôn Diệu Đê này. Bôn đó là gì? Diệu-đê về sự 
khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê vê sự chầm-dứt khô, diệu-đê về 
con-đường dẫn tới sự châm dứt. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu-đề về sự khổ? Nên nói đó là: 
sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu nội xứ). Sáu đó là gì? Cơ-sở mặt, cơ-SỞ tai, cơ-sở 
mũi, cơ-sở lưỡi, cơ-sở thân, và cơ-sở tâm. Đây được gọi là diệu-đê vê sự 
khô.” (Khô đê) 

[Tiếp tục 03 phân còn lại như kinh kê trên. | 


(SN 56:14) 


15 (5) Nhớ (1) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhớ Bón Diệu Đề đã được ta chỉ dạy?” 
Khi câu này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, con nhớ Bốn Diệu Đề đã được Thế Tôn chỉ dạy.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào thầy nhớ Bốn Diệu Đề đã được 
ta chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ khổ là diệu-đề thứ nhất đã được Thế Tôn chỉ 
dạy. Con nhớ nguồn-gốc khổ là diệu-đề thứ hai đã được Thế Tôn chỉ dạy. 
Con nhớ sự chấm-dứt khổ là diệu-đễ thứ ba đã được Thế Tôn chỉ dạy. Con 
nhớ con-đường dân tới sự chẩm-dứt khổ là diệu-đễ thứ tư đã được Thế 
Tôn chỉ dạy. Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con nhớ Bốn Diệu 
Đề đã được Thế Tôn chỉ dạy.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy nhớ được Bốn Diệu Đề đã 
được ta chỉ dạy. Này Tỳ kheo, khổ là diệu-đề thứ nhất đã được ta chỉ dạy: 
hãy nhớ nó như vậy. Nguôn-gốc khổ là diệu-đề thứ hai đã được ta chỉ dạy: 
hãy nhớ nó như vậy. Sự chẩm-dứt khổ là điệu-đễ thử ba đã được ta chỉ 
dạy: hãy nhớ nó như vậy. Con-đường dẫn tới sự chẩm-dứt khổ là diệu-đễ 
thứ tư đã được ta chỉ dạy: hãy nhớ nó như vậy. Này Tỳ kheo, chính theo 
cách như vậy, hãy nhớ Bốn Diệu Đề đã được ta chỉ dạy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:15) 


16 (6) Nhớ (2) 
“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhớ Bón Diệu Đề đã được ta chỉ dạy?” 
Khi câu này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ Bốn Diệu Đề đã được Thế Tôn chỉ dạy.” 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào thầy nhớ Bốn Diệu Đề đã được 
ta chỉ dạy?” 
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“Thưa Thế Tôn, (1) con nhớ &hổ là diệu-đề thứ nhất đã được chỉ dạy 
bởi đức Thế Tôn. Bởi vì, nếu như có tu sĩ hay bà-la-môn nào nói như vây: 
“Đây không phải là diệu-đề thứ nhất về khổ đã được chỉ dạy bởi sa-môn 
Cô-đàm. Sau khi từ chối diệu-đề thứ nhất về khổ đó, tôi sẽ chỉ ra diệu-để 


thứ nhất khác về khổ."— điều này là không thể có. 


(2) “Con nhớ nguồn-gốc khổ là diệu-đề thứ hai đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn... (3)... sự chấm-dứt khổ là diệu-đề thứ ba đã được Thế 
Tôn chỉ dạy ... (4) con-đường dân tới sự chấm-dứt khổ là diệu-đễ thứ tư 
đã được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn. Bởi vì, nếu như có tu sĩ hay bà-la-môn 
nào nói như vây: “Đây không phải là diệu-đề thứ tư về con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt khổ đã được chỉ dạy bởi sa-môn Côổ-đàm. Sau khi từ chối 
diệu-đề thứ tư đó về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô, tôi sẽ chỉ ra 
diệu-đề thứ tư khác về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ.°— điều đó là 
không thê có. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách này con nhớ Bốn Diệu Đề đã được 
chỉ dạy bởi đức Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy nhớ được Bốn Diệu Đề đã 
được ta chỉ dạy. Này Tỳ kheo, &;ổ là diệu-đề thứ nhất đã được ta chỉ dạy: 
hãy nhớ nó như vậy. Bởi vì, nếu như có tu sĩ hay bà-la-môn nào nói như 
vầy: ... [giống như đoạn trên]— điều này là không thê có. 

“Này Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, hãy nhớ Bốn Diệu Đề đã 


được ta chỉ dạy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-găng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:16) 


17(7) Vô Minh 
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Sau khi ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Giờ, thưa Thế 
Tôn, cái gì là vô-minh và theo cách nào một người bị chìm trong vô- 


minh?” 


“Này Tỳ kheo, sự không biết sự khổ, sự không biết nguồn-gốc khổ, sự 
không biết sự chấm-dứt khổ, sự không biết con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khổ: đây được gọi là sự vô-minh, và chính theo cách như vậy là một 


người bị chìm trong vô-minh. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3929 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:17) 


18 (8) Trí Biết Đích Thực (minh) 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “trí-biết 
đích thực, trí-biết đích thực' (minh, hữu minh, chân trí). Giờ, thưa Thế 
Tôn, cái gì là trí-biết đích thực, và theo cách nào một người đã đạt tới trí- 
biết đích thực?” 


“Này Tỳ kheo, sự-biết về sự khổ, sự-biết về nguồn-gốc khổ, sự-biết 
về sự chấm-dứt khổ, sự-biết về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ: đây 
được gọi là trí-biết đích thực, và chính theo cách như vậy là một người đã 
đạt tới trí-biết đích thực. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3922 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. 


(SN 56:18) 
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19 (9) Hàm Ý... 


“Đây là diệu-đê vê sự khô": điêu đó đã được ta công bô. Trong công 


bô này, “Đây là diệu-đê về sự khô”, có vô sô sắc thái, vô sô chi tiệt, vô sô 


hàm ý.*®%4 
“Đây là diệu-đê vê nguôn-gôc khô"... “Đây là diệu-đê vê sự châm- 
dứt khổ' ... “Đây là diệu-đê về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ': điều 


đó đã được ta công bố. Trong công bồ này, “Đây là diệu-đế về con-đường 


dân tới sự châm-dứt khô”, có vô sô sắc thái, vô sô chi tiệt, vô sô hàm ý. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:18) 


20 (10) Là Thực 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không khác.3Š 


Bốn đó là gì? 

“*Đây là sự khổ”: này Tỳ kheo, điều này là thực, không sai, không 
khác. “Đây là nguôn-gốc khổ”: đây là thực, không sai, không khác. “Đây là 
sự chấm-dứt khổ': đây là thực, không sai, không khác. “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt khổ': đây là thực, không sai, không khác. 

“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không khác. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cỗ-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “KOTIGÄMA? 
(Kofigama-vagga) 


21 (1) Làng Ko§i (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ người Vajji (Bạt-kỳ), ở 
làng Koti (Kotigäma). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


(1) “Này các Tỳ kheo, chính do không hiểu và không thâm nhập Bốn 
Diệu Đề cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong vòng 
luân-hồi sinh tử dài thăm thắm này. Bốn đó là gì? 

“Này các Tỳ kheo, đó là, do không hiểu và không thâm nhập điệu-để 
về sự khổ cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong vòng 
luân hồi sinh tử dài thăm thắm này. Do không hiểu và không thâm nhập 
diệu-để về nguôn-gốc khổ... diệu-để về sự chấm-dứt khổ. ... diệu-để con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ cho nên các người và ta đã lang thang và 
trôi giạt trong vòng luân hồi sinh tử dài thăm thăm này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, điệu-để về sự khổ đó đã được hiểu và thâm 
nhập. Diệu-để về nguồn-gốc khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. Diệu-để 
về sự chấm-dứt khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. Diệu-đề về con-đưởng 
dân tới sự chấm-dứt khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. Dục-vọng muốn 
được hiện-hữu (hữu ái) đã bị cắt bỏ; đường-dẫn tới sự (tái) hiện-hữu đã bị 
hủy diệt; giờ không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Do không nhìn thấy Bốn Diệu Đế, 

Đúng như chúng thực là, 

Nên chúng ta đã lang thang suốt quá trình dài thăm thăm, 
Trong vô số kiểu tái sinh. 


“Giờ những chân-lý này đã được nhìn thấy; 
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Đường dẫn tới sự hiện-hữu đã bị cắt đứt; 
Gộc rễ của sự khô đã bị cắt bỏ: 
Giờ không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 


(SN 56:21) 


22 (2) Làng Ko§i (2)*°” 
[Mở đầu giống kinh kế trên. ] 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào là người không 
hiểu đúng như nó thực là: “Đây là khổ'; là người không hiểu đúng như nó 
thực là: 'Đây là nguồn-gốc khổ"; là người không hiểu đúng như nó thực 
là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; là người không hiểu đúng như nó thực là: 
“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”: thì những người đó ta không 
coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hoặc bà-la-môn trong những bà-la-môn, và 
những vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, nên 
trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu 


sĩ và mục-tiêu của đời sông bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào là người hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ 
và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do tự mình chứng 
ngộ băng trí-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu của đời sống tu sĩ và mục-tiêu của đời sống bà-la-môn.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Phúc 
Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Ai không hiểu sự khổ, 

Ai không hiểu nguôn-gốc khổ, 

Hay ở đâu sự khổ hoàn toàn kết thúc, 

Hay ở đâu nó chấm-dứt sạch sẽ (không còn tàn dư); 
Ai không biết con-đường (đạo), 

Dẫn tới sự hóa giải sự khổ: 
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Là họ không có sự giải-thoát của tâm, 
Và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ; 
Do không có khả năng kết thúc, 


Nên cứ mãi đi trong sự sinh-g1à. 


“Nhưng những ai hiểu được sự khổ, 

Ai hiểu nguôn-gốc khổ, 

Và ở đâu sự khổ hoàn toàn kết thúc, 

Ở đâu nó chấm-dứt sạch sẽ: 

Ai hiểu con-đường (đạo), 

Dẫn tới sự hóa giải sự khổ: 

Là họ có được sự giải-thoát của tâm, 
Và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ; 

Do có khả năng làm nên sự kết-thúc, 


Nên không còn ổi trong sự sinh-g1à.” 


(SN 56:22) 


23 (3) Bậc Toàn Giác 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự 
khổ ... Diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khô. Chính do Như Lai 
đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là, nên Như Lai 
được gọi là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:23) 
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24 (4) A-la-hán 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những A-la-hán, bậc Toàn Giác nào trong guá-khứ 
đã hoàn toàn giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì (có nghĩa là) 
tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những A-la- 
hán, bậc Toàn Giác nào trong /ương-la¡ sẽ hoàn toàn giác ngộ mọi sự 
đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như 
chúng thực là. Những A-la-hán, bậc Toàn Giác nào trong hiện-rại đã giác 
ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều đã giác ngộ Bốn 


Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-góc khô, diệu-để 
về sự chấm-dứt khổ, diệu-để về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 
Những A-la-hán, bậc Toàn Giác nào trong quá-khứ ... trong tương-laI ... 
trong hiện-tại đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều 


đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


>1? 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:24) 


25 (5) Sự Tiêu Diệt Ô-Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm là cho người biết và 
thấy, không phải cho người không biết và không thấy.” Sự tiêu diệt ô- 
nhiễm xảy đến cho người thấy cái gì, cho người biết cái gì? Sự tiêu diệt ô- 
nhiễm sẽ xảy đến cho người biết và thấy: “Đây là sự khổ”; cho người biết 
và thấy: “Đây là nguồn-gốc khổ”; cho người biết và thấy: “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”; cho người biết và thấy: “Đây là con-đường dẫn tới sự 


chấm-dứt khổ”. Sự tiêu diệt ô-nhiễm xảy đến cho người thấy như vậy, cho 
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người biết như vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:25) 


26 (6) Bạn Hữu ... 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người mà các thầy có lòng bi-mẫn 
với họ và những người nghĩ các thầy nên được chú tâm (lắng nghe)—dù 
họ là bạn hữu hay đồng sự, người thân hay họ hàng—những người đó các 
thầy nên khởi xướng, ôn định, và thiết lập họ để họ làm nên sự đột-phá 


vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 


về sự chấm-dứt khô, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 


“Những người các thầy có lòng bi-mẫn ... thì các thầy nên khởi 
xướng, ồn định, thiết lập họ để họ làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề 


đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:26) 


27 (7) Là Thực 
“Này các Tỳ kheo, có Bôn Diệu Đê này. Bôn đó là gì? Diệu-đê về sự 
khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê vê sự châm-dứt khô, diệu-đê về 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. Này các Tỳ kheo, Bốn Diệu Đề này 
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là thực, không sai, không khác. Do vậy nên chúng được gọi là những 


chân-lý thánh thiện (những chân-lý của thánh nhân, thánh đé).8° 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 

3.99 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:27) 


28 (8) Thế Giới 


“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự 
khổ, diệu-đề về nguồn-gốc khổ, diệu-đế về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. Trong thế giới này có những thiên 
thần, Ma Vương, và Trời Brahmä, trong quần thể chúng sinh này có các tu 
sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài người, thì Như Lai là bậc 
thánh. Do vậy bốn điều đó được gọi là những chân-lý thánh thiện (những 
chân-lý của thánh nhân; thánh đề). 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 

3.99 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:28) 


29 (9) Nên Được Hoàn-Toàn Hiểu ... 


“Này các Tỳ kheo, có Bôn Diệu Đê này. Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự 
khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê vê sự châm-dứt khô, diệu-đê vê 
con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. Đây là Bốn Diệu Đê. 

“Này các Tỳ kheo, trong Bôn Diệu Đê này, có một Diệu-đê nên được 
hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ); một diệu-để nên được trừ-bỏ; một diệu-đề nên 


được chứng-ngộ; một diệu-đề nên được tu-tập. 
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“Và, này các Tỳ kheo, diệu-đề về sự khổ nên được hoàn-toàn hiểu; 
diệu-đế về nguồn-gốc khổ nên được trừ-bỏ; diệu-đế về sự chấm-dứt khổ 
nên được chứng-ngộ; Diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ nên 
được tu-tập. (Sự khổ phải nên hiểu; nguồn-gốc khổ phải nên trừ bỏ: sự 


chấm-dứt khổ phải nên đạt tới; con-đường đạo phải nên tu tập!) 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ". 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:29) 


30 (10) Gavampati 


Trong một lần có một số Tỳ kheo trưởng lão đang sống giữa xứ dân 
Ceti ở Sahajãti. Bấy giờ, lúc đó sau khi các Tỳ kheo trưởng lão đã trở về 
sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đã tụ tập trong hội trường, 


cùng ngôi với nhau khi có cuộc đàm đạo này khởi sinh: 


“Này đạo hữu, có phải ai nhìn thấy sự khổ là nhìn thấy luôn nguồn- 


gôc khô, sự châm-dứt khô, và con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô?” 
Sau khi điêu này được hỏi, Ngài Gavampati đã nói với các Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe được và học 
được điều này (từ Phật): “Này các Tỳ kheo, (a) ai nhìn thấy sự khổ là nhìn 
thấy luôn nguồn-gốc khổ, nhìn thấy sự chấm-dứt khổ, nhìn thấy con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. (b) Ai nhìn thấy nguôn-gốc khổ là nhìn 
thấy luôn sự chấm-dứt khổ, nhìn thấy con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ. 
(c) Ai nhìn thấy sự chấm-dứt khổ là nhìn thấy luôn sự khổ, nhìn thấy 
nguồn-gốc khổ, nhìn thấy con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. (đ) Ai nhìn 
thấy con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô là nhìn thấy luôn sự khổ, nhìn 


thấy nguồn-gốc khổ, nhìn thấy sự châm-dứt khổ. ?”320 


(SN 56:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “RỪNG SIMSAPA? 
(Sưmsapa-vagg4) 


ð1 (1) Rừng Siisapä 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambiï, trong một khu 
rừng cây sửøsapä. Lúc đó đức Thế Tôn lấy lên một số lá cây sửøsapã 


trong tay và nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào nhiêu hơn: năm lá 


sửnsapä trong tay ta hay số lá cây trong rừng này?” 


“Thưa Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn là số ít ỏi, số lá cây trong 
rừng này mới là rất nhiều.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những điều ta đã trực-tiếp 
biết nhưng không nói cho các thầy là rất nhiều, những điều ta đã dạy cho 
các thầy chỉ là số ít. Và, này các Tỳ kheo, tại sao ta không dạy rất nhiều 
điều đó? Bởi vì chúng không ích lợi, không liên quan đến căn bản của đời 
sống tâm linh, không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình- 
an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã không dạy chúng 
cho các thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều ta đã dạy? Ta đã dạy: “Đây 
là sự khổ”; ta đã dạy: “Đây là nguồn-gốc khổ”; ta đã dạy: “Đây là sự chấm- 
dứt khổ”; ta đã dạy: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ”. Và, này 
các Tỳ kheo, tại sao ta đã dạy những điều này? Bởi vì chúng là ích lợi, 
liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán- 
bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-nsộ, Niết-bàn. Do 
vậy ta đã dạy chúng cho các thầy. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-gắng để hiểu: “Đây là khổ'. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 


để hiểu: “Đây là sự châm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:31) 


32 (2) Lá Cây Acacia 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói rằng: “Chưa làm được sự đột-phá 
(sự chứng ngộ, thâm nhập) vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là; 
chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về nguôn-gốc khổ đúng như nó 
thực là; chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự chẩm-dứt khổ đúng 
như nó thực là; chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về con-đưởng dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ đúng như nó thực là, tôi (vẫn) sẽ hoàn toàn làm được 
sự chấm-dứt khổ”—thì điều đó là không thê. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có ai nói rằng: “Sau khi làm xong cái rỗ 
bằng lá acacia (lá cây keo) hoặc lá thông hoặc lá cây myrobalan, (đều là 
các loại lá kim, lá nhỏ, yếu),'?! tôi sẽ đựng được nước hay đựng được trái 
cọ dừa','? thì điều đó là không thể. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, nếu ai nói rằng: “Chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự khổ 
đúng như nó thực là ... tôi (vẫn) hoàn toàn làm được sự chấm-dứt khổ'— 
thì điều đó là không thể. 

(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: “Sau khi đã làm được 
sự đột-phá vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là, sau khi đã làm 
được sự đột-phá vào Diệu-để về nguôn-gốc khổ đũng như nó thực là, sau 
khi đã làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự chấm-dứt khổ đũng như nó 
thực là, sau khi đã làm được sự đột-phá vào Diệu- đề về con-đưởng dẫn tới 
sự chẩm-dứt khổ đúng như nó thực là, tôi sẽ hoàn toàn làm được sự chấm- 
dứt khổ'—thì điều đó là có thể. 

- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có ai nói rằng: “Sau khi làm xong cái rỗ 
bằng lá sen hoặc lá kino hoặc lá mãluva, (đều là các loại lá to, lá rộng, 
chắc, kín),'°3 tôi sẽ đựng được nước hay đựng được trái cọ dừa”, thì điều 
đó là có thể. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: “Sau 


khi đã làm được sự đột-phá vào Diệu-để về sự khổ đúng như nó thực là... 
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tôi sẽ hoàn toàn làm được sự châm-dứt khô”—thì điêu đó là có thê. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:32) 


2ö (3) Khúc Cây 


“Này các Tỳ kheo, giống như một khúc cây bị quăng lên, khi rớt 
xuống có lúc gốc rớt trước, có lúc đầu rớt trước (không thê nào đoán biết 
được);??“ cũng giống như vậy, khi chúng sinh lang thang và trôi giạt trong 
vòng luân hôi sinh tử do còn bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc 
bởi dục-vọng, lúc thì họ (chết) từ thế giới này (sinh) đến thế giới khác, lúc 
từ thế giới khác đến thế giới này. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa nhìn thấy 
Bốn Diệu Đé. Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ ... Diệu-đề về con-đường 


dẫn tới sự châm-dứt khô. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:33) 


34 (4) Quân Áo ... 

“Này các Tỳ kheo, nếu quần áo hay đầu tóc một người bị cháy, lúc đó 
phải nên làm gì?” 

“Thưa Thế Tôn, nếu quân áo hay đầu tóc ai bị cháy, để dập tắt ngay 
lửa đang cháy trên quần áo hay đầu tóc, thì người đó phải phát khởi mong- 
muốn phi thường (đặc biệt, hơn hắn bình thường, thần tốc, hết mình), tạo 
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sự nỗ-lực phi thường, phát động sự nhiệt-thành và nhiệt-tâm, không ngơi 


ngớt, và thực hiện sự chú-tâm và sự biêt-rõ.”””Š 


“Này các Tỳ kheo, hoặc có thể người đó cứ ngồi nhìn chỗ áo quần 
hay đầu tóc đang cháy một cách buông-xả, không chú-tâm tới chúng (vô 
tư, không phản ứng hay làm gì). Nhưng chừng nào một người tu chưa làm 
được sự đột-phá vào (chứng ngộ) Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là, 
thì để làm được sự đột-phá đó, người đó phải nên phát khởi mong-muốn 
phi thường ... phát khởi sự nhiệt-thành và nhiệt-tâm ... phát khởi nỗ-lực 
(tỉnh tấn)... (tu tập) không ngơi ngớt (miên mật) ... thực hành sự kiên-trì 
... thực hành sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác). 


“Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 


về sự châm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô.” 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-găng 
để hiểu: “Đây là sự châm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:34) 


35 (5) Một Trăm Ngọn Giáo 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người có tuổi thọ một trăm năm, 
người có thể sống một trăm năm. Có người nói với anh ta: “Này người tốt, 
giả dụ như người ta đâm anh một trăm mũi giáo vào buổi sáng, một trăm 
mũi giáo vào buổi trưa, một trăm mũi giáo vào buổi chiều.” Rồi, này 
người tốt, sau khi bị đâm liên tục mỗi ngày ba trăm mũi giáo như vậy, thì 
anh sẽ sống được một trăm năm; và rồi, sau một trăm năm qua đi, anh sẽ 
làm được sự đột-phá vào (chứng ngộ) Bốn Diệu Đề mà anh chưa từng đột- 
phát được trước giờ.” 


“Điều này là đáng làm, này các Tỳ kheo, bởi vì một người họ tộc có 
chí hướng tới điều tốt-lành cho mình sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Vì lý 
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do gì? Bởi vì vòng luân-hôi sinh tử là không có điểm khởi đầu có thể nhận 
biết được (vô thủy); thời điểm đầu tiên (của nó) kể từ khi (một người) đã 
từng bị đâm chém bằng thương giáo, bằng gươm đao, bằng búa rìu là 
không thể nhận biết (không đếm xuể) được. Và cho dù ngay cả (có bị 
đâm) như vậy, này các Tỳ kheo, ta cũng không nói sự đột-phát vào Bốn 
Diệu Đề là kéo theo (theo sau là) sự khổ đau (khổ) hay phiền-bực (ưu). 
Thay vì vậy, sự đột-phát vào Bốn Diệu Đề là kéo theo sự hoan-hỷ (hỷ) và 
sự hạnh-phúc (lạc). 


“Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 
về sự châm-dứt khổ, diệu-để về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:35) 


36 (6) Chúng Sinh 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đi chặt hết cỏ, cây, cành, lá trong 
cõi Diềm-phù-nẻ (JambudTpa) này và gom chúng lại thành một đóng. Sau 
khi làm vậy, người đó lấy những thân cây lớn đâm những sinh vật lớn 
trong đại dương, lấy những cây vừa đâm những sinh vật vừa, và những 
cây que nhỏ đâm những sinh vật nhỏ. Này các Tỳ kheo, cho dù làm vậy 
đến khi hết sạch cỏ, cây, cành, lá trong cõi Diêm-phù-nề thì những sinh 
vật lớn trong đại dương vẫn không hết. Còn những sinh vật nhỏ bé (vi 
sinh) trong đại dương không thê bị đâm bởi những cỏ, cây, cành, lá thì còn 
nhiều vô số kế hơn đống (cỏ, cây, cành, lá) đó. Vì lý do gì? Bởi vì thân 
của chúng nhỏ xíu (thì làm sao đâm được). 

“(Cũng giống như vậy), này các Tỳ kheo, cảnh giới đày đọa thì (cũng 
thật) bao la muôn trùng. Người mà thành tựu về mặt cách-nhìn (chánh 


kiến), thoát khỏi được cảnh giới đọa đày bao la muôn trùng đó, thì (có 
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nghĩa là) người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ' ... 'Đây 


là con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô." 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(Ý nghĩa kinh này: cho dù có làm những việc vĩ đại hay “như dã tràng” 
mức nào vẫn không thể thoát khỏi cảnh giới đày đọa, nếu không giác ngộ 
Bồn Diệu Đế.) 


(SN 56:36) 


37 (7) Mặt Trời (1) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của sự mọc- 
lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, cái đi trước và 
tiền thân của sự đột-phá vào (chứng ngộ) Bốn Diệu Đề đúng như nó thực 
chính là chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn). Như vậy có thê trông đợi một 
Tỳ kheo có chánh-kiến?” sẽ hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự 
khổ' ... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gẵng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:37) 


đổ (8) Mặt Trời (2) 
“Này các Ty kheo, chừng nào mặt trời và mặt trăng chưa khởi sinh 
trong thế giới, thì chừng đó không có ánh sáng lớn và hào quang lớn, chỉ 


có bóng tối ngự trị, chỉ một bầu tối đen; thì chừng đó không có ngày và 
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đêm, không có tháng và nửa tháng, không có mùa và năm. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi mặt trời và mặt trăng khởi sinh trong 
thê giới, thì có ánh sáng lớn và hào quang lớn; rôi không còn bóng tôi mù 
đen, không còn một bâu tôi đen; rôi có ngày và đêm, có tháng và nửa 


tháng, có các mùa và năm. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào Như Lai chưa 
khởi sinh (xuất hiện) trong thế giới, là một A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì 
chừng đó không có (hiện thị) ánh sáng lớn và hào quang lớn, chỉ có bóng 
tối ngự trị, chỉ một bầu tối đen; thì chừng đó không có sự giảng giải, chỉ 
dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tách, hay làm rõ Bốn Diệu Đế. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi một Như Lai khởi sinh trong thế giới, 
là A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì có (hiện thị) ánh sáng lớn và hào quang 
lớn; rồi không còn bóng tối mù đen, không còn một bầu tối đen; rồi có sự 
giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tách, và làm rõ 
Bốn Diệu Đế. 

“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-góc khổ, diệu-để 
về sự chắm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:38) 


39 (9) Cột Đá Của Trời Indra 


(1) “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ”... “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khô'—thì họ cứ ngắng đầu nhìn mặt của tu sĩ hay của bà-la-môn 
khác, nghĩ rằng: “Bậc đáng kính này mới chắc chăn là người thực sự biết, 
thực sự thấy. 
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- “Này các Tỳ kheo, giống như một nắm sợi bông vải hoặc bông gòn, 
nhẹ tênh, được thối bay bởi gió, và đậu xuống đất băng. Rồi gió từ đông 
thổi nó bay qua tây: gió từ tây thối nó bay qua đông: gió từ bắc thổi nó 
bay qua nam; gió từ nam thôi nó bay qua bắc. Vì lý do gì? Vì sự nhẹ tênh 
của nó. (Ý nghĩa ví dụ là: như bông gòn nhẹ, rỗng tếch, liên tục bị gió cuốn; 
như người nông cạn, rỗng trí, chưa giác ngộ Bốn Diệu Đề, thì gặp ai cũng 


ngước nhìn người đó mà tâm phục, gặp thầy nào nói sao thì ngã theo vậy) 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có tu sĩ hay bả-la-môn nào 
không hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ"... “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khô'— thì họ cứ ngâng đầu nhìn mặt của tu sĩ 
hay của bà-la-môn khác vì nghĩ: 'Bậc đáng kính này mới chắc chắn là 
người thực sự biết, thực sự thấy.” Vì lý do gì? Vì họ không nhìn thấy Bốn 
Diệu Đề. 

(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ'... “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khôổ'—thì họ không cứ ngắng đầu nhìn mặt của tu sĩ hay của bà- 
la-môn khác vì nghĩ: “Bậc đáng kính này mới chắc chắn là người thực sự 
biết, thực sự thấy. 


- “Này các Tỳ kheo, giống như có một trụ-sắt hay cột-đá của trời In- 


dra??8 


có móng sâu, được chôn chắc chắn, bất động, bất lay chuyên. Ngay 
cả có cuồng phong thối mạnh—từ đông, tây, nam hay bắc—thì trụ cột đó 
vẫn không lay chuyền, không động đậy, hay không rung lắc. Vì lý do gì? 
Vì trụ cột đó có móng sâu và được chôn chắc chắn. (Ý nghĩa ví dụ là: cột 
đá thì chắc, nặng, và không bao giờ bị cuốn hay phất phơ theo gió thôi, cho 
dù là cuồng phong bão táp; như người đã biết chắc, có đủ trí biết, đã giác ngộ 
Bốn Diệu Đề thì không còn phải dựa theo sự-biết hay cách-nhìn của người 
khác.) 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào 
hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ' ... “Đây là con-đường dẫn 
tới sự chắm-dứt khổ '— thì họ không cứ ngắng đầu nhìn mặt của tu sĩ hay 


của bà-la-môn khác vì nghĩ: “Bậc đáng kính này mới chắc chăn là người 


Chương 56 — Liên Kết CHÂN LÝ (DIỆU ĐÉ) s 543 


thực sự biết, thực sự thấy.” Vì lý do gì? Vì họ đã nhìn thấy rõ ràng Bốn 
Diệu Đề. 
“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-góc khổ, diệu-để 


về sự chấm-dứt khô, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-găng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:39) 


40 (10) Kiếm Chuyện Tranh Cãi 


“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào hiểu được đúng như nó thực là: 
“Đây là khổ”... “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ”, và rồi có 
một tu sĩ hay bà-la-môn nào đến—từ phía đông, phía tây, phía nam, hay 
phía bắc—tìm chuyện tranh cãi, tìm kiếm sự tranh luận, nghĩ rằng: “Ta sẽ 
bài bác luận thuyết của Tỳ kheo đó", thì không thể nào người đó có thê 
làm cho Tỳ kheo đó lay chuyên, lay động, hay dao động. 


“Này các Tỳ kheo,””? ví dụ có một trụ-đá dài mười sáu khuỷu tay (cỡ 
tám thước): một nửa (cỡ bốn thước) được chôn móng dưới mặt đất và một 
nửa ở trên mặt đất. Ngay cả có cuồng phong thổi mạnh—từ đông, tây, 
nam hay bắc— thì trụ cột đó vẫn không lay chuyển, không động đậy, hay 
không rung lắc. Vì lý do gì? Vì trụ cột đó có móng sâu và được chôn chắc 


chăn. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ”... “Đây là con-đường dẫn đến sự 
chấm-dứt khổ", và rồi có một tu sĩ hay bà-la-môn nào đến ... thì không thể 
nào người đó có thể làm cho Tỳ kheo đó lay chuyển, lay động, hay dao 
động. Vì lý do gì? Vì vị Tỳ kheo đó đã nhìn thấy rõ ràng Bốn Diệu Đế. 


“Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 
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về sự chấm-dứt khô, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “VỰC NÚI 
(Papafa-vagga) 


41 (1) Suy Xét Về Thế Giới 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, ngày xưa có một người ra khỏi thành RaJagaha và 
đi tới chỗ Hồ Sen Sumãgadhã, và suy nghĩ: “Ta sẽ suy xét (quán xét, quán 
chiếu) về thế giới”.'“ Rồi anh ta ngồi xuống bên bờ Hồ Sen Sumãgadhã 
quán chiếu về thế giới. Rồi, này các Tỳ kheo, anh ta thấy một đội quân 
gồm bốn binh chủng chui vào trong một cọng sen bên bờ hồ. Sau khi nhìn 
thấy như vậy, người đó nghĩ: “Chắc mình bị điên rồi! Chắc mình bị khùng 
rồi! Mình mới nhìn thấy điều không có thực trong thế gian. Người đàn 
ông đó quay trở lại kinh thành và kề lại cho nhiều người nghe: “Chắc tui bị 
điên rồi, thưa quý vị! Chắc tui bị khùng rồi, thưa quý vị! Tui đã nhìn thấy 


điều không có thực trong thế gian". 


#{Họ mới nói với anh ta:] “Nhưng, này anh bạn tốt, làm sao mà anh bị 
điên, làm sao anh bị khủng? Và anh đã thấy điều gì mà không có thực 


trong thế gian?" 


“Như vây, thưa quý vị, tôi ra khỏi thành Rãjagaha và đi tới chỗ Hỗ 
Sen Sumaøadha ... [riếp tục như đoạn trên] ... Tôi nhìn thấy một đội quân 
bốn gồm bốn binh chủng chui vào một cọng sen bên bờ hồ sen đó, và đó 


là tôi đã nhìn thấy điều không có thực trong thế gian". 

“*Chắc anh bị điên rồi, này bạn tốt! Chắc anh bị khùng rồi! Và điều 
anh nhìn thấy là không có thực trong thế gian.” 

“Tuy nhiên, này các Tỳ kheo, điều anh ta đã nhìn thấy lại thực sự là 
có thực, không phải không thực.'°' Ngày xưa trong một lần những thiên 


546 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


thần và các quỷ thần dàn trận đánh nhau. Trong trận chiến đó, các thiên 
thần thắng và các quỷ thần thua. Khi bị thua, các quỷ thần đã kiếp sợ và 
chui vào kinh thành của quỷ thần xuyên qua cọng cây sen, trước sự ngỡ 


ngàng của các thiên thân. 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, đừng suy xét về thế giới, và đừng suy nghĩ: 
“Thế giới là bất diệt” hay “Thế giới là không bất diệt; hoặc “Thế giới là vô 
tận” hay “thế giới là hữu tận”; hoặc “Tâm hồn và thê xác là một” hay “Tâm 
hồn là khác, thể xác là khác”; hoặc “Như Lai hiện hữu sau khi chết” hay 
“Như Lai không hiện hữu sau khi chết” hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết” hay “Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự 
suy xét đó là không ích lợi, không liên quan đến căn bản của đời sống tâm 
linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí- 


biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy suy Xét, các thầy nên suy xét: “Đây là 
khổ”. Các thầy nên suy xét: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Các thầy nên suy xét: 
“Đây là sự chấm-dứt khổ”. Các thầy nên suy xét: “Đây là con-đường dẫn 
đến sự chấm-dứt khổ'. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì những sự suy xét 
đó là ích lợi, là liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và dẫn tới sự 
chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, Sự giác- 


ngộ, Niết-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-gắng để hiểu: “Đây là khổ'. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:41) 


42 (2) Vực Núi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở thành Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kèền Kên. Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: “Này 
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các Tỳ kheo, chúng ta cùng lên đỉnh núi Patibhanakuta (Đỉnh Linh Cảm) 


để an trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Rồi đức Thế Tôn cùng một 
số Tỳ kheo lên Đỉnh Linh Cảm. Một Tỳ kheo nhìn thấy một vực núi bên 
Đỉnh Linh Cảm và thưa với đức Thế Tôn: “Vực núi đó thiệt là dựng đứng, 
thưa Thế Tôn; vực núi đó là cực kỳ đáng sợ. Nhưng thưa Thế Tôn, còn có 


vực núi nào dựng đứng hơn và đáng sợ hơn không?” 
“Có đó, này Tỳ kheo.” 


“Nhưng thưa Thế Tôn, vực núi nào có thể dựng đứng hơn và đáng sợ 
hơn vực núi đó?” 


(1) “Này Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc khổ. Đây là sự chấm- 
dứt khổ. Đây là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ'— thì họ cứ thích thú 
những sự tạo-tác cô ý (các hành) dẫn tới sự sinh, già, chết: họ cứ thích thú 
những sự tạo-tác cố ý dẫn tới sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, 
Và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não). Sau khi đã tạo ra những sự tạo-tác cô 
ý như vậy, họ rớt xuống vực núi của sự sinh, già, chết; họ rớt xuống Vực 
núi của sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ 
không được giải thoát khỏi sinh, già, chết; không được giải thoát khỏi sự 
buôn sâầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, không được giải 


thoát khỏi sự khô, ta nói vậy.“ 


(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-amôn nào hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ ... Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khổ”— thì họ không thích thú những sự tạo-tác có ý (các hành) 
dẫn tới sự sinh, già, chết; họ không thích thú những sự tạo-tác có ý dẫn tới 
sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Vì không thích 
thú những sự tạo-tác có ý, nên họ không tạo ra những sự tạo-tác cố ý như 
vậy, họ không rớt xuống vực núi của sự sinh, già, chết; họ không rót 
xuống vực núi của sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 


vọng. Họ được giải thoát khỏi sinh, già, chết; được giải thoát khỏi sự buồn 
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sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng; được giải thoát khỏi sự 


khô, ta nói vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ". 


(SN 56:42) 


43 (3) Đại Hỏa Ngục 


“Này các Tỳ kheo, có một địa ngục tên là Đại Hỏa Ngục. Ở đó, mọi 
hình-sắc người ta nhìn thấy bằng mắt đều là (khủng khiếp) không đáng 
ước, không bao giờ đáng ước; không đáng ưa, không bao giờ đáng ưa; 
không dễ chịu, không bao giờ dễ chịu. Mọi âm-thanh người ta nghe ... 
Mọi mùi-hương người ta ngửi... Mọi mùi-vị người ta nễm ... Mọi đối- 
tượng chạm xúc người ta cảm nhận ... Mọi hiện-tượng thuộc tâm người ta 
nhận biết bằng tâm đều là: không đáng ước, không bao giờ đáng ước; 
không đáng ưa, không bao giờ đáng ưa; không dễ chịu, không bao giờ dễ 


chiu ››403 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, đại hỏa ngục đó thực là khủng khiếp; đại hỏa ngục đó 
thực là rất khủng khiếp. Nhưng, thưa Thế Tôn, còn có đại hỏa ngục nào 
khác khủng kiếp hơn và đáng sợ hơn cái đó không?” 

“Có đó, này Tỳ kheo.” 

“Thưa Thế Tôn, đại hỏa ngục nào khủng khiếp hơn và đáng sợ hơn 
cái đó?” 

(1) “Này Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu đúng 
như nó thực là: “Đây là khổ"... Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt 
khổ”—thì họ cứ thích-thú những sự tạo-tác cô ý (các hành) dẫn tới sự sinh 


... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sâu, than khóc, khổ 
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đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Do thích-thú những sự tạo-tác cô ý như vậy, 
nên họ tạo-ra những sự tạo-tác cô ý dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già... 
dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Sau khi đã tạo-ra những sự tạo-tác cố ý như vậy, họ bị đốt 
cháy bởi đại hỏa của sự sinh... bị đốt cháy bởi đại hỏa của sự già... đại 
hỏa của sự chết ... đại hỏa của sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, 
và tuyệt vọng. Họ không thoát khỏi sự sinh, già, và chết; không thoát khỏi 


sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


(2) “Nhưng, này Tỳ kheo, những tu sĩ vả bà-la-môn nào hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ”... “Đây là con-đường dẫn đến sự 
chấm-dứt khổ”—thì họ không thích-thú những sự tạo-tác cố ý (các hành) 
dẫn tới sự sinh, không thích-thú những sự tạo-tác cô ý dẫn tới sự già ... 
dẫn tới sự chết, dẫn tới sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Do không thích-thú những sự tạo-tác cô ý như vậy, nên họ 
không tạo-ra những sự tạo-tác có ý dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già... 
dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Do không tạo-ra những sự tạo-tác cố ý như vậy, nên họ không 
bị đốt cháy bởi đại hỏa của sự sinh ... không bị đốt cháy bởi đại hỏa của 
sự già ... đại hỏa của sự chết ... đại hỏa của bs sự buồn sầu, than khóc, 
khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ thoát khỏi sự sinh, già, và chết: thoát 
khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, ta nói như 


^ 


vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


>9? 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:43) 


44 (4) Ngôi Nhà Mái Nhọn 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói như vây: “Chưa làm được sự đột- 
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phá vào (chứng ngộ, thâm nhập) Diệu-đề về sự khổ đúng như nó thực là, 
chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-đế về nguồn-gốc khổ đúng như nó 
thực là, chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-đề về sự chắm-dứt khổ đúng 
như nó thực là, chưa làm được sự đột-phá vào Diệu-đề về con-đường dẫn 
tới sự chắm-dứt khổ đúng như nó thực là, tôi (vẫn) sẽ hoàn toàn làm được 
sự chấm-dứt khổ'— điều này là không thể được. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có ai nói rằng: “Không cần xây tầng dưới 
của ngôi nhà mái nhọn, tôi cứ xây tầng trên của nó”, điều này là không thể 
được. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu có ai nói như vây: “Chưa 
làm được sự đột-phá vào Diệu-đề về sự khổ đúng như nó thực là ... tôi 
(vẫn) sẽ hoàn toàn làm được sự chấm-dứt khổ— điều này là không thể 
được. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu có ai nói như vầy: “Sau khi đã làm 
được sự đột-phá vào Diệu-đề về sự khổ đúng như nó thực là, sau khi đã 
làm được sự đột-phát vào Diệu-đề về nguồn-gốc khổ đúng như nó thực là, 
sau khi đã làm được sự đột-phát vào Diệu-đề về sự chấm-dứt khô đúng 
như nó thực là, sau khi đã làm được sự đột-phát vào Diệu-đề về con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ đúng như nó thực là, tôi sẽ hoàn toàn làm 
được sự chấm-dứt khổ'— điều này là có thể được. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có ai nói răng: “Sau khi tôi đã xây xong 
tâng dưới của ngôi nhà mái nhọn, tôi sẽ xây tâng trên của nó”, điêu này là 
có thê được. Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, nêu có ai nói như vây: 
“Sau khi đã làm được sự đột-phá vào Diệu-đê vê sự khô đúng như nó thực 
là... tôi sẽ hoàn toàn làm được sự châm-dứt khô—điêu này là có thê 
được. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:44) 
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45 (5) Tóác** 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT (T-xá-ly), trong khu 
Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài 
Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa đi vô thành Vesälï để 
khất thực. Thầy Änanda nhìn thấy một số thanh niên người Licchavi đang 
tập băn cung trong trường luyện bắn, đang bắn từ xa tới đích là một lỗ 
khóa rất nhỏ, từ gốc tới đầu mũi tên (trước),“° không sai trật chút nào. Khi 
thầy ấy nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Những 
thanh niên Licchavi này thực sự được thuần luyện! Những thanh niên Lĩc- 
chavi này thực sự được thuần luyện, trong đó họ có thể bắn từ xa tới đích 
là một lỗ khóa rất nhỏ, từ gốc tới đầu mũi tên (trước), không trật chút 


” 


nào. 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã đi khất thực trong thành Vesali và đã trở 
về sau một vòng khất thực, sau khi ăn cơm trưa, thầy ấy đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kể lại cho đức Thế Tôn 


sự việc mình đã nhìn thấy. 


[Đức Thế Tôn nói:] “Này Änanda, thầy nghĩ sao, điều nào khó khăn 
hơn và thử thách hơn: việc bắn cung từ xa tới đích là một lỗ khóa rất nhỏ, 
từ gốc tới đầu mũi tên (trước), không trật chút nào hay việc lẫy đầu mũi 


tên đâm chẻ một sợi tóc thành bảy sợi?”496 


“Thưa Thế Tôn, lấy đầu mũi tên đâm chẻ một sợi tóc thành bảy sợi thì 
khó khăn hơn và thử thách hơn nhiều. 


“Nhưng, này Änanda, người ta còn có thê đâm thủng được thứ thậm 
chí khó đâm thủng hơn nhiều, đó là những người đâm thủng được (thâm 
nhập được, chứng ngộ được) “Đây là khổ” đúng như nó thực là ... người 
đó đâm thủng được “Đây là con-đường dẫn đến sự châm-dứt khổ". 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 


để hiểu: “Đây là sự châm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:45) 


46 (6) Sự Mù Tối 


“Này các Tỳ kheo, có những khoảng trồng không thăm thắm ở giữa 


những thế giới, u minh và tối mịt,“” nơi mà ngay cả ánh sáng của Mặt 
Trăng và Mặt Trời, thật hùng mạnh và uy lực, cũng không chiếu tới 


được.” 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, sự tối mịt (cõi u minh) đó quả thực là lớn thăm thắm; 
cùng tối mịt đó quả thực là rất lớn thăm thắm. Nhưng, thưa Thế Tôn, còn 
có vùng tốt mịt nào khác lớn hơn và đáng sợ hơn không? 


“Có đó, này Tỳ kheo.” 
“Thưa Thế Tôn, sự tối mịt nào còn lớn hơn và đáng sợ hơn ở đó?” 


(1) “Này Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; không hiểu được đúng như nó thực là: 
“Đây là nguồn gốc khổ'; không hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự 
chấm dứt khổ; không hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt khô'—thì họ cứ thích-thú những sự tạo-tác cỗ ý (các 
hành) dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự 
buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Do thích-thú 
những sự tạo-tác cố ý như vậy, nên họ tạo-ra những sự tạo-tác cô ý dẫn tới 
sự sinh ... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buồn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Sau khi đã tạo-ra những sự tạo-tác 
cố ý như vậy, họ rớt trong sự tăm tối mù mịt của sự sinh ... rớt trong sự 
tăm tối mù mịt của sự già .... sự tăm tối mù mịt của sự chết ... sự tăm tối 
mù mỊt của sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ 
không thoát khỏi sự sinh, già, và chết; không thoát khỏi sự buồn sầu, than 


khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 
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(2) “Nhưng, này Tỳ kheo, những tu sĩ vả bà-la-môn nào hiểu được 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ”... “Đây là con-đường dẫn đến sự 
chấm-dứt khổ.°—thì họ không thích-thú những sự tạo-tác cô ý (các hành) 
dẫn tới sự sinh, không thích-thú những sự tạo-tác cố ý dẫn tới sự già... 
dẫn tới sự chết, dẫn tới sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Do không thích-thú những sự tạo-tác cô ý như vậy, nên họ 
không tạo-ra những sự tạo-tác có ý dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già ... dẫn 
tỚI Sự chết ... dẫn tới sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 
vọng. Do không tạo-ra những sự tạo-tác cô ý như vậy, nên họ không rớt 
trong sự tăm tối tăm tối mù mịt của sự sinh ... không rớt trong sự tăm tối 
mù mỊt của sự già ... sự tắm tối mù mịt của sự chết ... sự tăm tối mù mịt 
của sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Họ thoát 
khỏi sự sinh, già, và chết; thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 


phiền, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:46) 


47 (7) Khúc Gỗ Có Đục Lỗ (1) “8 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người quăng một khúc gỗ (thanh gỗ, 
cái ách) bị đục một cái lỗ xuống đại dương, và có con rùa mù một trăm 
năm mới nổi lên mặt nước một lần. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, 
có khả năng con rùa mù đó mỗi trăm năm nổi lên mặt nước một lần có thê 


(vô tình có lần) lọt đầu vào cái lỗ của khúc gỗ đó, hay không?” 

“Thưa Thê Tôn, (hâu như không thê) nêu có thì chỉ có thê sau một 
thời gian rât rât dài mới xảy ra điêu đó.” 

“Vậy chứ, ta nói, con rùa vàng còn có ngày lọt đầu vào lỗ của khúc gỗ 


đó (mặc dù rất rất hy hữu), chứ kẻ ngu si một khi đã rớt xuống cõi-dưới 
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thì thăm thắm khó có thể [có được lại] trạng thái làm người. Vì lý do gì? 
Bởi vì, này các Tỳ kheo, ở đó không có hành-vi được dẫn dắt bởi Giáo 
Pháp, không có hành-vi đúng đắn (thiện hành), không có hành-động thiện 
lành (thiện nghiệp), không có hành-động công đức (phước nghiệp). Ở đó 
chỉ toàn cảnh nhai nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh nhai nuốt kẻ yếu. Bởi vì sao (bị 
vậy)? Này các Tỳ kheo, bởi do họ đã không nhìn thấy Bốn Diệu Đế. 


“Bôn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 


về sự châm-dứt khô, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:47) 


48 (8) Khúc Gỗ Bị Đục Lỗ (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử đại địa cầu này trở thành toàn nước, và một 
người quăng xuống đó một khúc gỗ bị đục một lỗ. Gió từ đông thôi giạt 
nó về tây; gió từ tây thôi giạt nó về đông; gió từ bắc thổi giạt nó về nam; 
ø1ó từ nam thối giạt nó về bắc. Có một con rùa mù một trăm năm mới nỗi 
lên mặt nước một lần. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, có khả năng 
con rùa mù đó mỗi trăm năm nổi lên mặt nước một lần có thể (vô tình có 
lần) lọt đầu vào cái lỗ của khúc gỗ đó, hay không?” 

“Thưa Thế Tôn, rất rất hiếm cơ may, rất rất hiễm khi con rùa mù nỗi 
lên mỗi trăm năm có thể lọt đầu vào cái lỗ của khúc gỗ đó.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, rất rất hiếm cơ may“ một 
người đạt được trạng thái làm người; rất rất hiếm khi có một Như Lai, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong thế gian; rất rất hiếm khi có Giáo 
Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết bởi Như Lai soi sáng trong thế gian. 


“Này các Tỳ kheo, giờ các thây đã được sinh ra làm người; rôi đã có 
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một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong thế gian; rồi đã 
có Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết bởi Như Lai soi sáng trong 
thế gian. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:48) 


49 (9) Núi Tu-Di (1) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đặt lên núi Tu-di (Sineru), vua của 
các ngọn núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh. Này các Tỳ kheo, các thầy 
nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh được đặt 


lên đó hay núi Tu-di, vua của các ngọn núi?” 


“Thưa Thế Tôn, núi Tu-di, vua của các ngọn núi, là nhiều hơn. Bảy 
hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ là nhỏ nhặt. So với núi Tu-di, vua của các 
ngọn núi, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh là không đáng tính, không 


đáng so sánh, thậm chí không được một phân nào.”!9 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh 
thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là người đã làm 
được sự đột-phá [= giác ngộ Bốn Diệu Đét|, thì phần khổ đã bị tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với đống khổ 
đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không đáng tính, không 
đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi vì chỉ còn trong tối đa 
bảy kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ” 
... “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ'. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 


để hiểu: “Đây là sự châm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 
(SN 56:49) 
50 (10) Núi Tu-Di (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử núi Tu-di [núi Sineru], vua của các ngọn 
núi, bị tiêu diệt và loại bỏ chỉ còn bảy hột sỏi băng cỡ hạt đậu xanh. Này 
các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: phân núi Tu-di đã bị 


tiêu diệt và loại bỏ hay bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh còn lại?” 


“Thưa Thế Tôn, phần núi Tu-di, vua của các ngọn núi, bị tiêu diệt và 
loại bỏ, là nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ là nhỏ nhặt. So 
VỚI phần núi Tu-di, vua của các ngọn núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ, thì bảy 
hột sói bằng cỡ hạt đậu xanh là không đáng tính, không đáng so sánh, 


thậm chí không được một phân nào.”#1! 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh 
thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là người đã làm 
được sự đột-phá [= giác ngộ Bốn Diệu Đế], thì phần khổ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với đồng khổ 
đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không đáng tính, không 
đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi vì chỉ còn tối đa bảy 
kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ” 
“Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khô". 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự châm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM “SỰ ĐỘT-PHÁ? 
(Abhsamaya-vagga) 


51 (1) Móng Tay°'? 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói với các 


Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: chút đất ta 


mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn mới 
khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt (chút vặt, chăng là gì). So với 
đại địa cầu, thì chút đất đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm 
chí không được một phân nảo.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh 
thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là người đã làm 
được sự đột-phá [= giác ngộ Bốn Diệu Đế], thì phần khổ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với đồng khổ 
đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không đáng tính, không 
đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi vì chỉ còn tối đa bảy 
kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ” 
“Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khô". 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô". 


(SN 56:51) 


52 (2) Hồ Nước 
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“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một hồ nước dài năm mươi dặm Ấn 
(yøjana, do-tuần), rộng năm mươi dặm Ấn, và sâu năm mươi dặm Ấn, có 
đầy nước, nước tràn bờ đến mức con quạ có thể uống nước từ (mép, bờ) 
hồ, và có một người dùng đầu lá cỏ k„sz để lấy nước lên. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: nước dính theo đầu lá cỏ hay 


nước trong hô nước đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong hồ nước nhiều hơn. Nước dính theo đầu 
lá cỏ chỉ là nhỏ nhặt. So với nước trong hồ nước, thì nước dính theo đầu lá 
cỏ là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một 


phân nào.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 kế trên) ... thì phần khỗ đã tiêu diệt 


và loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:52) 


53 (3) Nước Chỗ Sông Hợp Lưu (1) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nơi ở đó các sông lớn gặp nhau và 
nhập lại—như, sông Hằng, Sông Yamunä, sông Aciravati, sông Sarabhũ, 
và sông Mahĩ—một người lấy ở đó hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: hai, ba giọt nước đó hay nước 


chỗ các sông hợp lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, nước ở chỗ các sông hợp lưu nhiều hơn. Hai, ba giọt 
nước được lẫy lên chỉ là nhỏ nhặt. So với nước chỗ các sông hợp lưu, thì 
hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 


không được một phân nào.” 
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- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 kế trên) ... thì phần khỗ đã tiêu diệt 
và loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:53) 


54 (4) Nước Chỗ Sông Hợp Lưu (2) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nơi ở đó các sông lớn gặp nhau và 
nhập lại—như, sông Hằng, Sông Yamunä, sông AciravatI, sông Sarabhũ, 
và sông MahT—giả sử nước của các sông bị tiêu tán và hết sạch, chỉ còn 
sót lại hai hay ba giọt. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì nhiều 
hơn: nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và hết sạch hay hai, ba giọt 
nước còn sót lại?” 


“Thưa Thế Tôn, nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và hết sạch là 
nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. So với nước chỗ 
các sông hợp lưu, thì hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không đáng 
so sánh, thậm chí không được một phần nảo.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khổ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


LẮ., 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:54) 
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55 (5) Trái Đất (1) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đặt lên trên mặt đất này bảy 
hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, các thầy 
nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo 


tàu hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu này nhiều hơn. Bảy hòn đất sét nhỏ xíu 
bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì bảy là 
không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần 


”? 


nào. 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khổ đã tiêu diệt và 


loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:55) 


56 (6) Trái Đắt (2) 

“Giả sử đại địa cầu bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy hòn đất 
sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, 
cái nào là nhiều hơn: đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ hay bảy hòn đất 
sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu?” 

“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn. 
Bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. So với đại 
địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ, thì bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột 
trái táo tàu là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được 


một phân nào.” 
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- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khổ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ". 


(SN 56:56) 


O7 (7) Đại Dương (1) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người lấy lên hai hoặc ba giọt nước 
từ đại đương. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì là nhiều hơn: hai, 
ba giọt nước được lấy từ đại dương hay nước trong đại đương?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước 
được lẫy từ đại dương chỉ là nhỏ nhặt. So với nước trong đại dương, thì 
hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 
không được một phần nào.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khỗ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ.” 


(SN 56:57) 


Đổ (8) Đại Dương (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn 
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sót lại hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào 


là nhiều hơn: nước trong đại dương hay hai, ba giọt nước còn sót lại đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ là 
nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại đó chỉ là nhỏ nhặt. So với nước 
trong đại dương, thì hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không đáng 
so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khỗ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 
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con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ". 


(SN 56:58) 


99 (9) Núi (I) 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đặt lên dãy núi Himalaya (Hy-mã- 
lạp-sơn), vua của các dãy núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải 


hay dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi?” 


“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, là nhiều hơn. 
Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải chỉ là nhỏ nhặt. So với dãy núi Himalaya, vua 
của những ngọn núi, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải là không đáng tính, 
không đáng so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 

- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử 
thánh thiện ... (giống như kinh 56:51 ở trên) ... thì phần khỗ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-gắng đề hiểu: “Đây là khổ”. 


Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
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để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


3939 


con-đường dẫn tới sự chắm-dứt khổ". 


(SN 56:59) 


60 (10) Núi (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, bị 
tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: dãy núi Himalaya, vua của 
các dãy núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ, hay bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải là 
nhiều hơn?” 

“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị tiêu diệt 
và loại bỏ là nhiều hơn. Bảy hột sói bằng cỡ hạt cải còn sót lại chỉ là nhỏ 
nhặt. So với phần núi Himalaya, vua của các ngọn núi, đã bị tiêu diệt và 
loại bỏ, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải còn sót lại là không đáng tính, 


không đáng so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh 
thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là người đã làm 
được sự đột-phá [giác ngộ Bốn Diệu Đế], thì phần khổ đã tiêu diệt và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với đồng khổ 
đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không đáng tính, không 
đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi vì chỉ còn tối đa bảy 
kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ? 
“Đây là con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ”. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:60) 
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NHÓM 7 
NHÓM “GẠO SÓNG? THỨ NHÁT & LẶP LẠI? 


(Pathamaamakadhafñna Peyyala-vagga)!!Š 


61 (1) Cối Khác 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói với các 


Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: chút đất ta 


mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn mới 
khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì chút đất đó 
là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần 


” 


nào. 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh được tái 
sinh trong cõi người là sô ít. Còn những chúng sinh tái sinh trong những 
cõi khác thì rât nhiêu.“ Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do những 
chúng sinh đó chưa nhìn tháy Bôn Diệu Đê. 

“Bốn đó là gì? Diệu-đê vê sự khô, diệu-đê vê nguôn-gôc khô, diệu-đê 
về sự chấm-dứt khô, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự châm-dứt khô. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô". 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


3.92 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô". 


(SN 56:61) 


62 (2) Ở Những Nước Nằm Ngoài Biên Giới 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay ... So với đại 
địa cầu, thì chút đất đó là không đáng tính ...” 
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- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh được tái 
sinh trong những tỉnh ly (xứ sở, bang) ở miền-giữa (trung phần) là số ít. 
Còn những chúng sinh bị tái sinh trong những nước nằm ngoài biên giới 
trong các bộ tộc ngoại bang còn man rợ (thiểu văn minh) thì rất nhiều. Vì 


lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề. 


“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khô ... diệu-để về con-đường dẫn tới sự 
châm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiệu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:62) 


63 (3) Trí Tuệ 
[Từ kinh 63—131: phân đầu và phân đuôi đêu giống như 02 kinh kế trên] 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh có được 
mắt thiên thánh của trí-tuệ là số ít. Còn những chúng sinh chìm trong vô- 
minh và si-mê thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:63) 


64 (4) Rượu Nặng Rượu Nhẹ 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và các chất độc hại (giới thứ năm), là căn cơ của 
đời sống lơ tâm phóng dật, là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ 
rượu nặng, rượu nhẹ, và các chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm 
phóng dật, thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
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(SN 56:64) 


65 (5) Sinh Trong Nước 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh được 
sinh trên đất cao là số ít. Còn những chúng sinh được sinh trong nước thì 
rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


HIỂU Gv. 


(SN 56:65) 


66 (6) Kính Hiếu Mẹ 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kính 
hiểu mẹ mình là số ít. Còn những chúng sinh không kính hiếu mẹ mình thì 
rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đề...” 


(SN 56:66) 


67 (7) Kính Hiễu Cha 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kính 
hiếu cha mình là số ít. Còn những chúng sinh không kính hiếu cha mình 
thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đê ...” 


(SN 56:67) 


66 (8) Tôn Kính Các Tu Sĩ 
... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh tôn kính 
các tu sĩ là số ít. Còn những chúng sinh không tôn kính các tu sĩ thì rất 


nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
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(SN 56:68) 


69 (9) Tôn Kính Những Bà-la-môn 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh tôn kính 
những bà-la-môn (chân chính) là số ít. Còn những chúng sinh không tôn 
kính những bà-la-môn thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 


họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:69) 


70 (10) Kính Trọng Người Lớn Tuổi 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kính 
trọng những người lớn tuổi là số ít. Còn những chúng sinh không kính 
trọng những người lớn tuổi thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 


bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:70) 
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NHÓM 8 
NHÓM “GẠO SÓNG? THỨ HAI & LẶP LẠI 
(Pathamaamakadhañna Peyyala-vagga) 


71 (1) Sát Sinh“!Š 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ sát-sinh giết hại là số ít. Còn những chúng sinh sát-sinh giết hại 
thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 
Diệu Đề ...” 


(SN 56:71) 


72 (2) Gian Cắp 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ sự gian-cắp (lấy thứ không được cho, trộm, cướp, chiếm, đoạt, 
gian lận, lừa gạt, tham nhũng) là số ít. Còn những chúng sinh gian-cắp thì 
rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đề...” 


(SN 56:72) 


Z3 (3) Tà Dâm Tà Dục 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ tà-dâm tà dục (quan hệ tính dục bất chính) là số ít. Còn những 
chúng sinh hành vi tà-dâm tà dục thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:73) 


Z4 (4) Nói Dối 
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... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ sự nói-dối nói láo (nói sai sự thật, nói gạt, nói lừa) là số ít. Còn 
những chúng sinh nói-dối nói láo thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề...” 


(SN 56:74) 


Z5 (5) Nói Lời Gây Chia Rẽ 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ sự nói lời gây chia-rẽ là số ít. Còn những chúng sinh nói lời gây 
chia-rẽ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn 
thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:75) 


76 (6) Nói Lời Gắt Gỏng 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ là số ít. Còn những chúng sinh nói lời 
sắt-gỏng nạt nộ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 


chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:76) 


77 (7) Nói Lời Tâm Phào Vô Ích 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ việc nói lời tầm-phào tán dóc vô bồ số ít. Còn những chúng sinh 
nói lời tầm-phào tán dóc vô bổ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:77) 
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78 (8) Hạt Giống"! 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ việc phá hoại hạt giống và phá hại cây cối là số ít. Còn những 
chúng sinh phá hoại hạt giống và phá hại cây cối thì rất nhiều. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:78) 


79 (9) Không Đúng Thời 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh biết 
kiêng cữ việc ăn uống không đúng thời (phi thời, không hợp lúc; Tỳ kheo: 
ăn sau giờ ngọ) là số ít. Còn những chúng sinh ăn uống không đúng thời 
thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diễều Đề...” 


(SN 56:79) 


80 (10) Nước Hoa và Son Phấn 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc xức nước hoa và son phấn trang điểm là số ít. Còn những chúng 
sinh xức nước hoa và son phân trang điểm thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này 


các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
(SN 56:80) 
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NHÓM 9 
NHÓM “GẠO SÓNG? THỨ BA & LẶP LẠI 
(Tatiyaamakadhañna Peyyđla-vagga) 


81 (1) Múa Hát... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc múa hát, đờn trống, và coi tuồng kịch là số ít. Còn những chúng 
sinh không kiêng cữ việc ca múa, đờn trống, và coi tuông kịch thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Đo 


(SN 56:81) 


62 (2) Giường Cao... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nằm giường cao và sang, ngồi ghế cao và sang, là số ít. Còn những 
chúng sinh không kiêng cữ việc nằm giường cao và sang, ngồi ghế cao và 
sang, thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn 
thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:82) 


63 (3) Vàng Bạc 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lẫy vàng bạc (và tiền) là số ít. Còn những chúng sinh không 
kiêng cữ việc nhận lấy vàng bạc (và tiền) thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này 


các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
(SN 56:83) 
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94 (4) Gạo Sống ... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lẫy gạo sống (gạo, đậu, ngũ cốc... chưa nấu chín) là số ít. 
Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lẫy gạo còn sống (đậu, 
ngũ cốc ... chưa nấu chín) thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:84) 


85 (5) Thự Sống 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy thịt sống (chưa nấu chín) là số ít. Còn những chúng sinh 
không kiêng cữ việc nhận lẫy thịt sống thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các 
Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:85) 


86 (6) Con Gái 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy phụ nữ và con gái (để người phụ giúp, ở chung ...) là số 
ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lấy phụ nữ và con gái 
thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đê...” 


(SN 56:86) 


87 (7) Nô Tỳ 
... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy nô tỳ nam hay nô tỳ nữ (người ở đợ, nô lệ) là số ít. Còn 


những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lây nô tỳ nam hay nô tỳ nữ 
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thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 
Diệu Đề ...” 


(SN 56:87) 


88 (8) Dê và Cừu 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy dê và cừu là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ 
việc nhận lấy dê và cừu thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 
họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:88) 


89 (9) Gia Cẩm và Heo 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy gia cẦm và heo là số ít. Còn những chúng sinh không 
kiêng cữ việc nhận lấy gia cầm và heo thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các 
Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:89) 


90 (10) Voi... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lẫy voi, gia súc, ngựa, và ngựa cái là số ít. Còn những chúng 
sinh không kiêng cữ việc nhận lẫy VOI, Ø1a SÚC, ngựa, và ngựa cái thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Đề...” 


(SN 56:90) 
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NHÓM 10 
NHÓM “GẠO SÓNG? THỨ TƯ & LẶP LẠI 
(Cafutthaaamakadhanna Peyyala-vagga) 


91 (1) Ruộng Đất 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc nhận lấy ruộng đất là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ 
việc nhận lây ruộng đất thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 
họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:91) 


92 (2) Buôn Bán 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc buôn bán là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc 
buôn bán thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn 
thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:92) 


93 (3) Báo Tin Túc ... 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc chạy báo tin đưa tin và làm những việc (người ta) sai mướn là số 
ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc chạy báo tin đưa tin và làm 
những việc (người ta) sai mướn thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 


kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:93) 


94 (4) Cân Đo Gian Lận ... 
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... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc gian lận bằng cân, đo, tiền bạc là số ít. Còn những chúng sinh 
không kiêng cữ việc gian lận băng cân, đo, tiền bạc thì rất nhiều. Vì lý do 


gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
(SN 56:94) 


95 (5) Đút Lót Hỗi Lộ... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc đút lót hối lộ, lừa đảo, và gian trá là số ít. Còn những chúng sinh 
không kiêng cữ việc đút lót hối lộ, lừa đảo, và gian trá thì rất nhiều. Vì lý 
do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 

(SN 56:95) 


96 (6) — 101 (11) Làm Tổn Hụi ... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh kiêng 
cữ việc làm tốn hại, giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm đoạt, và bạo hành là 
số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ làm tốn hại, giết hại, bắt cóc, 
cướp bóc, chiếm đoạt, và bạo hành thì rất nhiều. Vì lý do gì? Vì họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Đế.” 

“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đế về nguồn-gốc khổ, diệu-để 
về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng đề hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấắm-dứt khổ'.” 


(SN 56:96—101) 
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NHÓM I1 
NHÓM “NĂM NƠI ĐÉN & LẶP LẠI 
(Pafñcagati Peyyaäla-vagga) 


102 (1) Là Người Chết Đi thành người (I) 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói với các 


Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: chút đất ta 


mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn mới 
khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì chút đất đó 
là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần 


” 


nào. 


- “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là người 
khi chết khi được tái sinh trở lại làm người là số ít. Còn những chúng sinh 
là người khi chết đi bị tái sinh trong địa-ngục thì rất nhiều. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế. 

“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đế về nguồn-gốc khổ, diệu-để 
về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là khô”. 
Nên tạo sự cô-găng đề hiệu: “Đây là nguôn-gôc khô”. Nên tạo sự cô-găng 
đê hiêu: “Đây là sự châm-dứt khô”. Nên tạo sự cô-găng đê hiệu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:102) 


103 (2) Là Người Chết Đi thành người (2) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là 


người khi chết đi được tái sinh trở lại làm người là số ít. Còn những chúng 
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sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cõi súc-sinh thì rất nhiều. Vì lý 
do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế ...” 


(SN 56:103) 


104 (3) Là Người Chết Đi thành người (3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là 
người khi chết đi được tái sinh trở lại làm người là số ít. Còn những chúng 
sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cõi ngạ-quỷ (hồn ma, quỷ đói) 
thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đề:..” 


(SN 56:104) 


105 (4) — 107 (6) Là Người Chết Đi thành thiên thân (4-6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là 
người khi chết đi được tái sinh làm thiên thần là số ít. Còn những chúng 
sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cơi địa-ngục ... trong cõi súc- 
sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:105—107) 


108 (7) — 110 (9) Là Thiên Thần Chết Đi thành người (I-3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là thiên- 
thần khi chết đi được tái sinh làm người là số ít. Còn những chúng sinh là 
thiên thần khi chết đi bị tái sinh trong cõi địa-ngục ... trong cõi súc-sinh 
... trong cõi nøgạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 
họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:108—110) 
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111 (10) — 113 (12) Là Thiên Thân Chết Đi thành thiên thần (4—6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là thiên- 
thần khi chết đi được tái sinh trở lại trong cõi những thiên thần là số ít. 
Còn những chúng sinh là thiên thần khi chết đi bị tái sinh trong cõi địa- 
ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:111—113) 


114 (13) — 116 (15) Từ Địa Ngục Chết Đi thành người (I—3) 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ địa- 
ngục khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những chúng sinh từ 
địa-ngục khi chết bị tái sinh trở lại trong cõi địa-ngục ... trong cối súc- 
sinh ... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề...” 


(SN 56:114—116) 


117 (16) — 119 (18) Từ Địa Ngục Chết Đi thành thiên thần (4-6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ địa- 
ngục khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn những chúng sinh 
từ địa-ngục khi chết bị tái sinh trở lại trong cõi địa-ngục ... trong cõi súc- 
sinh ... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:117—119) 


120 (19) — 122 (21) Từ Cõi Súc Sinh Chết Đi thành người (1-3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
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súc-sinh khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những chúng sinh 
từ cõi súc-sinh khi chết bị tái sinh trong cõi địa-ngục ... trong cõi súc-sinh 
... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 
họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:120—122) 


123 (22) — 125 (24) Từ Cối Súc Sinh Chết Đi thành thiên thần (4-6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
súc-sinh khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn những chúng 
sinh từ cõi súc-sinh khi chết bị tái sinh trong cõi địa-ngục ... trong cõi 
súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 
bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:123—125) 


126 (25) — 128 (27) Từ Cõi Ngạ Quỷ Chết Đi thành người (I—3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những chúng sinh 
từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh lại trong cõi địa-ngục ... trong cõi súc- 
sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 


(SN 56:126—128) 


129 (28) Từ Cõi Ngạ Quỷ Chết Đi thành thiên thân (4) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn những chúng 
sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh trong cõi địa-ngục thì rất nhiều. Vì 
lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
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(SN 56:129) 


130 (29) Từ Cõi Ngạ Quỷ Chết Đi thành thiên thân (5Š) 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn những chúng 
sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh trong cõi súc-sinh thì rất nhiều. Vì 


lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đề ...” 
(SN 56:129) 


131 (30) Từ Cõi Ngạ Quỷ Chết Đi thành thiên thân (6) 

... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh từ cõi 
ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn những chúng 
sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh trở lại trong cõi ngạ-quỷ thì rất 
nhiều. Bởi vì sao? Này các Tỳ kheo, vì họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế. 

“Bốn đó là gì? Diệu-đề về sự khổ, diệu-đề về nguồn-góc khổ, diệu-để 
về sự chấm-dứt khổ, diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khô. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là khổ”. 
Nên tạo sự cố-găng để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Nên tạo sự cố-gắng 
để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ”. Nên tạo sự cố-gắng để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm-dứt khổ'.” 


(SN 56:131) 


— HẼT QUYÊN 5— 
(QUYÉN LỚN) 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 

Be: phiên bản Miễn Điện của SN 

Ee: phiên bản tiếng Anh của SN (ấn bản PTS) 

Se: phiên bản Sinhala (Tích Lan cổ) của SÑ 

+ SÑ= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Spk (Be) = SãratthappakaäsinT: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Miến Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäasinr: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsini-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên 
bản Miền Điện) 

SS = Sinhala-scrIpt: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala) 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản địch Pali-Anh SN bởi Tỳ Kheo 
Bô-Đẻ 


SC = trang SuttaCentral: bản địch Pali-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn Sujato. 


Lưu Ý: trong bản dịch Việt này dụa theo bản dịch của TKBĐ, các chú giải 
Spk thì mặc nhiên là của phiên bản Miến Điện (Be). Chỗ nào ghi Spk (Be) 
và Spk (Se) chỉ khi có sự khác nhau về về câu chữ được ghỉ trong hai phiên 


bản. 

II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 

Abhi = Abhidhamma PItaka: Vï Diệu Pháp Tạng 

+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: ứập Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 


Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Chú Giải tập Dhp 
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Dhs = Dhammasanganr: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = DIigha Nikaya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Itivuttaka: fập Kinh Phát Tự Thuyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập Tí 

Ja: = Jãtaka: tập kinh Chuyện Tiên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: ứẩp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = Majjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = Manorathapiramr: Chú Giải bộ AN 

Netf = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I= Maha-niddesa: záp Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: rập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patis = Patisambhidamagøga: áp Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chú Giải tập Pafis 
Pe{ = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikäa, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Chú Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 
Ps = PapancasũdanT (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MA 
Pvy = Petavatthu: áp Chuyện Quỷ Đối (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 


+ §NÑ = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
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9n = Suttanipäata: ứập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsädika (Vinaya-atthakatha): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilãsinï (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = Sumaogalavilãsini-puräna-tikã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

'Th = Theragathã: zập kinh Trưởng Lão Thỉ Kệ (thuộc KN) 

'Th-a = Theragathã-atthakathãa: Chú Giải tập Th 

Thĩ = TherIigathã: záp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakathäa (1998): Chú Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: ứập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KNÑ) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vịbh = Vibhanga: Bộ Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-mf = Vibhaga-milatikã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vịn = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 

HI. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyễn Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 


game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vì Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders' Verses I: 7zưởng Lão Thi Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders° Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 


GD = Group of Discourse: /ập Kinh Táp II (của Ñorman) 
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Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 
IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: 7 Điển Paäli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktaägama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về T: ương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams' Sanskri-English Dictonary: Tự Điển Phạn-Anh 


(của Momier-William) 

PED = Pali-English Dictionary: Tự Điển Päli-Anh (của PTS) 

V. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 

BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 

BPS = Buddhist Publication Soclety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 


Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
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VẤT = Vanarata Ananda Thera: 7rưởng Lão Vanarata Ananda 


)>.1ưu Y: Những số hiệu của các kinh Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản PTS. Còn 
các số hiệu kinh DN, MN, và jJa kèm theo số kinh sau đó là chỉ toàn bộ kinh 
đó. Các số trang dẫn chiếu tới Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương 
và số đoạn của Ppn. Mặc dù những số hiệu tham chiếu về các luận giảng 
cũng theo số guyển và số trang của ân bản PTS, có lúc tôi phải quyết định 
chọn ghi bằng cách chuyên đổi từ Be hay Ce thông qua bảng chuyên đổi 
tương ứng của các giảng luận PalI của PTS (P4li Aithakathä Correspondence 
Tables) 
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CHÚ THÍCH 


! [Kinh này giống kinh AN 10:105, nhưng trong kinh AN có đưa thêm hai 
cặp chữ là (9) sự-biết sai lạc (micchanana, tà tr1) và (10) sự giải-thoát sai lạc 
(micchävimurtti) vào phần “mặt tối, vô-minh”, và (9) sự-biết đúng đắn 
(samưmñana, chánh trì) và (10) sự giải-thoát đúng đắn (sammãyimuifi) vào 
phần “mặt sáng, minh”. Những câu mở đầu về vô-minh và rrí-biết đích thực 
(minh, chân trí) cũng có trong It 34,6—10. Coi thêm MN II 76,1—9. 


- (Vô-minh: sự ngu tối, ngu mờ, ngu dốt, không thấy, không biết; ngược lại là 
minh, hữu-minh, là sự-biết đích thực, trí-biết đích thực, chân trí). 


- Spk chú giải: ô-minh là thứ dẫn đầu (pubbangama) theo 02 cách: (1) là một 
điều-kiện đông khởi sinh (sahajãfa: điều-kiện (duyên) cho những hiện-tượng 
khởi sinh đồng thời) và (ii) là một điễu-kiện trợ giúp quyết định (upanissaya: 
một điều-kiện tác nhân (nhân duyên) mạnh để cho các hiện-tượng khởi sinh 
ngay sau đó). Còn Spk-p{ nói thêm: (¡) Nó là một thứ dẫn đầu theo cách là 
một thứ đồng khởi sinh khi nó tạo ra những trạng thái liên quan khớp theo 
cách nó “không-biết' về đối-tượng, vì vậy chúng cứ chấp những hiện tượng 
vô-thường là thường-hằng...: (1i) nó là một thứ dẫn đầu theo cách vừa là thứ 
đồng khởi sinh vừa là sự trợ giúp quyết định khi một người bị chỉ phối bởi 
vô-minh cứ dính vào những hành-động thất đức (thiếu giới-hạnh). Sự không 
biết xấu-hỗ (ahirika) (về mặt đạo đức) có tính chất của sự thiếu sỉ-nhục (ala- 
jÿanđ) hay sự thiếu lương-tâm đối với điều xấu ác; sự không biết sợ-hãi việc 
làm sai trái (anotfappa) có tính chất của sự thiếu sợ-hãi (abhãyana, đối với 
hành vi xấu ác). Spk giải nghĩa chữ anudeva [hay anvadeva trong Be] là: 
sah" eva ekafo` va, na vinatena uDpaJjati (nó khởi sinh cùng VỚI nó, trong sự 
đông nhất, không phải không cùng với nó).] (L) 


2? [Spk: Sự-biết đích thực hay trí-biết đích thực (va) là sự-biết về trách 
nhiệm của một người đối với hành-động (nghiệp) của mình (kamưnassa- 
katäñãña). Ö đây, cũng cách tương tự, nó là thứ dẫn đầu theo cả 02 cách vừa 
là thứ đồng khởi sinh và vừa là thứ trợ giúp quyết định. ,S% biết xấu-hỗ (hiri) 
(về mặt đạo đức) và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái (offappa) được coI là 
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những người “bảo vệ thể gian” [trong kinh AN 2:09]. Để đọc thêm chỉ tiết về 
hiri Và offappa, mời coI luận giảng As 124-27, cũng được giảng giải một 
cách ngắn gọn hơn trong 7hanh Tịnh Đạo Vism 464—65 (Ppn 14:142).] (2) 


3 [Spk chú giải rằng: Trong thời-khắc của đạo thế tục, tất cả những (phẩm 
chất) này không được thấy có cùng với nhau, nhưng trong thời-khắc của đạo 
siêu thế thì tất cả chúng đều thấy có cùng với nhau. Thậm chí trong khi tu tập 
đạo thế tục, sẽ là sai lầm nếu thấy 08 phần đạo này xảy ra theo một thứ tự 
trực tiếp như vậy. (¡) Cách-nhìn đúng đắn (chánh-kiến) là thứ dẫn dắt cho tất 
cả Ø7 phần đạo kia và là điều-kiện trực tiếp (duyên kế cận) tạo ra ý-định đúng 
đăn (chánh tư-duy). (li) Cách-nhìn đúng đắn và ý-định đúng đắn kết hợp với 
nhau làm điều-kiện (duyên) cho 03 phần đạo tiếp theo khởi sinh, đó là: /ởï- 
nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn (chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng), đây là 03 phần đạo tạo nên Nhớm Giới-Hạnh 
(GIÓI). (ii) Tới phiên những phần đạo này có chức năng là nền tảng cho sự 
nỗ-lực đúng đắn (chánh tỉnh tấn) và sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm), sự 
nỗ-lực là sự áp dụng năng-lượng để tu tập 04 nên tảng chánh-niệm (tứ niệm 
xứ). (1v) Quả của sự nỗ-lực đúng đắn và sự tâm-niệm đúng đắn (chánh tinh- 
tấn, chánh-niệm) là sự định-tâm đúng đắn (chánh định).] (3) 


- (Trong bản dịch này, tên các chi phần của Bát Thánh Đạo được ghi thay 
phiên bằng tiếng Việt hoặc/và tiếng Hán Việt (vẫn còn quen dùng bởi một số 
Phật tử) tùy theo ngữ cảnh và mẫu lời kinh để đọc cho øon; tức là các thuật 
ngữ: “cách-nhìn đúng đắn” = chánh-kiến ... sự định-tâm đúng đắn = chánh- 
định được ghi.) 


* [Toàn bộ kinh này đã được Phật trích dẫn trong kinh SN 3:18 (Quyền 1), 
trong cuộc đàm đạo với Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc). Spk đã chú giải về lời 
kinh trong kinh đó và do vậy họ bỏ qua sự chú giải trong kinh này. Bên dưới 
tôi đã rút ra một số trích đoạn của các chú giải ở kinh đó của Spk. Trong 
phiên bản Be và Ee, tên của thị trấn này ghi là Sakkara.| (4) 


Š [Nguyên văn 03 cụm chữ này: Kaiyäñamiiatä kalyaRñasahayata 


kalyäñasampavankaräa. Cả 3 đều là đồng nghĩa nhau. Spk chú giải rằng: Khi 
thầy Änanda đang ở nơi tách-ly (trú ân, ân dật), thầy ấy nghĩ: “Sự tu-tập này 
của một tu sĩ (sa-môn) sẽ thành công đối với người nhờ vào (¡) những đạo- 
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hữu tốt và (1) sự tự mình nỗ-lực, do vậy một nửa là dựa vào sự có đạo-hữu 
tốt và một nửa dựa vào sự tự mình nỗ-lực của người tu.” (Do nghĩ như vậy 
nên thầy đã đến gặp Phật đề hỏi lại cho chắc).] (5) 


5 [Tiến sĩ C.Rh.D đã dịch cụm chữ kaiyäñamitto bhikkhu là “một Tỳ kheo là 
một đạo-hữu của sự chân chính” [KS 1:113]; học giả Woodward dịch là: 
“một tu sĩ có một người bạn thân mến” [KS 5:2]; học giả Ireland dịch là: 
“một Tỳ kheo là một người bạn của điều thiện” [SN-Anth 1:75]. Tắt cả 
những cách dịch này đều dựa trên sự hiểu sai về hình thức ngữ pháp của lời 
kinh. Chữ kalyañamiiía là một từ thực-chất độc lập, nó có nghĩa là “một 
người bạn rót”, tức là một người bạn tâm linh lỐI, một đạo hữu rốt, là người 
cho những lời khuyên bảo, khuyên dạy, hướng dẫn, và khích lệ. Tuy nhiên, 
khi được dùng như một từ đồng-ghép cho từ bñikkhu, thì chữ kalyäñamitta 
trở thành một chữ kép là 5ahubbbuhï, và toàn bộ sự diễn đạt có nghĩa là “một 
Tỳ kheo /à người có một bạn tốt”. Có thê trình bày lời kinh một cách chính 
quy như vầy: yassa bhikkhuno kalyäñamitam hori [không phải yo bhikkhu 
kalyañassa miftam hoti], so kalyanamitto bhikkhu tỉ vuccafi [theo sự biết về 
từ nguyên học của tôi]. 


- Về sự quan-trọng của sự “có đạo-hữu rót”, mời coi thêm các kinh 45:49, 63, 
77 bên dưới, và kinh AN 6:67 [= Ud 34-37 ()]. 


- Spk diễn dịch như vây: Với trẻ con, không thê nào nói rằng “Rất nhiều có 
được từ mẹ, rất nhiều có được từ cha”; sự thật tương tự trong trường hợp 
người tu. Không thể nói rằng: “Rất nhiều chánh-kiến, chánh tư-duy ... vân 
vân có được từ sự có đạo-hữu tốt, rất nhiều có được từ sự tự mình nỗ-lực.” 
Đức Thế Tôn đã nói với nghĩa rằng: “04 thánh đạo, 04 thánh quả ... vân vân 
đêu bắt rễ từ sự có đạo-hữu tốt.” (9).] (6) 


7 [Công thức (mẫu) “dựa trên/vào sự tách-ly° (vivekanissita) đã được gắn 
vào các chi của Bát Thánh Đạo trong Vibh 236. Spk giải thích sự /ách-ly 
(wiveka) đưới ánh sáng của các luận giảng về 05 sự rách-ly, đó là: (1) sự 
tách-ly trong hoàn cảnh riêng biệt (tadanga, một cách tạm thời, lâm thời, 
bằng sự đang fu tập thiên quán (minh sát)); (1) sự tách-ly bằng cách khống- 
chế (vikkhambhana, một cách tạm thời, lâm thời, bằng sự đang chứng đắc 
tầng thiển định): (ii) sự tách-ly bằng sự thanh-tẩy (samuccheda, một cách 
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thường hằng, vĩnh viễn, bằng thánh-đạo siêu thê): (1v) sự tách-ly bằng sự 
lắng-lặn (patippassaddhi, thường hằng, vĩnh viễn, trong /hánh-guđ); và (v) 
sự tách-ly bằng cách thoát-khỏi (nissarana, thường hằng, vĩnh viễn, trong 
Niếr-bàn). Về 02 đoạn chú thích tiếp theo sau đây, tôi dịch từ luận giảng 
Spk. 


- “Người đó tu tập chánh-kiến dựa trên sự tách-ly (vivekanissitam): nghĩa 
là, () dựa trên sự tách-ly trong hoàn cảnh riêng biệt, (11) dựa trên sự tách-ly 
bằng sự thanh-tây (xóa bỏ), (v) dựa trên sự tách-ly bằng sự thoát-khỏi (giải 
thoát, niết-bàn). Bởi vì (a) vào lúc minh-sát (thiền quán) người thiền này 
[người tận tâm tu tập con đường thánh đạo] tu tập chánh-kiến dựa trên sự 
tách-ly rong hoàn cảnh riêng biệt theo cách là như chức-năng và dựa trên 
sự tách-ly như sự ngã-hướng [vì người đó ngã hướng về Niết-bàn]; (b) vào 
lúc thánh đạo, người đó tu tập chánh-kiến dựa trên sự tách-ly bằng sự 
thanh-tẩy như chức-năng và dựa trên sự tách-ly bằng sự thoát-khỏi như đối- 
tượng [vì thánh đạo lấy Niết-bàn làm đối-tượng]. Sự giải thích theo cách 
tương tự đối với những thuật ngữ “dựa vào sự chán-bỏ` (viraganissifa) và 
“dựa vào sự chấm-dứt (mirodhaniss11a). 


- “Sự buông bỏ giải thoát (vossagga) là có 02 phần: sự giải-thoát như/là sự 
buông-bỏ (pariccäga) và sự giải-thoát như/là sự nhập-vào (pakkhandana). 
() “Sự giải-thoát như sự buông-bỏ` là sự dẹp-bỏ (pahãng) những ô-nhiễm 
(lậu hoặc): frong hoàn cảnh riêng biệt (tadangavasena) trong lúc đang 
thiên-quán (minh sát), bằng sự thanh-tẩy (samucchedavasena) trong lúc 
đang trong thánh đạo siêu thể. (H) “Sự giải-thoát như sự nhập-vào`" là sự 
nhập vào Niết-bàn: bằng cách ngã-hướng về đó (/adninnabhävena) trong lúc 
đang thiểnguán (mình sáU), và làm cho nó thành đối-tượng 
(arammanakaranena) vào thời-khắc của thánh đạo. Cả 02 phương pháp đều 
phù hợp trong sự giảng giải này, chúng kết hợp ứhế-f/c (sự minh sát) và 
siêu-thế (thánh đạo). Thánh đạo là (dân, đang) chín muôi tới sự buông bỏ 
giải thoát (vossaggaparinami) bởi vì nó đang chín chăn tới [sự giải-thoát] 
hoặc đã chín chắn [trong sự giải-thoát], có nghĩa là nó đang chín muôi tới 
[sự giải-thoát] hoặc đã chín muôi [trong sự giải thoái]. Tỳ kheo đã tham 
gia vào sự tu tập (thánh) đạo là 'đang làm chín muôi' (thánh) đạo tất cả vì 
mục-tiêu là buông-bỏ (từ bỏ, dẹp bỏ) những ô-nhiễm và chứng nhập vào 
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Niêt-bàn, và người đó tu tập nó cho nên nó “đã chín muối” như vậy.” 


- Khi tôi [TKBĐ] dịch chữ vossagga là “sự buông bỏ giải thoáf” (người dịch 
Việt dịch thoát hàm nghĩa của nó là “sự buông bỏ giải thoát”) thì nghĩa này 
nên được hiểu là 'hành-động buông bỏ giải thoát' hay “trạng thái đã buông 
bỏ giải thoát` chứ không phải theo nghĩa là “sự frái-nghiệm của sự được giải 
thoátˆ. Chữ vossagga và chữ pafinissagga có liên hệ mật thiết với nhau, cả về 
mặt từ nguyên học và về mặt chữ nghĩa, nhưng khi chúng được dùng trong 
Kinh Tạng các Nikãya thì có một “sự khác nhau rất vi tế” đã tách riêng 02 chữ 
theo 02 cách dùng. (¡) Chữ paƒfinissagga, ở đây được dịch là “sự £z-bở”, chủ 
yếu thuộc giai đoạn minh-sát (thiền quán) và do vậy nên được hiểu như sự 
chủ động loại-bỏ những ô-nhiễm thông qua sự mìinh-sát nhìn thấu bản chất 
vô-thường trong tất cả mọi thứ có điểu-kiện (pháp hữu vì). (1) Chữ vossagsa, 
là cái sự trong đó thánh đạo chín muôi, có lẽ biểu thị cho /rạng thái cuối cùng 
trong đó tất cả sự ràng-buộc dính-mắc đều đã được buông bỏ hoàn toàn sạch 
sẽ, và do vậy nó đến gần hơn về nghĩa với Niếr-bàn là mục-tiêu của (thánh 
đạo). 


- Pafinissagga xảy ra như một sự quán-sát riêng biệt, là bước quán-sát cuối 
cùng trong 16 bước tu tập “sự chánh-niệm hơi-thở” [coI lại (4 đoạn X “4- 
điêu") của kinh 54:01 ngay đầu Chương 54 bên dưới]. Mặc dù Spk giải nghĩa 
pafinissagga giỗng như cách nó giải nghĩa chữ vossagga [coi thêm chú thích 
số 293 của kinh 54:01], nhưng bản thân trong các kinh thì 02 chữ đã được 
dùng với 02 sắc thái nghĩa khác nhau (một cách vi tế).] (7) 


8 [Spk giải thích rằng: do thầy Ananda lúc đó (trong kinh kế trên) chưa chứng 
ngộ tới trí-biết đỉnh cao nên thầy đã chưa biết “toàn bộ đời sống tâm linh là 
dựa vào sự có đạo-hữu tốt”, nhưng thầy Xá-lợi-phất là “thống soái” về trí-biết 
nên thầy ấy mới nói ra như vầy, và đã được Phật khen ngợi.] (8) 


? [Bà-la-môn Jãnussonmi là giáo sĩ và thầy tế của Vua Pasadeni (Ba-tuư-nặc). 
Cảnh ông cỡi xe ngựa trắng đi ra khỏi thành Sãvatthï cũng được lặp lại trong 
kinh MN 27 và MN 99. Theo SÑpk: ông thường mỗi 6 tháng lên cỗ xe ngựa 
trắng của mình đi đạo khắp kinh thành “cứ như đề biểu dương với kinh thành 
về sự xuất sắc của vinh danh và sự giàu có của mình vậy”. | (9) 
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1° [Nguyên văn câu này là: “Brahmam vata bho yãnam, brahmayanaripam 
vafa hoti.” Ở đây, “?hiên thánh” là dịch chữ brahma (thuộc cõi trời, phạm 
thiên) theo cái nghĩa là “rốt nhất” hay “bậc nhất" (seffha).] (10) 


1 Đại từ liên hệ yassa khi có nó thì đoạn thi kệ bắt đầu sẽ chỉ được hoàn 
thành bởi đại từ chứng minh e/zđ ở dòng kệ cuối. Vì trở ngại chuyển ngữ khi 
dịch ... nên tôi buộc phải chia đoạn thành những câu ngắn hơn. Tôi dựa vào 
sư chú giải của Spk trong sự dịch nghĩa phần thi kệ này. Mời coi thêm ví dụ 
chiếc xe ngựa trong kinh 1:46 (Quyền 1).] (11) 


12 [Jhãnakkho. Spk giải nghĩa: “Trục được làm bằng tầng thiền định (jhãna) 
theo cách của 05 yếu-tố của jhãna đi kèm với minh-sát”. 05 yêu tố của tầng 
thiền định là ý-nghĩ (tầm), sự soi-xét (tử), sự hoan-hỷ (hỷ), sự hạnh-phúc 
(lạc), và sự nhất-điểm của tâm. Mặc dù khi đã chín chắn đầy đủ chúng mới 
đưa tâm đến trạng thái tầng thiển định thứ nhất, nhưng những yếu-tố này 
cũng có mặt, mặc dù ít nổi bật, trong sự định-tâm đi kèm sự thiển minh-sát. 
(12) 


13 [Tôi đọc theo Se ghi là vamưmnasannaho, khác với Be ghi là camma- và Ee 
ghỉ là dhamưna-.] (13) 


14 [Spk: Cổ xe đạo (maggayäna, đạo thừa) này được cho là “xuất phát từ 
chính bên trong mình” (attani sambhifam) bởi vì nó chỉ đạt-được nhờ vào 


“sự tự mình nỗ-lực` của người tu.] (14) 


1Š [Spk: “Sự dẹp-bỏ tham, sân, sỉ” là một cách gọi để chỉ trạng thái không- 
còn điều-kiện (vô vi), là yếu-tô Niết-bàn bắt tử. ““S% riêu-điệt ô-nhiễm” là mộ 
cách gọi để chỉ thánh quả A-la-hán. “Sự đẹp-bỏ tham, sân, sỉ” cũng là một 
cách gọi để chỉ thánh quả A-la-hán.] (15) 


1 [Những định nghĩa về các phần của Bát Thánh Đạo cũng được ghi trong 
các kinh DN II 311—13, và kinh MN 141 đã phân tích chỉ tiết 8 phần thánh 
đạo theo định nghĩa công thức của Kinh Tạng, và kinh MN 117 thì giảng giải 
Bát Thánh Đạo từ một góc độ khác dưới tiêu đề là “sự Chánh-Định thánh 
thiện với những sự trọ-giúp và những điều-kiện thiết yếu của nớ”. Trong Vị 
Diệu Pháp Tạng (Abhidhamna Pữaka) thì chúng được ghép giảng theo cách 
diễn dịch chính thức của bài kinh B8J4jamiya thuộc Kinh Tạng (Suttama- 
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bhãjaniya) trong Vibh 235-36 [nhưng đọc thêm chú thích 17 kế dưới]. 
Nhưng trong bản kinh Bhajamiya thuộc Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma- 
bhãjaniya) thì các phần Bát Thánh Đạo được xem xét theo nghĩa hoàn toàn 
siêu-thế. ] (16) 


17 [Tất cả các phiên bản của bộ kinh SN đều ghi ở đây cụm chữ abrahimac- 
ariyã veramañm, nhưng trong các bộ kinh khác thì nó được ghi là kãmesu 
micchãcara veramañ (sự kiêng cữ tà-dâm tà dục; sự kiêng cữ tính dục bắt 
chính) [ví dụ như trong bộ kinh DN, MN, trong Vibh 235,18—19]. Cách ghi 
đầu được thấy ghi trong phần giới-luật được tuân thủ bởi những Tỳ kheo và 
Tỳ kheo ni; cách ghi thứ hai được thấy ghi trong phần giới-luật được đảm 
nhận bởi những người tại gia. Spk không chú giải về chỗ này, nó chỉ gợi ý 
rằng cách ghi trong bộ kinh SN là sai do lỗi ghi chép, có thể đã bị ghi sai sau 
thời của những luận giảng; nếu không tin vậy thì Spk chắc chắn đã giải thích 
sự biến thể lời kinh chỗ này. Do vậy tôi cũng dịch dựa theo giả định rằng 
cách ghi đúng là cách ghi thứ hai của các bộ kinh khác: kãmesu micchãcãraã 
yveramañn.] (17) 


18 [Spk giải thích: Vì sao Phật nói như vậy? Nghĩa là trong nửa tháng đó Phật 
không có ai để chỉ dạy. Và Phật nghĩ: “Ta sẽ trải qua nửa tháng này trong 
niềm chân phúc của sự chứng quả. Như vậy ta có được sự an trú lạc trú vả để 
làm gương cho những thế hệ đời sau làm theo.” (nghĩa là Phật tuyên bố và đi 
sống ấn dật để có sự an trú lạc trú để làm gương cho những người tu sau này 
bắt chước theo Phật tìm nơi ân dật để tu tập và có đươc sự an trí lạc trú giống 
như vậy).] (18) 


19 [Spk chú giải như vầy: Chỗ này nhắc lại về 49 ngày thiền trú của Đức Phật 
xung quanh chỗ Cây Bồ-Đề sau khi giác-ngộ. Trong suốt thời gian đó, theo 
Spk, Phật đã quán chiếu về năm-uẩn, các cơ-sở cảm nhận (xứ), các yếu-tỗ 
(giới), Bốn Diệu Để ... một cách đây đủ (nippadesa); giờ trong kinh này Phật 
chỉ quán chiếu lại mộ: phần (padesena) trong đó, tức phần cảm-giác (thọ). 
Spk cũng đưa ra ví dụ cách những cđm-giác khởi sinh do tác động (duyên) 
bởi chánh-kiến và tà-kiến. Kinh này cũng được đề cập tới trong As 30-31 là 
“bằng chứng” cho thấy rằng Phật đã dạy Vi Diệu Pháp Tạng. Vism 519 (Ppn 
17:9) cũng trích dẫn bài kinh này để phản biện lại quan-điểm cho rằng “sự 
khởi sinh tùy thuộc” (duyên khởi) chỉ là 'sự khởi sinh đơn thuần” mà thôi.] 
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(19) 


20 [Spk: 'Cảm-giác do tham-muốn (chanda) là điều-kiện (duyên)” là cảm-giác 
dính với tám loại tâm dính tham-dục [coi CMA 1:4]; “cđm-giác do ý-nghĩ 
(tâm) là điểu-kiện" là cảm-giác trong tầng thiên định thứ nhất (Nhất thiền); 
còn “cảm-giác do nhận-thức (tưởng) là điều-kiện' là cảm-giác trong 06 tầng 
thiên định tính từ tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) cho tới vô sở hữu xứ 
[cảnh xứ không-có-gì |. | (20) 


?! [Đoạn trong ngoặc [...] trong kinh này và kinh kế tiếp là không có trong 
phiên bản Be, và có thể đã được du nhập từ luận giảng Spk vào tạng kinh 
Tích-Lan cô [Sinhala]. Spk giải thích: (a) cảm-giác khi cả ba yếu tố này clza 
lắng lặn là loại cảm-giác liên kết với tám loại tâm dính (câu hữu) /ham. (b) 
Cảm-giác khi chỉ có sự tham-muốn (dục) đã lặn là cảm-giác của tầng thiền 
định thứ nhất; (c) Cảm-giác khi tham-muốn (dục) và ý-nghĩ (tầm) đã lắng 
lặn, chỉ có nhận-thức (tưởng) chza lặn là cảm-giác của các tầng thiền định 
thứ hai và cao hơn. (đ) Còn cảm-giác khi tất cả ba thứ đó đã lặn là cảm-giác 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không còn nhận-thức cũng không 
phải không còn nhận-thức |. Còn “điều chưa được chứng ngộ” chính là thánh 
quả A-la-hán. Câu diễn đạt cuối cùng là bao gồm cđm-giác siêu-thế đi kèm 
với 04 thánh đạo. Chữ “sự nỗ-lực” ở đây là dịch ayãma, nghĩa thực là đồng 
nghĩa với chữ vãyãma [cũng đã được ghi trong một số chỗ của SS]. Spk nói 
luôn đó là đồng nghĩa chữ “wiriya” (sự nổ-lực, tỉnh tấn).] (21) 


22 [Spk: Spk nói: Sự lắng-lặn của cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là đồng nghĩa = 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến); do vậy cảm-giác được cho là bị tác động 
(duyên) bởi cách-nhìn đúng đắn cũng đồng nghĩa = cảm-giác bị tác động 
(duyên) bởi sự lắng-lặn của cách-nhìn sai lạc. Nhưng trong bài kinh này họ 
(những bậc tiền bối cổ xưa) không đưa vào loại cđm-giác do quả (vipäka- 
vedana), họ cho rằng nó là quá xa xôi. Vì trong bất cứ thời nào nào một cảm- 
giác được nói là bị tác động (duyên) bởi sự lắng-lặn của một trạng thái thì nó 
đồng nghĩa là = nó bị tác động (duyên) bởi một phâm-chất đối ngược với 
trạng thái đó. Cảm-giác do tác động (duyên) bởi sự lắng lặn của tham-muốn 
(vắng dục) là cảm-giác trong tầng thiền định thứ nhất; cảm-giác do tác động 
(duyên) bởi sự lắng lặn của ý-nghĩ (vắng tầm) là cảm-giác trong tầng thiền 
định thứ hai; cảm-giác do tác động bởi sự lắng lặn của nhận-thức (văng 
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tưởng) là cảm-giác trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]. | (22) 


?3 [Câu này Se và Ee ghi là: Bhaddako te ävuso Bhadda ummaggo. Be thì ghi 
chữ sau là „„znango. Chữ bhaddako hầu như chắc chắn liên quan tới một sự 
chơi chữ về tên của vị trưởng lão này (Bhadda). Spk (Se) chú giải nguyên 
văn là: Ummmaggo tỉ pañha-umưnaggo: pañhavunamsanan pañhagavesanan tỉ 
aftho; “chữ “sự thông minh" ở đây là: sự thông minh của [sự đặt ra] câu hỏi 
như vậy; nghĩa là sự điều tra tìm hiểu một câu hỏi, sự tìm ra một câu hỏi như 
vậy.” [Chỗ này Se ghi đầu chữ pzñha- là thích đáng hơn pañña- như Be 
ghi].] (23) 


24 [Tôi dịch cụm chữ ñãyđm dhammam dựa theo sự chú giải của Spk về thuật 
ngữ ariyamaggadhammam. Bài kinh này là cơ sở cho một “fình hướng khó 
xử” trong Mil 242—43, mời đọc lại kinh đó để thấy. ] (24) 


2 [Nguyên văn 02 phẩm-chất thêm vào là (9) zcchãñar và (10) micchãvi- 
muiti. Spk giải nghĩa chữ đầu như = micchäpaccavekkhana (sự quán-xét lại 
sai lạc), trong đó Spk-p{ nói thêm nghĩa là: “Khi một người đã làm điêu bắt 
thiện, nhưng khi quán xét lại thì cứ nghĩ nó là thiện”. Spk giải thích “sự giải- 
thoát sai lạc” là = sự giải-thoát giả (ayathavavimufti), một sự giải-thoát 
không thát, ngụy giả (aniyyanika-vunuffi).] (25) 


2 [Đề đọc hiểu chỉ tiết hơn về “sự chánh-định thánh thiện” này, mời quý vị 
đọc lại kinh MN 117.] (26) 


? [Spk chú giải: Trong khi kinh trước được diễn đạt theo cách những phẩm- 
chất (dhammavasena) sai lạc, kinh này được diễn đạt theo cách những người 
(puggalavasena) tu-tập theo cách sai lạc đó. | (27) 


? [TKBĐ: Mặc dù kinh này trong tất cả 03 phiên bản chỗ câu này đều có chữ 
a{thangiko (tám phần, tám chỉ), nhưng tôi gợi ý bỏ chữ này đi để cho lời kinh 
được thống nhất với các kinh SN 46:18, 47:33, và 51:02 của Quyền 5 này.] 
(28) 


? [Spk: tức đi khỏi vòng luân-hồi sinh tử và đến được Niết-bàn. Học giả 
Woodward đã dịch sai cụm chữ này là “dẫn tới trạng thái trong đó không còn 
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bờ nào và bờ cao hơn nào nữa". Bài thi kệ bên dưới cũng có trong tập kinh 
Pháp Cú, Dhp 85-89.] (29) 


3° [Tới chỗ này phiên bản Ee ngừng đếm số các NHÓM kinh này và coi 
chúng chỉ là những sự lặp-lại (peyyäla) chứ không phải là các NHÓM kinh 
(vzaggsa); Se cũng gọi chúng là những øepyz/a nhưng có đếm số chúng; còn 
Be thì đếm số chúng và gọi chúng là những NHÓM (kinh) LẶP-LẠI 
(peyyälavagga). Cách đánh số các NHÓM kinh của tôi là giống gần với cách 
của Se, nhưng cách đếm số các kinh của tôi thì giống với Ee là thắng một 
mạch từ đầu đến cuối.] (30) 


3! [*Hành trình": quá trình, đường đi, dòng trôi: chỉ quá trình luân-hồi sinh tử 
[sđmsãra]. Spk: khi một người chứng Niết-bàn thì đã hoàn-toàn hiểu hành- 
trình của đường luân-hồi sinh tử mình đã trải qua.] (31) 


3 [Spk diễn giải: Sự có đạo-hữu tốt giống như rạng đông: thánh đạo đi cùng 
sự minh-sát, đã khởi sinh bằng cách nhờ vào sự có đạo-hữu tốt, cũng giống 
như sự mọc-lên của mặt trời.] (32) 


33 [Spk chú giải: “Sự thành-tựu về giới-hạnh” (sila-sampadä) là 04 sự thanh 
lọc giới-hạnh [gồm: (¡) tuân giữ Giới Luật Tỳ kheo (PZfữnokkha), (¡) kiềm- 
chế các căn cảm-nhận (6 giác-quan), (i) sử-dụng những đồ dùng vật dụng 
một cách đúng đắn phù hợp, và () sự mưu-sinh đúng đắn; coi thêm Vism 
15-16; (Ppn 1:42)]. “Sự thành tựu về mong-muôn” (chanda-sampadä) là chỉ 
sự mong muốn thành tựu phần thiện-lành (không phải dạng tham muốn như 
dục-vọng, là một nghĩa khác của chữ chanda). “Sự thành tựu về bản-thân” 
(aftasampadä) nghĩa là sự toàn-vẹn của cái tâm (sampanna-cifaiä). LẦn lượt 
các bài kinh này đã được nói riêng cho những người khác nhau, tùy theo căn 
cơ tính khí của mỗi họ.] (33) 


34 [Trong Ee thì NHÓM kinh này không có số riêng của nó. Be thì đánh số nó 
là NHÓM “I” như thể nó bắt đầu lại từ đầu vậy, nhưng rồi lại đánh số riêng 
cho mỗi “phiên mẫu” của 04 “phiên mẫu”. Se thì giữ cách đánh số các 
NHÓM kinh một cách liên tục, bắt đầu từ số NHÓM “9”. Ở đây tôi làm theo 
Se, có vẻ hợp lý hơn. Mỗi “phiên mẫu” chỉ thực sự khác nhau bởi /nội cựmn 
chữ dùng để mô tả những chỉ phần của Bát Thánh Đạo. Nguyên văn tiếng 
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PälIi cu 04 cụm chữ của 04 “phiên mẫu” lần lượt là: (1) vivekanissitam 
viraganissitain nirodhanissitam vossaggaparinamim (dựa trên sự tách-ly, sự 
chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát); (1) 
rãgaVinayapariyosanamw'_ dosavinayapariyosanam mohavinayapariyo-sanam 
(có rmmục-Hiêu cuối cùng của nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si); 
(ii) amatogadhaim' amataparäyanam amaftapariyosänam (có sự Bắt-tử là 
nên-tảng của nó, sự bắt-tử là đích-đến của nó, sự bất-tử là mục-tiêu cuối 
cùng của nô); và (1V) nibbananinnam nibbaãnaponam nibbãnapabbharam (đồ 
về Niếi-bàn, nghiêng về Niết-bàn, ngã về Niết-bàn). 


- (Các tiêu đề ghi tắt tên 04 “phiên mẫu” này lần lượt là: [) THEO MẪU 
“SỰ TÁCH-LY ...]; đi) [THEO MẪU “LOẠI BỎ THAM...']; [Gii) THEO 
MẪU “CÓ SỰ BẤT-TỬ LÀ NÊN TẢNG...']; và [äv) THEO MẪU “ĐỒ VỀ 
NIÉT-BÀN...'].) 


- Spk giải thích rằng 04 “phiên mẫu” khác nhau của cùng “một kinh đã được 
Đức Phật nói cho những loại người khác nhau, tùy theo những căn cơ tính khí 
của họ đề họ được giác ngộ.] (34) 


3 [So sánh với chữ øbbãnogadha: mời đọc lại đoạn cuối của kinh 23:01 
(Quyền 3) và chú thích số 243 ở cuối kinh đó.] (35) 


3 [Ee gọi NHÓM kinh này là “Chương V” như thê tất cả các bài kinh từ 31 
đến 138 đều thuộc “CJương 1W” vậy. Be cũng đếm số NHÓM này là “5”, theo 
sau là 04 phần cùng tựa là NHÓM “SÔNG HÀNG" LẶP LẠI & TÓM 
LƯỢC. Vì trong phiên bản Be vẫn còn những NHÓM của CHƯƠNG (Tương 
ưng, samyufta) 45 này được đánh sô từ 6-8, điều này có nghĩa là trong Be thì 
CHƯƠNG 45 này gồm 02 loạt NHÓM kinh được đánh số từ 5-8, mà không 
có cơ sở nào khác để phân biệt chúng. Trong phiên bản Se thì NHÓM kinh 
này được đánh số “13” và sự đánh số liền tục cho đến cuối là NHÓM “16”. 
Vì ở đây Se là có sự hợp lý hơn nên tôi làm theo nó.] (36) 


37 [Spk giải thích rằng: sự/nh chuyên-câần được cho là đứng đầu trong tất cả 
mọi phâm-chất thiện của một người tu bởi vì nhờ có sự KK tu học thì người 
tu mới đạt được những phẩm-chất thiện lành khác.] (37) 


3# [Những ví dụ trong các kinh từ 45:141-147 này cũng có trong kinh SN 


598 + Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


22:102 (Quyền 3).] (38) 


3 [Spk chú giải rằng: Khi những con rồng nãga cái mang thai, chúng nhận 
thấy nếu sinh con ngoài biên thì con non sẽ bị tấn công bởi những quỷ vương 
supa—na (quỷ dạ xoa có cánh) hoặc bị cuốn mất bởi những dòng hải lưu lớn. 
Cho nên chúng hạ xuống các sông trên dãy núi Himalaya và sinh con ở đó. 
Rồi chúng huấn luyện con ở cái ao hồ trên núi cho đến khi con cái thật thao 
giỏi về bơi lặn.] (39) 


40 [Giống ví dụ trong SN 36:12.] (40) 
4! [Giống ví dụ cuối trong SN 22:101.] (41) 
4 [Giống ví dụ trong kinh SN 36:14.] (42) 


43 [Ví dụ và cách dùng ví dụ ở đây giống tương tự như trong kinh SN 35:244 
(Quyền 4), và kinh SN 52:08 (Quyền này).| (43) 


44 [Chữ gốc là: Brahmacariyesanä: sự tìm-kiếm đời sống thánh thiêng (phạm 
hạnh); tạm dịch theo ý nghĩa là: sự tìm-kiếm đời sống tâm linh. Spk chú giải 
rằng: Ở đây là ám chỉ sự tìm-kiếm đời sống tâm linh với cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), (chăng hạn đi tu chỉ để có được những mục tiêu khác với mục tiêu của 
đạo Phật). [Spk-pf bổ sung thêm: Bởi vì có cách-nhìn sai lạc là cơ sở mà 
những người triết lý thiết chế ra đời sống tâm linh, (chẳng hạn những người 
sông đời sống tâm linh theo những giáo phái khác thời Phật).] (44) 


45 [Về 03 loại sự khổ này, coi chú thích 274 ở kinh 38:14 (Quyền 4).] (45) 


46 [Kinh này được tìm thấy trong phiên bản Se và SS. Phiên bản Be đánh số 
kinh này là một kinh riêng, nhưng Ee thì không. Ở đây tôi làm theo Ee (tức 
đánh số nó là kinh 170 như kinh kế trên). Cả 02 kinh 170 (70) và 170 (11) 
đều kết nối với phiên mẫu “đựa trên sự tách-ly ...” và giống nhau y hệt. Điều 
này có thể cho thấy 02 kinh này vốn thực ra chỉ là một kinh nhưng đã được 
lặp lại theo 02 chữ khác nhau của cùng một nghĩa, vì chữ 7a» (dục-vọng) 
và /øsinã (sự thèm-khát) trong tiếng Päli là đồng nghĩa với nhau, đều tương 
đồng với chữ /rga trong tiếng Phạn.] (46) 
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4 [Spk giải thích “sự gúi-mắc về thân” (kãyagantha) là một sự gút-mắc trong 
phần danh-thân (nãmakhäya), là một loại ô-nhiễm nó gút thắt và đan kết 
chăng chịt (ganthanagha†anakilesa). Spk-pt: Một ô-nhiễm sinh ra sự đan kết, 
sự trói buộc, được biết là sự bó-buộc vào sự-khổ thông qua sự đan-kết của 
nhân với quả, của vòng nghiệp với vòng nghiệp-quả. 


- Trong đó, sự gút-mắc thứ tư là: idamsaccäbhinivesa kãyagamtha: có nghĩa 
sốc là “sự gút-mắc về thân là sự dính-chấp vào {quan điểm] “Chỉ điều này là 
sự thật` (còn những điều khác là sai).”] (47) 


48 [Spk: “Khuynh-hướng tiêm-ẩn (tạo ra) tham-dục” (kãmãnusaya) chính là 
= tham-dục, nó được gọi là một khuynh-hướng tiêm-ẩn (tùy miên) theo nghĩa 
nó đã tích được sức-mạnh (/hãma-gafaffhena). Spk-pt: (Tham) đã tích được 
sức-mạnh bằng cách đã được cấy sâu chắc chắn trong “sự liên-tục của tâm” 
của một chúng sinh.] (48) 


% [Đây là 05 gông-càùm thấp hơn (nhẹ đô hơn; hạ phần kiết sử) trói buộc 
chúng sinh vào cối đục-giới (kama-dhđfu), ví dụ cõi người, cõi súc sinh... Ba 
(03) gông-cùm đầu tiên được phá bỏ bởi bậc thánh Nhập-lưu và bậc thánh 
Nhất-lai. Còn bậc thánh Bắt-lai thì đã phá bỏ tất cả 05 gông-cùm này. ] (49) 


50 [Năm gông-cừm cao hơn (nặng đô hơn; thượng phần kiết sử) trói buộc 
chúng sinh vào cối sắc-giới (rũpa-dhãtu) và cõi vô-sắc-giới (aripa-dhäin). 
Các cõi (cảnh giới) này lần lượt được chứng đắc theo các tầng thiên định sắc- 
giới (jhãna) và các tầng chứng đắc vô-sắc-giới. Chỉ bậc thánh A-la-hán đã 
phá bỏ hết tất cả 05 gông-cùm này.] (50) 


5! [Phần đầu này của đoạn này là giống hệt như đầu kinh SN 45:151 ở trên, 
mời coi lại chú thích số 39 ở kinh đó về lý do loài rồng sinh nở trên núi cao; 
phần sau thì tương ứng giống nhau với kinh trước là “8á/ Thánh Đạo” và 
kinh này là “Thất Giác Chỉ”.] (51) 


32 [Chữ bojjhanga (chỉ giác-ngộ:; giác chì) là chữ ghép của chữ bodhi 
(giác ngộ, bồ-đề) + aägaz (chi, chi phần, yếu tố). Spk định nghĩa chữ này 
thành 02 điều: “() Những t khởi, sẽ khởi sinh trong người đó niềm hoan-hỷ 
về mặt tâm linh (phi thế tục). Này Ãnanda, khi nào sự hoan-hỷ về mặt tâm 
linh khởi sinh bên trong một Tỳ kheo có sự nỗ-lực được phát khởi, thì trong 
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thời đó chi giác-ngộ là s hoan-hÿ {hỷ giác chi} được phát khởi bởi người 
đó; trong thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự hoan-hÿ; trong thời đó 
chỉ giác-ngộ là sự hoan-hÿỷ sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu- 
tập. 


(y) “Trong một người tu có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hỷ thì 
thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Này Ananda, khi nào thân 
được tĩnh lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong một Tỳ kheo có tâm được 
nâng bổng bởi niềm hoan-hỷ như vậy, thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự 
fnh-lặng {khinh-an giác chi; được phát khởi bởi người đó; trong thời đó 
người đó tu tập chi giác-ngộ là sự fnh-lặng: trong thời đó chị giác-ngộ là sự 
fnh-lặng sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó nhờ sự tu-tập. 


(yủ “Trong một người tu có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh phúc thì 
tâm trở nên đạt-định. Này Änanda, khi nào tâm được đạt-định trong một Tỳ 
kheo có thân được tĩnh lặng và người đó hạnh phúc, thì trong thời đó chi 
giác-ngộ là sự định-tâm {định giác chi} được phát khởi bởi người đó; trong 
thời đó người đó tu tập chi giác-ngộ là sự đjnh-fâm; trong thời đó chi giác- 
ngộ là sự định-tâm sẽ đi đến hoàn thiệnlà những yếu-tố của /hánh đạo siêu- 
thế [Vibh 229-232]. Vì lý do này nên những định nghĩa trong những luận 
giảng về Vi Diệu Pháp Tạng [như As 217, Vibh-a 310] là tương ứng giống 
đoạn chú giải ở trên của Spk, chỉ bỏ đi phần “thể tục” (lokiya) khi liên hệ với 
thánh đạo. 


- Định nghĩa riêng của Đức Phật về chữ bojjha¿ga, như đã được ghi trong 
kinh 46:05 kế dưới, đã hàm nghĩa nguyên chất chữ này đã không được nói ra 
hay được coi là những yếu-tố zzo hành sự giác-ngộ [như những luận giảng 
đã nhận thức như vậy], mà chúng là những yếu-tô đẩn dất tới sự giác-ngộ. 
Điều này đã được ủng hộ thêm bởi sự frình bày theo trình tự vỀ sự khởi-sinh 
của chúng như trong kinh 46:03 kế dưới. Vì vậy khi so sánh những tầng cấp 
khác nhau của kinh điển Pãli tiền thân đã cho thấy cách dùng thuật ngữ này 
đã trải qua một số mức độ biến hóa, từ tổng quát và thực dụng cho đến cụ thể 
hơn và kỹ thuật hơn. | (52) 


53 [Dưỡng-chất (ãhãra) ở đây có nghĩa là điều-kiện (duyên, paccaya). Phần 
kinh bên dưới cũng được lặp lại trong kinh 46:51 bên dưới trong Chương 
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này, ở đó Spk có giải thích chỉ tiết từng đỡng-chất tạo ra mỗi chỉ giác-ngộ: 
coi chú thích kinh đó.] (S3) 


54 [Dáu-hiệu sự-đẹp (subhanimirra) như là, một đối tượng hấp dẫn về nhục - 
dục, đặc biệt thứ gợi tình gợi dục. Chữ nữa ở đây rất khó để chuyên dịch 
thành một chữ nào đó đề có thể dùng trong mọi ngữ cảnh. Tôi [TKBĐ] đành 
phải quay lại chữ “đấu-hiệu” (tướng) sau khi đã nhiều lần thử dịch là 
“phương diện”, “đường nét”, “diện mạo”—đều thấy không thỏa đáng. Trong 
một số kinh khác thì øửmifa rõ ràng có nghĩa là cơ-sở, nguyên-nhân, điểu- 
kiện [ví dụ trong kinh SN 48:40... 


- Spk giải nghĩa chữ “sự chú-tâm không kỹ càng” (ayoniso manasikara; phi 
như lý tác-ý) là = sự chú-tâm (tác ý) không đúng phương pháp, sự chú-tâm 
trật đường lệch lạc (anupãyamanasika ra, uppathamanasikara; Spk-pf: bởi 
vì đó không phải là phương pháp đúng đắn để đạt được ích lợi và hạnh phúc. 


- Những luận giảng khác thì khăng khăng giải thích đó là sự chú-tâm theo 
hướng coi thứ vô-thường là thường-hằng, thứ khổ là sướng, thứ vô-ngã là 
bản-ngã, và thứ ô-uề bất tịnh là đẹp-đẽ thanh tịnh (“vô-thường, khổ, vô-ngã” 
thì coi là “thường, lạc, ngã, tịnh'). Sự chú giải như vầy cũng đã được ghi 
trong Vibh 373.] (54) 


5Š [Dấẩu-hiệu sự đáng-chê (pafighanimitta). Spk giải nghĩa răng: Dáu-hiệu sự 
đáng-chê chính là sự ác-ý hay sân (pafigha) hay là đối tượng đáng chê ghét 
(pafigharammana).] (S5) 


56 [Những chữ (sự) (chữ) mới được nói ra ít nhiều là như đồng-nghĩa với 
nhau, như đã được giảng giải trong Vibh 352. Spk đã trích từ đoạn giảng giải 
của Vibh 352 đó để chú giải các chữ này trong các chú thích kế tiếp. Những 
chữ này cũng được nói trong kinh SN 1:16 (Quyền 1), thi kệ 30-31.| (56) 


Š [Cetaso avipasama: sự bất an ôn của tâm. Spk: Sự bất an ôn của tâm là 
hàm chỉ (chướng ngại) sự bár-an và hồi-tiếc.] (57) 


58 [“Njững t, sẽ hoàn thyếu- bên trong ngườilà sự chánh-niệm”: là dịch cụm 
chữ safisarnbojjhangatthäniyä dhamma. Spk giải thích: đó gồm những thứ 
trở thành những đối-tượng (đê) chánh-niệm [Spk-pt: đó chính là “bốn nền 
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tảng chánh-niệm”], 37 bảy phần tu trợ giúp giác ngộ (37 bồ-đề phần), và 09 
trạng thái siêu-thế.] (58) 


* (“Với những trạng thái ứng với chúng” là tạm dịch, vì cụm chữ hàm nghĩa 
cả những trạng thái /huận ứng (bản chất bản sao), hoặc trạng thái nghịch ứng 
(phẩm chất đối nghịch), hoặc theo nghĩa không có trạng thái đối nghịch. Khi 
đọc chú thích dưới đây quý vị sẽ thấy các hàm nghĩa của cụm chữ này theo 
luận giảng Spk). 


- [Nguyên văn cụm chữ cuối này: kaphasukkasappatibhäga. Spk chú giải: 
Theo nghĩa: (1) Những trạng thái tối “với những trạng thái tương ứng (bản 
chất sao y) của chúng” là bởi vì chúng tạo ra những kết quả tối, và những 
trạng thái sáng bởi vì chúng đưa đến những kết quả sáng; ý nghĩa là “có 
những kết quả tương tự”. Hoặc theo nghĩa: (2) Những trạng thái tối “với 
những trạng thái đối ứng (bản chất đối nghịch) của chúng”: những trạng thái 
tối có trạng thái sáng là đối ứng với chúng, và những trạng thái sáng có 
những trạng thái tối là đối ứng của chúng. Hoặc theo nghĩa: (3) Những trạng 
thái tối “với sự ngoại trừ”: những trạng thái bất thiện thì ngoại trừ (không có) 
những trạng thái thiện và tạo ra những kết quả theo tính nó (là bất thiện), và 
tương tự ngược lại. 


- Một ví dụ khác chỉ tiết hơn nói về sự đối trị giữa những trạng thái tốt 
và những trạng thái xấu được đọc thấy trong kinh MN 8, trong đó Phật đã liệt 
kê 44 cặp những trạng thái thiện và bất thiện đối nghịch nhaành bốn thứ? Và 
có b đó nhờ sự tu-tập. 


(vữ) “Người đó trở thành người nhìn sát sao vào cái tâm đạt-định như vậy với 
sự buông-xả. Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo nhìn sát sao vào cái tâm đạt- 
định như vậy, thì trong thời đó yếu-tố gchưa phải là nhận thấy ngay “ba 
đặc-tính” của mọi sự ... mà chỉ mới là phân biệt giữa những trạng thái tốt và 
xấu, và sự phân-biệt này sẽ trở nên rõ rệt hơn nhờ mức độ sâu-sắc hơn của sự 
chánh-niệm.] (Š9) 


50 [SDk: Yếu-tố (giới) phát-khởi (ãrambhadhämu) là đoạn nỗ-lực đầu, yếu-tổ 
phẩn-đấu (nikkamadhäm) là đoạn nỗ-lực giữa, yếu-tố cố-gắng (parak- 
kamadhãiu) là đoạn nỗ-lực hết cường độ.] (60) 


Chú Thích * 603 


%! [Spk giải thích sự fĩnh-lặng của thân (kãyappassaddi) là sự làm lắng lặn 
sự phiền-khổ trong ba uấn thọ, tưởng, hành [cảm-giác, nhận-thức, những sự 
tạo-tác cố ý]; còn sự finh-lặng của tâm (cữtappassaddhi) là sự làm lắng lặn 
sự phiền-khô trong uẫn thức. Các luận giảng thường xuyên diễn dịch cặp đôi, 
thân-tâm, như được nói trong kinh này, dưới ánh sáng của V¡ Diệu Pháp 
Tạng (Abhidhamma), trong đó chỉ ra sự tương phản giữa /âm (cia): yêu tố 
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chủ chốt trong sự nhận-biết, và phần đi kèm với nó là phần “thân” của các 
yếu tô thuộc tâm (cefasika, thuộc tâm sở). Tuy nhiên, ở đó “hân” đã được 
dùng theo nghĩa thường là thân thể, thân thể được coi như đóng góp cho phần 


định lượng lớn của một trải nghiệm.] (61) 


%2 [Spk: dáu-hiệu của sự vắng-lặng (samatha-nimitta) vừa chính là sự vắng- 
lặng (tức sự định-tâm) vừa là đối-tượng của nó. Dắu-hiệu của sự không 
phân-tán (abyagga-nimitta) ở đây cũng đồng nghĩa với dấu-hiệu của sự 
vắng-lặng.] (62) 


53 [Khi nói rằng chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm (satisambojjhanga; niệm giác 
ch1) khởi sinh nhờ sự nhớ-lại (hồi nhớ, tưởng niệm) Giáo Pháp đã được chỉ 
dạy bởi những nhà sư đã tu-thành (đắc đạo) , thì lời kinh đã chỉ ra mối liên hệ 
về mặt từ-nguyên học giữa chữ sai là “sự nhớ” và động từ “nhớ lạt” hay “hồi 
nhớ” (anussarafi). Mặc dù nghĩa “nhớ” thông thường đã bị che khuất bởi cái 
nghĩa lớn về sự tu-tập của chữ sai là “sự ý thức rõ về hiện-tại”, nhưng nghĩa 
“nhớ” và “hôi nhớ” vẫn được lưu giữ và định nghĩa trong một số kinh khác 
[chăng hạn: như khi định nghĩa về “căn chánh-niệm” trong kinh SN 48:09 
bên dưới (Quyền này).].] (63) 


54 [Ở đây tôi làm theo Be, chỉ ghi câu này đơn giản là passaddhakãyassa su- 
khino cñtam samadhiyari (như đã dịch). Se và Ee thì ghi là passaddhakayas- 
sa sukham hoti, sukhino citam samädhiyati (đối với người có thân là tĩnh- 
lặng thì có sự hạnh-phúc, đối với người hạnh-phúc thì tâm trở nên đạt-định.” 
Tôi nghi ngờ rằng cách ghi này đã phát sinh từ sự nhằm lẫn với lời kinh như 
trong kinh 47:10 và kinh AN 5:26 (ghi là: “Người được /7h-lặng (khinh an) 
trong thân, thì cảm thấy sự hạnh-phúc (lạc). Đôi với người cảm thấy sự hạnh- 
phúc, thì tâm trở nên được đgr-đjnh”), trong đó rõ ràng sự hạnh-phúc (sukha) 
là một chặng riêng theo trình tự tu-tập (tức là từ Zmh-lặng trong thân mới có 
sự hạnh-phúc, rồi từ cÓ sự hạnh-phúc mới có sự đar-định). 
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- Be cũng được ủng hộ chỗ này bởi chính Se và Ee trong kinh 54:13 trong 
kinh 54:15 thì ghi câu này y hệt như Be ghi trong kinh này.] (64) 


5 [05 loại thánh Báắr-lai này [(i)-(vii)] cũng được nói trong các kinh SN 
48:15, 48:24, 4§:66; 51:26; 54:5: và 55:25 (Quyền 5 này). 


[I] - Theo Spk chú giải rằng: (1) “Người sẽ chứng ngộ Niếi-bàn frong 
khoảng-giữa” (antaräparinibbäy?) là người (bậc thánh Bắt-lai) được tái sinh 
vào một trong 05 cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên), và ở đó người đó sẽ 
chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng giữa “ sau tái-sinh cho đến giữa-kiếp 
sau” (tức = trong nửa-đầu kiếp ở cõi đó). Chữ “antarđ” trong tiếng Pali có 
nghĩa: “?rong khoảng-giữa, ở giữa một khoảng thời gian (cả nghĩa không 
gian), trong tiến trình, trong khoảng trung-gian”. Cũng theo Spk chú giải 
thêm rằng: như vậy loại đầu này được phân thành 03 hạng, tùy theo /úc-nào 
chứng ngộ Niết-bàn: có thể là () ngay sau lúc tải sinh vào cối đó; (2) sau 100 
hay 200 đại-kiếp ở cõi đó; hoặc (3) sau 400 đại-kiếp ở cõi đó. Còn (by): 
“người chứng ngộ Niễt-bàn ngay khi đáp-xuống” (upahacca-parinibbäyï) thì 
Spk chú giải có nghĩa là người chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng “fừ giữa- 
kiếp sau cho đến hết-kiếp sau” (tức = trong nửa-sau kiếp sau ở cõi đó). (Đây 
chỉ là sự luận giải và diễn dịch của luận giảng Spk). 


>(Ở đây, người dịch Việt dịch đúng theo nghĩa chữ của lời kinh là (7) 
“người sẽ chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa” (antaraparinibbayr) và 
(w): “người chứng ngộ Niễ-bàn ngay khi đáp-xuống” (upahacca- 
parinibbäyr). Chữ “upahacca” thì: (a) theo thầy TKBĐ dịch là “ngay khi 
đáp-xuống”, và thầy chỉ ra rằng các luận giảng như Spk thì giải nghĩa đó là 
“người chứng ngộ Bát-niễt-bàn ngay sau khi hết nửa-đâu của kiếp ở cối trời 
đó, tức nửa-sau kiếp sau”. Còn (b) theo tự điển Wisdom Library thì: “chữ 
“#pahacca” có nghĩa: làm tổn hại, làm tổn thương (nghĩa gốc là đúng vậy); 
nhưng đã giải thích “upahacca-parinibbäyï là người chứng ngộ Niếr-bàn 
trong nửa-đâu của kiếp ở cõi trời đó”, thiết nghĩ đây là sự nhầm lẫn trong 
biên tập kinh điển (đúng ra chỉ đơn giản dịch là “ø»gay khi đáp-xuống, tức là 
lập tức ngay sau khi tái-sinh”). (c) Người dịch cũng thấy HT. Thích Minh 
Châu cũng dịch là “chứng được Tổn Hại Bái-niễt-bàn” nhưng nghĩa “tồn hại 
này, {theo (ð) và (e)}, thực sự không rõ ràng đối với người dịch.) 
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- (w) “Người chứng ngộ Bát-niết-bàn không cần sự cố-gắng thêm” là dịch chữ 
“asankhäraparinibbäy?"° và (vì “người chứng ngộ Bát-niễt-bàn nhờ sự cố- 
găng thêm” là chữ “sasankhäraparinibbäy7°. Như vầy là cho thẫy có thêm 02 
kiểu chứng ngộ Niết-bàn, trong đó 02 loại thánh Bắt-lai đầu [Œi), (i»)] chứng 
đắc mục-tiêu cuối cùng một cách dễ dàng, và các loại thánh Bắt-lai còn lại 
[(), (yủ] thì chứng đắc một cách khó hơn và cần có thêm sự cố-gắng mạnh 
mẽ. 


[2] (Phần chú giải thêm của thầy TKBĐ về các thuật ngữ như sau:) 


- () Nếu chúng ta hiểu chữ “awarä-parinibbäy?" theo ngữ nghĩa gốc của nó 
là “người chứng bát niễt-bàn trong khoảng-giữa”. như chúng ta nên làm, thì 
nó có nghĩa là “người chứng Bát-niết-bàn trong khoảng-giữa (Irung-gian) 
giữa 02 kiếp sống”, có lẽ là ngay trong khi còn ở trong một thân vi-tễ trong 
trạng thái trung-gian. 


- đ) Như vậy chữ “wupahacca-parinibbäy?° có nghĩa gốc là “người chứng bát 
niễt-bàn ngay khi đáp-xuống (ngay khi chạm đất)” sẽ được hiểu là “chứng 
bát niễt-bàn ngay khi sang kiếp mới, tức là hẳầu như lập tức ngay sau khi tái- 
sinh.” 


(w), (vi) Hai chữ tiếp theo này là chỉ 02 loại người chứng ngộ bát niết-bàn 
trong tiễn trình của kiếp sau, họ chỉ khác nhau ở SỐ lượng sự cô-găng thêm 
mà họ phải thực hiện để chứng đắc được mục-tiêu cuối cùng. 


(wử) Còn loại cuối cùng là “wđdhamsota-akaniftha-gami”: nghĩa gốc là 
“người hướng thượng lưu tới cối trời Akamiftha cao nhất” (tạm dịch nghĩa là 
“người sẽ cuối cùng chứng ngộ bát niễt-bàn ở cõi trời cao nhất Akanittha"). 
Nghĩa là, người đó được tái sinh lần lượt từ thấp tới cao qua 05 cối trời 
trong-sạch đó, sống hết tuổi thọ trong mỗi cõi trời đó, và cuối cùng sẽ chứng 
thánh quả A-la-hán khi ở trong cõi trời Akamiftha—là cối trời cao nhất, đại 
thọ nhất trong 05 cõi trời trong-sạch đó (05 cõi Tịnh cư thiên, sưđhavasa); 
(HV dịch cõi này là “cõi sắc cứu kính thiên'; bản dịch Việt ở đây giữ nguyên 
tên “Akaniftha” và mở ngoặc giải thích là “cối frởi cao nhất thọ nhất trong 
năm cõi Tịnh cư thiên dành cho các bậc thánh Bắr-lai độ) 


- Thầy TKBĐ tiếp tục giải thích: Cách diễn dịch này mặc đừ trái khác với sự 
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chú-giải trong các luận giảng Pali, nhưng có lẽ nó đã được xác nhận bởi 
kinh Purisagafi Sufta (Những Nơi-Đến Của Những Người Tu), tức kinh AN 
7:55, trong đó có ví dụ về đồng que củi đang cháy hàm ý chỉ rằng: 07 /oại 
thánh Bấắr-lai [Ö7 là do riêng loại đầu “chứng Bát-niễt-bàn trong khoảng- 
giữa” (antaraparinibbayn) có chứa tới 03 hạng [(1). (2), và (3)] là khác biệt 
nhau, chúng tạo thành một dãy xếp hạng từ mức độ finh-nhạy hơn xuống 
mức độ chậm-trể hơn của các căn tâm linh của họ.] 


- Phần xác nhận thêm nữa là kinh AN 4:131, trong đó giải thích anfaräpa- 
rinibbaäyï là người đã loại bỏ gông-cùm tái-sinh (upapaffisarnyojana) nhưng 
vẫn chưa loại bỏ được gông-cùm hiện-hữu (bhavasamyojana). Mặc dù những 
người theo trường phái Trưởng Lão Bộ (những Theravadin) đã phản bác cách 
diễn dịch chữ azarãparinibbäyï theo cách như vậy [như coi trong Kv 366], 
nhưng bằng chứng từ các bài kinh này đã xác thực mạnh mẽ cho cách diễn 
dịch này. Để đọc chỉ tiết hơn, mời đọc thêm quyền “Cới Tâm Vô Ngã” (The 
Seiess Mind) của học giả Herney, trang 9§—108. 


- Kinh AN 4:169 thì rút ra thêm một cách phân biệt khác nữa, giữa 02 chữ 
sasaikhäraparinibbäyT và asankhäraparinibbäyr, như vầy: (¡) chữ đầu là 
người chứng A-la-hán thông qua sự fhiển-quán về các chủ-đề thiền “khác 
khổ”, ví dụ như: nhận-thức về sự không-sạch ô-uế của thân, hay sự nhận- 
thức về sự sớm-ghiếc của thức ăn, hay nhận-thức về sự bắt-mãn đối với thể 
giới, hay nhận-thức VỀ tính vô-fhường trong mọi sự tạo-tác, và sự chánh- 
niệm về cái chết. (ii) Còn chữ thứ hai là chỉ người chứng A-la-hán thông qua 
sự thiên-định bốn tầng thiền sắc giới (jhana).] (65) 


- (Nhân tiện, mời quý vị nên đọc thêm kinh AN 7:5Š và các chú thích SỐ từ 
1535-1539 trong kinh đó.) 


5 [Spk chú giải rằng: (tiếp tục bên dưới) Kinh này đang nói về những chỉ 
giác-ngộ quả (phalabojjhanga) của thầy Xá-lợi-phất. Bởi vì khi thầy ấy 
chứng nhập sự chứng-quả sau khi đã làm cho chỉ giác-ngộ là sự chánh-niệm 
(niệm giác chị) là chìa-khóa, thì 06 chi giác-ngộ kia cũng theo sau; và cũng 
tương tự đối với khi mỗi chi giác-ngộ kia là chìa-khóa. Như vậy trưởng lão 
Xá-lợi-phất đã nói bài kinh này để cho thấy sự /àm-chủ (thiện thạo) của mình 
đối với sự chứng-quả. Ví dụ về tủ quần áo kế dưới cũng được nói trong kinh 
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MN 32, mục 9, cũng bởi thầy Xá-lợi-phất.] (66) 


% [Nguyên văn cả cụm chữ này là: /⁄#vãdappamokkhänisamnsañ c` eva ka- 
tham kathente upãrambhanisamsañ ca. Học giả Woodward đã dịch là “thảo 
luận về lợi-ích của sự tự do khỏi sự tranh-chấp và lợi-ích của sự tranh-cất” 
[KS 5:60]. Sự chú giải của Spk về cụm chữ này cũng hoàn toàn không rõ đối 
với tôi, nhưng trong kinh MN I 133,28-30 (?) Phật đã dùng cụm chữ giống 
vầy để quở trách những Tỳ kheo là những người năm vững Giáo Pháp: 
uparambhanisamsa iftivadappamokkhanisamsa. Luận giảng Ps II 106,35— 
107,4 giải thích: “Họ nắm vững Giáo Pháp |với chủ ÿ đề được] ích-lợi từ 
việc bắt lỗi này nọ đối với những luận thuyết của những đối phương và từ 
việc cứu vớt những luận thuyết của mình khi bị đối phương bắt lỗi.” Những 
đoạn mẫu trong các bộ kinh Wikãya thường mô tả về những cuộc tranh-luận 
đã cung cấp sự chứng tỏ rõ ràng về nghĩa của cụm chữ này; ví dụ như trong 
kinh 22:3 (Quyền 3), đoạn (11) và kinh 56:09.] (67) 


cho rằng chữ kép này là một appuzrisa (chữ khép 02 nghĩa chính-phụ), 
nhưng lời diễn đạt vử/ ca vimuứfi ca [chỗ V 52,19 (2)] hàm nghĩa nó thực ra 
là một đvanda (chữ kép 02 nghĩa chính-chính). Coi thêm chỗ [V 329,9-16 
(2)], trong đó “bảy chỉ giác-ngộ” được nói sẽ hoàn thiện 02 /hứ, đó là, 
VỮJäVvimutti (rrí-biết và sự giải-thoái).| (68) 

59 [Cách ghi tốt nhất là cách ghi bằng những bổ-đề của luận giảng Spk (Se): 
na manku hoti aqpatithinacitto adinamanaso abyãpannacefaso. Be và Ee ghì 
sai thuật ngữ thứ hai là appafifthitacitto (một cái tâm không được thiết lập), 
là hoàn toàn trái nghĩa với chữ cần phải ghi. Chữ Ap(p)afiffhina là chữ quá 
khú phân từ phủ định của chữ pa/hiyafi [Phạn là *prafi-sfyaï]. Spk giải 
nghĩa nó là: kiesavasena afthinaciftto (với một cái tâm không bị bó cứng bởi 
những ô-nhiễm) (tức nó là nhu nhuyến, dễ uốn nắn, dễ điều phục). Trong 
kinh AN I124,6, H 203,17 và AN HI 181,24 (2) chúng ta thấy một dãy những 
thuật ngữ cũng mang rõ nghĩa này: a5h¡saj7afi kuppdatfi vyãpdajjafi patHitthiyafi 
kopañ ca dosañ ca appaccayañi ca pãtukarofi (người đó trở nên bực-tức, khó- 
chịu, mang sự ác-ý, bị ghê-sợ, và thể hiện sự khó-chịu, sự ghét, và sự thù- 
ghér.”| (69) 
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7 [Kinh 14 này, (và 02 kinh 15, 16 tiếp theo) được xếp vào trong sách “Các 
Kinh Phòng Hộ” tiếng Sinha [Maha Pirit Pota: Quyển Đại Kinh Phòng Hộ] 
của Tích Lan. Các nhà sư thường đọc tụng những kinh này cho những người 
bệnh đau hoặc sắp chết.] (70) 


7! [Spk chú giải: Khi trưởng lão Ca-diếp lắng nghe kỹ càng giáo lý về “sự tu 
tập bảy chi giác-ngộ”, nghe nói rằng, ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Từ 
khi tôi thâm nhập những sự-thật (diệu đế) vào ngày thứ bảy sau khi xuất gia, 
những chi giác-ngộ này đã trở nên thể hiện (đối với tôi).” [coi kinh 16:11 
(Quyền 1)]. Khi nghĩ rằng “Giáo lý của Vị Thầy là thực sự mang tính giải 
thoát!” thì máu huyết của thầy trở nên trong, những khí chất của thân được 
thanh lọc, và bệnh đau đã rời khỏi thân thầy, giống như giọt nước tuột khỏi lá 
sen.] (71) 


7? [Chúng được giới thiệu cho những Tỳ kheo là “các chỉ (yếu tổ) của sự 
không sa-sú†” (aparihaniya dhammgđ) trong kinh DN 16, mục T.5.] (72) 


73 [Nguyên gốc: “Mibbedhabhägiyam ... maggam desessami.” Lý do con 
đường đạo được tả như vậy sẽ được nói trong lời kinh tiếp theo.] (73) 


74 [Tôi đã dịch đoạn chữ này theo nghĩa rõ rệt của nó, nhưng thật khó mà 
nhìn ra cách nào chữ bahukafam trong câu trước, đã được dùng như một danh 
từ trừu tượng, lại có thể có cùng nghĩa như nó có, ở dạng phủ định, trong chữ 
abahukafto ở đây, vốn là một tính từ được đặt ra để bồ nghĩa cho chữ ah. 
Spk giải nghĩa chữ a5ahukatfo là = akatabahumano (“tôi đã không có sự 
kính trọng), nhưng bỏ qua không chú giải về chữ bahukatzm mới nói trên. ] 
(74) 


75 [Nguyên văn: „k&ujjãvakujjam samparivattento. Spk chú giải: Ở đây sự 
khởi-sinh (sinh, thịnh) được gọi là sự trồi-lên (ukkujja) và sự lặn-xuống (diệt, 
suy) được gọi là sự sựí-xuống (avakujja). Như vậy là thầy ấy đang khám phá 
năm-uẩn bằng cách rhiễn quán về sự trôi-lên và sụt-xuống (udayabbayavase- 
n4). Và sự chứng ngộ Bán Diệu Đá trong khi quán sát sự trôi-lên và Suf- 
xuống đó của năm-uẩn cho thấy thầy ấy đã chứng đắc thánh đạo siêu thế.] 
(75) 


75 [Nguyên văn câu này: Dh@œmmo ca me bhante abhisamiio, maggo ca 
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patiladdho. Quá khử phân từ có quy-tắc của chữ abhisameti là abhisameta. 
Spk nói rằng: thầy đó đã đạt tới Giáo Pháp sự mình-sát (vipassana-dhamma) 
và đã đắc được con-ẩường (đạo) minh-sát (vipassanamagga), nhưng lời kinh 
như vầy chắc chắn là chỉ sự chứng-ngộ Giáo Pháp siêu thế và sự chứng-đắc 
đạo siêu thế. Lời kinh không nói rõ cấp bậc chứng-ngộ của thầy ấy, nhưng 
chúng ta hiểu tối thiểu là Nhập-lưu, như đã được hàm nghĩa bởi cụm chữ 
quen thuộc “làm-nên sự đột-phát tới Giáo Pháp”. Lúc này thầy ấy vẫn còn 
đang tu tập thêm thánh đạo nên không thê thầy ấy một A-la-hán.] (76) 


77 [Cụm chữ này chúng ta nên đọc là kusa!a kusalabhagiya. Sự ghi sai chánh 
tả trong Ee đã làm cho học giả Woodward hiểu nhằm theo và dịch sai chỗ 
này. 


- (Về “sự chuyên-cân” bên dưới: chú thích 37 của kinh 45:139 ở trên có Spk 
giải thích: sự/tính chuyên-cần được cho là đứng đầu trong tất cả mọi phẩm- 
chất thiện của một người tu bởi vì nhờ có sự KK tu học thì người tu mới đạt 
được những phẩm-chất thiện lành khác).] (77) 


78 [Đoạn trong ngoặc vuông [...] chỉ có trong phiên bản Se, mặc dù rõ ràng là 
nó cần nên có trong mọi phiên bản (để đủ nghĩa 05 chướng-ngại). Đáng tò 
mò, bài kinh này không đề cập gì tới “bảy chỉ giác-ngộ”. Sự không-có này 
cho thấy răng: từ nguyên gốc bài kinh này và bài kinh tiếp theo chỉ là 02 phần 
tiếp nối của một bài kinh. Coi thêm kinh 46:35 và 02 chú thích tiếp theo để 
thấy trường hợp tương tự, rằng trong một số trường hợp do sự truyền tụng 
hoặc ghi chép nên đã thành ra 02 kinh như vậy.] (78) 


7° [Kinh này tôi làm theo phiên bản Se (tức gộp phần đánh số (1) và (2) thành 
một kinh này). Trong phiên bản Be và Ee thì đoạn (2) được tách ra thành một 
bài kinh riêng (theo kiểu giống như hai kinh 33 và 34 kế trên), nhưng chúng 
ta rõ ràng thấy được 02 kinh này chỉ là 02 phần tiếp nối của một bài kinh mà 
thôi. | (79) 


80 [Kinh này cũng vậy, tôi cũng làm theo phiên bản Se: tức là tách phần kinh 
này ra thành một kinh riêng (số 38) và Se đặt tên là “Không Có Những 
Chướng-Ngại” (Anivarana Sufia). Trong Be và Ee thì phần tách này lại được 
gắn luôn vào kinh trước, mặc dù chúng ta rõ ràng thấy các chủ-đề của kinh 
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trước và kinh sau là hoàn toàn khác nhau; (lại nữa, cũng là do 02 cách truyền 
tụng hay ghi chép khác nhau mà thành ra vậy). | (80) 


8! [Cả bốn cây đều thuộc họ cây fig, tức họ “cây đa đề”; coi thêm kinh SN 
35:231.] (81) 


82 [Ba sự phân-biệt (tisso vidha) là: “Ta ưu hơn", sự phân biệt “Ta kém hơn”, 
sự phân biệt “Ta ngang bằng. Coi thêm kinh 45:162 chương kế trên.] (82) 


83 [Đây là một “vị vua lý tưởng” theo kinh văn Phật giáo; sự có được “bảy 
báu” cũng được ghi trong các kinh DN 3, mục 1.5; DN 17, mục 7-I7; kinh 
MN 91, mục 5; MN 92, mục 10; và được nói một cách chỉ tiết hơn trong MN 
129, mục 34-41.| (83) 


84 [Toàn bộ mục [i.] và [ii.] là giống hệt trong kinh 46:02 (với những chú 
thích) ở đầu Chương 46 này. Nhưng trong phần mục [ïi.], Spk, trong khi luận 
giải về bài kinh 46:51 này, đã có thêm một phần chú-giải “mới toanh” bỗ 
sung thêm ng điều-kiện khác nữa trợ giúp cho sự hoàn-thiện “bảy chỉ 
giác-ngộ°. - Tôi liệt kê ra những riêu-đề (tên gọi) của những điêu-kiện bổ 
sung đó tring những chú thích kế tiếp (từ 85-91). Còn toàn bộ phần chú-giải 
bổ sung này của Spk đã được nhà sư Soma Thera dịch và ghi trong quyền 
sách của thầy ây là “Con Đường Chánh Niệm” (The Way oƒ Mindfulness), 
trang 174-190. 


- Những /iêu-đề (tên gọi) của những điêu-kiện bổ sung này, kèm theo những 
chú giải ngắn gọn, cũng được ghi trong Vism 132-34 (Ppn 4:54-62).] (84) 


35 [Spk bổ sung thêm: Ngoài điều này, có thêm 04 điêu-kiện khác giúp (trợ, 
duyên) cho sự khởi-sinh của chi giác-ngộ là sự chánh-niệm (niệm giác chì), 
đó là: (¡) sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác) trong tất cả mọi hành-vi; () 
tránh giao lưu gặp gỡ những người thiếu chánh-niệm; () giao lưu gặp gỡ 
những người có chánh-niệm; và (íw) sự quyết-tâm đúng đắn [ví dụ: với một 
cái tâm “đồ về, nghiêng về, và ngã về” sự thiết-lập chánh-niệm].] (85) 

3 [Spk bổ sung: Ngoài điều này, có thêm 07 điêu-kiện khác giúp cho sự 
khởi-sinh của chi giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng thái (trạch-pháp giác 
chỉ), đó là: () sự vấn hỏi [về nghĩa của các uẩn, các yếu-tồ (giới), các cơ-sở 
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cảm-nhận (xú) ... vần vân]; () sự sạch-sẽ của cá nhân; (7) sự cân bằng của 
các căn [coi thêm Vism 129-30; Ppn 4:45-49]; (i») sự quán chiếu về lĩnh 
vực của sự-biết thâm sâu; (y-vi) tránh giao lưu gặp gỡ người vô trí, giao lưu 
người có trí, và sự quyết-tâm đúng đắn.] (86) 


87 [Spk bổ sung: Có thêm 77 điêu-kiện khác giúp cho sự khởi-sinh của chỉ 
giác-ngộ là sự nổ-lực (tnh-tấn giác chỉ), đó là: (7) sự quán chiếu về sự đáng 
sợ-hãi của cảnh giới đày đọa khổ đau; () sự nhìn thấy những ích-lợi trong 
việc phát khởi sự nỗ-lực; () sự quán chiếu rằng người tu đi theo con-đường 
(đạo) đã được bước đi bởi tất cả những vị Phật ... vân vân; (7y) sự quán chiếu 
về sự cần thiết để tôn vinh những thứ được cúng dường; (y-yi) sự quán 
chiếu về sự lớn lao của di-sản như của Vị Thầy, của dòng truyền thừa, và của 
những Tỳ kheo đồng đạo của mình; (x-x?) tránh gặp gỡ những người lười 
biếng, giao lưu với người siêng năng nỗ lực, và sự quyết-tâm đúng đắn.] (87) 


88 [Spk bố sung: Có thêm 77 điêu-kiện khác giúp cho sự khởi-sinh của chỉ 
giác-ngộ là sự hoan-hÿ (hỷ giác chị), đó là: (/-vử) sự tưởng niệm về Phật, 
Pháp, Tăng, sự giới-hạnh, sự bố-thí, những thiên-thần, và sự bình-an; (yi) 
giao lưu những người thô-thiển; (ix) giao lưu gặp gỡ những người thanh- 
khiết; (x) sự quán chiếu về những bài kinh tạo cảm hứng; và (#/) sự quyết- 
tâm đúng đắn.] (88) 


8 [Spk bổ sung: Có thêm 07 điêu-kiện khác giúp cho sự khởi-sinh của chỉ 
giác-ngộ là sự mh-lặng (khinh-an giác chị), đó là: (7) thức ăn đủ dinh dưỡng 
(không quá khắc khổ); (#) khí hậu ôn hòa ít thay đối; () tư thế uy nghi đúng 
đắn; (i») sự nỗ-lực ở mức trung đạo; (y-yữ) tránh giao lưu những người bất an 
động vọng, giao lưu những người bình tĩnh, và sự quyết-tâm đúng đắn.] (89) 


?° [Spk bổ sung: Có thêm 70 điêu-kiện khác giúp cho sự khởi-sinh của chỉ 
giác-ngộ là sự định-tâm (định giác chị), đó là: (7) sự sạch sẽ cá nhân; (7) sự 
cân bằng của các căn; () kỹ năng về dấu-hiệu (tướng) [như là: đối-tượng 
thiền]; (-vi) sự cố-găắng, sự kiềm-chế, và sự làm hoan-hỷ cái tâm ở những 
thời điểm đúng đắn; (yử) sự nhìn (chỉ nhìn, chỉ quan sát) với sự buông-xả ở 
thời điểm đúng đắn; (yử-x) tránh giao lưu gặp gỡ những người không định- 
tâm, giao lưu những người đạt-định, và sự quyết-tâm đúng đắn. [Các luận 
giảng về kinh Safipafthäna Sutta (Kinh Các Nên Tủng Chánh Niệm, Kinh 
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Niệm Xứ) còn bỗ sung thêm một điêu-kiện thứ 77 là: sự quán chiếu về những 
tầng thiền định sắc giới (ãna) và những sự giải-thoát] (90) 


?! [Spk bổ sung: Có thêm 05 điêu-kiện khác giúp cho sự khởi-sinh của chỉ 
giác-ngộ là sự buông-xả (xả giác chị), đó là: (7) một thái độ ha-xa (không 
tham gia, tránh dính líu) với những chúng-sinh; () một thái độ ha-xa đối với 
những sự tạo-tác [chẳng hạn như: những thứ vô tri vô giác]; (-y) tránh giao 
lưu những người ham sở hữu hay chấp giữ, giao lưu những người buông-xả, 
và sự quyết-tâm đúng đắn. 


- Tất cả “bảy chỉ giác-ngộ`, sau khi đã khởi-sinh, sẽ đạt tới “sự hoàn-thiện 
nhờ sự tu-tập” (bhãvanaya paripwr¡) thông qua thánh đạo A-la-hán.] (91) 


32 [Tên của Mục [iii.] này là dịch chữ Anahãro nĩvaranänam (cắt dưỡng- 
chấU làm suy-nhược cho năm chướng-ngại). Trong phần này, Spk cũng tiếp 
tục bố sung thêm một phần chú-giải “mới toanh” về cách “cắt dưỡng-chất” 
hay “làm suy nhược” mỗi chướng-ngại và về các chặng thánh-đạo mà ở đó 
mỗi chướng-ngại sẽ bị phá sạch. - Lại nữa, lần này tôi cũng chỉ liệt kê ra 
những ứiêu-đề (tên gọi) của những điểu-kiện bổ sung đó trong các chú thích 
bên dưới (số 93-97). Còn toàn bộ phẩn chú-giải bổ sung này của Spk cũng đã 
được nhà sư Soma Thera dịch và ghi trong quyên sách của thầy ấy là “Con 
Đường Chánh Niệm” (The Way oƒ Mindfuliness), trang 155—167; mời đọc 
thêm tham luận “Năm Chướng-Ngại Của Tâm” (The Five Memtal Himdranc- 
es) của nhà sư Nyanaponika.Quý vị coi tiếp trong mấy chú thích tiếp theo.] 
(2) 


93 [“Dáu-hiệu của sự ô-uẾ” (asubhanimira), theo Spk, là một trong “10 đối 
tượng ô-uỂ”, chăng hạn như: mỗi trong 10 giai đoạn tan rã thối rữa của tử thi; 
[coi thêm Vism 178-179; Ppn 6:I—I1]. Tuy nhiên, trong cách dùng của bài 
kinh, sự “nhận-thức về sự ô-uÊ” (asubhasaññä) này được giải thích theo cách 
điễn đạt của sự “Thiển-quán về 3I bộ phận của thân” [như trong kinh Gi- 
rinãnanda AN 10:60, đoạn (3); và con số là 32 trong Pafis và các luận giảng 
khác, sau khi họ đưa thêm bộ phận ø0ão vào danh sách]. 


- Spk bổ sung thêm: Có 06 điêu-kiện khác giúp dẫn tới sự dẹp bỏ chướng- 
ngại là /ham-dục, đó là: (¡) học hiểu đối tượng ô-uế; (#) tận tụy thiền quán về 
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sự ô-uế (của thân); () phòng hộ các căn cảm-nhận; (iv) ăn uống tiết độ; (v) 
sự có đạo-hữu tốt: và (vi) sự nói năng phù hợp, đúng mực. -.Chướng ngại 
tham-dục, nêu [tạm thời] được dẹp bỏ nhờ 06 cách này, thì sẽ được dẹp bỏ 
sạch sẽ trong chặng thánh đạo A-la-hán. Spk-pt: Ở đây dùng chữ /ham-dục, 
theo phương pháp V¡ Diệu Pháp Tạng là chữ đại diện dùng đề chỉ luôn /ár cả 
các loại tham khác [như: tham muốn được hiện-hữu, tham muốn những dục- 
lạc].| (93) 


4 [Spk chú giải: “Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ” (meltäcetovimuHi) 
chính là tầng thiên định sắc giới [= jhãna]. 


- Spk bổ sung thêm: Có 06 điêu-kiện khác giúp dẫn tới sự dẹp bỏ chướng- 
ngại là sự ác-ý: () học hiểu đối tượng tâm-từ; () tận tụy thiền quán về tâm- 
từ; () quán chiếu về trách nhiệm của mình đối với những hành-động của 
mình; (y) sự thường xuyên xem xét cân nhắc; (y) sự có đạo-hữu tốt; và (vÒ 
sự nói năng phù hợp, đúng mực. >ˆ Chướng-ngại sự ác-ý sẽ được dẹp bỏ sạch 
sẽ bởi chặng thánh đạo Bár-lai.] (94) 


95 [Về 03 yếu rổ này của sự nổ-lực (tỉnh tấn), coi lại chú thích số 60 ở mục 
[Hii. |, đoạn (3), của kinh SN 46:02. 


- Spk bổ sung thêm: Có 06 điêu-kiện khác giúp dẫn tới sự dẹp bỏ chướng- 
ngại là sự đỏ-đân và buồn-ngủ, đó là: (¡) tránh ăn quá nhiều (gây buồn ngủ và 
hôn trầm sau đó, và trong khi thiền vào buổi chiều và tối); () thay đổi các tư 
thế thiền tập; (#) chú tâm tới những “nhận-thức về ánh sáng” [coi thêm kinh 
SN 51:20]; (in) ở nơi thoáng sáng, rộng rãi; (y) sự có đạo-hữu tốt: và (yỉ) sự 
nói năng phù hợp, đúng mực. >ˆ Chướng ngại sự đò-đẩn và buôn-ngủ sẽ được 
dẹp-bỏ sạch sẽ bởi chặng thánh đạo A-la-hán.] (95) 


% [Spk bổ sung thêm: Có 06 điêu-kiện khác dẫn tới sự dẹp bỏ chướng-ngại là 
sự bắt-an và hồi-tiếc, đó là: (Ì) sự học hiểu nhiều: () sự điều tra phân biệt 
những trạng thái (trạch pháp); (7) sự quen thuộc với Luật tạng; () giao lưu 
với người chín chắn; (n) có sự có đạo-hữu tốt; và (vi) sự nói năng phù hợp, 
đúng mực. -Chướng ngại sự hói-tiếc (hối quá) sẽ được dẹp-bỏ sạch sẽ bởi 
chặng thánh đạo Bár-lai, nhưng sự bắt-an (trạo cử) thì sạch sẽ ở chặng thánh 
đạo A-la-hán.] (96) 
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%7 [Spk bổ sung thêm: Có 06 điểu-kiện khác dẫn tới sự dẹp bỏ chướng-ngại là 
sự nghi-ngở, đó là: () sự học hiểu nhiều: () sự điều tra, phân biệt những 
trạng thái (trạch pháp); (7) sự quen thuộc với Luật tạng; () sự quyết-tâm 
(nhất tâm về điều đã tin); và (vi) sự nói năng phù hợp, đúng mực.  Chướng 
ngại sự nghi-ngở sẽ được dẹp-bỏ sạch sẽ bởi chặng thánh đạo Nháp-lưu, (bậc 
Nhập-lưu đã thành tựu niểm-rin xác thực và bất thối chuyển vào Phật, Pháp, 
Tăng ...| (97) 


%8 [Spk nói rằng: các đạo sư các giáo phái khác không có những giáo-lý 
“nguyên bản” nào của mình về 'uăm chướng-ngại” và “bảy chỉ giác-ngộ'. Khi 
họ dạy cho các đệ tử của họ là họ lấy cắp (đạo ngôn, đạo văn) những giáo-lý 
của Phật về những chủ-đề đó. Tuy nhiên, học giả Gethin thì chỉ ra rằng bản 
thân bài kinh không nói gì xa như vậy như Spk đã nói, mà lời kinh chỉ nhắn 
mạnh sự khác-nhau giữa 2 cách-thức chỉ dạy mà thôi; [coi thêm quyên 
“Buddhist Path to Awakening” (Đạo Phật Đi Đến Giác Ngộ) của ông, trang 
180].] (98) 


? [Spk: (1) Tham-dục “đổi với bên-trong” là đôi với năm-uân của mình; “đổi 
với bên-ngoài” là đôi với năm-uán của người khác [và chắc chăn, cũng bao 
gôm những đóôi-tượng vô tri vô giác]. 


- Tương tự bên dưới: (2) sự ác-ý “đối với bên-trong” có thê hiểu là sự sân 
giận, bực tức, chê ghét bản thân mình; “đối với bên-ngoà` là sự sân giận, 
bực tức, chê ghét đối với những chúng sinh khác và đôi với những điều kiện 
hoàn cảnh bên ngoài. 


- (3) Sự phân biệt giữa sự đỏ-đẩn (hôn trầm) và sự buổn-ngử (thụy miên) đã 
được nói trong Vism 469 (Ppn 14:167): sự đỏ-đẩn (ihina) có tính chất là 
“thiếu nguồn lực điều khiển”, là chức năng giải tỏa năng-lượng, và thê hiện 
bằng “sự chìm nghữn của tâm”. Còn sự buôn-ngủ (middha) có tính chất là sự 
chậm chạp uề oải, là chức năng gây ra sự mờ mịt ủ dột, và thể hiện bằng “sự 
ngủ gục”. Gộp 02 thứ lại là sự đò-dẫn và buôn ngủ (hồn trầm thụy miên). 


- (4) Sự bắt-an (trạo cử, „ddhacca) là sự khích động, sự không an định an 
tâm; còn sự hồi-riếc (hôi quá, kukkwcca) là sự tiếc nuối hay hối tiếc hay hối 
hận về “sự đã không-làm điều gì đúng ra cần phải làm' (tiếc nuối, hối tiếc quá 
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khứ) hay “sự cần sửa chữa những lỗi lầm đã có' (hối hận, ân hận quá khứ). 
Gộp 02 thứ lại là sự bắt-an và hối-tiếc (trạo cử hồi quá). 


- (5) Sự nghi-ngờ “về bên-trong”, theo Spk, là “sự không chắc chắn về thân 
năm-uẩn của mình" [chăng hạn như: có thực nó là “vô thường, khổ, hay vô 
ngã” hay không?... ]; sự nghi-ngờ “về bên-ngoài” được hiểu là “sự nghỉ-ngởờ 
lớn” (mahãvicikiccha; đại nghĩ) về 08 vấn-đề [là: Phật, Pháp, Tăng, và sự tu- 
tập; quá khứ, hiện tại, và tương lai, và lý duyên-khởi (sự khởi-sinh tùy 
thuộc) |. (99) 


190 [Sự nhân thành “02” của mỗi chỉ giác-ngộ cũng được thấy nói trong Vibh 
228, cũng được giảng giải theo “khuôn-mẫu” của kinh này.] (100) 


101 [9z poan-hỷ trước là có trong tầng thiền định thứ nhất (có tầm, tứ, hỷ, lạc) 
và sự hoan-hỷ sau là có trong tầng thiền định thứ hai (có hý, lạc; hết tầm, hết 
tứ).] (101) 


192 [SDk giải thích sự fĩnh-lặng của thân (kãyappassad4dhi) là sự làm lắng lặn 
sự phiền-khổ trong ba uấn [cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác có ý]; còn 
sự tĩnh-lặng của tâm (citappassaddh›) là sự làm lắng lặn sự phiền-khổ trong 
uân thức. Nhưng quý vị coi thêm lại chú-thích ở đoạn (v) của kinh SN 46:02 
ở trên để so sánh.] (102) 


193 [Theo cách chú thích 101 kế trên: Trạng thái định trước là định và cận 
định thuộc tầng thiển định thứ nhất và trạng thái định sau là định frong tầng 
thiên định thứ hai và cao hơn (vì từ tầng thiền định thứ ba, thứ tư cũng không 
tâm, không tứ).] (103) 


19% [Phần lời kinh dưới đây đã được trích ghi trong Vism 130-31, 133 (Ppn 
4:51, 57). So sánh với kinh AN 6:55 trong đó so sánh sự cân-bằng của các 
căn với sự cân đối của của một cây đòn tỳ-bà: để cho âm vực của đờn được 
đúng đắn thì những dây đờn phải không được quá căng hay quá lỏng.] (104) 


19% [Spk chú giải rằng: Sự chánh-niệm là đáng cân đáng có trong mọi trường 
hợp. Giống như muối và một tế tướng đa năng. Giống như muối thì làm tăng 
hương vị của tất cả các món cà ri, và giống như một tế tướng đa năng hoàn 
thành tất cả những trách nhiệm của một triều chính: sự kiềm chế cái tâm đang 
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khích-động và sự nỗ lực làm phân chấn cái tâm đang thụ-động đều có thể làm 
được bởi sự chánh-niệm, và không thể làm được nếu không có sự chánh- 
niệm, (do vậy mới nói là sự chánh-niệm đều có thê áp dụng và hữu ích trong 
mọi trường hợp). Coi thêm Vism 130,15—20 (Ppn 4:49). | (105) 


19 [Tên thị trấn có ghi trong Vism 324,9-15 (Ppn 9:119), và trong đó cũng 
gọi luôn tên kinh là Kinh Haliddavasana (Haliddavasana Sufa).] (106) 


1% [Chỗ này Spk cũng chú giải lặp lại với ý tương tự như chú thích số 98 ở 
đoạn tương ứng trong kinh 46:52 ở kế trên, rằng: các đạo sư các giáo phái 
khác không có những giáo-lý “nguyên bản" nào của mình về 'uăm chướng- 
ngại` và sự tu tập 'bốn sự an-trú cõi trời (bốn phạm trú, tứ vô lượng tâm), 
mà họ chỉ lấy cắp (đạo ngôn, đạo văn) những giáo-lý của Phật về những chủ- 
đề đó.] (107) 


1% [Nguyên văn câu này là: Kừmngatikã kừmparama kimphala kimpariyosana.] 
(108) 


19 [Sự kết hợp các chỉ giác-ngộ với bốn sự an-trú cõi trời như vầy là không 
bình thường. Trên cái đà tiến triển của 04 sự an trú cối trời (04 phạm trú) là 
dẫn tới sự tái sinh ở cõi trời hơn là dẫn tới Niết-bàn [Coi lại các kinh MN 83, 
mục 17-19; MN 99, mục 24-27, và AN 4:125 có nói rõ 04 sự an trú cõi trời 
(04 tâm vô lượng) dẫn tới sự tái sinh trong cối trời|. Tuy nhiên, khi 0⁄4 phạm- 
trú này được tích hợp vào cấu trúc con-đường (đạo) của Phật, chúng có thể 
được dùng để tạo ra sự đjnh-tâm đủ mạnh để làm cơ-sở cho sự minh-sát, từ 
đó dẫn tới sự giác-ngộ. Chẳng hạn coi trường hợp nôi bật trong kinh MN 52, 
mục 8,9,10,11.] (109) 


110 [Trong AN 5:144, từ (1)-(5) thì sự thiền tập những sự nhận-thức này được 
nói một cách đầy đủ chỉ tiết hơn, đề cập luôn những ích-lợi của mỗi sự thiền 
quán đó. Trong DN II 112,25-13,1 (?), những sự thiên-quán này được gọi là 
một “năng-lực tâm linh vô nhiễm, không còn thu-nạp (vô sanh y), và thánh 
thiện” (ayam iddhi anãsavã anupadhika ariya), và Patis II 212—13 thì gọi nó 
là “năng-lực tâm linh của bậc thánh” (ariyiddhi); nó cũng được giảng giải 
thêm trong Vism 381—82 (Ppn 12:36—38). 


- Sau đây là những chú-giải tóm gọn từ Spk: (?) nhận thức sự đáng-chê trong 
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những thứ không đáng-chê (appafikkhle pafikkilasañm:), người đó bao trùm 
một đối-tượng không đáng-chê [ví dụ: một người đẹp hấp dẫn] với ý-tưởng 
về sự ô-uế (không-sạch, không hấp dẫn) hoặc chú-tâm (tác ý) tới nó là vô- 
thường: (H) nhận thức sự không đáng-chê trong những thứ đáng-chê (pafik- 
kule appafikkilasañm:), người đó bao trùm một đối-tượng đáng-chê [ví dụ: 
một người hung dữ] với râm-rừ hoặc chú-tâm tới những yếu-tó (giới) của nó; 
(7) và (in) chỉ giải thích tương tự như () và (77) nhưng mở rộng 02 kiểu nhận 
thức đổi với cả hai loại đối-tượng kết hợp lại: và (v) thì lời kinh đã tự giải 
thích rồi.] (110) 


11! SDk nói rằng: Giáo-lý này được đưa vào cho những người không khả năng 
đạt tới thánh quả A-la-hán sau khi khám phá những sự fạo-fác (hành) dựa 
trên tầng thiền định thông qua tâm-từ. Spk đã giải thích chữ ¿đhapaññassa 
như thể nó là một bawubbih¡ có nghĩa kép là “một người thuộc trí-tuệ thể tục” 
(lokiyapaññassa); thuật ngữ này cũng có trong kinh Dhp 375b và kinh AN 
10:219 (nói về người tu không thâm nhập tới một sự giải-thoát xa hơn nữa). 
Luận giảng bộ kinh AN là Mp V 78,10-11 đã giải nghĩa chữ này là “?rí-ruệ 
đổi với giáo-lý này (masmim sãsane paññä), nghe có vẻ thuyết phục hơn sự 
giải nghĩa của Spk. 


- Trong các luận giảng, 0 sự an trú cõi trời được coi là những sự tu-tập dẫn 
tới tầng thiên định sắc-giới [coi Vism 111,15—16; Ppn 3:107]. Trong khi 
những bộ kinh Mikãyøz đã không làm rõ hay chỉ rõ những sự kếr-nối giữa 
những sự an-trú cối trời và những tầng thiên định; chỉ có trong vài kinh có 
mô tả những sự an-trú cõi trời và những tâng thiên định, và trong vài kinh 
khác thì mô tả những sự an-trú cối trời có nghĩa là sự tái-sinh trong cối trời 
brahmä (phạm giới); mời coi thêm chú thích số 109 ở trên. Như vậy Spk đã 
rất vất vả trong việc chú giải về những quy định đánh đó khó hiểu ở đây về 
chữ “hạn-mức trên nữa” của mỗi chủ-đề thiền, đặc biệt là đối với những tầng 
chứng đắc vô-sắc; đoạn này cũng có ghi trong Vism 324-25 (Ppn 9:120-23). 


- Sau đây là chú-giải ngắn gọn của Spk: () một người tu an trú trong ứâm-rừ 
có thể dễ dàng áp dụng tâm mình tới/vào một køsiña màu đẹp và nhanh 
chóng chứng được sự giđi-fhoát đẹp [ví dụ là: tầng thiền định dựa trên một 
kastña màu]: (1) người tu an trú trong Zâm-b¡ nhận biết sự nguy-hại trong sắc 
(giới) và do vậy tu tập không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên], đó là 
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sự giải-thoát khỏi sắc giới: (iii) người tu an trú trong /ân-(fùy)-hÿ hiểu rõ 
thức tùy-hÿ của những chúng sinh và do vậy dễ dàng chứng nhập /hức vô 
biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]; và () người tu an trú trong sự buông-xả thì 
thiện khéo trong việc chuyên hướng tâm mình khỏi sự khổ và sướng, và do 
vậy dễ dàng chuyền hướng nó tới “sự không-có (trống văng) một thực-thê cụ 
thể nào" trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]. (111) 


112 [Lời bài kinh này cũng giống kinh AN 5:193, chỉ khác là trong AN thì 
không có đoạn (II) cuối nói về “bảy chỉ giác-ngộ°. Coi thêm Ja No. 185 (H 
99—101).] (112) 


113 [Spk áp dụng 03 cách /hoár-khỏi (nissarana) đối với từng mỗi chướng- 
ngại: []] bằng cách khống-chế (vikkham-bhanamis-sarana) thông qua trạng 
thái các tầng thiền định (jhana); [2] đặc biệt, bằng cách quán-xét riêng từng 
trường hợp (tadaiganis-sarana) thông qua sự thiền quán minh-sát; và [3] 
bằng cách tầy-sạch (samucchedanis-sarana) thông qua các chặng thánh-đạo 
siêu-thế (tức từ thánh-đạo Nhập-lưu ... thánh đạo A-la-hán). 


- Như vậy: (7) Chướng ngại Tham-dục được khống-chế bởi trạng thái tầng 
thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét bản chất không hắp-dẫn (asubha) của 
thân; và tham-dục được tầy-sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán [bởi vì chữ 
tham-dục (kãmacchanda) ở đây được diễn dịch đủ rộng là bao hàm tắt cả mọi 
sự fham đôi với bất kỳ đôi-tượng nào, chứ không chỉ riêng /ham-muốn khoái- 
lạc giác quan (dục lạc), tức nhục-dục.]. (2) Chướng ngại sự ác-ý được không- 
chế bởi tầng thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét tâm-từ; và được tầy-sạch 
bởi chặng thánh-đạo Bắt Lai. (3) Chướng ngại sự đò-đẫn và buôn-ngú được 
không-chế bởi nhận-thức về ánh sáng [ví dụ: sự nhận thức hay quán tưởng về 
một loại ánh sáng, một hào quang, như vằng tròn sáng của mặt trời hay của 
trăng rằm...]; và được fẩy-sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán. (4) Chướng 
ngại sự bắt-an và hồi-tiếc được khống-chế bởi yêu tô tĩnh-lặng: riêng sự hối- 
tiếc (hối quá) được tầy-sạch bởi chặng thánh đạo Bắt-lai và sự bắt-an (trạo 
cử) được loại bỏ hoàn toàn ở chặng thánh-đạo A-la-hán. (5) Chướng ngại sự 
nghỉ-ngờ được khống-chế bởi sự phân-biệt được và định-nghĩa được những 
hiện-tượng và những trạng-thái, tức là sau khi đã tìm hiểu và phân biệt được 
các trạng thái (dhanưnavavatthäna, trạch-pháp) thì sẽ hết nghi-ngờ [coi thêm 
Vism 587-89:; Ppn 18:3-8§]; và nó được tầy-sạch bởi chặng thánh đạo Nhập- 
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lưu.](113) 


- (Mời coi lại thêm chú thích số 1192 của luận giảng Mp trong kinh AN 
5:193, ở đầu đoạn (J), (1).) 


114 [Hoàng tử Abhaya là con trai của Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la), không 
phải là thái tử hay hoàng tử kế ngôi.] (114) 


115 [Co lại chú thích 92 ở kinh SN 22:60 (Quyền 3).] (115) 


116 [Chú giải cho rằng, như hiệu quả, hoàng tử đã chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu.](116) 


1Ù [Bồ xương (a{thika) là một trong 10 đề-mục thiên quán về sự không-sạch 
ô-uế của thân (asubhakammafthäna) được giảng giải trong Vism 178-79 
(Ppn 6:1—11). Tương tự, 7 ?h¡ ở các giai đoạn khác nhau cũng được nói ra 
trong các kinh bên dưới, từ kinh 46:58-61, như: xác chết bị giỏi đục 
(pujuvaka), xác chết chuyển màu xanh tím (vimlaka), xác chết bị bung rữa 
(vicchiddaka), và xác chết bị sình chảy (uddhumaiaka). Mỗi sự thiền-quán 
đều liên quan với những chỉ giác-ngộ, khi tâm đqr-định nó sẽ là cø-sở cho sự 
tu tập sự zminh-sát (thiền quán) và đạt tới thánh đạo siêu thế.] (117) 


1! [Nguyên văn cụm chữ này: sai vã upãdisese. Spk giải nghĩa là: gaha- 
ñasese upadanasese viJama namhi ([ nếu có] một tàn dự của sự năm-giữ, của 
sự dính-chấp (thủ), đang còn (tồn tại, có mặt)|. Chữ upadisesa được thấy có 
02 nghĩa kỹ thuật là: (1) khi đối ngược chữ aññZ (frí-biết cuối cùng), nó có 
nghĩa là một tàn dư của những ô-nhiễm (lậu hoặc), là tàn dư còn sót lại một 
bậc Bắt-lai phải loại sạch để chứng thánh quả A-la-hán; và (2) còn trong sự 
liên hệ tới Niết-bàn thì nó chỉ „ăm-uẩn (= một tàn-dư) vẫn còn tồn tại cho 
đến khi bậc A-la-hán hết mạng. Niết-bàn (¡) như được trải nghiệm bởi A-la- 
hán trong thời gian còn sống thì được gọi là saupä disesanibbänadhätu (yếu- 
tô Niễt-bàn còn một tàn-dư (là năm-uân); hữu dư y Niết-bàn giới); (ii) cồn 
khi chứng ngộ lúc chết thì được gọi là amupädisesanibbänadhätu (yếu-tố 
Niết-bàn không còn tàn-dự; vô dự y Niết-bàn giới). Những luận giảng đã coi 
chữ zzđi trong đoạn ở đây có nghĩa là 0 (mà người tu) bị dính-chấp theo 
hay “thứ mình dính-chấp” (upädiyati). 
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- Mặc dù tôi đã dịch chữ „đđisesa trong đoạn kinh này là “fàn dự của sự 
dính-chấp”. tôi dịch vậy chỉ vì sự muốn làm cho nó rõ-nghĩa, chứ không phải 
tôi tin chữ „đđ¡ thực sự là đại diện đồng nghĩa cho chữ „ãđãna (sự đính- 
chấp, thử). Toàn bộ lời diễn đạt thuật ngữ diễn đạt ở đây có thể chỉ là mới 
thành-ngữ có nghĩa là “một tàn-dự [không xác định}. Trong kinh MN 105, 
từ mục 19, chữ szupädisesa và chữ anupädisesa đã được dùng khi nói về 
chất độc còn sót lại trong một vét thương và trong ngữ cảnh đó thì cái nghĩa 
“sự dính-chấp” là chăng liên quan gì cả. Có thể rằng, lời diễn đạt này đã từng 
là một thành-ngữ của ngành y mà Đức Phật chỉ đơn giản gán một nghĩa mới 
đề dùng nó trong ngữ cảnh ở đây trong kinh này.] (118) 


112 [Về các đối-tượng (đề mục, chủ đề) thiền ở các kinh bên đưới: Kinh (67) 
sự nhận-thức về sự không-sạch ô-uế (asubhasanna) của thân chính là “sự 
thiên quán về 31 bộ phận của thân” [hoặc 32 nếu thêm não], đã được nói rõ 
trong AN 7:49, phần (1), và cũng được lặp lại trong Vism 239-66 (Ppn 
8:42-144); 


- Kinh (68) sự nhận-thức về cái chết (maranasañna), thường được gọi là sự 
“chánh-niệm về cái chết”, thì được nói rõ trong các kinh AN 6:19-20, AN 
7:49, phần (2), và nó cũng được lặp lại trong Vism 229-39 (Ppn 8§:1-41); 


- Kinh (69) sự nhận-thức về sự góm-ghiếc của thức ăn (ãhãre paRk- 
kilasaññä) nhiều khi cũng được đề cập trong các kinh khác, như trong kinh 
AN 7:49, phần (3), nhưng sự nhận-thức này chỉ được giải thích một cách đầy 
đủ chỉ tiết trong Vism 34I-47 (Ppn 11:1-26); 


- Kinh (70) sự nhận-thức VỀ sự không (gì đáng) thích-thú trong toàn bộ thế 
gian (sabbaloke anabhiraftasañña) được định nghĩa rõ hơn trong AN 7:49, 
phần (4). sự nhận-thức này giống như là “sự buông-bỏ tất cả mọi sự dính- 
chấp”... đối với thế gian; 


- Kinh (74) sự nhận-thức VỀ sự dẹp-bỏ (pahaãnasañna) được định nghĩa trong 
ÁN 10:60, phần (5), như là “sự thiên quán dẫn tới sự dẹp-bỏ những ý-nghĩ ô 


nhiêm”; 


- Và các Kinh (75-76) nhận-thức về sự chán-bỏ (viragasañna) và nhận-thức 
về sự chấm-dứt (mrodhasanna) được định nghĩa lần lượt trong AN 10:60, 
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phần (6) và phần (7), như là những “sự thiên quán mang tính suy lý (ty 
quán) về Niết-bàn”; mặc dù trong những luận giảng khác thì virãgãmupas- 
sang và nirodhäãnupassana được coI như “sự thiên quán mình-sát bác cao” 
[như trong Pafis H 67; Vism 629,3-5; Ppn 20:90.] (119) 


120 [le đã đánh số sai các kinh “99-100” nên đã làm lạc mắt các số thứ tự. 
[Học giả Feer đã sửa lại lỗi sai này]. Những lỗi sai sau đây trong cách đánh 
số của Ee cũng nên để ý: Nhóm “100-110 (7-72)? của Ee—tương ứng 
Nhóm “111 (7)-120 (70)” trong sách này——tức là nó đếm 12 kinh mặc dù chỉ 
có II kinh. [Đoạn thi kệ tóm lược trong Be có chữ dục-vọng và sự thèm-khát 
(0anhã-tfasinaya), nhưng hai chữ đó được nhập thành một, nên chỉ đếm có 10 
kinh.) Nhóm “154-164 (7—70)” của Ee—tương ứng với Nhóm “165 (7)-174 
(10ÿ—thì có số bài kinh đúng, nhưng lại đánh số giống như có tới I1 bài 
kinh.] (120) 


12! [Ở đây tôi làm theo phương pháp của Ee, tức là kết thúc ở kinh 175. Rõ 
ràng là, 03 lần lặp lại của toàn bộ những NHÓM kinh theo phiên-mẫu [LOẠI 
BÓ THAM ...] này nên được hiểu là áp dụng cho từng mỗi cách trong 03 cách 
mô tả về “bảy chỉ giác-ngộ°. Ö đây có thêm 02 phiên-mẫu nữa là—/CÓ SỰ 
BẤT TỬ LÀ NÊN TẢNG ...] và [ĐÔ VẺ NIET-BÀN ...J— chỉ được nói ra 
trong bài kinh cuối này của C#ơng mà thôi.] (121) 


122 [Phần nội dung còn lại của kinh này được coi như một bài fớm gọn (uả- 
đesa) của kinh “Các Nên Tảng Chánh Niệm” (Satipa†thana Sufta, Kinh Niệm 
Xư; DN 22; MN 10), và bỏ luôn những phần điệp-khúc (niddesa, lời lặp lại). 
Toàn bộ luận giải về kinh này có ở Sv IHII 741-61 và Ps II 24466; còn luận 


giải trong Spk thì rút gọn nhiều. 


- Các luận giảng đưa ra 02 từ-nguyên của chữ safipaffhana: (ï) thứ nhất: sai 
+ upda{fhana, nghĩa là: “sự thiết-lập sự chánh-miệm”; (ữ) thứ hai: safi + 
pafthana, nghĩa là: “nễn-tảng của sự chánh-niệm”. Cách thứ nhất nhân mạnh 
hành-vi thiết lập sự chánh-niệm; cách thứ hai thì chỉ những đói-tượng đề áp 
dụng sự chánh-niệm (chú tâm vào đó). Mặc dù các luận giảng đều nghiêng về 
cách diễn dịch thứ hai là “sa + paffhãna”, nhưng cách diễn dịch thứ nhất 
chắc chắn mang tính ñguyên-thy hơn và điều này còn được tăng cường bởi 
chữ tương đương trong tiếng Phạn là “+srnfyupasthãna”. Coi thêm cái cách 
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diễn đạt thường thấy trong các kinh là “upaffhitasat" (với sự chánh-niệm đã 
được thiết lập) [như trong kinh SN 54:13 (Quyên 5)... vân vân] và “parimu- 
kham satim upafthapefva” (sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt) 
[như trong kinh SN 54:01 (Quyên 5)... vân vân]. Trong Patis thì, bằng cách 
giải thích chữ “sa/ï” là = “upaffhãna”, cũng ưu tiên cách diễn dịch theo nghĩa 
từ-nguyên thứ nhất này. Về cách diễn dịch này, mời coi thêm một giải thích 


ngắn gọn trong Vism 67§-79 (Ppn 22:34). 


- (Ở đây người dịch Việt dịch là các “ên tảng chánh-niệm” (tứ niệm xứ) cho 
nhất quán với các kinh khác đã dịch vốn đã quen gọi như vầy).] (122) 


1 [Cụm chữ “Ekãyano ayam maggo” thường được dịch là “Đây là con 
đường duy nhất” [như nhà sư Soma và nhiều người ...] hoặc “Đầy ià con 
đường độc nhất” [như nhà sư Nyanaponika ...], ý chỉ rằng phương pháp 
chánh-niệm của Đức Phật là con đường độc tôn, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, 
luận giảng về kinh “Saripafthäna Suita” này đã đưa ra tới 05 sự chú-giải về 
cụm chữ này, trong đó chỉ có 01 chú-giải có nghĩa là “độc nhất, duy nhất” mà 
thôi; [coi Sv IHI 743-44; Ps I 229-30, được dịch bởi nhà sư Soma trong 
quyền Con Đường Chánh Niệm (The Way oƒ Mindƒfulness), trang 36—39]. Spk 
chỉ đề cập một nghĩa đầu tiên với lời giải nghĩa là: ekamaggo ayam bhik- 
khave maggo, na dvedhäpathabhiuto (Này các Tỳ kheo, đây là một con đường 
duy nhất (độc đạo), không phải con đường rẽ nhánh). Trong toàn bộ tạng 
kinh, chữ “ekãyana magga” chỉ xuất hiện một lần nữa trong kinh MN 10, 
mục 2, trong đó nó rõ ràng có nghĩa là “một con đường trực dẫn tới đích”. 
Do vậy tôi hiểu cách dùng ẩn dụ ở đây của cụm chữ này là một cách để chỉ 
rằng “safipafthäna” là dẫn dắt thắng tới “sự thanh-lọc của chúng sinh”... vân 
vân; có lẽ phương cách chánh-niệm là tương phản với những loại thiển khác 
vốn không phải luôn luôn dẫn thăng tới mục tiêu. 


- Đề thảo luận đầy đủ hơn, mời đọc thêm quyền Đạo Phật Dẫn Tới Giác Ngộ 
(The Buddhist Path to Awakening) của học giả Gethin, trang 59-66. 


- Lưu ý: không nên nhầm lẫn chữ ekãyano này với chữ ekayäna (một cỗ xe, 
nhất thừa) vôn là luận thuyết trung tâm trong kinh Saddharma Pundarika 
Smtra (kimh Pháp Hoa Huyễn Nghĩa của Phật giáo Đại Thừa. 
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- Spk giải nghĩa chữ “phương-pháp” (ñaya) ở đầy chính là Bát Thánh Đạo. 
Như vậy, bằng cách tu tập con-đường “bốn nền tảng chánh-niệm' 
(safipa†thana) vốn là thế-tục trong giai đoạn tu sơ khởi, thì người tu sẽ cuối 
cùng đạt tới [thành tựu| thánh đạo siêu thế. Về chữ ñãya, mời coi lại chú 
thích số 122 ở Quyền 2.] (123) 


124 [Đề đọc bản dịch của đoạn chú-giải về câu công-thức căn bản này, mời coi 
quyền Con Đường Chánh Niệm (The Way oƒ Mindfulness) của nhà sư Soma, 
trang 51-64. Trước kia đã có sự giải nghĩa các chữ trong Vibh 194-95. Học 
giả Gethin đã thảo luận về câu công thức căn bản này trong quyền Đạo Phật 
Dân Tới Giác Ngộ (The Buddhist Path to Awakening), trang 47—53. 


- Một số điểm chính là: cụm chữ lặp đi lặp lại “quán sát thân trong thân” 
(kãye kãyãmupassi) có vài trò “quyết định cái đổi-rượng [là thân] bằng cách 
cô lập nó” khỏi những thứ khác như cảm-giác, tâm ... và chỉ ra rằng người tu 
chỉ quán sát thân: không phải là 'thường-hằng, sướng, bản ngã, hay sạch đẹp" 
(thường lạc ngã tịnh). Cách quán sát tương tự đối với 03 nền-tảng còn lại. 
Chữ “nhiệt thành” (atfãm) là hàm chỉ sự nỗ-lực (nh tấn); “sự rõ-biết” (tỉnh 
giác; sampajãno) là hàm chỉ về trí-tuệ. “Sự thèm-khát (tham) và buồn-phiễn 
(ưu)” (abhÙJha-domanassa) là những mã từ đại diện cho 02 chướng-ngại 
(triền cái) thứ nhất là tham-đục [tham] và sự ác-ý [sân, ưu], và do vậy sự loại 
bỏ chúng có thể được hiểu là hàm chỉ sự thành công về sự định-tâm (theo 
nghĩa hết chướng-ngại thì tâm dễ đạt-định). Như vậy là, cùng với 04 căn tâm 
linh (indriya) đã được chỉ ra ở đây, và trong khi căn niễm-fin (tín căn) đã 
không được nói ra ở đây, rõ ràng những phẩm chất liệt kê ở trên là điểu-kiện 
tiên quyết cần có đê đảm nhận sự tu-tập này ngay từ bước đầu. 


- Luận giảng Spk đã giải nghĩa chữ “vwineyya (nghĩa là): tadangavinayena vã 
vikkhambhanavinayena vã vinayivđ” (“sau khi đã loại bỏ (nghĩa là): sau khi 
đã loại bỏ bằng (Ì) sự loại bỏ theo một cách riêng hoặc bằng (iì) sự loại bỏ 
thông qua sự không-chế nó). Trong đó, (¡) “sự loại bỏ theo một cách riêng” 
có nghĩa là sự loại bỏ tạm thời bằng sự chủ ý kiểm-chế hay bằng sự minh-sát; 
còn “s# loại bỏ thông qua sự khống-chế” là sự loại bỏ tạm thời bằng sự 
chứng nhập tầng thiên định (jhãna). Lưu ý: cụm chữ này không nhất thiết 
phải được hiểu theo nghĩa rằng người tu #ước riên phải dẹp bỏ những 
chướng-ngại rồi sau đó mới bắt đầu tu tập được “bốn nền tảng chánh-niệm'. 
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Không cần phải vậy, vì lẽ thường với chính sự hết lòng để tu tập của người tu 
cũng đủ để tạm ngưng “sự thèm-khát và buôn-phiên”.] (124) 


125 [Lời chỉ thị này cũng có trong kinh SN 36:07 (Quyên 4). Spk chú giải rất 
dài về sự tu tập “sự rõ-biế” (sự tỉnh giác, thường biết, ý thức rõ). Coi thêm 
lời chú giải của nhà sư Soma trong quyền Con Đường Chánh Niệm (The Way 
øƒ Mindfulness), trang 83—132; và coi thêm quyên “Bài Thuyết Giảng về Kết 
Quả của Đời Sống Tu Hành (Kinh Sa-môn Quả)” của TKBĐ, trang 96—134. 


- Nói tóm gọn: có 04 sự rõ-biẾ!: (1) sự rõ-biết về mục-đích (sathaka- 
sampdajañña): biết rõ mục-đích chính đáng trong hành động của mình; (2) sự 
rõ-biết về sự phù-hợp (sappãya-sampajañña): biết rõ phương-tiện phù hợp để 
đạt tới mục đích của mình; (3) sự rõ-biỄ! về trú xứ (gocara-sampajañña): duy 
trì sự ý-thức (để ý, biết) về đề-mục thiền của mình sau khi đã tham gia vào 
những hoạt động hay hành vi khác nhau; và (4) sự rõ-biẾt = sự không ngu-Inở 
hay sự vô-sỉ (asammoha-sampdjañña): nhận thấy rõ những nghiệp (hành 
động) của mình là những tiến-trình có điểu-kiện (do nhân duyên) chứ không 
có một cái “7z” (ngã) thực chất nào. Nhà sư Nyanaponika cũng giảng giải về 
sự rõ-biết một cách hiện đại rất hay trong quyên Trái Từn của Thiên Phật 
Giáo (The Heart oƒ Buddhist Meditation), trang 46—57.] (125) 


126 [Spk nói: Do vị Tỳ kheo này trước kia đã từng hỏi Phật giảng giải về chủ- 
đề thiền, sau đó không lui về sống tách-ly (ân dật) để thiền tập để có sự tu 
tiến của bản thân mà chỉ đi lanh quanh theo Tăng Đoàn và Phật. Do vậy Phật 
mới nói ra lời quở trách như vậy.] (126) 


127 [Spk chú giải: cách-nhìn (kiên) ở đây chính là quan-điểm về trách nhiệm 
của mình đối với những hành-động (nghiệp) của mình (kamưnassakatädifthi), 
chăng hạn như: sự tin vào “nghiệp và nghiệp quđ”, điều đó cũng bao hàm cả 
niềm-tin về sự tái-sinh. 


- Lời của Phật ở đây có nghĩa là thiết lập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 
[đây là phần thứ nhất của Bát Thánh Đạo, cộng với 03 hành-vi đúng đán [là 
phần thứ 3, 4, 5: !ời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng 
đăn (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng)] là cơ-sở cho sự tu tập thành 
công fhiên chánh-niệm. 


Chú Thích * 625 


- (Kinh này có nội dung chính giống như kinh 47:15 bên dưới).] (127) 


12 [Spk không chú giải gì chỗ này, nhưng Sv III 765,15—18 và Ps I 249,24- 
27 đã chú giải liên quan tới “sự chánh-niệm hơi-thở' như vầy: “Vào một lúc 
trong thân hô-hấp của mình và lúc khác trong thân hô-hấp của người khác, 
người đó an trú trong sự quán sát về thân. Băng cách này là có sự đề cập đến 
thời lúc khi tâm của người thiền tái tục chuyển đi và chuyền lại [vào bên- 
trong hay ra bên-ngoài theo cách của đối-tượng] mà không đề lạc khỏi chủ-đề 
thiền quen thuộc” [Coi thêm quyền Con Đường Chánh Niệm của nhà sư So- 
ma, trang 74]. Khi liên hệ tới 03 nên tảng chánh-niệm còn lại, các luận giảng 
về cơ bản cũng đưa ra sự chú giải giống vậy, nhưng không đi vào giải thích 
về vấn đề là: làm cách nào một người tu không có những năng lực thần thông 
có thể quán sát những cảm-giác và những trạng thái tâm của người khác.] 
(128) 


12? [Thú vị là, phần thứ nhất của sự quán sát những giáo pháp [những hiện- 
tượng, các pháp] là năm uấn, đã cho thấy cách mà sự áp dụng sự chánh-niệm 
có thê biến ngay cả những ô-nhiễm thành nguyên-liệu thô cho sự tu tập phần 
tu tập chánh-niệm này. (2)] (129) 


130 [Vƒ dụ con diều hâu và con chim cút cũng liên quan tới kinh chuyện tiền 
thân của Đức Phật là Saku„—agshi Jataka (chuyện số 168; Jã II 58-59), trong 
đó vị Bồ-tát (tức Phật) là con chim cút và Đề-bà-đạt-đa (Devadara) là con 
diều hâu. Tham khảo thêm, coi KS 5:125, số 1.] (130) 


13! IPED không liệt kê chữ apaffhaddhaä (không khoát lác) nhưng CPD có 
chú giải nó là quá khứ phân từ của chữ apa-s/zmbh (tiếng Phạn). Ja II 
59,17,20 thì ghi là a/haddha/ thaddha. Be và Ee ghi là: sake bale 
asamwadamana: Se: sake bale avacamana; Spk đã chú giải chữ này như sau, 
như thể nó không phải là một dạng phủ định vậy: sưvadamänä tỉ sammã 
vadamana, aftano balassa sufthu vaRñfñam vadamana (khoát lác: nói đây đủ, 
nói kỹ để đề cao sức mạnh của mình).] (131) 


132 [So sánh kinh SN 35:243 về chỗ này.] (132) 


133 [Be ghi cụm chữ này là: /smữm yeva ka‡thakatangare avassajjetva;, Ee 
cũng ghi theo y vậy [chỉ khác chữ cuối là avasa//enxal; Se thì ghi là: asmim 
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yeva makka†amn uddharitva avissajjefva: đây rõ ràng là một sự chỉnh sửa từ 
ngữ lại để cho nghĩa của cụm chữ được rõ hơn. Cả Spk và Spk-p{ đều không 
giúp chú giải chỗ này. CPD gọi chữ ka/fhakarangare là một “chữ ghi đây 
đánh đó không chắc nghĩa là gì” và đã cho rằng chữ này do bị ghi chép hư 
sai từ những chữ nào đó. Tuy nhiên, trong một tham luận có tên (tiếng Đức) 
“Sanskri-Worterbuch der buddhistischen Texte aus den Turƒan-Funden”, TỲ 
kheo Pãsãdiko đã chỉ ra rằng học giả Wởr/erbuch có ghi cụm từ kã?ha- 
ka*ambara là tương ứng với chữ kaƒhakatangära của tiếng Päli; trên cơ sở 
này thầy ấy đã gợi ý tu chỉnh lại lời kinh chỗ này là “ka//hakalingare ãvajj- 
etvã” mà thầy ấy dịch nghĩa là: “sau khi đã đơn giản cột [con khỉ] vào cây 
gây [của ông taj]”. Thầy ấy cũng đã dịch bản Hán tạng của kinh này trong 
Tương Ung A-hàm (Sainyuktãägama) lời kinh chỗ này là: “Khó khi người thợ 
săn khó đã đến đó khi Ông ta cẩm cây gáy (đòn gảnh?), cột [con khỉ] vào nó, 
và đi khỏi, vác theo [con khỉ nặng] trên va?" [trang 191—92]. Ở đây, tôi chấp 
nhận tu chỉnh chữ “kz/a¡gäre” thành “kaliägare”, cho dù tôi vẫn nghĩ rằng 
chữ sau không có nghĩa chỉ “cây gậy của người thợ săn” mà chỉ cùng thứ đó 
(tasmim yeva). tức là tắm ván dính keo mà con khi đã bị dính bẫy vào đó bởi 
nhựa keo. Trong các kinh khác thì chữ “kalngarđ” có nghĩa là khúc, khối, 
miếng, tắm số súc [coi kinh SN 20:8 (Quyền 2), Dhp 4I], tôi cũng không 
biết có trường hợp nảo trong các kinh nó có nghĩa là “cây gậy” hay “cây đòn” 
cả. (Gỗ súc là tắm, miếng, khúc, khối số đã được cưa đẽo ra từ thân cây; nếu 
nó rộng thì có thể gọi là ẩm gỗ, tắm ván gỗ như trong kinh này). Và tôi cũng 
không thấy được cách nào mà chữ “Zyaj/evã” lại có thể có nghĩa là “sau khi 
đã cộr”. Và do vậy tôi chọn cách giữ nguyên động từ này trong lời kinh. Như 
vậy nghĩa của câu này là: người thợ săn cột chặt con khi vào tắm gỗ (bẫy) mà 
con khỉ đã bị dính vào đó và vác nó đi về.] (133) 


134 [SDk giải nghĩa là: Người tu không biết được: “Ciưi-đề thiển này của mình 
đã đạt tới sự đồng-nhất hay sự đổi-dòng” hay chưa. Người đó không khả 
năng năm bắt được đấu-hiệu của tâm mình. “Sự đông-nhất” là tạm dịch chữ 
anuloma và “sự đồi-dòng” hay “chuyển-dòng” là chữ gotrabhữ, đó là chỉ 
những thời khắc cuối cùng ứâm thức dục-giới trước khi người tu chứng đắc 
tầng thiền định (/hãna) hoặc đạo quả và thánh quả siêu-thế; có lẽ muốn chỉ 
bước sơ-cấp cho tới tầng thiền định. 


Chú Thích * 627 


- Cụm chữ ci1assa nimiffam gahessafi cũng có trong kinh AN 6:68, đoạn (2), 
được giải nghĩa bởi Mp là: cassa nữmifan tỉ samadhivipassana cittassa 
nimiftam, samadhivipassanaharam (dấu-hiệu (=đối-tượng) của tâm: là dấu- 
hiệu của tâm cửa sự định-tâm hay sự mình-sát, là phương thức định-tâm 
hoặc mỉnh-sát..] (135) 


135 [Phần [ii] này của bài kinh cũng được trích ghi trong Vism 150-51 (Ppn 
4:122). Spk nói các nên tảng chánh-niệm (safipaffhana) được coi là phần 
thiền tuệ minh-sát trong gia1 đoạn sơ thiền.] (136) 


13 [Phần này của bài kinh đã được trích dẫn trong Vism 150-51 (Ppn 4:122). 
Spk nói rằng, chữ safipafthana (những nên tảng chánh-niệm) được coli là sự 
mình-sát trong giai đoạn tu sơ khởi. ] (136) 


17 [Sự kiện xảy ra trong bài kinh này cũng được ghi trong kinh lớn hơn là 
Đại Kinh Bát-niết-bàn (Mahaparinibbana Sufía, DN 16). Spk đã tính sự kiện 
bài kinh này xảy ra vào tháng thứ 10 trước khi Phật qua đờòi.] (137) 


tp [tôn định (hay duy trì) sự tạo-tác sự-sống (hành sinh mạng)” là tạm dịch 


chữ “7itasankharam adhithayad”. Spk giải nghĩa: sự fạo-fác sự-sống (D 
thực ra chính bản thân nó là sự-sống [Spk-pt: bởi vì đó là sự làm sống, hồi 
sinh liên tục cái thân, không để nó ngưng và chết] và (ii) cũng chính là sự 
chứng đắc thánh-quả, qua đó sự-sống được làm sống, được duy trì, được kéo 
dài. Lời kinh ở đây đang nói về nghĩa thứ hai này. Nghĩa ngắn gọn ở đây là 
“Ta sẽ chứng thánh quả, nó có khả năng kéo dài sự sống”. Phật chứng nhập 
sự chứng-đắc đó với quyết định “Để cho sự đau đớn không khởi sinh trong 
10 tháng nữa”, và sự đau đớn, do bị khống chế bởi sự chứng nhập thánh-quả, 
đã không khởi sinh trong mười tháng tiếp theo.] (138) 


132 [Chỗ này tôi làm theo Se và Ee, không ghi những chữ thán xưng (7a 
Thế Tôn) đặt trước các câu như có trong Be là: đi/fho me bhamte bhagavafo 
phãsu; nhưng cách ghi này của Be lại giống trong kinh DN 16, mục 2.24. 
Điều khác, tôi nghĩ rằng Be đã chính xác trong việc giữ nguyên chữ đi//hã; 
trong Se và Be thì chữ này được ghi như một quá khứ phân từ và được trình 
bày như một từ trung-tính là đ¡//hzn, nhưng ở đây có lẽ nó có vai trò một 
cách như thành-ngữ với nghĩa là “may mắn” hoặc “huy hoàng, tuyệt vời”. Coi 
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thêm kinh một kinh DN 26, mục 21 có ghi: đi/ha bho saffa jivasi (Thật tuyệt 
vời, thưa Thể Tôn, rằng Thế Tôn còn sống) (9). 


- Những dòng chữ kế tiếp cũng có ghi trong kinh 22:84 (Quyền 3); coi thêm 
chú thích số 149 ở đó. Ở đây Spk lại diễn dịch câu “đhammã pi nap- 
patibhanii” có nghĩa cụ thê là: “Những giáo lý về các nên tảng chánh-niệm 
(satipatthänadhammnä) không còn rõ ràng đối với con”. Nhưng theo tôi có thê 
nghĩa lời kinh này chỉ đơn giản là: “Các thứ/sự (nói chung) không rõ ràng 
với con”. | (139) 


142 [Nguyên văn cụm chữ cuối: anararam abähiram. Spk giải nghĩa là: 
không phân biệt bên trong hay bên ngoài về mặt Giáo Pháp và về mặt con 
người. () Người có sự phân biệt bên trong hay bên ngoài đối với Giáo Pháp 
khi người đó nghĩ: “Ta chỉ dạy bấy nhiêu cho những người khác, còn bao 
nhiêu ta không dạy”. (ii) Người có sự phân biệt bên trong hay bên ngoài đối 
với con người khi người đó nghĩ: “Ta chỉ dạy cho người này, không chỉ dạy 
cho người khác”. Phật không truyền dạy Giáo Pháp theo kiểu có phân biệt 
như vậy. Không có gì còn được giữ frong năm tay của Người Thầy (äcariya- 
muƒ{h¡). (Tức là không phân biệt người bên trong hay bên ngoài Tăng Đoàn 
mà chỉ dạy cho tất cả chúng sinh; cũng không phân biệt những giáo lý hay 
coi phần nào là giáo lý bí truyền của tông phái (còn giữ bí mật), mà tất cả 
những giáo lý đã được chỉ dạy và công khan).]. (140) 


14! [Những cách chữ-ghép tối nghĩa này trong các phiên bản là khác nhau. Be 
ghi là: vekhamissakena; Se ghi: veghamissakenaơ [cách ghi này cũng có 
trong Đại Kinh Bát Niết-bàn (DN 1ó, mục 2. 25) của phiên bản Ee|; Ee ghi: 
vedhamissakena. Trong một chú giải, Be đã đề nghị ghi là ve/hamissakena, 
đích thực là cách ghi trong sự giải-nghĩa của Spk [thuộc Be và Se]. Một cách 
diễn đạt giống vầy cũng có trong kinh Th 143a (trong phiên bản Ee của kinh 
này) ghi là veghazmissena. Trong EV I, chú thích tới số 143, học giả Norman 
đã trình bày trường hợp chữ ve/ha [= (Phạn) ve 7a (dây, dây băng, dây buộc, 
dây chăng). Học giả Gombrich đã thảo luận vấn đề khó giải này trong bài 
viết “Thân Già Tựa Giống Như Những Cổ Xe” đã lập luận chữ này là vedha 
(run rầy, lọng cọng”, nhưng thật mà hình dung được cách nào mà thân nó 
ngồi một cách dễ chịu an ồn trong cái nghĩa (run rấy, lọng cọng) của cụm chữ 
ghép với chữ zmissakena. Do vậy tôi đã làm theo Spk và Norman đọc chữ chỗ 


Chú Thích * 629 


này là efhamissakena. 


- Spk chú giải: Bằng một sự kết hợp của những dây chẳng: (nghĩa là) bằng 
một sự kết hợp của những dây chẳng giữ nhờ sự được tu sửa với những dây 
băng buộc dính cho gọng xe, những dây băng buộc dính cho bánh xe ... 
(bahaãbandhacakkabandhadina pafisankharañena vethamissakena). Với câu 
“cũng vậy dường như thân của Như Lai còn vận hành được (maññe yaãpeti): 
Phật chỉ rằng: “Giống như một cỗ xe cũ, nó dường như nhờ một sự kết hợp 
của những dây chẳng giữ. tức là, bằng sự được chẳng giữ với thánh quả A- 
la-hán (arahattaphalavethanena), cho nên thân của Như Lai mới trụ được 
bốn kiểu tư thể” (đi, đứng, ngồi, nằm) 


- Cần lưu ý rằng: đoạn kinh này sẽ khó có nghĩa đúng nếu như những luận 
giảng mà đúng khi họ cho rằng thầy Änanda đã sinh ra cùng ngày với Phật; 
bởi vì nếu thầy ấy bằng tuôi Phật thì thầy ấy cũng đã già và cũng đã tự biết về 
những sự già yếu lọng cọng là gì, đâu cần Phật phải mất thời gian giải thích 
và nhấn mạnh về những điều đó cho thầy ấy hiểu. Mời coi lại chú thích số 
296 trong kinh “Áo Cà-%a”, SN 16:11 (Quyền 2).] (141) 


142 [Trạng thái định vô dấu-hiệu của tâm, hay sự định-tâm vô dấu-hiệu của 
tâm là chữ animiftta ceftosamadlhi, nhưng sự định-tâm ở đây chắc hắn là khác 
với loại định có cùng tên gọi được nói đến trong kinh SN 40:09 (Quyền 4). 
Spk giải thích rằng /rạng thái định vô dấu-hiệu của tâm trong kinh này là sự 
định-tâm minh-sát thâm sâu, đó là sự chứng thánh quả (?halasamaparíi). Như 
vậy loại định này là giống hệt = sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm (animitta 
cetovimuii) đã được nói đến trong kinh SN 41:07 (Quyên 4).] (142) 


143 [Lời giáo huấn “lấy mình là hòn đảo” (atadipa) cũng có trong kinh 22:43 
(Quyền 3). Spk chú giải chữ đamma trong cụm chữ đhammadipa, 
dhammasaraña chính là = 09 Giáo Pháp siêu thế [04 thánh đạo, 04 thánh 
quả, và Niết-bàn]. 


- Chữ famafagse là chữ đánh đồ làm bối rối nhiều trong các luận văn bác học 
về Đại Kinh Bát Niết-bàn (Mahäparinibbäna Su#a). Spk [cũng song hành 
với Sv II 548-49] đã coi chữ này chính là = /ma-agge, với -í- được chèn vào 
như một sự kết hợp ngữ âm (pzdasandhi) cho dễ nghe. Có khả năng chữ f- 
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mafagse nên được hiểu là = famafo agse, giông trường hợp tương tự của chữ 
ajjatagge hoặc daharatagge, nhưng cho đù vậy vẫn còn lại vấn đề khó giải về 
nghĩa của nó; nghĩa “£ sự zăm iồi ...” là khó mà đúng đắn cho được ở đây. 
Luận giảng Spk rõ ràng đã bị bối rối về nghĩa của nó, nhưng cũng không 
hoàn toàn thừa nhận sự không chắc về nghĩa, nó đã dao động giữa việc (1) coi 
tama là đuôi chữ (hậu tô) thể so sánh hơn nhất [được hoán đổi vị trí bằng 
phép chuyên đổi âm vị] hoặc (ii) nó có nghĩa ““s ứăm tối”, nên Spk đã luận 
giải như vầy: “Những người này là bậc cao nhất (agga/zm3), do vậy là tama- 
tagsä. Như vậy là, “sau khi đã cắt toàn bộ luồng bóng tối [ghi là £amasotam 
trong cả Be và Se, nhưng là /mayogam (sự trói buộc của sự tăm tồi) trong 
đoạn song hành trong Sv II 549,1], những Tỳ kheo này của ta sẽ là ở trên- 
cùng, ở nơi cao-nhất. Họ sẽ là trên-cùng trong số những Tỳ kheo. Trong số 
những người tha thiết với sự tu-tập, chỉ những người có tầm (phạm vi, tầm 
mức) của mình là “bốn nên tảng chánh-niệm" (satipafthana) sẽ ở bậc cao 
nhất." Như vậy là Phật đã đưa giáo-lý này tới đỉnh cao chung cuộc của nó là 
thánh quả A-la-hán.” 


- Spk-pt{ thì giải nghĩa /zma-agge theo cách là: “Trong không-còn [trống 
vắng] sự trói buộc của bóng tối [chữ ghi là /azmayoga!], [thì họ sẽ là] ở trên 
bậc cao nhất của thế gian này có những thiên-thần của nó.” 


- Những câu chữ này đã không được bảo tồn trong những phần riêng rời của 
phiên bản tiếng Phạn Turfan, nhưng có trong phiên bản song hành bằng tiếng 
Tây Tạng và tiếng Hán, có lẽ dựa theo các lời kinh tiếng Phạn, chỉ tới một 
nghĩa là “trên cùng, cao nhất thảy”. Tôi đã làm theo cho phù hợp với nghĩa 
“trên cùng, cao nhất thảy” này, mặc đù tôi không thể giải thích được ý nghĩa 
chính xác của chữ gốc hay cách dùng của đặc ngữ của các phiên bản đó. Tôi 
cũng đã đồng tình với những luận giảng trong việc coi cụm chữ ye keci sik- 
khakãma như một hàm sở cách hay thuộc cách.] (143) 


144 [Tôi đọc theo Be và Se là: „jãrưm pubbenäpardm visesam safjananii. Ee 
thì ghi là: sưmpajãnarii. Spk giải thích chữ “lần lượt những giai đoạn khác- 
biệt cao hơn” là những giai đoạn trí-tuệ cao hơn: từ thấu-hiểu về “04 yếu-tố 
lớn” (tứ đại) xuyên suốt cho đến sự-hiểu về “ba đặc-tính của tất cả MỌI sự 
tạo-tác (hành)”.]| (144) 


Chú Thích * 631 


145 [SDk:; “%-sóf” ở đây là chỉ cơn-sốt của ô-nhiễm (kilesaparilaha). Một 
cơn-sốt của ô-nhiễm đã dựa vào thân là cơ sở (ãrammana) đề khởi sinh. Khi 
điều này xảy ra, người tu không nên để mình bị khích động bởi những ô- 
nhiễm đó, thay vì vậy người tu “nên hướng tâm tới những 'dấu-hiệu tạo cảm 


L2 


hứng" khác” (Rismifcideva pasadamiye nimitte citam panidahiabbam), đó 
là, nên đặt cái tâm đang thiền vào một đối-tượng thiền khác giúp khởi tạo 


niềm-tin, ví dụ như đối-tượng là Đức Phật ...] (145) 


146 [Nghĩa là: cái mục-đích của việc hướng tâm mình tới “một dấu-hiệu tạo 
cảm hứng' khác giờ đã đạt được; và giờ người tu rút lui tâm khỏi cái “đối- 
tượng tạo cảm hứng' đó, và hướng tâm trở lại 'đối-fượng thiển chính" ban 
đầu của mình. (Ví dụ: khi đang thiền về bơïi-£hở, trong người thiền có sự-sốt 
trong thân hay sự trì-trệ (biếng nhác thụ động lờ mờ) của tâm hay tâm bị xao 
lãng bởi trần cảnh bên ngoài, thì người tu có thể áp dụng thủ thuật chuyền 
hướng tâm mình tới sự ứzởng niệm Đức Phát. Sau một thời thiền trong người 
tu không còn phát sinh những sự nói trên nữa, tức là mục-đích của thủ thuật 
chuyển hướng đã đạt được, giờ người tu hướng tâm trở lại đề-mục thiền 
chính là hơï-£hở.).| (146) 


1 [Spk giải nghĩa điều này có nghĩa là người tu “không có ý-nghĩ (tâm, 
vitakka) bị ô nhiễm, không có sự xem-xét (tứ, vicara) bị ô nhiễm”, nhưng sự 
“không tâm không tứ” ở đây có lễ hàm chỉ người đó đã chứng tới tầng thiền 
định thứ hai. Coi thêm MN 125, mục 23, 24, 25 (mô tả tóm lược về tiễn trình 
thiền tập và chứng nøộ), trong đó “bốn nên tảng chánh-niệm` (satipafthana) 
phục vụ cho tầng thiền định thứ nhất, và Phật cũng đã tham gia sự tu-tập “bốn 
nên tảng chánh-niệm' (trong trạng thái) “không tâm không tứ”, tức là trạng 
thái của tầng thiền định thứ hai.] (147) 


148 [Nguyên gốc: “papidhäya bhãyanã”, đây là thủ thuật thiền tập bằng cách 
hướng tâm khỏi đối-tượng thiên chính tới một đối-tượng khác (ví dụ như một 
“đối tượng thiền tạo cảm hứng' khác, như mới nói trên. Spk đã so sánh thủ 
thuật “chuyển hướng” này với một người vác một bó mía tới lò nấu đường, 
người đó nhiều lúc (bị mệt) dừng lại, bỏ bó mía nặng xuống, chuyển qua ngồi 
ăn một cây mía, và sau khi ăn xong khỏe lại (cái mục-đích nghỉ ngơi để hết bị 
mệt đã đạt được), người đó tiếp tục quay trở lại việc chính là vác bó mía và 
tiếp tục đi.] (148) 
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14 [Spk đưa ra nhiều chú giải khác nhau về cụm chữ (pacchã pure asankhit- 
tam (không bị thu hẹp sau và trước, không bị gò bó sau và trước). Đọc thêm 
kinh 51:20 ở Chương 51 bên dưới và chú thích 272 của nó.] (149) 


150 [J⁄4ajãp„zrisa: vĩ nhân, đại nhân, đại phu. Coi thêm kinh AN 8:30 về /đm 
ý-nghĩ của một vĩ nhân (aftha mahapurisavifakka)]| (150) 


1! [Lời bài kinh này cũng nằm trong Đại Kinh Bát-niễt-bàn (Mahäpa- 
rinibbãna Su#a, DN 16), nhưng chỉ khác là không có đoạn cuối; một phiên 
bản giống hơn của nó tạo thành kinh DN 28. Trong DN 16 thì vị trí thời gian 
có vẻ đáng nghi vấn; coi chú thích 157 của kinh 47:13 bên dưới.] (151) 


152 [Spk: Ãsabju vãcã (một lời thốt lên, một lời cất lên): giống như [sự cất lên 
lời] của một con bò đực đầu đàn (usabha), bắt lay chuyên, không rung động. 
Ekamso gah (dõng dạc, dứt khoát = nhất định, rành rành) nghĩa là: không 
được nói ra theo kiểu hùa theo lời đồn, lời truyền ... mà theo cách như chính 
mình đã thâm nhập bằng sự-biết của mình, do vậy đó là “đ// khoát, đống 
dạc”. Nghĩa là điều đó đã được tuyên bố như một kết luận chắc chắn 
(sanmitthanakathäa va).]| (152) 


153 [Spk giải thích đây là evamdhamma as samadhipakkhä dhamma (những 
trạng thái thuộc sự địng-tâm) và nói rằng chữ evamviharino được thêm vào 
để bao gồm cả “sự chứng đắc sự chấm-dứt” (diệt định).| (153) 


15 [Nguyên văn câu cuối này: Api ca đhammanvayo vidito. Spk luận giải 
rằng: Sự-biết nhờ suy luận (anumänañaña) đã khởi sinh đúng theo những 
hàm-nghĩa của sự-biết của thầy ấy về Giáo Pháp; phương-pháp luận (n- 
yaggäha) đã được hiểu. Ý thầy ấy nói rằng: “Khi con chỉ đứng trên sự-biết 
của những sự hoàn-thiện (ba-la-mật) của một đệ tử, con biết được từ góc 
nhìn này, thưa đức Thể Tôn.”] (154) 


155 [SDk: Ở đây “bốn nên tảng chánh-niệm' là sự minh-sát (thiền quán), “bảy 
chỉ giác-ngộ`” là con-đường (đạo), và sự giải-thoát toàn thiện vô thượng là 
quả A-la-hán. Hoặc nói cách khác, “bảy chỉ giác-ngộ” là hợp chứa cả hai 
[thiền-quán và đạo]. (155) 


155 [Câu kết này cũng là câu kết của kinh DN 28.] (156) 


Chú Thích * 633 


157 [Sự kiện được nói trong kinh này đã gây ra nghi-vấn về mặt thời gian và 
địa điểm trong cuộc đời của Đức Phật lịch sử. Trong Đại Kinh Bát Niết-bàn 
(Mahäparinibbäna Su#a), việc thầy Xá-lợi-phất cất tiếng gầm sư tử đã xảy ra 
trong chuyến đi cuối cùng của Đức Phật từ Rãjagaha (Vương Xá) đến VesälT 
(T-xá-ly). Từ Vesali Đức Phật đi đến Kusinärä (và mắt ở đó) và không bao 
giờ quay lại SavatthT (Xá-vệ) nữa; Kusinära thì cách Sãavatthr khoảng 200km 
về phía tây. Nhưng bài kinh này thì cho thấy Phật đang ở tại SãvatthT khi Phật 
nhận được tin báo về cái chết của thầy Xá-lợi-phất. Để bảo lưu trình tự thời 
gian theo đúng kinh điển đã chép lại, các luận giảng [Spk, và Sv II 550] đã 
cho rằng Phật đã có thêm một chuyến đi khác đến Sävatthï sau kỳ an cư Mùa 
Mưa ở Làng Tre (BeluvagamaRa) [coi kinh DN 16, mục 2.21-22|], đây là 
chuyến đi đã không được ghi chép lại trong Đại Kinh Bát Niế-Bàn! Thầy 
Xá-lợi-phất đã đi cùng với Phật trong chuyến đi tới SãvatthT đó, sau đó thầy 
Xá-lợi-phất đã chia tay Phật và trở về cố hương là Làng Nãlaka (Nalak- 
agãma), ở đó thầy đã ngã bệnh và mắt. Về cái chết của thầy Xá-lợi-phất, mời 
đọc thêm bài viết “Xá-lợi-phát: Vị thống soái của Giáo Pháp” được ïn trong 
quyền sách “Những Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật" của nhà sư Nyanaponika 
và Hecker, trang 47—59.| (157) 


158 [SDk nhận diện Cunda này là người em ruột của thầy Xá-lợi-phất, và do 
các Tỳ kheo đã quen gọi thầy là “sa-đdi Cunda” từ trước khi thầy ấy thụ giới 
Tỳ kheo, nên sau này họ vẫn quen gọi như vậy cho dù lúc này thầy Cunda đã 
là bậc trưởng lão.]| (158) 


15 [SDk nói rằng: chữ đhamưng (các thứ, các pháp) ở đây là chỉ những giáo 
pháp tỉnh gọn và thuộc vắn-đáp (uddesaparipucchä dhammn3). (Trong kinh 
47:9, chú thích 139 ở trên thì Spk lại chú giải chữ này là chỉ những giáo lý về 
bốn nên tảng chánh-niệm mà lời kinh chỗ đó đang nói tới.) 


- Mời coi lại câu này cũng được nói trong các kinh 22:84, chú thích 149 
(Quyền 3) và kinh 47:9, chú thích 139 mới nói trên. (Câu này đã được dịch 
giống nhau trong các kinh theo nghĩa chung là “các thứ không còn rõ ràng 
đối với con/ đối với tôi). (159) 


160 Đậy là 05 “uẩn của Giáo Pháp” hay 05 pháp uẩn (dhammakkhandha) chỉ 
có những A-la-hán mới có được đầy đủ chúng: coi thêm kinh 6:02 (Quyền 1). 
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Tuy nhiên, lời kinh ở đây gán cho thầy Änanda có 02 uẫn/đồng/ mớ cuối 
cùng [mớ sự giải-thoát, mớ trí-biết và tâm-nhìn] có lễ làm khó hiểu, bởi vì 
lúc này thầy ấy vẫn còn là một học-nhân, chưa giải-thoát hoàn toàn. 


Tuy nhiên, những chỗ dị-thường này đối lúc có xảy ra trong các kinh, chẳng 
hạn như trong kinh 55:26 bên dưới (Quyền này) thì 02 chỉ phần (9) chánh-trí 
và (10) chánh giải-thoát thường chỉ có được bởi A-la-hán lại được mô tả cho 
gia chủ Cấp Cô Độc. ] (160) 


161 [Be và Ee đều có ghi chữ oriñño giữa ovãdako và viãñãpako. Trong Se và 
SS thì không có.] (161) 


152 [Các luận giảng cho rằng thầy Mục-kiền-liên mất đúng 02 tuần sau khi 
thầy Xá-lợi-phất mất. Thầy Xá-lợi-phất mất vào ngày răng Rằm của tháng 
Kattika [tháng 10-11], thầy Mục-kiền-liên mất vào ngày mống Một sau đó. 
Về sự qua đời của thầy Mục-kiền-liên, mời đọc thêm bài viết “M„c-kiển-liên: 
Vị Đệ Tử Đệ Nhắt Thẩn-thông” được In trong quyền sách “Những VỊ Đại Đệ 
Tử của Đức Phát” của nhà sư Nyanaponika và Hecker, trang 100-105.] 
q62) 


153 [Tôi dịch chỗ này dựa theo cách ghi của Se là: asuññã me sã bhikkhave 
parisa hoíi. Be chỉ khác là bỏ đi chữ sở, nhưng Ee thì đưa cả cụm chữ pa- 
rinmibbutesu Saripuftta-Moggallanesu vào trong câu này và ghi là suñña me 
bhikkhave parisaä hoíïi nên dịch là: “Giờ thì Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đã 
bát niết-bàn, này các Tỳ kheo, hội chúng này trở nên trồng-không”. Spk 
không chú giải gì chỗ này.] (163) 


164 [“Bốn hội chúng” là gồm hội chúng các Tỳ kheo, các Tỳ kheo ni, các đệ tử 
tại gia nam, và các đệ tử tại gia nữ.] (164) 


15 [Kinh này giống tương tự kinh SN 47:03 ở trên, chỉ khác Tỳ kheo. Mời 
coi lại các chú thích 127, 128 trong kinh đó.]| (165) 


16 [Sự mô tả này giống trong các kinh 6:01, 6:02 (Quyền 1).] (166) 


17 [Tên này có nghĩa là “cái chảo chiên”; chữ này thuộc giống nữ, mặc dù 
không biết người học nghề là nam hay nữ; nên tạm thời dịch là cô gái.] (167) 
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158 [Từ cách diễn tả của Spk, dường như người thầy đã đặt đầu gốc của cây 
(đòn) tre lên chỗ yết hầu cô họng hay trên trán của ông (galavätake vã 
nala£e), và cô học trò bước lên hai vai của ông và leo lên tới đỉnh cây tre. 
Mặc dù trong kinh người thầy nói như thể cả hai họ cùng leo xuống khỏi cây 
tre, nhưng đây có lẽ chỉ là cách nói gọn về màn biểu diễn mà thôi. Spk diễn 
dịch rằng: Người thầy bảo vệ chính mình bằng cách giữ chắc cây tre, cùng 
chuyền động theo cử động của người học trò ở trên cây tre, và chỉ nhìn không 
gián đoạn lên đầu cây tre. Người học trò bảo vệ chính mình khi cô ta giữ thân 
thắng đứng, giữ cân bằng với gió, thiết lập sự chú-tâm (chánh niệm) và ngôi 
xuống bất động (trên đầu cây tre).| (168) 


12 [Spk diễn dịch nghĩa chỗ này là: Vị Tỳ kheo dẹp bỏ những hành-vi phù 
phiếm vô ích và theo đuôi, tu tập và tu đưỡng chủ-đề thiền căn bản của mình 
ngày và đêm để chứng quả A-la-hán. Rồi, khi những người khác nhìn thấy 
thầy đó và đạt được niềm-tin vào thầy đó, họ sẽ trở nên được dẫn đến tái sinh 
trong cõi trời. Nhưng vậy là có sự “người này phòng hộ những người khác 
bằng cách phòng hộ chính mình”.] (169) 


19 [04 chữ ở đây là khamtiya avihinsãya mettatäya anudayafä ya. Spk coi 03 
chữ sau lần lượt là sự bi-mẫn (bI), sự /ữz-á¡ (từ), và sự fày-hÿ (hỷ), và đã giải 
nghĩa câu châm-ngôn này của Phật từ một góc nhìn thu hẹp riêng về tăng sĩ 
như vây: “Tỳ kheo đó tu tập những tầng thiền định (/zZna) dựa trên sự an-trú 
cõi trời (phạm trú, Đzzzmavihãära), rồi sau đó dùng tầng thiền định làm cơ-sở 
cho sự minh-sát và chứng quả A-la-hán. Như vậy là có sự “người này phòng 
hộ những người khác bằng cách phòng hộ chính mình”.” 


- Tuy nhiên, câu châm ngôn của Phật có thể được nhìn theo góc nhìn rộng 
hơn và sâu sắc hơn; mời đọc lại bài luận giảng của nhà sư trưởng lão 
Nyanaponika có tên “$% Phòng Hộ Thông Qua Các Nền Tảng Chánh-niệm”. | 
(170) 


17! [Từ chữ Pãli không thể định được đám đông tụ tập () bởi vì họ nghe tin 
có “Hoa hậu của vùng” hay (ñ) họ tụ tập đông đúc và hô lên “Hoa hậu của 
vàng?”. Tôi chọn dịch theo nghĩa đầu. Spk diễn dịch rằng: hoa hậu tức là 
người không bị khuyết điểm gì trong 06 khuyết điểm thân thể [quá cao, quá 
lùn, quá ốm, quá mập, quá đen, quá trắng] và được phú cho 05 loại sự-đẹp 
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[của da, thịt, gân, xương, và tuổi]. Câu diễn đạt DaranaDãSäVIH nacC€, pđT- 
amapäsävim gie có lẽ chỉ có duy nhất trong kinh này. PED giải thích chữ 
paãsãvin (mang lại), nhưng MẮW, s.v. pra-sava (2) > pra-savin, xuất phát từ 
chữ pra-sữri (1) và có nghĩa là “hấp dẫn, hay”. Spk giải thích rằng: “Về mứa 
và hát sự thể hiện của cô ta là tuyệt Vi, sự biểu diễn của cô ta là hay nhất: 
cô ta múa và hát hay một cách tuyệt vời nhất.”] (172) 


12 [Bài kinh này đã được nói trong phần giới thiệu kinh Ja 96, trong đó kết 
luận bằng một bài kệ ám chỉ lại lời bài kinh này, như vây: (tk) 


Samatittikan anavasesakam 
telapattIan yathä parihareyya 
evam sacittam anurakkhe 
pafthayano disam agatapubba. 


Như một người mang một chén dầu 

Đầy tới miệng chén không làm đồ giọt nào, 

Người tu nên phòng hộ tâm mình như vậy, 

Nguyện đến được phương chưa đến được trước giờ (tức Niết-bàn).] (171) 


13 [Kinh này theo mẫu kinh như 45:18. “Những giới-hạnh thiện lành” 
(kusalani silãn¡) được Spk nhận dạng là = “0⁄4 sự thanh lọc giới-hạnh”. Coi 
lại chú thích số 33 ở kinh 45:50 ở trên.] (173) 


174 [Cụm chữ cuối: sahassamlokam abhijãnämi. Spk chú giải: Chữ này chỉ sự 
an trú thường xuyên của Ngài A-nậu-lâu-đà. Vì sau khi sáng thức dậy và rửa 
mặt, vị trưởng lão ngôi trong chỗ-trú của mình và quán tưởng một ngàn đại- 
kiếp trong quá khứ và một ngàn đại-kiếp trong tương lai [không có chú giải 
từ Spk-pf]. Đối với hệ một ngàn (thiên hà thế giới, hệ một ngàn thế giới) 
trong hiện tại, thầy ấy theo đường của nó bằng cách hướng tới nó. Như vậy, 
với mắt thiên thánh (thiên nhãn) thầy ấy trực-tiếp biết hệ thế giới một ngàn.] 
(174) 


175 [Spk: Tiếp theo dưới là sự mở rộng Diệu Đề 4 (Đạo đô [trong kinh 
Chuyển Pháp Luân] tới mỗi nền tảng của 'Bốn nên tảng chánh-niệm'; coi 
kinh Chuyển Pháp Luân: 56:11 (Quyền 5 này).] (175) 


15 [Sự tu-tập này cũng được mô tả (¡) trong kinh MN 123, mục 22, như mội 
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phẩm-chất kỳ diệu của Đức Phật]; kinh AN 4:41, đoạn 3, như một sự tu tập 
sự định-tâm, và cũng có như vậy trong kinh DN 33, mục 1.11, (Š); (7) trong 
kinh AN 7:38, như một yếu-tố dẫn tới 04 loại trí-biết mang tính phân tích 
(pafisambhida, vô ngại giải trí)]; và (H¡) trong kinh AN 8:09, như một sự tu- 
tập sự chánh-niệm và sự rõ-biết. 


- Patis I I78-80 thì coi sự tu-tập này liên quan tới “sự chánh-niệm hơi-thở'. 
Spk giải thích rằng những cảm-giác, những ý-nghĩ, và những nhận-thức là 
những thứ xảy ra liên quan tới các cø-sở cảm-nhán (sáu nội xứ) và những 
đối-tượng (sáu ngoại xứ) được thấu hiểu trong khi tu tập sự minh-sát (thiền 
quán).] (176) 


r7 
6c, Z/39 


177 [Ngay chỗ này thì chữ pa//hãna được dùng ở dạng “số í?” và do vậy có lẽ 
nghĩa là “sự thiết lập chánh-niệm” (thay vì chỉ “bốn nên tảng chánh niệm”). ] 
(177) 


ỦẺ [S £u tập được gọi là “sự f0 tập “sự thiết lập chánh-niệm”” 
(satipa†thanabhavana) được cho là bởi vì nó đưa “sự fu-fập thiên-quán" tới 
một mức độ thâm sâu hơn “sự luyện tập căn bản'. Ở giai đoạn “luyện tập căn 
bản' thì công-việc được giao cho người thiền là quán sát một nền tảng chánh- 
niệm nào đó được chọn theo khuôn-mẫu đã quy định (bởi Phật, trong “kinh 
Bốn nên tảng chánh-niệm'). Tuy nhiên tới giai đoạn này thì người tu đạt 
được sự minh-sát nhìn thấu sự sinh và diệt của đối-tượng. bước này chuẩn bị 
một đường (lối mở) cho những trí-biết minh-sát thâm sâu hơn khởi lên. Sự 
diễn đạt bằng cụm chữ này sưmudayadhammänupasst kãyasmim viharati 
thường được dịch là: “người đó an trú quán sát trong thân những yếu-tố (bản 
chất) khởi-sinh của nớ” [như đã ghi trong bộ kinh MN 10, đoạn (minh sát) 
mục 31], với giả định rằng hợp ngữ này có chứa một chữ số nhiều là 
samudayadhammä. Tuy nhiên, một nghĩa số nhiều không phải là bắt buộc, và 
nó cũng phù hợp hơn với cách dùng đuôi chữ -đhamna trong những kinh 
khác coi nó có nghĩa là “phải bị, tắt hữu” hay “có bản chất của”. 

- Trong kinh 22:126 (Quyền 3), những chữ sưmudayadhamna, vayadhamma, 
và sưmudayavayadhamma có chức năng như những hợp ngữ 5ahubbihi 
(thuộc tính từ, như tính ngữ) đề bổ nghĩa cho „ăm-uẩn, và tương tự có lẽ rằng 
trong đoạn này những chữ đó cũng nên được hiểu theo nghĩa như vậy, như là 
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những chữ số ít có nghĩa là “phải bị khởi sinh, có bản chất (của sự) khởi-sinh 
... biển-mát ... khởi-sinh và biển-mắt.] (178) 


1” [Nguyên văn câu này là: M vo amafm panassa. Spk không chú giải gì, 
nhưng tôi coi chữ pznassz dạng quá khứ bất định của panassaii. Học giả 
Woodward rõ ràng đã hiểu nó là chữ pan” assa và dịch là “Nhưng đừng đề sự 
Bắt-tử đó đến với các thầy” [KS 5:161]. Nhưng pana ở đây về mặt cú pháp là 
không đúng chỗ. ] (179) 


18? [(Vì nói về thứ sinh và diệt, cho nên) chữ nên tảng chánh-niệm 
(satipatthäna) ở đây rõ ràng là chỉ “bốn đối-tượng chánh-niệm” (thay vì là 
“sự thiết-lập chánh-niệm”).] (180) 


18! [Trong câu này, ứâm (cira) được coi là đồng nghĩa = rức (viãñãna); phần 
danh-sắc (nãmaripa, tâm-thân) là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh zâm và 
cũng là điều-kiện làm khởi sinh hức. Bởi âm luôn luôn khởi sinh dựa trên 
sắc-thân vật chất—là phần sắc (räpa) và kết hợp với sự Øiếp-xúc (xúc), nhận- 
thức (tưởng), những sự tạo-tác cố ý (hành), và sự chú-fâm (tác ÿ)—là những 
thành phần tạo nên phần ứâm = danh (nãma).] (181) 


1# [Nguyên văn câu này: Manasikãrasamudayä dhammanam samudayo”. 
Spk chú giải rằng: Những hiện-tượng [những giáo pháp, các pháp] là “bảy 
chỉ giác-ngộ' (thất giác chỉ) khởi sinh thông qua sự chú-tâm kỹ càng (như lý 
tác ý, chú-tâm đúng pháp); những hiện-tượng là “năm chướng-ngại” (ngũ cái) 
khởi sinh thông qua sự chú-tâm không kỹ càng (phi như lý tác ý, sự chú-tâm 
không đúng pháp). So sánh với kinh AN 10:58, đoạn sau, các câu trả lời (1), 
(2), (3) ghi là: “Manasikara-sambhava sabbe dhamma, phassasamudaya 
sabbe dhamma” (Tắt cả mọi hiện-tượng (các pháp) đều đi đến hiện hữu (có, 
có mặt) hông qua sự chú-tâm (do có tác-ý mà có); tắt cả mọi hiện-tượng đều 
khởi sinh từ sự tiếp-xúc (do có tiếp-xúc mà sinh).”] (182) 


183 [Kinh này giống hệt kinh 47:18 ở trên, chỉ khác ở chỗ Phật đang là người 
kế lại nguyên câu chuyện của kinh đó.] (183) 


134 [Phiên bản Ee ghi sai các số kinh chỗ này là ““73 (1)-82 (10)? mặc dù vẫn 


có 12 bài kinh. Cũng vậy, trong NHÓM “Tìm Kiếm” (Esana-vagga) tiếp theo, 
Ee cũng ghi nhằm là “83 (1)-93 (11)” thay vì đúng là “85 (1)-94 (10).” Rõ 
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ràng Ee đếm các kinh “đ/c-vong” và “sự thèm-khát” thành 02 kinh riêng biệt, 
trong khi ở Chương trước thì Ee lại gom 02 kinh thành một.| (184) 


185 [Phần kệ tóm tắt này có khác nhau giữa 02 phiên bản Ee và Be. Tôi chọn 
theo Be.] (185) 


186 [Phiên bản Be đặt câu ghi chú }> này trước bài kệ tóm tắt, nhưng tôi làm 
theo Ee, đặt câu tổng ghi chú ở sau cùng như vây, vì nó hợp lý hơn.] (186) 


187 [Như tôi đã chỉ ra trong phần Giới Thiệu về Chương 48 này (trang 1508— 
1509, bản dịch tiếng Anh của TKBĐ): trong khi các Chương khác của Quyển 
5 này đều nói về một nhóm chủ-đề khép kín riêng (ví dụ như chủ-đề “Con- 
đường đạo” chương 45, “Bốn nên tảng chánh-niệm” chương 46 ...), thì 
Chương 48 này lại trình bày nhiều nhóm chủ-đề khác nhau nhưng lại gom 
chung dưới cái tên của liên-kết (tương ưng) là “Các Căn”, cho nên nhìn vào 
thấy C#ương này có tính hỗn-hợp và không đồng-nhất về ý nghĩa các chủ-đề. 
Nhưng cho dù vậy, phần nói về “Các Căn Tâm Linh” vẫn là phần cốr-lõi của 
Chương 46 này. 


- Toàn bộ danh sách 22 căn tâm linh được ghi trong Vibh 122, được luận giải 
trong Vibh-a 125-28; coi thêm trong Thanh Tịnh Đạo Vism 491-93 (Ppn 
16:1—12). Điều thú vị là, danh sách này thuộc phần bộ Phân-Tích của Vì Diệu 
Pháp Tạng: phân Indriya-vibhanga (Phân Tích Các Căn) không chứa phần 
Phân Tích Các Kinh, điều này cho thấy rằng cái ý tưởng lẫy “Các Căn” (In- 
dria) làm hạng-mục chung là thuộc về Vị Diệu Pháp Tạng chứ không thuộc 
về Kinh Tạng.] (187) 


188 [Trong số “37 phần tu trợ giúp giác ngộ” (37 phần trợ đạo) khác nhau, 
riêng các căn thì được trình bày bằng các công thức “ba-sự” như “sự fhỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏỉ” [như kinh này], công thức “năm-sự” 
như “nguồn sóc, và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi”, và công thức “bốn-sự” như khuôn-mẫu “Bốn Diệu Để”... [như các 
kinh kế dưới]. Giải thích cho điều này thì có lẽ là do các căn fâm linh là nằm 


kg tê 


trong cái danh-sách lớn “22 Căn vốn được coi như “Danh mục của Thực-tại 
những hiện-tượng”, và do vậy chúng phải được giảng giải theo cách diễn đạt 


của những hạng-mục rộng hơn dùng để phân tích những thành-phẩn của 
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thực-tại (đây cũng là một trong 03 mục-tiêu lớn của Vi Diệu Pháp Tạng). Về 
điểm này, học giả Gethin đã thảo luận một cách đầy đủ trong quyền sách của 
ông “Đạo Phát Đi Tới Giác Ngợ” (The Buddhist Path to Awakening), trang 
123-25.] (188) 


18 [Các kinh nói về sự khác nhau giữa bậc thánh Nhập-lưu và A-la-hán cũng 
được nói tương tự trong các mẫu kinh song-hành là SN 22:109 và 110 
(Quyền 3). Đề ý: trong các kinh nói về “bác Nhập-lưu”, Phật đã dùng danh từ 
“một người đệ tử thánh thiện” (ariyasavaka), tức người đã chứng ngộ vào 
dòng thánh đạo nhưng chưa tiêu diệt hết mọi ô-nhiễm và gông-cùm trói buộc. 


Còn trong các kinh này [và chỗ khác] khi nói vê “bác A-la-hán”, (và “người 
„9 ‹ 


đã giải-thoát”, “người đã niễt-bàn”), thì Phật luôn định nghĩa và gọi bằng 
danh từ “một Tỳ kheo” (bhikkhu).| (189) 


190 [SDpk giải nghĩa là: Họ không hiểu những điều đó theo cách của Bồn Diệu 
Để [đễ, tập, diệt, đạo]. Căn niễm-tin (tín căn) xuất phát từ sự hướng tâm (phát 
tâm) theo cách của s quyết-tâm (adhimokkha): căn nổ-lực (tỉnh tân căn) theo 
cách của sự áp-dụng (paggaha); căn chánh-niệm (niệm căn) theo cách của sự 
thiết-lập (upa{thäna); căn chánh-định (định căn) theo cách của sự không xao- 
lãng (avikkhepa); căn frí-tuệ (tuệ căn) theo cách của sự nhìn-thấy (dassana). 
Cũng giống như vậy, tất cả các căn đều xuất phát từ sự hướng tâm theo cách 
của s tham-muốn (dục; chanda; Spk-pt: là tham-muốn thiện để hành động, 
xảy ra theo phương thức của sự-muốn phát khởi các căn] và xuất phát từ sự 
hướng tâm theo cách của sự chú-tâm (tác ý; manasikara; Spk-pt: là sự chú- 
tâm kỹ càng (như lý tác ý) tạo ra sự hướng tâm khi nó xảy ra một cách yếu ớt 
theo cách của các căn). | (190) 


19! [Coi thêm kinh 55:02 ở dưới ... vân vân. Những định nghĩa song hành về 
năm năng-lực (pañca bala) cũng có trong kinh AN 5:15.| (191) 


192 [Coi thêm kinh 48:10 kế đưới.] (192) 


193 [Ở đây có chữ sưfindriya được giải thích là sa theo nghĩa là sự-nhớ hơn 
là sự ý-thức có chánh-niệm. (Mời coi lại chú thích số 63 trong kinh 46:03 
trong Chương 46 ở trên.) 


- Chữ “sự xér-biếr” là tạm dịch nghĩa chữ “nepakkha”. Spk chú giải: Chữ 
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nepakkha vốn là một chữ thuộc trí-tuệ. Nhưng tại sao trí-tuệ lại được đề cập 
trong sự giảng giải về sự chánh-niệm ở đây? Đó là để cho thấy sức-mạnh của 
sự chánh-Hiệm; vì muốn nói về sự chánh-niệm mạnh mẽ, và nó chỉ được 
mạnh mẽ khi có kèm với trí-tuệ, và không được mạnh mẽ nếu xa lìa trí-tuệ. 
Do vậy lời kinh mới được nói như vậy đề cho thấy sự chánh-niệm đi kèm với 
trí-tuệ. | (193) 


194 [ ƒossagoärammanam karitvã (sau khi đã lấy 'sự buông bỏ giải thoát 
làm đối-tượng). Không rõ (chủ-thê) chỗ này là “người đệ tử thánh thiện” hay 
“sự thiển định” lấy “eự buông bỏ giải thoát` làm đối-tượng, nhưng tôi thì hiểu 
đó là nghĩa sau. Còn Spk thì giải nghĩa câu này nghĩa là = sau khi đã lấy 
Niết-bàn làm đối tượng. (Nhân tiện: về chữ dịch là “sự buông bỏ giải thoát" 
(yossagga), mời quý vị nên coi lại chú thích số 7 của kinh 46:02 ở đầu Quyền 
5 này, và chú thích số 188 của kinh AN 1:345). 


- Trong kinh AN 1:345 có ghi câu: “... những chúng sinh đạt được sự định- 
tâm. sự nhất-điểm của tâm. dựa trên sự buông bỏ giải thoát, là số ít; những 
chúng sinh không đạt được sự định-tâm, sự nhất-điểm của tâm, dựa trên sự 
buông bỏ giải thoát, thì rất nhiêu.” Hiễm thây có kinh nào khác trong các bộ 
kinh Mikãya có ghi cụm chữ vossaggarammaña samddhi (sự định-tâm, sự 
nhất-điểm của tâm, dựa trên sự buông bỏ giải thoái) này, tuy nhiên cụm chữ 
này có ghi trong luận giảng Pafis, và cụm chữ này và sự chú-giải về nó đã 
chiều luồng ánh sáng làm sáng tỏ về cách mà các luận giảng truyền thống đã 
diễn dịch nó. Pafis II 96—97 đã dùng thuật ngữ này đề giải thích câu “/người 
tu] tu tẬp sự vắng-lặng [đinh] được dẫn trước bởi sự minh-sát [quán] 
(vipassanapubbangamam samatham bhấvcíi; kinh AN 4:170, đoạn (2).) như 
vầy: “Sự mình-sát có nghĩa của sự quán-sát (mọi thứ) là vô-thường, là khổ, là 
vô-ngã. Sự định-tâm là sự không xao-lãng, sự nhất-điểm của tâm cô “sự 
buông bỏ giải thoát là đỗi-tượng của những hiện-tượng được tạo ra trong đó 
(at ha Jjätãnam dhammanañ ca vossaggarammafatd citfassa ekaggafa 
avikkhepo samadhï). Như vậy là, trước tiên có sự mỉnh-sát (quán), sau đó có 
sự văng-lặng (định)” 


- Về điều này, Pafis-a III 5§6-8§7 đã luận giải rằng: “Những hiện-tượng được 
tạo ra trong đó: là gồm những hiện-tượng của tâm (tầm pháp) và những yếu- 
tô của tâm (tâm giới) được tạo ra bởi sự minh-sát đó. Về câu: “sau khi có đối- 
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tượng là °sự buông bỏ giải thoát”: nghĩa là ở đầy “sự buông bỏ giải thoát` là 
Niết-bàn, vì Niết-bàn được gọi là “sự buông bỏ giải thoát' bởi vì nó là sự 
thoát khỏi ha bỏ cảnh giới hữu-vi (có điều-kiện), là sự từ-bỏ nó. Sự minh-sát 
có kết nỗi với “sự buông bỏ giải thoát. có Niết-bàn là đối-tượng, Niết-bàn là 
chỗ-dựa, bởi chúng được thiết lập trên Niết-bàn là chỗ-dựa của chúng theo 
cái nghĩa là “ngã về Niếr-bàn” theo cách của khuynh-hướng là “đồ về, hướng 
về, ngã về Niết-bàn” ... 


- Sự định-tâm là sự không xao-lãng được phân biệt thành cán-định và định 
(upacärappanäbhedo avikkhepo), gồm có sự nhất-điểm của tâm được phát 
khởi bởi sự được thiết lập dựa trên Niết-bàn, có sự được thiết lập dựa trên 
Niết-bàn đó là nguyên-nhân bằng cách lấy “sự buông bỏ giải thoát' là đỗi- 
tượng của những hiện-tượng được tạo ra trong đó. Như vậy ở đây mô tả về sự 
định-tâm tham dự vào sự thâm-nhập (nibbedhabhagiyo samadli), được phát 
khởi kế sau sự minh-sát.”] (194) 


195 [SDk chú giải cụm chữ “chú hướng tới hay nhắm tới sự khởi-sinh và biến- 
qua (udayatthagamiyäa) là = udayañ ca atthañ ca gacchamfiyä, và giải nghĩa 
nó là: „dayabbayapariggahikãya (nhận biết sự lên và xuống). Nghĩa này là 
đồng dạng với loại trí-tuệ đề quan sát sự khởi-sinh (samudayd) và sự biến- 
qua (atthagama) của năm uẩn, như đã được mô tả trong những lời kinh mẫu 
trong các kinh SN 12:21 (Quyền 2), SN 22:5 (Quyền 3) ...] (195) 


19 [SDk chú giải: Trong kinh này các căn niễm-tin, chánh-niệm, và trí-tuệ là 
phần tiền sơ khởi [pubbabhãga, theo nghĩa chúng là những thứ dẫn trước của 
thánh đạo siêu thế]; căn nổ-lực là hỗn hợp [tiền sơ khởi và siêu thế]; chỉ căn 
định-tâm là hoàn toàn siêu thế.] (196) 


1 [Nguyên gốc cụm chữ: samuappadhäne ãrabbha. Spk giải nghĩa cụm 
chữ là: Sammuappadhane paficca, sammappadhane bhavemo tỉ aftho (tày 
thuộc vào bốn sự KK tu (tứ chánh cần): nghĩa là: 'bằng sự tu tập bốn sự KK 
/w`.] (197) 


1% [Chú thích ở kinh 25:01 (Quyền 3) đã chỉ ra sự khác-biệt giữa hai loại 
người căn tín (saddhanusãri) và người căn trí (dhammanusar?). Spk giải 
thích như vầy: (a) Con đường của người căn-trí (tu theo Giáo Pháp) thì sắc 
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bén, trí-biết của người tu đó xảy ra đũng mãnh hơn. Người đó chặt đứt những 
ô-nhiễm một cách dễ dàng, giống như chặt thân cây bằng con dao sắc bén. (b) 
Con đường của người căn-tín thì không sắc bén, sự-biết của người đó cũng 
không xảy ra một cách dũng mãnh. Người đó chặt đứt những ô-nhiễm một 
cách vất vả hơn, giống như chặt thân cây bằng con dao cùn.| (198) 


1 [Ee đã bỏ cách ghi đúng là phalavemafaiäa, thay vào đó là cách ghi sai là 
balavemaffafa. Spk giải nghĩa chữ này là phalanandffena, theo nghĩa là một 
chữ công cụ. | (199) 


? ISpk: Người “kích hoạt chúng một cách toàn vẹn” (paripurakãn)), là 
người íu tập toàn vẹn thánh đạo A-la-hán, thì sẽ “?hành công một cách toàn 
vẹn” (paripiram äãraãdhefi), tức chứng được thánh quả A-la-hán. Còn người 
“kích hoạt chúng từng phân” (padesakäri), là người tu tập 03 thánh đạo thấp 
hơn, thì sẽ “thành công từng phân” (padesam ärädheti), tức chỉ chứng được 
những thánh quả thấp hơn A-la-hán. So sánh với kinh AN 3:86, AN 3:87] 
(201) 


201 [Về 05 hạnh của bậc thánh Bắr-lai ở đây [Œ7)-(v)], mời coi chú thích 65 
kinh 46:03 ở trên, tương ứng với [()-(yi)] trong kinh đó. |. (201) 


22 [Spk: Trong kinh này thì các căn được nói là hoàn toàn thuộc siêu-thế. 
Mặc dù lời kinh ở đây giới hạn các căn tới mức tối thiểu là bậc Nhập-lưu, 
nhưng theo kinh điển Päli, bắt đầu bằng V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma), vẫn 
coi các căn là những “khả-năng" thiện lành cũng có được bởi những người 
phàm phu thế tục. Một số trường phái thời Phật giáo tiền thân thì nghiêm 
ngặt hơn về chỗ này. Coi thêm sự thảo luận về chỗ này trong quyền “Đạo 
Phát Đi Đến Giác-Ngộ” (The Buddhist Path to Awakening), trang 126-38, 
của học giả Gethin.| (202) 


203 [Coi thêm kinh 35:154 và chú thích 152 của nó (Quyền 4).] (203) 


24 [Tên kinh viết đúng là “Punabbhava Sua” như trong Be và Se. [Sự đồng 
hóa năm-căn ở đây với các yếu-tÕ (glớI), năm uấn (uần), Và sáu C0-sở cảm- 
nhận (xứ) nên được hiểu theo cách chú giải trong chú thích số 188 của kinh 
48:02 ở trên.].] (204) 
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205 [Cặn nữ (inhindriya) và căn nam (purisindriya) rất hiểm được thấy nói 
trong các kinh bộ M/kãya, nhưng chúng có được nói một cách quan trọng 
trong kinh AN 7:51. Hai căn này nằm trong những loại thể sắc phái sinh 
(upada rủpa) theo Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma); chúng được định 
nghĩa trong Dhs 633-334 và Vibh 122—123, và được luận giải trong As 321— 
323 và Vism 447 (Ppn 14:58). Spk nói rằng căn nữ thì thực hiện việc kiểm 
soát bên nữ giới [tức, quyết định những tướng nét của nữ giới]; căn nam thì 
làm vậy bên nam giới. Còn Căn sinh mạng (/iizđriya) là một loại thê sắc 
phái sinh khác, chịu trách nhiệm duy trì những hiện-tượng đồng sinh thuộc 
sắc-thân. Chữ này được định nghĩa trong Dhs 635 và Vibh 123, và được 
giảng luận trong As 323 và Vism 447 (Ppn 14:59).| (205) 


20 [Kinh này cũng có trong tập kinh It [It 53] ở đó có thêm phần thi kệ để 
phần nào giúp giải thích ý nghĩa của nó. 03 căn này được định nghĩa chính 
thức trong Vibh 124, nhưng ngắn gọn hơn trong Spk. Spk chú giải rằng: Cái 
căn “Ta sẽ biết điều hiện-chưa-biết"” (anañiãtaññassãmuindriya) là căn khởi 
sinh vào một thời-điểm trong chặng /hđnh đạo Nhập-lưu trong khi người tu 
đang thiền tập với ý-nghĩ (tầm) rằng “Ta sẽ biết Giáo Pháp mà ta chưa biết 
trước giờ trong vòng luân-hồi vô thủy.” Còn căn của trí-biết cuối cùng 
(añfñiindriya) là căn khởi sinh trong 06 chặng kể từ chặng ánh quả Nhập-lưu 
[cho tới chặng /hánh đạo A-la-hán; học nhân]; nó diễn ra theo cách của sự 
biết thâm sâu hơn về những điều đã được biết [ở chặng thánh đạo đầu tiên]. 
Còn căn của người được phú với trí-biết cuối cùng (aññãtãvindriya) là căn 
khởi sinh đối với người mà mọi sự đã được hoàn-toàn biết ở chặng thánh quả 
A-la-hán. | (206) 


207 [Kinh này, lặp lại ăm căn, dường như là không đúng chỗ (hơi lạc chủ-đề 
của) NHÓM kinh này. 


- Về 05 hạng của bác Bá¡-lai, mời coi lại chú thích 65 kinh 46:03 ở trên. 


- Spk chú giải: (vữ) Chữ ekabDT (người gieo giống mội-lần) là chỉ một bậc 
Nhập-lưu sẽ chứng thánh quả A-la-hán ngay trong 07 kiếp sau (tức ngay 
trong 01 lần tái sinh, thay vì trong 07 kiếp); (ix) chữ kolankola (người họ tộc 
này thành họ tộc khác) là người còn dính trong luân-hồi sinh tử trong 2-3 
kiếp nữa, sau đó mới chấm dứt sự khổ, (nghĩa đen: còn bị tái sinh một kiếp 
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trong gia đình họ tộc này, kiếp khác trong một gia đình họ tộc khác; tức chưa 
đạt đến Bắt-lai hay A-la-hán); và (x) chữ saakhaftuparama (người còn tái 
sinh tối đa bảy kiếp nữa): là người chỉ còn bị tái sinh trong rối đa 07 kiếp, 
không có kiếp thứ 8. Cả 03 hạng người này cũng được định nghĩa trong Pp 
15-16, và lặp lại trong Pp-a 195—197.] (207) 


208 [Spk: Căn mát chính là mắt, được coi là một căn theo nghĩa nó kiểm soát 
hoặc điều khiển những hiện tượng khởi sinh ở cửa-mất, nên gọi là “căn mắt” 
(nhãn căn). Định nghĩa và cách giải thích tương tự đối với các căn còn lại là: 
tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. (Nói cách khác, trong 22 căn thì 0ó căn này là 06 
căn (để) cảm-nhận ở các cửa tiếp xúc (06 giác-quan).] (208) 


2 [Chỉ lưu ý lại: Phật luôn dùng danh từ “=ô/ Tỳ kheo” (bhikkhu) để chỉ 
người chứng thánh quả A-la-hán, và dùng danh từ “một đệ tứ thánh thiện” 
(thánh thanh văn, arijyasãvaka) để chỉ người chứng các thánh quả và đạo quả 
thấp hơn. Coi thêm lại các mẫu kinh song hành SN 48:04, 48:05 ở trên, và 
48:33 bên dưới.] (209) 


?!° [Sự phân biệt khác nhau giữa các căn này sẽ được giải thích trong nội 
dung kinh của kinh 48:36 bên dưới. 


- Spk: sự sướng (lạc) là một căn theo nghĩa nó kiểm soát hay điều khiến 
những trạng thái sướng: do vậy được gọi là “căn sướng”. Giải thích tương tự 
cho các căn kia... Ở đây, các căn sướng, căn khổ, và căn buôn (lạc, khổ, ưu) 
thì chỉ huộc cảnh dục-giới; căn vui (hỷ) thì thuộc cả 03 cảnh giới nhưng 
không /huộc cảnh VÔ-sắc giới; căn xả (xả) thì thuộc cả 04 cảnh giới. 


- Việc phân định các căn này theo các cảnh giới là dựa theo cách của V¡ Diệu 
Pháp Tạng, theo đó: sướng và khổ chỉ xảy ra trong fhức-thân, là một citta 
(tâm, thức) thuộc cảnh dục-giới; buôn (ưu) chỉ xảy ra trong những cửa có đi 
kèm bởi sản, nó cũng fhuộc cảnh dục-giới; vui (hỷ) xảy ra trong những ci1a 
thuộc cảnh dục-giới, là cia thuộc 03 tầng thiền định thấp (nhất, nhị, tam 
thiền), và trong một số cửa siêu-thế; buông-xả (xả) thì xảy ra trong những 
ci1ta thuộc cảnh dục-giới, là cia thuộc tầng thiền định thứ tư (tứ thiền), tất 
cả ci7a thuộc cảnh vô-sắc giới, Và trong một số cia siêu thể. Coi thêm 
CMA 3:2-4.| (210) 
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?!! [Spk: “?huộc thân” (kãy¡kam sãtam) nghĩa là dựa vào sự cảm-nhận của 
thân (kãyappasädavatthuka); “để chịu” ở đây là đồng nghĩa với “sướng, lạc”, 
nghĩa gốc có nghĩa là “ngọt ngào” (wadhura).] (211) 


?12 [Theo V¡ Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma) thì mọi cảm-giác thuộc thân, tức 
cảm giác khởi sinh qua sự cảm-nhận của thân (kãyappasađa), chỉ là sướng 
hoặc khổ; không có loại cảm-giác trung tính dựa trên sự cảm-nhận của thân. 
Vì vậy, Spk đã giải thích sự buông-xả thuộc thân là cảm-giác khởi sinh dựa 
trên 04 cơ-sở cảm-nhận thuộc thân còn lại: như mắt, tai, mũi, lưỡi. Chữ „- 
ekkhã: sự buông-xả, có 02 biểu nghĩa chính. () Về mặt cảm-giác, nó chỉ cảm- 
giác trung tính, tức không khổ không sướng (adukkhamasukhä vedanä), 
không dễ chịu cũng không khó chịu. Còn về mặt tính chất của tâm (tâm tính), 
nó chỉ sự trung dung, không thiên vị, hay sự cân bằng của tâm [được gọi là 
tatramajjhatfatä trong Vì Diệu Pháp Tạng, quy nó thuộc nhóm hành-uẩn 
(sankharakkhandha)]. 


- Theo nghĩa thứ hai () này, sự buông-xả được hiểu (7) là ứng với cảnh trời 
thứ tư trong “04 phạm trú hay 04 tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả` [là = sự không 
thiên-vị không thiên-kiến đối với tất cả chúng sinh], (2) là chỉ thứ bảy trong 
“07 chỉ giác-ngộ” [là = sự cân bằng của tâm, sự bình tâm], và (3) là một 
phẩm-chất (yếu tô) trong trạng thái tầng thiền định được ghi trong công-thức 
định nghĩa của tầng thiền định thứ ba và thứ tư [là = yếu tố xđ]. 


- (Nói gọn cách khác, x¿ là có 03 dạng: (1) là âm xả thuộc [từ, bị, hỷ, xả] là 
ứng với 04 sự an trú cõi trởi (04 phạm trú); (2) là ch xả thuộc [Ø7 chị giác- 
ngộ]; và (2) là yếu-ró xả thuộc [tam thiền, tứ thiền]. 


- Sự giảng giải chi tiết hơn về những nghĩa của xả (upekkhä), mời coi Vism 
160-62 (Ppn 4:156-70).] (212) 


?!3 [So sánh chỗ này với lời kinh /ương fự trong các kinh 12:62 (Quyền 2) và 
36:10 (Quyên 4). Cả 02 kinh đó cũng có luôn ví dụ que mồi lửa.] (213) 


- Nhân tiện: để ý trong 05 đoạn (1)-(5) bên dưới, “cđmn-giác” là đồng nghĩa 
với “căn giỗng như định nghĩa trong chú thích của kinh dẫn đầu VHÓM này, 
kinh 38:31.) 
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?!4 [Tên Pali là Uppatipatika (Thứ Tự Bắt Ti hưởng). Spk chú giải: Mặc dù 
được giảng giải thuận theo “vị” của Giáo Pháp [làm theo Be ghi là: ya/had- 
hammarasena; Se thì ghi: yathädhammarammanavasena]|, nhưng tên bài kinh 
lại đặt là “Thứ Tự Bắt Thường” bởi do nó không được giảng giải giống như 
các kinh khác về /hứ tự phân tích các căn này của chúng. Spk-pt giải thích 
cụ thê hơn: Sở đĩ tên kinh này được đặt như vậy là bởi vì nó được giảng giải 
theo /h⁄ fự của những yếu-tÕ được loại bỏ theo trong tiễn trình thiên-định 
{bắt đầu từ sự loại bỏ yếu tố khổ (khô) trong Nhất thiền, rồi tới sự loại bỏ yếu 
tố buồn (ưu) trong Nhị thiền, rồi loại bỏ yếu tố vưử (hỷ) trong Tam thiền, loại 
bỏ yếu tố sướng (lạc) trong Tứ thiền} chứ không theo thứ thông thường 
được ghi trong câu đầu của các kinh là từ căn sướng, khổ, vui, buôn, và xả.”] 
(214) 


?!5 [04 chữ này: sanimittam sanidänam sasaikhäram sappaccayam. Ö đây, 
04 chữ như đồng nghĩa với nhau.] (215) 


2! [Từ chỗ này trở đi bài kinh đã được trích dẫn rất nhiều trong Vism 165— 
66. Những chú-giải của Spk là tương ứng theo Vism 166 (Ppn 4:186—89). 
Trong những chú thích tiếp theo tôi chỉ chọn giải thích những điểm chính mà 
thôi.] (216) 


2 [Spk: căn khổ (khổ) thực sự chấm dứt và được loại bỏ ở hời-khắc cận 
định của tầng thiền định thứ nhất; căn buồn (ưu)... ở thời-khắc cận định của 
tầng thiền định thứ hai... Tuy nhiên sự chấm-dứt thực sự của chúng là xảy ra 
bên trong (trạng thái) tầng thiền định, bởi vì sự chẩm-dứt triệt để (aiisa- 
yamirodha, sự chấm-dứt được gia cố, được củng cô) là xảy ra trong đó. Sự 
chấm-dứt bình thường giản xảy ra lúc cận định, sự chấm đứt triệt để (được 
gia cố, củng cố) xảy ra bên trong các tầng thiền định. Như vậy, chăng hạn 
như, mặc dù căn khổ đã chấm dứt vào lúc tiếp cận vào Nhất thiền, những nó 
có thê khởi sinh lại do bị tiếp xúc với ruồi muỗi hay chỗ ngồi thiền khó chịu; 
nhưng nó không thể khởi sinh lại khi đã chứng nhập trong tầng thiền định. [Ở 
bên trong trạng thái tầng thiền định], khi toàn bộ thân đang ngập tràn trong sự 
hoan-hÿ (hỷ) và chìm ngập trong sự sướng (lạc) thì căn khổ châm dứt triệt đề, 
bởi nó đã bị đánh tan bởi sự đối nghịch của nó (là hý và lạc).] (217) 


?!8 [Tôi đọc theo Se và Ee là “/ahafthäya ciHtan upasdnharari”; còn Be ghì 
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là “tadatthäya”. Spk: với người chưa chứng đắc thì hướng tâm mình với mục 
đích phát khởi nó (tầng thiền định); với người đã chứng đắc thì hướng tâm 
mình với mục đích chứng nhập trong đó.| (218) 


?! [Chỗ này dường như khó mà đồng nhất với công thức định nghĩa kinh 
điển về các tầng thiền định, trong đó đã ghi rõ: trong tầng thiền định thứ nhất 
là đã không-còn mọi trạng thái bất thiện, ngay cả trạng thái buồn bực phiền 
ưu (đomanassa). Spk giải thích: căn buôn được loại bỏ vào thời-khắc cận 
định tầng thiền định thứ hai, nhưng nó khởi sinh lại khi có sự mệt mỏi về 
thân hay sự căng thắng của tâm đối với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ). 
Nhưng khi đã ở bên trong tầng thiền định thứ hai, trạng thái không còn ý- 
nghĩ và sự soi-xét (hết tầm hết tứ), thì căn buồn tuyệt đối không khởi sinh 
nữa.]| (219) 


220 [Căn sướng (sukhindriya) ở đây là cảm-giác sướng của thân; người thiền 


^ xa ?3 


được cho là “?rdi nghiệm (nó) cùng với thân” trong tầng thiền định thứ ba, 
nhưng đó không phải là yếu-tố “hạnh-phúc” (lạc) của cái tâm trong thiển 
định [cũng được gọi là sukha]. Chữ sukha sau, tức yếu-tô “hạnh phúc” (lạc), 
là sự hạnh-phúc của tâm, đồng dạng với chữ somanassa (chứ không phải sự 
sướng của thân). Spk: căn sướng đã được loại bỏ vào lúc cận định của tầng 
thiên định thứ ba, nhưng nó có thê khởi sinh khi thân bị tiếp xúc với những 
hiện-tượng siêu phàm thuộc thân được sinh ra từ niềm hoan-hỷ; nhưng nó 
tuyệt đối không còn khởi sinh khi ở trong tầng thiền định thứ ba, bởi vì trong 
đó yếu-tô “hoan-y”° (hỷ), là một điều-kiện (duyên) tạo ra sự sướng của thân, 
đã hoàn toàn biến mắt.] (220) 


22! [Chỗ này thì lời kinh là hoàn toàn tương thích với công thức định nghĩa 
kinh điển về các tầng thiền định. Spk: mặc dù yếu tố hoan-hý (hÿ) đã bị loại 
bỏ vào lúc cận định của tầng thiền định thứ tư, nhưng do nó vẫn còn “mới 
xong”, còn “hơi hướng”, nên nó vẫn có thể khởi sinh trở lại, bởi đo lúc đó còn 
thiếu yếu tổ buông-xả [xả bỏ trạng thái hoan-hỷ đó] nên sự loại bỏ đó vẫn 
chưa tuyệt đối. Nhưng ở trong tầng thiền định thứ tư thì nó tuyệt đối không 
còn khởi sinh lại.] (221) 


222 [Spk dường như lưỡng lự, không muốn công nhận rằng thân của Đức Phật 
có thể cho thấy những dấu-hiệu thực của sự già và Spk chỉ liên tục lặp lại 
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rằng: tất cả những biến-đổi đó là không dễ thấy được đối với những người 
khác mà chỉ đễ nhận thấy đối với thầy Änanda, là người thường xuyên ở bên 
cạnh vị Sư Thầy. Spk nói thêm rằng: bản thân các căn là không nhìn thấy 
được (vô hình), không thể được nhìn thấy (chúng) đã trải qua sự tàn hoại, 
nhưng thầy Änanda chỉ suy luận ra điều đó dựa trên cơ sở của những đồi-thay 
có thể nhìn thấy được (như sắc diện, bề ngoài, cử chỉ, động tác, sự chậm và 
yếu ... của Phật) sau khi thầy ấy đã đề ý quan sát đức Thế Tôn.] (222) 


223 [Búp bê kiểng xinh đẹp (manoramam bùnbam) là chỉ cái thân thê.] (223) 
224 [Cặp câu cuối này cũng trong thi kệ 442 trong Quyền 1.] (224) 


225 [Phần đối thoại này cũng có ghi trong kinh MN 43, mục 21. Mặc dù 05 
căn thường được nhận dạng là 05 cơ-guan cảm nhận của thân (05 giác- 
quan), nhưng 05 căn được nói ở đây có lẽ là tương ứng với 05 loại thức cảm- 
nhận, bởi vì các căn cảm nhận của thân thì không thể được nói là chúng trải 
nghiệm (paccanubhori) một khu-vực khách quan (w¡isaya) hay một trú xứ 
(gocara). Chức năng của chúng chỉ là phương-tiện thông qua nó thức nhận 
biết những đối-tượng.] (225) 


?2° [Nguyên văn câu này: Manopafisaradn mano ca nesad! gocaravisayam 
paccanubhori. Spk chú giải: căn tâm (mano) ở đây là cứa-tâm javana, nó trải 
nghiệm đối tượng theo cách của tham, sân, si. Theo ý kiến riêng của tôi 
[TKBĐ], ở đây không cần thiết phải đưa vào góc nhìn về mặt đức hạnh 
(tham, sân, si) làm gì cả. Tôi diễn dịch câu này một cách đơn giản là: £hức- 
tâm tiếp cận đữ liệu được cung cấp bởi năm loại thức cảm-nhận kia, rồi nó 
đối chiếu, phân loại, và diễn dịch dựa theo kho dữ liệu của mình [kho dữ liệu 
gồm có đồng khái niệm quan niệm đã chấp giữ từ lâu trước giờ].] (226) 


2?7 [Spk diễn dịch: sự chánh-niệm là đạo, sự giải-thoát là quả.] (227) 


22 [Coi lại đoạn này ở kinh SN 23:01 (Quyên 3) và chú thích 243 của nó. 
Chữ ajj/haparam ghi trong Ee nên được sửa lại. Be ghi là øccayasỉ, Se ghi là 
accasara; 02 chữ này đều chấp nhận được.] (228) 


22 [Câu cuối là một cách tuyên bố thông thường về một người đã chứng 
thánh quả Bất-lai. Tuy nhiên, lạ thay, Spk lại chú giải rằng: câu này nói như 
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vậy đề chỉ rằng ông ta đứng ở vị trí một bậc “Bár-lai thiển định (jhana)”, có 
nghĩa rằng, ông ta là bậc thánh Nhập-lưu đã loại bỏ năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết-sử) nhờ chứng đắc tầng thiền định thứ nhất. Nếu ông ta chết mà 
không bị rớt ra khỏi trạng thái tầng thiền định (7;ãna) thì ông ta sẽ được tái 
sinh trong một cõi trời trong-sạch (trong 05 cõi Tịnh cư thiên của những bậc 
Bắt-lai) và từ ở đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn. Còn nếu (lúc chết) ông ta mắt (khi 
không ở trong) trạng thái tầng thiền định, thì nơi-đến của ông ta là không xác 
định được. Tuy nhiên, do ông đã không mất trạng thái thiền định đó, nên nơi- 
đến của ông ta đã được định xong; vì vậy nên Phật mới nói câu như vậy để 
chỉ ông ta đã là một bậc “Bár-lai tầng thiên định”.] (229) 


230 [Lời kinh như vậy dường như chẳng có gì khác nhau thực sự giữa các căn 
và các năng-lực, rằng chúng chỉ là 05 căn chăng qua được nhìn từ những góc 
độ khác nhau mà thôi. Mặc dù ai cũng thích nhìn thấy các năng-lực (bala) là 
giai đoạn được tu tập cao hơn các căn, nhưng thực ra trong Kinh Tạng và các 
luận giảng không hề nói như vậy. Spk nói rằng: một yếu tố để phân biệt là: 
(1) căn niềm-tin (tín căn) “là (heo nghĩa nó thực thì sự kiểm soát về đặc tính 
quyết-tâm” (adhimokkhalakkhafe indatthena saddhindriyam), và (ii) năng- 
lực niềm-tin (tín lực) “là theo nghĩa nó bị lây chuyển (yếu) bởi do thiểu niềm- 
tin” (assaddhiye akampanena saddhabalam). Một cách tương tự, 04 căn còn 
lại (căn nỗ-lực, chánh-niệm, chánh-định, trí-tuệ) là fực thi sự kiểm soát lần 
lượt đôi với sự áp-dụng, sự thiết-lập, sự không xao-lãng, và sự nhìn-thấy 
(paggaha, upafthana, avikkhepa, dassana); chúng là những năng-lực trong 
đó chúng không bị lây chuyền bởi sự lười-biếng (thất tinh tấn), sự không-nhớ 
(thất niệm), sự xao-lãng (thất định), và sự vô-minh (thất tuệ).] (230) 


?3! [Nguyên văn câu này: Na khvãham eHha bhante bhagavato saddhäya 
gacchämi. Về câu thành ngữ này, mời đọc lại chú thích 321 trong kinh 41:08 
(Quyền 4), trong đó gia chủ Citta cũng “đặt đề” bằng cụm chữ “không có 
niễm-tin vào Phật đề sau đó “giải đề” rằng “vì do tự mình thấy biết điều đó 
nên không cân tin dựa theo lời của Phật”.] (231) 


232 [Spk chú giải: Trong kinh này và 05 kinh kế tiếp chỉ thảo luận về các căn 
là thánh quả (phalindriyan` eva). Spk-pt: Bởi vì giáo lý đã được nói ra theo 
cách diễn đạt bằng /hánh quả tối thượng.] (232) 
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?33 [Chỗ này Be và Ee ghi là /ã/arãmarañam khayan tỉ kho; Se ghi là jãfi- 
Jarämarañam khayamtan kho. Câu này sẽ đọc rõ nghĩa hơn nếu chúng ta ghi 
đúng là /đ/aramarañassa khayantanmi kho.] (233) 


234 [Lưu ý: Spk gọi niềm-tin này là loại “niêm-tin sau khi quán xét lạt” (pac- 
cavekkhanasaddhä). Nhưng bởi vì lời kinh nói rằng: người đệ tử đã “chọc 
thủng bằng trí-tuệ° những điều “chỉ nghe trước đó”, cho nên vai trò chính 
xác của niêm-tin (tín) ở đây là không rõ ràng (vì rõ ràng người tu giác ngộ 
bằng trí-tuệ (tuệ) chứ không phải bằng niềm-tin (tín).] (234) 


?35 [Cụm chữ này trong Be và Se ghi là 5odhipakkhiya dhamma, mặc dù Ee 
thì ghi has bodha- và SS ghi là bodhapakkhika. Trong các luận giảng thì cụm 
chữ bodhipakkhiyä dhammä này là một danh ngữ bao tràm (ô dù) đề chỉ 07 
bộ những chỉ phần tu-tập (tạo thành 37 phân trợ giúp giác-ngộ) được dạy đi 
dạy lại bởi Đức Phật, nhưng trong những kinh này thì danh ngữ này được 
dùng với nghĩa linh hoạt hơn, theo nghĩa nói chung chung, ít bị bó theo nghĩa 
học thuật phải là một thuật ngữ trong Phật giáo. Coi thêm phần thảo luận về 
vấn đề này trong quyên Đạo Phát Đi Đến Giác Ngộ (Buddhist Path to Awak- 
ening) của Gethnn, trang 289—98.] (235) 


236 [Sự-biết hay trí-biết thánh thiện (ariyafñana, thánh tri) theo lời kinh rõ 
ràng là thay mặt cho căn /rí-ruệ (để phân biệt với 04 căn kia). Spk nói rằng 
04 căn kia là dạng /zỡng căn [tức vừa thế tục vừa siêu thế], trong khi irí-biết 
thánh thiện là siêu thế. [Spk-pt bố sung: nó chỉ ứrí-biết của thánh đạo]; 
nhưng chúng ta cũng có thể coi nó là /zỡng căn luôn, nếu hiểu rằng nó cũng 
dựa trên 04 căn kia mà có.] (236) 


?37 [Nguyên văn: /o bahiddhä (ngoài kia, bên ngoài chỗ này). Nghĩa là ngoài 
Tăng Đoàn của Phật. Chữ này cũng được ghi trong các kinh Dhp 254-255. | 
(237) 


?3 [Nguyên văn cả câu này: Yzmgaiikãni yamparamani yamphalãni yam- 
pariyosanami nah` eva kho kayena phusitvã viharafi paññaya ca ativi?ha 
passari. Một câu trúc câu giống vầy [đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, 
kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó] cũng có trong kinh SN 46:54 
(Quyền 5). 
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- Học giả Woodward đã dịch cả câu trên như thể từ phủ định là nz áp 
dụng cho cả 02 cụm chữ như vầy: “Người đó an trú không phải trong sự 
trải nghiệm của chính mình, cũng không chọc thủng thấu và thấu suốt 
bằng sự minh-sát và nhìn thấy chúng rõ thực” [KS 5:205]. Nhưng cách 
dịch này đã làm mất đi sự khác-biệt giữa bậc học nhân và vô học nhân: 
bậc học nhân nhìn-thấy Niết-bàn, mục-tiêu cuối cùng mà 05 căn đạt đỉnh 
chung-cuộc tới đó [coi thêm ý này trong kinh SN 48:57 (Quyên 5)], 
nhưng không thể chứng nhập trong sự trải-nhiệm tròn đầy viên mãn về 
nó; còn bậc A-la-hán thì vừa nhìn-thấy mục-tiêu vừa có thể trải nghiệm 
nó ngay trong ngay fại đây và bây giờ. Chữ kết nỗi là ca nên được hiểu 
theo nghĩa phỉ kết nói, như Spk đã xác nhận cách diễn dịch của họ: 
“Người đó (thực sự) an trú sau khi đã tiếp xúc (trạng thái) đó, sau khi đã 
chứng đắc, bằng thân-danh [»ãmakäya: thân của những yếu-tỐ của tâm 
(của thân tâm-sở) |; nhưng [pana là chữ giải nghĩa cho chữ ca] người đó 
hiểu được, bằng trí-tuệ quán xét lại: “Vượt trên chỗ có một căn—là quả 
A-la-hán.' Trên cảnh giới của A-la-hán người đó an trú sau khi đã chứng 
đắc điều này, và người đó hiểu được bằng trí-tuệ quán xét lại: “Có một 
căn—đó là quả A-la-hán.””| (238) 


?3 [Nguyên gốc: Yãni kãnici padäni bodhäya samvattanii. Spk: “bước” ở đây 
là những bước tu theo Giáo Pháp (dhamma-padäni) hay những phần Giáo 
Pháp (dhamma-kofthasa) dẫn tới sự giác-ngộ.]| (239) 


?9 [Nguyên văn câu này: Cim rakkhafi ãsavesu ca sãsavesu ca dhammesu. 
Spk chú giải: Người đó làm điều này bằng cách ngăn ngừa sự khởi-sinh 
những ô-nhiễm đối với những hiện-tượng của 03 cõi (cảnh giới). | (240) 


?! [Nguyên văn câu này: Tz/hãgate vã Tathãgalasäsane vã paramanipac- 
caãkãramụ pavafamano pavaffefi. Spk không chú giải gì, nhưng cụm chữ 
paramanipaccäkära (sự tôn vinh cao nhất) có ghi trong kinh 7:15 (Quyền ]), 
coi thêm chú thích 472 ở đó. Chúng ta thấy một chỗ khác cũng có cụm chữ 
này là kinh MN 89, mục 9 và 19, khi nói về Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã thể 
hiện sự kính mộ hết mực đối với Đức Phật. 


- Điều làm khó hiểu là lời kinh nói rằng một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm 
[tức A-la-hán] thì nên xem xét những lợi-ích (a/havasam sampassamano) 
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khi người đó tôn vinh Như Lai, và lời kinh còn làm thêm khó hiểu khi ngay 
bên dưới nói thêm rằng Tỳ kheo đó tu-tập (bhãveti) năm căn, cứ như thê 
người đó vẫn còn công việc phải làm phải tu để chứng được mục-tiêu cuối 
cùng (trong khi theo định nghĩa của Phật thì một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô- 
nhiễm là một A-la-hán thì đã làm xong những gì cần làm, không còn việc gì 
đề làm nữa).] (241) 


22 [Coi thêm kinh SN 16:13 (Quyền 2): năm điều này được nói là giúp cho 
sự không suy-tàn và sự không biến-mất của chân Pháp (Giáo Pháp đích thực, 
chánh Pháp). ] (242) 


243 [Tên cây tiếng Päli là pãricharfaka. Tôi dịch theo PED (nên tạm dịch như 
vậy), mặc dù học giả Liyanaratne giải thích cây kữmsuka mới là cây san hô 
[Quần thể san hô ở Nam Á như được mô tả trong tự điển Abjidhäãnappa- 
dipika, §43|. Theo PED, cây parichaffaka là cây có tên La-tinh là Erythmia 
indica, nhưng không thể biết những cây ở cõi trời được nói trong kinh này, 
và 02 kinh tiếp theo, có đúng loài giống cây như vậy không. Coi thêm PED 
để tham khảo thêm.] (243) 


24 [Cây hoa loa kèn là = c¡apä/ali; còn cây bông lụa của những chim thần 
supa—a trong kinh tiếp theo là = kữ/asửnbali.] (244) 


2 [Những chữ của công-thức định nghĩa này được giải thích trong Vibh 
2086-10, được giảng luận trong Vibh-a 289-96; coi thêm Vism 679 (Ppn 
22:35). Nói ngắn gọn: (a) những trạng thái bất thiện là ham, sân, sỉ và những 
ô-nhiễm (lậu hoặc) đi kèm với chúng: (b) “mong-muốn” (chanda) là ước 
muốn, tâm nguyện thiện lành, là mong muốn đúng đắn và chánh thiện; (C) 
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các chữ “sự cô- găng „ “sự nỗ-lực”, và “KK ru” đều đồng nghĩa như sự nỗ-lực 
(tỉnh tấn; wiriya); (đ) “tâm” ở đây là chữ cia: là chỉ cái tâm bị ô nhiễm của 
chúng ta. (e) Những trạng thái thiện lành là vô tham, vô sân, vô sĩ và những 
trạng thái đi kèm với chúng. Phân tích của V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma), 
Vibh 211—14, thì coi sự KK tu đúng đắn (chánh cần) chính là chỉ phần sự nổ- 
lực (nh-tấn giác-chi) (trong “07 chỉ giác-ngộ') của thánh đạo siêu thế, ở đó 
nó sẽ càng một lúc hoàn thành 04 chức năng (¡)-(iv) của sự KK tu đúng đắn. | 
(245) 


654 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


246 [Công thức định nghĩa này sẽ được phân tích trong kinh 51:13 bên dưới. 
Các thuật ngữ được giải thích lặp lại trong Vibh 216—20, nhưng theo phương 
pháp của Kinh Tạng. Như thường lệ, phần phân tích trong V¡ Diệu Pháp 
Tạng (Abhidhamma), chỗ Vibh 220-24., cũng coi các cơ-sở thân thông (¡id- 
dhipãda) là những chỉ phần của những chặng thánh đạo siêu thế. Những luận 
giải bổ sung thêm cũng có trong Vism 385 (Ppn 12:50-53) và trong Vibh-a 
303-8. 


- Spk phân nghĩa chữ cơ-sở thần thông (iddhipada) thành 02 nghĩa: () là cơ- 
sở để tu tạo thần-thông (¡ddhiyä pãdam), và (ii) co-sở đó chính là thần-thông 
(iddhibhutfam padam). Chữ iddhi, có từ động từ ï7jhafi—có nghĩa là: phát đạt, 
thành đạt, nở rộ—nghĩa sốc là sự thành đạt thành công, nhưng vào thời Đức 
Phật nó thu nạp thêm nghĩa đặc biệt là “sự /hành-đạt về tâm linh”, và thậm 
chí còn có nghĩa chuyên biệt luôn là “øăng-lực tâm linh” (thân-thông). Rồi 
nghĩa này lại có 02 loại là: (2) sự thành công trong việc thực hành những 
năng-lực thằần-thông siêu phàm (¿đdhividha) [như trong các kinh SN 51:11, 
51:14, 51:17), và (b) sự thành công trong sự cố-găng đạt tới cho được sự 
giải-thoát. Cả 02 nghĩa đều hội tụ trong thánh quả A-la-hán, đó vừa là (1) rrí- 
biết (abhiñña, trí) thứ sáu trong 0ó loại trí-biết cuối cùng [trong sự liên tục 
với những năng-lực siêu thường đó] và (2) thánh-quả cuối cùng của Bát 
Thánh Đạo. Một luận văn đầy đủ về những loại thần-thông (idÄh¡) khác nhau 
có ghi trong kinh điển cũng được trình bày trong Pafis 205-14. 


- Phân tích trong kinh SN 51:13 bên dưới đã làm rõ rằng: một cø-sở thân 
thông (iddhipada) gồm có 03 thành phần chính: sự đjịnh-tâm (samadhi), 
những sự tạo-tác cố ý (04 loại hành; padhãnasankhara), và yếu-tố đặc biệt 
chịu trách nhiệm tạo ra sự định-tâm—đó là sự mong-muốn (chanda), sự nỗ- 
lực (viriya), tâm (cifa), Và sự điều-tra (vữnamsa). Sự định-tâm và sự KK tu 
(tỉnh cân) đêu có trong tật cả bốn cơ-sở thần thông, chúng là 02 yêu-tỗ được 
chỉ tên trong cả 04 sự fu-tập cơ-sở thân thông (¡)-(i) mới được nói trong 
kinh.] (246) 


2 [Tương tự như chú thích 175 kinh 47:31 ở trên: (ở đây thì) tiếp theo bên 
dưới là sự mở rộng Diệu Đề 4 (Đạo để) [trong kinh Chuyển Pháp Luân] tới 
mỗi cơ-sở thân thông của 'Bốn cơ-sở thân thông”; coi kinh Chuyển Pháp 
Luân: 56:11 (Quyền 5 này)].]| (247) 
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248 (Đây là kinh song hành giống hệt phần (1) của kinh AN 8:70.) 


- [Sự kiện của kinh này cũng được ghi trong kinh DN 16 (Đại Kinh Bát Niết- 
Bàn). Phần chú giải của Spk ở đây cũng tương tự như phần chú giải của Sv 
II 554-58. Đoạn kinh chỗ này cũng có trong Ud 62-64 và cũng được luận 
giải Ud-a 322—30.] (248) 


24 [Nguyên gốc câu này: “kappam vã tiftheyya kappävasesam vã”. Spk giải 
thích “một đại-kiếp” (kappa) ở đây là một kiếp-người (ãyukappa), tức một 
kiếp sống đại thọ, tức khoảng 100 năm. Còn chữ “hết phân còn lại của đại 
kiếp này” (kappävasesam) được giải thích là “dài hơn một chút' so với kiếp 
người 100 năm (tức cỡ tới 120 năm như chú thích trong kinh SN 21:03 
(Quyền 2) đã nói). Spk có đề cập quan điểm của ngài Mahãsïva Thera, người 
cho rằng Phật có thể sống hết phần còn lại của đại kiếp vũ trụ (bhaddakappa) 
này. Mil 141 cũng diễn dịch kappa ở đây là bằng kiếp người (ãyukappa), có 
lẽ cũng từ cùng nguồn các giảng luận khác. 


Tuy nhiên, đáng /ưu ý rằng: không có chỗ nào khác trong các bộ kinh 
Nikãya dùng chữ kappa với nghĩa là một “kiếp người” như vậy, và đường như 
cũng không có lý do thỏa đáng nào để gán nghĩa khác cho nó ngoài cái nghĩa 
thông thường của nó là kiếp vữ írụ (đại kiếp). Cho dù đoạn kinh này là 
nguyên gốc hay được thêm thắt, và cho dù sự thiền-định thành công có mang 
đến những năng-lực siêu thường đến như vậy hay không, thì cũng đã có rất 
nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của chữ kappa trong đoạn kinh này.] 
(249) 


250 [Nguyên gốc câu cuối: Ya¿hä fam Mãrena pariyufthitacito. Spk: Ma 
Vương có thể ám muội tâm của bất cứ ai chưa đẹp bỏ hết “12 sự điên-đảo 
(sai-lệch, lệch lạc, đảo lộn) về nhận-biết" (vipalläsa), và thầy Änanda lúc đó 
chưa dẹp bỏ được chúng [bởi lúc đó thầy mới là bậc Nhập-lưu, vẫn còn bị 
những sự đảo lộn lệch lạc của tâm và nhận-thức, mặc dù về mặt cách-nhìn thì 
thầy ấy đã không còn tà-kiến]. Cũng Spk diễn dịch rằng: Lúc đó Ma Vương 
ám muội tâm thầy ấy bằng cách dựng ra một cảnh tượng đáng sợ, và trong 
khi đang lo nhìn cảnh đó, vị trưởng lão này đã không bắt lấy kịp lời gợi-ý của 
Đức Phật.] (250) 
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25! [Điều thú vị và lạ lùng là: chúng ta chắng tìm thấy chỗ nào trong 05 Bộ 
Kinh có những lời tuyên bố hay đối thoại như các đoạn [...] này dưới đây 
giữa Phật và Ma Vương! (Các đoạn đối thoại này chỉ được ghi duy nhất trong 
kinh này và các kinh song hành là kinh AN 8:70 và kinh DN 16, mục 3.7—8 
mà thôi). 


- Và trong những chữ Ma Vương đã dùng đề mô tả các thánh đệ tử thì cụm 
chữ “partayogakkhemä" (an toàn khỏi sự trói-buộc) không thấy có ghi trong 
phiên bản Be, cũng không thấy được đề cập trong Spk [mặc dù tất cả các chữ 
kia đều có và đều được giải nghĩa], nhưng trong Se và Ee thì có ghi. Các bài 
kinh có những đoạn kinh song hành như DN 16, mục 3.7-8 và 3.34-35, thì 
không có cụm chữ này, nhưng trong kinh DN 29, mục I1 và 15 thì lại có 
ghi.] (251) 


22 [Nguyên văn câu cuối này: $øppäfihäriyam dhammam desenti (chỉ dạy 
Giáo Pháp hiệu nghiệm). Spk đã không chú giải gì về nguồn gốc xuất phát 
của cụm chữ “sappa/ihäriya” nhưng có diễn dịch nghĩa là: “#o sẽ chỉ dạy 
Giáo Pháp. sau khi đã làm cho nó (mang tính) giải thoát (giải trừ)”. Spk- 
p{ bố sung thêm: “Ởọ sẽ giảng giải Giáo Pháp với những lý-do (lý lẽ) và 
những ví-dụ để cho nó chuyển tải ý nghĩa muốn nói: họ sẽ chuyển tải 
Giáo Pháp là 09-phần siêu thế” (tức 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết- 
bàn). (Chữ saøp?aƒihariya trong kinh SN 51:10 này đã được TKBĐ dịch là: 
hiệu nghiệm, có hiệu quả như mong đợi). 


(Lưu ý: trong kinh song hành là kinh AN §:70, TKBD đã dịch chữ 


ng: 


“sappdafihariyamw” với nghĩa là: “mang tính giải độc” theo ý nghĩa là nó giải- 
độc hay đối-trị tham, sân, sỉ... Mời coi lại ngay câu này trong kinh AN 8:70, 
chú thích số 1789, và câu (3) trong kinh AN 3:125, chú thích 586. Người 


dịch Việt bảo lưu 02 cách dịch chữ này trong kinh AN.)] (252) 


23 [Nội dung cả câu cuối này cũng có ghi y hệt như câu ở cuối kinh SN 
12:65 (Quyền 2), và dĩ nhiên cũng có ghi trong kinh song hành là kinh AN 
8:70.| (253) 


254 [Chữ gốc là ãyusankhäram ossdji: sự tạo-tác sự sống (hành sinh mạng), 
sự duy trì nguồn sống. Spk đã chú giải chỗ này là: Đức Thế Tôn không từ bỏ 
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sự tạo-tác sự sống (hành sinh mạng) như kiểu bỏ cục đất khỏi tay, mà Phật đã 
làm một sự quyết-định: “7a sẽ chứng nhập thánh quả trong vòng ba tháng, 
không trễ hơn đó.” Spk không chú giải về chữ ãyusankhära, nhưng có lẽ nó 
đồng nghĩa với chữ /7indriya (căn sinh mạng), và đồng nghĩa với chữ /7vi- 
fasankhara (hành sinh mạng) [như có ghi trong kinh SN 47:09 (Quyền 5 
này)] về vai trò chức năng của nó là đuy-frì sự liên-tục của sự sống. Chữ 
ãyusankhãrä [số nhiều] có ghi trong kinh SN 20:06 (Quyên 2), và cũng có 
đoạn thảo luận về chữ này trong kinh MN 43, mục 23-25.] (254) 


255 [Bài thi kệ này vốn rất khó dịch, nhất là 02 câu đầu. Các luận giảng Spk, 
Sv II 557-58, Mp IV 153-54, và Ud-a 329-30 cũng đều than như vậy. Các 
luận giảng đều đưa ra 02 kiểu diễn dịch thay phiên nhau: (ï) coi chữ /ulam và 
atulam là 02 chữ đối nghịch, và (ïÏ) coi chữ „im là hiện tại phân từ ngắn [= 
tulento] và coi chữ afulam và sambhavam là 02 chữ đối nghịch. Tôi dịch sự 
chú-giải của Spk như sau: 


- *(1) Tưulam là tuhfam, nghĩa là được đo lường, hữu lượng, nghĩa là được 
giới hạn, được định mức (paricchinnam), bởi vì nó trực tiếp rõ ràng thấy 
được ngay cả đối với chó và chó rừng ...; đây là nghiệp dục-giới. Còn atulam 
là thứ không thể đo lường, vô lượng [không thê so sánh được, không gì sánh 
được, không thể sánh bằng, không gì sánh được], bởi vì không có nghiệp thế 
tục nào giống như nó; đây là nghiệp bao-la [được khuếch đại, mở rộng; ma- 
haggatakarmmal. là nghiệp của những tầng thiền định sắc giới (hãna) và 
những tầng chứng đắc vô sắc. Hay nói theo cách khác: w/z lag nghiệp dục- 
giới và sắc-giới, còn a/wlazm là nghiệp vô-sắc giới. Hay ru/zzn là [nghiệp] với 
ít nghiệp quả, còn zw/zm là nghiệp với nhiều nghiệp quả. “Sự tiếp tục hiện- 
hữu` (sambhavam) là nguyên nhân của sự hiện-hữu tiếp fục, có nghĩa là sự 
tích-lũy hay sự tích-đồng [của nghiệp]. “Š⁄ rqo-ác sự hiện-hữu" 
(bhavasankhäram) là sự tạo-tác làm sinh ra] sự tái hiện-hữu ... Điều này có 
nghĩa là: Phật đã từ chối nghiệp thế tục bao gồm những “/ (điểu, trạng 
thái) có thể so sánh" và “thứ không thể sánh được) [thứ hữu lượng và thứ vô 
lượng], mà nó [nghiệp] được gọi là “sự tiếp tục hiện-hữu` theo cái nghĩa nó 
sản sinh những nghiệp quả và là “sự fqo-fác sự hiện-hữu` theo cái nghĩa nó 
làm sản sinh s# /ái hiện-hữu [trong tương lal]|. “Bậc mâu-ni°|[bậc trí-giả] ở 
đây là bậc “Mâu-ni Phát; “sự hiện-hữu của ngã` (afIAasambhavam; tự ngã 
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hữu) chính là những ô-nhiễm (lậu hoặc) được tạo ra bên-trong chính mình. 
Giống như một chiến binh ở đầu chiến trận, bậc ấy vui thích với bên-trong 
[nội tâm] và đạt-định, nên bậc ấy đã phá bỏ “sự hiện-hữu của ngã` và 'những 
ô-nhiễm', như cỡi bỏ một áo giáp. 


- “(2) Hoặc theo cách diễn dịch thay thế thứ hai: Tuiam là [hiện tại phân từ] 
tulenfo (so sánh) = firenfo (soi xét kỹ). “Thứ không thể so sánh hay không gì 
sánh được" chính là Niết-bàn và “sự tiếp tục hiện-hữu” chính là sự hiện-hữu; 
“sự tạo-tác sự hiện-hữu` chính là nghiệp dẫn tới sự (tá) hiện-hữu. "Bậc mâu- 
nỉ đã từ bỏ': tức sau khi đã so sánh “năm-uẩn là vô thường” với “Niếr-bàn = 
sự chấm-dứt năm-uẩn là thường-hằng”, và sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại 
trong sự hiện-hữu và lợi-thế trong Niết-bàn, bậc Mâu-ni Phật đã từ bỏ “sự 
tạo-tác sự hiện-hữu' vôn là nguyên nhân sốc rỄ của (tạo ra) năm-uẩn; từ bỏ 
bằng phương tiện là £hánh-đạo, vốn có hiệu lực hiệu nghiệm là sự fiêw hủy 
nghiệp; như câu thường được nói thường được nói là: “Điểu đó dẫn tới sự 
tiêu hủy nghiệp". 

- Luận giảng Spk đã nói như vậy. Ngay từ đầu, theo tôi thì hầu như không 
thể nào chữ /wiam và afulam về mặt ngữ pháp có chức năng theo những cách 
khác biệt nhau như vậy, và do vậy tôi đã ngã theo cách diễn dịch (1), ít nhất 
cũng về mặt nguyên lý nếu không phải đồng ý theo những chỉ tiết chú giải. 
Tuy nhiên, sau khi quán xét lại, giờ thì tôi tin rằng bài thi kệ này đã cô ý có 
sự chơi chữ đối với chữ tulam và atulam là những thể khác nhau về mặt ngữ 
pháp chứ không phải là một cặp đối nghịch đối nghĩa. Chữ z/wizm [hay 
những từ phái-sinh của nó] cũng được ghi trong các kinh khác: như trong 
kinh Sn §5b là “z/uiyo” để mô tả một “Vị Thấy của con-đường' (đạo sư) 
[được ghi là maggakkhay: trong Be], có lẽ là chỉ Phật; trong kinh Sn 683a, nó 
được dùng để bố nghĩa mô tả cho vị Bồ-tát, vị Phật sẽ-thành (tức Phật trước 
giác-nøộ); trong Thị 201a là “a/wuliyarn” để mô tả “trạng thái bắt lây chuyển” 
(akampitam dhammam), được cho là Niễt-bàn. Tuy nhiên, mặc dù tôi tin rằng 
sự chú-giải (2) của luận giảng Spk là đúng về mặt ngữ pháp, tôi vẫn bất đồng 
ý với sự diễn dịch nghĩa của nó. 


- Theo sự-hiềểu của tôi, chữ sambhavưm ở đây không có nghĩa là “sự tiếp tục 
hiện-hữu` [sự hiện-hữu được tiếp f„c] trong vòng luân-hồi [samsara], mà 
nguyên-nhân của nó Phật đã kết thúc bằng sự chứng đắc giác-ngộ 45 năm 
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trước (tức tính lùi từ hoàn cảnh kinh này là năm Phật bát niết-bàn). Ở đây, 
thay vì vậy chữ này có nghĩa là “sự tiếp-tục kiếp sống Hiện rại” của Phật cho 
đến hết đại-kiếp (kappa). Còn chữ “bhavasaikhära” không phải theo ý nghĩa 
là “sự tạo-tác sự hiện-hữu', tức không phải là “nghiệp dẫn đến sự hiện-hữu 
mới”, mà có nghĩa là “sự ftạo-tác sự sống” (ayusankhara) mà Phật đã mới từ 
bỏ. Dựa trên sự diễn dịch này, ý nghĩa thoát lên từ bài thi kệ là hoàn hảo phù 
hợp với nghĩa của đoạn văn xuôi trước nó là: Sau khi đã so sánh cái triển 
vọng của sự /iếp-tục (kiếp sống) cho đến hết đại-kiếp với cái triển vọng của 
sự chứng bát-niễt-bàn—là “thứ không gì sánh được°—Phật đã chọn triển 
vọng thứ hai; và Phật đã làm vậy bằng sự từ-bỏ một cách có chánh-niệm “sự 
tạo-tác sự sống" của mình—đó chính là “sự fạo-tác mạng sống" (= jtvi- 
tasankhara, sinh hành hay tạm gọi là hành sinh mạng) mà trước đó, trong 
thời gian bị đau bệnh nặng, Phật đã quyết tâm duy trì nó [như trong kinh 
47:09 ở trên]. Như vậy, bằng cách từ bỏ bhavasankhara (sự tạo-tác sự sống) 
của mình mà lẽ ra Phật đã duy trì nó cho đến hết đại-kiếp, là Phật đã từ bỏ sự 
kéo-dài kiếp sống của mình. 


- Về 02 câu kệ cuối, Spk diễn dịch rằng: “Phật đã vui thích với bên-trong (nội 
tâm) bằng sự minh-sát (thiền quán), và đã đ4r-định bằng sự văng-lặng (sự 
định-tâm). Như vậy, từ giai đoạn sơ khởi trở đi, bằng sức mạnh của sự vắng- 
lặng (sự định-tâm; định lực) và sự minh-sát (quán lực) Phật đã phá hủy toàn 
bộ đồng ô-nhiễm vốn đã bao kín toàn bộ “sự hiện-hữu cá thể” của mình giống 
như phá bỏ một áo giáp cứ bao bó thân người và đó được gọi là “sự /# mình 
hiện-hữu` (atIasambhavưm, tự ngã hữu) bởi vì nó phát sinh từ bên-trong của 
chính mình. Khi không còn những ô-nhiễm (lậu hoặc), trong sự không-còn 
[trồng vắng] sự tái-sinh, nghiệp được cho là đã được từ-bỏ; như vậy Phật đã 
giục bỏ nghiệp bằng cách trừ bỏ những ô-nhiễm. Do không còn sự sợ-hãi đối 
với một bậc đã trừ bỏ những ô-nhiễm (lậu tận), Phật đã từ bỏ “sự fgo-tác sự 
sống” của mình một cách không sợ-hãi. Phật “đã thốt ra lời cảm hứng) (thì 
kệ) để chỉ ra sự tự-do của mình khỏi sự sợ-hãi.” 


- Cũng có một chú-giải cổ xưa về bài thi kệ này, đó là chỗ luận giảng Nett 
6l. Luận giảng này đã coi chữ /wiam là yếu-tố sự tạo-tác (hành giỏi, 
sankhäradhätu), là sự tông-thề của mọi thứ có điều-kiện (những pháp hữu- 
vi), và chữ aulam là yếu-tố Niễt-bàn (niễt-bàn giới, nibbãnadhãin). Rõ ràng 


660 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


là ở đây chữ /ulam và atulam đã được coI lần lượt là dạng phái-từ (phụ phẩm) 
của f„Ham và afullam.] (255) 


256 [Su phân tích chỉ tiết những điều được nói trong (¡), (ii), (ii), (1v) sẽ được 
nói ra trong kinh Š1:20 ở bên dưới. | (256) 


27 [Nguyên góc câu này: Anekavihitam iddhividham paccanubhori. Từ đoạn 
này cho thấy sự vận dụng những năng-lực siêu thường (thần thông) là kết quả 
của sự tu tập 04 cơ-sở thân thông (tứ thần túc; iddhipada). Sáu loại tri-biết 
trực tiếp cũng được nói trong các kinh SN 12:70 và 16:9 (Quyền 2). Những 
phương thức thế tục của năng-lực siêu thường này cũng được phân tích chi 
tiết trong Vism, chương 12 và13.] (257) 


258 [Spk giải nghĩa chữ mong-muốn (chanda) là “sự muốn làm, ý muốn làm” 
(kattukarnyatachanda). Coi thêm Vĩbh 216,27-—29.] (258) 


252 [Spk: chữ “những sự tạo-tác cố ý của sự KK tu” (padhãna-sankhärã; tình 
cần hành) là một cách để chỉ sự nổ-iực (tinh tấn) hoàn thành được 04 chức 
năng của sự KK tu đúng đắn (chánh cần) nói trên.] (259) 


20 [Vibh 218,29-31 chỉ định nghĩa /âmn (cira) ở đây theo nhiều cách, nhưng 
không nói rõ lý do tại sao tâm trở thành một cơ-sở thần thông.] (260) 


261 [Vibh 219,23-25 định nghĩa chữ vữnansẽ theo nghĩa thuộc phần trí-tuệ 
(pañña). Spk nói rằng: (¡) trưởng lão Rz//hapaia (kinh MN 82) tạo ra trạng 
thái siêu thể (lokuttara dhamma) bằng cách đặt sự nhấn mạnh ở sự mong- 
muốn (ý muốn, dục); (ii) trưởng lão Søøa (kinh AN 6:5S; Luật Tạng Vin I 
179-85) thì bằng cách đặt sự nhắn mạnh ở sự nổ-lc (tinh tấn); (iii) trưởng 
lão Sammbhữia (kinh thi Th 291-94) thì bằng cách đặt sự nhân mạnh ở /âm; 
và (iv) trưởng lão Ä⁄oghar-ja (kinh Sn 1116-19) thì bằng cách đặt sự nhấn 
mạnh ở sự điêu-tra (trạch pháp). Spk có minh họa bằng trường hợp 04 vị 
quan triều có khát vọng được ban chức tước cấp cao. (1) Một người đạt được 
chức vị bằng cách hầu chờ nhà vua suốt ngày đêm, tìm cách thỏa mãn 
những ý muốn và ý thích của nhà vua, thì được ví như người tạo ra trạng 
thái siêu-thế bằng cách nhân mạnh ở sự zmong-muốn. (ii) Còn người thứ hai 
thì đạt được chức vụ bằng cách ra sức nghiền nát quân bạo loạn ở biên 
cương, thì được ví như người tạo ra trạng thái siêu-thế bằng cách nhắn mạnh 
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ở sự nổ-lực. (i11) Một người đạt được chức vị nhờ đưa ra cho nhà vua lời cố- 
vẫn về cách trị vì đất nước, thì được ví như người tạo ra trạng thái siêu-thế 
bằng cách nhắn mạnh ở /âm. (1v) Và người đạt được chức vị chỉ vì nhờ sự- 
sinh (tức giai-cấp jãñ¡) của mình, thì được ví như người tạo được trạng thái 
siêu-thế bằng cách nhấn mạnh sự điu-tra. 


- Sự giải thích tương tự trong Sv HI 642-443, chỉ có một chút biến đổi là trong 
Vibh-a 305—6 đảo lộn các ví dụ minh họa “(ârn” và “ sự điều-tra”, với sự-sinh 
đại điện cho ứâm và sự cổ-vấn đại điện cho sự điêu-tra. Điều này có vẻ có lý, 
VÌ sự điều-tra (vưnamsa) và sự cô-vấn (man/a) là cùng từ một sốc từ man 
(nghĩ), và zâm thường được xếp theo cấp (7#) của nó là thiện, bất thiện, hoặc 
không xác định. Học giả Gethin có thảo luận về 02 phiên bản ví dụ này trong 
quyền Đạo Phật Đi Đến Giác Ngộ (The Buddhist Path to Awakening), trang 
90-91.] (261) 


22 [Cụm chữ này giống trong các kinh SN 2:05 và 9:13 (Quyên 1).] (262) 


263 [Spk chú giải: Thầy Mục-kiền-liên chứng nhập trong thiền định về đề mục 
kasina-nước, rồi thoát ra, và quyết định nền móng của lâu đài trở thành nước. 
Rồi thầy ấy đứng dậy và dùng ngón chân đây lâu đài cho nó rung lắc.] (263) 


244 [Be đã đặt chữ pe ngay chỗ đây, hàm ý rằng 04 loại /rí-biết (abhiññä) thể 
tực nên được đưa vào chỗ này. Điều này dường như cũng được xác thực bởi 
sự chú giải của Spk về kinh 51:31 và chú thích 279 bên dưới.] (264) 


25 [Trong kinh SN 48:42 cũng có một bà-la-môn tên này, nhưng không chắc 
đó là cùng một người hay haI.| (265) 


266 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi chỗ này là sazakưm hoti no asantakam. Tuy 
nhiên, đây chính xác là câu chữ chúng ta tìm thấy ở cuối bài kinh, khi bà-la- 
môn đã được thuyết phục bởi luận cứ của thầy Änanda. Spk không giúp gì 
chỗ này, nhưng học giả Woodward đã nhận ra cách ghi cần có được thấy ghi 
trong SS là: anantakam hofi no santakam (Nó là không có chỗ kết cuộc [tức 
chỉ sự mãi mãi không-tiến; sự chăng đi tới đâu], không phải có chỗ kết cuộc). 
Chữ sanfaka là = sa + antfaka. (266) 


27 [Nguyên chữ Pali vẫn là “ciz”, nhưng nếu chỉ dịch là “tâm” ở đây thì 
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không hợp lệ, không hợp thức cho lắm.] (267) 


28 [Chỗ này so sánh kinh AN 4:159, đoạn (2) và (3), trong đó thầy AÄnanda 
chỉ ra cách dc-vọng (ái) được đẹp bỏ dựa vào đục-vọng và sự tự-tfa (ngã 
mạn) được dẹp bỏ dựa vào sự tự-ta.| (268) 


2 [Lại nữa, cũng chỗ này tất cả 03 phiên bản đều ghi là samakam hofi no 
asantakam. Và nói lại, cách ghi đúng và cần có nhất đã bị giấu trong SS, là: 
santakam hoti no anantakam, (như đã nói trong chú thích 266 gần trên).] 
(269) 


270 [Spk diễn dịch là: chính rầng thiên định thứ tz được dùng làm cơ-sở để 
đạt được những abjññä (trí-biết trực tiếp, trí-biết siêu thường).] (270) 


?7! [Nguyên văn chữ này là kosajjasahagara. Tôi thường dịch chữ kosajja là 
sự lười-biếng, nhưng có vẻ hơi mạnh quá ở đây. Nghĩa lời kinh là chỉ sự đò- 
dẫn nhẹ hay sự hơi yếu ớt trong sức lực của sự mong-muốn (dục).] (271) 


272 


?73 [Spk diễn tả là: Một Tỳ kheo ngồi ở mái hiên chú-tâm (tác ý) tới sự nhận- 
thức về ánh sáng, có lúc nhắm mắt, có lúc mở mắt. Đến khi [ánh sáng] xuất 
hiện đối với người đó đều như nhau khi mắt mở hay mắt nhắm, thì nhận-thức 
về ánh sáng đã khởi sinh. Cho dù là ngày hay đêm, nếu người tu xua tan sự 
đò-đân và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên) bằng ánh sáng và chú-tâm tới đối- 
tượng thiên của mình, thì sự nhận-thức đã khởi sinh đối với ánh sáng được 
cho là đã được nắm-giữ một cách khéo léo. | (273) 


24 [“Thân làm bằng tâm” (manomayakäya) trong thân vi tễ được tạo nên từ 
thân nhục thê bởi một người thiền đã thiện khéo và làm chủ được tầng thiền 
định thứ tư (tứ thiền). Nó được mô tả là “sỐm có thể sắc, được làm bằng tâm, 
hoàn thiện trong tất cả bộ phận, không thiếu các căn” (rữpim manomaydn 
sabbangapaccangm ahindriyam).” Coi thêm kinh DN 2, mục 85, 86; MN 
77, mục 30; Patis II 210—11, cũng được trích dẫn và giảng rộng trong Vism 
406 (Ppn 12:139). Để đọc một thảo luận hiện đại về thuật ngữ này, mời đọc 
quyền Danh Tính và Trải Nghiệm (ldentiy and Experience) của Hamilton, 
trang 155-1641. 
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- Về chữ upasankamiiä, là một tuyệt đối từ bị hiểu sai, nó không phải là một 
danh từ tác nhân, mời đọc thêm tham luận “Tiếng Päli như ngôn ngữ nhân 
tạo” của học giả Hinuber, trang 135—137.] (274) 


?75 [Đây chính là cái thân thể tự nhiên của con người.] (275) 


?5 [Câu này Be ghi là: Yañ ca kho omaii bhante; Se: Opatiha bhante; Ee: 
Yamca kho opapäti ha bhante. Động từ này chưa hề được thấy ở đâu! Spk 
(của Be) giải nghĩa là: omaãiñ f¡ pahofi sakkofi, và ghi chú: “Đây là một chữ 
xảy ra duy nhất một lần trong toàn bộ các kinh của Phật được bảo lưu trong 
Tam Tạng (7ïpi/aka) (idam tepifake buddhavacane asambhinnapadam).” 
Spk (của Se) thì bỏ chữ “oznä £?° hoặc bất cứ gì tương ứng nó, và làm nổi 
bật chữ pahori như thê nó là bổ-đề vậy.] (276) 


?77 [Trong cả 02 trường hợp tôi đọc theo chữ samodahaii ghi trong Be; trong 
Se và Ee thì dùng chữ sưadahari. Còn trong cả 02 phiên bản Be và Se của 
luận giảng Spk thì đều dùng chữ smodahaii và nó được củng cô bởi sự giải 
nghĩa sau đây: “[Như Lai (hay người thiên] đắm chìm (thiên định) thân trong 
tâm: là, sau khi lấy thân, người thiền gắn nó vào tâm; người đó làm cho nó 
phụ thuộc vào tâm; người đó gửi nó dọc theo tiễn trình của tâm. Tâm ở đây là 
một tâm bao-la (được khuếch đại, được mở rộng). Sự chuyền động dọc theo 
tiến trình của tâm là nổi trội [nhanh]. “[Như Lai (hay người thiên] đắm chìm 
tâm trong thân: là, sau khi lây tâm, người đó gắn vào thân; người đó làm cho 
nó phụ thuộc vào thân; người đó gửi nó dọc theo tiến trình của thân. Sự 
chuyền động của thân là chìm lặn [chậm]. “Mộ? nhận-thức hạnh phúc, một 
nhận-thức nổi trội (sukhasafifañ ca lahusafñfñañ ca): đây là nhận-thức đi kèm 
với cái tâm của trí-biết trực tiếp; đó là một nhận-thức đầy hạnh-phúc (lạc 
tưởng) bởi nó đi kèm niềm hạnh-phúc đầy bình-an [của tâm], và đó là một 
nhận-thức trội bởi không còn bị ức chế bởi những ô-nhiễm (như tham, sân, 
sï).” Coi thêm giải thích chỉ tiết về loại năng-lực siêu thường này ở Patis II 
209; nó cũng được trích dẫn và giảng rộng trong Vism 401—5 (Ppn 12:119— 
36).] (277) 


28 [Spk: Trong kinh này và kinh kế tiếp, chữ ¿2đ (thần thông) được thảo 
luận là một cơ-sở cho sự chẳắm-dứt luân-hôi.] (278) 
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? [Spk nói: Trong kinh này và kinh kế tiếp, chữ ¿4i (thần thông) được 
thảo luận là chỉ 06 loại trí-biết trực tiếp (abhiññä).] (279) 


280 [Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đã xuất hiện trong các kinh là một người 
đề cao sự tu tập “bốn nên tảng chánh-niệm” như trong các kinh SN 47:26— 
28. Vì vậy, Chương 52 này có thể được coi như một phần phụ-lục thêm của 
Chương 47 [Các Nên Táng Chánh Niệm] vậy.] (280) 


?8! [Đoạn (a) này và 02 đoạn (b) và (c) kế tiếp nêu hợp lại sẽ thành một phần 
bồ-sung cho môi sự thực-tập trong kinh Các Nên tảng Chánh-Niệm 
(Satipafthana Suffa); trong kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm những phần này 
theo đúng thứ tự nhưng được g1ữ riêng biệt. 


- Trong chú thích số 178 trong kinh 47:40 ở trên, tôi đã giải thích lý do tôi đã 
dịch các chữ samudayadhamma, vayadhamma, và samudayavayadhamma là 
bản chất khỏi-sinh, bản chất biến-mất, và bản chất khởi-sinh và biến-mất. 
Mời coi lại chú thích đó.| (281) 


282 [Các đoạn * ()-() trong kinh này giống y các đoạn * ()-(v) trong kinh 
46:54; coi thêm lại chú thích số 110 ở đó.] (282) 


23 [Về 03 mức độ này, Spk đã dẫn lời trong Dhs 1025-27, trong đó định 
nghĩa: “những trạng-thái (hiện tượng, pháp) thấp-kém” (hmã dhammä: 
nhược pháp) chính là = 12 loại thức bắt thiện; “những trạng-thái trung-bình” 
(majjhima dhamma, trung pháp) là = những trạng thái thiện lành thể tục, bao 
gồm cả những hệ quả, những chức năng (kiriya) và sắc-thân; và “những 
trạng-thái siêu-xuất (pawta dhamma, siêu pháp) là = 04 thánh đạo, 04 thánh 
qur, và Niết-bàn. - Tuy nhiên, coi kinh AN 3:76 thì trong đó 03 chữ đó là 
tương ứng chỉ 03 cõi hiện-hữu (tái sinh)—cõi dục-giới (nhược, thấp kém), 
cõi sắc-giới (trung, ở giữa), và cõi vô-sắc giới (ưu, cao hơn). 


- (Nghĩa đơn giản của câu này là do thầy A-nậu-lâu-đà đã tu tập “bốn nền 
tảng chánh-niệm' (và giác ngộ) nên thầy đã trải nghiệm và tự mình biết tất cả 
những trạng thái hiện-hữu từ thấp tới cao).] (283) 


234 [Kinh này, và kinh kế tiếp, gần như tương ứng với kinh SN 47:26, và 
47:27.] 284) 


Chú Thích * 665 


235 [Về hệ ngàn thế giới, coi lại kinh 47:28 ở trên và chú thích 174 của nó.] 
(285) 


286 [Đoạn mô tả này giống trong kinh SN 35:244, đoạn (7), (Quyền 4) và kinh 
45:160 ở trên; (chỉ khác là 02 kinh đó lần lượt nói về những phân tu khác 
nhau và về Bát Thánh Đạo; còn kinh này thì nói về 'bốn nên tảng chánh- 
niệm').] (286) 


287 [Từ kinh 15-24 ở đây là chỉ 10 loại trí-biết, thường được gọi là 10 năng- 
lực của Nhự Lai (dasa tathãgatfabala); coi lại kinh MN 12, mục 9-20, chúng 
cũng được lặp lại trong Vibh 335-44. Spk nói rằng một đệ tử có được chúng 
phân nào (ekadesena) trong 10 năng-lực đó, chỉ có những vị Phật toàn-trí 
mới sở hữu toàn phần toàn bộ tất cả chúng.] (287) 


28 [04 đoạn này là công-thức định nghĩa tiêu chuẩn về 04 tầng thiên định 
sắc-giới (jhãna); chúng cũng được phân tích trong Vibh 244-61 và trong 
Vism, chương 4.] (288) 


282 [Tiếp theo, phần còn lại của bài kinh là 76 bước (16 phương diện) tu tập 
'sự chánh-niệm hơi-thở'; 16 bước này đã tạo thành cốr-lõi của bài kinh nỗi 
tiếng là “Kinh Chánh-Niệm Hơi-Thở” (Ấnäpãnasati Sua; MN 118). Và T6 
bước này cũng được giảng giải chỉ tiết trong Vism 267-91 (Ppn §:146-237). 
Một quyền sách tuyển chọn những kinh và luận về chủ-đề thiển này đã được 
chọn và dịch bởi nhà sư Tỳ Kheo Ñãnamoli có cùng tên là quyền “Chánh- 
Niệm về Hơi-Thở”, nó gồm có các bản dịch: (1) của “Kinh Chánh-Niệm Hơi- 
Thở”, (1) của các đoạn giảng-giải trong 7haạnh Tịnh Đạo (Vism), và (11) của 
một bài chuyên-luận trong Pafis, và (iv) của những kinh được tuyên chọn 
khác. 


- Như chúng ta sẽ thấy trong kinh 54:10 bên dưới: 76 bước này đều nằm 
trong 04 đoạn “04-điêu”; 04 đoạn đó tương quan với “bốn nên tảng chánh- 
niệm" (bỗn sự thiết lập chánh-niệm). Như vậy, sự chánh-niệm hơi-thở bắt đầu 


từ phần “quán sát thân” (kãyänupassan8), và nó kết cuộc bằng sự thấu tỏ tất 
cả 04 sự quán-sát. 


- Về cụm chữ “sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt (parùnukham 
satn upaffhapefeva), Vibh 252,14—16 giải thích bằng nghĩa cụ thể là: “Sự 
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chánh-niệm này được thiết lập, được khéo thiết lập ở đầu chóp mũi hay ở 
chính giữa môi trên. ”] (289) 


? (Người dịch Việt đặt thêm các số ()-(iv) để người đọc nhìn thấy nhanh 
“bồn-điêu” trong mỗi đoạn và các chú thích về mỗi điều đó). 


[Vism 273-74 (Ppn 8:171-73) giải thích bước thứ (11) của nhóm này có 
nghĩa là “làm rõ, làm thấy rõ chỗ đầu. chỗ giữa và chỗ cuối của toàn bộ thân 
hơi-thở-vô ... của toàn bộ thân hơi-thở-ra. Còn “sự tạo-tác của thân” (kãya- 
sankhqra, thân hành) ở bước thứ (1v) chính là cái “sự fhở-vô thở-ra`; chúng 
sẽ dần dần lắng dịu hơn và vi tế hơn khi sự chú-tâm vào hơi-thở tiên triển 
thuần thục hơn. Coi thêm 41:06, chỗ đoạn (2). thầy Kãmabhũ đã trả lời cho 
gia chủ Citta với câu: Assasapassasaä kho gahapafi kãyasankharo: Này gia 
chủ, ' sự thỏ-vô và thở-ra` chính là sự tạo-tác của thân.] (290) 


?! [Chú thích này, và hai chú thích kế tiếp, đều dựa theo sự giảng giải của 
Vism 287-91 (Ppn §:226-37). 


- Sự hoan-hỷ (pïri, hỷ) được trải nghiệm khi người tu đã chứng nhập 02 tầng 
thiền định đầu tiên, và sau khi đã chứng nhập vào một trong hai tầng thiền 
định đó, người tu hiểu được bằng sự minh-sát rằng niềm hoan-hỷ liên quan 
với các tầng thiền định rồi sẽ bị diệt tiêu và biến mất. Yếu tố hạnh-phúc (su- 
kha, lạc) được trải nghiệm khi người tu đã chứng nhập trong 03 tầng thiền 
định đầu tiên, và khi, sau khi đã chứng nhập và thoát ra khỏi một trong 03 
tầng thiền định đó, người tu hiểu được rằng niềm hạnh-phúc (lạc) liên quan 
các tầng thiền định cũng sẽ bị diệt tiêu và biến mắt. Còn “sự go-tác của tâm” 
(citasankhara, tâm hành) là cảm-giác (thọ) và nhận-thức (tưởng) thì được 
trải nghiệm trong tắt cả 04 tầng thiền định.] (291) 


2 [“Trải nghiệm cái tâm” được hiểu là sự trải nghiệm 04 tầng thiền định. 
Tâm “được làm hoan-hÿ” bởi sự chứng đắc hai tầng thiền định có đi kèm bởi 
sự hoan-hÿ hoặc bởi sự thâm-nhập bằng sự minh-sát rằng nó cũng sẽ bị diệt 
tiêu và biến mắt. “Tập trung cái tâm” là chỉ sự định-tâm trong tầng thiền định 
hoặc chỉ sự định-tâm nhất-thời khởi sinh cùng với sự minh-sát (thiền quán). 
“Giải thoát cái tâm” có nghĩa là giải thoát tâm (ø) khỏi những chướng-ngại, 
và (b) khỏi những yếu-tố còn thô-tế của tầng thiền định bằng cách chứng đắc 
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tuần tự những tầng thiền định cao hơn, và (c) khỏi những “sự sai-lệch về 
nhận-biếr” bằng cách nhờ sự-biết của minh-sát.] (292) 


?3 [“Quán sát sự vô-thường” (aniccänupassi) là sự quán năm-uẩn là vô 


thường bởi vì chúng luôn lên-xuống và biến-đổi, hoặc bởi vì chúng luôn sinh 
rồi diệt, luôn bị giải thể trong từng giây-khắc (sát-na). Đoạn “04-điều” này là 
hoàn toàn nói về sự inh-sát (thiền quán), không giống 03 đoạn (1), (2), (3) 
ở trước thì có thể được diễn dịch theo cả 02 cách là sự văng-lặng (thiền định) 
và sự miỉnh-sát (thiền-quán). “Quán sát sự phai-biến"” (virägãnupassï) và 
“Quán sát sự chấm-dứf"” (nirodhãnupassï) có thể được hiểu bằng cả 02 cách 
là: () sự minh-sát (thiền quán) nhìn thấy sự húy-diệt nhắt-thời và sự chẩấm- 
dứt nhất-thời (trong từng giây khắc) của những hiện-tượng (các pháp, những 
trạng thái), và (#) là thánh đạo siêu-thế, nó chứng ngộ Niết-bàn = sự phai- 
biến của tham-dục [chữ virãga, lúc này nghĩa như sự chán-bỏ] và = sự chẳm- 
dứt mọi sự t†qạo-tác (hành diệt). “Quán sát sự từ-bở” (pafinissagøanupass1) 
chính là sự ứừ bỏ (pariccãga) hay sự trừ bỏ (pahãna) những ô-nhiễm (lậu 
hoặc) thông qua sự minh-sát và chứng nháp vào (pakkhandand) Niết-bàn 
thông qua chứng đắc thánh đạo.] (293) 


? [Spk chú giải rằng: Chỗ này thầy Arittha đã giải thích [sự chứng đắc] 
thánh đạo Bắt-lai của mình. [Spk-p{: bởi vì thầy ấy đã nói một cách dứt 
khoát về sự loại bỏ năm gông-cùm đầu tiên], nhưng Đức Phật giải thích thêm 
cách tu tập minh-sát (thiền quán, quán tuệ) để chứng đắc thánh đạo A-la- 
hán. ] (294) 


?25 [Đê ý: tới kinh này là bắt đầu có sự chuyền tiếp từ chủ-đề “sự chánh-niệm 
hơi-thở” (anäpanasafi) một cách “thản nhiên” qua chủ-đê sâu hơn là ““sự 
393% 


định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở” (änapanasafi-samadhi). Và sự chuyên 
tiếp này sẽ tiếp tục suốt các kinh tiếp theo của Chương 54 này.] (295) 


2 [Spk chú giải: Khi người tu làm việc [thiền] với những ch-đê thiền khác 
(những đề-mục thiền hay đổi-tượng thiển khác) thì thân sẽ bị mệt và mắt bị 
căng thắng. Ví dụ: khi người tu thiền tập về đề-mục “bốn yếu-tồ tứ đại”, thân 
sẽ bị mệt và sẽ tới giai đoạn bị áp lực mà người tu cảm thấy như mình bị 
quăng vào cối xay lúa vậy. Hoặc ví dụ khác: khi người tu thiền định với một 
kasina (một vật-thê hay một thể-sắc được dùng làm đối-tượng thiền) thì mắt 
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sẽ bị đau nhức và người bị mệt mỏi, và khi thoát ra khỏi thiền người tu cảm 
thấy như mình đang ngã nhào. Nhưng khi người tu thiền tập với đề-mục “sự 
chánh-niệm hơi-thở” thì thân không bị mệt và mắt không bị căng thắng. (Đây 
cũng là một ưu điểm của thiền “chánh-niệm hơi-thở”).] (296) 

? [Coi thêm chú thích 110 ở kinh 46:54 ở trên, cuối đoạn (1), về 05 sự 
nhận-thức từ ()- (y). - Spk chú giải rằng: Đoạn kinh (2) này là nói về øăng- 
lực tâm-linh của bậc thánh (ariyiddhi; thánh thân-thông), để chỉ cái sự lợi- 
thế (ích lợi, hiệu quả, hiệu dụng lớn lao) của việc tu tập “sự chánh-niệm hơi- 
thở”. Bởi nêu một Tỳ kheo mong ước đạt được /hần-thông của thánh nhân, 
hoặc 04 tầng thiên định sắc-giới (jhãna), hay 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới, 
hay chứng đắc trạng thái điệ-định (sự chắm-dứt, diệt thọ tưởng), thì người đó 
nên chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) tới “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi- 
thở". Giống như sau khi đã chiếm được một kinh thành, thì tất cả mọi thứ 
hàng hóa từ bốn phương được đưa vào bốn công thành và thậm chí cả vùng 
miền đó cũng đều được thâu tóm— đây là lợi-thế của một kinh thành—cũng 
giống như vậy, tất cả những sự chứng-đắc đó [được liệt kê ra ngay bên dưới 
từ mục (3)-11, và tiếp đến trí-tuệ giải-thoát mục 12-14] cũng được thành tựu 
bởi một người thiền khi người đó tu tập hoàn thành đầy đủ “sự định-tâm nhờ 
sự chánh-niệm hơi-thở”.| (297) 


?8 [Lời đoạn kinh mẫu từ (12)-(14) hết kinh cũng có ghi trong các kinh 12:51 
(Quyền 2), chỉ khác ví dụ; kinh 22:88 (Quyền 3) và 54:08 (Quyền 4) với 
cùng ví dụ; và cũng có trong kinh MN 140, mục 23-24 với cùng ví dụ.] (298) 


??? [Có một kinh trùng lặp được ghi trong Luật Tạng Vin II 68-70, chỉ khác 
nhau ở chỗ bối cảnh đầu của bài kinh. Tôi tóm lược phiên bản của luận giảng 
bằng chú thích số 301 ở cuối đoạn thứ hai ngay dưới đây. Những vấn đề được 
đặt ra bởi câu chuyện bối cảnh bài kinh cũng được thảo luận trong bài viết 
“Trường Hợp Những Tu Sĩ Tự Sáf” của học giả MIIs.] (299) 


300 [Chỗ này có nghĩa Phật đang giảng về sự thiên quán về 31 bộ phận của 
thân [các luận giảng tăng thêm thành 32 bộ phận] và những giai đoạn thối rữa 
tan rã của tử thi.] (300) 


3°! [Spk chú giải: Tại sao Phật nói như vậy? Trong quá khứ, được cho là có 
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500 người kiếm sống bằng cùng một nghề săn bắn. Họ đã bị tái sinh trong 
địa ngục, nhưng sau địa ngục, nhờ có những nghiệp thiện, họ lại tái sinh 
thành người và đã xuất gia thành những Tỳ kheo dưới đức Thế Tôn. Tuy 
nhiên, một phần gốc nghiệp xấu trước kia đã có co-hội chín muôi trong thời 
gian 02-tuần đó, nên đã đưa đến sự chết của họ bằng sự tự-sát và nhờ người 
khác giết mình. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trước điều này và nhận thấy 
mình chăng thể làm được gì (để ngăn cản hay giúp đỡ họ) về điều sắp xảy 
đến đó. Trong số những Tỳ kheo đó, có một số vẫn còn là người phàm tục, 
một số là bậc Nhập-lưu, Nhất-lai, Bất-lai, và A-la-hán. Những A-la-hán thì 
không còn tái sinh; những bậc thánh khác thì có những sự tái sinh hạnh- 
phúc, nhưng những người phàm thì không biết chắc sẽ bị tái sinh về đâu. 
Đức Phật đã thuyết về sự ô-uế đề người tu loại bỏ sự ràng buộc với thân này 
để họ có thể xua tan sự sợ-hãi về cái chết, và nhờ vậy có thể được tái sinh 
trong những cõi trời. Bởi vậy Phật nói về sự ô-uế là để giúp họ, chứ không 
phải khiến họ đề cao cái chết. Nhận biết được mình không thể đảo ngược 
tiến trình sẽ xảy ra đó, nên Phật “mới lánh đi tới chỗ ân-dật' đề tránh có mặt 
chứng kiến cảnh tượng sẽ xảy ra (!). 


- Luận giảng nói như vậy, nhưng cái ý tưởng về cái sự tự-sát do nghiệp định 
đoạt nghe có vẻ không mà dung hòa với khái niệm tự-sát là một hành-động 
do mình có ý làm. 


- (Và người dịch Việt cũng thấy lạ với phần luận giảng hơi lạ này về thái độ 
của Đức Phật bi-mẫn. (a) Tại sao kinh điển đã không ngớt lời ca ngợi Đức 
Phật là bậc tối thượng về những khả năng (ví dụ như khả năng thuyết pháp, 
khả năng dẫn dắt, khả năng chuyển hóa nhận-thức của người khác...) đã 
không ở lại để lập tức tụ họp họ lại và dùng phương pháp thuyết giảng khác 
hoặc chỉ dạy một giáo pháp đối trị khác để chuyên đổi nhận-thức của họ hoặc 
để họ có thể ứ hân thiền quán đề có thê tránh được hậu quả khủng khiếp đó. 
Vì rõ ràng nêu đọc phần sau của kinh chúng ta thấy sau khi Phật trở lại, các 
Tỳ kheo còn sống đã thỉnh cầu Phật thuyết giảng thêm một giáo pháp khác 
cho họ để họ có thể thiết lập tâm của họ trong trí-biết cuối cùng, và Phật đã 
làm vậy, (và đó là nội dung chính của bài knh 54:09 này). (b) Luận giảng còn 
cho rằng trong số đó có nhiều bậc thánh, đặc biệt là những A-la-hán: làm sao 
những bậc đại trí giác ngộ như A-la-hán vậy mà có thê “hiêu lầm ý của Đức 
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Phật về sự ô-uế đề tự mình dẫn tới sự tự-sát hay nhờ người khác sát mình như 
vậy. Đây chỉ là thiển ý của người dịch Việt. Bản dịch nháp ban đầu người 
dịch Việt đã không muốn dịch phần chú giải này. Như đã nói, những chú giải 
chỉ là những sự diễn dịch của những luận giảng sau kinh, không phải lúc nào 
cũng đúng và hợp lý và hợp pháp). (c) Nếu coi tiếp chú thích kế dưới (được 
ghi trong Luật Tạng) thấy hợp lý hơn và nhẹ nhàng hơn; rằng trong số đó 
“chỉ có những Tỳ kheo còn là phàm phu mới hiểu lầm ý Phật và làm vậy”.] 
(301) 


32 [Theo Luật Tạng (Vinaya) [và Spk cũng lặp lại] rằng những Tỳ kheo đó 
có người tự giết mình, có người giết giùm người khác hoặc nhờ một “Tỳ 
kheo giả mạo” tên là Migalandika giết họ. Spk nói thêm rằng: còn các thánh 
Tỳ kheo thì không giết ai, không xúi ai giết, cũng không đồng tình với sự tự 
sát như vậy; chỉ có những Tỳ kheo còn là phàm phu mới hiểu lầm ý Phật và 
làm vậy.] (302) 


33 [Về câu hỏi của Phật, Spk đã diễn dịch nghĩa như vầy: “Này Änanda, 
trước đây nhiều Tỳ kheo đã tụ tập đông đúc trong hội chúng và khu tịnh xá 
như (nóng) bốc cháy luôn. Còn bây giờ, mới sau nửa tháng, Tăng đoàn bị 
giảm đi, thưa, ít như vải lá cây leo queo. Cái gì là nguyên nhân? Các Tỳ kheo 
đã đi đâu hết rồi?” Sự diễn dịch này hơi chua chát và quá lố.] (303) 


39 [Các chữ trong ngoặc vuông này không có trong phiên bản Be.] (304) 


305 [Nghĩa lời kinh chỗ này được giảng luận chỉ li trong Vism 267-68 (Ppn 
8:146-50).| (305) 


306 [Ví dụ này cũng có trong kinh SN 45:156 (Quyền 5).] (306) 


37 [Từ mục [(1).] - [(4).] là phần giống hệt nội dung ở mục 24-27 của bài 
kinh nổi tiếng—là “Kinh Chánh-Niệm Hơi-Thở” (Änãpãnasafti Suữa, MN 
118)—giảng giải cách mà sự tu tập “sự chánh-niệm hơi-thở” sẽ hoàn thiện 
“bồn nên tảng chánh-niệm” [coi thêm kinh SN 54:13 bên dưới]. Luận giảng 
về nội dung phần kinh này đã được nhà sư Ñãnamoli dịch và in trong quyền 
sách có tên “Chánh-Niệm Hơi-Thở”. trang 49—52.] (307) 


30 [Spk giải nghĩa là: “Ta gọi nó là thân-gió hay thân-khí (vãyokãya) trong 
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các thân thuộc bốn yếu tô tứ-đại.” Hoặc đó là là “một loại thân” bởi vì nó 
nằm trong cơ-sở tiếp-xúc trong số những thành phần khác nhau của sắc- 
thân.” (*:hân' là cơ-sở đề tiếp-xúc).] (308) 


3° [Spk: Thực ra sự chú-tâm ở đây thực sự không phải là cảđmm-giác sướng mà 
chỉ là cái “tiêu đề” của giáo lý chỗ này. Trong đoạn “04-điêu” này, trong chỉ 
đầu () thì cảm-giác đã được nói [nói xéo, ám chỉ] dưới tiêu-đề “sự hoan-h}”; 
trong chi (1) thì nó được chỉ thắng là “sự hạnh-phúc”. Trong chi (11) và (1v), 
thì cảm-giác là nằm trong sự fqo-fác của tâm (tâm hành) (sañña ca vedana ca 
citasankharo). Mời coi lại kinh SN 41:06 (Quyền 4), ở đoạn (3) có nói về 


nhán-thức và cảm-giác là sự tạo-tác của tâm.] (309) 


319 [SDk: Câu “Sau khi nhìn thấy bằng trí-tuệ...”: Ở đây, “sự thèm-muốn” 
[tham| tức là chướng ngại /hưm-dục; còn “sự khó-chịu” hay “sự buồn- 
phiên”, “phiên bực” [ưu] chính là chướng ngại sự ác-ý (gần như = sân). Đoạn 
“04-điều” này đã được nói ra theo cách của thiền minh-sát (thiền quán). Đây 
là hai chướng-ngại đầu tiên trong 05 chướng-ngại, đây là phần đầu của việc 
thiền quán những hiện-tượng của tâm (các pháp). Như vậy, Phật nói điều này 
để chỉ ra phần bắt-đầu của phần /hiển-guán những hiện-tượng. Chữ “dẹp-bở” 
ở đây là chỉ sự hiểu-biết sẽ tác động làm nên sự dẹp-bỏ; chăng hạn, một 
người dẹp bỏ cái nhận-thức về sự thường-hằng bằng cách quán xét về sự vô- 
thường (khi có sự hiểu-biết về sự vô-thường thì dẹp-bỏ nhận-thức (sai lầm) 
về sự thường-hằng). Còn câu “sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuể” là Phật chỉ 
Ta sự tiếp nối của những tuệ minh-sát như vầy: “Với một sự hiểu-biẾt mình- 
sát, [người tu nhìn thấy] sự hiểu-biết về sự dẹp-bỏ sôm CÓ sự hiểu-biết về sự 
vô-fhường, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, và sự từ-bỏ:; và từ đó [mgười tu tiếp tục 
nhìn thấy] sự hiểu-biết khác.”] (310) 


31! [Spk diễn dịch rằng: 06 cơ-sở cảm-nhận (6 xứ) giỗng như những ngã tư 
đường: những ô-nhiễm khởi sinh ở 06 cơ-sở cảm-nhận giỗng như đóng đất 
bủn ở đó. Bồn nên tảng chánh-niệm xảy ra đối với 04 đối-tượng của nó thì 
giống 04 chiếc xe hay xe ngựa. Sự “san bằng” những trạng thái xấu ác bất 
thiện giỗng như sự san bằng đồng đát bủn bởi chiếc xe hay xe ngựa.] (311) 


3!2 [Khi Phật mô tả sự thực hành “s# chánh-niệm hơi-thở” của mình, thì chữ 
mẫu “so va” (chỉ có chánh niệm) được thay đơn giản bằng chữ “so” (có 


G172 » Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


chánh-niệm), và bỏ luôn chữ “sikkhatfi” (người đó tập luyện). Spk giải thích 
rằng chữ “wa” được bỏ đi là để chỉ cái “sự bình-an đặc biệt” trong sự thực 
hành của Phật, bởi “sự /hở-vô thở-ra” là đã luôn luôn rõ-ràng đối với Phật; 
còn chữ “sikkharï” bị bỏ đi bởi vì Phật đâu còn cần phải tập luyện nữa.] (312) 


3!3 [So sánh chỗ này với kinh 22:122 (Quyền 3) và chú thích số 322 ở đó. ] 
(313) 


314 [“4n trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng-ngại” (te ime pañca nivarane 
pahaya viharanri). Mọi học-nhân (từ Nhập-lưu trở lên) đều đã hoàn toàn dẹp 
bỏ chướng ngại là sự nghỉ-ngờ; bậc Bắt-lai thì tốt hơn, đã loại bỏ chướng 
ngại là s ác-ý (sân) và sự hồi-tiếc (trạo cử). Còn đối với những chướng-ngại 
còn lại, những bậc học-nhân chỉ mới /zm thời dẹp bỏ chúng những khi họ 
đang ở (lâm thời) trong trạng thái tầng thiền-định (hana) và thiền-quán 
(minh sát) mà thôi. Về nghĩa “/gm thờ?” này và về 05 loại sự tách-ly: mời coi 
lại chú thích số 7 ở đoạn thứ ba của kinh 45:02 ở đầu quyên này. Tuyệt đối từ 
pahãya ở đây nên được hiểu theo ánh sáng của những sự phâm-định này.] 
(314) 


315 [Nguyên văn: 7esam pañca mvarana pahĩna ucchinnaminlãa tãlãvathukatä 
anabhävakatã ãyatin anuppädadhamma. Mẫu câu diễn tả này thường được 
Phật nói để nhấn mạnh cái sự đã dẹp-bỏ rốt ráo [hoàn toàn, sạch sẽ, và cuối 
cùng] đối với một hay những ô-nhiễm hay tâm bắt-thiện (ở đây là đối với 
năm chướng-ngại).| (315) 


315 [Coi thêm kinh SN 46:3 ở trên. Đề nhớ và đối chiếu: 


- Phần [L] [Sự Chánh-Niệm Hơi-Thở] cũng được ghi tương tự giống nhau 
trong mục 24-27 của “Kinh Chánh-Niệm Hơi-Thở” (Anapanasafi Suia, MN 
118) như đã nói trong chú thích 307 trong kinh 54:10 ở trên. 


- Phần [II] chỗ này [Hoàn thành Bảy Chỉ Giác-Ngộ] thì được ghi trong mục 
29-40. Còn Phần [HI.] bên dưới [Hoàn thành Trí-Biết Đích Thực và Sự 
Giải- Thoát] thì có ghi trong mục 41-43.] (316) 


31 [“Vị vua quay chuyển bánh xe” (chuyên luân vương) là một người vua “lý 


tưởng, đáng có' theo truyền thuyết Phật giáo; coi lại kinh SN 22:96 (Quyên 
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3) và 46:42 (Quyên 5), và coi chỉ tiết về “chuyển luân vương" trong kinh DN 
26 và MN 129, từ mục 32 trở đi. “Bồn châu lục” ở đây là gồm Jambudipa 
(Diêm-phù-nè), 4paragoyäna, Uttarakuru, và Pubbavideha tương ứng nằm ở 
phía nam, tây, bắc, và đông của Núi Sineru (Tu-di) được coi là trục tâm của 
thế giới. Coi thêm kinh AN 3:80 về bức tranh vũ trụ theo kinh điển Phật giáo. 
Còn “bồn điêu” sẽ được nói ra ngay bên đưới.] (317) 


3!8 [Thực ra những cảnh đa ngục, súc sinh, và ngạ quỷ cũng đều thuộc “cảnh 
giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, và cõi dưới”.] (318) 


3! [Đây là những công thức kính lễ Phật, và 2 đoạn kế dưới là kính lễ 
Giáo Pháp, và kính lễ Tăng Đoàn, như cũng đã được giảng giải trong 
Thanh Tịnh Đạo Vism 198—221 (Ppn 7:2—100). 


- Về chữ niêm-tin xác thực (aveccappasada), mời coi lại chú thích 120 
trong kinh SN 12:41 (Quyền 2). Luận giảng [Spk] giải thích đây là loại 
niềm-tin bất lay chuyên, có được nhờ chứng ngộ được thánh quả Nhập- 
lưu.] (319) 


32? [Những thuật ngữ này mô tả đức-hạnh của thánh nhân cũng được giảng 
giải trong Vism 221-22 (Ppn 7:101-6). Spk giải thích rằng: những bậc thánh 
thì không còn phạm vào (na kopenti) Năm Giới ngay cả khi họ chuyên qua sự 
hiện-hữu mới (kiếp sau); do vậy những giới-hạnh này là thứ quý giá đối với 
họ.] (20) 


3! [So sánh lời kinh chỗ này với kinh Pháp Cú, Dhp 178.] (321) 


32 [Đây là mẫu câu định nghĩa một bậc Whập-z„ (Dự-lưu, Tu-đà-hoàn). “Đã 
định xong vận mệnh” là dịch chữ “niyata”, có nghĩa là bậc Nhập-lưu sẽ hiển 
nhiên (và bất thoái chuyên) đạt tới sự giải-thoát cuối cùng trong tối đa 1-7 


kiếp nữa ở cõi người hay cõi trời. “Sự giác-ngộ” (sambodhi, chánh giác) ở 


đây là = frí-biết cuối cùng của thánh quả A-la-hán.] (322) 


33 [Nguyên gốc dòng cuối này: Bralnacariyogadham sukham. Trong đó có 
chữ ogadha: về nghĩa của chữ này, mời coi lại chú thích 243 ở kinh SN 23:01 
(Quyền 3). Spk chú giải: Đây là niềm hạnh-phúc đi kèm với 03 thánh đạo 
cao hơn. Š f-fin được nói trong bài kệ có thê được diễn dịch là sự f-fin 
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đồng hành với thánh đạo (maggappasada) hoặc là sự-f-fin có được từ sự 
quán-chiếu lại của một người đã đạt tới thánh đạo (Zgaamaggassa pacca- 
vekkhanappasađa).| (323) 


3 [Sáu loại nhận-thức này cũng có ghi trong các kinh khác là SN 46:71—76. 
Như là một nhóm, sáu điều này góp phần tạo nên /rí-biết đích thực (chân trí, 
minh) (cha vỹ7abhagiya dhammđ), cũng như sáu sự nhận-thức được nói trong 
kinh AN 6:35 là thuộc trí-biết đích thực.] (324) 


35 [Liu ý: đây là những yếu-tô căn bản để đạt được thánh quả Nhập-lưu, 
không phải 04 yếu-tô định nghĩa một bậc Nhập-lưu, mặc dù nó cũng được 
ghi đồng một chữ là “so/ãpzfiyanga” [yếu tố Nhập-lưu]. (Mặc dù chữ Päli là 
giống nhau, nhưng để tránh hiểu lầm tôi đã dịch là những “yếu-tổ để đạt tới 
Nhập-hưu” (đỀ phân biệt với 04 “yếu tổ Nhập-lưu” là: niềm tin vào Phật, 
Pháp, Tăng, và Giới-Hạnh được những bậc thánh quý trọng). | (325) 


32 [Mặc dù trong kinh khác chữ /hapari có nghĩa là “thợ mộc”, nhưng từ nội 
dung bài kinh này cho thấy công việc của hai người này là quan thị vệ của 
hoàng cung. Trong tiếng Phạn, chữ s/Zpaíya thường có nghĩa là những 
người canh gác các khuê phòng của các cung phi, mỹ nữ. Hai người này cũng 
được nhắc đến là hai người phụng sự cho Vua Pasenadi trong kinh MN 89, 
mục 18. Theo Spk, lúc này Isidatta đã là bậc thánh Nhắt-lai, Purana là bậc 
Nhập-lưu vẫn đang sống với vợ [tức không độc thân]. Trong kinh AN 6:44 
có nói, sau khi họ chết, Phật đã tuyên bố cả hai đều là bậc thánh Nhất-lai tái 
sinh vào cối trời Tusita (Đâu-suất); trong đó lại nói, lúc chết thì Purãna là độc 
thân, còn Isidatta lại đang có vợ.] (326) 


37 [Thông thường, như các kinh kế trên, thì công thức “bốn-điêu” dẫn tới 
thánh quả Nhập-lưu là gồm 03 „iển-rin (vào Tam Bảo) cộng với giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng. Nhưng ở đây, phần (4) giới-hạnh đã được 
thay bằng sự rộng lòng bó-thí. Nhưng sự thay đổi chỗ này đã được luận giải 
trong Vism 223-24 (Ppn 7:107—14).] (327) 


3 [Cụm chữ “có thể ứng dụng được cho mỗi người” (atiipanäyikam 
dhammapariyäyam). Spk-pt giải nghĩa là: Đã liên quan tới mình, thì có thể 
ứng dụng cho người khác (afani nefva parasmimn upaneftabbam), tức là: đặt 
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người là mình, đặt mình là người. Bởi vì thường có câu: “Cái gì khó chịu và 
“ 33 


khó ưa đối với mình thì khó chịu và khó ưa đối với người khác” (tức: điều gì 
mình không thích đừng bắt người khác chịu vậy.) 


- Tiếp theo là Phật nói về 07 đường đầu tiên trong “10 đường nghiệp thiện”, 
mỗi đường được tu tập theo 03 cách: (¡) bằng cách tự mình tuân thủ, (i1) bằng 
cách khuyến khích người khác tuân thủ, và (ñii) nói lời đề cao những đường 
nghiệp thiện đó.] (328) 


32 [Trong Ee ghi là “ti kofiparisuddho”, nên sửa lại là “tikofiparisuddho, tức 
không có khoảng trống giữa các chữ. “Bằng ba cách”, tức theo 03 phương- 
diện mới trong chú thích kế trên: (1) ứ mình kiêng cữ sát sinh, (li) khuyến 
khích chỉ dạy người khác kiêng cữ, và (11) nói lời đề cao khen ngợi việc kiêng 
cữ sát sinh.] (329) 


33° [Cùng với kinh 55:10 [chứ không phải 55:09], lời bài kinh này cũng có 
trong Đại Kinh Niễi-bàn (Mahaparinibbana Sufía; DN 16, mục 2.5-2.9). 
Kinh DN thì ghi tên địa danh này là Nãdikã, nhưng cả Sv và Spk đều chú 
giải theo kiểu ủng hộ tên nó là Nãtika, như vầy: “Có hai khu làng cùng tiếp 
giáp một cái hồ nước, được cư trú bởi những người con trai của hai anh em; 
do vậy một trong hai làng được gọi tên là Natika, có nghĩa là “:huộc những 
người thân tóc”. | (330) 


33! [Spk chú giải: sự đang giảm thiểu (tham, sân, sỉ) nên được hiểu theo 02 
cách: (¡) là (những ô-nhiễm đó) đang khởi sinh không thường xuyên và (ïi) 
đang giảm thiểu lực ám muội (cái tâm). Bởi vì trong một bậc thánh Nhắt-lai, 
tham, sân, si chỉ thỉnh thoảng mới khởi sinh, chứ không khởi sinh thường 
xuyên như chúng vẫn luôn khởi sinh trong những người phàm tục; và khi 
chúng khởi sinh thì chỉ khởi sinh một cách nhẹ mỏng như cánh ruồi, chứ 
không dày đặc nặng đô như chúng vẫn luôn khởi sinh trong những người 
phàm tục. “Thế gian (Imam lokam) là chỉ cối dục-giới. 


- Câu cuối nên được phân tích và hiểu như vầy: (a) Nếu một chúng sinh 
chứng thánh quả Bắt-lai khi đang là người thì được tái sinh trong số những 
thiên thần và sau đó sẽ chứng ngộ luôn A-la-hán ở đó; điều đó là tốt lành. 
Nhưng nếu không làm được vậy, thì sau khi quay lại làm người người đó 
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nhất định sẽ chứng ngộ A-la-hán. (b) Ngược lại, nếu một chúng sinh chứng 
ngộ thánh quả Bắt-lai khi đang là thiên thần thì được tái sinh trong số loài 
người và sau đó sẽ chứng ngộ luôn A-la-hán; điều đó là tốt lành. Những nếu 
làm được vậy, thì sau khi tái sinh lại làm thiên thần thì thiên thần đó nhất 
định sẽ chứng ngộ A-la-hán.| (331) 


332 [Con số có vẻ được như được phóng lên nhiều, nhưng Spk giải thích rằng, 
mặc dù ngôi làng [Ñãtika] không lớn lắm nhưng số lượng các đệ tử được nói 
là đúng nhiều. Trong một trận dịch bệnh, ở đó có tới 24.000 chúng sinh đã 
chết, trong đó có nhiều thánh đệ tử.] (332) 


333 [Be ghi là: maranam ãgameyyasi; Se và Ee ghi: ãgaccheyyaäsi. Spk giải 
thích câu này là: marapưm iccheyyäsi, pattheyyäsi vã (người nên ước muốn 
hoặc mong muốn cái chết).] (333) 


334 [Chỗ này và trong tất cả các đoạn kinh song hành tương tự, tôi đọc chữ 
này là /e vo, điều này là hợp với kinh 47:48 ở trên.] (334) 


335 [So sánh với bối cảnh của kinh này với kinh SN 40:10 (Quyền 4), phần 
[HI.] (335) 


336 [Chữ góc: sambãdhabynham. Sự chú giải của Spk cho thấy chữ 2yữhã là 
những đường lộ chính. Chúng được cho là “chen chút” (sambädha) cho thấy 
những cảnh sống đông đúc của thành phó.] (336) 


337 [Về chữ “đáng kính trọng” (manobhãvamrya), mời coi lại chú thích số 2 
trong kinh 22:01 (Quyền 3). 


- Về chữ “đi tán lạc” ở đây, trước hết là Ee ghi chữ bhame na, nó nên được 
đổi trong tất cả mọi chỗ thành øhanena, như một quá khứ phân từ công cụ 
của chữ bhamari. Spk giải nghĩa chữ này là: “lang thang đây đỏ, đi qua lại 
một cách xốc nổi tứ tung” (ito c` ito ca paribbhamantena uddhatacärinä).] 
(337) 


338 [Lúc này Mahãnãma ít nhất cũng đã là bậc Nhập-lưu, thậm chí có thê đã là 
bậc Nhất-lai; do Vậy VỊ ấy đã chắc chắn được tái sinh phúc lành, và do vậy 
không có lý do đề sợ chết.] (338) 


Chú Thích * 677 


32 [“Đi hướng thượng, đi tới sự khác-biệt” (tam uddhangami hoii 
visesagđmi). Đoạn này chỉ ra fâm (cia) là “cái chính” (như chủ thể) của sự 
liên-tục cá thể còn riếp rục sau cái chết của thân xác và gặt hái những quả 
của nghiệp. Trong trường hợp một thánh đệ tử thì nó “đ; đến sự khác-biệt" 
theo cách của một sự tái-sinh cao hơn và bằng cách tiễn hóa theo hướng tới 
Niết-bàn. Ví dụ bên dưới về hủ bơ hủ dầu cũng có trong kinh 42:06 (Quyền 
4), mặc đù trong kinh đó nó được dùng để nói ý nghĩa giáo lý khác.] (339) 


349 [Spk diễn dịch câu này có nghĩa: ông Đại Danh đã nghĩ: “Tăng Đoàn các 
Tỳ kheo thì có thể nói điều mình không biết, vì họ còn thiếu sự toàn-trí (của 
một vị Phật), nhưng trong Vị Thây thì không thiếu sự toàn-trí”. Còn chữ “vấn 
đề liên quan đến Giáo Pháp” (kocideva dhanmasamuppädo) thì được Spk 
giải nghĩa là: kiñcideva kãranam. Trong kinh SN 22:07 (Quyền 3) thì cũng 
chữ ghép này đhamưna-samuppäda nhưng mang nghĩa khác, được diễn dịch 
là “một đồng/mớ những trạng thái của tâm”.] (340) 


3! [Ở đây chỉ Ee ghi đúng chữ evømvädim cần được ghi. Be và Se thì ghi là 
evanvädi. Coi thêm chú thích 205 (Quyền 2).] (341) 


342 [Mặc dù sự tranh chấp nhau của hai người vẫn chưa được Phật phân giải, 
nhưng câu trả lời đã nằm ngay chỗ lời tuyên bố của Mahãnãma về niềm-tin 
của ông ấy. Bằng cách thể hiện mạnh mẽ niềm-tin của ông vào Đức Phật, 
Mahãnama đã hàm ý xác nhận tư-cách của mình đã là một thánh đệ-tử, và do 


2.13 


vậy quan điểm “bốn-điều” của ông ta chắc chắn là đúng (vì bậc thánh đã tự 
mình biết rõ điều đó, chứ không chỉ nghe Phật nói). Spk-p{ nói thêm: một 
người thực sự có-được mội trong bốn điêu này đã là một bậc Nhập-lưu, 
nhưng họ vẫn luôn nói theo dạng công thức “có-được bốn điều” như vậy; 
(chăng hạn khi đã tin Phật thì sẽ tin theo những điều Phật đã tin và nói như 


Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và những giới-hạnh).] (342) 


34 [Tôi ghi lại tên Sarakãni như trong Se. Phiên bản Be và Ee thì ghi tên là 
Saranam.| (343) 


3 [Nguyên văn câu này: S/kkhãdubbalvyam ãpädi majjapanam apayi. Đây là 
sự vi phạm giới thứ năm của Năm Giới (không uống rượu). Những người hoi 
Thích-ca này nghĩ rằng nếu ông Sarakãni đã vị phạm một giới thì ông đã 
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thiếu mất yêu-tố thứ tư của “bốn yếu-tô Nhập-lưu'” và do vậy ông ta không 
thê là một bậc Nhập-lưu (lấy đâu là bậc thánh cao hơn).] (344) 


345 [Đây là tả thực một A-la-hán, người đã thực thụ thoát khỏi tất cả sự tái- 
sinh; còn câu cuối “£hoát khỏi địa ngục ... cối dưới” chỉ được nói ra như một 
“sợi chỉ” để xâu kết các phần của bài kinh với nhau. Về chữ “?rí-tuệ hoan hỷ, 
trí-tuệ tốc hành” mời coi lại chú thích số 148 ở Quyền I.] (345) 


346 [Đây là người tu trì theo Giáo Pháp (dhammamusari) hay được gọi là 
người căn-írí; còn đoạn kế sau là nói về người tu trì theo niễm-tin (sad- 
dhãnusãr7), thường được gọi là người căn tín. Sự mô tả về 02 loại người này 
là trùng khớp với các định nghĩa trong kinh MN 70, mục 20-21. Theo kinh 
SN 25:01, 02 loại người này đã đạt tới cảnh giới của những bậc thánh nhân 
nhưng vẫn chưa chứng đắc thánh quả Nhập-lưu; họ khuynh hướng tới sự 
chứng đắc thánh quả đó trước khi chết. Coi lại chú thích 268 nói chỉ tiết về 
02 loại người này trong kinh đó. 


- }-Nên lưu ý rằng, trong lúc họ có ziểm-tin [là một trong năm căn tâm linh] 
nhưng họ chưa có-được loại “niềm-tin xác thực” (aveccappasađa) vào Tam 
Bảo. Và, mặc dù lời kinh nói rằng họ “không đi xuống địa ngục” (agamtã nỉ- 
rayamn) ... nhưng cũng không thê nói họ đã “(hoát khỏi địa ngục” (parimuito 
nirayä).... bởi vì sự giải-thoát thực sự khỏi những nơi-đến xấu dữ chỉ có 
được khi đã chứng đắc thánh-quả.] (346) 


3 [Spk nói rằng: vào lúc chết Sarakãni đã là một người hoàn thành 03 phân 
tu-tập [giới, định, tuệ]. Điều này hàm nghĩa rằng, mặc dù trước kia ông ta có 
uống rượu, nhưng trước khi chết ông ấy đã tuyệt đối giữ nghiêm các giới- 
hạnh, và nhờ đó ông đã chứng thánh quả Nhập-lưu.| (347) 


34 [Nguyên văn câu cuối: S/kkhãya aparipirakäri ahosi. Lời đoạn đầu này 
có khác một chút so với kinh kế trên, nhưng về ý nói thì coi như giống nhau.] 
(348) 


34 [Câu này giống câu trong kinh SN 48:50, ngay đoạn đầu. Ở đây, cụm chữ 
“ekantagato abhippasanno” thực ra như đồng nghĩa với “aveccappasädena 
samannagaío”.| (349) 
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350 [Về cách diễn đạt và lặp lại 05 loại thánh Bắt-lai, coi lại chú thích chỉ tiết 
trone kinh SN 46:03, chú thích số đuôi (65).] (350) 


35! [Trong kinh MN 117, mục 34, có ghi rõ rằng bậc học-nhân đang tu tập thì 
có 8 yếu-tó (08 chi thánh đạo), còn bậc A-la-hán thì có 70 yếu-ró (10 chỉ). 
Nhưng ở đây, lạ thay, 02 yếu tô cuối cùng, sự hiểu-biết đúng đắn (chánh trì, 
sammañnana) và sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải-thoát, sưmnavĩữmuffi), 
vốn được cho là chỉ có ở bậc A-la-hán, lại được gán cho một bậc Nhập-lưu 
như gia chủ Cấp Cô Độc. Câu cuối của bài kệ cuối kinh đã xác nhận lại rõ 
rằng đây không phải là lỗi biên tập hay sự phóng đại của những vị kết tập 
kinh điển ngày xưa. Một ví dụ khác về những sự bất-thường kiểu như vậy 
cũng có trong kinh SN 47:13 [coi chú thích 160 của nó] trong đó 02 yếu-tố 
của bậc A-la-hán—đó là “sự giải-thoát”, và “trí-biết và tằm-nhìn của sự giải- 
thoát `——lại được gán cho một bậc học-nhân lúc đó là thầy Ananda.] (351) 


32 [Nguyên văn cụm chữ cuối: sưmparäyikam maranabhayam. Spk giải 
nghĩa cụm chữ đó là: samparäyahefukam maranabhaydmu (sự sợ chết gây ra 
bởi [do nghĩ tới] kiếp sau), (tức nghĩ tới kiếp sau là những cõi đày đọa khủng 
khiếp nên thấy sợ hãi).] (352) 


353 [Spk: Đó là những dấu-vết của những thiên thần (đevapadãn) là dấu vết 
được bước đi bởi sự-biết của những Thế Tôn, hoặc với sự-biết của một thiên 
thần. Trong kinh này bốn loại người được thiết lạp trong các thánh quả thì 
được gọi là những thiên thần theo cái nghĩa là “trong sạch, thanh tịnh”.| (353) 


34 [Học giả Woodward đã nhằm kinh này là giống hệt kinh kế trên nên ông 
đã không dịch kinh này.| (354) 


355 [Woodward coi chữ szbhãgzzm là có thể phân thành sabhã + gafzm (gia 
nhập đoàn), nhưng thực ra nó là thê đối cách số ít của danh từ trừu tượng sz- 
bhãgaiã (sự giống nhau, sự tương đồng).] (355) 


356 [Be và Ee ghi động từ này là ejz ¿¡, có lẽ như họ coi là một thể mệnh lệnh, 
trong khi Se thì ghi là e//, khó giải thích được vì sao. Tôi gợi ý ghi chữ ở 
dạng tương lai số ít là ehiri.] (356) 


37 [Ví dụ này cũng có trong kinh 12:23 (Quyên 2). Spk chú giải: “sưu kh¿ đã 
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vượt qua bên kia”: bên kia ở đây là Niết-bàn; ý nghĩa lời kinh là: “sau khi đã 
đạt tới đó`, thì chúng sẽ dân tới sự tiêu diệt ô-nhiễm; nhưng câu này không có 
nghĩa là trước tiên chúng đi tới Niết-bàn rồi sau đó mới dẫn tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm; mà nó có nghĩa là: chúng dẫn tới đó khi chúng đi tới Niết-bàn.”] (357) 


358 [Lời kinh chỗ này giống kinh 48:18 (Quyền 5 này).] (358) 


32 [Lời kinh chỗ này giống hệt kinh 35:97 (Quyền 3), và tiếp theo là đoạn 
nói về người sống một cách chuyên-chú. (Về những hiện-tượng (các pháp) 
không thể hiện: mời coi lại chú thích ngay chỗ này ở cuối đoạn (1) của kinh 
35:97 đó.] (359) 


30 [Ở đây tôi đọc theo Se và Ee là seyyã-nissajja-ttharañassa; khác với Be 
ghi là seyyani-paccaftharañassa.] (360) 


3! [SDk giải thích: “cốf-lõi của Giáo Pháp” (dhammasara) chính là thánh 
quả, và “sự ứiêu-điệP” (khaya) là sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Tôi đề nghị câu 
cuối cùng đọc là: Na vedhafi maccuraj°ägamissaf fi.] (361) 


32 [Tôi đọc theo Be và Se là không đưa thêm chữ zzhãyaso vô ở đây. Nếu 
chữ này mà được chem. Vào, như trong Ee, thì không có sự khác biệt gì giữa 
knh này và kinh kế tiếp.] (362) 


363 [Coi chú thích số 325 ở kinh 55:05 ở trên.] 
34 [Giống hệt phần kệ của kinh 55:26 ở trên (và của kinh AN 4:52).] (364) 


35 [Spk: Dhammadinna là một trong 07 người tại gia từng có đoàn tháp tùng 
gồm 500 người vào thời Đức Phật còn sống; những người khác cũng có như 
vậy là vị đệ tử tại gia Visakha, gia chủ gga, gia chủ Cữớa, Haithaka 
Alavaka, Tiểu Cấp Cô Độc (đại thí chủ Cấp Cô Độc?) và Đại Cấp Cô Độc 
(đại thí chủ Cấp Cô Độc?).] (365) 


36 [So sánh với những tính-từ này ở đầu kinh SN 20:07 (Quyền 2). 


- Thật là bất thường khi Đức Phật đã đưa ra chỉ thị như vầy cho những gia 
chủ, but Spk đã đưa ra chú-giải kỳ lạ, như tôi sẽ dẫn ra dưới đây. Trong kinh 
này, nói với Dhammadinna, Phật đã luôn dùng chữ ở dạng số nhiều hàm 


Chú Thích * 681 


nghĩa những lời nói của Phật là nói cho cả đoàn chứ không riêng ông ây. 


- Phần chú-giải lạ kỳ của Spk là như vầy: “sâu sắc (gambhira), giỗng như 
Kinh Salla (Salla Sutra; Sn II, 08); sâu sắc về ý nghĩa (gambhirattha), giỗng 
như Kinh Sự Có-Ý (Cetanãä Suứa: SN 12:38-40, Quyển 2); siêu thế 
(lokuftara). giống như Kinh Asaokhatasamyufia (SN 43); liên hệ (liên kết, 
tương ưng) đến tính-không (suññatãpafisamyuia), nghĩa là giảng giải về 
tính-không của chúng sinh, giống như Kinh Khajjaniya (SN 22:79, Quyền 3). 
“Chính theo cách như vậy các người nên tu tập bản thân” có nghĩa là: “Các 
người nên tu tập bằng cách hoàn thành sự tu-tập của ví dụ mặt trăng (như 
kinh SN 16:03, Quyền 2), sự tu-tập của sự chuyên-tiếp những xe ngựa (như 
kinh MN 24), sự tu-tập của phẩm chất mâu-ni (moneyyapafipadä, như kinh 
Sn L 12), sự tu-tập của [đại] truyền thống thánh thiện (wahã-ariyavansa, 
như kinh AN 4:28 II 27-29).' [Những điều này ám chỉ những bài kinh đề 
nghị sự tu-hành nghiêm ngặt ... |. Như vậy là ở đây Phật đã giao cho những 
người tại gia một trách-nhiệm tu-tập khó mà gánh nỗi. Vì sao vậy? Bởi vì, 
thường nghe rằng, họ đã thỉnh cầu Phật khởi xướng mà không đứng trên vị 
thế (hoàn cảnh) của mình (na aftano bhùữmiyam thaifvđ), mà họ đã tỉnh cầu cứ 
như họ sẽ đảm nhận bắt kỳ trách-phận tu-tập nào. Vì vậy nên Vị Thầy đã giao 
cho họ một trách-phận tu tập khó mà gánh nỗi. Nhưng sau khi họ thỉnh cầu 
đứng trên vị thế của mình [bằng những lời 'kJi chúng con được thiết lập 
trong năm giới ...`], thì Vị Thầy đã đồng tình bằng cách khỏi xướng: “Vì vậy 


LÊ, 


- Thật khó mà dung hòa với sự chú-giải này với nguyên-tắc của Phật là Phật 
luôn luôn điều chỉnh sự chỉ-dạy của mình cho phù hợp với những trí năng và 
cấp bậc của những người-nghe (chứ Phật đâu nói những giáo lý rất thâm sâu 
cho những người tại gia bình thường, hoặc nói những giáo lý sơ học cho 
những Tỳ kheo đại trí). 


- Spk cũng có chú giải những tính-từ này trong kinh SN 20:07 nói trên (với 
sự mô tả bằng những bài kinh khác!). Mời coi lại chú thích số 368 ở chỗ đó.] 
(366) 


367 [“Đệ tử tại gia hiện trf` hay “u-bà-tấc trí hiền” là dịch chữ “sapafñño 


upasako”. Spk: chữ này ở đây là chỉ bậc Nhập-lưu.| (367) 
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_1%% 


38 [Về chữ “ngài” ở chỗ này: chữ “4yøsnz” vốn thường được dùng để xưng 
hô với các Tỳ kheo, nhưng thỉnh thoảng nó cũng được dùng cho các đệ tử tại 
gia (như trong trường hợp này). Trong những câu tiếp theo, tôi lại dùng cách 
xưng hô với người-thứ-hai hay gián tiếp người-thứ-ba, kiểu như: “quý ngài” 


r 


” ‹€ 


hay “vị ấy”, “ngài ấy”, như trong câu “Quÿ ngài đã xác thực niềm-tin vào 
Đức Phật ...”.| (368) 


32 [Trong kinh MN 97, mục 30-37, thầy Xá-lợi-phất cũng hướng dẫn một bà- 
la-môn sắp chết qua trình tự những bước quán chiếu giống như vầy, nhưng 
thầy Xá-lợi-phất thì dừng lại ở bước hướng ông ta tới (sự tái sinh vào) cõi 
trời Phạm Thiên (Brahmä). Do dừng lại ở bước này nên sau đó thầy Xá-lợi- 
phất đã bị Phật quở trách, (tức là, đúng thầy ấy nên tiếp tục khởi xướng và 
hướng tâm của người sắp chết đó tới luôn sự chẩm-dứt danh-tính, tức Niết- 
bàn. Coi thêm mấy chú thích kế tiếp kế bên dưới.] (369) 


370 [Chữ “sự chẩm-dứt danh-tính” (sakkãyanirodha) tức đồng nghĩa với Niếr- 
bàn. Lời khuyên dụ này có mục đích chuyển hướng cái tâm của người sắp 
chết khỏi sự tái sinh vào cõi trời Phạm-thiên (Brahmä) và hướng nó tới sự 
chứng ngộ Niết-bàn (vô sinh) luôn.] (370) 


3! [* Đã được giải thoát trong tâm', tôi đọc theo Be là evamvimuttacitfassa, 
khác với evamvữmuciftaffassa trong Se [có lẽ sai do ghi chép] và khác với 
evarnvuffassa trong Ee. Nhưng “đã được giải-thoát trong tâm một trăm năm" 
thì tôi đọc theo Se là assasafavữnuttacittena, khác VỚI ãsavã vữnuffacittena 
được ghi trong Be và Ee.| (371) 


3#”? [Cụm chữ này tôi đọc theo phiên bản Se và Ee là vữwwifiyã vữmuHtin tỉ, 
khác với vữnwffiyã vimuffan í¡ trong Be. Cụm chữ vữmuffiyä vữnuffim cũng có 
ghi trong kinh AN 5:31, đoạn gần cuối kinh, Đức Phật đã nói với công chúa 
Sumanä rằng khi 02 người đã chứng đắc quả A-la-hán thì 'không có sự khác- 
biệt giữa sự giải-thoát của người này và sự giải-thoát của người khác”. Spk 
chú giải là: Khi so sánh sự giải-thoát này với sự giải-thoát khác thì không có 
gì khác nhau để chỉ ra. Khi thánh đạo và thánh quả đã được thâm nhập thì 
không có sự khác-biệt nào giữa người tu là người tại gia hay người xuất gia. 


- }.Như vậy lời tuyên thuyết này của Đức Phật có nghĩa rằng: cững có người 
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tụ tại gia trở thành bậc thánh A-la-hán! Ngoài một số điển hình về người tại 
gia đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán ngay sau khi vừa mới xuất gia [như 
Yasa, được ghi trong Luật Tạng Vin I 17,1-3], thì đây có lẽ là trường hợp 
duy nhất nói về một người tại gia là A-la-hán được ghi trong toàn bộ Kinh 
Tạng, và trong trường hợp này sự chứng đắc thánh quả A-la-hán xảy ra vào 
lúc sắp-chếi. Mil 26466 thì đưa ra luận thuyết rằng: một người tại gia chỉ 
chứng đắc thánh quả A-la-hán trong một trong hai lúc: () ngay khi mới xuất 
gia trong ngày đó [trở thành Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni], hoặc (#) khi chết là bát 
Niết-bàn luôn.] (372) 


33 [Tôi đọc theo Se là “asãmanapaññataya”, khác với “appamaffa-” trong 
Be và Ee.] (373) 


374 [Trong Pafis II 189-202 ghi một đoạn đầy đủ và định nghĩa tất cả những 
chữ này với sự trợ-giúp của toàn bộ công-cụ [thuộc khái niệm] của hệ triết 
Trưởng Lão Bồ tiền thân.] (374) 


375 [Mẫu lời kinh này giống kinh SN 22:05 và mẫu lời kinh kế tiếp thì giống 
kinh SN 22:06 (Quyền 3).] (375) 


37 [Nguyên văn cả câu này: “7øsmatiha bhikkhave idam dukkhan tỉ yogo 
karanio.” Spk chú giải: Vì một Tỳ kheo đạt-định thì hiểu được Bốn Diệu Để 
đúng như chúng thực là, cho nên người tu nên có sự có-găng (thiền tập) để 
đạt-định để hiểu được Bồn Diệu Để đó đúng như chúng thực là. Và vì cái 
vòng luân-hỗồi sinh tử sẽ càng gia tăng đối với những ai không thấu hiểu 
những sự-thật (chân lý, Diệu Đề) đó, và sẽ ngừng gia tăng sau khi họ đã thấu 
hiểu (thâm nhập) những sự-thật đó; do vậy, người tu nên có sự cô-găng (thiền 
tập, đạt định) để hiểu chúng, với ý-nghĩ (tâm nguyện) rằng: “Nguyện cho cái 
vòng luân-hồi sinh tử không gia tăng đối với mình."] (376) 


377 [Nguyên văn trong Se và Ee là: M⁄4 bhikkhave pãpakdn akusalam cintam 
cinteyyatha. Be thì ghi chữ cirfam thay vì cintam .] (377) 


38 [Nguyên văn câu này: Ä⁄ã bhikkhave viggahikakatham katheyyatha. Mẫu 
lời kinh diễn tả sự tranh cãi và bảo thủ của một người ở đây cũng giống như 
trong kinh SN 22:03, đoạn (11).| (378) 
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32 [*§w nói chuyện vô-bổ” là tạm dịch nguyên chữ gốc firacchänakathä, có 
nghĩa gốc là: sự nói chuyện của loài vật; (ý nói: vô bổ, như mèo chó nói với 
nhau...).| (379) 


380 [Đây là bài kinh đầu tiên của Đức Phật (kinh Chuyển Pháp Luân), có 
được lưu lại trong ghi-chép về cuộc đời truyền đạo của Phật trong Luật Tạng 
Vin I 10-12. Bài kinh này được phân tích rõ hơn trong kinh MN 141 và 
trong Vibh 99-105, và được luận giải Vism 498-510 (Ppn 16:32-83) và 
trong Vibh-a 93-122. Bài kinh cũng được giảng giải một cách chỉ tiết, dựa 
theo phương pháp của các giảng luận kinh điễn, trong quyên “Bài Thuyết 
Giảng Đầu Tiên Của Phật" bởi nhà sư Rewata Dhamma.] (380) 


3#! [Ở đây tôi làm theo Be và Se. Ee thì có ghi thêm cụm chữ sokapa- 
ridevadukkha domanass` upãyasa (sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiên, và tuyệt vọng là khổ); cụm chữ này cũng thấy có ghi trong những kinh 
khác trong những định nghĩa chính thức về Diệu Đề thứ nhất, nhưng nó 
không có ghi trong hầu hết các phiên bản của bài kinh “Chuyển Pháp Luân” 
này.] (381) 


382 [Ba giai đoạn (iparivaf/a) là: (i) sự hiểu-biết về mỗi Diệu-đề (saccañãna); 
() sự hiểu-biết về trách-nhiệm phải được hoàn thành đối với mỗi Diệu-để 
(kiccañana); và (ii) sự hiểu-biết về sự đã hoàn-thành đối với mỗi Diệu-để 
(katanana). Mười hai phương diện (đvãđasakara) được đạt được bằng cách 
áp dụng ba phần nói trên đối với Bốn Diệu Đế; 3x4=12.] (382) 


33 [Spk chú giải chữ bánh xe Giáo Pháp (dhammacakka) theo cách diễn đạt 
của Ørí-biết nhờ sự thâm-nháp (pafivedhañana, trí chứng ngộ, trí do tuệ 
thành, thông đạt trí) và trí-biết về sự chỉ-dạy (desananaha, trí giáo hóa); coI 
thêm chú thích ở đầu kinh SN 12:21 (Quyên 2), chú thích số đuôi (57). Rằng, 
cho đến khi nào Ngài Kiêu-trần-như (Kondañña, ở cuối kinh) và 18 koi (1 
koti=10 triệu) vị trời brahmä chưa được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu 
thì đức Thế Tôn vẫn đang (hiết lập sự dịch-chuyển (pavatteti nãma) bánh xe 
Giáo Pháp; nhưng ngay sau khi bánh xe Giáo Pháp đã được thiết lập trong sự 
dịch-chuyền (pavafiaim nãma) thì họ cũng được thiết lập trong thánh quả.] 
(383) 
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3# [Nguyên văn câu này: 4parinañaä vaRññã aparimaña byañjana aparimaña 
sankäsanä. Spk nói rằng cả 03 chữ đó đều đồng nghĩa, tất cả đều có nghĩa 
như chữ a&kharz, nhưng tôi nghĩ sự biêur nghĩa của mỗi chữ có khác nhau 
chút ít (về mức độ, ngữ nghĩa).] (384) 


385 [Nguyên văn câu này: 7zhãni avitathani anaRññathani. Coi thêm kinh SN 
12:20 (Quyền 2) và chú thích 54 của nó. Spk: “7c là theo nghĩa không xa 
rời bản chất thực của những hiện-tượng (mọi pháp); bởi vì sự khổ được nói 
ra đơn giản đúng là sự khổ. Không sai là không sai giả, bởi đó không có sự 
sai lẫm hay sai giả so với bản chất thực của nó; bởi vì sự khổ không trở thành 
hay đồng nghĩa sự không-khổ. Không khác, bởi không phải bản chất khác, 
không khác thực”. Tôi thì hiểu chữ “anaññatha” theo nghĩa đơn giản và trực 
chỉ hơn, đó là: những s-/hật đó là “không khác” với cách của mọi sự 7 
chúng thực là (tức chúng là những thực-tại, những chân-lý).] (385) 


3# [Ở đây tôi dùng tên kinh như trong phiên bản Be và Se. Trong Ee, chữ 
Vijjä nên được đổi thành Vaÿ/¡ [trong kinh kế tiếp cũng vậy]. Bài kinh này 
cũng nằm trong kinh dài “Đại Bát Niết-bàn” (Mahäparinibbäna Suffa), tức 
DN II 90-91, và cũng có trong Vin I 230,25—-231,10.] (386) 


3#7 [Toàn bộ bài kinh và phần thi kệ cũng có ở It 104-6; riêng phần thi kệ thì 
cũng có phi trong Sn 724-27.| (387) 


388 [So sánh với kinh có đoạn dẫn nhập giống vầy là SN 12:23 (Quyên 2) và 
SN 22:101 (Quyền 3).] (388) 


39 [Spk: “Vì những điều đó là thực, không sai lầm, không khác (với thực), 
nên chúng được gọi là những sự-thật (chân-lý, để) của những bác thánh (ari- 
yanamsaccami); vì những bậc thánh không thâm nhập (không ngộ) những 
điều sai giả là những sự thật thánh thiện.” Sự giảng giải về chữ “những chân- 
lý thánh thiện" hay “những thánh để" (ariyasacca) cũng có trong Vism 495 
(Ppn 16:20-22) trong đó có trích dẫn lời của kinh SN 56:27 này và kinh 
56:28 kế tiếp, và cả kinh 56:23 ở trên.] (389) 


390 [Mẫu đoạn kinh (a)-(đ) này chỉ có duy nhất trong bài kinh này, không tìm 
thấy trong kinh nào khác trong toàn Kinh Tạng. Nhưng nó có được lặp lại 
trong Vism 690,10—-13 (Ppn 22:93) để chứng tỏ rằng rrí-biết của thánh đạo 
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thực hiện 04 chức năng trong một khoảng-khắc (sát-na). Coi thêm Kv 220.] 
(390) 


3! [Tất cả các lá này đều thuộc loại lá nhỏ, lá kim, yếu, không chắc, không 
kín. Tôi làm theo Be ghi tên loại lá thứ hai là saralaparra, mà nhà sinh học 
Liyanaratne [trong quyên “Những Loài Hoa Vùng Nam Á”, trang 170] đã 
dịch là cây thông Ấn Độ lá dài.] (391) 


32 [Tôi đọc chữ này theo Se là /Z/apakkam. Tất cả những lời kinh khác, gồm 
cả SS, đều ghi là /đlapaftam (một lá cọ đừa), một lá thì nghe có vẻ không hợp 
lý lắm. Chữ /Z/apakkam cũng có ghi trong kinh It 84,20.] (392) 


3 [Mặc dù pz/2sa thường có nghĩa là lá cây, nhưng ở đây nó chỉ một loại 
cây cụ thể. Học giả Liyanaratne [trang 44] đã nhận dạng đây là một loài của 
cây kừmsuka, nhưng dường như khác với cây kửmsuka đã được nói đến trong 
kinh SN 35:245 (Quyền 4) [đã được liệt kê bởi Liyanaratne ở trang 43]. Tên 
tiếng Anh của cây này là pa/ãsa là cây kino hoặc cây Dhak. Còn mãluvä là 
cây dây leo có lá to rộng, như đã được nói đến trong chú thích số 810 của 
Quyền l1; coi thêm chú thích số 568 trong Quyền 1.] (393) 


34 [So sánh với kinh SN 15:09 (Quyên 2), trong đó có nói thêm khả năng 
phần canh thân khúc cây cũng có khi rớt xuống trước (chắng hạn những khúc 
cây cong, vẹo).| (394) 


35 [So sánh với lời kinh “phát khởi mong-muốn ...” (gần giống nhau) được 
ghi trong nhóm kinh SN 12:85—92 (Quyền 2).] 


3 [So sánh lời kinh chỗ này với lời kinh trong kinh SN 12:63 (Quyền 2), 
đoạn (4).] (396) 


37 [Chỗ này đọc đúng theo Se và Ee là szmmãdiffhikass' efam. Be thì ghi là 
tass` etam.| (397) 


38 [Chữ gốc là /ndakhula. PED định nghĩa đây là một trụ-cột hay cột-đá được 
thiết đặt ngay hay trước công kinh thành; chữ này cũng có nghĩa là một cột- 
đá hay phiến-đá lớn được chôn chân xuống đất ở trước công một ngôi nhà (để 
tôn uy ngôi nhà hay một khu nhà). | (398) 
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3 [Đoạn này cũng có trong kinh AN 9:26, đoạn cuối; và coi thêm các chú 
thích số 1895 và 1896 ở đó. 


- (Nhân tiện, để ý sự hơi khác nhau giữa 03 động-từ [không lay chuyển, 
không động đậy, hay không rung lắc] trong ví dụ trong kinh SN 56:40 này và 
trong kinh 56:36 kế trên so với 04 động-từ trong ví dụ trong kinh AN 9:26 
[vẫn không lay chuyển nó, không làm nó lay chuyển, động đậy, hay rung lắc] 
theo phiên bản Ce như chú thích số 1896 ở đó).] (399) 


409 [Quán chiếu hay suy xét về thế giới: Lokacimam cintessämi. Spk nói, ví 
dụ như (thời đó người ta thường suy tư về vấn đề): “Ai đã tạo ra mặt trời và 
mặt trăng? Trái đất? Đại đương? Ai sinh ra chúng sinh? Núi non? Cây xoài, 
cây cọ, và cây dừa?.]| (400) 


401 [Spk chú giải: Nghe nói rằng những quỷ thần a-tu-la (zsura) đã dùng phép 
thuật Sambari [coi thêm kinh SN 11:23 (Quyền 1)] và làm cho anh ta thấy 
rằng: họ đang cưỡi voi chiến và ngựa chiến chui vào khe nứt của cuống sen. 


- Trong kinh AN 4:77, đoạn (4) có ghi câu: “Sự suy đoán về thể giới là một 
vấn để không thể nhìn nhận được (không thể nghĩ bàn), cho nên người 
thường không nên cố để nhìn nhận: ai cố để nhìn nhận nó thì chỉ gặt lấy sự 
điên khùng hay sự thất vọng mà thôi”, nhưng lạ thay, ở đây tuy lời kinh nói 
lại sự suy đoán về thế giới sẽ dẫn tới sự điên khùng, nhưng /c sự là người 
đàn ông này hóa ra không phải là điên khùng gì cả (vì điều anh nhìn thấy là 
thực, theo Đức Phật). | (401) 


402 [Đoạn kinh này giống như một “đoạn vắn-tắt” về giáo lý “sự khởi-sinh ty 
thuộc” (paficca-samuppada). Sự không hiểu biết về Bốn Diệu Đề được gọi là 
vô-minh (av77a; coi kinh SN 56:17 ở trên). Câu “họ cứ thích thú” (abhira- 
mamfi) những sự tạo-tác cô ý (các hành) dẫn tới sự sinh ...” là ấm chỉ dục- 
vọng (á1), bởi vì chính dục-vọng mới làm khởi sinh sự thích-thú (raíi, abhira- 
/) khi dục-vọng được đáp ứng thỏa thích. Còn câu “họ fqo ra những sự tạo- 
tác cô ý dẫn tới sự sinh ...” (atisarnvaftIanike sankhare abhisankharonfi) là 
rõ ràng chỉ thắng những sự tạo-tác cố ý (các hành). Và sự tuột rớt hay ngã rớt 
xuống “vực múi của sự sinh, già, chết” là rõ ràng chỉ 02 mắc-xích cuối cùng 
của vòng “khởi sinh tùy thuộc”. Vậy, ở đây chúng ta tìm thấy vô-minh và 
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dục-vọng, cùng dính với những sự tqạo-tác cố ý (các hành), gây ra sự sinh, 
già, chết [được trải nghiệm bởi :#ức cùng với phần danh-sắc]. (402) 


403 [ Đại hỏa ngục: Mahäparilãäho nãma nirayo. Sự mô tả như vầy về địa ngục 
này cũng có ghi trong kinh SN 35:135.] (403) 


49 [Trong phiên bản Be và Se tên kinh này là VZ/z (Tóc), nhưng trong Ee tên 
nó là Chiggaja 1 (Cái Lễ 1), vì nó sẽ tiếp nối với kinh 56:47 và 56:48 với tên 
là “Chiggaja 2” và “Chiggala 3`.] (404) 


405 [Chữ “#ỳ gốc tới đầu mũi tên trước” là tạm dịch chữ ponkhãnuponkham. 
Spk giải nghĩa là: Thầy Ananda nhìn thấy họ bắn một mũi tên, rồi bắn tiếp 
mũi khác— được gọi là bắn “sưu gốc” (anupoikham) của mũi tên trước— 
như vậy là mũi tên sau xuyên tách từ gốc đến đầu của mũi tên trước; và 
những mũi tên tiếp theo tiếp tục như vậy. (Đây thuộc dạng tuyệt-kỹ của các 
cung thủ!).] (405) 


406 [Ngay chỗ này tôi dịch theo Be là s/adhã: thành bảy sợi nhỏ. Spk cũng 
đồng ý với nghĩa này. Còn Se và Ee thì ghi là sa/adhã: thành một trăm sợi 
nhỏ.] (406) 


40 [Nguyên văn: Lokanfarikä aghã asamnvutä andhakarakä andhakaratimsa. 
Sự mô tả về cối wu-minh tối mịt này cũng có trong các kinh MN 123, mục 7, 
và AN 4:127. Spk không bình luận gì về câu này, nhưng Sv, Ps, và Mp thì 
giải thích giống nhau như vây: “Giữa ba cõi thế giới (cakkavzja) thì có một 
khoảng không-gian liên thế giới, giống như hình cái khoảng-trống nằm giữa 
03 bánh xe tiếp giáp nhau. Đó là một “đa ngục liên thể giớ, hay “địa ngục 
nằm giữa ba cối thế giới", nó khoảng rộng 8.000 do-tuần (yojana: khoảng = 
80.000 KM). Nó “trồng rồng (agha), tức luôn mở mọi phía (mccaviva/a); và 
“thăm thăm" (asamvuiä), tức lơ lửng, không có gì chỗng đỡ bên dưới, và rồi 
đen mịt mà đến nỗi thức-mắt không thể khởi sinh. (Mời coi thêm chú thích số 
1162 ở mục 7, kinh MN 123 ).] (407) 


408 [le đặt tên kinh này là “Chiggaja 2” (Cái Lỗ 2), nhưng Se chỉ tên là 
“Chiggala” [và kinh kế tiếp mới là là “Chiggala 2”]; trong Be, 02 kinh này 
lần lượt có tên là “Pa/hama-chiggalayugd” (Khúc Gỗ Đục Lỗ Thứ Nhất) và 


A %< 


“Dutiya-chiegalayugd” (Khúc Gỗ Đục Lỗ Thứ Hai). Ví dụ nỗi tiếng VỆ “cøn 
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rùa mù và khúc số đục lổ” cũng có ghi trong kinh MN 129, mục 24, nhưng 
cách diễn đạt gần giống hơn với kinh 56:48 kế tiếp.] (408) 


4 [Nguyên văn chữ này: Ađhiccam idam. Câu này nên được hiểu theo nghĩa 
tu từ hay hùng biện hơn là nghĩa về mặt học thuyết. Ở mức độ giáo pháp thì 
tất cả 03 sự xảy ra được đề cập ở đây sẽ xảy ra thông qua những nguyên-nhân 
và điều-kiện (nhân và duyên), chứ không phải do cơ may, tình cờ.] (409) 


419 [So sánh đoạn này với đoạn đầu trong kinh SN 13:11 (Quyên 2).] (410) 
41! [So sánh đoạn này với đoạn đầu trong kinh SN 13:10 (Quyền 2).] (411) 


412 [Các kinh từ SN 56:51—60 ở đây là các mẫu kinh song-hành với các kinh 
SN 13:01—10 (Quyên 2) là NHÓM kinh cũng nói về “sự đội-phđ”. Chỉ khác 
nhau ở chỗ là: những chỗ nào trong dãy kinh SN 13:01—10 đọc là: “ø” eva 
satimam kalam upefl na sahassimam kalam upefi na satasahassunam kalam 
upeti.... upanidhäyd” (nó không bằng được một phần trăm, hay một phần 
ngàn, hay một phân trăm ngàn của đại địa cầu), thì trong loạt kinh ở đây sẽ 
đọc là: “sankham pi na upefi upanidham pì na upeti kalabhäagam pỉ na upefi 
... Ðanidhayd” (đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không 
được một phần nào). (412) 


413 [Tựa đề NHÓM 7, 8, 9, 10 này là theo Be và Se, mặc dù chữ “G4@ 
SÔNG” (ämakadhañña: gạo, đậu ... chưa nâu chín) chỉ được ghi ở một kinh 
(56:84) ở NHÓM 9 mà thôi. 


- (Những chủ-đề của mỗi kinh trong các NHÓM đồng dạng này là những giới 
kiêng cữ, một số là đôi với những người xuất gia và người tại gia, một số đối 
với riêng người xuất gia, một số đối với riêng người tại gia.] (413) 


414 [Lời kinh này cũng có trong kinh AN 1:334, nhưng không liên kết với 
Bốn Diệu Đế. Tương tự, chủ đề của kinh kế tiếp là SN 56:62 cũng có trong 
AN 1:335; chủ đề của kinh 56:63 cũng có trong AN 1:337; và chủ đề của 
kinh 56:65 cũng có trong AN 1:333.| (414) 


415 [(Mặc dù cũng đang nói về những chúng sinh, nhưng:) Từ kinh 56:71—77 
là lấy thêm bảy đường nghiệp-thiện (kusalakammapatha) đầu tiên (trong 
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mười đường nghiệp-thiện) để so sánh. Trong bảy đường nghiệp-thiện thì sự 
sống độc-thân thay cho (tương đương =) sự kiêng cữ dâm-dục (kÊ cả tà-dâm 
và chánh-dâm) [kinh 56:73]. Nhân tiện, cũng có bảy sự hướng dẫn về bảy 
hành-vi thiện này theo Giới Luật Tỳ kheo [coi thêm kinh DN I 63,20- 
64,14].] (415) 


415 [(Mặc dù vẫn đang nói về chúng sinh, nhưng:) Từ kinh 56:78-101 là nêu 
ra một số những điều-luật (giới luật) trong Giới Luật Tỳ Kheo làm cơ sở để 
so sánh; [coi thêm kinh DN 1 64,16-32|.] (416) 


+——E+ 
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(a) Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc, góp ý, tra cứu, hoặc xin nhận 
bản in giấy ấn tống, liên hệ người dịch: email: lekimkha@gmail.com, hoặc 
nhăn tin/điện thoại: 0909503993, hoặc liện hệ Thư Viện Chùa Bửu Quang, 
Bình Triệu, Thủ Đức, điện thoại: 0908475521 (chú Bính) hoặc 0918735176 
(sư cô Quang Kiến); 


(b) Hoặc liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 
huynhvanthinh@ smail.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 
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